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LỜI NÓI ĐẦU 


Trong cuộc sống thường ngày, cá nhân, tổ chức nào cũng phải 
đối mặt với những tình huống pháp luật, từ việc đi lại, ăn ở... đến 
việc thực hiện các quyền về tài sản, về nhân thân hay về việc làm, 
kinh doanh, buôn bán... Những tình huống pháp luật đó xảy ra 
trên nhiều lĩnh vực khác nhau nên do nhiều văn bản pháp luật 
khác nhau điều chỉnh. Các văn bản có liên quan đến những lĩnh 
vực này lại do nhiều cơ quan ban hành và được ban hành rải rác 
trong những thời gian khác nhau nên không phải ai và không phải 
lúc nào, mọi người cũng đều có thể tìm hiểu và nắm được đầy đủ 
các quy định của pháp luật có liên quan đến tình huống mình đang 
gặp phải để tìm ra giải pháp phù hợp nhất nhằm bảo vệ các quyền 
và lợi ích hợp pháp của mình. 


Để góp phần hỗ trợ cho độc giả trong việc nắm bắt những quy 
định cơ bản, mang tính thông dụng và phổ biến của pháp luật 
nhằm giải quyết các tình huống pháp luật đang đặt ra; xuất phát 
từ thực tiễn hoạt động tư vấn trực tiếp và gián tiếp (thông qua các 
hoạt động tư vấn trên truyền hình, trên một số tờ báo viết và báo 
điện tử...), Thạc sĩ, Luật sư Phạm Thanh Bình (Giám đốc Công ty 
Luật Bảo Ngọc - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) đã đúc rút và 
tập hợp 454 tình huống pháp luật thường đặt ra trong cuộc sống 
để đưa vào cuốn “Cuộc sống dưới lăng kính pháp luật”. Đây 
là những bài viết của tác giả đã được công bố trên các phương tiện 
truyền thông như báo điện tử VNExpress, báo Công an nhân dân, 
báo Pháp luật Việt Nam, báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh... 
trong những năm gần đây. 


Tác giả đã nghiên cứu, dẫn chiếu nhiều văn bản pháp luật có 
liên quan đến các vấn đề trong đời sống thường nhật như Bộ luật 
Dân sự, Luật Quốc tịch, Luật Hôn nhân và Gia đình, các văn bản 
hướng dẫn của các bộ, ngành,... để làm rõ các nội dung được trình 
bày đến trong cuốn sách. 

Bằng hình thức hỏi đáp, với cách trình bày đơn giản, dễ hiểu 
và nội dung phong phú, được chọn lọc và hệ thống theo từng 
chuyên mục, với những minh hoạ cho từng tình huống cụ thể, cuốn 
sách sẽ mang đến cho độc giả những kiến thức pháp luật phổ thông 
thiết thực và bổ ích. 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc! 

Hà Nội, tháng 04 năm 2013 
NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP 


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 


BHXH: Bảo hiểm xã hội 

BLDS: Bộ luật Dân sự 

BLLĐ: Bộ luật bao động 

BLHS: Bộ luật Hình sự 

BLUTTDS: Bộ luật Tố tụng dân sự 

BLUTTHS: Bộ luật Tố tụng hình sự 

CCDVQC: Cung cấp dịch vụ quảng cáo 

CMND: Chứng minh nhân dân 

DNTN: Doanh nghiệp tư nhân 

HĐLĐ: Hợp đồng lao động 

HĐQT: Hội đồng quản trị 

Luật GTĐTNĐ: Luật Giao thông đường thủy nội địa 
Luật HN và GĐÐ: Luật Hôn nhân và gia đình 
Luật KBCB: Luật Khám bệnh, chữa bệnh 

Luật TTNCN: Luật Thuế thu nhập cá nhân 
Luật THAHS: Luật Thi hành án hình sự 

Luật THADS: Luật Thị hành án dân sự 

Luật XLVPHC: Luật Xử lý vi phạm hành chính 


¬ 


PCCC: Phòng cháy chữa cháy 

Luật PCCC: Luật Phòng cháy, chữa cháy 

Luật NCN: Luật Nuôi con nuôi 

TAND: Tòa án nhân dân 

TANDTC: Tòa án nhân dân tối cao 

TNHH: Trách nhiệm hữu hạn 

UBND: Uÿ ban nhân dân 

VKSND: Viện kiểm sát nhân dân 

VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
VPĐKQSDĐ: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng dất 


LĨNH VỰC HÌNH SỰ 


Tôi đọc báo thấy hai từ bị cáo, bị can. Hai đối 
tượng này khác nhau thế nào? Tại sao có 
_ người bị tạm giam, người không? Phụ nữ dang 
nuôi con dưới 3 tuổi thì có bị tạm giam không? 


1. Theo quy định tại Điều 49 BULTTHS thì “ö¿ can là người đã 
bị bhởi tố uề hình sự". Những người này sau quá trình điều tra, 
truy tố và “b¿ Tòa án có quyết định đưa ra xét xử" thì họ trở thành 
bị cáo (Điều 50 BUTTH®). 


2. Theo Điều 88 BLTTH6, trong quá trình điều tra, truy tố, xét 
xử vụ án, bị can, bị cáo có thể bị bắt tạm giam. Việc tạm giam được 
áp dụng trong những trường hợp sau đây: 


- Bị can, bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội rất 
nghiêm trọng; 


- BỊ can, bị cáo phạm tội nghiêm trọng, phạm tội ít nghiêm 
'trọng mà BLHS quy định hình phạt tù trên hai năm và có căn cứ 
cho rằng người đó có thể trốn hoặc cần trở việc điều tra, truy tố, xét 
xử hoặc có thể tiếp tục phạm tội. 


Như vậy, trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, việc có 
người bị tạm giam, người không bị tạm giam là căn cứ vào tính 
chất tội phạm mà người đó thực hiện, vào nhân thân, vào thái độ 
hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng cũng như những yếu tố 
khác có thể làm ảnh hưởng hay không ảnh hưởng đến việc điều 
tra, truy tố, xét xử vụ án. 


3. Điều 88 BLTTHS cũng quy định: Đối với bị can, bị cáo là 


s CuỘG SỐNG DƯỚI LĂNG KÍNH PHÁP. LUẬT 
phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, là người 

già yếu, người bị bệnh nặng mà nơi cư trú rõ ràng thì không tạm 
giam mà áp dụng biện pháp ngăn chặn khác, trừ những trường 
hợp sau đây: 


a) Bị can, bị cáo bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã; 


b) BỊ can, bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn khác nhưng 
tiếp tục phạm tội hoặc cố ý gây cản trở nghiêm trọng đến việc điều 
tra, truy tố, xét Xử; 


e) Bị can, bị cáo phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia và éó đủ 
căn cứ cho rằng nếu không tạm giam dối với họ thì sẽ gây nguy - hại 
đến an ninh quốc gia. 


Thế nào là tiền án, thế nào là tiền sự? TThời 
hạn để xóa tiền án, tiền sự được pháp luật 
_ quy dịnh như thế nào? 

1. Người có tiền án (án tích) là người đã bị kết án và thi hành 
xong hình phạt mà chưa được xóa án. Người được xóa án tích thì 
coi như chưa bị kết án. 

BLHS quy định nhiều hình thức xóa án tích: 

- Đương nhiên được xóa án tích (Điều 64 BLUH®), ví dụ. người 
bị Tòa án tuyên phạt tù đến 3 năm, đã chấp hành xong hình phạt 
và 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt không phạm tội mới, 
thì đương nhiên được xóa án tích; 

- Xóa án tích theo quyết định của Tòa án (áp dụng với các. tội 
xâm phạm an ninh quốc gia, tội ác chiến tranh); 

- Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt (ví dụ: người đã thì 
hành xong hình phạt tiến bộ rõ rệt, được chính quyền địa phương 
nơi cư trú đề nghị tòa xóa án tích). 
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3. Người có tiền sự là người đã bị kỷ luật hành chính, xử phạt 
vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội 
phạm nhưng chưa đến mức xử lý hình sự, mà chưa được xóa kỷ 
luậtt. chưa được xóa việc xử phạt hành chính. 


3. Theo Nghị quyết số 01 ngày 18/10/1999 của Hội đồng Thẩm 
phián TANDTC, với các quyết định xử lý hành chính mà pháp luật 
chua quy định thời hạn để được coi là chưa bị xử lý, thì thời hạn để 
xóa kỷ luật, xóa xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm kể từ ngày 
ra ‹quyết định xử lý. 


Chúng tôi thường nghe thấy tội phạm 

nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng, 

tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Vậy căn 

cứ vào đâu để phân biệt các loại tội phạm này? Người 

phạm tội trốn thuế số tiền 105 triệu đồng thì có thuộc 
vào trường hợp phạm tội nghiêm trọng không? 


Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 BLHS thì: Tội phạm ít 
nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà 
mứfe cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến ba năm 
tù;; tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội 
màà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến bđy 
năim tù; tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất 
lớm cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội 
ấy: là đến mười lăm năm tù; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội 
phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của 
khung hình phạt đối với tội ấy là trên mười lăm năm tù, tù chung 
thuân hoặc tử hình. 

Như vậy, để đánh giá tính chất của tội phạm, cần căn cứ vào 
miức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy. Trong trường hợp 
mộột điều luật có nhiều khung hình phạt thì phạm tội thuộc vào 
khuung nào thì đánh giá tính chất của tội phạm theo khung hình 
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phạt đó. Ví dụ tội trốn thuế quy định tại Điều 161 BLUHS có 3 khung 
hình phạt, khung 1 không quy định hình phạt tù: khung 3 quy dịnh 
hình phạt tù có mức cao nhất đến 3 năm nên thuộc trường hợp 
phạm tội ít nghiêm trọng; khung 3 quy định hình phạt tù có mức 
cao nhất đến 7 năm nên thuộc trường hợp phạm tội nghiêm trọng. 


Cũng theo quy định tại Điều 161 BLH6 nói trên thì trường hợp 
phạm tội trốn thuế số tiền 10 triệu đồng thì bị áp dụng mức hình 
phạt quy định tại khung 1 (áp dụng đối với người trốn thuế với số 
tiền từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng...). Người phạm. tội 
trong trường hợp này thì bị phạt tiền từ một lần đến năm lầm số 
tiền trốn thuế hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm; với 
mức hình phạt đó thì trường hợp phạm tội nói trên không thuộc 
vào trường hợp phạm tội nghiêm trọng. 


Xin cho biết những trường hợp nào phải 
thay đổi người đang giải quyết một vụ án 
_ hình sự? Những ai có quyền đề nghị thay 
đổi những người này? 


“Người đang giải quyết vụ án hình sự” là người tiến hành tố 
tụng. Họ gồm có: Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, 
Điều tra viên; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát. Kiiểm 
sát viên; Chánh án, Phó Chánh án Toà án, Thẩm phán, Hội thẩm 
và Thư ký Tòa án. 

Theo quy định tại Điều 42 và 43 BUTTHS6 thì người tiến hành 
tố tụng phải tự từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi, nếu họ 
thuộc vào một trong các trường hợp sau đây: 

- Họ đồng thời là người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân 
sự; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án; là người đại 
diện hợp pháp, người thân thích của những người đó hoặc của bị 
can, bị cáo; 
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- Họ đã tham gia với tư cách là người bào chữa, người làm 
chứng, người giám định, người phiên dịch trong vụ án đó; 


- Có căn cứ rõ ràng khác để cho rằng họ có thể không vô tư 
trong khi làm nhiệm vụ. 


Trong trường hợp phát hiện thấy những người tiến hành tố 
tụng thuộc vào một trong các trường hợp nói trên nhưng họ không 
tự từ chối tiến hành tố tụng thì những người sau đây có quyền đề 
nghị thay đổi người tiến hành tố tụng: Kiểm sát viên; bị can, bị cáo, 
người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự và người đại diện 
hợp pháp của họ; người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của người 
bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự. 


Tôi là người làm chứng trong một vụ án 

hình sự. Vừa qua, tôi nhận được giấy triệu 

tập của Cơ quan điều tra, trong giấy triệu 

tập có ghi nếu tôi vắng mặt không có lý do chính đáng 

thì có thể bị dẫn giải đến Cơ quan điều tra. Xin cho biết 

pháp luật quy định như thế nào về việc triệu tập người 

làm chứng? Người làm chứng có thể bị dẫn giải trong 
những trường hợp nào? 


Điều 133, 134 BLUTTHS quy định về việc triệu tập người làm 
chứng như sau: 

Khi triệu tập người làm chứng, Điều tra viên phải gửi giấy 
triệu tập. Giấy triệu tập người làm chứng phải ghi rõ họ tên, chỗ ở 
của người làm chứng, ngày, giờ, tháng, năm và địa điểm có mặt; 
gặp ai và trách nhiệm về việc vắng mặt không có lý do chính đáng. 
Giấy triệu tập được giao trực tiếp cho người làm chứng hoặc thông 
qua chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi 
người làm chứng cư trú hoặc làm việc. Các cơ quan, tổ chức đó có 
trách nhiệm tạo điều kiện cho người làm chứng thực hiện nghĩa vụ. 
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Trong mọi trường hợp, việc giao giấy triệu tập phải được ký nhận. 
Giấy triệu tập người làm chứng chưa đủ 16 tuổi được giao cho cha, 
mẹ hoặc người đại diện hợp pháp khác của họ. 


Trong trường hợp người làm chứng đã được Cơ quan điều tra, 
Viện kiểm sát triệu tập nhưng cố ý không đến mà không có lý do chính 
đáng và uiệc họ uắng mặt gây trở ngại cho uiệc điều tra, truy tố thì cơ 
quan đã triệu tập người làm chứng có thể ra quyết định dẫn giải. 


Quyết định dẫn giải người làm chứng ghỉ rõ thời gian, địa điểm 
ra quyết định; họ tên, chức vụ người ra quyết định; họ tên, ngày, 
tháng, năm sinh, nơi cư trú của người làm chứng; thời gian, địa 
điểm người làm chứng phải có mặt. Người thi hành quyết định dẫn 
giải phải đọc, giải thích quyền và nghĩa vụ của người làm chứng và 
lập biên bản về việc dẫn giải. Không được dẫn giải người làm 
chứng vào ban đêm. 

Như vậy, việc ra quyết định dẫn giải chỉ áp dụng khi có đủ 2 
yếu tố: Người làm chứng cố ý không đến mà không có lý do chính 
đáng và uiệc họ uắng mặt gây trở ngại cho uiệc điều tra, truy tố. Khi 
dẫn giải, cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện đúng các quy định 
vừa viện dẫn. 


không bị bắt tạm giam. Mỗi khi triệu tập 

cháu tôi lên lấy lời khai, Cơ quan điều tra 
đều gửi giấy qua UBND xã nên nhiều khi cháu tôi 
không đến kịp vì nhận giấy báo đến muộn. Xin hỏi thủ 
tục triệu tập bị can được quy định như thế nào? Khi 
nhận giấy, bị can có phải ký nhận không? 


6G Cháu tôi bị khởi tố về tội đánh bạc nhưng 
“ 


Theo quy định tại Điều 129 BUTTHS thì khi triệu tập bị can 
(không bị tạm giam), Điều tra viên phải gửi giấy triệu tập. Giấy 
triệu tập bị can ghi rõ họ tên, chỗ ở của bị can; ngày, giờ, tháng, 
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năm, địa điểm có mặt, gặp ai và trách nhiệm của người được triệu 
tập ;Ề việc vắng mặt không có lý do chính đáng. 


Siấy triệu tập bị can được gửi cho chính quyền xã, phường, thị 
trấr nơi bị can cư trú hoặc cho cơ quan, tổ chức nơi bị can làm việc. 
Cơ cuan, tổ chức nhận được giấy triệu tập có trách nhiệm chuyển 
nga: giấy triệu tập cho bị can. 


Khi nhận giấy triệu tập, bị can phải ký nhận, có ghi rõ ngày, 
giờ nhận. Người chuyển giấy triệu tập phải chuyển phần giấy triệu 
tập ›ó ký nhận của bị can cho cơ quan đã triệu tập bị can; nếu bị 
can không ký nhận thì phải lập biên bản về việc đó và gửi cho cơ 
quan triệu tập bị can; nếu bị can vắng mặt thì có thể giao giấy 
triệt tập cho một người đã thành niên trong gia đình để ký xác 
nhậa và chuyển cho bị can. Bị can đang bị tạm giam được triệu tập 
thôrg qua Ban giám thị trại tạm giam. 


Bị can phải có mặt theo giấy triệu tập. Trong trường hợp vắng 
mặt không có lý do chính đáng hoặc có biểu hiện trốn tránh thì 
Điểt tra viên có thể ra quyết định áp giải. 

Theo quy định nói trên thì việc ký nhận khi nhận giấy triệu 
tập là một thủ tục tố tụng bắt buộc. Việc ký nhận cũng sẽ là căn cứ 
để xem xét, đánh giá thái độ chấp hành của bị can trong quá trình 
điềt tra. 


nhiêu năm? Ở địa phương tôi có người bị 

kết án 5 năm tù nhưng cố tình trốn tránh 
thì thời gian trốn tránh có được tính để tính thời hiệu 
thi hành bản án hình sự không? 


rú Thời hiệu thi hành bản án hình sự là bao 
BỊ 


Theo quy định tại Điều 55 BLH6, thời hiệu thi hành bản án 
hìm sự là thời hạn do BLHS quy định mà khi hết thời hạn đó, 
ngửi bị kết án không phải chấp hành bản án đã tuyên. 


_ uộC §ỐNG DƯỠI LĂNG KÍNH PHÁP LUẬT 


Thời hiệu thi hành bản án hình sự được quy định như sau: 


a) ð năm đối với các trường hợp xử phạt tiền, cải tạo không 
giam giữ hoặc xử phạt tù từ 3 năm trở xuống. 


b) 10 năm đối với các trường hợp xử phạt tù từ trên 3 năm dấn 
15 năm. 


e) 15 năm đối với các trường hợp xử phạt tù từ trên 15 năm dấn 
30 năm. 


Thời hiệu thi hành bản án hình sự được tính từ ngày bản in 
có hiệu lực pháp luật. Nếu trong thời hạn nói trên người bị kết in 
cố tình trốn tránh và đã có lệnh truy nã, thì thời gian trốn tránh 
không được tính và thời hiệu tính lại kể từ ngày người đó ra trình 
diện hoặc bị bắt giữ. 

Theo Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội 
đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của 
BLHS về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm 
thời hạn chấp hành hình phạt thì trường hợp người bị kết án cố tình 
trốn tránh và cơ quan công an đã có quyết định truy nã theo đúng 
quy định của BUTTHS thì thời gian trốn tránh không được tính và 
thời hiệu thi hành bản án hình sự tính lại kể từ ngày người đó ra 
trình diện hoặc bị bắt giữ. Cố tình trốn tránh là cố tình giấu địa chỉ, 
ấn náu, thay đổi họ tên, hình dạng... làm cho cơ quan có thẩm quyền 
thi hành án không biết họ ở đâu hoặc không phát hiện được. 


tham nhũng, cơ quan công an có tiến hành 

khám xét chỗ làm việc của họ ở công ty rồi 
lại đưa họ về nhà riêng khám xét tiếp. Xin cho biết thủ 
tục khám xét được luật quy định như thế nào? Khi 
khám chỗ làm việc của một người thì có nhất thiết phải 
có mặt người đó không? 


8 Khi bắt một số lãnh đạo công ty tôi về tội 
m 


Theo quy định tại các điều từ Điều 140 đến Điều 143 BLTTHS 
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thì việc khám chỗ ở, chỗ làm việc, địa điểm chỉ được tiến hành khi 
có căn cứ để nhận định tại chỗ ở, chỗ làm việc của một người có 
công cụ, phương tiện phạm tội, đồ vật, tài sản do phạm tội mà có 
hoặc đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án hoặc khi cần phát 
hiện người đang bị truy nã. 


Khi khám chỗ ở, địa điểm phải có mặt người chủ hoặc người đã 
thành niên trong gia đình họ, có đại điện chính quyền xã, phường, 
thị trấn và người láng giềng chứng kiến; trong trường hợp đương 
sự và người trong gia đình họ cố tình vắng mặt, bỏ trốn hoặc đi 
vắng lâu ngày mà việc khám xét không thể trì hoãn thì phải có đại 
diện chính quyền và hai người láng giềng chứng kiến. 


Pháp luật cũng quy định: Không được khám chỗ ở vào ban 
đêm, trừ trường hợp không thể trì hoãn, nhưng phải ghi rõ lý do 
vào biên bản. Khi khám chô làm việc của một người thì phải có mặt 
người đó, trừ trường hợp không thể trì hoãn, nhưng phải ghi rõ lý 
do vào biên bản. Việc khám chỗ làm việc phải có đại diện của cơ 
quan, tổ chức nơi người đó làm việc chứng kiến. Khi tiến hành 
khám chỗ ở, chỗ làm việc, địa điểm những người có mặt không được 
tự ý rời khỏi nơi đang bị khám, không được liên hệ, trao đổi với 
nhau hoặc với những người khác cho đến khi khám xong. 


Theo các quy định vừa viện dẫn thì khi khám chỗ làm việc của 
một người không nhất thiết phải có mặt người đó. 


Chồng tôi là nạn nhân trong một vụ tai nạn 

giao thông. Tháng 12/2011, Tòa án tuyên 

_ trảhồ sơ cho công an để điều tra bổ sung, 

nhưng cho đến nay vẫn chưa đưa ra xét xử. Xin cho 

biết thời gian điều tra bổ sung và đưa vụ án ra xét xử 

là bao lâu? Chúng tôi có thể kiến nghị để sớm mở 
phiên tòa không? 


Theo quy định tại khoản 3 Điều 121 BLUTTH6 thì: “Trong 
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trường hợp uụ án do... Tòa án trả lại để điều tra bổ sung thì thời 
hạn điều tra bổ sung không quá một tháng... Thời hạn điều tra sổ 
sung tính từ ngày cơ quan điều tra nhận lại hồ sơ uụ án uà yêu cẻu 
điều tra”. 

Với quy định này, thời hạn điều tra của Cơ quan điều tra chỉ 
có 1 tháng (30 ngày), sau đó, phải chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát 
để xem xét lại việc truy tố (tùy thuộc vào kết quả điều tra bổ sung 
có làm thay đổi nội dung cáo trạng đã truy tố hay không?). 


Trong thời hạn 20 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng... ‹ể 
từ ngày nhận được hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, Viện kiểm 
sát phải ra một trong những quyết định sau: Truy tố bị can trước 
Tòa án bằng bản cáo trạng; trả hồ sơ để điều tra bổ sung, đình chỉ 
hoặc tạm đình chỉ vụ án. Trong trường hợp cần thiết, Viện trưởng 
Viện kiểm sát có thể gia hạn, nhưng không quá 10 ngày đối với tội 
phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng (khoản 1 Điều 
166 BLUTTHS). Như vậy, thời hạn dành cho Viện kiểm sát giải 
quyết hồ sơ được điều tra bổ sung tối đa (đối với tội phạm ít nghiêm 
trọng và tội phạm nghiêm trọng) cũng là 30 ngày. 


Về thời hạn chuẩn bị xét xử của Tòa án, Điều 176 BUTTHS 
cũng quy định: Đối với vụ án được trả lại để điều tra bổ sung thì 
trong thời hạn 15 ngày sau khi nhận lại hồ sơ, Thẩm phán được 
phân công chủ tọa phiên tòa phải ra quyết định đưa vụ án ra xét 
xử và trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án 
ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trong trường hợp có lý do 
chính đáng thì Tòa án có thể mở phiên tòa trong thời hạn 30 ngày. 


Với quy định này, thời hạn tối đa để mở phiên tòa là 45 ngày, 
kể từ ngày Tòa án nhận lại hồ sơ do Viện kiểm sát chuyển sang. 
Chị có thể căn cứ vào các khoảng thời gian nói trên để theo đối quá 
trình giải quyết vụ án. Nếu vụ án bị chậm trễ ở cơ quan nào, chồng 
chị có thể gửi kiến nghị trực tiếp đến người đứng đầu cơ quan đó 
đề nghị giải quyết vụ án theo đúng thời hạn pháp luật đã quy định. 
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Em tôi đang học lớp 10, trong một 

dịp sinh nhật bạn, do uống rượu say, 
_Ề không làm chủ được bản thân nên 
_ == ương tích nặng cho người bạn cùng lớp. Nay 
đi định tôi muốn nhờ luật sư bảo vệ cho em tôi có 
được không? 


Theo quy định tại các Điều 48, 49, 50 BUTTHS thì người bị 
tạm giữ, bị can, bị cáo đều có quyền “7 bào chữa hoặc nhờ người 
khác bào chữa”. Điều ã7 BUTTHS cũng quy định: “Người bào chữa 
do người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp 
của họ lựa chọn...". Điều luật này cũng quy định trong trường hợp 
bị can, bị cáo là người chưa thành niên, người có nhược điểm về 
tâm thần hoặc thể chất, nếu bị can, bị cáo hoặc người đại điện hợp 
pháp của họ không mời người bào chữa thì Cơ quan điều tra, Viện 
kiểm sát hoặc Toà án phải yêu cầu Đoàn luật sư phân công Văn 
phòng luật sư cử người bào chữa cho họ. 


Tại Nghị quyết số 03 ngày 02/10/2004 của Hội đồng thẩm phán 
TANDTC cũng hướng dẫn cụ thể như sau: “Đối uới bị can, bị cáo 
là người chưa thành niên, người có nhược điểm uê tâm thần hoặc 
thể chất, thì họ uà người đại diện hợp pháp của họ đêu có quyền lựa 
chọn người bào chữa”. 

Đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, vì em bạn là 
người chưa thành niên nên người đại diện hợp pháp của em bạn 
(trong trường hợp này là cha mẹ bạn) hoàn toàn có quyền mời luật 
sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho em bạn trong quá trình 
điều tra, truy tố, xét xử vụ án. 


Trong một lần ra đường bị thanh niên 
X chọc ghẹo, gây gổ, tôi đánh lại và 
_ không may làm chết người. Vừa qua 
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Tòa án đã đưa vụ án ra xét xử và phạt tôi 3 năm tủ 
giam. Tôi hiện là người lao động duy nhất trong gia 
đình, đang phải nuôi mẹ già hơn 80 tuổi thì có được 
hoãn thi hành án không? Nếu có thì trong thời gian 
bao lâu? 


Theo quy định tại Điều 61 BLHS thì người bị Tòa án xử phạt tù 
có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong các trường hợp sau đây: 


a) Bị bệnh nặng được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục; 


b) Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì 
được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi; 


c) Là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp 
hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn 
đến một năm, trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội xâm 
phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội rất nghiêm trọng, 
đặc biệt nghiêm trọng; 


d) Bị kết án về tội ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, thì 
được hoãn đến một năm. 


Như vậy, nếu anh đang tại ngoại, là người lao động duy nhất 
trong gia đình, đang phải nuôi mẹ già hơn 80 tuổi thì có thể được 
tạm hoãn chấp hành hình phạt tù. Thời hạn được tạm hoãn đến 
một năm. 

Theo quy định tại Điều 261 BLTTHS thì để được hoãn chấp 
hành hình phạt tù, anh phải làm đơn gửi đến Chánh án Tòa án đã 
xét xử sơ thẩm vụ án của anh để đề nghị xem xét, giải quyết 

Điều 263 BLUTTHS cũng quy định: Người được hoãn chấp hành 
hình phạt tù được giao cho chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc 
cơ quan, tổ chức nơi họ cư trú hoặc làm việc quản lý. Họ không 
được tự ý đi nơi khác nếu không được phép của chính quyền xã, 
phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức quản lý họ. 
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Địa phương tôi ở có một số người 


tham gia đánh bạc vừa bị Tòa án xử 
. §_ phạt án treo. Tôi muốn hỏi cơ quan 
ách nhiệm quản lý những người được hưởng 


án treo? Cơ quan nào chịu trách nhiệm thi hành các 
bản án hình sự của Tòa án? 


1. Theo Điều 257 BLTTHS thì nhiệm vụ thi hành bản án, 
quyết định của Toà án được giao cho nhiều cơ quan, tổ chức: 


- Cơ quan Công an thi hành hình phạt trục xuất, tù có thời 
hạn, tù chung thân và tham gia hội đồng thi hành án tử hình. 


- Chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi 
người bị kết án cư trú hoặc làm việc có nhiệm vụ theo dõi, giám sát 
việc cải tạo của những người được hưởng án treo hoặc bị phạt cải 
tạo không giam giữ. 


- Việc thi hành án quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền 
công dân, cấm đảm nhiệm một số chức vụ hoặc cấm làm một số 
nghề nhất định do chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, 
tổ chức nơi thi hành án đảm nhiệm. 


- Cơ sở chuyên khoa y tế thi hành quyết định về bắt buộc chữa bệnh. 


- Cơ quan thi hành án dân sự thi hành hình phạt tiền, tịch thu 
tài sản và quyết định dân sự trong vụ án hình sự. Chính quyền xã, 
phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ giúp chấp hành 
viên trong việc thi hành án. Nếu cần phải áp dụng biện pháp cưỡng 
chế thi hành án thì cơ quan Công an và các cơ quan hữu quan khác 
có nhiệm vụ phối hợp. 


- Việc thi hành bản án và quyết định của Toà án quân sự do 
các tổ chức trong quân đội đảm nhiệm, trừ hình phạt trục xuất. 

Các cơ quan thi hành án phải báo cho Chánh án Toà án đã ra 
quyết định thi hành án về việc bản án hoặc quyết định đã được thi 
hành. Nếu chưa thi hành được thì phải nói rõ lý do. 
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Đối với trường hợp những người ở địa phương bạn tham gia 
đánh bạc, được Tòa án xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo thì 
chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ cư 
trú hoặc làm việc có nhiệm vụ theo dõi, giám sát việc cải tạo của 
những người này''. 

2. Theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 10 Luật THAHS thì: 

- Cơ quan thi hành án hình sự gồm: 


a) Trại giam thuộc Bộ Công an, trại giam thuộc Bộ Quốc 
phòng, trại giam thuộc quân khu (sau đây gọi là trại giam); 

b) Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương (sau đây gọi là cơ quan thi hành án hình sự Công 
an cấp tỉnh); 

c) Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cơ quan thi hành án hình sự 
Công an cấp huyện); 

d) Cơ quan thi hành án hình sự quân khu và tương đương (sau 
đây gọi là cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu). 

- Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự gồm: 

a) Trại tạm giam thuộc Bộ Công an, trại tạm giam thuộc Bộ 
Quốc phòng, trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh, trại tạm giam 
cấp quân khu (sau đây gọi là trại tạm giam); 

b) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy 
ban nhân dân cấp xã); 


c) Đơn vị quân đội cấp trung đoàn và tương đương (sau đây gọi 
là đơn vị quân đội). 


®' Theo quy định tại Điều 63 Luật THAHS thì chỉ có UBND cấp xã và đơn vị 
quân đội được giao nhiệm vụ giám sát, giáo dục người được hưởng án treo. 
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Người bị tuyên phạt án tử hình thì 

trong thời gian bao lâu bản án sẽ 

N§—¬ được thi hành? Án tử hình được thi 

thế nào? Sau khi thi hành án, việc chôn cất 

tứ tù do ai thực hiện, thân nhân họ có được nhận thi 
thể để tự chôn cất không? 


1. Theo BUTTH6 và các văn bản liên quan, sau khi bị tuyên 
án tử hình và bản án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án còn có 
thời gian 7 ngày để làm đơn xin ân giảm gửi lên Chủ tịch nước. Hồ 
sơ vụ án cũng được chuyển tới Chánh án TANDTC, Viện trưởng 
VKSNDTC. Trong thời hạn 2 tháng, Chánh án TANDTC, Viện 
trưởng VKSNDTC kiểm tra lại vụ án một lần nữa, để đảm bảo việc 
kết án tử hình là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và ra quyết 
định kháng nghị hoặc không kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái 
thẩm bản án (nếu có căn cứ). 

Trường hợp tử tù có đơn xin ân giảm án tử hình gửi Chủ tịch 
nước thì bản án tử hình được thi hành sau khi Chánh án TANDTC, 
Viện trưởng VKSNDTC ra quyết định không kháng nghị giám đốc 
thẩm hoặc tái thẩm bản án và có quyết định bác đơn xin ân giảm 
của Chủ tịch nước. 


2. Sau khi hoàn tất các thủ tục trên, Chánh án Tòa án đã xử sơ 
thẩm vụ án ra quyết định thi hành án, và lập Hội đồng thi hành án 
tử hình gồm đại diện Tòa án, Viện kiểm sát và cơ quan Công an. 
Trước khi thi hành án đối với người bị kết án là phụ nữ thì Hội đồng 
thi hành án ngoài việc kiểm tra căn cước, phải kiểm tra các tài liệu 
liên quan đến điều kiện không thi hành án tử hình được quy định tại 
Điều 35 của BLHS. Tử tù được đọc quyết định thi hành án, quyết 
định không kháng nghị và quyết định bác đơn xin ân giảm. Trước 
đây, hình phạt tử hình được thi hành bằng xứ bắn. Từ ngày 01 tháng 
7 năm 2011, thi hành án tử hình được thực hiện bằng Øiêm thuốc độc'. 


' Khoản 1 Điều 59 Luật Thi hành án hình sự số 53/2010/QH12. 
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ä. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi 
hành án hình sự cấp quân khu có trách nhiệm bảo quản tử thị, tổ 
chức mai táng, vẽ sơ đồ mộ người đã bị thi hành án. Uỷ ban nhản 
dân cấp xã nơi thi hành án có nhiệm vụ phối hợp với cơ quan thi 
hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự 
cấp quân khu trong việc mai táng và quản lý mộ của người đã bị 
thi hành án. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày thi hành án, sơ 
quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án 
hình sự cấp quân khu thông báo cho thân nhân của người đã bị thi 
hành án biết, trừ trường hợp thân nhân hoặc người đại diện hợp 
pháp của người chấp hành án có đơn đề nghị giải quyết cho nhận 
tử thi của người chấp hành án để an táng. 

Việc giải quyết đơn xin nhận tử thi, hài cốt của người bị thi 
hành án tử hình được thực hiện như sau: 

a) Trước khi thi hành án tử hình, thân nhân hoặc người đại 
diện hợp pháp của người chấp hành án được làm đơn có xác nhận 
của UBND cấp xã nơi cư trú gửi Chánh án Tòa án đã xét xử sơ 
thẩm đề nghị giải quyết cho nhận tử thi của người chấp hành án 
để an táng; trường hợp người chấp hành án là người nước ngoài thì 
đơn phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại 
diện ngoại giao tại Việt Nam của nước mà người chấp hành án 
mang quốc tịch và phải được dịch ra tiếng Việt. Đơn phải ghi rõ họ 
tên, địa chỉ người nhận tử thi, quan hệ với người chấp hành ấn; 
cam kết bảo đảm yêu cầu về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường 
và tự chịu chi phí; 


b) Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm thông báo bằng văn bản 
cho người có đơn đề nghị về việc cho nhận tử thi hoặc không cho 
nhận tử thi khi có căn cứ cho rằng việc nhận tử thi ảnh hưởng đến 
an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường. Trường hợp người chấp hành 
án là người nước ngoài, thì Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm có 
trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Bộ Ngoại giao Việt Nam 
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để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện 
ngoại giao tại Việt Nam của nước mà người đó mang quốc tịch; 


e) Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi 
hành án hình sự cấp quân khu có trách nhiệm thông báo cho người 
có đơn để nghị ngay sau khi thi hành án để đến nhận tử thi về an 
táng. Việc giao nhận tử thi phải được thực hiện trong thời hạn 24 
giờ kể từ khi thông báo và phải lập biên bản, có chữ ký của các bên 
giao, nhận; hết thời hạn này mà người có đơn đề nghị không đến 
nhận tử thi thì cơ quan thì hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ 
quan thi hành án hình sự cấp quân khu có trách nhiệm an táng. 


2. Trường hợp không dược nhận tử thi hoặc thân nhân của 
người bị thi hành án không có đơn đề nghị được nhận tử thi về an 
táng thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi 
hành án hình sự cấp quân khu tổ chức việc an táng. Sau 03 năm 
kể từ ngày thi hành án, thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của 
người đã bị thi hành án được làm đơn có xác nhận của UBND cấp 
xã nơi cư trú đề nghị Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp 
tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi đã thi hành 
án cho nhận hài cốt. Đơn đề nghị phải ghi rõ họ tên, địa chỉ người 
nhận hài cốt, quan hệ với người bị thi hành án; cam kết bảo đảm 
yêu cầu về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và tự chịu chi phí. 
Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan thi 
hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự 
cấp quân khu có trách nhiệm xem xét, giải quyết. 


Trường hợp người bị thi hành án là người nước ngoài thì đơn đề 
nghị phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại 
diện ngoại giao tại Việt Nam của nước mà người bị thi hành án mang 
quốc tịch và phải được dịch ra tiếng Việt. Việc giải quyết cho nhận 
hài cốt do cơ quan quản lý thi hành án hình sự xem xét, quyết định'. 


' Điều 60 Luật Thi hành án hình sự số 53/2010/QH12. 
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Bạn tôi là người nước ngoài, sang 
Việt Nam làm ăn từ hơn ba năm 
n nay. Mới dây, bạn tôi vi phạm pháp 


luật và bị Tòa án xử trục xuất về nước. Xin cho biết 
pháp luật quy định thế nào về việc trục xuất? Người 
bị trục xuất có thể xin hoãn việc thi hành hay không? 
Những ai có quyền cho hoãn việc thi hành quyết 
định trục xuất? 


1. Theo quy định tại Điều 32 BLHS thì trục xuất là hình phạt 
chính hoặc hình phạt bổ sung do Tòa án áp dụng với người phạm 
tội là người nước ngoài bị kết án. Người bị áp dụng hình phạt này 
sẽ bị buộc rời khỏi lãnh thổ Việt Nam trong thời hạn nhất định do 
Tòa án quyết định. 

2. Ngoài ra, trục xuất còn được áp dụng như một biện pháp 
hành chính. Theo Điều 17 Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 
28/5/2001 quy định chỉ tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất 
cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam thì Bộ trưởng Bộ 
Công an có thẩm quyền trục xuất người nước ngoài trong những 
trường hợp sau: 

- Vị phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam, bị xử phạt 
hành chính; 


- Phạm tội nhưng được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự; 

- Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. 

Như vậy, dù là hình phạt hay biện pháp hành chính, trục xuất 
cũng chỉ được áp dụng với đối tượng là người nước ngoài. 

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 15/2009/NĐ-CP ngày 
13/02/2009 thì người bị trục xuất được hoãn thi hành quyết định 
trong những trường hợp sau đây: 

a) Bị ốm nặng, phải cấp cứu hoặc vì lý do sức khỏe không thể 
thực hiện được quyết định xử phạt trục xuất có chứng nhận của 
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bệnh viện hoặc trung tâm y tế từ cấp huyện trở lên hoặc các trường 
hợp bất khả kháng khác; 


b) Phải thực hiện nghĩa vụ về dân sự, hành chính, kinh tế theo 
quy định của pháp luật. 


3. Về quyền cho hoãn việc thi hành quyết định trục xuất 
(hành chính): 


- Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, ra quyết định hoãn thi hành 
quyết định xử phạt trục xuất đối với trường hợp do Bộ trưởng Bộ 
Công an ra quyết định trục xuất. 


- Cục trưởng Cục Quản lý xuất cảnh, nhập cảnh xem xét, ra 
quyết định hoãn thi hành quyết định xử phạt trục xuất đối với 
trường hợp do Cục trưởng Cục Quản lý xuất cảnh, nhập cảnh ra 
quyết định trục xuất. 

- Giám đốc Công an cấp tỉnh xem xét, ra quyết định hoãn thi 
hành quyết định xử phạt trục xuất đối với trường hợp do Giám đốc 
Công an cấp tỉnh ra quyết định trục xuất. 

- Khi điều kiện hoãn không còn thì quyết định xử phạt trục 
xuất được tiếp tục thi hành. 

Việc hoãn thi hành quyết định trục xuất của Tòa án do Chánh 
án Tòa án đã xử Sơ thẩm vụ án đó xem xét, quyết định. 


Năm 2005, em trai tôi bị Tòa án phạt 


3 năm tù và đã chấp hành xong hình 
§_ phạt, bồi thường đầy đủ theo phán 
ủa Tòa. Nay em tôi xin đi lao động ở nước 


ngoài, muốn làm thủ tục xóa án tích. Xin cho biết thủ 
tục như thế nào? 


Theo quy định tại các điều 64, 65, 66 BLHS, người bị kết án 
được xóa án tích và được coi như chưa bị kết án trong 3 trường hợp: 
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Đương nhiên xóa án tích; Xoá án tích theo quyết định của Tòa án 
và Xoá án tích trong trường hợp đặc biệt. 


Người đương nhiên được xóa án tích bao gồm: 
- Người được miễn hình phạt. 


- Người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XI 
(các tội xâm phạm an ninh quốc gia) và Chương XXIV (các tội phá 
hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh), nếu từ 
khi chấp hành xong bản án (về hình phạt và các khoản dân sự bồi 
thường khác) hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành án, người đó không 
phạm tội mới trong thời hạn sau: 


a) 1 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo 
không giam giữ hoặc phạt tù cho hưởng án treo; 


b) 3 năm trong trường hợp phạt tù đến 3 năm; 
e) 5 năm trong trường hợp phạt tù từ trên 3 năm đến 15 năm; 
đ) 7 năm trong trường hợp phạt tù trên 15 năm. 


Theo quy định nói trên thì em trai bạn bị Tòa án phạt 3 năm 
tù về tội cố ý gây thương tích; đã chấp hành xong hình phạt tù được 
hơn 3 năm, đã bồi thường đầy đủ và nếu không phạm tội mới từ 
khi chấp hành xong hình phạt tù thì thuộc trường hợp đương nhiên 
được xóa án tích. 


Trong trường hợp em trai bạn cần cấp giấy chứng nhận xóa án 
tích thì làm đơn, kèm các tài liệu như giấy chứng nhận chấp hành 
xong hình phạt tù của trại giam nơi thụ hình án cấp, giấy xác nhận 
của thi hành án dân sự về việc thi hành xong các khoản bồi 
thường, án phí, tiền phạt, giấy chứng nhận không phạm tội mới do 
Công an quận, huyện nơi người bị kết án thường trú cấp, bản sao 
hộ khẩu, bản sao chứng minh nhân dân. Hồ sơ gửi đến Chánh án 
Tòa án đã xử sơ thẩm vụ án để đề nghị cấp giấy chứng nhận được 
xóa án tích. 
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Xin cho biết phạm tội trong những 
trường hợp nào thì được hưởng án 
treo? Người phạm hai tội (đều là tội 


ít nghiêm trọng) và đã bị tạm giam thì có được hưởng 
án treo không? 


Án treo là một biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có 
điều kiện. Theo quy định tại Điều 60 BLHS: “Khi xử phạt tù 
không quá ba năm, căn cứ uào nhân thân của người phạm tội uà 
các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành 
hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo uà ấn định thời gian 
thử thách từ một năm đến năm năm”. Tuy nhiên, điều luật không 
quy định các điều kiện cụ thể để áp dụng biện pháp án treo đối 
với người phạm tội. 

Tại Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007, Hội 
đồng thẩm phán TANDTC đã hướng dẫn chỉ cho người bị xử phạt 
tù hưởng án treo khi có đủ các điều kiện sau đây: 


a) Bị xử phạt tù không quá ba năm, không phân biệt về tội gì. 


Trường hợp người bị xét xử trong cùng một lần về nhiều tội mà 
khi tổng hợp hình phạt, hình phạt chung không quá ba năm tù, thì 
cũng có thể cho hưởng án treo. 


b) Có nhân thân tốt được chứng minh là ngoài lần phạm tội 
này họ luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật, thực hiện đầy 
đủ các nghĩa vụ của công dân; chưa có tiền án, tiền sự; có nơi làm 
việc ổn định hoặc có nơi thường trú cụ thể, rõ ràng. 

e) Có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên và không có tình tiết 
tăng nặng, trong đó có ít nhất là một tình tiết giảm nhẹ quy định 
tại khoản 1 Điều 46 của BLHS. Trường hợp vừa có tình tiết giảm 
nhẹ vừa có tình tiết tăng nặng, thì tình tiết giảm nhẹ phải nhiều 
hơn tình tiết tăng nặng từ hai tình tiết trở lên. 
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d) Nếu không bắt họ đi chấp hành hình phạt tù thì không gày 
nguy hiểm cho xã hộ: hoặc không gây ảnh hưởng xấu trong cuộc 
đấu tranh phòng, chống tội phạm. 


Như vậy, người phạm hai tội (đều là tội ít nghiêm trọng) và đã 
bị tạm giam thì vẫn có thể được hưởng án treo nếu có đủ điều kiện 
nói trên, tuy nhiên, Tòa án chỉ có thể cho người đó hưởng án treo 
khi thời gian đã bị tạm giam ngắn hơn thời hạn phạt tù. 


Trước ngày mở phiên tòa, bị hại 

4 r/ trong vụ án Cố ý gây thương tích 

_ -É(tý lệ thương tật 21%) làm đơn bãi 

nại, xin không xét xử bị cáo nữa thì Tòa án giải quyết 
thế nào? 

Theo quy định tại Điều 105 BUTTHS về “khởi tố vụ án hình sự 
theo yêu cầu của người bị hại”, những vụ án về các tội phạm được 
quy định tại khoản 1 các điều 104, 105, 106, 108, 109, 111, 113, 121, 
122, 131 và 171 của BLHS chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của người 
bị hại hoặc của người đại diện hợp pháp của người bị hại là người 
chưa thành niên, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất. 


Trong trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu trước 
ngày mở phiên tòa sơ thẩm thì vụ án phải được đình chỉ. 


Tuy nhiên, điều luật này cũng quy định: Trong trường hợp có 
căn cứ để xác định người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu khởi tố trái 
với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức thì tuy người đã yêu 
cầu khởi tố rút yêu cầu, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án 
vẫn có thể tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án. Người bị hại đã 
rút yêu cầu khởi tố thì không có quyền yêu cầu lại, trừ trường hợp 
rút yêu cầu do bị ép buộc, cưỡng bức. 


Tội Cố ý gây thương tích (trong trường hợp người bị hại có tỷ 
lệ thương tật 21%) là trường hợp “khởi tố vụ án hình sự theo yêu 
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cầu của người bị hại” nên nếu họ rút yêu cầu trước ngày mở phiên 
tòa sơ thẩm và không có căn cứ để xác định người bị hại rút yêu 
cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức thì Tòa 
án phải ra quyết định đình chỉ vụ án. 


Xin cho biết điều kiện để được miễn 

chấp hành toàn bộ hình phạt tù? Em 

§ M_'¬Ẽtrai tôi bị Tòa án phạt 30 tháng tù về 

tội cố ý gây thương tích, trong khi chờ đi thụ hình đã 

có công cứu được 2 trẻ em bị nước lũ cuốn trôi thì có 
được được miên chấp hành hình phạt đó không? 


Theo quy định tại Điều 57 BLHS và hướng dẫn tại Nghị quyết 
của Hội đồng thẩm phán TANDTC số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 
02/10/2007 thì người bị kết án tù có thời hạn, chưa chấp hành hình 
phạt được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt khi có đủ các điều 
kiện sau đây: 


a) Lập công lớn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo (“lập công lớn” là 
trường hợp người bị kết án đã có hành động giúp cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền phát hiện, truy bắt, điều tra tội phạm; cứu được 
người khác trong tình thế hiểm nghèo hoặc đã cứu được tài sản của 
Nhà nước, của tập thể, của công dân trong thiên tai, hỏa hoạn; có 
những phát minh, sáng chế hoặc sáng kiến có giá trị hoặc thành tích 
xuất sắc, đột xuất khác được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận). 


b) Người bị kết án không còn nguy hiểm cho xã hội, được chứng 
minh bằng việc họ đã hoàn lương, chăm chỉ làm ăn, tham gia các 
hoạt động xã hội... 

e) Được Viện trưởng Viện kiểm sát đề nghị bằng văn bản cho 
miễn chấp hành toàn bộ hình phạt. 

Theo các quy định nói trên, nếu em trai bạn trong thời gian 
chờ đi chấp hành hình phạt mà lập công cứu được 2 trẻ em bị nước 
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lũ cuốn trôi, hiện đã chăm chỉ làm ăn, tham gia các hoạt động xã 
hội... và được Viện trưởng Viện kiểm sát để nghị thì có thể được xét 
miễn chấp hành toàn bộ hình phạt. 


Em trai tôi phạm tội cố ý gây thương 

' 9 tích, bị tạm giam 3 tháng, sau đó 

_— được Tòa xử 12 tháng tù treo, thời 

gian thử thách là 18 tháng. Xin cho biết thời gian thử 

thách Tòa tuyên đối với em tôi có đúng không? Pháp 

luật quy định thế nào về thời gian thử thách của người 
được hưởng án treo? 


Theo quy định tại Điều 60 BLHS và hướng dẫn tại Nghị quyết 
của Hội đồng thẩm phán TANDTC số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 
02/10/2007 hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS về thời 
hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn 
chấp hành hình phạt thì khi cho người bị xử phạt tù hưởng án treo, 
trong mọi trường hợp Toà án phải ấn định thời gian thử thách từ 
một năm đến năm năm và phân biệt như sau: 


a) Trường hợp người bị xử phạt tù không bị tạm giam, thời 
gian thử thách bằng hai lần mức hình phạt tù, nhưng không được 
dưới một năm và không được quá năm năm. 


b) Trường hợp người bị xử phạt tù đã bị tạm giam, lấy mức 
hình phạt tù trừ đi thời gian đã bị tạm giam để xác định mức hình 
phạt tù còn lại phải chấp hành. Thời gian thử thách trong trường 
hợp này bằng hai lần mức hình phạt tù còn lại phải chấp hành, 
nhưng không được dưới một năm và không được quá năm năm. 


c) Trong trường hợp đặc biệt, Toà án có thể ấn định thời gian thử 
thách ngắn hơn mức nói trên nhưng phải ghi rõ lý do trong bản ân. 


Đối chiếu các quy định nói trên với trường hợp anh nêu thì 
thấy: Em trai anh đã bị tạm giam 3 tháng, như vậy mức hình phạt 
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tù còn lại người này phải chấp hành là 12 tháng - 3 tháng = 9 
tháng. Toà án ấn định thời gian thử thách 18 tháng (9 tháng x 2= 
18 tháng) đối với em trai bạn là đúng. 


Anh trai tôi bị phạt 5 năm tù về tội 
tham ô, phạt tiền 15 triệu đồng, đã 
N_ thụán xong và nộp được 5 triệu. Nay 


gia đình khó khăn, anh tôi có thể được xét miễn, giảm 
khoản tiền phạt còn lại không? 


Điểm 3.4, Mục 3 Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT/ 
TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA-BTC ngày 17/6/2005 quy định: Khi 
chưa hết thời hạn 10 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án lần 
đầu, người phải thi hành khoản tiền phạt trong các vụ án hình sự 
về các loại tội phạm không phải là tội phạm về ma túy; hoặc trường 
hợp phải thi hành khoản tiền phạt trong các vụ án hình sự về ma 
túy (các tội phạm về ma túy) là người phạm tội có tổ chức, phạm tội 
nhiều lần, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thu lợi bất chính lớn được 
miễn thi hành án khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Số tiền phạt còn lại từ 20 triệu đồng trở xuống; 

b) Đã chấp hành được một phần hình phạt tiền, trừ trường hợp 
người chưa thành niên khi phạm tội; 

c) Bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do 
thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra mà không thể chấp 
hành được số tiền phạt còn lại hoặc lập công lớn. 

Theo các quy định nói trên, anh trai anh có thể làm đơn gửi cơ 
quan thi hành án đề nghị được miễn, giảm khoản tiền còn lại. 

Hồ sơ đề nghị xét miễn giảm gồm: đơn xin miễn giảm thi hành 
án của người phải thi hành án kèm theo các giấy tờ chứng minh 
điều kiện để miễn, giảm thi hành án. Đơn xin miễn, giảm thi hành 
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án phải có xác nhận của UBND xã, phường nơi người xin miễn, 
giảm thi hành án cư trú xác nhận. Ngoài ra, cần gửi kèm theo 
đơn: Bản sao bản án, quyết định (hoặc trích lục bản án, quyết 
định) của tòa án; các quyết định về thi hành án; chứng từ thu chi 
về thi hành án; 

Đơn và hồ sơ kèm theo được gửi đến cơ quan thi hành án đang 
thụ lý việc thi hành án. 


Con tôi là nạn nhân trong một vụ án 

2 Ả giết người. Tòa án đã đưa kẻ phạm 

_ tộira xét xửnhưng không xử phạt lại 

tuyên đưa bị cáo đi chữa bệnh bắt buộc. Xin cho biết 

những trường hợp nào được đưa đi chữa bệnh bắt 

buộc? Cơ quan nào có thẩm quyền cho áp dụng biện 
pháp này? 


Theo quy định tại Điều 13 BLHS thì người thực hiện hành vi 
nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một 
bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khỏủ năng điều khiển 
hành u¡ của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự; đối với 
người này, phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Người 
phạm tội trong khi có năng lực trách nhiệm hình sự, nhưng đã lâm 
vào tình trạng mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất 
khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành ui của mình 
trước khi bị kết án, thì cũng được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa 
bệnh. Sau khi khỏi bệnh, người đó có thể phải chịu trách nhiệm 
hình sự. 

Thủ tục áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh được quy định 
tại Điều 43 BLHS. Theo đó, đối với người thực hiện hành vi nguy 
hiểm cho xã hội trong khi mắc bệnh như đã nói ở trên thì tùy theo 
giai đoạn tố tụng, Viện kiểm sát hoặc Tòa án căn cứ vào kết luận 
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của Hội đồng giám định pháp y, có thể quyết định đưa họ vào một 
cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh; nếu thấy không 
cần thiết phải đưa vào một cơ sở điều trị chuyên khoa, thì có thể 
giao cho gia đình hoặc người giám hộ trông nom dưới sự giám sát 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 


Điều luật này còn quy định: Đối với người phạm tội trong khi 
có năng lực trách nhiệm hình sự nhưng trước khi bị kết án đã mắc 
bệnh tới mức mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển 
hành vi của mình, thì căn cứ vào kết luận của Hội đồng giám định 
pháp y, Tòa án có thể quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trị 
chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, người đó 
có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. 


Đối với người đang chấp hành hình phạt mà bị bệnh tới mức 
mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của 
mình, thì căn cứ vào kết luận của Hội đồng giám định pháp y, Tòa 
án có thể quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để 
bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, người đó phải tiếp tục 
chấp hành hình phạt, nếu không có lý do khác để miễn chấp hành 


hình phạt. 
Năm 1998, em tôi phạm tội tham ô 
và bị Tòa án phạt tù chung thân. Do 
N_ cải tạo tốt nên em tôi đã được xét 


giảm án nhiều lần. Xin cho biết trường hợp của em tôi 
phải chấp hành hình phạt bao lâu nữa thì mới được trả 
tự do? 


Theo quy định tại Điều 58 BLH6 thì người bị kết án phạt tù, 
nếu đã chấp hành hình phạt được một thời gian nhất định và có 
nhiều tiến bộ, thì theo đề nghị của cơ quan thi hành án phạt tù, 
Toà án có thể quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt. Thời 
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gian đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là mười hoi 
năm đối với tù chung thân. 

Một người có thể được giảm nhiều lần, nhưng phải bảo đảm 
chấp hành được một phần hai mức hình phạt đã tuyên. Người bị 
kết án tù chung thân, lần đầu được giảm xuống 30 năm tù và dù 
được giảm nhiều lần cũng phải bảo đảm thời hạn thực tế chấp 
hành hình phạt là 20 năm. 


Bên cạnh quy định nói trên, Điều 10 Luật Đặc xá còn quy định: 
“Người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm 
xuống tù có thời hạn đang chấp hành hình phạt tù được đề nghị 
đặc xá phải có đủ các điều biện sau đây: đã chấp hành hình phạt 
tù được một thời gian do Chủ tịch nước quyết định nhưng... ít nhất 
là 14 năm đối uới hình phạt tù chung thân”. 


Như vậy, trong trường hợp được đặc xá thì người bị kết án 
phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn thì cũng 
phải chấp hành hình phạt tù ít nhất là 14 năm mới có thể được trả 
tự do. 


Tuy nhiên, thời hạn nói trên còn có thể được rút ngắn hơn nữa 
nếu thuộc vào một trong những trường hợp đặc biệt như: Đã lập 
công lớn trong thời gian chấp hành hình phạt tù, có xác nhận của 
trại giam, trại tạm giam; là thương binh; bệnh binh; người có 
thành tích trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã 
hội được tặng thưởng một trong các danh hiệu Anh hùng lực lượng 
vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, Huân chương, Huy chương 
kháng chiến, các danh hiệu Dũng sỹ trong kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước; người có thân nhân là liệt sỹ; con của Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng; con của Gia đình có công với nước; là người đang mắc 
bệnh hiểm nghèo hoặc ốm đau thường xuyên, có kết luận giám 
định y khoa hoặc xác nhận bằng văn bản của cơ quan y tế có thẩm 
quyền; khi phạm tội là người chưa thành niên; là người từ 70 tuổi 
trở lên; có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bản thân là lao 
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động duy nhất trong gia dình, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân 
cấp xã nơi gia đình người đó cư trú; các trường hợp khác do Chủ 
tịch nước quyết định. 


Vợ tôi bị khởi tố, bắt tạm giam về 

hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm 

NỘ ¬ doạt tài sản đã được 3 tháng. Nay vợ 

bị bệnh, sức khỏe yếu nên tôi muốn bảo lĩnh 

cho vợ tôi được tại ngoại để chữa bệnh. Vậy tôi phải 

làm những thủ tục gì để bảo lĩnh được cho vợ tôi? Ai 
là người có thẩm quyền giải quyết bảo lĩnh? 


Theo quy định tại Điều 92 BUTTHS thì bảo lĩnh là biện pháp 
ngăn chặn để thay thế biện pháp tạm giam và căn cứ vào tính chất, 
mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và nhân thân 
của bị can, bị cáo, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có thể 
quyết định cho họ được bảo lĩnh. 


- Cá nhân có thể nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo là người thân 
thích của họ. Trong trường hợp này thì ít nhất phải có hai người. 
Tổ chức có thể nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo là thành viên của 
tổ chức của mình. 


- Cá nhân nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo phải là người có tư 
cách, phẩm chất tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Việc bảo 
lĩnh phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người đó cư 
trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc. 


- Khi nhận bảo lĩnh, cá nhân hoặc tổ chức phải làm giấy cam 
đoan không để bị can, bị cáo tiếp tục phạm tội và bảo đảm sự có 
mặt của bị can, bị cáo theo giấy triệu tập của Cơ quan điều tra, 
Viện kiểm sát hoặc Toà án. Khi làm giấy cam đoan, cá nhân hoặc 
tổ chức nhận bảo lĩnh được thông báo về những tình tiết của vụ án 
có liên quan đến việc nhận bảo lĩnh. 
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- Cá nhân hoặc tổ chức nhận bảo lĩnh vi phạm nghĩa vụ đã cam 
đoan phải chịu trách nhiệm về nghĩa vụ đã cam đoan và trong 
trường hợp này bị can, bị cáo được nhận bảo lĩnh sẽ bị áp dụng biện 
pháp ngăn chặn khác. 


Theo quy định nói trên, anh cùng một người thân khác có thể 
làm đơn đề nghị được bảo lĩnh cho vợ anh. Đơn bảo lĩnh cần đến Cơ 
quan điều tra đang thụ lý vụ án để được xem xét, giải quyết. Nếu 
hồ sơ vụ án đang do Cơ quan điều tra thụ lý và trường hợp vợ anh 
có đủ điều kiện cho bảo lĩnh, Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan 
điều tra là người có thẩm quyền ký quyết định thay đổi biện pháp 
ngăn chặn, cho áp dụng biện pháp bảo lĩnh. 


Con trai tôi đánh một cháu cùng học, 
mất 14% sức khỏe. Năm nay cháu 
_ mới hơn 15 tuổi thì có phải chịu trách 


nhiệm hình sự chưa? Nếu có thì phải chịu hình phạt 
như thế nào? 


Theo quy định tại Điều 12 BLHS về tuổi chịu trách nhiệm 
hình sự thì: Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình 
sự về mọi tội phạm; người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 
tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng 
do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 


Khoản 3 Điều 8 BLHS quy định về tội phạm rất nghiêm trọng, 
tội phạm đặc biệt nghiêm trọng như sau: “ôi phạm rất nghiêm 
trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất 
của khung hình phạt đối uới tội ấy là đến mười lăm năm tù; tội 
phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn 
cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối uới tội ấy là 
trên mười lăm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình". 


Tội cố ý gây thương tích được quy định tại Điều 104 BLHS với 
4 khung hình phạt là: khoản 1 có khung hình phạt cao nhất là 3 
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năm; khoản 9 có khung hình phạt cao nhất là 7 năm; khoản 3 có 
khung hình phạt cao nhất là 1ã năm; khoản 4 có khung hình phạt 
cao nhất là tù chung thân. Như vậy, trường hợp của con bạn gây 
thương tích 14% cho người bị hại, thuộc trường hợp quy định tại 
khoản 1 Điều 104 BLHS (là trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng). 
Bên cạnh đó, con bạn lại chưa đủ 16 tuổi nên theo quy định tại 
Điều 13 BLHS vừa viện dẫn thì con bạn chưa thuộc trường hợp 
phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích. 


Tôi xin hỏi: những trường hợp nào 
hb thì người phạm tội được xét miễn 
W_ chấp hành hình phạt? Cơ quan nào 


có thẩm quyền miễn chấp hành hình phạt cho người 
phạm tội? 


Theo quy định tại Điều 57 BLHS, những người phạm tội thuộc 
một trong các trường hợp sau đây có thể được miễn chấp hành 
hình phạt: 


- Người bị kết án cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn, chưa 
chấp hành hình phạt mà lập công lớn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo 
và nếu người đó không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, thì theo đề 
nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát, Tòa án có thể quyết định 
miễn chấp hành toàn bộ hình phạt; 

- Người bị kết án được miễn chấp hành hình phạt khi được đặc 
xá hoặc đại xá. 

- Người bị kết án về tội ít nghiêm trọng đã được hoãn chấp hành 
hình phạt theo quy định tại Điều 61 của BLH6, nếu trong thời gian 
được hoãn đã lập công, thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm 
sát, Toà án có thể quyết định miễn chấp hành hình phạt. 

- Người bị kết án phạt tù về tội ít nghiêm trọng đã được tạm 
đình chỉ chấp hành hình phạt theo quy định tại Điều 62 của BLHS, 
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nếu trong thời gian được tạm đình chỉ mà đã lập công, thì theo đề 
nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát, Toà án có thể quyết định 
miễn chấp hành phần hình phạt còn lại. 


- Người bị phạt cấm cư trú hoặc quản chế, nếu đã chấp hành 
được một phần hai thời hạn hình phạt và cải tạo tốt, thì theo đề 
nghị của chính quyền địa phương nơi người đó chấp hành hình 
phạt, Toà án có thể quyết định miễn chấp hành phần hình phạt 
còn lại. 


Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 58 BLHS: Người bị 
kết án phạt tiền đã tích cực chấp hành được một phần hình phạt 
nhưng bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do 
thiên tai, hoả hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra mà không thể tiếp 
tục chấp hành được phần hình phạt còn lại hoặc lập công lớn, thì 
theo để nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Toà án có thể quyết 
định miễn việc chấp hành phần tiền phạt còn lại. 


Theo quy định tại khoản 1 Điều 269 BLTTHS thì Tòa án có 
thẩm quyền quyết định miễn chấp hành hình phạt tù là TAND cấp 
tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu nơi người bị kết án cư trú hoặc 
làm việc. Việc giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành các hình phạt 
khác hoặc giảm thời gian thử thách thuộc thẩm quyền quyết định 
của TAND cấp huyện, Tòa án quân sự khu vực nơi người bị kết án 
chấp hành hình phạt hoặc chịu thử thách. 


Em trai tôi bị kết án 15 năm tù về tội 
2 6 giết người, đến nay đã chấp hành án 
` được 6 năm và đang bị suy tim độ III. 
Xin hỏi những phạm nhân nào được xét đặc xá? Em tôi 
có được đặc xá không? 
Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Đặc xá, người bị kết 


án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có 
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thời hạn đang chấp hành hình phạt tù được đề nghị đặc xá khi có 
đủ điều kiện (chấp hành tốt quy chế, nội quy của trại giam, trại 
tạm giam; tích cực học tập, lao động; trong quá trình chấp hành 
hình phạt tù được xếp loại cải tạo từ loại khá trở lên; khi được 
đặc xá không làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã 
hội; đối với người bị kết án phạt tù về các tội phạm về tham 
nhũng hoặc một số tội phạm khác được Chủ tịch nước quyết định 
trong mỗi lần đặc xá phải chấp hành xong hình phạt bổ sung là 
phạt tiền, bồi thường thiệt hại, án phí hoặc nghĩa vụ dân sự 
khác); được Chủ tịch nước quyết định thời gian đã chấp hành 
hình phạt tù ngắn hơn so với thời gian (ít nhất là một phần ba 
thời gian đối với hình phạt tù có thời hạn; ít nhất là mười bốn 
năm đối với hình phạt tù chung thân) và thuộc một trong các 
trường hợp sau đây: 


a) Đã lập công lớn trong thời gian chấp hành hình phạt tù, có 
xác nhận của trại giam, trại tạm giam. 


b) Là thương binh; bệnh binh; người có thành tích trong chiến 
đấu bảo vệ Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội được tặng thưởng 
một trong các danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 
Anh hùng lao động, Huân chương, Huy chương kháng chiến, các 
danh hiệu Dũng sỹ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước; người 
có thân nhân là liệt sỹ; con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con của 
Gia đình có công với nước. 

c) Là người đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc ốm đau thường 
xuyên, có kết luận giám định y khoa hoặc xác nhận bằng văn bản 
của cơ quan y tế có thẩm quyền. 


d) Khi phạm tội là người chưa thành niên. 
đ) Là người từ 70 tuổi trở lên. 


e) Có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bản thân là lao 
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động duy nhất trong gia đình, có xác nhận của Ủy ban nhân dân 
cấp xã nơi gia đình người đó cư trú. 


ø) Trường hợp khác do Chủ tịch nước quyết định. 


Theo Nghị dịnh số 76/2008/NĐ-CP ngày 04/7/2008 quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đặc xá, người được coi là 
người đang mắc bệnh hiểm nghèo là người mắc một trong các bệnh 
sau: ung thư, bại liệt, lao nặng kháng thuốc, xơ gan cổ chướng; suy 
tim độ III hoặc suy thận độ IV trở lên, có kết luận của Hội đồng 
Giám định y khoa hoặc bản sao Bệnh án của bệnh viện cấp tỉnh trở 
lên; nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS đang có những 
nhiễm trùng cơ hội và có tiên lượng xấu, có phiếu xét nghiệm HIV 
và kết luận của Trung tâm Y tế cấp huyện trở lên. 


Theo các quy định vừa trích dẫn, em trai anh đang bị suy tìm 
độ III được coi là người đang mắc bệnh hiểm nghèo, có kết luận của 
Hội đồng Giám định y khoa hoặc bản sao Bệnh án của bệnh viện 
cấp tỉnh trở lên thì thuộc đối tượng được xét đặc xá. 


Năm 2005, cha tôi bị Tòa án phạt 15 
/ năm tù về tội tham ô. Nay cha tôi đã 
§_ .È71 tuổi. Xin cho biết người tuổi cao 


như cha tôi, lại là thương binh thì có được đặc xá sớm 
hơn không? 


Theo quy định tại Điều 10 Luật Đặc xá thì bên cạnh các điều 
kiện khác, người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã 
được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành hình phạt tù được 
đề nghị đặc xá phải thỏa mãn điều kiện: Đã chấp hành hình phạt 
tù được một thời gian do Chủ tịch nước quyết định nhưng # nhất 
là một phần ba thời gian đối uới hình phạt tù có thời hạn, nếu trước 
đó đã được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù thì thời hạn được 
giảm không được tính vào thời gian đã chấp hành hình phạt tù. 
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Đối với người bị kết án phạt tù về các tội phạm về tham nhũng thì 
phải chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường 
thiệt hại, án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác. 


Cũng theo quy định tại điều luật nói trên, người bị kết án phạt 
tù có đủ điều kiện được đặc xá, có thể được Chủ tịch nước quyết 
định thời gian đã chấp hành hình phạt tù ngắn hơn so với thời gian 
nói trên khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Đã lập công 
lớn trong thời gian chấp hành hình phạt tù, có xác nhận của trại 
giam, trại tạm giam; /à thương bùnh; bệnh bình; người có thành 
tích trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội 
được tặng thưởng một trong các danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân dân, Anh hùng lao động, Huân chương, Huy chương 
kháng chiến, các danh hiệu Dũng sỹ trong kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước; người có thân nhân là liệt sỹ; con của Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng; con của Gia đình có công với nước; là người đang mắc 
bệnh hiểm nghèo hoặc ốm đau thường xuyên, có kết luận giám 
định y khoa hoặc xác nhận bằng văn bản của cơ quan y tế có thẩm 
quyền; khi phạm tội là người chưa thành niên; /à người từ 70 tuổi 
trở lên; có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bản thân là lao 
động duy nhất trong gia đình, có xác nhận của UBND cấp xã nơi 
gia đình người đó cư trú hoặc các trường hợp khác do Chủ tịch nước 
quyết định. 


Theo quy định nói trên, cha anh là người trên 70 tuổi, lại là 
thương binh nên cha anh có thể được đặc xá sớm hơn, nếu đủ các 
điều kiện khác theo quy định của pháp luật. 


Tôi bị Tòa án phạt 3 năm tù nhưng 
cho hưởng án treo, thời gian thử 
__. thách là 5 năm về tội: “Vi phạm quy 


định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, 
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đến nay đã được gần hai năm. Được biết Nhà nước vừa 
công bố quyết định về đặc xá, xin hỏi tôi có được đặc 
xá không? Nếu được tôi phải làm những thủ tục gì? 


Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Đặc xá: “Đặc xá là sự 
khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha 
tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung 
thân nhân sự biện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong 
trường hợp đặc biệt”. 


Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 3 Luật Đặc xá có quy định Luật 
Đặc xá chỉ áp dụng đối với: “Người bị bết án phạt tù có thời hạn, tù 
chung thân”. 


Điều 2 Nghị định số 76/2008/NĐ-CP ngày 04/7/2008 quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đặc xá cũng quy định: “Ngh¡ 
định này áp dụng đối uới người bị hết án phạt tù có thời hạn, tù 
chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành 
hình phạt tù tại trại giam, trại tạm giam được đặc xá nhân sự hiện 
trọng đại hoặc ngày lễ lớn của đất nước; cơ quan, tổ chức, công dân 
Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế cư trú, hoạt 
động trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam liên 
quan đến hoạt động đặc xú”. 


Căn cứ vào các quy định trên thì chỉ những người bị hết án tù 
có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù 
có thời hạn uà đang chấp hành hình phạt tại trại giam, trại tạm 
giam mới được xét đặc xú. 

Trường hợp của anh bị kết án tù có thời hạn nhưng được Tòa 
án cho hưởng án treo có thời gian thử thách và không phải chấp 
hành hình phạt tù tại trại giam, trại tạm giam nên không thuộc 
các đối tượng được xét đặc xá. 
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Để nghị cho biết: Có những trường 
hợp nào người có đủ điều kiện được 
_ xét đặc xá nhưng lại không được đề 


nghị đặc xá không? 


Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch 
nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù 
có thời hạn, tù chung thân nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của 
đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt. Người đang chấp hành án 
phạt tù phải đáp ứng đầy dủ các quy định của Luật Đặc xá thì mới 
được đề nghị đặc xá. Tuy nhiên, có một số trường hợp, mặc dù 
người đang chấp hành án phạt tù có đầy đủ các điều kiện để được 
đề nghị đặc xá nhưng sẽ không được đề nghị đặc xá. 


Theo quy định tại Điều 11 Luật Đặc xá, thì người có đầy đủ các 
điều kiện để được đề nghị đặc xá nhưng sẽ không được đề nghị đặc 
xá nếu thuộc trong những trường hợp sau đây: 


- Bản án hoặc quyết định của Tòa án đối với người đó đang có 
kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; 


- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội khác; 
- Trước đó đã được đặc xá; 
- Có từ hai tiền án trở lên; 


- Trường hợp khác do Chủ tịch nước quyết định. 


Em trai tôi đang chấp hành án phạt 
Gì 0 15 năm tù. Vừa qua, trong khi đi làm 
NỘ . rẫy, em tôi có cứu được một cháu bé 
bị lũ cuốn khi qua suối. Xin hỏi việc làm đó có được 
coi là “đã lập công lớn” để xin đặc xá không? 
Theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 5 Nghị định số 


76/2008/NĐ-CP ngày 04/7/2008 quy định chỉ tiết thi hành một số 
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điều của Luật Đặc xá thì người đang trong thời gian chấp hành 
hình phạt tù có thể được đặc xá nếu: “Đã lập công lớn trong thời 
gian chấp hành hình phạt tù: là người đang chấp hành hình phạt 
tù đã có hành động giúp trại giam, trại tạm giam, cơ quan tiến 
hành tố tụng hình sự phát hiện, truy bắt, điều tra, xử lý tôi phạm; 
cứu được tính mạng của nhân dân hoặc tài sản lớn của Nhà nước, 
của tập thể, của công dân trong thiên tai, hoả hoạn; có những phát 
mình, sáng biến có giá trị lớn hoặc thành tích đặc biệt xuất sắc 
khác được cơ quan có thẩm quyền xác nhận”. 


Căn cứ vào quy định trên, em trai của bạn trong thời gian chấp 
hành hình phạt tù đã cứu được một cháu bé bị lũ cuốn qua suối thì 
việc làm đó được coi là “đã lập công lớn trong thời gian chấp hành 
hình phạt tù”. Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Đặc xá, khi 
xét điều kiện để đề nghị đặc xá, em trai bạn được Chủ tịch nước 
quyết định thời gian đã chấp hành hình phạt tù ngắn hơn so uới 
thời gian quy định (ít nhất là một phần ba thời gian chấp hành 
hình phạt tù). Nếu em trai bạn có đầy đủ các điều kiện khác để 
được đề nghị đặc xá theo quy định của Luật Đặc xá thì sẽ được đề 
nghị đặc xá trước thời hạn trong đợt đặc xá sắp tới. 


Xin hỏi pháp luật quy định thế nào về 

3 Ả những đối tượng “là người đang mắc 

§_ bệnh hiểm nghèo hoặc ốm đau 

thường xuyên, là người có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn, bản thân là lao động duy nhất trong gia đình” để 
xin được đặc xá? 


Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật Đặc xá thì người 
đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện để được để nghị đặc 
xá (như chấp hành tốt quy chế, nội quy của trại giam, trại tạm giam; 
tích cực học tập, lao động; trong quá trình chấp hành hình phạt tù 
được xếp loại củi tạo từ loại khá trỏ lên; khi được đặc xá không làm 
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dnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đối uới người bị kết 
án phạt tù uề các tội phạm uê tham nhũng hoặc một số tội phạm khác 
được Chủ tịch nước quyết định trong môi lần đặc xá thì phải chấp 
hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiên, bồi thường thiệt hại, án 
phí hoặc nghĩa uụ dân sự khác) thì có thể được Chủ tịch nước quyết 
định thời gian đã chấp hành hình phạt tù ngắn hơn so với thời gian 
quy định (ứ nhất là một phản ba thời gian đối uới hình phạt tù có 
thời hạn, nếu trước đó đã được giảm thời hạn chấp hành hình phạt 
tù thì thời hạn được giảm không được tính uào thời gian đã chấp 
hành hình phạt tù; ít nhất là 14 năm đổi uới hình phạt tù chung 
thân) nếu thuộc vào trường hợp "người đang mắc bệnh hiểm nghèo 
hoặc ốm đau thường xuyên”, và người "có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn, bản thân là lao động duy nhất trong gia đình”. 


Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 76/2008/NĐ- 
CP ngày 04/7/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Đặc xá thì: 

- Người mắc bệnh hiểm nghèo là người bị mắc một trong các 
bệnh sau: ung thư, bại liệt, lao nặng kháng thuốc, xơ gan cổ 
chướng; suy tim độ III hoặc suy thận độ IV trở lên, có kết luận của 
Hội đồng Giám định y khoa hoặc bản sao Bệnh án của bệnh viện 
cấp tỉnh trở lên; nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS đang 
có những nhiễm trùng cơ hội và có tiên lượng xấu, có phiếu xét 
nghiệm HIV và kết luận của Trung tâm Y tế cấp huyện trở lên; 


- Người ốm đau thường xuyên: là người đang chấp hành hình 
phạt tù tại trại giam, trại tạm giam phải nằm điều trị tại bệnh xá, 
bệnh viện nhiều lần, trong một thời gian dài, không lao động, 
không tự phục vụ bản thân được và không còn khả năng gây nguy 
hiểm cho xã hội, có kết luận giám định y khoa hoặc xác nhận bằng 
văn bản của cơ quan y tế cấp tỉnh trở lên; 


- Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bản thân là lao động 
duy nhất trong gia đình: là người đang chấp hành hình phạt tù tại 
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trại giam, trại tạm giam có gia đình đang lâm vào hoàn cảnh kinh 
tế đặc biệt khó khăn do thiên tai, hoä hoạn, tai nạn, không còn tài 
sản gì đáng kể hoặc có bố đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con ốm đau nặng 
kéo dài, không có người chăm sóc mà người đó là lao động duy nhất 
trong gia đình, có xác nhận của UBND cấp xã nơi gia đình cư trú. 


Người có đủ điều kiện được xét đặc 
xá thì phải làm những thủ tục gì? 
_ Nếu đang ở trong tù thì làm thế nào 


để có được những tài liệu cần thiết để nộp cho cơ quan 
có thẩm quyền để xin đặc xá? 


Theo quy định tại Điều 15 Luật Đặc xá thì: 


- Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam thuộc Bộ Công 
an, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm rà soát, lập danh sách uà hồ sơ 
người đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện đề nghỉ đặc xá 
theo quy định của pháp luật, thông báo, niêm yết công khai danh 
sách người được đề nghị đặc xá tại trại giam, trại tạm giam uà làm 
uăn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
xem xét; 


- Giám thị trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh, Giám thị trại 
tạm giam thuộc quân khu uà tương đương có trách nhiệm rà soát, 
lập danh sách uà hồ sơ người đang chấp hành hình phạt tù có đủ 
điều kiện đề nghị đặc xá theo quy định của pháp luật, báo cáo 
Giám đốc Công an cấp tỉnh, Tư lệnh quân khu uà tương đương. 
Giám đốc Công an cấp tỉnh, Tư lệnh quân khu uà tương đương xét 
duyệt danh sách, đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng xem xét. Giám thị trại tạm giam thông báo, niêm yết 
công khai danh sách này tại trại tạm giam. 


Căn cứ vào quy định trên thì trách nhiệm lập danh sách và hồ 
sơ người có đủ điều kiện để nghị đặc xá theo quy định của pháp 
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luật thuộc về Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, người 
được đề nghị đặc xá không có trách nhiệm phải tiến hành những 
thủ tục này. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 19 Luật Đặc xá, 
người được đề nghị đặc xá có quyền: “Liên hệ uới thân nhân, cá 
nhân, cơ quan, tổ chức có thấm quyền thu thập, cung cấp giấy tờ, 
tài liệu cần thiết để hoàn thiện hồ sơ đê nghị đặc xá”. 


Xin cho biết những trường hợp nào 
bị đưa vào trường giáo dưỡng? Con 
N_ cái hư hỏng, cha mẹ muốn đưa vào 


trường giáo dưỡng thì cần những thủ tục gì? Thời hạn 
bao lâu? 


Theo Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24/11/2003 quy định 
việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo 
dưỡng thì “đưa vào trường giáo dưỡng” là biện pháp xử lý hành 
chính do Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh quyết định đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật 
để học văn hóa, giáo dục hướng nghiệp, học nghề, lao động, sinh 
hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của trường. 


Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 66/2009/NĐ.CP ngày 
01/08/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
142/2003/NĐ-CP ngày 24/11/2003 quy định việc áp dụng biện pháp 
xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng thì đối tượng bị áp 
dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng bao gồm: 

a) Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có 
dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 
trọng quy định tại BLUHS; 

b) Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có 
dấu hiệu của một tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm 
trọng quy định tại BLHS mà trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo 


49 


__. (MỘC SỐNG DƯỜÌ LÃNG KÍNH PHÁP LUẬT 


dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này 
nhưng kông có nơi cư trú nhất định; 


c) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi nhiều lần thực hiện 
hành vi trộm cắp vặt, lừa đảo nhỏ, đánh bạc nhỏ, gây rối trật tự 
công cộng mà trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không 
có nơi cư trú nhất định; 


d) Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi nghiện ma tuý thuộc 
loại côn đồ hung hãn, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm 
hình sự hoặc chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự thực hiện 
hành vi gây rối trật tự công cộng; càn quấy, gây gổ đánh nhau; sử 
dụng vũ lực hành hung người khác hoặc chống người thi hành công 
vụ; tổ chức đua xe trái phép từ hai lần trở lên trong mười hai tháng; 


đ) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi đang chấp hành quyết 
định tại cơ sở chữa bệnh, trong giai đoạn cắt cơn, phục hồi mà có 
hành vi trộm cắp vặt, lừa đảo nhỏ, đánh bạc nhỏ, sử dụng vũ lực 
chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự tại cơ sở chữa bệnh 
từ hai lần trở lên trong mười hai tháng. 


Căn cứ pháp lý để xác định độ tuổi là Giấy khai sinh. Nếu 
không có Giấy khai sinh thì phải căn cứ vào Chứng minh nhân 
dân; số hộ khẩu hoặc hộ tịch. Trong trường hợp không có các giấy 
tờ nêu trên, thì căn cứ vào lời khai và tài liệu có giá trị khác để xác 
định độ tuổi. Độ tuổi nêu tại các điểm a, b, c, d, đ nói trên là độ tuổi 
khi đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Nếu vào thời 
điểm ký quyết định đưa vào trường giáo dưỡng mà người đó đã đủ 
18 tuổi trở lên thì không áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo 
dưỡng mà xem xét, lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục nếu 
thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp này. 


Không áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với 
người nước ngoài. 
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Về thủ tục: Đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật 
(như đã nêu ở trên) cần dưa vào trường giáo dưỡng thì Chủ tịch 
UBND xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú lập hồ sơ gửi Chủ 
tịch UBND cấp huyện. Như vậy, nếu con cái hư hỏng, không giáo 
dục được, cha mẹ có thể gửi đơn đề nghị đến Chủ tịch UBND xã, 
phường nơi cư trú. Nếu thuộc diện có đủ điều kiện đưa vào trường 
giáo dưỡng thì chủ tịch UBND xã, phường sẽ lập hồ sơ gửi Chủ tịch 
UBND cấp huyên, thành phố (thuộc tỉnh) xem xét, quyết định. 


Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng từ 6 
tháng đến 2 năm. Người đã chấp hành được một nửa thời hạn nêu 
trong quyết định, nếu có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công thì được xét 
giảm thời hạn chấp hành từ một tháng đến sáu tháng hoặc miễn 
chấp hành phần thời gian còn lại. 


Tùy theo thời gian phải chấp hành quyết định và thành tích, 
mức độ tiến bộ và việc lập công của từng người mà xem xét, quyết 
định mức giảm hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại cho 
phù hợp. Trường hợp người đã được giảm thời hạn, nhưng sau đó 
lại lập công thì có thể được xét giảm lần thứ hai hoặc miễn chấp 
hành phần thời gian còn lại. 

Từ ngày 01/7/2013 (thời điểm Luật Xử lý vi phạm hành chính 
2012 có hiệu lực) thì theo quy định tại Điều 92 Luật XLVPHC đối 
tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng bao gồm: 

1. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vì có 
dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý quy định 
tại Bộ luật hình sự. 

2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có 
dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý quy định tại 
Bộ luật hình sự. 

3. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có 
dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ 
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luật hình sự mà trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn. 


4. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi 09 lần trở lên trong 06 
tháng thực hiện hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật 
tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và 
trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 


5. Không áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với 
các trường hợp sau đây: 


a) Người không có năng lực trách nhiệm hành chính; 
b) Người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện; 


c) Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng 
tuổi được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận. 


Về thủ tục: Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính 
2012 thì đối với người chưa thành niên vi phạm có nơi cư trú ổn 
định thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú lập 
hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. 


Sau khi hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị theo quy định, cơ 
quan đã lập hồ sơ phải thông báo cho người bị đề nghị áp dụng, cha 
mẹ hoặc người đại diện của họ về việc lập hồ sơ. Những người này 
có quyền đọc hồ sơ và ghi chép các nội dung cần thiết trong thời 
hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo. Sau khi người bị áp 
dụng, cha mẹ hoặc người đại diện của họ đọc xong hồ sơ thì hồ sơ 
được gửi cho Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện. 


Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Trưởng 
phòng Tư pháp cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý 
của hồ sơ và gửi Trưởng công an cùng cấp. Trong thời hạn 07 ngày, 
kể từ ngày nhận được hồ sơ, Trưởng Công an cấp huyện xem xét, 
quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện 
áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. 
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Như vậy, nếu con cái hư hỏng, không giáo dục được, cha mẹ 
có thể gửi đơn đề nghị đến Chủ tịch UBND xã, phường nơi cư 
trú. Nếu thuộc diện có đủ điều kiện đưa vào trường giáo dưỡng 
thì chủ tịch UBND xã, phường sẽ lập hồ sơ theo quy định của 
pháp luật. 


Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng từ 06 
tháng đến 24 tháng. Người đã chấp hành được một nửa thời hạn 
nêu trong quyết định, nếu có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công thì được 
xét giảm một phần hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại. 


Tôi có người em họ bị áp dụng biện 
pháp hành chính là đưa vào trường 
_ giáo dưỡng. Vì bố mẹ mất sớm phải 


ở với ông bà nội và hiện giờ em tôi đang là người duy 
nhất chăm sóc cho ông nội đang mắc bệnh hiểm 
nghèo. Xin hỏi trường hợp này em tôi có được hoãn 
chấp hành quyết định hay không? 


Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 20 Nghị định 142/2003/ 
NĐ-CP ngày 24/11/2003 quy định việc áp dụng biện pháp xử lý 
hành chính đưa vào trường giáo dưỡng có quy định trường hợp 
người đã có quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, nhưng chưa 
chấp hành thì có thể được hoãn chấp hành quyết định trong trường 
hợp: “Gia đừnh đang có khó khăn đặc biệt có đơn đề nghị, được Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận. 


Gia đình đang có khó khăn đặc biệt là các trường hợp gia đình 
người bị áp dụng biện pháp đưa uào trường giáo dưỡng bị thiên tai; 
hoả hoạn lớn; có thân nhân bị ốm nặng hoặc mắc bệnh hiểm nghèo 
mà ngoài người đó ra không còn ai khác để lao động duy trì cuộc 
sống gia đình; khắc phục hậu quả thiên tai; hoả hoạn hoặc chăm 
sóc người bệnh. 
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Khi điều biện hoãn chấp hành quyết định không còn thì quyết 
định được tiếp tục thi hành; nếu trong thời gian được hoãn, người 
đó có tiến bộ rõ rệt trong uiệc chấp hành pháp luật hoặc lập công, 
thì có thể được miễn chấp hành quyết định”. 


Tại điểm b khoản 1 Điều 12 Thông tư số 19/2011/TT-BCA 
ngày 20/4/2011 quy định chỉ tiết thi hành biện pháp xử lý hành 
chính đưa vào trường giáo dưỡng có hướng dẫn cách hiểu từ “thân 
nhân” như sau: “Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điêu 20 Nghị 
định số 14312003/NĐ-CP thì “thân nhân” được hiểu là những 
người thân thích như ông, bà nội; ông, bà ngoại; bố, mẹ; anh, chị, 
em ruột uà những người trực tiếp nuôi dưỡng đang sống trong 
cùng một gia đình. Nếu những người thân nhân này bị ốm nặng 
hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không tự phục uụ được bản thân mà 
ngoùi người có quyết định đưa uào trường giáo dưỡng, gia đình 
không còn ai để chăm sóc người bệnh, lao động để duy trì cuộc 
sống gia đình thì được hoãn uiệc thì hành quyết định đưa uào 
trường giáo dưỡng”. 

Theo các quy định vừa viện dẫn, trường hợp của em bạn có đủ 
điều kiện để được hoãn áp dụng biện pháp xử phạt hành chính là 
đưa vào trường giáo dưỡng. Để được hoãn, em bạn cần làm đơn đề 
nghị gửi đến Chủ tịch UBND cấp huyện và đơn này phải được Chủ 
tịch UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận. 


Em tôi 22 tuổi không chịu làm ăn, chỉ 
b ham cờ bạc, vay nặng lãi, số tiền là 
§_ 700 triệu đồng. Hiện giờ em tôi phải 


trốn nợ, nhưng không hề hối cải mà vẫn tiếp diễn các 
hành vi khác như trộm cắp, lừa gạt. Gia đình tôi không 
thể giáo dục để em tôi nhận ra sai trái và làm lại cuộc 
sống nên dự định đưa vào trường giáo dưỡng. 


Nhưng theo tôi được biết, các trường giáo dưỡng chỉ 
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nhận người dưới 18 tuổi nên không biết liệu người từ 
18 tuổi trở lên có các ngoại lệ không? 


Theo quy định của pháp luật Việt Nam “đưa vào trường giáo 
dưỡng” vừa là một trong những biện pháp xử lý hành chính, đồng 
thời vừa là một trong những biện pháp tư pháp được áp dụng để 
xử lý về hình sự. Tuy nhiên, việc áp dụng biện pháp này chỉ được 
thực hiện đối với người chưa thành niên có hành vi vi phạm pháp 
luật hoặc phạm tội. 


Cụ thể, khoản 1 Điều 24 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 
(được sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2008) quy định về biện pháp “đưa 
vào trường giáo dưỡng” như sau: “Đưa vào trường giáo dưỡng do 
Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau 
đây gọi chung là cấp huyện) quyết định đối với người chưa thành 
niên có hành vì vi phạm pháp luật quy định tại khoản 2 Điều này 
để học văn hoá, giáo dục hướng nghiệp, học nghề, lao động, sinh 
hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của trường...”", 


Về hình sự, khoản 1 Điều 70 BLHS quy định “đưa vào trường 
giáo dưỡng” là một trong những biện pháp tư pháp có tính chất 
giáo dục, phòng ngừa có thể được áp dụng đối với người chưa thành 
niên (người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi) phạm tội. Cụ thể là: Toà 
án có thể áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng từ một 
năm đến hai năm đối với người chưa thành niên phạm tội, nếu 
thấy do tính chất nghiêm trọng của hành vì phạm tội, do nhân 
thân và môi trường sống của người đó mà cần đưa người đó vào 
một tổ chức giáo dục có ký luật chặt chẽ. 


®° Khoản 1 Điều 91 Luật Xử lý vi phạm hành chính (có hiệu lực từ ngày 
01/7/2013) cũng quy định về biện pháp “đưa vào trường giáo dưỡng” như 
sau: “Đưa vào trường giáo dưỡng là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối 
với người có hành vi vi phạm pháp luật quy định tại Điều 92 của Luật này 
nhằm mục đích giúp họ học văn hóa, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự 
quản lý, giáo dục của nhà trường”. 
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Như vậy, đối tượng có thể bị áp dụng biện pháp “đưa vào 
trường giáo dưỡng” trong lĩnh vực hành chính hoặc hình sự đều là 
người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi có hành vi vi 
phạm pháp luật hoặc phạm tội". 


Theo các quy định nêu trên, em bạn hiện đã 22 tuổi nên không 
thuộc diện được áp dụng biện pháp này. 


Tuy nhiên, do em bạn đã có những hành vi vi phạm pháp luật 
như đánh bạc, trộm cắp, mặc dù chưa đến mức bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự nhưng vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hành chính 
về hành vi vi phạm. Trong trường hợp cần thiết, để giáo dục người 
có hành vi vi phạm pháp luật, cơ quan có thẩm quyền có thể xem 
xét áp dụng biện pháp “đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc” đối với 
người có hành vi vi phạm. Điều 2ã Pháp lệnh xử lý vi phạm hành 
chính quy định về biện pháp xử lý hành chính này như sau: 


1. Đưa uào cơ sở giáo dục do Chủ tịch Ủỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh quyết định áp dụng đối uới người có hành u¡ uL phạm pháp 
luật quy định tại khoản 2 Điều này để lao động, học uăn hoá, học 
nghề, sinh hoạt dưới sự quản lý của cơ sở giáo dục. 


Thời hạn áp dụng biện pháp đưa uào cơ sở giáo dục là từ sáu 
tháng đến hai năm. 


2. Đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa uùo cơ sở giáo dục là 
người thực hiện hành ui xâm phạm tài sản của tổ chức trong nước 
hoặc nước ngoài, tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công 
dân, của người nước ngoài, u¡ phạm trật tự, an toàn xã hội có tính 
chất thường xuyên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm 
hình sự, đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 
hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú 
nhất định. 


®' Xem câu 33. 
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Không đưa uào cơ sở giáo dục người chưa đủ 18 tuổi, nữ trên 
5õ tuổi, nam trên 60 tuổi...`. 

Từ ngày 01/7/2013 sẽ áp dụng theo Điều 93 Luật XLVPHC quy 
định về biện pháp xử lý hành chính này như sau: 

1. Đưa uào cơ sở giáo dục bắt buộc là biện pháp xử lý hành 
chính áp dụng đối uới người có hành uL uí phạm pháp luật quy 
định tại Điều 94 của Luật này để lao động, học uăn hoá, học nghề, 
sinh hoạt dưới sự qun lý của cơ sở giáo dục bắt buộc. 

9. Thời hạn áp dụng biện pháp đưa uào cơ sở giáo dục bắt buộc 
từ 06 tháng đến 24 tháng. 

Và Điều 94 Luật XLVPHC quy định đối tượng áp dụng biện 
pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc: 

1. Đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa uào cơ sở giáo dục bắt 
buộc là người thực hiện hành u¡ xâm phạm tài sản của tổ chức 
trong nước hoặc nước ngoài; tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân 
phẩm của công dân, của người nước ngoài; u¡ phạm trật tự, an toàn 
xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu 
trách nhiệm hình sự, đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không 
có nơi cư trú ổn định. 

9. Không áp dụng biện pháp đưa uào cơ sở giáo dục bắt buộc 
đối uới các trường hợp sau đày: 


ga) Người không có năng lực trách nhiệm hành chính; 

b) Người chưa đủ 18 tuổi; 

c) Nữ trên 5õ tuổi, nam trên 60 tuổi; 

d) Người đang mang thai có chứng nhận của bệnh uiện; 


ở) Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng 
tuổi được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận. 
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Như vậy, nếu em bạn có đủ các điều kiện tại quy định nêu 
trên, gia đình bạn có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét 
áp dụng biện pháp “đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc” để có thể giáo 
dục, uốn nắn và giúp cho em bạn sống tốt hơn. 


Do nghi ngờ về việc bị mất tài sản 
nên người hàng xóm đã dùng dao 
_ dập phá chiếc xe máy của tôi, làm hư 


hồng nặng, phải sửa chữa mất hơn chục triệu đồng. 
Vậy người đó có phải chịu trách nhiệm hay không? 


Chiếc xe máy là tài sản thuộc quyền sở hữu của bạn. Do vậy, 
hành vi phá hoại chiếc xe của người hàng xóm đã vi phạm quy định 
về bảo đảm quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật. 


Theo điểm a khoản 2 Điều 18 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP 
ngày 12/7/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội thì người nào có hành vi 
“Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác nhưng 
chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự" thì bị phạt tiền từ 
2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Ngoài ra, người có hành vi vi 
phạm nói trên còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do hành vì vi 
phạm hành chính gây ra. 


Trong trường hợp người vi phạm “hủy hoại hoặc cố ý làm hư 
hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ hai triệu đồng"... 
“hoặc dưới hai triệu đông nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc 
đã bị xử phạt hành chính uê hành uì này hoặc đã bị kết án uê tội 
này, chưa được xoá án tích mà còn u¡ phạm” có thể phải chịu trách 
nhiệm hình sự về tội “hủy hoại hoặc cốy làm hư hỏng tài sản” theo 
Điều 143 BLHS. Theo quy định này, người có hành vi vi phạm có 
thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu 
tháng đến tối đa là chung thân tùy thuộc vào tính chất của hành 
vi và có thể “bj phạt tiền từ mười triệu đông đến một trăm triệu 
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đồng, cấm đảm nhiệm chức uụ, cấm hành nghề hoặc làm công uiệc 
nhất định từ một năm đến năm năm”. 

Như vậy, người hàng xóm đã có hành vi phá hoại chiếc xe máy 
của bạn, gây thiệt hại trên 10 triệu đồng có thể phải chịu trách 
nhiệm hình sự theo Điều 143 BLHS vừa viện dẫn. 


Công ty tôi có bán 25 bộ hóa đơn giá 

trị gia tăng cho một công ty bạn để 
__ bù vào số hóa đơn bị mất. Vừa qua, 
Cục thuế thành phố đã phát hiện và lập biên bản xử lý. 
Việc Công ty tôi bán hóa đơn giá trị gia tăng có bị xử 
lý về hình sự không? Nếu có thì bị xử về tội gì? 


Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BCA- 
TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 23/11/2004, việc truy cứu trách 
nhiệm hình sự đối với hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia 
tăng được quy định như sau: 

Người có hành vi bán hóa đơn giá trị gia tăng cho người khác, 
mà biết rõ mục đích sử dụng hóa đơn của người mua, nếu người 
mua bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội nào trong BLHS (một 
trong các tội “tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139 BLHS; 
“tôi tham ô tài sản” theo Điều 278; “tội buôn lậu” theo Điều 153; “tội 
trốn thuế” theo Điều 161; “tội tùng trữ, uận chuyển, lưu hành giấy 
tờ có giá giđ” theo Điều 181 hoặc “tôi mua bán tài liệu của cơ quan 
nhà nước” theo Điều 268) thì người bán bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự về tội tương ứng đối với người mua với vai trò đồng phạm. 


Người có hành vi bán hóa đơn giá trị gia tăng cho người khác, 
mà không biết mục đích sử dụng hóa đơn của người mua hoặc khi 
bán có biết mục đích sử dụng hóa đơn của người mua, nhưng 
không xác định được người mua, việc truy cứu trách nhiệm hình 
sự như sau: 
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- Trường hợp chứng minh được khi bán hóa đơn giá trị gia tăng 
mà hóa đơn giá trị gia tăng đã được ghi đầy đủ như đã mua bán 


hàng hóa thì người bán bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “tội tàng 
trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả” theo Điều 181 BLHS. 


- Trường hợp không chứng minh được hóa đơn giá trị gia tăng 
đã được ghi đầy đủ như đã mua hàng hóa (hóa đơn giá trị gia 
tăng còn nguyên như khi phát hành) thì người bán bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự về “tội mua bán tài liệu của cơ quan nhà 
nước” theo Điều 268 BLHS. Quy định này áp dụng với số lượng 
hóa đơn giá trị gia tăng từ 50 số trở lên (thông thường mỗi số có 
3 liên) hoặc dưới năm mươi số, nhưng đã bị xử phạt hành chính 
hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, 
tài liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, nhưng chưa được 
xóa án tích mà còn vi phạm. 


Theo các quy định vừa viện dẫn thì nếu người trực tiếp thực 
hiện hành vi bán hóa đơn ở Công ty anh không biết mục đích sử 
dụng hóa đơn của người mua; hóa đơn giá trị gia tăng khi giao cho 
người mua chưa ghi nội dung gì, vẫn còn nguyên như khi phát 
hành; với số lượng 2ð bộ (và người đó chưa bị xử phạt hành chính 
hoặc chưa bị kết án về tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, 
tài liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, nhưng chưa được xóa 
án tích mà còn vi phạm) thì người đó có thể không bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự. 


Người làm giả hàng hóa mang nhãn 

G° B hiệu (đã đăng ký) thì phạm tội gì? 
§_. Việc làm giả đó gây thiệt hại trên 500 

triệu đồng cho chủ sở hữu nhãn hiệu thì có bị coi là 


“gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” không? 


Theo Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-TANDTC- 
VKSNDTC-BCA-BTP ngày 29/02/2008 của TANDTC- VKSNDTC - 
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Bộ Công an - Bộ Tư pháp, người nào vì mục đích kinh doanh mà cố 
ý thực hiện một trong các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công 
nghiệp có đối tượng là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu (là hàng hóa, 
bao bì của hàng hóa có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó 
phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho 
chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu 
hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý) và thuộc một trong các 
trường hợp sau đây thì bị coi là “gây hậu quả đặc biệt nghiêm 
trọng” và bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “xâm phạm quyền 
sở hữu công nghiệp” theo khoản 9 Điều 171 BLHS: 

a) Đã thu được lợi nhuận từ 150 triệu đồng trở lên; 

b) Gây thiệt hại về vật chất cho chủ sở hữu nhãn hiệu từ 450 
triệu đồng trở lên; 

e) Hàng hóa vi phạm có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên. 

(khoản 2 Điều 171 của BLHS quy định mức phạt tiền từ bốn 
trăm triệu đồng đến một tỷ đồng hoặc mức hình phạt tù từ 6 tháng 
đến 3 năm). 

Theo quy định nói trên thì trường hợp làm giả hàng hóa mang 
nhãn hiệu (đã đăng ký) gây thiệt hại 500 triệu đồng cho chủ sở hữu 
nhãn hiệu thì bị coi là “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”. Người 
phạm tội có thể bị phạt tiền từ bốn trăm triệu đồng đến một tỷ 
đồng hoặc bị phạt tù tối đa đến 3 năm và phải bồi thường toàn bộ 
các thiệt hại đã gây ra cho chủ sở hữu nhãn hiệu. 


Con trai tôi gây thương tích cho một 
người hàng xóm mất 43% sức khỏe, 
__ đãbi tạm giam. Tôi đã bồi thường cho 


nạn nhân một số tiền lớn để chạy chữa, thuốc men. Xin 
hỏi con tôi có được Tòa giảm nhẹ hình phạt không? 


Theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 46 BLHS, người phạm 
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tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả là 
một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. 


Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TANDTC số 01/2006/NQ- 
HĐTP ngày 12/5/2006 hướng dẫn áp dụng một số quy định của 
BLHS cũng hướng dẫn: Được áp dụng tình tiết nêu trên nếu thuộc 
một trong các trường hợp sau đây: 


a) Bị cáo là người từ đủ 14 tuổi nhưng chưa đủ lỗ tuổi 
khi phạm tội và cha, mẹ của họ đã tự nguyện sửa chữa, bồi 
thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bị 
cáo gây ra; 


b) Bị cáo là người từ đủ 15 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi khi 
phạm tội và cha, mẹ của họ đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường 
thiệt hại, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây 
ra, nếu bị cáo không có tài sản; 


Như vậy, nếu bạn đã tự nguyện bồi thường cho nạn nhân thì 
khi xét xử, con bạn sẽ được Tòa án xem xét, áp dụng tình tiết giảm 
nhẹ nói trên khi quyết định hình phạt. 


Con trai tôi lái xe gây tai nạn làm 
chết 2 người và bị bắt. Gia đình đã tự 
_ nguyện bồi thường cho gia đình 2 


nạn nhân hơn 100 triệu đồng nhưng họ không nhận 
(việc này có UBND xã chứng kiến và xác nhận). Xin 
cho biết như vậy, mức án của con tôi có được giảm nhẹ 
không? 


Theo quy định tại điểm 1 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP 
ngày 12/5/2006 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC, người phạm 
tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả 
được hưởng tình tiết giảm nhẹ nếu thuộc một trong các trường hợp 
sau đây: 
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- Bị cáo (không phân biệt là người đã thành niên hay người 
chưa thành niên) hoặc cha, mẹ của bị cáo chưa thành niên đã tự 
nguyện dùng tiền, tài sản để sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc 
phục hậu quả do hành vị phạm tội của bị cáo gây ra, nhưng người 
bị hại, nguyên đơn dân sự hoặc người dại diện hợp pháp của họ từ 
chối nhận. Khoản này sau đó được giao cho cơ quan tiến hành tố 
tụng, cơ quan thi hành án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác quản 
lý để thực hiện việc sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu 
quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra. 


- Bị cáo (không phân biệt là người đã thành niên hay người chưa 
thành niên) hoặc cha, mẹ của bị cáo chưa thành niên xuất trình được 
chứng cứ chứng minh là họ đã tự nguyện dùng tiền, tài sản để sửa 
chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội 
của bị cáo gây ra, nhưng người bị hại, nguyên đơn dân sự hoặc người 
đại diện hợp pháp của họ từ chối nhận. Họ đã đem số tiền, tài sản đó 
về nhà cất giữ để sẵn sàng thực hiện việc bồi thường khi có yêu cầu... 


Với quy định nói trên, việc gia đình bạn đã tự nguyện bồi 
thường hơn 100 triệu đồng nhưng cả hai gia đình nạn nhân từ chối 
(việc này có chính quyền sở tại chứng kiến và xác nhận) thì dù gia 
đình bạn giao số tiền đó cho cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi 
hành án hay đem số tiền, tài sản đó về nhà cất giữ để sẵn sàng 
thực hiện việc bồi thường khi có yêu cầu thì em của bạn đều được 
hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 46 
BLHS. Khi xét xử, Tòa án sẽ xem xét và áp dụng tình tiết này khi 
quyết định hình phạt. 


Xin cho biết những hàng hóa nào bị 
coi là hàng giả? Kinh doanh hàng 
M 


giả có giá trị 35 triệu đồng thì đã đến 
mức bị truy tố chưa? 


Theo quy định tại Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 
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16/01/2008 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt 
động thương mại thì hàng giả bao gồm: 


- Giả chất lượng và công dụng: hàng hoá không có giá trị sử 
dụng hoặc giá trị sử dụng không đúng với nguồn gốc, bản chất tự 
nhiên, tên gọi và công dụng của hàng hoá; 


- Giả mạo nhãn hàng hoá, bao bì hàng hoá: hàng hoá giả mạo 
tên, địa chỉ của thương nhân khác trên nhãn hoặc bao bì cùng loại 
hàng hoá; hàng hoá giả mạo chỉ dẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc 
nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp trên nhãn hoặc bao bì; 


- Giả mạo về sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 213 Luật Sở 
hữu trí tuệ bao gồm hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng 
hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ 
dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu 
nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý; hàng hoá là bản 
sao được sản xuất mà không được phép của chủ thể quyền tác giả 
hoặc quyền liên quan; 


- Các loại đề can, nhãn hàng hoá, bao bì hàng hoá, tem chất 
lượng, tem chống giả, phiếu bảo hành, niêm màng co hàng hoá có 
nội dung giả mạo tên, địa chỉ thương nhân, nguồn gốc hàng hoá, 
nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp hàng hoá (sau đây gọi tắt là tem, 
nhãn, bao bì hàng hoá giả); 


Đối với hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nếu pháp 
luật có quy định riêng thì áp dụng các quy định đó để xác định 
hàng giả. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 156 BLHS, người nào sản 
xuất, buôn bán hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật 
có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến dưới một trăm năm mươi triệu 
đồng hoặc dưới ba mươi triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm 
trọng... sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sản xuất, buôn 
bán hàng giả. 
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Như vậy trường hợp kinh doanh hàng giả có giá trị 35 triệu 
đồng thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội sản xuất, buôn bán 


Bạn tôi mua và sử dụng đôla Mỹ giả 
với số lượng không nhiều (dưới 10 
N_ triệu đồng) thì có bị coi là phạm tội 


lưu hành tiền giả không? Số lượng tiền giả đến bao 
nhiêu thì bị xử lý hình sự? 


hàng giả. 


Theo quy định tại Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán 
TANDTC số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 thì tiền giả bao 
gồm tiền Việt Nam đồng giả và ngoại tệ giả; ngân phiếu giả, công 
trái giả bao gồm ngân phiếu, công trái giả ngân phiếu, công trái 
của Việt Nam hoặc của nước ngoài phát hành, nhưng có giá trị 
thanh toán tại Việt Nam. Người làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu 
hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả phải chịu trách nhiệm 
hình sự theo Điều 180 BLHS (với mức hình phạt tù từ 3 năm đến 
20 năm hoặc tù chung thân). 


Do tính chất đặc biệt nguy hiểm của hành vi phạm tội đối với 
nền kinh tế nên hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền 
giả sẽ bị coi là phạm tội, không phân biệt số lượng tiền giả nhiều hay 
ít. Số lượng tiền giả chỉ được sử dụng để xác định khung hình phạt. 

Nghị quyết nói trên cũng hướng dẫn việc xác định khung hình 
phạt theo số lượng tiền giả như sau: 

- Nếu tiền giả có trị giá tương ứng dưới 3 triệu đồng tiền Việt 
Nam thì người phạm tội bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm; 

- Nếu tiền giả có trị giá tương ứng từ 3 triệu đồng đến dưới 50 
triệu đồng tiền Việt Nam thì người phạm tội bị phạt tù từ 5 năm 
đến 12 năm. 
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- Nếu tiền giả có trị giá tương ứng từ 50 triệu đồng tiền Việt 
Nam trở lên thì người phạm tội bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, 
tù chung thân hoặc tử hình. 


Như vậy, việc một người mua và sử dụng đô la Mỹ giả với số 
lượng dưới 10 triệu đồng cũng bị coi là phạm tội lưu hành tiền giả; 
người phạm tội trong trường hợp này có thể bị phạt tù từ 5 năm 


đến 12 năm. 
Sắp tới, tôi và mấy người bạn đi 
Lạng Sơn chơi, dự định mua một số 
__ thanh kiếm về để treo trang trí trong 


nhà. Xin hỏi việc chúng tôi mua dao, kiếm để treo 
trang trí có bị pháp luật coi là tội phạm không? Nếu có 
thì bị xử lý thế nào? 


Theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, 
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/ 
2011 thì “Vũ khí thô sơ gồm các loại dao găm, kiếm, giáo, mác, lưỡi 
lê, đao, mã tấu, quả đấm, quả chùy, cung, nở". 


Người có hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua 
bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ có 
thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự theo Điều 233 BLHS. Theo Điều luật này, người nào chế tạo, 
tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt 
vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ, đã bị xử phạt hành chính về 
hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà 
còn vi phạm, thì bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Phạm tội 
thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ một năm 
đến năm năm: Có tổ chức; vật phạm pháp có số lượng lớn; vận 
chuyển, mua bán qua biên giới; gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái 
phạm nguy hiểm. 
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Ngoài ra, người phạm tội còn có thế bị phạt tiên từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 
một năm đến năm năm. 


Theo các quy định nói trên dao, kiếm là vũ khí thô sơ nên việc 
mua dao, kiếm là hành vi bị pháp luật cấm. Nếu người có hành vi 
trên vi phạm lần đầu thì có thể chỉ bị xử phạt hành chính; trong 
trường hợp đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết 
án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 333 BLHS đã nêu ở trên. 


4A4 Đề nghị cho biết trong vụ án đánh 


bạc, có trường hợp nào tiền không 

_ nằm trong chiếu bạc mà vẫn bị coi 

là tiền dùng để đánh bạc không? Pháp luật quy định 

thế nào về việc xác định tiền, giá trị hiện vật dùng để 
đánh bạc? 


Theo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC số 02/ 
2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 hướng dẫn áp dụng một số quy 
định của BLHS thì “Tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc” bao gồm: 

a. Tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc thu giữ được trực tiếp 
tại chiếu bạc; 

b. Tiền hoặc hiện vật thu giữ được trong người các con bạc mà 
có căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng để đánh bạc; 

c. Tiền hoặc hiện vật thu giữ ở những nơi khác mà có đủ căn 
cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng để đánh bạc. 

Nghị quyết này còn hướng dẫn: Khi xác định tiền, giá trị hiện 
vật dùng để đánh bạc cần phân biệt: 

a. Trường hợp nhiều người cùng tham gia đánh bạc với nhau 
thì việc xác định tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc đối với 
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từng người đánh bạc là tổng số tiền, giá trị hiện vật của những 
người cùng đánh bạc; 


b. Trường hợp một người đánh bạc với nhiều người khác nhau 
(như trường hợp chơi số đề), thì việc xác định tiền, giá trị hiện vật 
dùng để đánh bạc đối với người đánh bạc với nhiều người là tổng 
số tiền, giá trị hiện vật mà họ và những người đánh bạc khác dùng 
để đánh bạc; còn đối với người tham gia đánh bạc với người này là 
tiền, giá trị hiện vật mà bản thân họ và người đó cùng dùng để 
đánh bạc. 


Với các quy định nêu trên thì vẫn có những trường hợp tiền 
thu giữ được ở nơi khác, không nằm trong chiếu bạc nhưng vẫn bị 
coi là tiền dùng để đánh bạc, nếu có căn cứ để xác định số tiền đó 
đã được hoặc sẽ được dùng để đánh bạc. 


45 Chồng tôi bị bắt khi đánh bạc cùng 


hai người nữa, số tiền thu ở chiếu 

bạc và trong người là 2,8 triệu đồng. 

Xin hỏi chồng tôi sẽ bị tòa xử như thế nào? Khung 
hình phạt ra sao? Có thể được hưởng án treo không? 


Theo quy định tại Điều 248 BLHS về tội đánh bạc: “Người nào 
đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiên 
hay hiện uật có giá trị từ hai triệu đông đến dưới năm mươi triệu 
đông hoặc dưới hai triệu đông nhưng đã bị kết án uê tội này hoặc 
tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích 
mà còn uì phạm, thì bị phạt tiên từ năm triệu đông đến năm mươi 
triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba 
tháng đến ba năm”. 

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt 
tù từ hai năm đến bảy năm: Có tính chất chuyên nghiệp; Tiền hoặc 
hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên; 
Tái phạm nguy hiểm. 
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Căn cứ vào những quy dịnh trên thì số tiền 2,8 triệu đồng thu 
giữ trên chiếu bạc là số tiền vượt quá mức 9 triệu đồng - mức bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó chồng chị sẽ phải chịu trách 
nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 248 BLHS với mức hình phạt là 
phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ 
đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. 


Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 60 BLHS về chế định án 
treo thì: “Khi xử phạt tù không quá ba năm, căn cứ uào nhân thân 
của người phạm tội uà các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không 
cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo 
uà ấn định thời gian thử thách từ 1 năm đến 5 năm”. 


Vì vậy việc Tòa án có cho chồng chị hưởng án treo hay không 
còn tùy thuộc vào các tình tiết cụ thể của vụ án cũng như các tình 
tiết giảm nhẹ khác của chồng chị (nhân thân tốt, ăn năn hối cải, 
thái độ khai báo thành khẩn...). 


Vợ tôi làm việc tại một doanh nghiệp 
nhà nước, vừa bị truy tố cùng một số 
§_ người trong ban lãnh đạo doanh 


nghiệp về tội lập quỹ trái phép số tiền hơn 600 triệu 
đồng. Xin cho biết vợ tôi sẽ bị hình phạt như thế nào? 


Theo quy định tại Điều 166 BLHS thì người nào lợi dụng chức 
vụ, quyền hạn lập quỹ trái phép có giá trị từ năm mươi triệu đồng 
đến dưới hai trăm triệu đồng và đã sử dụng quỹ đó gây hậu quả 
nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về 
hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ 
đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm. 


Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt 
tù từ ba năm đến bảy năm: Dùng thủ đoạn xảo quyệt để trốn tránh 
việc kiểm soát; Để thực hiện tội phạm khác; Quỹ trái phép có giá 
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trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng; Gây hậu 
quả rất nghiêm trọng. 


Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 
từ sáu năm đến mười năm: Quỹ trái phép có giá trị từ năm trăm triệu 
đồng đến dưới một tỷ đồng; Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

Phạm tội trong trường hợp quỹ trái phép có giá trị từ một tỷ 
đồng trở lên, thì bị phạt tù từ tám năm đến mười lầm năm. 


Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm 
chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm 
đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến ba mươi 
triệu đồng. 


Theo quy định tại Điều luật nói trên, việc vợ anh cùng một 
số người trong ban lãnh đạo doanh nghiệp đã lập quỹ trái phép 
số tiền hơn 600 triệu đồng nên thuộc vào trường hợp quy định 
tại khoản 3 Điều 166 BLHS (với mức hình phạt tù từ 6 năm đến 
10 năm). Khi xét xử, Tòa án sẽ xem xét những tình tiết tăng 
nặng, giảm nhẹ để áp dụng hình phạt phù hợp đối với vai trò của 


từng người. 
Xin cho biết việc sản xuất rau có dư 
lượng thuốc bảo vệ thực vật hoặc sử 
dụng các loại thuốc tăng trọng trong 


chăn nuôi vượt quá giới hạn cho phép, gây thiệt hại 
cho tính mạng và sức khỏe của người tiêu dùng thì bị 
pháp luật xử lý như thế nào? 


Theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 45/2005/NĐ- 
CP ngày 06/4/2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực y tế thì hành vi vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn 
thực phẩm sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng 
đối với một trong các hành vi sau đây: Sởn xuất, binh doanh các 
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loại nông sản có dự lượng thuôc bảo uệ thực uật uượt quá giới hạn 
cho phép; sản xuất, kinh doanh thực phẩm từ nguồn gốc động vật 
chưa qua kiểm dịch động vật hoặc kiểm tra không đạt yêu cầu; 
không bảo đảm các quy định về vệ sinh an toàn trong bảo quản, 
vận chuyển thực phẩm... 


Người có hành vi chế biến, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà biết 
rõ là thực phẩm không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn gây thiệt 
hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ của 
người tiêu dùng có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 244 
BLH§ về tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm với mức 
phạt tù từ một năm đến năm năm; phạm tội gây hậu quả rất nghiêm 
trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm và phạm tội gây hậu 
quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm 
năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến 
năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 
làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 


Khi xảy ra tai nạn giao thông trên 
đường, tôi thường thấy có người nhặt 
§_ đồ đạc, tiền bạc, “hôi của” của người 


bị tai nạn giao thông. Xin hỏi những người “hôi của” 
như vậy có phạm tội hay không? 


Người lợi dụng việc người khác bị tai nạn giao thông để lấy tài 
sản của người đó thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội 
“Công nhiên chiếm đoạt tài sản” hoặc tội “Trộm cắp tài sản”. 

Công nhiên chiếm đoạt tài sản là hành vi công khai chiếm đoạt 
tài sản của người khác trong hoàn cảnh người chủ tài sản không có 
điều kiện ngăn cần. Điều 137 BLHS quy định về tội “Công nhiên 
chiếm đoạt tài sản” như sau: “Người nào công nhiên chiếm đoạt tài 
sản của người khác có giá trị từ hai triệu đông đến dưới năm mươi 
triệu đồng hoặc dưới hai triệu đông nhưng gây hậu quả nghiêm 
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trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính uề hành ui chiếm đoạt hoặc 
đã bị kết án uề tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn 
u¿ phạm, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”. Ngoài mức hình 
phạt trên điều luật còn quy định ba khung hình phạt nặng hơn; 
trong đó mức hình phạt cao nhất cho tội này có thể là tù chung 
thân. Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu 
đồng đến 100 triệu đồng. 


Trộm cắp tài sản là hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản của 
người khác. Theo quy định tại Điều 138 BLHS thì: “Người nào 
trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến 
dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu 
qud nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính uề hành u¡ chiếm 
đoạt hoặc đã bị kết án uề tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án 
tích mà còn u¡ phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba 
năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”. Tội “Trộm cắp tài 
sản” cũng có ba khung hình phạt tăng nặng trong đó mức hình 
phạt cao nhất cho tội này có thể là tù chung thân; người phạm tội 
còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng. 


Trường hợp nạn nhân có khả năng nhận biết tài sản của mình 
bị chiếm đoạt nhưng không có điều kiện ngăn cần vì đau, vì chấn 
thương... do tai nạn giao thông thì người “hôi của” có thể bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự về tội “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”. 
Trường nạn nhân không có khả năng nhận biết tài sản của mình 
bị chiếm đoạt vì choáng, ngất, chết... do tai nạn thì người “hôi của” 
có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Trộm cắp tài sản”. 


Ngoài ra, theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 73/2010/NĐ- 
CP ngày 12/7/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội, nếu hành vi của người chiếm 
đoạt tài sản chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì 
người đó có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng và phải 
bồi thường toàn bộ thiệt hại do hành vi vi phạm hành chính gây ra. 
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Em trai tôi năm nay 18 tuổi, có tư 
cách đạo đức tốt và thường xuyên 
N tham gia các hoạt động xã hội. 


Trong một lúc thiếu suy nghĩ em trai tôi đã lấy trộm 
một máy tính xách tay của UBND phường trị giá 10 
triệu đồng nhưng mấy ngày sau đã tự nguyện đem trả. 
Vậy xin hỏi em trai tôi có phải chịu trách nhiệm hình 
sự không? Nếu có thì ở mức độ nào? 


Khoản 1 Điều 138 BLHS quy định: “Người nào trộm cắp tài 
sản của người khác có giá trì từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi 
triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả 
nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính uề hành u¡ chiếm đoạt 
hoặc đã bị bết án uề tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích 
mà còn ui phạm, thì bị phạt cdi tạo không giam giữ đến ba năm 
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”. 


Trường hợp của em bạn đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự 
(từ 16 tuổi trở lên), tài sản mà em trai bạn chiếm đoạt có giá trị 
trên 9 triệu đồng nên về nguyên tắc, hành vi của em trai bạn đã 
cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 138 BLHS. 
Do tài sản bị chiếm đoạt có giá trị dưới ðO0 triệu đồng nên em trai 
bạn chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 
Điều 138 và có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc 
phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Ngoài ra theo quy định tại khoản 5 
Điều 138 BLHS, em trai bạn còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng 
đến 50 triệu đồng. 


Vì em trai bạn lấy trộm chiếc máy tính xách tay của UBND 
phường nên em bạn có thể phải chịu tình tiết tăng nặng “Xâm 
phạm tài sản của Nhà nước” được quy định tại điểm ¡ khoản 1 Điều 
48 BLHS. Tuy nhiên, em trai bạn cũng có thể được hưởng các tình 
tiết giảm nhẹ như: Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường 
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thiệt hại, khắc phục hậu quả; phạm tội lần đầu uè thuộc trường 
hợp ít nghiêm trọng; người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn 
hối cải được quy định tại các điểm b, h, p khoản 1 Điều 46 BLHS. 
Trường hợp em trai bạn đến cơ quan công an để tự thú thì còn có 
thể được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ người phạm tội tự thú 
được quy định tại điểm o khoản 1 Điều 46 BLHS. Do em trai bạn 
có nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1 Điều 46 
BLHS và khung hình phạt được áp dụng đối với em trai bạn là 
khung hình phạt nhẹ nhất của điều luật nên theo quy định tại 
Điều 47 BLHS, em trai bạn có thể được Toà án quyết định một 
hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hoặc chuyển sang một 
hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. 


Tuy nhiên, về chính sách hình sự, khoản 3 Điều 3 BLHS còn 
quy định: “Đối uới người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng, đã hối 
cải, thì có thể áp dụng hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù, giao họ cho 
cơ quan, tổ chức hoặc gia đình giám sát, giáo dục”. Trường hợp của 
em bạn phạm tội lần đầu ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm 
nhẹ, đã khắc phục hậu quả kịp thời; bên cạnh đó lại có nhân thân 
tốt, là người tích cực tham gia các phong trào của địa phương nên 
cũng có thể được cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng các biện pháp 
xử lý khác theo quy định trên. 


Vừa qua có việc chủ tiệm vàng tạo 
b dựng hiện trường bị cướp nhằm trốn 
__ tránh không trả các khoản vay nợ đã 


hết hạn. Như vậy, khi bị phát hiện thì họ có phải chịu 
trách nhiệm gì không? 


Bản thân hành vi tạo dựng hiện trường vụ cướp giả không bị 
coi là hành vi phạm tội nhưng hành vi này có thể bị coi là thủ đoạn 
phạm tội trong trường hợp người tạo dựng ra vụ cướp để nhằm trốn 
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tránh trách nhiệm trả nợ và qua đó chiếm đoạt tài sản của người 
cho vay. Trong trường hợp này, người thực hiện hành vi nêu trên 
có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Lạm dụng tín nhiệm 
chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 140 BLHS. 


Khoản 1 Điều 140 BLUHS quy định về tội Lạm dụng tín nhiệm 
nhằm chiếm đoạt tài sản như sau: “Người nào có một trong 
những hành ui sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác có giá 
trị từ bốn triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới bốn 
triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt 
hành chính uê hành ui chiếm đoạt hoặc đã bị kết án uề tội chiếm 
đoạt tài sản, chưa được xóa ăn tích mà còn u¡ phạm, thì bị phạt 
cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến 
ba năm: 


a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài 
sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn 
gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó; 


b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài 
sản của người khác bằng các hình thức hợp đông uà đã sử dụng tài 
sản đó uào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả 
lại tài sản”. 

Với quy định nêu trên, hành vi của người tạo dựng hiện 
trường vụ cướp giả bị coi là “thủ đoạn gian dối” trong cấu thành 
tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nếu hành vi thỏa mãn 
các dấu hiệu khác của tội thì tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng 
của hành vi phạm tội và các tình tiết khác của vụ án, người thực 
hiện hành vi phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo 
quy định tại khoản 1, 3, 3 hoặc khoản 4 Điều 140 BLHS, theo đó 
mức hình phạt cao nhất có thể bị áp dụng đối với người phạm tội 
là tù chung thân. 


CuộC SỐNG, DƯỠI LĂNG KÍNH PHÁP LUẬT 


Hiện nay, có tình trạng một số cá 
b nhân đứng ra huy động vốn, trả lãi 
_ suất rất cao. Xin hỏi: Những người 


cho vay với lãi suất rất cao như vậy có thể bị xử lý 
không? Nếu có thì xử lý như thế nào? 


Thời gian gần đây, ở nhiều địa phương đã xảy ra tình trạng 
một số cá nhân đứng ra huy động vốn, trả lãi suất rất cao, có nơi 
trả lãi đến 10.000 đồng - 12.000 đồng/triệu/ngày, tức là đến mức lãi 
suất 30-36%/tháng. Đây là hiện tượng rất không bình thường về cả 
phía người vay cũng như người cho vay. 


Tuy nhiên đến nay, pháp luật chưa có quy định về việc xử phạt 
hành chính đối với hành vi cho vay lãi nặng mà chỉ trong một số 
trường hợp nhất định, người cho vay lãi nặng mới bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 163 BLHS. 


Theo điều luật này thì: “Người nào cho uay uới mức lãi suất cao 
hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định từ mười lần trở 
lên có tính chất chuyên bóc lột, thì bị phạt tiền từ một lần đến mười 
lần số tiền lãi hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một năm. 
Phạm tội thu lợi bất chính lớn thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba 
năm”. Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị phạt 
tiền từ một lần đến năm lần số lợi bất chính, cấm đảm nhiệm chức 
vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm. 


Như vậy, chỉ khi cho vay với Öãi suất! cao gấp 10 lần lãi suất 
cao nhất do Ngân hàng nhà nước quy định và phải có tính chất 
chuyên bóc lột thì mới bị truy tố. 


Vừa qua, ở địa phương tôi có một số 
người đứng ra huy động vốn, trả lãi 
Lở 


suất rất cao. Thoạt đầu họ trả lãi đầy 
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đủ nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, họ không trả cả 
gốc lẫn lãi cho người cho vay và bỏ trốn. Xin hỏi 
những người di vay tiền với lãi suất rất cao rồi bỏ trốn 
như vậy thì bị xử lý như thế nào? 


Vay tiền là giao dịch dân sự bình thường trong đời sống xã hội 
nên là giao dịch được pháp luật cho phép nhưng trong bối cảnh có 
tác động của nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan, giao 
dịch này có thể bị biến tướng, bị bóp méo trở thành hành vi vi 
phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 


Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 
12/7/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an 
ninh và trật tự an toàn xã hội thì hành vị “Dùng thủ đoạn gian dối 
hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản của người khác nhưng chưa đến 
mức truy cứu trách nhiệm hình sự' có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 
đồng đến 2.000.000 đồng. Ngoài ra, người có hành vi vi phạm còn 
bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là “tịch thu tang vật, phương 
tiện” và phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do hành vi vi phạm hành 
chính gây ra. 


Ngoài biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, người có hành 
vi vay vốn trả lãi suất cao và bỏ trốn khi không trả được nợ thì 
tùy từng trường hợp cụ thể, họ có thể bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự theo quy định tại Điều 139 BLH6 (tội lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản) hoặc Điều 140 (tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 
tài sản). 


Theo quy định tại Điều 139 BLHS thì người có hành vi dùng 
“thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ 
hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu 
đông nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành 
chính uề hành ui chiếm đoạt hoặc đã bị hết án uề tội chiếm đoạt tài 
sản, chưa được xoá án tích mà còn u¿¡ phạm” thì bị phạt cải tạo 
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không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng và cao nhất là 
tù chung thân. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu 
đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, 
bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 
nhất định từ 01 năm đến 5 năm. 


Điều 140 BLHS quy định người có một trong những hành vi 
dưới đây nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ 4 
triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 4 triệu đồng nhưng 
gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành 
vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được 
xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 
3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm: 


a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài 
sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn 
gian đối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó; 


b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài 
sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài 
sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả 
lại tài sản. 

Người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể 
bị xử phạt cao nhất là tù chung thân và còn có thể bị phạt tiền từ 
10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 5 năm và 
bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sẵn hoặc một trong hai hình 


phạt này. 
Thời gian gần đây tôi thấy vẫn có 
hb G° nhiều người buôn bán hoặc đốt pháo 
N_ tại các đám cưới, sinh nhật... đặc 


biệt là vào các ngày lễ, Tết. Xin hỏi quy định của pháp 
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luật xử lý đối với người đốt pháo, người tàng trữ, vận 
chuyển, mua bán pháo như thế nào? 

Tại Chỉ thị số 406/CT-TTg ngày 8/8/1994 về việc cấm sản xuất, 
buôn bán và đốt pháo, Thủ tướng Chính phủ quy định: Kể từ ngày 
01/01/1995 nghiêm cấm sản xuất, buôn bán và đốt các loại pháo nổ, 
thuốc pháo nổ trong phạm vi cả nước (trừ các loại pháo hoa và thuốc 
làm pháo hoa). Nghiêm cấm việc nhập khẩu các loại pháo, các loại 
thuốc pháo và nguyên liệu làm pháo từ nước ngoài vào Việt Nam. Mọi 
loại pháo nước ngoài đang được buôn bán trên thị trường Việt Nam 
đều bị tịch thu và tiêu hủy và thu hồi giấy phép kinh doanh, nếu gây 
hậu quả nghiêm trọng phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 


Chỉ thị này cũng nghiêm cấm đốt pháo trong trụ sở các cơ quan 
nhà nước, tổ chức kinh tế nhà nước, các đơn vị lực lượng vũ trang; 
cấm đốt pháo gây nguy hiểm cho người khác, ảnh hưởng đến môi 
trường, trật tự chung... Hiện nay, chưa có văn bản nào bãi bỏ hoặc 
thay thế Chỉ thị số 406/CT-TTg. Việc vi phạm các quy định vừa 
viện dẫn vẫn sẽ bị xử lý theo pháp luật. 


Theo quy định tại tiểu mục 1 Mục II Thông tư liên tịch số 
06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/12/2008 của Bộ 
Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, TANDTC hướng dẫn việc 
truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua 
bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc 
pháo thì người nào thực hiện một trong các trường hợp sau đây thì 
bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “gây rối trật tự công cộng” 
theo Điều 245 BLHS: 


- Đốt pháo nổ ở nơi công cộng, những nơi đang diễn ra các cuộc 
họp, những nơi tập trung đông người; 

- Đốt pháo nổ ném ra đường, ném vào người khác, ném vào 
phương tiện khác đang lưu thông, ném từ trên cao xuống, đốt pháo 
nổ mang theo xe đang chạy; 
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- Đốt pháo nổ gây thiệt hại sức khỏe, tài sản của người khác 
nhưng mức độ thiệt hại chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm 
hình sự về một tội khác; 


- Đốt pháo nổ với số lượng tương đương từ 1kg đến dưới ð kg 
đối với pháo thành phẩm hoặc tương đương từ 0,1 kg đến dưới 0, 
kg đối với thuốc pháo; 

- Đốt pháo nổ với số lượng dưới 1 kg pháo thành phẩm hoặc 
dưới 0,1 kg đối với thuốc pháo và đã bị xử lý hành chính về hành 
vi đốt pháo nổ hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích 
mà còn vi phạm. 


Đối với người sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo 
nổ và thuốc pháo, Mục III Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT- 
BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định: 


- Người nào sản xuất hoặc chiếm đoạt pháo nổ; chế tạo, tàng 
trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt 
thuốc pháo, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “chế tạo, 
tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt 
vật liệu nổ” quy định tại Điều 232 BLHS; 

- Người nào mua bán trái phép qua biên giới pháo nổ, thì bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội “buôn lậu” quy định tại Điều 
1ã3 BLHS; 

- Người nào vận chuyển trái phép qua biên giới pháo nổ, thì bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội “vận chuyển trái phép hàng 
hóa qua biên giới” quy định tại Điều 154 BLHS; 

- Người nào có hành vi mua bán hoặc tàng trữ, vận chuyển trái 
phép pháo nổ với mục đích buôn bán ở trong nước thì bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự về Tội “buôn bán hàng cấm” quy định tại Điều 
155 BLHS. 

Trường hợp chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự 
thì theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 13 Nghị định số 
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73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội, người vi 
phạm sẽ bị xử phạt từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, bị tịch 
thu tang vật vi phạm. 


Bạn tôi mới nhập hơn 20 triệu tiền 

hàng về để bán dịp tết nhưng phát 

_ hiện số hàng này chỉ là hàng nhái 

bao bì của một nhà máy sản xuất nổi tiếng. Xin hỏi nếu 

bạn tôi vẫn đem số hàng này ra bán và bị phát hiện thì 
có phải chịu trách nhiệm hình sự không? 


Theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 3 Nghị định số 
06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong hoạt động thương mại thì số hàng trên được coi 
là hàng giả, cụ thể là loại hàng “giỉ mạo nhãn hàng hoá, bao bì 
hàng hoá” của một cơ sở sản xuất đã được cấp phép và hoạt động 
hợp pháp. Người có hành vi bán hàng giả có thể bị xử lý hành chính 
hoặc hình sự tùy theo mức độ vi phạm và giá trị hoặc chúng loại 
hàng hóa giả mạo được đưa ra buôn bán. 


Tùy từng trường hợp, nếu bạn anh bán số hàng giả đó ra thị 
trường thì có thể bị xử lý như sau: 


- Trường hợp số hàng giả trên là các loại lương thực, thực 
phẩm hoặc các loại thuốc chữa bệnh, phòng bệnh thì người bán 
hàng giả có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội sản xuất, buôn 
bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc 
phòng bệnh theo quy định tại Điều 157 BLHS. 

- Trường hợp số hàng giả trên là các loại thức ăn dùng tiể chăn 
nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, 
vật nuôi thì người bán hàng giả có thể bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn 
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nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo uệ thực uật, giông cây trồng, 
uật nuôi theo quy định tại Điều 158 BLHS. 


- Trường hợp số hàng giả trên thuộc các loại hàng hóa khác thì 
người buôn bán hàng giả có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy 
cứu trách nhiệm hình tùy vào mức độ vi phạm. Do số hàng giả trên 
có giá trị trên 20 triệu đồng và nhỏ hơn 30 triệu đồng, nên căn cứ 
theo quy định tại khoản 6 Điều 24 Nghị định số 112/2010/NĐ-CP 
ngày 01/12/2010, người bán hàng giả có thể bị xử phạt hành chính 
với mức phạt tiền từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng. 


Ngoài ra, tuy giá trị hàng hóa trên chưa đủ mức bắt đầu truy 
cứu trách nhiệm hình sự tội sửn xuất, buôn bán hàng giả (từ mức 
30.000.000 đồng trở lên) nhưng trong trường hợp người buôn bán 
hàng giả gây hậu quả nghiêm trọng; hoặc đã bị xử phạt hành chính 
về hành vi này hoặc các hành vi quy định tại một trong các điều 
153, 154, 155, 157, 158, 159 và 161 của BLHS; hoặc đã bị kết án 
về một trong các tội sản xuất, buôn bán hàng giả, chưa được xoá 
án tích mà còn vi phạm thì vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự tội sản xuất, buôn bán hàng giả. 


Tôi thấy hiện nay có nhiều thông tin 
BB về việc lái xe đưa tiền hối lộ cho 
_ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. 


Những người nhận tiền đều bị xử lý nhưng tôi chưa 
thấy phản ánh về trách nhiệm của những người đưa 
tiền? Vậy theo quy định, thì những người đưa hối lộ 
như vậy phải chịu trách nhiệm như thế nào? 

Theo quy định tại Điều 289 BLHS về “Tội đưa hối lộ” thì người 
nào “đưa hối lộ mà của hối lộ có giá trị từ hai triệu đồng”... “ hoặc 
dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc ui phạm 
nhiều lần” thì bị phạt tù từ một năm đến tù chung thân tùy vào 
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tính chất, hậu quả của hành vi. Ngoài ra, người phạm tội còn có 
thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần giá trị của hối lộ. 


Tuy nhiên, cũng theo quy định tại Điều 289 BLHS thì người bị 
ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì 
được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa 
hối lộ. Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động 
khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm 
hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa 
hối lộ. 

Trong trường hợp hành vi vi phạm chưa đủ yếu tố cấu thành 
nên tội “Đưa hối iộ” nói trên thì có thể phải chịu trách nhiệm hành 
chính. Theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP 
ngày 12/7/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội thì người nào có hành vi “đưa 
tiền, tài sản hoặc lợi ích uật chất khác cho người thì hành công uụ 
để trốn tránh uiệc xử lý ui phạm hành chính, nhưng chưa đến mức 
truy cứu trách nhiệm hình sự" bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 
2.000.000 đồng. Ngoài ra, toàn bộ số tiền, tài sản hoặc vật chất 
dùng để hối lộ người thi hành công vụ sẽ bị tịch thu theo quy định. 


Như vậy, người có hành vi đưa tiền cho cảnh sát giao thông 
đang làm nhiệm vụ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc 
hành chính tùy thuộc vào tính chất hành vi, hậu quả do hành vi vi 
phạm của họ gây ra 


Do chơi lô đề nên tôi nợ chủ đề 
= khoản tiền lớn bị buộc viết biên nhận 


_ với nội dung là vay tiền. Nếu không 
trả được tiền, tôi có bị xử lý hình sự không? Chủ đề 
buộc tôi viết giấy vay tiền bị xử lý thế nào? 


Theo quy định tại Điều 474 BLDS thì trả nợ là nghĩa vụ của 
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bên vay. Trong trường hợp người vay không trả được nợ cho người 
cho vay thì tùy từng trường hợp, người vay có thể bị người cho vay 
khởi kiện ra Tòa dân sự để đòi nợ hoặc có thể bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo 
quy định tại Điều 140 BLHS. 


Nếu giấy vay chỉ thể hiện nội dung là vay tiền, không có chứng 
cứ để coi số tiền nợ là tiền thua lô đề và anh không có hành vi 
“dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó” thì 
việc anh không trả được số tiền nợ chỉ có thể được giải quyết tại 
Tòa dân sự. 


Tuy nhiên, do lô đề là một hình thức cờ bạc, nên trong trường 
hợp cơ quan điều tra có chứng cứ chứng minh số tiền nợ là tiền 
thua lô đề thì cả người ký giấy vay và người cho vay đều có thể bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự thẹo quy định tại Điều 248 BLHS về 
“tội đánh bạc” thì người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình 
thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị đã bị kết án 
về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật này (về tội tổ 
chức đánh bạc hoặc gá bạc), chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, 
thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải 
tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba 
năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt 
tù từ hai năm đến bảy năm: Có tính chất chuyên nghiệp; tiền hoặc 
hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên 
hoặc tái phạm nguy hiểm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 
từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng. 


Người tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép với quy mô lớn 
hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này 
và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội 
này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10 
triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm 
năm. Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp; thu lợi bất chính lớn, 
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rất lớn hoặc đặc biệt lớn hoặc tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ 
ba năm đến mười năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 
ð triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ 
tài sản. 

Tóm lại, do cờ bạc bị coi là hành vi phạm tội; mục đích và nội 
dung của giao dịch này đã “vi phạm điều cấm của pháp luật” nên 
theo quy định của BLDS, mọi nghĩa vụ phát sinh từ hành vi cờ bạc 
đều bị coi là vô hiệu. 


Trong kỳ tuyển sinh đại học vừa qua 
đã có một số thí sinh dùng giấy báo 


§_— ¬ diểm giả hoặc giấy báo điểm bị sửa 
chữa để nộp xét tuyển nguyện vọng 2. Xin hỏi, pháp 
luật xử lý như thế nào đối với hành vi nộp giấy báo 
điểm giả này? 

Điều 266 BLHS có quy định: “Người nào sửa chữa, làm sai lệch 
nội dung hộ chiếu, thị thực, hộ khẩu, hộ tịch hoặc các loại giấy 
chứng nhận uà tài liệu khác của cơ quan, tổ chức uà sử dụng giấy 
tờ đó thực hiện hành ui trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng 
hoặc đã bị xử phạt hành chính uề hành u¡ này mà còn uì phạm, thì 
bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, 
cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến 
ba năm”. Căn cứ vào quy định nói trên, người nào sửa chữa nội 
dung của giấy báo điểm thi đại học như điểm số, họ tên, đối tượng 
ưu tiên... để sử dụng giấy báo điểm đó nộp xét tuyển nguyện vọng 
2 thì phạm tội “Sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận uè các tài liệu 
của cơ quan, tổ chức”. Người có tên trên giấy báo điểm bị sửa chữa, 
người đi nộp giấy báo điểm để xét tuyển nguyện vọng 2 nếu không 
trực tiếp có hành vi sửa chữa giấy báo điểm nhưng biết được việc 
này và vẫn nộp giấy báo điểm đó để xét tuyển nguyện vọng 2 thì 
bị coi là đồng phạm với người sửa chữa nội dung và cũng phải chịu 
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trách nhiệm hình sự về tội phạm này. Ngoài mức hình phạt trên, 
Điều 266 BLHS còn quy định mức hình phạt nặng hơn là từ 2 năm 
đến 5 năm tù giam, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 1 
triệu đồng đến 5ð triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 


Trường hợp làm giả giấy báo điểm thi đại học để nộp xét 
tuyển nguyện vọng 9 thì người có hành vi làm giả giấy báo điểm 
thi đại học phạm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ 
chức” theo quy định tại Điều 267 BLHS. Người có tên trên giấy 
báo điểm bị làm giả, người đi nộp giấy báo điểm để xét tuyển 
nguyện vọng 2 nếu không trực tiếp có hành vi làm giả giấy báo 
điểm nhưng biết được việc này và vẫn nộp giấy báo điểm đó để 
xét tuyển nguyện vọng 9 thì là đồng phạm với người sửa chữa nội 
dung và cũng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này. 
Điều 267 BLHS quy định: “Người nào làm giả con dấu, tài liệu 
hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài 
liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân, thì 
bị phạt tiên từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị 
phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”. Ngoài mức hình phạt trên, 
điều luật còn quy định mức hình phạt năng hơn là từ 4 năm đến 
7 năm tù giam, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu 
đồng đến 50 triệu đồng. 


Con gái tôi 15 tuổi có quan hệ tình 
b dục với bạn trai 24 tuổi. Tôi có thể 
_ kiện cậu ta được không, pháp luật 


quy định vấn đề này thế nào? 


BLHS quy định tội “hiếp dâm trẻ em” (Điều 112), tội “cưỡng 
dâm trẻ em” (Điều 114) và tội “giao cấu với trẻ em” (Điều 115), 
trong đó trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi là nạn nhân của 


các hành vi phạm tội này. Hành vi trong 3 tội danh này khác 
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nhau ở chỗ Điều 112 là dùng uũ lực để giao cấu, Điều 114 là 
dùng thủ đoạn để nạn nhân miễn cưỡng giao cấu, và Điều 114 là 
quan hệ tình dục tự nguyên. Cũng vì vậy, mức hình phạt cao 
nhất cho kẻ phạm tội tùy từng từng trường hợp được quy định cụ 
thể trong các điều luật tương ứng là tử hình, chung thân hoặc 15 
năm tù. 

Trường hợp con gái bạn có quan hệ tình dục với bạn trai 24 
tuổi cần phải làm rõ sự việc diễn ra thế nào? Bị dùng vũ lực để giao 
cấu hay bị dùng thủ đoạn để con gái bạn miễn cưỡng giao cấu hay 
quan hệ tình dục tự nguyện? Để cơ quan pháp luật có cơ sở giải 
quyết, bạn cần làm đơn tố cáo gửi cơ quan Công an. Cơ quan điều 
tra sẽ tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ, lấy lời khai các bên, 
đưa con gái bạn đi giám dịnh pháp y... Việc người thanh niên kia 
có thú nhận hay không việc quan hệ tình dục không phải là yếu tố 
quyết định bởi luật tố tụng quy định không được coi lời nhận tội 
của một người là chứng cứ duy nhất để buộc tội người đó. 


Trong trường hợp quá trình điều tra xác định người thanh niên 
có một trong các hành vi phạm tội nói trên thì sẽ phải chịu trách 
nhiệm hình sự theo tội danh tương ứng với hành vi phạm tội mà 
anh ta đã thực hiện. 


5b 9 Bạn tôi và cô người yêu (trên 16 tuổi, 
nhưng chưa đủ 18) tự nguyện quan 

§_ hệtình dục. Nay gia đình cô ấy biết 

và yêu cầu bạn tôi phải cưới nếu không sẽ kiện ra Tòa. 


Nếu họ làm như đã tuyên bố thì người con trai có bị 
quy vào phạm tội hình sự không? 

BLHS hiện hành không quy định tội phạm với hành vi giao 
cấu với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi (tất nhiên việc giao cấu 
phải là thuận tình, không phải là mua dâm, không có sự cưỡng ép, 
lừa dối hoặc dùng vũ lực). Vì vậy, trong trường hợp gia đình cô gái 
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kiện người con trai ra trước cơ quan có thẩm quyền thì không có cơ 
sở để truy cứu trách nhiệm hình sự người con trai về hành vi giao 
cấu đã thực hiện. 


Tại trường hợp cụ thể như bạn nêu, cô gái chưa được 18 tuổi, 
nghĩa là chưa đến tuổi đăng ký kết hôn (nữ 18 tuổi, nam 90 tuổi) 
theo quy định của Luật HN và GÐ. Vì vậy, nếu gia đình cô gái đó 
buộc người con trai phải cưới con gái họ thì có thể họ sẽ phải chịu 
trách nhiệm hình sự về tội tổ chức tảo hôn (Điều 148 BLHS, với 
khung hình phạt từ cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm 
hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm). 


Tôi có người bạn rất hay qua lại với 
gái làng chơi, mọi người khuyên nhủ 
_ nhiều lần nhưng anh ta không chấm 


dứt. Tôi muốn biết pháp luật xử lý thế nào đối với 
người mua dâm? 

1. Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm và các văn bản khác quy 
định người mua dâm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử 
phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền. Ngoài ra, 
nếu người mua dâm là cán bộ, công chức hoặc người thuộc lực 
lượng vũ trang nhân dân thì ngoài việc xử lý như trên còn bị thông 
báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền 
quản lý người đó để giáo dục và kỷ luật. Trong thời gian bị xử lý 
kỷ luật, người đó không được đề cử, ứng cử vào các cơ quan dân cử, 
tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, không được bổ nhiệm 
hoặc bổ nhiệm lại, bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương hoặc cao 
hơn trong các cơ quan nhà nước hoặc trong lực lượng vũ trang 
nhân dân. 


2. BLHS hiện hành chưa có quy định xử lý hình sự người mua 
dâm mà đối tượng bán dâm là người đã thành niên mà chỉ quy 
định xử lý hình sự với các trường hợp phạm tội mua dâm người 
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chưa thành niên. Theo quy định tại Điều 256 BLHS thì: Người nào 
mua dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì 
bị phạt tù từ một năm đến năm năm. Phạm tội thuộc một trong các 
trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến tám năm: 


a) Phạm tội nhiều lần; 
b) Mua dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; 


e) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật 
từ 31% đến 60%. 


Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt 
tù từ bảy năm đến mười lăm năm: 

a) Phạm tội nhiều lần đối với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 
16 tuổi; 


b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; 


c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lê thương tật 
từ 61% trở lên. 


Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn bị phạt tiền từ năm 
triệu đồng đến mười triệu đồng. 


Em gái tôi và một số người khác bị 

6 ' Tòa án phạt tù về tội chứa mại dâm. 

_ Riêng em gái tôi bị tuyên nặng nhất 

vì bị coi là “phạm tội nhiều lần”. Xin cho biết: Người 

phạm tội chứa mại dâm bị phạt tù cao nhất đến bao 

nhiêu năm? Phạm tội thế nào thì bị coi là phạm tội 
nhiều lần? 


Theo quy định tại Điều 254 BLHS thì người chứa mại dâm sẽ 
bị phạt tù thấp nhất là một năm và cao nhất là phạt tù đến hai 
mươi năm hoặc tù chung thân. Ngoài ra, người phạm tội còn có 
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thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch 
thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế từ một năm đến 
năm năm. 


Về tình tiết “phạm tội nhiều lần”: Theo Nghị quyết của Hội 
đồng Thẩm phán TANDTC số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 13/5/2006 
hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS thì chỉ áp dụng tình 
tiết “phạm tội nhiều lần” đối với người chứa mại dâm khi thuộc 
một trong các trường hợp sau đây: 

- Chứa mại dâm (không phân biệt tại một địa điểm hay tại các 
địa điểm khác nhau) một đôi hoặc nhiều đôi mua bán dâm khác 
nhau từ hai lần trở lên trong các khoảng thời gian khác nhau 
(không phân biệt thời gian dài hay ngắn); 


- Chứa mại dâm hai đôi mua bán dâm trở lên độc lập với nhau 
trong cùng một khoảng thời gian; 


- Chứa mại dâm một người mua bán dâm với hai người trở lên 
trong các khoảng thời gian khác nhau. 


Những trường hợp khác như: Chứa mại dâm một đôi mua bán 
dâm trong một khoảng thời gian liên tục; Chứa mại dâm nhiều người 
(một nhóm) cùng đến mua bán dâm, nhưng chỉ một người trong số họ 
hoặc một số người trong số họ hoặc tất cả họ cùng nhau thoả thuận 
đứng ra giao dịch với người chứa mại dâm để trả tiền thuê địa điểm, 
phương tiện một lần và việc mua bán dâm diễn ra trong cùng một 
khoảng thời gian thì không bị coi là phạm tội nhiều lần. 


Tôi và bạn gái quan hệ với nhau trong 
nhà nghỉ. Nếu bị công an phát hiện, 

_ chúng tôi có bị nghỉ là mua bán dâm hay 
không, làm sao để chứng minh? 


Bạn không nói rõ bạn gái mình bao nhiêu tuổi nên chúng tôi 
chia ra các trường hợp như sau: 
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a) Nếu bạn gái của bạn dưới 13 tuổi thì theo quy định tại 
khoản 4 Điều 119 BLHS: “Mọi trường hợp giao cấu uới trẻ em chưa 
đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em uà người phạm tội bị phạt 
tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử 
hình”. Như vậy trong trường hợp này, dù hai bạn có thuận tình 
thì bạn vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Hiếp dâm 
tre em. 


b) Nếu bạn gái bạn từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì theo quy 
định tại Điều 115 BLHS, bạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự về tội “giao cấu uới trẻ em” với khung hình phạt tù từ 1 năm đến 
15 năm. 


Tại khoản 1 và 9 Điều 3 Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm 
2003 có giải thích hành vi mua bán dâm như sau: 


1. Bán dâm là hành u¡ giao cấu của một người uới người khác 
để được trả tiên hoặc lợi ích uật chất khác. 


2. Mua dâm là hành u¡ của người dùng tiên hoặc lợi ích uật 
chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu. 


Như vậy, yếu tố “dùng tiên hoặc lợi ích uật chất khác” trả 
cho người bán dâm để được giao cấu là cơ sở để xác định việc mua, 
bán dâm. 

Nếu bạn gái bạn không thuộc độ tuổi nêu trong hai trường hợp 
trên nhưng việc 2 người quan hệ với nhau vẫn có thể bị tình nghi 
là mua bán dâm nếu các bạn không chứng minh được hai bên có 
quan hệ tình cảm với nhau từ trước và việc “quan hệ” trong nhà 
nghỉ là có sự tự nguyện của hai bên. 


Tôi được biết một số địa phương 

6 G xuất hiện loại hình quán cà phê 
_ “sung sướng” sử dụng nữ tiếp viên 

ăn mặc hở hang để câu khách... Hoạt động như vậy có 
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phải là mại dâm? Pháp luật xử lý với những cơ sở kinh 
doanh, tiếp viên, khách hàng... như thế nào? 


Theo Điều 3 Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm năm 2008: “Mại 
dâm là hành uì mua dâm, bán dâm”, trong đó “Bán dâm là hành 
UÌ giao cấu của một người uới người khác để được trả tiên hoặc lợi 
ích uật chất khác” và “Mua dâm là hành u¡ của người dùng tiền 
hoặc lợi ích uật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cất”. 


Căn cứ quy định trên thì chỉ coi là “mại dâm” khi có hành vi 
“giao cấu” (hoặc chưa thực hiện được hành vi nhưng có mục đích 
“giao cấu”) giữa người mua dâm với người bán dâm và để thực hiện 
mục đích giao cấu người mua dâm phải trả tiền hoặc lợi ích vật 
chất khác cho người bán dâm. Hành vi kích dục bằng tay, miệng... 
cho khách của các tiếp viên quán cà phê không phải là hành vi giao 
cấu nên pháp luật không coi là hoạt động mại dâm. 

Điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 
15/10/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh 
Phòng, chống mại dâm quy định: Các tổ chức, cá nhân sử dụng việc 
mua dâm, bán dâm và các hoạt động tình dục khác làm phương 
thức kinh doanh nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình 
sự sẽ bị phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng. 


Theo quy định trên, các quán cà phê sử dụng nhân viên ăn 
mặc hở hang thực hiện các hành vi kích dục cho khách bị coi là sử 
dụng “các hoạt động tình dục khúc làm phương thức kừùnh doanh” 
và cũng phải chịu hình thức xử lý như hành vi mua dâm, bán dâm 
là bị phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng. 

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định số 
178/2004/NĐ-CP, ngoài việc bị phạt tiền, các quán cà phê kinh 
doanh hoạt động kích dục trên còn bị tước quyền sử dụng giấy phép 
(Nếu các quán cà phê được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh cho hộ kinh doanh cá thể hoặc doanh nghiệp). 
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Pháp luật hiện hành chưa có quy định về việc xử lý hình sự 
đối với người sử dụng “các hoạt động tình dục khác làm phương 
thức khinh doanh” nhưng các hành vi mại dâm - tùy từng trường 
hợp cụ thể - sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các tội danh 
tương ứng. 


Trường hợp có việc mua, bán dâm giữa khách hàng và tiếp 
viên của các quán cà phê trên thì tùy từng trường hợp, chủ cơ sở 
kinh doanh quán cà phê có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về 
tội “chứa mại dâm” theo Điều 254 BLHS nếu việc mua, bán dâm 
được thực hiện ngay tại quán; hoặc tội “môi giới mại dâm” theo 
Điều 255 BLHS nếu việc mua, bán dâm được thực hiện ở ngoài 
quán nhưng việc bán dâm của tiếp viên được chủ quán cà phê đồng 
ý, có ăn chia tiền bán dâm với tiếp viên. 

Điều 254 BLHS quy định: “Người nàòo chứa mại dâm thì bị 
phạt tù từ một năm đến 7 năm”; tội “chữa mại dâm” còn có ba 
khung hình phạt tăng nặng; trong đó mức hình phạt cao nhất cho 
tội này có thể là tù chung thân; người phạm tội còn có thể bị phạt 
tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc 
toàn bộ tài sản, phạt quản chế từ một năm đến ð năm. 


Bên cạnh đó, Điều 255 BLHS quy định về tội “môi giới mại 
dâm”, theo đó: “Người nào dụ dỗ hoặc dẫn dắt người mại dâm thì 
bị phạt tù từ 6 tháng đến 5ð năm”; tội “môi giới mại dâm” cũng có 
ba khung hình phạt tăng nặng; trong đó mức hình phạt cao nhất 
cho tội này lên đến 20 năm tù; người phạm tội còn có thể bị phạt 
tiền từ 1 triệu đến 10 triệu đồng. 

Về việc xử lý đối với khách hàng của các quán cà phê kinh 
doanh hoạt động kích dục được quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị 
định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Theo 
đó thì người có hành vi lạm dụng tình dục sẽ bị phạt tiền từ 
100.000 đến 200.000 đồng. Nếu khách hàng của quán có hành vi 
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mua dâm thì bị xử phạt theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 
178/2004/NĐ-CP (có thể bị phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 
đồng); mức phạt tiền cao nhất mà người mua dâm có thể bị phạt là 
từ ð triệu đến 10 triệu đồng. 


Điều 256 BLHS quy định về hành vi “mua dâm người chưa 
thành niên”. Nếu mua dâm người chưa thành niên (từ đủ 16 tuổi 
đến dưới 18 tuổi) thì bị phạt tù từ 01 năm đến 5 năm; mua dâm trẻ 
em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ 3 năm đến 8 
năm, trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù đến 15 năm. Người 
phạm tội còn bị phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. 


Nếu mua dâm người chưa thành niên hoặc biết mình bị nhiễm 
HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác thì bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự về tội mua dâm người chưa thành niên theo Điều 
256 BLHS (với khung hình phạt tù từ 01 năm đến 15 năm). 


- Người bán dâm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử 
phạt hành chính, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh. 


Người bán dâm là người nước ngoài thì tùy theo tính chất mức 
độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo, 
phạt tiền, trục xuất. Người bán dâm biết mình bị nhiễm HIV mà 
cố ý lây truyền bệnh cho người khác thì bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự theo Điều 117 BLHS (với khung hình phạt tù từ 1 năm đến 
7 năm). 


Chị gái tôi mở quán Café, hàng ngày 
có nhiều cô gái mại dâm đến uống 
mẻ và nhờ chị tôi xem có khách thì giới 
thiệu. Do nể nang nên chị tôi đã nhận lời giúp họ. Vừa 
qua, có người khách đến quán, nhờ chị tôi tìm giúp 
chỗ “vui vẻ”, chị tôi đã giới thiệu cho họ một cô gái 
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vẫn đến quán uống café, không may đôi này bị Công 

an bắt tại khách sạn. Xin hỏi chị tôi có bị xử lý gì không 

vì chị tôi không hề nhận một đồng nào từ việc môi giới 

đó cả. Nếu bị xử lý thì phải chịu trách nhiệm thế nào? 

Môi giới mại dâm là hành vi làm trung gian cho hoạt động 

mua, bán dâm. Người môi giới mại dâm có thể chủ động tạo điều 

kiện cho người có nhu cầu bán dâm gặp gỡ với người có nhu cầu 

mua dâm hoặc ngược lại, để hai bên thoả thuận về giá cả, địa 

điểm mua bán, thời gian... Tội giới mại dâm không chỉ trực tiếp 

xâm phạm đến trật tự công cộng, đồng thời còn xâm phạm đến 

đạo đức truyền thống, nếp sống văn minh và thuần phong mỹ tục 
của dân tộc. 


Thông thường thì hành vi môi giới mại dâm vẫn kèm theo yếu 
tố trục lợi. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 255 BLHS thì “Người 
nào dụ đỗ hoặc dẫn dắt người mại dâm thì bị phạt tù...". Như vậy, 
chỉ cần có hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt người mại dâm (gọi chung là 
môi giới) thì đã cấu thành tội môi giới mại dâm mà không cần đến 
yếu tố người môi giới có thu lợi gì từ hành vi môi giới đó hay không? 

Về uiệc xử lý: Người thực hiện hành vi môi giới mại dâm - tùy 
từng trường hợp cụ thể - có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc 
bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 


Theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 73/2010/NĐ- 
CP ngày 12/7/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực an nỉnh và trật tự, an toàn xã hội thì người có hành vi 
“dẫn dắt hoạt động mại dâm” nhưng chưa đến mức truy cứu 
trách nhiệm hình sự thì bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 
5.000.000 đồng. 

Trong trường hợp hành vi môi giới mại dâm đến mức phải truy 
cứu trách nhiệm hình sự thì người thực hiện hành vi môi giới mại 
dâm bị xét xử theo Điều 255 BLHS. Cụ thể là: 


__ GUỘC SỐNG DƯỒÌ LĂNG KÍNH PHÁP LUẬT 


- Phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm đối với người có hành vi dụ dỗ 
hoặc dẫn dắt người mại dâm (không có các tình tiết định khung 
tăng nặng quy định dưới đây). 


- Phạt tù từ 3 năm đến 10 năm đối với người phạm tội thuộc một 
trong các trường hợp sau: Phạm tội đối với người chưa thành niên từ 
đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; phạm tội có tổ chức; phạm tội có tính 
chất chuyên nghiệp; phạm tội nhiều lần; tái phạm nguy hiểm; phạm 
tội đối với nhiều người; gây hậu quả nghiêm trọng khác. 

- Phạt tù từ 7 năm đến 1ð năm đối với người phạm tội thuộc 
một trong các trường hợp sau: Phạm tội đối với trẻ em từ đủ 13 tuổi 
đến dưới 16 tuổi; gây hậu quả rất nghiêm trọng. 


- Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm đối với người phạm tội gây 
hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 


Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu 
đồng đến mười triệu đồng. 


Theo các quy định nói trên thì chị bạn mới vi phạm lần đầu, 
không có thu lợi từ việc môi giới thì có thể chỉ bị xử phạt hành chính. 


Mẹ tôi đi đường bị người khác tông 

xe máy, gây chấn thương nặng, thiệt 

_ hại sức khỏe 32%. Người gây hại 

không chịu bồi thường tiền thuốc men cho gia đình tôi. 

Vậy tôi có thể khởi kiện ra toà để xử lý hình sự không 
hay chờ Công an giải quyết? 

Theo Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 của 
Hội đồng Thẩm phán TANDTC thì: Người điều khiển phương tiện 
giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông 
đường bộ, gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm 
trọng cho sức khỏe người khác thuộc một trong các trường hợp sau 


96 


LĨNH VỰP HÌNH sự 


đây thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 202 
BLHS: Làm chết một người hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một 
đến hai người với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31% trở lên... 


Như vậy, trường hợp của bạn, hành vi của người gây tai nạn 
đã đủ yếu tố cấu thành tội u¡ phạm quy định uề điều khiển phương 
tiện giao thông đường bộ. 


Theo quy định tại Điều 105 BLTTHS về những vụ án chỉ được 
khởi tố theo yêu cầu của người bị hại thì tội u¿ phạm quy định vê 
điều khiển phương tiện giao thông đường bộ không thuộc nhóm chỉ 
được khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại: Vì vậy gia đình bạn 
(người bị hại) không cần phải làm đơn yêu cầu cơ quan điều tra 
khởi tố người gây tai nạn. Trách nhiệm khởi tố vụ án thuộc về cơ 
quan điều tra. 


Tuy nhiên, nếu thấy việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can bị chậm 
trễ hoặc bị kéo dài, người bị hại có quyền làm đơn gửi Cơ quan điều 
tra, Viện kiểm sát yêu cầu sớm giải quyết vụ án theo quy định của 
pháp luật. 


Khi giải quyết vụ án, Tòa án sẽ xác định trách nhiệm hình sự 
cũng như trách nhiệm dân sự (bồi thường thiệt hại) của người gây 


tai nạn. 
Tôi bị khởi tố về hành vi đua xe thì 
có quyền thuê luật sư bào chữa 
_ không? Gần một năm nay vụ việc 


vẫn chưa được đưa ra xét xử. Vậy pháp luật quy định, 
thời gian giải quyết một vụ án đua xe là bao nhiêu? 


Điều 49 BUTTHS quy định bị can có quyền “Tự bào chữa hoặc 
nhờ người khác bào chữa” trước các cơ quan tiến hành tố tụng. Vì 
vậy, trong trường hợp không thể tự bào chữa, anh có quyền mời 
Luật sư tham gia tố tụng để bào chữa cho mình. Nếu anh là người 
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đã thành niên, không bị nhược điểm về thể chất hoặc tâm thần thì 
phải trực tiếp ký đơn mời Luật sư. Sau khi được Cơ quan điều tra 
cấp Giấy chứng nhận người bào chữa, Luật sư sẽ tham gia tố tụng, 
thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho anh. 


"Theo quy định tại Điều 207 BLHS, tội đua xe trái phép có mức 
hình phạt cao nhất là 20 năm tù nên được xếp vào nhóm tội đặc 
biệt nghiêm trọng. 


Điều 119 BLTTHS quy định thời hạn điều tra tối đa đối với tội 
đặc biệt nghiêm trọng là 16 tháng, kể từ ngày khởi tố. Vì vậy, vụ 
án mà anh là bị can vẫn còn trong giai đoạn điều tra. 


Anh tôi say rượu lái xe gây ra tai nạn 

làm chết người. Gia đình tôi đã gặp 

_ gỡgia đình nạn nhân và bồi thường 

đầy đủ. Đại diện bị hại cũng có đơn xin không xử lý 

anh tôi. Trong trường hợp này, anh tôi có phải chịu 
trách nhiệm hình sự nữa không? 


Theo quy định tại khoản 2 Điều 202 BLHS về tội vi phạm quy 
định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ thì người điều 
khiển giao thông đường bộ vi phạm quy định về an toàn giao thông 
đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng cho tính mạng hoặc gây thiệt 
hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác “Trong tình 
trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thỏ có nồng độ 
côn uượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích 
mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng” thì bị phạt tù từ 3 năm đến 
10 năm. 


Như vậy, anh của bạn khi gây tai nạn trong tình trạng say 
rượu là tình tiết định khung hình phạt quy định tại khoản 2 của 
điều luật nói trên. Người gây tai nạn đã bồi thường thiệt hại về vật 
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chất, theo quy định của pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm hình 
sự về hành vi đã gây ra vì theo quy định tại Điều 105 BLTTHS thì 
tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường 
bộ không phải thuộc nhóm các tội phạm chỉ khởi tố theo yêu cầu 
của người bị hại. 

Việc người gây án đã chủ động bồi thường thiệt hại cho gia 
đình nạn nhân sẽ là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi vụ 
án được Tòa án đưa ra xét xử. 


Lái xe uống rượu say, điều khiển xe 
với tốc độ cao gây tai nạn làm chết 
_ một người rồi bỏ chạy thì bị xử lý thế 


nào? Trách nhiệm bồi thường của chủ xe và lái xe? 
Việc công an trả xe gây tai nạn cho chủ xe khi vụ việc 
chưa được giải quyết là đúng hay sai? 


Theo quy định tại Nghị quyết số 02/2003 ngày 17/4/2003 của 
Hội đồng Thẩm phán TANDTC thì “Người điều khiển phương tiện 
giao thông đường bộ mà u¡ phạm quy định uề an toàn giao thông 
đường bộ, nếu chỉ căn cứ uào thiệt hại xảy ra, thì gây thiệt hại cho 
tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản 
của người khác” mà làm chết một người thì phải chịu trách nhiệm 
hình sự theo khoản 1 Điều 202 BLHS, tức là có thể bị phạt tiền từ 
õ triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm 
hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. 


Tuy nhiền, trong trường hợp bạn nêu, lái xe gây tai nạn khi 
say rượu và sau khi gây tai nạn lại bỏ chạy để trốn tránh trách 
nhiệm thì hành vi phạm tội lại có tới hai tình tiết định khung quy 
định tại khoản 2 Điều 202 BLH6 là phạm tội “Trong khi say rượu 
hoặc say do dùng các chất kích thích mạnh khác” và “Gây tai nạn 
rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm...” nên lái xe sẽ bị xét xử 
theo khoản này, với mức hình phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. 
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Về việc trả lại phương tiện: Theo quy định tại Điều 74 
BLTHS thì trong vụ án giao thông nói trên, chiếc ô tô gây tai nạn- 
được coi là vật chứng của vụ án. Khoản 3 Điều 76 BLTTHS quy 
định về việc xử lý vật chứng cũng có quy định cho phép “Trong 
quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cơ quan có thẩm quyền... có 
quyền quyết định trả lại những uật chúng... cho chủ sở hữu hoặc 
người quản lý hợp pháp, nếu xét thấy không dnh hưởng đến uiệc 
xử lý uụ án.". Do vậy, việc Cơ quan điều tra trả xe gây tai nạn cho 
chủ xe sử dụng khi vụ việc đang được giải quyết là không trái với 


quy định v>e*““2ãn. 
b Q Hai anh em tôi đào một con lạch qua 


đường liên huyện để lấy nước vào 

__. ruộng nhưng chưa kịp lấp lại thì một 

người đi xe máy không nhìn thấy nên đã ngã xuống 

lạch, bị thương nặng mất 66% sức khỏe. Xin hỏi anh 

em chúng tôi có bị phạt tù không? Pháp luật xử lý việc 
đào đường này như thế nào? 


Theo quy định tại Điều 203 BLHS về tội cần trở giao thông 
đường bộ thì sẽ áp dụng mức phạt tiền từ năm triệu đồng đến ba 
mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt 
tù từ ba tháng đến ba năm đối với người gây thiệt hại cho tính 
mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của 
người khác khi thực hiện một trong các hành vi sau đây: Đào, 
khoan, xẻ trái phép các công trình giao thông đường bộ; dặt trái 
phép chướng ngại vật gây cần trở giao thông đường bộ; tháo dỡ, di 
chuyển trái phép, làm sai lệch, che khuất hoặc phá huỷ biển báo 
hiệu, các thiết bị an toàn giao thông đường bộ; mở đường giao cắt 
trái phép qua đường bộ, đường có giải phân cách; lấn chiếm, chiếm 
dụng vỉa hè, lòng đường; lấn chiếm hành lang bảo vệ đường bộ; vi 
phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trên 
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đường bộ hoặc có các hành vi khác gây cản trở giao thông đường 
bộ (khoản ]1). 


Người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 
phạt tù từ hai năm đến bảy năm: Tại các đèo, dốc và đoạn đường 
nguy hiểm; gây hậu quả rất nghiêm trọng (khoản 9). Người phạm 
tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm 
đến mười năm (khoản 3). 


Điều luật này còn quy định: Người phạm tội trong trường hợp 
có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu 
không được ngăn chặn kịp thời, thì cũng bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến hai mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến một năm 
hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm. 


Việc anh em bạn đào lạch qua đường là hành vi “Đào, bhoan, 
xẻ trdi phép các công trình giao thông đường bộ”, làm một người bị 
thương nặng mất 66% sức khỏe nên có thể phải chịu trách nhiệm 
hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 203 BLHS. 


Em tôi và một số bạn bè uống rượu 
/ say, đánh lộn làm hư hỏng 3 xe máy 
_ của người đi đường và gây tắc 


đường nhiều giờ liền. Vừa qua, Viện kiểm sát đã truy tố 
và đánh giá hành vi gây rối trật tự công cộng mà em 
tôi đã thực hiện là “gây hậu quả nghiêm trọng”. Xin 
cho biết hậu quả nghiêm trọng của hành vi gây rối trật 
tự công cộng là những tình tiết gì? 


Theo Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 của 
Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy 
định của BLHS thì hành vi gây rối trật tự công cộng mà để hậu 
quả xảy ra thuộc một trong các trường hợp sau đây bị coi là “gây 
hậu quả nghiêm trọng” và phải chịu trách nhiệm hình sự theo 
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khoản 1 Điều 245 BLH6: Cẩn trở, ách tắc giao thông đến dưới 2 
giờ; Cản trở sự hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, tổ 
chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn uị uũ trang nhân dân; Thiệt hại 
uề tài sản có giá trị từ mười triệu đồng trở lên; Chết người; Người 
khác bị thương tích hoặc bị tổn hại sức khoẻ uới tỷ lệ thương tật từ 
31% trở lên; Nhiều người bị thương tích hoặc bị tổn hại sức khoẻ 
uới tỷ lệ thương tật của mỗi người dưới 31%, nhưng tổng tỷ lệ 
thương tật của tất cả những người này từ 41% trở lên; Người khác 
bị thương tích hoặc bị tổn hại sức khoẻ uới tỷ lệ thương tật từ 21% 
đến 30% uà còn thiệt hại uề tài sản có giá trị từ năm triệu đồng trở 
lên; Nhiều người bị thương tích hoặc bị tổn hại sức khoẻ tới tỷ lệ 
thương tật của mỗi người dưới 21%, nhưng tổng tỷ lệ thương tật của 
tất cả những người này từ 30% đến 40% uà còn thiệt hại uề tài sản 
có giá trị từ năm triệu đồng trở lên. 

Ngoài các hậu quả xảy ra về tính mạng, sức khoẻ và tài sản 
được hướng dẫn trên đây, thực tiễn cho thấy có thể còn có hậu quả 
phi vật chất như có ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện đường lối 
của Đảng, chính sách của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến an 
ninh, ngoại giao, đến trật tự, an toàn xã hội... 


Việc em trai anh và một số bạn bè uống rượu say, đánh lộn làm 
hư hỏng 3 xe máy của người đi đường và gây cản trở, ách tắc giao 
thông nhiều giờ liền là có dấu hiệu của tình tiết “gây hậu quả 
nghiêm trọng”. Khi xét xử, Tòa án sẽ xem xét, đánh giá từng 
trường hợp cụ thể để đánh giá mức độ của hậu quả do tội phạm gây 
ra có phải là nghiêm trọng hay không. 


Vừa qua báo chí có đưa tin một số 
/ thanh niên đặt vật cản trên đường 
E 


sắt, làm gián đoạn hành trình của 
tàu, may mắn là tàu kịp dừng lại không thì hậu quả rất 
lớn sẽ xảy ra. Xin cho biết hành vi của những thanh 
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niên này có bị coi là phạm tội không và nếu có thì hình 
phạt thế nào? 


Theo quy định tại Điều 209 BLHS về tội cản trở giao thông 
đường sắt thì người nào có một trong các hành vi sau đây cản trở 
giao thông đường sắt gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt 
hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác hoặc đã bị 
xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, 
chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười 
triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 
ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm: Đặt chướng ngại 
vật trên đường sắt; Làm xê dịch ray, tà vẹt; Khoan, đào, xẻ trái 
phép nền đường sắt, mở đường trái phép qua đường sắt; Làm hỏng, 
thay đổi, chuyển dịch, che khuất tín hiệu, biển hiệu, mốc hiệu của 
công trình giao thông đường sắt; Để súc vật đi qua đường sắt 
không theo đúng quy định hoặc để súc vật kéo xe qua đường sắt 
mà không có người điều khiển; Đưa trái phép phương tiện tự tạo, 
phương tiện không được phép chạy lên đường sắt; Lấn chiếm phạm 
vi giới hạn bảo đảm an toàn công trình giao thông đường sắt; 
Hành vi khác gây cần trở giao thông đường sắt. 


Trường hợp phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt 
tù từ 3 năm đến 10 năm; phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm 
trọng thì bị phạt £ù từ 7 năm đến 15 năm. 


Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu 
quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì 
bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, cải tạo không 
giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. 


Theo quy định vừa viện dẫn thì hành vi đặt vật cần trên đường 
sắt của những thanh niên trong vụ việc nói trên thuộc vào trường 
hợp “có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng 
nếu không được ngăn chăn kịp thời” nên những người này có thể bị 
truy tố theo quy định tại khoản 4 Điều 209 BLHS với mức phạt 
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tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, cải tạo không giam 


giữ đến 1 Šˆ h^<{ shạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. 
2 Xin cho biết hành vi đua xe trái phép 


nào sẽ bị xử phạt hành chính và hành 
_ vi nào sẽ bị xem là tội đua xe trái 
phép và sẽ bị xử phạt hình sự? Mức phạt như thế nào? 


Theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 
02/4/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
giao thông đường bộ thì mức xử phạt vi phạm hành chính đối với 
hành vi đua xe trái phép như sau: 


- Người có hành vi đua xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trái 
phép sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng; 


- Người có hành vi đua xe ô tô trái phép sẽ bị phạt tiền từ 20 
triệu đồng đến 30 triệu đồng; 


- Người đua xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe 
đạp máy mà có hành vi chống người thi hành công vụ hoặc người 
tổ chức đua xe trái phép sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 
triệu đồng. 


Ngoài hình thức phạt tiền trên, người vi phạm còn bị tước 
quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn và bị tịch thu xe. 


Ngoài ra, người có hành vi đua xe đạp, đua xe đạp máy, đua xe 
xích lô, đua xe súc vật kéo, cưỡi súc vật chạy đua trái phép trên 
đường giao thông cũng sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 
đồng và bị tịch thu phương tiện vi phạm (trừ súc vật kéo, cưỡi). 

Người có hành vi đua xe trái phép cũng có thể bị xử lý về mặt 
hình sự, khoản 1 Điều 207 BLHS quy định về dấu hiệu của tội 
đua xe trái phép như sau: “Người nào đua trái phép xe ô tô, xe 
máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ gây thiệt hại cho sức 
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bhoẻ, tài sản của người khác hoặc đã bị xử phạt hành chính uề 
hành u¡ này hoặc đã bị hết án uề tội này, chưa được xoá ún tích 
mà còn ut phạm ...”. 


Như vậy, “tội đua xe trái phép” chỉ áp dụng đối với người đua 
trái phép xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ. 
Hành vi đua xe trái phép phải gây thiệt hại cho sức khoẻ, tài sản 
của người khác hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc 
đã bị kết án về tội “đua xe trái phép”, chưa được xoá án tích mà còn 
vi phạm thì mới phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “đua xe trái 
phép”. Điều 207 BLHS về tội đua xe trái phép quy định 3 khung 
hình phạt, trong đó mức hình phạt cao nhất đối với tội này là 20 
năm tù; người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 
30 triệu đồng. 


Hiện nay đang mùa mưa bão nhưng 
/ ở địa phương chúng tôi vẫn thấy 
§ tình trạng các tàu, thuyền chở 


người, chở hàng hóa trên sông Hồng chạy với tốc độ 
lớn gây mất an toàn cho phương tiện khác hoặc neo 
đậu bừa bãi gây cản trở giao thông. Để nghị cho biết 
những hành vi nói trên sẽ bị xử lý như thế nào? 


Theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 60/2011/NĐ-CP ngày 
20/7/2011 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
giao thông đường thủy nội địa thì hành vi vi phạm quy tắc giao 
thông đường thủy bị xử phạt hành chính như sau: 


- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 
đồng đối với người điều khiển phương tiện không có động cơ trọng 
tải toàn phần dưới ð tấn hoặc có sức chở đến 12 người, phương tiện 
có động cơ công suất máy chính dưới ð mã lực hoặc có sức chở dưới 
õ người, có một trong các hành vi vi phạm sau đây: 


__ đUộc SỐNG DƯỒÌ LÃNG KÍNH PHÁP LUẬT 


a) Bám buộc vào phương tiện chở người, phương tiện chở hàng 
hóa nguy hiểm khi đang hành trình; 


b) Để phương tiện chở người, phương tiện chở hàng hóa nguy 
hiểm bám buộc vào phương tiện của mình khi đang hành trình; 


c) Không tuân theo chỉ dẫn của báo hiệu đường thủy nội địa; 
d) Không giảm tốc độ của phương tiện theo quy định; 


đ) Không chấp hành các quy định khi đi qua cầu, cống, âu tàu 
hoặc chỉ dẫn của người điều tiết giao thông; 


e) Không phát tín hiệu của phương tiện theo quy định khi ra, 
vào cảng, bến thủy nội địa, hành trình trong điều kiện tầm nhìn bị 
hạn chế hoặc nơi luồng giao nhau, luồng cong gấp; 


g) Neo đậu phương tiện ở những nơi cấm neo đậu, không thực 
hiện đúng các quy định về neo đậu phương tiện hoặc neo đậu 
phương tiện gây cản trở giao thông; 


h) Không phát tín hiệu theo quy định trước khi phương tiện rời 
cảng, bến thủy nội địa hoặc vị trí neo đậu phương tiện; 


 Neo đậu phương tiện để bốc xếp hàng hóa, đón trả hành 
khách ở nơi không phải vùng nước của cảng, bến thủy nội địa. 


Trong trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông 
đường thuỷ vi phạm quy định về an toàn giao thông đường 
thuỷ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm 
trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự theo Điều 212 BLHS với mức hình phạt 
cao nhất đến lỗ năm tù; người có hành vi cần trở giao thông 
đường thuỷ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại 
nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 213 BLHS với mức hình 
phạt cao nhất đến 15 năm tù. 
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Xin hỏi việc lái xe gây tai nạn giao 

thông nhưng bỏ trốn khỏi hiện 

_ trường, không tham gia cấp cứu 

nạn... thì có bị xử lý hình sự không? Nếu 

không phải xử lý hình sự thì người đó bị xử phạt như 
thế nào? 


Theo quy định tại Điều 202 BLHS thì “Người nào điều khiển 
phương tiện giao thông đường bộ mà u¡ phạm quy định uề an toàn 
giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại 
nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác” thì bị phạt tiền 
từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam 
giữ đến ba năm hoặc phạt tù với mức phạt thấp nhất là sáu tháng, 
cao nhất là mười lăm năm. 

Nếu người gây tai nạn giao thông bỏ trốn khỏi hiện trường, 
không tham gia cấp cứu người bị nạn, không giữ đúng hiện trường 
là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm e khoản 2 
Điều 202 BLHS. Theo đó, người có hành vi “Gây fai nạn rồi bỏ chạy 
để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn” 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. 


Trường hợp chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì 
người gây tai nạn giao thông nhưng bỏ trốn khỏi hiện trường, 
không tham gia cấp cứu người bị nạn, không giữ đúng hiện trường 
sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo điểm d khoản 6 Điều 9 của 
Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4 /2010 quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo quy 
định này thì người điều khiển xe có hành vi “Gây tai nạn giao 
thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn 
không đến trình báo uới cơ quan có thẩm quyên, không tham gia 
cấp cứu người bị nạn” bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 
3.000.000 đồng. 
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Sau khi chia tay, bạn trai tôi đã cố 
tình để ảnh sex của hai đứa ở máy 

tính cá nhân và ai dùng cũng có thể 

Tôi đã yêu cầu xóa nhưng anh ta bảo đó là 

ảnh của anh ta, máy của anh ta. Xin cho tôi hỏi việc 

làm như thế có bị xử lý không? 


Theo quy định tại Điều 31 BLDS thì: “Cá nhân có quyền đối 
uới hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải 
được người đó đồng ý; trong trường hợp người đó đã chết, mất năng 
lực hành uL dân sự, chưa đủ lỗ tuổi thì phải được cha, mẹ, uợ, 
chồng, con đã thành niên hoặc người đại diện của người đó đồng ý, 
trừ trường hợp uì lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng hoặc pháp 
luật có quy định khác”. Điều luật này cũng quy định: “Nghiêm cấm 
uiệc sử dụng hình ảnh của người hhác mà xâm phạm danh dự, 
nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh”. 


Bên cạnh đó, Điều 2ã3 BLHS còn có quy định: “Người nào 
làm ra, sao chép, lưu hành, uận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm 
phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những uật phẩm 
khác có tính chất đôi trụy, cũng như có hành uì khác truyền bá 
uăn hóa phẩm đồi trụy...” thì bị coi là phạm tội truyền bá văn hóa 
phẩm đồi trụy. 


Với quy định của điều luật này, bản thân hành vi “làm ra” vật 
phẩm có tính chất đổi trụy sẽ không cấu thành tội phạm nếu 
những người làm ra vật phẩm này không “nhằm phổ biến” những 
vật phẩm đó cho người khác. 


Đối chiếu các quy định vừa viện dẫn với trường hợp cụ thể của 
bạn thì thấy, việc bạn trai cũ của bạn lưu giữ hình ảnh của cá nhân 
bạn trên máy tính cá nhân mà không có sự đồng ý của bạn không 
chỉ là sự vi phạm quyền của cá nhân đối với hình ảnh mà còn xâm 
phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh, vi phạm 
nghiêm trọng Điều 31 BLDS. 
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Tuy nhiên, nếu việc sử dụng hình ảnh sex của người khác trên 
máy cá nhân nhưng cổ tình để cho người khác biết hoặc giới thiệu 
cho người khác xem thì hành vi “nhằm phổ biến” đó còn mang dấu 
hiệu của tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. 


Trong trường hợp thấy có đủ căn cứ để chứng minh người này 
cố tình để lộ hoặc giới thiệu cho người khác xem những hình ảnh 
đó, bạn có thể gửi đơn đến Cơ quan điều tra để đề nghị xử lý theo 
quy định tại Điều 253 BLHS. 


Để đùa nghịch, bạn tôi đã viết một số 

F== đoạn mã và gửi kèm email cho một 
§_ số người quen nhằm làm cho máy 

tính của người nhận sẽ không chạy được các chương 
trình khác nhưng đã bị Cơ quan điều tra phát hiện. Xin 
cho biết liệu bạn tôi có bị xử lý hình sự không? Nếu có 


thì mức xử phạt thế nào? 


Theo quy định tại Điều 224 BLHS thì người nào cố ý phát tán 
vi rút, chương trình tin học có tính năng gây hại cho mạng máy 
tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số gây hậu quả 
nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến hai trăm 
triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm. 


- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt 
tù từ ba năm đến bảy năm: Có tổ chức; Gây hậu quả rất nghiêm 
trọng; Tái phạm nguy hiểm. 


- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt 
tù từ năm năm đến mười hai năm: Đối với hệ thống dữ liệu thuộc 
bí mật nhà nước; hệ thống thông tin phục vụ an ninh, quốc phòng; 
Đối với cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia; hệ thống thông tin điều 
hành lưới điện quốc gia; hệ thống thông tin tài chính, ngân hàng; 
hệ thống thông tin điều khiển giao thông; Gây hậu quả đặc biệt 
nghiêm trọng. 
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Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, eấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 


Theo quy định nói trên, mặc dù người bạn của anh mới có hành 
vi vi phạm lần đầu, số máy tính bị lây nhiễm virus không nhiều, 
nhưng nếu gây hậu quả nghiêm trọng cho những máy bị lây nhiễm 
thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi đã thực hiện 
theo điều luật nói trên 


Gần đây, thành viên Ban giám đốc 
công ty tôi thường xuyên nhận được 
_ các e-mail, tin nhắn, điện thoại 


quảng cáo cho các sản phẩm dịch vụ, hàng hóa. Khi 
tìm hiểu, tôi biết toàn bộ thông tin trên đã được một 
người rao bán công khai trên mạng và trên mạng 
Internet còn có nhiều người rao bán thông tin của chủ 
thuê bao như vậy. Xin hỏi việc này có bị coi là vi phạm 
pháp luật không? Nếu có thì xử lý như thế nào? Nếu 
việc để lộ thông tin thuê bao là do nhà mạng thì nhà 
mạng có bị xử lý hay không? 


Theo quy định tại Điều 39 BLDS: Quyền bí mật đời tư của cá 
nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. Việc thu thập, công 
bố thông tin, tư liệu về đời tư của cá nhân phải được người đó đồng 
ý... trừ trường hợp thu thập, công bố thông tin, tư liệu theo quyết 
định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Thư tín, điện thoại, điện 
tín, các hình thức thông tin điện tử khác của cá nhân được bảo đảm 
an toàn và bí mật. 


Điều 15 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông cũng nêu rõ: Thông 
tin thuê bao chỉ được sử dụng cho các mục đích sau đây: 


110 


[ÍNH VỰP HÌNH sự 


- Phục vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn 
xã hội; 
- Phục vụ công tác quản lý nhà nước về viễn thông; 


- Phục vụ hoạt động quản lý nghiệp vụ, khai thác mạng và 
cung cấp dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp viễn thông; 


- Các mục đích khác theo quy định của Bộ Thông tin và 
Truyền thông. 


"Theo các quy định trên thì thông tin cá nhân của chủ thuê bao 
không phải là thông tin có thể công khai hoặc rao bán như một loại 
hàng hóa; việc rao bán các thông tin cá nhân của chủ thuê bao là 
vi phạm pháp luật. Hành vi rao bán các thông tin cá nhân của chủ 
thuê bao tùy từng mức độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính 
hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 


Theo quy định tại khoản 9 Điều 39 Nghị định số 83/2011/NĐ- 
CP ngày 20/9/2011 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực viễn thông, người nào có hành vi mua bán hoặc trao đổi 
trái phép thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ viễn thông sẽ 
bị phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng. Người vi phạm còn bị buộc thu 
hồi lợi nhuận do vi phạm mà có. 


Khoản 1 Điều 226 BLHS hiện hành quy định về tội “Đưa hoặc 
sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, 
mạng Internet” như sau: 


“1. Người nào thực hiện một trong các hành ui sau đây: xâm 
phạm! lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân; xâm phạm trật tự, an 
toàn xã hội gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiên từ 10 triệu 
đồng đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc 
bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm: 


b) Mua bán, trao đổi, tặng cho, sửa chữa, thay đổi hoặc công 
khai hóa những thông tin riêng hợp phúp của cơ quan, tổ chức, cá 
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nhân bhác trên mạng máy tính, mạng uiên thông, mạng Internet 
mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó...". 


Điều luật còn có một khung hình phạt tăng nặng với mức phạt 
tù từ 2 năm đến 7 năm nếu hành vi phạm tội thuộc một trong các 
trường hợp sau: có tổ chức; lợi dụng quyền quản trị mạng máy tính, 
mạng viễn thông, mạng Internet; thu lợi bất chính từ một trăm 
triệu đồng trở lên; gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 
20 đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề 
hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến õ năm. 


Nếu việc để lộ thông tin cá nhân của chủ thuê bao là do nhà 
mạng thì nhân viên nào có hành vi tiết lộ trái phép nội dung thông 
tin riêng của người sử dụng dịch vụ viễn thông sẽ bị phạt tiền từ 
10 đến 20 triệu đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định 
số 83/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực viễn thông. 


Trường hợp nhân viên nhà mạng bán thông tin cá nhân của 
chủ thuê bao cho người khác thì phải chịu trách nhiệm hình sự về 
tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng 
viên thông, mạng Internet” theo quy định tại Điều 266 BLHS. Với 
tình tiết “Lợi dụng quyền quản trị mạng máy tính, mạng viễn 
thông, mạng Internet” người phạm tội có thể bị phạt từ 2 năm đến 
7 năm tù giam, bị phạt tiền từ 20 đến 200 triệu đồng, cấm đảm 
nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 


đến 5 năm. 
Chúng tôi kinh doanh cà phê thuần 
/ tuý, có màn hình tỉ vi cho mọi 
§_ người xem bóng đá. Khách đến 


xem, có người mang theo máy tính, nhưng tôi không 
thể biết họ làm gì với máy tính của họ, có thể làm 
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việc, có thể cá độ online? Gần đây, trên báo đăng tải 
rất nhiều vụ án liên quan đến việc cá độ trong mùa 
World Cup. Xin hỏi trong trường hợp khách hàng cá 
độ online bị bắt tại quán cà phê nhà tôi thì chúng tôi 
có bị liên quan không? 


Cá độ bóng đá là hành vi đánh bạc trái phép dựa trên kết quả 
của trận đấu, còn việc tổ chức cá độ bóng đá là hành vi tổ chức 
đánh bạc hoặc gá bạc, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử 
lý như sau: 


- Theo quy định tại Điều 248 BLHS, người nào đánh bạc trái 
phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật 
có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới hai triệu 
đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội tổ chức đánh bạc hoặc 
gá bạc, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 
õ triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm 
hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm. 


Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm nếu 
thuộc một trong các trường hợp: Có tính chất chuyên nghiệp; tiền 
hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ năm mươi triệu đồng trở 
lên; tái phạm nguy hiểm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị 
phạt tiền từ ba triệu đồng đến 30 triệu đồng. 


- Theo quy định tại Điều 249 BLHS về tội tổ chức đánh bạc 
hoặc gá bạc thì người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép 
với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi tổ chức 
đánh bạc, gá bạc hoặc hành vi đánh bạc; hoặc đã bị kết án về một 
trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm “thì bị 
phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ một 
năm đến 5 năm”. 

Điều luật này còn quy định: Phạm tội thuộc một trong các 
trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm: Có tính 
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chất chuyên nghiệp; thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn; 
tái phạm nguy hiểm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt 
tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần 
hoặc toàn bộ tài sản. 


- Trong trường hợp hành vi chưa đến mức xử lý bằng biện pháp 
hình sự, người có với một trong các hành vi tổ chức đánh bạc sau 
đây: Rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc; dùng nhà của 
mình hoặc địa điểm khác để chứa bạc, gá bạc; đặt máy đánh bạc, 
trò chơi điện tử trái phép; tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền trái 
phép có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 5 
triệu đồng đến 10 triệu đồng (khoản 4 Điều 23 Nghị định số 
73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực an nĩnh và trật tự, an toàn xã hội). 


Như vậy, trong trường hợp gia đình anh kinh doanh hợp pháp, 
không tổ chức các hoạt động cá độ liên quan đến bóng đá để trục 
lợi thì không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi 
cá độ bóng đá (đánh bạc) của những người khách đến uống cà phê 
tại địa điểm kinh doanh của mình - khi hành vi cá độ của họ bị cơ 
quan có thẩm quyền phát hiện và xử lý. 

Tuy nhiên, để tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, ngăn 
ngừa những rắc rối có thể xảy ra khi cơ quan có thẩm quyền phát 
hiện và xử lý những người chơi cá độ bóng đá tại nơi kinh doanh, 
anh cũng phải thường xuyên nhắc nhở hoặc có thể dán nội quy 
nghiêm cấm việc tiến hành cá độ trong quán để những người đến 
uống cà phê xem bóng đá lưu ý hơn đến việc này. 


Ở địa phương tôi vẫn còn một số 
/ người lén lút trồng cây côca, mặc dù 
§_ đã được địa phương giáo dục nhiều 


lần, xin cho biết họ có bị xử lý hình sự không? 


Theo Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC. 
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TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 của Bộ Công an - VKSNDTC- 
TANDTC - Bộ Tư pháp, trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa 
hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy (quy định tại Điều 199 
BLHS) là hành vi gieo trồng, chăm bón hoặc thu hoạch các bộ phận 
của cây (như lá, hoa, quả, thân cây có chứa chất ma túy). 


Người thực hiện hành vi trồng cây có chứa chất ma túy chỉ bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự khi đã được áp dụng đầy đủ cả ba 
biện pháp là đã được giáo dục nhiều lần, được tạo điều kiện ổn 
định cuộc sống và bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn 
vi phạm. 


a) “Đã được giáo dục nhiều lần” là đã được cơ quan nhà nước, 
tổ chức, người có trách nhiệm ở địa phương từ hai lần trở lên vận 
động, thuyết phục, nhắc nhở về việc không được trồng cây có chứa 
chất ma túy hoặc phổ biến đường lối, chính sách, quy định của 
pháp luật về cấm trồng cây có chứa chất ma túy. Các biện pháp 
giáo dục này phải được thể hiện bằng biên bản. Chỉ bị coi là “đã 
được giáo dục nhiều lần” nếu việc giáo dục được thực hiện trước khi 
bị xử phạt hành chính. 


b) “Đã được tạo điêu kiện để ổn định cuộc sống” là đã được hỗ 
trợ về tiền vốn, kỹ thuật để sản xuất, hỗ trợ giống cây trồng, vật 
nuôi hoặc đã được hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cây 
ăn quả, cây công nghiệp, cây lương thực... để thay thế các loại cây 
có chứa chất ma túy. 


c) “Đã bị xử phạt hành chính uề hành uì này mà còn u¡ phạm” 
được hiểu là trước đó đã có hành vi trồng cây có chứa chất ma túy 
và đã bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền theo quy định của pháp 
luật về xử phạt vi phạm hành chính, nhưng chưa hết thời hạn được 
coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, mà lại tiếp tục có hành 
vi trồng cây có chứa chất ma túy và bị phát hiện. (Theo quy định 
của Luật xử lý vi phạm hành chính thì có hai hình thức xử phạt vi 
phạm hành chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền). 
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Nếu những người lén lút trồng cây có chứa chất ma túy, mặc 
dù đã được giáo dục nhiều lần, đã được tạo điều kiện ổn định cuộc 
sống và đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm 
thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 193 BLHS với 
mức hình phạt tối đa đến 7 năm tù, và có thể bị phạt tiền đến 50 


triệu đồng. 
Cháu tôi mới 4 tuổi bị một người 
hàng xóm dụ dỗ, bắt đi bán, gần 4 
# tháng sau mới tìm được. Công an 


đã bắt được thủ phạm. Xin hỏi hình thức xử lý thế 
nào? Gia đình tôi có thể yêu cầu cơ quan pháp luật 
buộc người này bồi thường thiệt hại khi đi truy tìm 
cháu không?. 


Để bảo vệ sự phát triển bình thường của trẻ em, pháp luật 
hình sự các nước đều quy định hình phạt rất nghiêm khắc đối với 
hành vi mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em. Điều 120 
BLHS cũng quy định rõ: Người nào mua bán, đánh tráo hoặc chiếm 
đoạt trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 
10 năm. 


Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, bị phạt tù 
từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: có tổ chức: có tính chất 
chuyên nghiệp; vì động cơ đê hèn; mua bán, đánh tráo hoặc chiếm 
đoạt nhiều trẻ em; để đưa ra nước ngoài; sử dụng vào mục đích vô 
nhân đạo; sử dụng vào mục đích mại dâm; tái phạm nguy hiểm; 
gây hậu quả nghiêm trọng. 


Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 
từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng... 


Theo quy định tại Điều 28 BUTTHS về giải quyết vấn đề dân 
sự trong vụ án hình sự, “uiệc giải quyết uấn đề dân sự trong uụ án 
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hình sự được tiến hành cùng uới uiệc gidi quyết uụ án hình sự". 
Trong trường hợp vụ án hình sự phải giải quyết vấn đề bồi thường, 
bồi hoàn mà chưa có điều kiện chứng mỉnh và không ảnh hưởng 
đến việc giải quyết vụ án hình sự thì có thể tách ra để giải quyết 
theo thủ tục tố tụng dân sự. Do vậy, gia đình anh có thể yêu cầu 
Tòa án buộc người này bồi thường thiệt hại khi xét xử vụ án bắt 
cóc trẻ em nói trên. 


Tôi đọc trên báo thấy việc một người 
đã mang bán 2 con ruột với giá 20 
§_ triệu đồng. Xin cho biết người cha 


bán con có phạm tội không? Mức hình phạt thế nào? 


Theo quy định tại Điều 120 BLHS thì hành vi mua bán, đánh 
tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em là một tội phạm hình sự và bị xử phạt 
như sau: 


- Người có hành vi mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em 
dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. 


- Người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: 


a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

e) Vì động cơ đê hèn; 

d) Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt nhiều trẻ em; 
đ) Để đưa ra nước ngoài; 

e) Để sử dụng vào mục đích vô nhân đạo; 

g) Để sử dụng vào mục đích mại dâm; 

h) Tái phạm nguy hiểm; 


1) Gây hậu quả nghiêm trọng. 


117 


CUộC SỐNG DƯỠÌ LÃNG KÍNH PHÁP LUẬT 


Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ð triệu đồng 
đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 
làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc phạt quản chế 
từ 1 năm đến ð năm. 

Với quy định nói trên, pháp luật không phân biệt người phạm 
tội là cha, mẹ trẻ em hay người khác. Vì vậy, hành vi người cha 
mang bán hai đứa con vẫn cấu thành tội mua bán trẻ em theo Điều 


120 BLHS. 
Gần đây ở khu vực nhà tôi xuất hiện 
rất nhiều em nhỏ đi ăn xin, bán vé 
§_ số, thậm chí chúng còn trộm cắp 


vặt. Khi người dân trong khu bắt được một cháu bé 
trộm đồ cũng không nỡ dẫn tới Công an phường. Hỏi 
ra chúng tôi được biết các cháu đều là trẻ lang thang 
bị một nhóm người ép buộc làm những công việc này 
để lấy tiền về nộp, nếu không sẽ bị đánh. Xin hỏi 
những người có hành vi ép buộc trẻ em làm công việc 
này (ăn xin, bán vé số, trộm cắp...) để kiếm lời có bị 
pháp luật xử lý không, nếu có sẽ bị xử lý thế nào? 


Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 và khoản 2 Điều 4 Luật 
Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, Nghị định số 
71/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 quy định chỉ tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ 
em, hành vi bắt trẻ em, tập hợp, chứa chấp trẻ em, cho thuê, cho 
mượn trẻ em để đi lang thang kiếm sống, ăn xin hoặc thực hiện 
các hoạt động khác nhằm mục đích trục lợi là một trong những 
hành vi vi phạm quyền trẻ em, và nghiêm cấm mọi tổ chức, cá 
nhân dụ dỗ, lôi kéo trẻ em đi lang thang; lợi dụng trẻ em lang 
thang để trục lợi. Tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền 
trẻ em, đặc biệt là với mục đích trục lợi đều phải chịu trách 
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nhiệm đối với hành vi của mình. Tùy thuộc vào mức độ, tính chất 
nghiêm trọng của hành vi, họ có thể bị xử lý hành chính hoặc 
phải chịu trách nhiệm hình sự. 


Theo quy định tại Nghị định số 91/2011/NĐ-CP ngày 
17/10/2011 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, 
chăm sóc và giáo dục trẻ em, đối với hành vi dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc, 
khống chế trẻ em đi lang thang; lợi dụng trẻ em lang thang để trục 
lợi, cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ bị “Phạt tiên từ 10 đến 20 triệu 
đồng đối uới một trong các hành uì tập hợp, chứa chấp trẻ em lang 
thang để bán ué số, sách, báo, tranh, ảnh, bán hàng rong hoặc các 
hoạt động khúc nhằm mục đích trục lợi” (khoản 3 Điều 10). 


Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị buộc áp dụng biện 
pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số tiền có được do thực 
hiện hành vi quy định tại khoản 3 Điều này (điểm b khoản 4 
Điều 10). 


Đối với hành vi đánh đập, hành hạ, ngược đãi trẻ em; lợi dụng 
trẻ em vì mục đích trục lợi theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 
91/2011/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm có thể bị xử 
lý như sau: 


1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiên 1-õ triệu đồng đối uới một 
trong các hành uL sau đây: 


a) Đánh đập, xâm phạm thân thể, gây tổn hại uê sức khoẻ đối 
Uới trẻ em; 


b) Đối xử tôi tệ uới trẻ em như: bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu 
rét, mặc rách, không cho hoặc hạn chế uệ sinh cá nhân, bắt sống ở 
nơi có môi trường độc hại, nguy hiểm; ngăn cản trẻ em tham gia 
hoạt động xã hội, sinh hoạt cộng đồng hợp pháp, lành mạnh; 


c) Gây tổn thương uê tỉnh thần, xúc phạm nhân phẩm, danh 
dự, lăng nhục, chửi mắng, đe dọa, làm nhục, cách ly, sao nhãng 
ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em; 
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d) Dùng các biện pháp trừng phạt để dạy trẻ em, làm trẻ em 
tổn thương, đau đớn uê thể xác uà tỉnh thần; 


đ) Thường xuyên đe dọa trẻ em bằng các hình dnh, âm thanh, 
con uật, đồ uật làm trẻ em sợ hãi, tổn thương tỉnh thần. 


2. Phạt tiên 5-10 triệu đông đối uới một trong các hành ui 
sau đây: 


a) Tổ chức, bắt trẻ em đi xin ăn; 
b) Cho thuê, cho mượn trẻ em hoặc sử dụng trẻ em để xin ăn. 


Tổ chức, cá nhân u¡ phạm còn bị buộc áp dụng các biện pháp 
khắc phục hậu quả như sau: 


- Buộc cá nhân, tổ chức chịu mọi chỉ phí để khám bệnh, chữa 
bệnh (nếu có) cho trẻ em do thực hiện hành uì quy định tại khoản 
1 Điều này; 

- Buộc tiêu hủy uật phẩm gây hại cho sức khoẻ trẻ em; thực hiện 
các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối uới cá 
nhân, tổ chức thực hiện hành u¡ uỉ phạm tại khoản 1 Điều này; 


- Buộc cá nhân, tổ chức nộp lại số tiền có được do thực hiện 
hành u¡ quy định tại khoản 2 Điều này; 


- Buộc cá nhân, tổ chức chịu mọi chỉ phí để đưa trẻ em trỏ uê 
uới gia đình, gia đình thay thế hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em do thực 
hiện hành u¡ quy định tại khoản 2 Điều này (khoản 3 Điều 13). 


Ngoài ra, trong trường hợp tổ chức, cá nhân có hành vi ép buộc 
trẻ em thực hiện hành vi phạm tội, họ còn có thể bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành 
niên phạm pháp theo quy định tại Điều 252 BLHS. 


Như vậy, để ngăn chặn việc một số cá nhân ép buộc trẻ em đi 
ăn xin, bán vé số, trộm cắp... để kiếm lời, bạn cần tố cáo hành vi 
phạm pháp luật của các cá nhân đó cho các cơ quan có thẩm quyền 
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ở địa phương biết để có thể kịp thời ngăn chặn, xử lý và đảm bảo 
an toàn cho các cháu. 


Vừa qua trên mạng có phát tán clip 
về một người phụ nữ có hành vi tát, 
§_ chửi bới cảnh sát cơ động khi bị 


kiểm tra. Người phụ nữ đó có thể phải chịu những 
trách nhiệm pháp lý gì? 


Theo quy định tại Điều 257 BLHS quy định về “Tội chống 
người thi hành công uụ” thì người nào “dùng uũ lực, đe doa dùng 
Uuũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác củn trở người thì hành công uụ 
thực hiện công uụ của họ...”, có thể bị phạt cải tạo không giam giữ 
đến ba năm hoặc phạt tù với mức tối đa là bảy năm. 


Như vậy, người có hành vi “tát, chửi bới cảnh sát cơ động” có 
thể bị xử lý hình sự theo Điều 257 nêu trên nếu có đủ các yếu tố 
cấu thành tội phạm. 


Trong trường hợp hành vi chống người thi hành công vụ chưa 
đến mức xử lý hình sự, người phụ nữ có hành vi “tát, chửi bới cảnh 
sát cơ động” có thể bị xử lý hành chính đối với hành vi đã thực hiện. 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 73/2010/NĐ- 
CP ngày 12/7/2010 thì người thực hiện hành vi “Cđn trở, không 
chấp hành yêu cầu của người thì hành công uụ hoặc có lời nói, 
hành động lăng mạ, xúc phạm danh sự hoặc chống lại người thi 
hành công uụ mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự" thì 
bị “phạt tiên từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng”. 


Như vậy, tùy thuộc vào tính chất, hậu quả của hành vi mà 
người vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc trách 
nhiệm hành chính. 
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Tôi thấy có một số bác sỹ không 
biết do thiếu trách nhiệm hay yếu 
_ chuyên môn dẫn đến việc “vô ý” 


làm chết bệnh nhân. Tuy nhiên, tôi chỉ thấy các vị này 
bị xử lý kỷ luật trong nội bộ ngành như cảnh cáo, 
khiển trách... Tôi muốn biết bác sĩ ngoài kỷ luật trong 
nội bộ ngành có còn bị xử lý bởi những quy định pháp 
luật khác không? 


Theo quy định tại Điều 6 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 
(Luật KBCŒP), các hành vi bị cấm trong hoạt động khám chữa bệnh 
gồm: “từ chối hoặc cố ý chậm cấp cứu người bệnh;... vi phạm quyền 
của người bệnh; không tuân thủ các quy định chuyên môn kỹ thuật 
trong khám bệnh, chữa bệnh...; gây tổn hại đến sức khỏe, tính 
mạng, danh dự, nhân phẩm của người hành nghề...”. 


Ngoài ra, tại Điều 36, Điều 37 Luật KBCB cũng quy dịnh rõ 
nghĩa vụ của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi 
tắt là y, bác sĩ) đối với người bệnh, với nghề nghiệp như sau: “Kịp 
thời sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh, trừ 
trường hợp quy định tại Điều 32 của Luật này; tôn trọng các quyền 
của người bệnh, có thái độ ân cần, hòa nhã với người bệnh; tư vấn, 
cung cấp thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 7 và khoản 1 
Điều 11 của Luật này;... thực hiện đúng quy định chuyên môn kỹ 
thuật; chịu trách nhiệm về việc khám bệnh, chữa bệnh của 
mình;... tận tâm trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh...”. 


Như vậy, việc một số y, bác sỹ do thiếu trách nhiệm hoặc thiếu 
trình độ chuyên môn dẫn đến việc “vô ý” làm chết bệnh nhân có thể 
đã vi phạm các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của người hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh như viện dẫn. 

Theo quy định tại Điều 73, Điều 74 Luật KBCB, khi xảy ra tai 
biến đối với người bệnh, việc xác định có hay không có sai sót 
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chuyên môn kỹ thuật của y, bác sĩ sẽ do một Hội đồng chuyên môn 
kết luận. Hội đồng chuyên môn được thành lập bởi người đứng đầu 
cơ sở khám bệnh nếu có yêu cầu giải quyết tranh chấp; hoặc nếu 
người đứng đầu cơ sở khám bệnh không tự thành lập được thì đề 
nghị cỡ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế quản lý trực tiếp 
thành lập. Trong trường hợp vụ việc liên quan đến tai biến trong 
khám bệnh, chữa bệnh được giải quyết theo thủ tục tố tụng, cơ 
quan tiến hành tố tụng có thể đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền về y tế thành lập hội đồng chuyên môn để tiến hành 
giám định. 

Hội đồng chuyên môn xác định y, bác sĩ “có sai sót chuyên môn 
kỹ thuật” khi đã thực hiện một trong các hành vi sau đây: 


“q) Vị phạm trách nhiệm trong chăm sóc uà điều trị người bệnh; 


b) Vị phạm các quy định chuyên môn kÿ thuật uà đạo đức 
nghề nghiệp; 


c) Xâm phạm quyền của người bệnh”. 


Kết:luận của hội đồng chuyên môn là cơ sở để giải quyết tranh 
chấp hoặe-‡ể cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, quyết định hướng 
xử lý, giải quyết vụ việc; là căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền về y tế, người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
quyết định áp dụng các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đối với y, 
bác sĩ có sai phạm. 


Trong trường hợp xảy ra sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra 
tai biến cho người bệnh thì ngoài trách nhiệm bồi thường theo quy 
định, y, bác sĩ có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra tai biến cho 
người bệnh có thể phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc trách nhiệm 
hành chính theo quy định của pháp luật. 


Điều 99 BLHS quy định “Người nào uô ý làm chết người do 
u¿ phạm quy tắc nghề nghiệp... thì bị phạt tù từ một năm đến 6 
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năm; phạm tội làm chết nhiều người thì bị phạt tù từ 5 năm đến 
12 năm; người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức uụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công uiệc nhất định từ một năm đến 
năm năm”. Trường hợp người có hành vi vi phạm không đủ yếu 
tố cấu thành tội phạm, hoặc chưa đến mức phải chịu trách 
nhiệm hình sự thì có thể phải chịu trách nhiệm hành chính nếu 
có căn cứ. 

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 96/2011/NĐ-CP ngày 
21/10/2011 về quy định xử phạt vi phạm hành chính về khám 
bệnh, chữa bệnh thì “Đối uới mỗi hành u¡ uí phạm hành chính uề 
khám bệnh, chữa bệnh, cá nhân, tổ chức ui phạm phải chịu một 
trong các hình thức xử phạt chính sau đây: a) Cảnh cáo; b) Phạt 
tiền tới mức tốt đa 40.000.000đồng. Tùy tính chất, mức độ ui phạm, 
cá nhân, tổ chức uì phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một 
hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau đây: a) Tước quyền sử dụng 
giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc không 
thời hạn; b) Tịch thu tang uật, phương tiện được sử dụng để ui 
phạm hành chính. Ngoài các hình thức xử phạt trên, tùy theo tính 
chất uà mức độ ui phạm, cá nhân, tổ chức ui phạm hành chính có 
thể bị áp dụng một hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy 
định của pháp luật uề xử lý u¡ phạm hành chính uà một hoặc các 
biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:...” 


Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 96/2011/NĐ-CP nói trên 
thì các vi phạm về các quy định hành nghề như: Không tham gia 
giám sát về năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của 
người hành nghề khác khi được người có thẩm quyền yêu cầu; sử 
dụng rượu, bia, thuốc lá trong khi đang hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh; Không tôn trọng quyền của người bệnh; vi phạm các 
quy định về chuyên môn, kỹ thuật trong khám, chữa bệnh... sẽ bị 
phạt tiền từ 300 nghìn - 20 triệu đồng. 
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Tại Điều 7, Điều 8 Nghị định số 96/2011/NĐ-CP nói trên quy 
định các vị phạm quy định về chuyên môn kỹ thuật như sẽ bị phạt 
tiền từ 300 nghìn - lỗ triệu đồng; các vi phạm quy định về sử dụng 
thuốc trong cơ sở khám, chữa bệnh có thực hiện điều trị nội trú 
như không ghi đầy đủ, rõ ràng đơn thuốc, không kiểm tra đơn,... 
sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu - 20 triệu đồng. 


Như vậy, trường hợp “một số bác sỹ không biết do thiếu trách 
nhiệm hay thiếu trình độ chuyên môn dẫn đến việc “vô ý” làm chết 
bệnh nhân” có thể phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc hành chính 
tùy thuộc vào tính chất, mức độ, hậu quả... của hành vi vi phạm. 


Gần đây, có nhiều trường hợp hành 
b hung, cản trở các nhà báo hoạt 
_Ề động nghiệp vụ. Xin cho biết, theo 


quy định hiện nay thì người cản trở hoạt động của nhà 
báo phải chịu trách nhiệm như thế nào? 

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 02/2011/NĐ-CP ngày 
06/01/2011 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động 
báo chí, xuất bản thì người có hành vi cần trở bất hợp pháp hoạt 
động báo chí, tuỳ từng trước hợp cụ thể sẽ bị phạt tiền tương ứng 
với hành vi vi phạm. Cụ thể: 

*1. Phạt tiền từ 5.000.000 đông đến 10.000.000 đông đối uới 
hành u¡ xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo khi đang hoạt 
động nghiệp uụ đúng phúp luật. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối uới 
hành u¡ cản trỏ nhà báo hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật. 

3. Phạt tiên từ 20.000.000 đông đến 30.000.000 đồng đối uới 


một trong các hành ui sau: 


a) Đe dọa, uy hiếp tính mạng nhà báo; 


__ đUỘG SỐNG ĐƯỒI LĂNG KÍNH PHÁP LUẬT 


b) Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng hoặc thu giữ trái phép phương 
tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo”. 

Ngoài ra, người vi phạm còn buộc phải xin lỗi đối với hành vì xúc 
phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo khi đang hoạt động nghiệp 
vụ đúng pháp luật và buộc trả lại phương tiện, tài liệu bị thu giữ trái 
phép đối với hành vi hủy hoại, cố ý làm hư hỏng hoặc thu giữ trái 
phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo. 

Trong trường hợp hành vi của người vi phạm đủ yếu tố cấu 
thành tội phạm thì người thực hiện hành vi có thể phải chịu trách 
nhiệm hình sự. 


Nếu người vi phạm có hành vi “xúc phạm nghiêm trọng nhân 
phẩm, danh dự" nhà báo thì có thể bị truy cứu về tội “Làm nhục 
người khác” theo Điều 131 BLHS với hình phạt tù đến ba năm. 
Ngoài ra, người phạm tội còn còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức 
vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định đến năm năm. 


Trường hợp, nhà báo đang thi hành công vụ và người có hành 
vì “dùng uũ lực, đe doạ dùng uũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản 
trở người thi hành công uụ thực hiện công uụ của họ” thì có thể bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 257 BLHS về tội “Chống 
người thi hành công uụ” và có thể bị phạt tù đến bảy năm. . 


Trường hợp người có hành vi hủy hoại, cố ý làm hư hỏng hoặc 
thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà 
báo đủ yếu tố cấu thành tội “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài 
sản” theo Điều 143 BLHS thì có thể bị phạt cải tạo không giam 
giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù với mức tối thiểu là sáu tháng đến 
tù chung thân. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười 
triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm. 
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Nếu khi ra đường tôi bị người khác 
cướp của, cố ý gây thương tích mà 
N1 ¬ tôi đánh trả để tự vệ và làm đối 


phương bị thương thì tôi có phạm tội không? 


Về nguyên tắc, khi bị các hành vi trái pháp luật của người 
khác xâm hại, mỗi công dân đều có quyền chống trả hành vi trái 
pháp luật đó để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình. 


Theo quy định tại khoản 1 Điều 1ã BLHS thì “Phòng uệ chính 
đáng là hành uì của người uì bảo uệ lợi ích của Nhà nước, của tổ 
chức, bdo uệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người 
khác, mà chống trẻ lại một cách cần thiết người đang có hành 0i 
xâm phạm các lợi ích nói trên. Phòng uệ chính đáng không phải là 
tội phạm”. 


Bên cạnh đó, Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC 
số 02/HĐTP-TANDTCŒC/QĐ ngày 05/01/1986 hướng dẫn áp dụng 
một số quy định của BLHS cũng quy định việc phòng vệ chính 
đáng phải có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Hành vi xâm hại những lợi ích cần phải bảo vệ là hành vi 
phạm tội hoặc rõ ràng là có tính chất nguy hiểm cho xã hội. 


2. Hành vi nguy hiểm cho xã hội đang gây thiệt hại hoặc đe 
dọa gây thiệt hại thực sự và ngay tức khắc cho những lợi ích cần 
phải bảo vệ. 

3. Phòng vệ chính đáng không chỉ gạt bỏ sự đe dọa, đẩy lùi sự 
tấn công, mà còn có thể tích cực chống lại sự xâm hại, gây thiệt hại 
cho chính người xâm hại. 

4. Hành vi phòng vệ phải tương xứng với hành vi xâm hại, tức 
là không có sự chênh lệch quá đáng giữa hành vi phòng vệ với tính 
chất và mức độ nguy hiểm của hành vi xâm hại. Tương xứng không 
có nghĩa là thiệt hại do người phòng vệ gây ra cho người xâm hại 
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phải ngang bằng hoặc nhỏ hơn thiệt hại do người xâm hại đe dọa 
gây ra hoặc đã gây ra cho người phòng vệ. 


Theo những quy định nói trên, trong trường hợp bạn bị người 
khác có hành vi cướp của, cố ý gây thương tích... nếu hành vi này 
đang gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại trực tiếp cho bạn - thì 
bạn có thể sử dụng quyền chống lại sự xâm hại của người đó. 


Điều đặc biệt bạn phải chú ý là hành vi chống trả của bạn 
phải tương xứng với tính chất và mức độ xâm hại: cụ thể là phải 
chú ý đến cường độ của sự tấn công, vũ khí, phương tiện của 
người thực hiện hành vi xâm hại, hoàn cảnh cũng như địa điểm 
xây ra sự việc... để có biện pháp và hành vi phòng vệ phù hợp, 
đúng pháp luật. 


Trong trường hợp hành vi phòng vệ không tương xứng với 
hành vi xâm hại, tức là có sự chênh lệch quá đáng giữa hành vi 
phòng vệ với tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi xâm hại 
(ví dụ như chỉ bị một người dùng tay không tát hoặc đấm đá mà 
bạn dùng dao, súng tấn công người đó) thì hành vi phòng vệ rõ 
ràng là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng vì không tương 
xứng với hành vi xâm hại. Trong trường hợp đó, khoản 2 Điều l5 
BLHS đã quy định: “Vượt quá giới hạn phòng uệ chính đáng là 
hành ui chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp uới 
tính chất uà mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành u¡ xâm hại. 
Người có hành ui uượt quá giới hạn phòng uệ chính đáng phải chịu 
trách nhiệm hình sự". Tùy từng trường hợp cụ thể, người có hành 
vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải chịu trách nhiệm 
hình sự về tội giết người do vựơt quá giới hạn phòng vệ chính đáng 
(Điều 95 BLHS) hoặc tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 
sức khoẻ của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng 
(Điều 106 BLH®). 


LÍNH VỰP HÌNH sự 


Tôi đánh người gây thương tích và 
/ nạn nhân đang đòi kiện ra tòa. Xin 
§ỐỘ hỏi tôi có phải chịu trách nhiệm 


hình sự không, mức án thế nào? 
Điều 104 BLHS quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây 
tổn hại cho sức khoẻ của người khác như sau: 


1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 
khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc 
dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu 
tháng đến ba năm: 


a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại 
cho nhiều người; 


b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân; 


e) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với 
nhiều người; 


d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau 
hoặc người khác không có khả năng tự vệ; 


đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo 
của mình; 

e) Có tổ chức; 

g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp 
dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục; 

h) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê; 

¡) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm; 


| 
k) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của 
nạn nhân. 


129 


quộG sốNG DƯỚÌ LÃNG KÍNH PHÁP LUẬT 


2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 
người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 
30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định từ điểm a đến 
điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 


3. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của 
người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết 
người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp 
quy định từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 
năm năm đến mười lăm năm. 

4. Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp 
đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai 
mươi năm hoặc tù chung thân. 


Tuy nhiên theo Điều 105 BLUTTH6 thì những trường hợp cố ý 
gây thương tích quy định tại khoản 1 Điều 104 nói trên chỉ bị xử 
lý hình sự khi có yêu cầu của người bị hại. 


Anh có thể tham khảo những quy định trên để áp dụng vào 
trường hợp của mình. 


Việc cắt điện tùy tiện, gây thiệt hại 
nghiêm trọng đến tài sản của người 
§_ sử dụng điện thì có bị xử lý hình sự 


không? Nếu có thì mức độ xử lý đến đâu? 


Theo quy định tại Điều 177 BLHS về tội vi phạm các quy định 
về cung ứng điện thì người có trách nhiệm mà thực hiện một trong 
các hành vi sau đây, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ 
luật, xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội 
này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm 
triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 
hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm: 
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a) Cắt điện không có căn cứ hoặc không thông báo theo quy định; 
b) Từ chối cung cấp điện không có căn cứ; 
c) Trì hoãn việc xử lý sự cố điện không có lý do chính đáng. 


Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 
trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. Ngoài ra, người 
phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi 
triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 
việc nhất định từ một năm đến năm năm. 


Với quy định nói trên thì người thực hiện hành vi “cốt điện 
không có căn cứ hoặc không thông báo theo quy định” gây hậu quả 
nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành 
vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn 
vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm các 
quy định về cung ứng điện với các mức hình phạt tương ứng. 
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Tôi viết giấy vay tiền của một người 
bạn rồi mang ra Ủy ban nhân dân 
_ phường để xin sao chứng thực một 


bản nữa. Tuy nhiên, cán bộ Uỷ ban nhân dân phường 
lại từ chối chứng thực. Xin hỏi việc từ chối này có đúng 
quy định của pháp luật không? 

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 
18/05/2007 quy định về cấp bản sao từ số gốc, chứng thực bản sao 
từ bản chính, chứng thực chữ ký thì người thực hiện chứng thực 
bản sao từ bản chính không được thực hiện chứng thực trong các 
trường hợp sau đây: 


- Bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc giả mạo. 

- Bản chính đã bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt hoặc đã bị hư 
hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung. 

- Bản chính không được phép phổ biến trên các phương tiện 
thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật. 

- Đơn, thư và các giấy tờ do cá nhân tự lập không có chứng nhận, 
chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

- Các giấy tờ, văn bản khác mà pháp luật quy định không 
được sao. 

Như vậy, giấy vay tiền giữa anh và bạn của anh chỉ được lập 
giữa hai bên và không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nên 
không được chứng thực bản sao từ bản chính là đúng quy định của 
pháp luật. 
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Tôi đang dự định mở đại lý kinh 
9 0 doanh gas. Xin hỏi, nếu kinh doanh 
Ề_ gas thì có phải xin cấp giấy phép 


phòng cháy chữa cháy không? Hồ sơ và thủ tục cấp 
giấy phép phòng cháy chữa cháy như thế nào? 


Theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 46/2012/NĐ- 
CP ngày 22/5/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chỉ tiết thi hành một số 
điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 
130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, 
nổ bắt buộc và phụ lục 2 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP nói trên thì 
việc mở đại lý kinh doanh gas thuộc diện phải có văn bản (hông 
báo cam kết bảo đảm các điều biện an toàn uề phòng cháy uà chữa 
cháy trước khi đi vào hoạt động. 


Theo quy định mới này thì bạn không phải xin cấp giấy phép 
phòng cháy chữa cháy mà bạn phải có văn bản thông báo cam kết 
bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy trước 
khi đưa vào hoạt động. Tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 46/ 
2012/NĐ-CP nêu trên quy định cụ thể về hồ sơ và thủ tục như sau: 


Đối uới các cơ sở quy định tại Phụ lục 2 Nghị định này, trước 
khi đưa uào hoạt động, người đứng đầu cơ sở phải có uăn bản 
thông báo cam kết uới cơ quan Cảnh sát phòng cháy uà chữa cháy 
uề uiệc đáp ứng đầy đủ các điều kiện uề phòng cháy uà chữa cháy; 
đồng thời, gửi kèm theo các giấy tờ, tài liệu chứng mình uiệc đáp 
ứng đầy đủ các điều biện an toàn uề phòng cháy uà chữa cháy, cụ 
thể như sau: 


- Bản sao “Giấy chứng nhận thẩm duyệt uê phòng cháy uà chữa 
cháy”, uăn bản nghiệm thu uề phòng cháy uà chữa cháy; 


- Bản thống kê các phương tiện phòng cháy uà chữa cháy; 
phương tiện, thiết bị cứu người đã trang bị cho cơ sở; 
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- Quyết định thành lập đội phòng cháy uà chữa cháy cơ sở bèm 
theo danh sách những người đã qua huấn luyện uề phòng chúy uà 
chữa cháy; 


- Phương án chữa cháy; 


- Bản sao các quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc 
biển chỉ dẫn uê phòng cháy uà chữa cháy, thoát nạn phù hợp uới 
đặc điểm uù tính chất hoạt động của cơ sở; 


- Quy định uề phân công chức trách, nhiệm uụ phòng cháy uà 
chữa cháy của cơ sở; 


- Các quy trình kỹ thuật an toàn uê phòng cháy uà chữa cháy 
phù hợp uới đặc điểm uà tính chất hoạt động của cơ sở. 


Bộ Công an quy định cụ thể mẫu uăn bản thông báo cam kết; 
các loại giấy tờ, tài liệu gửi bèm theo uùà uiệc tiếp nhận uăn bản 
thông báo cam kết của cơ quan Cảnh sát phòng cháy uà chữa cháy.” 


Tôi gửi đơn khiếu nại tới Uỷ ban 

9 . nhân dân huyện về quyết định giải 

__ quyết tranh chấp đất đai. Cho tới nay 

(đã gần 8 tháng), tôi vẫn không nhận được quyết định 

trả lời của cơ quan này. Bây giờ, tôi có thể khởi kiện cơ 

quan này ra Tòa án vì hành vi hành chính là không trả 

lời đơn thư của công dân hay không? Nếu khởi kiện thì 
tiêu đề của đơn sẽ ghi như thế nào cho đúng? 


Theo quy định của Luật Khiếu nại 2011 thì “Khiếu nại” là việc 
công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do 
Luật Khiếu nại quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của 
cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ 
quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công 
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chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp 
luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 


Tại khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại quy định: “Khi có căn cứ 
cho rằng quyết định hành chính, hành ui hành chính là trái pháp 
luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì 
người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định 
hành chính hoặc cơ quan có người có hành u¡ hành chính hoặc khởi 
biện uụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng 
hành chính”. Theo quy định này thì khi có căn cứ cho rằng quyết 
định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật xâm phạm 
tới quyền và lợi ích hợp pháp của bạn thì bạn có thể thực hiện 
quyền khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính. 


Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện đã có Quyết định giải quyết 
tranh chấp đất đai liên quan tới bạn. Do đó, theo quy định tại Điều 
18 Luật Khiếu nại, Chủ tịch UBND huyện đã ra quyết định đó có 
thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu của bạn. 


Tại Điều 27, 28 Luật Khiếu nại 2011 quy định về thụ lý giải 
quyết khiếu nại và thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu như sau: 


Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc 
thẩm quyền và không thuộc một trong các trường hợp “các khiếu 
nại không được thụ lý” thì người cớ thẩm quyền phải thụ lý giải 
quyết, trường hợp không thụ lý giải quyết phải nêu rõ lý do; 


Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể 
từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có 
thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; ở 
vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại 
không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì 
thời hạn giải quyết có thể kéo đài hơn nhưng không quá 60 ngày, 
kể từ ngày thụ lý. 
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Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định giải 
quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại có trách nhiệm gửi 
quyết định khiếu nại cho bạn. 

Như vậy, xét về mặt thời gian, nếu khiếu nại của bạn được thụ 
lý giải quyết thì tối đa là sau 73 ngày làm việc, kể từ ngày bạn gửi 
đơn, bạn phải được nhận quyết định giải quyết khiếu nại; nếu 
khiếu nại của bạn không được thụ lý giải quyết thì sau 10 ngày 
làm việc, kể từ ngày bạn gửi đơn, bạn phải được thông báo rõ lý do 
đơn khiếu nại không được thụ lý. Tuy nhiên, đã 8 tháng kể từ ngày 
gửi đơn, bạn vẫn chưa nhận được quyết định giải quyết khiếu nại, 
cũng như thông báo lý do đơn khiếu nại không được thụ lý. Đây là 
hành vi “thiếu trách nhiệm trong uiệc giải quyết khiếu nại; hông 
giải quyết khiếu nại” quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật Khiếu nại 
(Các hành vi bị nghiêm cấm). Do đó, theo quy định tại khoản 1 
Điều 7 Luật Khiếu nại, bạn có thể tiến hành khiếu nại hành vi 
không giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện hoặc khởi 
kiện vụ án hành chính tại Tòa án. 


Trong trường hợp khởi kiện thì tiêu đề của đơn sẽ ghi là “Đơn 
khởi kiện hành ui hành chính của Chủ tịch UBND huyện...". 


Gia đình tôi kinh doanh vàng từ 
nhiều năm nay. Gần đây, tôi thấy các 
ÑẤ__ vụ cướp tiệm vàng gia tăng đột biến 


và thủ đoạn cướp ngày càng táo tợn. Chúng tôi rất lo 
lắng và muốn tự trang bị thêm cho nhân viên bảo vệ 
một số dụng cụ như dùi cui điện, súng bắn đạn cao 
su... để chủ động đề phòng những trường hợp bất trắc 
có thể xảy ra. Xin hỏi, việc trang bị và sử dụng các loại 
công cụ hỗ trợ có được pháp luật cho phép? Nếu được 
thì cần thực hiện những thủ tục gì? 


Theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Pháp lệnh số 16/2011/PL- 


136 


LĨNH VỰP HÀNH CHÍNH 


UBTVQHI12 ngày 30/6/2011 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 
nổ và công cụ hỗ trợ thì công cụ hỗ trợ còn bao gồm các loại công 
cụ sau: 


- Các loại súng dùng để bắn đạn nhựa, hơi cay, hơi ngạt, chất 
độc, chất gây mê, từ trường, la-de, pháo hiệu uà các loại đạn sử 
dụng cho các loại súng này; 


- Các loại phương tiện xịt hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây 
mê, chất gây ngứa; 


- Các loại lựu đạn khói, lựu đạn cay, quả nổ; 


- Các loại dùi cui cao su, dùi cui bím loại, bhóa số tám, bàn 
chông, dây đỉnh gai, áo giáp, găng tay điện, găng tay bắt dao, lá 
chắn, mũ chống đạn; 


- Động uật nghiệp uụ. 


Như vậy, dùi cui điện, súng bắn đạn cao su là một trong các loại 
công cụ hỗ trợ. Việc trang bị và sử dụng các loại công cụ hỗ trợ của 
các cá nhân, tổ chức phải thực hiện theo quy định của pháp luật. 


Theo quy định tại Điều 30 Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, 
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Điều 19 Nghị định số 25/2012/NĐ-CP 
ngày 05/4/2012 quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Pháp 
lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thì chỉ 
những đối tượng sau đây mới được phép trang bị, sử dụng công cụ 
hỗ trợ: Quân đội nhân dân; Dân quân tự vệ, Công an nhân dân; An 
ninh hàng không; Kiểm lâm, lực lượng chuyên trách chống buôn 
lậu của hải quan, đơn vị hải quan cửa khẩu, Đội kiểm tra của lực 
lượng Quản lý thị trường; Ban, đội bảo vệ chuyên trách của cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo 
vệ; Ban bảo vệ dân phố hoặc tổ chức quần chúng bảo vệ an nỉnh, 
trật tự xã, phường, thị trấn; Câu lạc bộ, Trường, Trung tâm đào 
tạo, huấn luyện thể thao có giấy phép hoạt động; Cơ quan thi hành 
án dân sự: Thanh tra chuyên ngành Thủy sản, lực lượng kiểm ngư; 
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Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và các đối tượng 
khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 


Như vậy, theo quy định hiện hành, các doanh nghiệp kinh 
doanh vàng bạc không thuộc đối tượng được trang bị, sử dụng công 
cụ hỗ trợ; gia đình bạn không thể tự ý trang bị cho nhân viên bảo 
vệ của mình các công cụ hỗ trợ như dùi cui, súng bắn đạn cao su... 
Trong trường hợp cần thiết, gia đình bạn có thể liên hệ và sử dụng 
dịch vụ của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ chuyên 
nghiệp được trang bị các công cụ hỗ trợ để làm nhiệm vụ bảo vệ. 


Hiện nay, tôi thấy có một số ca sĩ khi 
biểu diễn ăn mặc rất hở hang, có 
N_ những tư thế phản cảm, bị báo chí và 


người xem phản đối rất nhiều. Có người còn lộ việc 
“hát nhép”, thiếu tôn trọng khán giả. Tôi muốn hỏi 
theo quy định của pháp luật, nghệ sĩ có bị xử lý về 
những hành vi đó không? Mức xử phạt thế nào? 


“Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật 
chuyên nghiệp” được ban hành theo Quyết định số 47/2004/QĐ- 
BVHTTT ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay 
là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) quy định: Với loại hình nghệ 
thuật ca, múa, nhạc hiện đại cấm hóa trang tạo ra kiểu đầu tóc 
kinh dị, trang phục hở hang, lộ liễu. 

Tại điểm a khoản 1 Điều 2 của Quy chế hoạt động văn hóa và 
kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị 
định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/1/2009 cũng quy định: “biểu diễn 
nghệ thuật, trình diễn thời trang” là một trong những hoạt động 
văn hóa. 

Điểm b khoản 3 của Quy chế này nghiêm cấm các hoạt động 
văn hóa có nội dung: trái với thuần phong mỹ tục; người tổ chức 
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biểu diễn nghệ thuật không được yêu cầu hoặc cho phép người biểu 
diễn sử dụng trang phục hoặc hóa trang không phù hợp với thuần 
phong mỹ tục dân tộc và dùng giọng hát thu trong băng, đĩa để 
thay cho giọng hát thật của người biểu diễn (điểm a, điểm e khoản 
2 Điều 10 của Quy chẽ). 


Quy chế cũng không cho phép người biểu diễn sử dụng trang 
phục hoặc hóa trang không hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc và 
dùng giọng hát thu trong băng, đĩa để thay cho giọng hát thật của 
người biểu diễn. 

Đối với việc biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên 
nghiệp, hoạt động này cũng được quy định cụ thể và chặt chẽ hơn. 
Tại điểm 4.1 khoản 4 Điều 3 của “Quy chế hoạt động biểu diễn và 
tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp” được ban hành theo 
Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT thì các hành vi sau đây bị 
nghiêm cấm thực hiện trong khi biểu diễn: “Đối với loại hình nghệ 
thuật ca, múa, nhạc hiện đại: hóa trang tạo ra kiểu đầu tóc kinh 
dị, sơn, nhuộm tóc lòe loẹt, cạo trọc hoặc để tóc quá dài bù xù; trang 
phục hở hang, lộ liễu” và “dùng các phương tiện kỹ thuật để thay 
thế giọng hát thật của mình”. 


Như vậy, khi biểu diễn nghệ thuật, nếu “ăn mặc rất hở hang” 
và “hát nhép” là vi phạm quy định của pháp luật về biểu diễn nghệ 
thuật dù là người biểu diễn chuyên hay không chuyên nghiệp. 
Trách nhiệm trước hết sẽ thuộc về đơn vị tổ chức biểu diễn. Tuy 
nhiên, ca sỹ, người biểu diễn cũng sẽ phải chịu trách nhiệm hành 
chính về những hành vi của mình. 

Theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 16 Nghị định số 
75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong hoạt động văn hóa thì hành vi “mặc trang phục, hóa 
trang gây phản cảm, không phù hợp uới thuần phong, mỹ tục Việt 
Nam" sẽ bị xử phạt hành chính từ 2.000.000 đến 5.000.000 đồng. 
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Đối với hành vì “dùng băng, đĩa hoặc các phương tiện hÿ thuật 
âm thanh khác đã thu săn để thay cho giọng hút thật của người 
biểu diễn”, điểm b khoản 9 Điều 16 Nghị định nói trên quy định 
mức phạt tiền từ “3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng". 


Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi biểu diễn 
như trên - tùy từng trường hợp cụ thể - sẽ thuộc thẩm quyền của 
Chủ tịch UBND cấp huyện trở lên, Chánh thanh tra Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch hoặc Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao 


và Du lịch. 
Khi bị xử phạt vi phạm hành chính, việc 
9 tước quyền sử dụng giấy phép, chứng 
| 


chỉ hành nghề của người vi phạm được 
quy định như thế nào? Thời hạn bị tước quyền sử dụng 
giấy phép, chứng chỉ hành nghề là bao lâu? 


Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 
16/12/2008 quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh 
xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung 
một số điều của pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính năm 2008 thì 
tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề là hình thức 
xử phạt bổ sung, được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính 
trong trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm nghiêm trọng quy định ` 
sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Giấy phép, chứng chỉ 
hành nghề là các loại giấy tờ do cơ quan nhà nước, người có thẩm 
quyền cấp cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật để 
cho phép tổ chức, cá nhân đó kinh doanh, hoạt động, hành nghề 
trong một lĩnh vực nhất định hoặc sử dụng một loại công cụ, 
phương tiện nhất định. Giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tước 
quyền sử dụng trong trường hợp này không bao gồm Giấy đăng ký 
kinh doanh, các loại chứng chỉ gắn với nhân thân người được cấp 
không có mục đích cho phép hành nghề. 
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- Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề được áp 
dụng có thời hạn hoặc không thời hạn và được quy định đối với 
hành vi vi phạm hành chính cụ thể, tùy thuộc vào tính chất, mức 
độ của hành vi vi phạm đó. Thời hạn áp dụng đối với hình thức xử 
phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời 
hạn tối đa không quá 12 tháng; đối với hình thức tước quyền sử 
dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề không thời hạn thì thời hạn 
áp dụng từ 12 tháng trở lên. 


Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 
được tính từ thời điểm tạm giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề. 
Trường hợp một người cùng một lúc thực hiện nhiều hành vi vi 
phạm hành chính mà các hành vi này bị tước quyền sử dụng cùng 
một loại giấy phép, chứng chỉ hành nghề thì chỉ áp dụng tước 
quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn dài 
nhất quy định đối với các hành vi vi phạm; nếu không cùng một 
loại giấy phép, chứng chỉ hành nghề thì áp dụng riêng đối với từng 
hành vi. 


Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 và Điều 25 Luật Xứ lý vi 
phạm hành chính (có hiệu lực từ ngày 01/7/2018) thì “Tước quyền 
sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ 
hoạt động có thời hạn” là một hình thức xử phạt vi phạm hành 
chính, được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm nghiêm trọng 
các hoạt động được ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề. 
Trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành 
nghề, cá nhân, tổ chức không được tiến hành các hoạt động ghi 
trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề. 


Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 
từ 01 tháng đến 24 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu 
lực thi hành. Người có thẩm quyền xử phạt giữ giấy phép, chứng 
chỉ hành nghề trong thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng 
chỉ hành nghề. 
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Pháp luật quy định thế nào về trách 

nhiệm của mọi người khi xảy ra tai 

_ nạn giao thông? Nhiều trường hợp 

tai nạn đã bỏ đi, để xe lại hiện trường vì sợ 

bị thân nhân người bị nạn đánh thì có bị coi là trốn 
tránh pháp luật không? 


Theo quy định tại Điều 38 Luật Giao thông đường bộ 2008 thì 
khi xảy ra tai nạn, người lái xe và những người liên quan trực 
tiếp đến vụ tai nạn phải có trách nhiệm: Dừng ngay phương tiện; 
giữ nguyên hiện trường; cấp cứu người bị nạn và phải có mặt khi 
cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; ở lại nơi xảy ra tai nạn cho đến 
khi người của cơ quan công an đến, trừ trường hợp người điều 
khiển phương tiện cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu hoặc phải 
đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc vì lý do bị đe dọa đến tính 
mạng, nhưng phải đến trình báo ngay với cơ quan công an nơi 
gần nhất; Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn cho cơ quan 
có thẩm quyền. 


Người điều khiển phương tiện khác khi đi qua nơi xảy ra vụ tai 
nạn có trách nhiệm chở người bị nạn đi cấp cứu. Các xe được quyền 
ưu tiên, xe chở người được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại 
giao, lãnh sự không bắt buộc thực hiện theo quy định này. 


Cơ quan Công an khi nhận được tin báo về vụ tai nạn có trách 
nhiệm nhanh chóng cử người tới hiện trường để điều tra vụ tai 
nạn, phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ và UBND địa phương 
bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn. UBND cấp xã nơi xảy ra 
tai nạn có trách nhiệm kịp thời thông báo cho cơ quan Công an, y 
tế đến để xử lý, giải quyết vụ tai nạn; tổ chức cứu chữa, giúp đỡ 
người bị nạn, bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản của người bị nạn; 
trường hợp có người chết mà không rõ tung tích, không có thân 
nhân hoặc thân nhân không có khả năng chôn cất thì sau khi cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền đã hoàn tất các công việc theo quy 
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định của pháp luật và đồng ý cho chôn cất, UBND cấp xã có trách 
nhiệm tổ chức chôn cất. Trường hợp vụ tai nạn vượt quá khả năng 
giải quyết, UBND cấp xã phải kịp thời báo cáo UBND cấp trên. 


Như vậy, trong trường hợp bị đe doạ đến tính mạng, lái xe gây 
tai nạn có thể đi khỏi hiện trường nhưng phải đến trình báo ngay 
với Cơ quan công an nơi gần nhất và cung cấp thông tin xác thực 
về vụ tai nạn cho Cơ quan công an. 


Vừa rồi, tôi nhận được tin nhắn từ số 
máy lạ giả danh là người bạn thân 
NẸ của tôi nhờ nạp hộ thẻ điện thoại 


200.000đ. Do quá tin tưởng nên tôi đã nạp thẻ cho số 
điện thoại kia. Sau đó, tôi mới biết được là tôi bị lừa và 
đã có nhiều người bị lừa theo cách này rồi, ngoài ra 
còn có nhiều kiểu lừa đảo khác nữa như thông báo 
trúng thưởng, quà tặng âm nhạc,... Xin cho biết có 
cách gì để lấy lại tiền không? Và kẻ lừa đảo đó sẽ bị xử 
lý như thế nào nếu phát hiện được? 


Thời gian gần đây, hiện tượng kẻ xấu lợi dụng sự cả tin của 
người khác để thực hiện các hành vi lừa đảo qua điện thoại có xu 
hướng tăng lên. Chiêu thức của các đối tượng lừa đảo là mạo 
danh các nhà mạng để nhắn tin, gọi điện thông báo cho khách 
hàng thông báo trúng thưởng với giá trị lớn, sau đó yêu cầu 
khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, nạp tiền, chuyển 
khoản,... hoặc giả danh bạn bè, người thân nhờ nạp thẻ cào. Theo 
nguyên tắc, các mạng điện thoại phải là người bảo vệ quyền lợi 
cho khách hàng, cụ thể là phải đưa ra các phương thức để hạn chế 
tin nhắn lừa đảo. Tuy nhiên, trên thực tế, trách nhiệm này vẫn 
chưa được các nhà mạng thực hiện đến nơi đến chốn. Do đó, người 
dùng điện thoại vẫn phải cẩn trọng và cảnh giác để tự bảo vệ tài 
sản của mình. 
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Khi đã mất tiền cho bọn lừa đảo thì việc đòi lại số tiền đã mất 
là rất khó. Trong trường hợp sớm phát hiện việc bị lừa đảo thì có 
thể yêu cầu các nhà mạng ngăn chặn: Đối với những thẻ cào chưa 
kịp sử dụng thì nhà mạng có thể khóa seri và hoàn lại tiền cho 
khách hàng. Còn những thẻ cào mà kẻ lừa đảo đã sử dụng, đã nạp 
tiền thành công thì chỉ khi Cơ quan điều tra bắt được thủ phạm và 
chứng minh được những mã thẻ đã dùng thì nhà mạng mới có thể 
hoàn lại tiền cho khách hàng. 


Về uiệc xử lý hành u¡ lừa đảo dạng tin nhắn: Theo quy định 
tại Điều 5 Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 về chống 
thư rác thì các tin nhắn lừa đảo, tin nhắn quảng cáo vi phạm các 
nguyên tắc gửi tin nhắn quảng cáo là các loại thư rác. Cũng theo 
Nghị định này thì tùy theo từng trường hợp, pháp luật quy định 
các mức xử phạt khác nhau. Cụ thể là: phạt tiền từ 10 - 20 triệu 
đồng đối với các vi phạm quy định về gắn nhãn, đặt nhãn (Điều 
35); phạt tiền từ 02 - 80 triệu đồng đối với vi phạm các quy định 
về chức năng từ chối nhận thông tin quảng cáo (Điều 36); phạt 
tiền từ 01 - 30 triệu đồng đối với vi phạm các quy định về điều 
kiện cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn (Điều 37); phạt 
tiền từ 01- 40 triệu đối với vi phạm các quy định về gửi tin nhắn 
quảng cáo (Điều 38); phạt tiền từ 10 - 80 triệu đồng đối với vi 
phạm các quy định về cung cấp dịch vụ tin nhắn quảng cáo (Điều 
39); phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi không trả chi 
phí liên quan đến việc cung cấp chức năng từ chối cho người nhận 
(Điều 40). 

Ngoài các hình thức xử phạt chính, tùy theo tính chất, mức độ 
vi phạm mà tổ chức, cá nhân còn có thể bị áp dụng một hay nhiều 
hình thức xử phạt bổ sung hoặc biện pháp khắc phục hậu quả quy 
định tại Điều 43 của Nghị định 90/2008/NĐ-CP nói trên. Các hình 
phạt bổ sung bao gồm: Tịch thu tang uật, phương tiện được sử dụng 
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đểui¡ phạm hành chính; thu hồi mã số quản lý; buộc thực hiện đúng 
các quy định của Nhà nước; buộc hoàn trả kinh phí chiếm dụng, 
thu sai do u¡ phạm hành chính gây ra; tạm đình chỉ từ một tháng 
đến ba tháng hoặc đình chỉ uĩnh uiễn hoạt động quảng cáo bằng 
tin nhắn. 


Ngoài ra, hành vi dùng tin nhắn để lừa đảo chiếm đoạt tiền 
của người khác có thể bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 
quy định tại Điều 139 BLHS. Điều 139 quy định: “Người nào bằng 
thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá tri từ 
hai triệu đông đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu 
đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành 
chính uê hành ui chiếm đoạt hoặc đã bị kết án uê tội chiếm đoạt 
tài sản, nhưng chưa được xóa án tích mà còn ui phạm thì bị phạt 
cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến 


„” 


ba năm....". 


Xét về mặt dấu hiệu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì hành vi 
của kẻ giả danh là người quen của bạn nhắn tin nhờ nạp thẻ điện 
thoại là hành vi gian dối làm cho bạn đã lầm tưởng, tin rằng đó là 
người bạn quen biết đang cần sự giúp đỡ nên đã tự nguyện chuyển 
giao tài sản cho kẻ giả danh đó. 


Tuy nhiên, chỉ có thể truy cứu trách nhiệm hình sự của kẻ thực 
hiện hành vi gian dối nói trên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nếu 
tài sản bị chiếm đoạt có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm 
mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả 
nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt 
hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, nhưng chưa được xóa 
án tích mà còn v1 phạm.... 
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Xin cho biết việc quảng cáo trái 
/ phép qua thư điện tử, tin nhắn thì bị 
N_— xử lý như thế nào? 


Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 
13/08/2008 về chống thư rác thì "thư điện tử quảng cáo, tin nhắn 
quảng cáo vi phạm các nguyên tắc gửi thư điện tử quảng cáo, tin 


nhắn quảng cáo tại các Điều 7, Điều 9 và Điều 13 Nghị định này" 
được gọi là thư rác. Cũng theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 
90/2008/NĐ-CP thì "gửi thư rác" là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. 

Theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 90/2008/NĐ-CP và 
khoản 21 Điều 1 Nghị định số 77/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 
13/8/2008 thì hành vi gửi thư điện tử, tin nhắn trái phép bị xử lý 
như sau: 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với 
hành vi: 

- Gửi thư điện tử quảng cáo có chủ đề không phù hợp với nội dung; 

- Thông tin về nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo hoặc người 
quảng cáo trong thư điện tử quảng cáo không được thể hiện một 
cách rõ ràng và không đặt liền trước phần lựa chọn cho phép người 
nhận từ chối nhận thư điện tử quảng cáo. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với 
hành vĩ: 

- Gửi thư điện tử quảng cáo không có hoặc không đầy đủ thông 
tin về người quảng cáo bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ thư điện 
tử, địa chỉ địa lý và địa chỉ trang tin điện tử (nếu có); 

- Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo gửi thư điện tử quảng cáo 
không có hoặc không có đầy đủ thông tin về nhà cung cấp dịch vụ 
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quảng cáo bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ 
địa lý, địa chỉ trang tin điện tử, mã số quản lý sản phẩm (nếu có ); 


- Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo gửi tin nhắn quảng cáo 
không có thông tin về nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo hoặc có 
thông tin về nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo nhưng không tuân 
thủ quy định: Thông tin về nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng 
tin nhắn là mã số quản lý, mã số sản phẩm (nếu có); thông tin về 
nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn được đặt trong phần 
gán nhãn theo quy định. 


- Không chấm dứt việc gửi loại thư điện tử quảng cáo, tin nhắn 
quảng cáo hoặc không chấm dứt cung cấp dịch vụ nội dung qua tin 
nhắn ngay sau khi nhận được yêu cầu từ chối của người nhận. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với 
các hành vi: 

- Gửi quá 01 thư điện tử quảng cáo có nội dung tương tự nhau 
tới một địa chỉ thư điện tử trong 24 giờ mà không có thỏa thuận 
khác với người nhận; 

- Gửi quá 01 tin nhắn quảng cáo có nội dung tương tự nhau tới 
một thuê bao trong vòng 24 giờ hoặc gửi tin nhắn quảng cáo ngoài 
khoảng thời gian từ 7 đến 22 giờ hàng ngày mà không có thỏa 
thuận khác với người nhận; 

- Gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, tin nhắn qua 
mạng internet có mã số quản lý không đúng mã số quản lý được Bộ 
Thông tin và Truyền thông cấp. 

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với 
các hành vĩ: 

- Gửi thư điện tử quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo khi chưa 
được sự đồng ý của người nhận; 
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- Gửi thư điện tử quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo từ địa chỉ 
điện tử, hệ thống kỹ thuật không theo quy định của Bộ Thông tin 
và Truyền thông; 


- Gửi thư điện tử quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo không 
có nhãn; 

- Gửi thư điện tử quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo nhưng 
không gửi bản sao nội dung tới hệ thống kỹ thuật của Bộ Thông tin 
và Truyền thông; 

- Che giấu tên, địa chỉ điện tử của mình khi gửi thư điện tử, 
tin nhắn. 


Hiện nay, tình trạng người đi bộ 
thiếu ý thức, bất chấp quy định của 
=== _ pháp luật ngang nhiên vi phạm, 

MG qua đường không đúng quy định, băng qua dải 
phân cách..., làm xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. 
Vậy người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ 
sẽ bị xử phạt thế nào? 


Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 
02/4/2010" quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
giao thông đường bộ thì người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông 
đường bộ bị xử phạt như sau: 

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng đối 
với một trong các hành vi vi phạm sau đây: 


a) Không đi đúng phần đường quy định; 


' Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 được sửa đổi, bổ sung một số 
điều bằng Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012. Tuy nhiên, Điều 12 
Nghị định số 34/2010/NĐ-CP không bị sửa đổi bởi Nghị định số 71/2012/NĐ-CP. 
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b) Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, 
biển báo hiệu, vạch kẻ đường; 

c) Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao 
thông, người kiểm soát giao thông. 

2. Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng đối với một trong 
các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Mang, vác vật công kềnh gây cần trở giao thông; 

b) Vượt qua đải phân cách; đi qua đường không đúng nơi quy 
định hoặc không bảo đảm an toàn; 

c) Đu, bám vào phương tiện giao thông đang chạy. 

3. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng đối với người đi 
bộ đi vào đường cao tốc, trừ người phục vụ việc quản lý, bảo trì 
đường cao tốc. 

Như vậy, tùy từng vi phạm cụ thể, người đi bộ vi phạm quy tắc 
giao thông đường bộ bị xử phạt tiền tối đa là 120.000 đồng. 


Tôi là người miền Trung đang học 
9 đại học tại Hà Nội, mỗi lần về quê là 
§_ một sự khổ sở vì bị nhà xe nhổi nhét 


chật cứng, tuy rất bức xúc nhưng đành phải chấp nhận 
vì đi xe nào cũng vậy. Xin hỏi xe khách chở quá người 
như vậy mà bị phát hiện thì sẽ bị xử phạt thế nào? 


Theo quy định tại khoản 2, khoản 4 và khoản 8 Điều 26 Nghị 
định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính 
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 
thông đường bộ thì hành vi chở người vượt quá quy định bị xử phạt 
hành chính theo các mức sau đây: 


- Khoản 2 quy định: Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 
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đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương 
tiện đối với người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người 
(trừ xe buýt) vi phạm hành vi: Chở quá từ 02 người trở lên trên xe 
đến 9 chỗ ngồi, chở quá từ 03 người trở lên trên xe 10 chỗ ngồi đến 
xe 15 chỗ ngồi, chở quá từ 04 người trở lên trên xe 16 chỗ ngồi đến 
xe 30 chỗ ngồi, chở quá từ 05 người trở lên trên xe trên 30 chỗ ngồi, 
trừ các hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này. 


- Khoản 4 quy định: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 
đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương 
tiện đối với người điều khiển xe ô tô chở hành khách chạy tuyến có cự 
ly lớn hơn 300 km vi phạm hành vi: Chở quá từ 02 người trở lên trên 
xe đến 9 chỗ ngồi, chở quá từ 03 người trở lên trên xe 10 chỗ ngồi đến 
xe 15 chỗ ngồi, chở quá từ 04 người trở lên trên xe 16 chỗ ngồi đến xe 
30 chỗ ngồi, chở quá từ 05 người trở lên trên xe trên 30 chỗ ngồi. 


- Khoản 8 quy định: Ngoài việc bị phạt tiền, tùy từng trường 
hợp vi phạm cụ thể, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị 
áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục 
hậu quả như bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 30 (ba mươi) 
ngày hoặc bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn; 
phải bố trí phương tiện khác để chở số hành khách vượt quá quy 
định được phép chở của phương tiện... 


Xin hỏi, các cơ sở chế biến thực 
phẩm làm sẵn từ thịt (xúc xích, 
Ñ giăm bông, lạp xưởng, giò, 


chả...) mà sử dụng nguyên liệu là các loại thịt không 
bảo đảm vệ sinh, thịt ôi thiu, thịt thối, thịt chưa được 
kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ thì bị xử lý như 
thế nào? 


Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 15 Nghị định số 
45/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 quy định về xử phạt vi phạm hành 


150 


LĨNH VựP HÀNH CHÍNH 


chính trong lĩnh vực y tế thì trong trường hợp cơ sở sản xuất, chế 
biến thực phẩm sử dụng “Nguyên liệu, nước dùng để sản xuất, chế 
biến thực phẩm không bảo đảm các tiêu chuẩn uệ sinh an toàn thực 
phẩm theo quy định của Bộ Y tế” sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng 
đến 2.000.000 đồng. 


Trường hợp cơ sở “Sản xuất, kinh doanh thực phẩm từ nguồn 
gốc động uật chưa qua kiểm dịch động uật hoặc kiểm tra không đạt 
yêu cầu” sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng theo 
quy định tại điểm a khoản 4 Điều 15 Nghị định số 45/2005/NĐ-CP. 


Theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 45/2005/NĐ- 
CP, các cơ sở có hành vi vi phạm sau đây thì bị phạt tiền từ 
10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng: 


- Sản xuất, kinh doanh thực phẩm có ký sinh trùng gây bệnh, 
ui sinh uật gây bệnh không được phép có trong thực phẩm hoặc 
Uượt quá giới hạn cho phép; 


- Sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc sản phẩm chế biến từ 
thịt gia cầm, gia súc, thuỷ sản, rau quả do bị bệnh, bị ngộ độc, chết 
không rõ nguyên nhân hoặc bị ngâm tẩm bằng các chất hoá học 
không được phép sử dụng; 


- Sản xuất, kinh doanh thực phẩm có pha trộn, pha màu, bột, 
để bao phủ, nhuộm, chế biến nhằm che dấu tình trạng hư hỏng, 
biến chất của thực phẩm; 


- Sản xuất, kinh doanh thực phẩm bao gồm toàn bộ hoặc một 
phần nguyên liệu bị hỏng, kém chất lượng hoặc một nguyên liệu 
khác không phù hợp cho thực phẩm, cho dù nguyên liệu đó đã hoặc 
chưa qua chế biến. 

Ngoài ra, các cơ sở vi phạm còn bị buộc tái chế hoặc buộc tiêu 
huỷ vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người theo quy định tại 
khoản 7 Điều 1õ và điểm d khoản 4 Điều 7 Nghị định số 
45/2005/NĐ.CP. 
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Xin cho biết việc lập dự án đầu 
tư xây dựng công trình phải đáp 
_ ứng những yêu cầu gì về phòng 


cháy chữa cháy? Nếu không có thiết kế hệ thống 
phòng cháy và chữa cháy sẽ bị xử phạt như thế nào? 


Theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Phòng cháy, chữa 
cháy năm 2001: “Chủ đầu tư thực hiện thủ tục trình duyệt dự 
án, thiết kế uề phòng cháy uà chữa cháy; chỉ được thi công khi 
thiết kế uề an toàn phòng cháy uàè chữa cháy của công trình đã 
được duyệt”. 


Điều 14 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy cũng 
quy định: Khi lập dự án uà thiết kế xây dựng mới, cải tạo hoặc thay 
đổi tính chất sử dụng của công trình phải có các giải pháp thiết kế 
uề phòng cháy uà chữa cháy bảo đảm các nội dung sau: 


- Địa điểm xây dựng công trình bảo đảm khoảng cách an toàn 
uề phòng cháy uà chữa cháy đối uới các công trình xung quanh; 


- Bậc chịu lửa hay mức độ chịu lửa của công trình phù hợp uới 
quy mô, tính chất hoạt động của công trình; có giải pháp đảm bdo 
ngăn cháy uà chống cháy lan giữa các hạng mục của công trình uà 
giữa công trình này uới công trình khác; 


- Công nghệ sản xuất, hệ thống điện, chống sét, chống nổ của 
công trình uà bố trí các hệ thống, máy móc, thiết bị uật tư bảo đảm 
các yêu cầu an toàn uề phòng cháy uà chữa cháy; 

- Hệ thống thoát nạn gồm của, lối đi, hành lang, cầu thang 
chung, cửa, lối đi, cầu thang dành riêng cho thoát nạn, thiết bị 
chiếu sáng uò chỉ dẫn lối thoát, thiết bị thông gió uà hút khói, thiết 
bị cứu người, thiết bị báo tín hiệu bảo đảm cho uiệc thoát nạn 
nhanh chóng, an toàn khi xảy ra cháy; 


- Hệ thống giao thông, bãi đỗ phục uụ cho phương tiện chữa 
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cháy cơ giới hoạt động bdo đảm kích thước uà tải trọng; hệ thống 
cấp nước chữa cháy bảo đảm yêu cầu phục uụ chữa cháy; 


- Hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy uà phương tiện chữa 
cháy khác bảo đảm số lượng, uị trí lắp đặt uà các thông số kỹ thuật 
phù hợp uới đặc điểm uà tính chất hoạt động của công trình; 


- Trong dự án uù thiết kế phải có dự toán binh phí cho các hạng 
mục phòng cháy uà chữa cháy. 


Theo quy định tại khoản 5 Điều 16 Nghị định số 123/2005/NĐ- 
CP ngày 10/5/2005 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy thì công trình thuộc diện phải có 
thiết kế về phòng cháy và chữa cháy mà không có thiết kế hệ thống 
phòng cháy và chữa cháy sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với 
mức phạt từ 15 đến 20 triệu đồng. 


Những trường hợp nào cá nhân 
không phải nộp các khoản phí 
§ thi hành án? Tôi là nạn nhân 


trong một vụ án cố ý gây thương tích. Xin hỏi, tôi có 
phải nộp phí thi hành án khi nhận khoản tiền bồi 
thường từ vụ án này không? : 


Theo quy định tại Điều 34 Luật THADS, chỉ có cá nhân là 
người được thi hành án không phải chịu phí thi hành án khi được 
nhận các khoản tiền, tài sản thuộc các trường hợp sau đây: 


1. Tiền cấp dưỡng; tiền bồi thường thiệt hại tính mạng, sức 
khỏe, danh dự, nhân phẩm; tiền lương, tiền công lao động; tiền trợ 
cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc; tiền bảo hiểm xã hội; tiền bồi 
thường thiệt hại vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động; 

2. Khoản kinh phí thực hiện chương trình chính sách xã hội 
của Nhà nước xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng 
khó khăn, đặc biệt khó khăn, các khoản kinh phí trực tiếp phục vụ 
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việc chăm sóc sức khỏe, giáo dục của nhân dân không vì mục đích 
kinh doanh mà người được thi hành án được nhận; 

3. Hiện vật được nhận chỉ có ý nghĩa tỉnh thần, gắn với nhân 
thân người nhận, không có khả năng trao đổi; 

4. Số tiền hoặc giá trị tài sản theo các đơn yêu cầu thi hành 
án không vượt quá hai lần mức lương tối thiểu chung do Nhà nước 
quy định; 

5. Khoản thu hồi nợ vay cho Ngân hàng Chính sách xã hội. 


Theo quy định nói trên, việc bạn được nhận tiền bồi thường 
thiệt hại về sức khỏe không thuộc trường hợp phải chịu phí thi 


hành án. 
Gia đình tôi đã nộp tiền cho việc 
định giá tài sản thi hành án nay 
lại nhận được thông báo phải 


nộp tiền cho chỉ phí định giá lại tài sản. Xin hỏi việc 
thu tiền này có đúng không? Pháp luật quy định như 
thế nào về nghĩa vụ nộp chỉ phí cưỡng chế thi hành án 
đối với người phải thi hành án? 
Theo quy định tại khoản 1 Điều 73 Luật THADS, người phải 
thi hành án chịu chi phí cưỡng chế thi hành án đối với các chỉ phí 
sau đây: 


- Chi phí thông báo về cưỡng chế thi hành án; 

- Chi phí mua nguyên liệu, nhiên liệu, thuê phương tiện, thiết 
bị bảo vệ, y tế, phòng, chống cháy, nổ, các thiết bị, phương tiện cần 
thiết khác cho việc cưỡng chế thi hành án; 

- Chỉ phí cho uiệc định giá, giám định tài sản, bán đấu giá tài 
sản; chỉ phí định giá lại tài sản, trừ trường hợp quy định tại điểm 
a khoản 2 uà điểm a khoản 3 Điều này; 
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- Chi phí cho việc thuê, trông coi, bảo quản tài sản; chi phí bốc 
dỡ, vận chuyển tài sản; chi phí thuê nhân công và khoản chi phục 
vụ cho việc xây ngăn, phá đỡ; chỉ thuê đo đạc, xác định mốc giới để 
thực hiện việc cưỡng chế thi hành án; 

- Chi phí cho việc tạm giữ, thu giữ tài sản, giấy tờ; 

- Tiền bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia cưỡng chế 
và bảo vệ cưỡng chế thi hành án. 

Khoản 3 Điều 73 Luật THADS quy định ngân sách nhà nước 
trả chi phí cưỡng chế thi hành án trong các trường hợp sau đây: 

- Định giá lại tài sản khi có ui phạm quy định uê định giá; 

- Chi phí xác minh điều kiện thi hành án trong trường hợp chủ 
động thì hành án quy định tại khoản 1 Điều 44 của Luật này; 

- Chi phí cần thiết khác theo quy định; 

- Trường hợp đương sự được miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi 
hành án theo quy định của pháp luật. 

Đối chiếu với những quy định trên, trong trường hợp việc định 
giá lại tài sản là do có vi phạm quy định về định giá thì gia đình 
anh không phải chịu chi phí định giá. Ngược lại, gia đình anh vẫn 
phải chịu chi phí định giá lại tài sản nếu việc định giá không thuộc 
trường hợp trên. 


Công ty chúng tôi có kế hoạch 
xây dựng trang thông tin điện tử 
§ tổng hợp. Đề nghị cho biết: 


chúng tôi cần đáp ứng những điều kiện gì và phải thực 
hiện những thủ tục gì? 


Theo quy định tại Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2009 về 
quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên 
Internet thì Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện 
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tử trên Internet của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin 
tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên cơ sở trích dẫn 
lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các 
trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà nước. 


Điều 21 Nghị định này cũng nêu rõ điều kiện để được cấp phép 
xây dựng trang thông tin điện tử tổng hợp như sau: Là tổ chức, 
doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp 
luật tại Việt Nam; có đủ phương tiện kỹ thuật, nhân sự, chương 
trình quần lý phục vụ cho việc thiết lập, cung cấp và quản lý thông 
tin phù hợp với quy mô hoạt động; cam kết của người đứng đầu tổ 
chức, doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung trang 
thông tin điện tử và tuân thủ các quy định tại Nghị định này và 
các quy định về quản lý thông tin điện tử trên Internet. 


Hồ sơ cấp phép được lập thành 02 bộ, mỗi bộ hồ sơ gồm có: 

- Đơn đề nghị cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng 
hợp, có nội dung cam kết tuân thủ các quy định tại Nghị định này 
và các quy định về quản lý thông tin điện tử trên Internet; 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu 
tư hoặc quyết định thành lập; 

- Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp; 

- Đề án thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp gồm những 
nội dung chính sau: 

+ Mục đích cung cấp thông tin; nội dung thông tin; các chuyên 
mục; nguồn tin hợp pháp; quy trình xử lý tin, nhân sự, mẫu bản 
tin trang chủ và các trang chuyên mục chính.: 

+ Loại hình dịch vụ dùng để cung cấp hoặc trao đổi thông tin 
(website, forum, blog...); 

+ Biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ bảo đảm cho việc cung cấp và 
quản lý thông tin; 
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+ Tên miền dự kiến sử dụng. 


Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành xét duyệt hồ sơ. 
Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện thì sẽ 
cấp phép; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp có 
thời hạn tối đa không quá 05 năm. 


Trong trường hợp từ chối, Bộ Thông tin và Truyền thông có 
văn bản thông báo và nêu rõ lý do. 


Khi tôi đến UBND phường khiếu 
b nại hành vi cố tình xây lấn nhà 
§ trái phép của người hàng xóm 


thì cán bộ tiếp dân không chịu nhận đơn của tôi với lý 
do tôi không có đầy đủ giấy tờ tuỳ thân mặc dù tôi đã 
xuất trình chứng minh nhân dân, số hộ khẩu. Xin hỏi 
việc từ chối này có đúng không? Tôi có cần phải bổ 
sung giấy tờ tuỳ thân gì nữa không? 


Theo quy định tại Điều 60 Luật Khiếu nại thì người đến khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại nơi tiếp công dân có các quyền 
và nghĩa vụ sau đây: 

- Xuất trình giấy tờ tùy thân, tuân thủ quy chế tiếp công dân 
và thực hiện theo sự hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân. 

- Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên 
quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình 
và ký tên hoặc điểm chỉ vào biên bản xác nhận những nội dung đã 
trình bày. 

- Được hướng dẫn, giải thích về việc thực hiện quyền khiếu nại, 
tố cáo. 

- Cử đại diện để trình bày với người tiếp công dân trong trường 
hợp có nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo về một nội dung. 
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- Được khiếu nại, tố cáo về những hành vi sai trái, cần trở, gây 
phiền hà, sách nhiễu của người tiếp công dân. 


Anh đã xuất trình chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu là 
những giấy tờ tuỳ thân cơ bản và cần thiết nhất, do vậy về nguyên 
tắc cán bộ tiếp dân có trách nhiệm phải nhận đơn khiếu nại của 
anh. Trong trường hợp cán bộ tiếp dân không nhận đơn của anh, 
để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, anh có quyền khiếu nại về 
hành vi sai trái, cần trở, gây phiền hà, sách nhiễu của người tiếp 


công dân. 
Khi xây dựng các công trình 
kiến trúc như chung cư cao tầng 
hay tòa nhà thương mại, chủ 


đầu tư không xây dựng, lắp đặt hệ thống phòng cháy 
chữa cháy (PCCC) thì có phải chịu trách nhiệm gì? 
Nếu xảy ra vụ cháy gây thiệt hại thì trách nhiệm của 
chủ đầu tư như thế nào? 


Theo quy định tại khoản 9, 10 Điều 1 Nghị định số 46/ 
2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chỉ tiết thi hành 
một số điều của Luật PCCC và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP quy 
định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thì: “Whà ở tập thể, nhà 
chung cư uà nhà ở khác cao từ 9 tầng trở lên; Chợ biên cố, trung 
tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng có từ 300 hộ buôn bán trở lên 
hoặc có tổng diện tích gian hàng từ 1.200m? trở lên;...” thuộc các 
trường hợp Cơ quan PCCC thẩm duyệt thuyết kế về PCCC. “Nhà 
ở tập thể, nhà chung cư uà nhà ở khác cao từ 5 tầng đến 8 tầng; Chợ 
hiên cố, bán biên cố, Trung tâm thương mại có dưới 300 hộ buôn 
bán hoặc có tổng diện tích gian hàng dưới 1.200m?;...” thuộc 
trường hợp Cơ quan quản lý xây dựng và chủ đầu tư thẩm định 
thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, trước khi đưa vào sử dụng, 


158 


LĨNH VựP HÀNH CHÍNH 


chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cam kết với cơ quan Cảnh 
sát PCCC. 


Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 16 Luật PCCC về 
trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong đầu tư xây dựng 
và sử dụng công trình thì “Chủ đầu tư thực hiện thủ tục trình 
duyệt dự án, thiết bế uề phòng cháy uà chữa cháy; chỉ được thi công 
khi thiết bế uê an toàn phòng cháy uà chữa cháy của công trình đã 
được duyệt; tổ chức biểm tra, giám sát thi công, nghiệm thu uà bàn 
giao công trình trước khi đưa uào sử dụng. Trong quá trình thi 
công công trình, nếu có thay đổi thiết kế thì phải giải trình hoặc 
thiết bế bổ sung uà phải được duyệt lại. Trong quá trình thì công 
công trình, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng phải bảo đảm an toàn 
uề phòng cháy uà chữa cháy thuộc phạm ui trách nhiệm của mình”. 

Như vậy, trong trường hợp chủ đầu tư xây dựng các tòa nhà 
chung cư cao tầng hay tòa nhà thương mại mà không xây dựng, lắp 
đặt hệ thống PCCC theo thiết kế đã được duyệt là vi phạm quy 
định nói trên. 

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 52/2012/NĐ-CP ngày 
14/6/2012 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
phòng cháy và chữa cháy thì hành vi vi phạm quy định về phòng 
cháy và chữa cháy trong đầu tư, xây dựng bị xử phạt như sau: 

1. Phạt tiên từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối uới hành ui 
không có biện pháp uà phương tiện bảo đảm an toàn uê phòng cháy 
uà chữa cháy trong quá trình thi công, xây dựng công trình. 

2. Phạt tiên từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối uới hành ui 
không thiết kế hệ thống phòng cháy uà chữa cháy đối uới công trình 
thuộc diện phải có thiết kế uề phòng cháy uà chữa cháy. 

3. Phạt tiên từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối uới hành 
u¡ đưa nhà, công trình uào sử dụng không đảm bảo một trong các 
điều biện uề an toàn phòng cháy uà chữa cháy đối uới công trình 
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không thuộc diện phải thẩm duyệt uề phòng cháy uà chữa cháy theo 
quy định. 

4. Phạt tiên từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối uới một 
trong những hành ui sau đây: 

a) Thi công, lắp đặt không đúng theo thiết kế uề phòng cháy uà 
chữa cháy đã được cơ quan chức năng thẩm duyệt; 

b) Không trình hồ sơ để thẩm duyệt lại khi cải tạo, mở rộng, 
thay đổi tính chất sử dụng nhà, công trình trong quá trình thi 
công, sử dụng theo quy định. 

5. Phạt tiên từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối uới 
một trong những hành ui sau đây: 

a) Tổ chức thi công, xây dựng công trình thuộc diện phải thẩm 
duyệt uề phòng cháy uà chữa cháy khi chưa có “Giấy chứng nhận 
thẩm duyệt uê phòng cháy uà chữa cháy” theo quy định; 

b) Chế tạo mới hoặc hoán cải phương tiện giao thông cơ giới có 
yêu cầu đặc biệt uê bảo đảm an toàn phòng cháy uà chữa cháy mà 
chưa được cơ quan có thẩm quyên thẩm duyệt. 

6. Phạt tiên từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối uới 
hành ui đưa nhà, công trình uào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ 
chức nghiệm thu uề phòng cháy uà chữa cháy theo quy định. 

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc khắc phục các điêu kiện để đảm bảo an toàn phòng 
cháy uùà chữa cháy đối uới hành u¡ quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Buộc thi công, lắp đặt lại hạng mục phòng cháy uà chữa 
cháy theo đúng thiết kế đã được thẩm duyệt uê phòng cháy uà chữa 
cháy đối uới hành u¡ quy định tại điểm a khoản 4 Điều này; 

c) Buộc tổ chức khắc phục tình trạng không an toàn do u¡ phạm 
hành chính gây ra hoặc buộc tổ chức để cơ quan quản lý Nhà nước 
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nghiệm thu uê phòng cháy uà chữa cháy đối uới hành u¡ quy định 
tại bhoản 6 Điều này. 


Trong trường hợp xảy ra cháy nổ, theo quy định tại Điều 240 
BLHS thì “Người nào u¡ phạm quy định uề phòng cháy, chữa cháy 
gây thiệt hạt cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho 
sức khoẻ, tài sản của người khác” thì bị phạt cải tạo không giam 
giữ đến ba năm hoặc phạt tù với mức thấp nhất là 6 tháng và mức 
cao nhất là 12 năm. Trường hợp có khả riăng thực tế dẫn đến hậu 
quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, 
người phạm tội có thể bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 
2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Ngoài ra, người phạm 
tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm 
đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 
từ 1 năm đến 5 năm. 


Tôi thấy trên các phương tiện 
/ thông tin đại chúng nói rất 
nhiều về việc tàu, thuyền vận 


chuyển hành khách qua sông thường quá tải. Điều này 
rất nguy hiểm cho những hành khách đi thuyền và 
thực tế đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra. Những vi phạm 
của người lái thuyền như vậy thì họ phải chịu trách 
nhiệm pháp lý như thế nào? 


Theo quy định tại khoản 7 Điều 8 Luật Giao thông đường thuỷ 
nội địa (Luật GTĐTNĐ) thì một trong các hành vi bị cấm trong 
hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa là “...chở quá sức chở 
người của phương tiện hoặc quá uạch dấu mớn nước an toàn”. 
Ngoài ra, đối với hoạt động vận tải hành khách ngang sông, Điều 
78 Luật GTĐTNĐ còn quy định rõ “Ngoài uiệc thực hiện các quy 
định tại khoản 3 Điều 78 của Luật này, thuyền trưởng, người lái 
phương tiện uận tải hành khách ngang sông phải thực hiện các quy 
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định sau đây: ...Không chở người quá sức chở người của phương 
tiện, chở hàng hoá quá trọng tải quy định”. 


Do vậy, việc tàu, thuyền vận chuyển hành khách qua sông quá 
tải đã vi phạm quy định về giao thông đường thủy nội địa nói trên. 


Theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định số 60/2011/NĐ- 
CP ngày 20/7/2011 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa thì “Xử phạt ui phạm hành 
chính đối uới hành u¡ chờ uượt quá sức chở người của phương tiện 
uận tải hành khách ngang sông, như sau: 


a) Phạt tiên từ 10.000 đông đến 20.000 đồng trên môi người 
chở uượt quá số người được phép chở, nếu chở uượt đến 20% số 
người được phép chở; 


b) Phạt tiên từ 20.000 đông đến 30.000 đông trên mỗi người chở 
Uuượt quá số người được phép chở, nếu chở uượt trên 20% đến 50% 
số người được phép chở; 


e) Phạt tiên từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng trên môi người chở 
uượt quá số người được phép chỏ, nếu chở uượt đến 50% số người 
được phép chở". 


Ngoài ra, người vi phạm quy định điểm c khoản 4 nói trên có 
thể bị “tước quyên sử dụng bằng thuyên trưởng, chứng chỉ lái 
phương tiện từ một đến hai tháng”. Trong trường hợp vì phạm: quy 
định về số lượng hành khách được phép vận chuyển, biện pháp 
khắc phục hậu quả là “buộc đưa lên khỏi phương tiện số người, 
hành khách uượt quá sức chở của phương tiện theo quy định”. 


Trong trường hợp xảy ra sự cố mà gây thiệt hại về người, về 
tài sản do vi phạm các quy định về giao thông đường thủy nói 
trên, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội 
“Vị phạm quy định uê điều khiển phương tiện giao thông đường 
thuỷ” theo Điều 212 BLHS. Theo quy định này thì “Người nào 
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điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ mà ui phạm quy 
định uề an toàn giao thông đường thuỷ gây thiệt hại cho tính 
mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho súc khoẻ, tài sản của 
người khác” thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi 
triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù với 
mức thấp nhất là một năm hoặc có thể bị phạt ở mức cao nhất là 
mười lăm năm. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế 
dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nếu không được ngăn 
chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến ba mươi triệu 
đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ sáu 
tháng đến ba năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm 
đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 
từ một năm đến năm năm. 


Tôi có tranh chấp ngôi nhà với 
một người khác, Tòa án đã xử 
__ phúc thẩm, tuyên cho tôi được 


quyền sở hữu ngôi nhà. Tôi muốn được thi hành bản 
án này thì phải làm những thủ tục gì? 


Theo quy định tại Điều 7 Luật THADS năm 2008: “Người 
được thi hùnh án, người phải thì hành án căn cứ uào bản án, quyết 
định có quyên yêu cầu cơ quan thì hành án dân sự tổ chức thi 
hành án”. Thời hiệu thi hành án theo quy định là 0ã năm, kể từ 
ngày bản án, quyết định có hiệu lực phúp luật. Trường hợp thời 
hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì 
thời hạn 05 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn. Đối với bản 
án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn 05 năm được áp 
dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn. Trong thời 
hạn đó người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền 
yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định 
thi hành án. 
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Căn cứ Điều 35 Luật THADS thì Cơ quan thi hành án dân sự 
cấp huyện (nơi có ngôi nhà bị tranh chấp) có thẩm quyền thi hành 
bản án phúc thẩm của TAND cấp tỉnh đối với bản án, quyết định 
sơ thẩm của TAND cấp huyện. 


Bạn phải làm đơn yêu cầu thi hành án và gửi tới cơ quan thi 
hành án dân sự cấp huyện. Theo quy định tại khoản 1 Điều 31 
Luật THADS, đơn yêu cầu thi hành án phải bảo đảm các nội dung 
sau đây: 


- Họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu; 

- Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu; 

- Họ, tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi 
hành ấn; 

- Nội dung yêu cầu thi hành án; 


- Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành án của người 
phải thi hành án. 

Đơn yêu cầu thi hành án có thể nộp trực tiếp tại cơ quan thi 
hành án hoặc qua đường bưu điện. Ngoài việc nộp đơn yêu cầu 
thi hành án cho cơ quan thi hành án, bạn có thể trực tiếp trình 
bày bằng lời nói tại cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan thi 
hành án dân sự phải lập biên bản ghi rõ các nội dung quy định 
như trong đơn yêu cầu thi hành án, có chữ ký hoặc điểm chỉ của 
người yêu cầu và chữ ký của người lập biên bản. Biên bản có giá 
trị như đơn yêu cầu thi hành án. Trong thời hạn 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu thi hành án của bạn Thủ 
trưởng cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm ra quyết định 
thi hành án. 
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Công ty tôi đặt biển hiệu 
quảng cáo trên nóc trụ sở 
_ công ty thì bị xử phạt hành 


chính. Xin hỏi pháp luật quy định như thế nào nếu vi 
phạm các quy định về viết, đặt biển hiệu? 


Việc viết, đặt biển hiệu của tổ chức, cá nhân phải tuân thủ 
theo các quy định của pháp luật. Trong trường hợp vi phạm thì tổ 
chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm của 
mình. Cụ thể, theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 75/2010/NĐ- 
CP ngày 12/7/2010 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 
hoạt động văn hoá thì hành vi vi phạm quy định về việc viết, đặt 
biển hiệu sẽ bị xử phạt theo hình thức phợ¿ tiên. Theo đó: 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một 
trong các hành vi sau: 

- Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu không sát cổng hoặc mặt trước 
trụ sở của cơ quan, tổ chức, khách sạn, nhà hàng, cửa hàng, cửa 
hiệu hoặc có biển hiệu quá số lượng được phép; 

- Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu làm mất mỹ quan đô thị; 

- Không ghi đúng, không ghi đầy đủ tên gọi bằng tiếng Việt 
trên biển hiệu. 

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một 
trong các hành vì sau: 

- Trên biển hiệu của cơ quan, tổ chức Việt Nam không viết 
bằng chữ Việt Nam mà chỉ viết bằng chữ nước ngoài; 

- Thể hiện trên biển hiệu tên riêng, tên viết tắt, tên giao dịch 
quốc tế bằng chữ nước ngoài ở phía trên tên bằng chữ Việt Nam; 

- Thể hiện trên biển hiệu tên gọi, tên viết tắt, tên giao dịch 
quốc tế bằng chữ nước ngoài có kích thước lớn hơn tên bằng chữ 
Việt Nam; 
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- Biển hiệu có kèm quảng cáo. 


3. Tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh mà không có biển 
hiệu cũng sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. 


Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm phải thực các biện pháp 
khắc phục hậu quả: Buộc phải tháo đỡ biển hiệu đối với hành vi 
quy định tại các khoản 1 và 2 nói trên; hoặc buộc phải treo biển 
hiệu đối với hành vi “không có biển hiệu”. 


Hiện nay có nhiều học sinh 
đang ở độ tuổi cấp Ill nhưng 
` đã điều khiển xe máy đi học. 


Xin hỏi, đối với những trường hợp này,pháp luật quy 
định việc xử lý như thế nào? 


Độ tuổi của người lái xe quy định tại Điều 60 Luật Giao thông 
đường bộ như sau: 


- Người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi- 
lanh dưới 50 em; 


- Người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô 
ba bánh có dung tích xi-lanh từ 50 em' trở lên và các loại xe có kết 
cấu tương tự; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg; xe ô 
tô chở người đến 9 chỗ ngồi; 

Học sinh đang học cấp III có độ tuổi từ 16-18 tuổi nên chỉ được 
lái xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50 em°. Theo quy định tại 
khoản 5 Điều 1 Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 
02/4/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
giao thông đường bộ thì việc xử lý được quy định như sau: 


- Phạt cảnh cáo người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển 
xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự 
mô tô hoặc điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự ô tô. 
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- Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với “Người từ 
đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh 
từ 50 cm! trở lên”;... 

Ngoài ra, các trường hợp điều khiển mô tô, xe máy không có 
giấy phép lái xe đều bị tạm giữ phương tiện. Bên cạnh việc bị xử 
phạt vi phạm hành chính, học sinh vi phạm còn có thể bị thông báo 
về Nhà trường để xử lý kỷ luật, hạ hạnh kiểm... 


Công ty tôi đã ký hợp đồng lao 
động có thời hạn 1 năm với một 
_ số người lao động lần thứ 3, thứ 


4. Vừa qua, Thanh tra lao động có kiểm tra và phát hiện 
được sự việc này đã phạt vi phạm hành chính đối với 
công ty tôi và buộc sửa lại hợp đồng. Xin hỏi việc ký 
hợp đồng lao động như vậy có đúng pháp luật không? 
Công ty tôi bị Thanh tra lao động phạt 1.000.000 đ 
có đúng không? 


Theo quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 9 Điều 27 BLLĐ 
(BLLĐ) thì: “khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà 
người lao động uấẫn tiếp tục làm uiệc thì trong thời hạn 30 ngày, kể 
từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đông 
lao động mới, nếu không ký kết hợp đồng lao động mới, hợp động 
lao động đã giao kết trở thành hợp đông lao động không xác định 
thời hạn. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp 
đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm một thời hạn, sau 
đó nếu người lao động uẫn tiếp tục làm uiệc thì phải ký hợp đông 
lao động không xác định thời hạn”). 


°' Từ 01/5/2013 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 sẽ có hiệu 
lực, loại hợp đồng lao động và thời hạn của hợp đồng được thực hiện theo 
Điều 23 không có thay đổi so với Điều 27 BLLĐ hiện hành. 
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Như vậy, công ty bạn chỉ được ký hợp đồng lao động xác định 
thời hạn tối đa là hai lần liên tiếp, sau đó nếu muốn tiếp tục để 
người lao động làm việc thì phải giao kết hợp đồng không xác định 
thời hạn. Do đó, việc công ty bạn ký hợp đồng lao động xác định 
thời hạn lần thứ 3, thứ 4 với người lao động là không phù hợp với 
quy định của pháp luật. 


Theo quy định điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định số 
47/2010/NĐ-CP ngày 06/5/2010 quy định xử phạt vi phạm hành 
chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động thì mức phạt tiền từ 
200.000 đồng đến 1.000.000 đồng được áp dụng đối với người sử 
dụng lao động có hành vi vi phạm: “..giao kết hợp đồng lao động 
không đúng loại..." 

Như vậy, mức phạt 1.000.000 đ đối với 9 trường hợp giao kết 
hợp đồng không đúng loại theo quy định tại Điều 27 BLLĐ đối với 
công ty của bạn là đúng pháp luật. 


Xin cho biết việc người thi hành 
công vụ nổ súng trong những 
_- trường hợp nào thì được coi là 


hợp pháp? 


Theo quy định tại Điều 22 Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí 
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 16/2011/UBTVQHI12 ngày 30/6/ 
2011 thì khi thi hành nhiệm vụ bảo đảm an nỉnh, trật tự có tổ 
chức, việc nổ súng tuân theo mệnh lệnh của người có thẩm quyền. 
Khi thi hành nhiệm vụ độc lập, việc nổ súng tuân theo các nguyên 
tắc sau đây: 


a) Phải căn cứ vào từng tình huống, tính chất, mức độ hành vi 
nguy hiểm của đối tượng để quyết định việc nổ súng; 


b) Chỉ nổ súng khi không còn biện pháp nào khác để ngăn 
chặn hành vi của đối tượng và sau khi đã cảnh báo mà đối tượng 
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không tuân theo. Nếu việc nổ súng không kịp thời sẽ đe dọa trực 
tiếp đến tính mạng, sức khỏe cho bản thân hoặc người khác hoặc 
có thể gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác thì được 
nổ súng ngay; 


c) Không nổ súng vào đối tượng khi biết rõ người đó là phụ nữ, 
người tàn tật, trẻ em, trừ trường hợp những người này sử dụng vũ 
khí, vật liệu nổ tấn công hoặc chống trả, đe dọa tính mạng, sức 
khỏe của người thi hành công vụ hoặc người khác; 


d) Trong mọi trường hợp nổ súng, người sử dụng súng cần hạn 
chế thiệt hại do việc nổ súng gây ra. 


Các trường hợp nổ súng gồm: 


a) Đối tượng đang sử dụng vũ lực, vũ khí, vật liệu nổ trực tiếp 
đe dọa đến tính mạng người thi hành công vụ hoặc người khác; 


b) Đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tấn công hoặc đe 
dọa sự an toàn của công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc 
gia, mục tiêu quan trọng được bảo vệ theo quy định của pháp luật; 


c) Đối tượng đang thực hiện hành vi cướp súng của người thi 
hành công vụ; 


d) Đối tượng đang sử dụng vũ khí gây rối trật tự công cộng có 
thể gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; 


d) Đối tượng đang đánh tháo người bị giam, người bị dẫn giải 
do phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, tái phạm nguy hiểm; người bị 
giam, giữ, bị dẫn giải, bị áp giải do phạm tội đặc biệt nghiêm trọng 
đang chạy trốn hoặc chống lại; 


e) Được phép bắn vào phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, 
phương tiện giao thông đường thủy nội địa để dừng phương tiện đó 
trong các trường hợp sau, trừ phương tiện giao thông của các cơ 
quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại 
diện tổ chức quốc tế: 
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- Đối tượng điều khiển phương tiện đó tấn công hoặc đe doạ 
trực tiếp đến tính mạng người thi hành công vụ hoặc người khác; 


- Khi biết rõ phương tiện đó do đối tượng phạm tội điều khiển 
cố tình chạy trốn, trừ trường hợp trên phương tiện có chở khách 
hoặc có con tin; 


- Khi biết rõ trên phương tiện cố tình chạy trốn có đối tượng phạm 
tội hoặc vũ khí, vật liệu nổ trái phép, tài liệu phản động, bí mật nhà 
nước, ma túy số lượng lớn, tài sản đặc biệt quý hiếm, bảo vật quốc gia, 
trừ trường hợp trên phương tiện có chở khách hoặc có con tin; 

g) Động vật đang đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của người 
thi hành công vụ hoặc người khác. 

Người được giao sử dụng súng không phải chịu trách nhiệm về 
thiệt hại khi việc nổ súng đã tuân thủ quy định tại Điều này và các 
quy định khác có liên quan của pháp luật. 


Gần đây, do dư luận đồn đại 
nên giá vàng trong nước liên 
§_ -tục tăng cao hơn giá vàng thế 


giới. Xin hỏi nếu xác định được người (hoặc doanh 
nghiệp) tung tin đồn không đúng sự thật về giá vàng 
như vậy thì sẽ xử lý thế nào? 


Hành vi của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh "bịa đặt, 
loan tin, đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá 
cả hàng hóa, dịch vụ" là hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá theo quy 
định tại khoản 2 Điều 10 Luật Giá. 

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 84/2011/NĐ-CP ngày 
20/9/2011 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
giá thì hành vi "bịa đặt, loan tin, đưa tin không đúng sự thật về 
tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ gây tâm lý hoang 
mang trong xã hội và bất ổn thị trường" bị xử phạt như sau: 
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1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 
đồng đối uới cá nhân có hành vì bịa đặt, loan tin, đưa tin không 
đúng sự thật về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ gây 
tâm lý hoang mang trong xã hội và bất ổn thị trường. 


9. Phạt tiền từ 1.000.000 đông đến 5.000.000 đồng đối uới hộ 
hinh doanh có hành vì bịa đặt, loan tin, đưa tin không đúng sự 
thật về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ gây tâm lý 
hoang mang trong xã hội và bất ổn thị trường. 


3. Phạt tiền £ừ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối uới 
doanh nghiệp có hành vì bịa đặt, loan tin, đưa tin không đúng sự 
thật về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ gây tâm lý 
hoang mang trong xã hội và bất ổn thị trường. 


4. Phạt tiền £ừ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối uới 
cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức có liên quan có hành vi 
bịa đặt, loan tin, đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị 
trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ trên các phương tiện thông tin 
đại chúng như báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử hoặc các ấn 
phẩm thông tin khác gây tâm lý hoang mang trong xã hội và bất 
ổn thị trường. 


Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng hừnh thức 
xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng đến mười hai (12) tháng giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các loại giấy phép kinh 
doanh được cấp hoặc tước quyền sử dụng không có thời hạn trong 
trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm đối với hành vi vi 
phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 nói trên. 


Tổ chức, cá nhân vi phạm cũng bị buộc phải khắc phục hậu 
quả bằng cách buộc phải cải chính thông tin đối với vi phạm tại 
khoản 9, khoản 3, khoản 4 nói trên hoặc buộc tiêu hủy hoặc tịch 
thu tiêu hủy các ấn phẩm có nội dung thông tin sai phạm đối với 
vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 18 vừa viện dẫn. 


TấI 
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Tôi mua chiếc xe máy cũ của 
' Ả 4 người bạn để sử dụng nhưng 
_ việc mua bán chỉ viết giấy tay 


với nhau mà không tiến hành việc sang tên xe thì có 
được không? 


Tại Điều 6 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của 
Bộ Công an về Đăng ký xe có quy định trách nhiệm của chủ xe 
như sau: 


- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về đăng 
ký xe; có hồ sơ xe theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về tính hợp pháp của xe và hồ sơ đăng ký xe; đưa xe đến cơ 
quan đăng ký xe để kiểm tra và nộp lệ phí đăng ký, cấp biển số xe 
theo quy định. 


- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có quyết định điều 
chuyển, thay đổi địa chỉ hoặc bán, cho, tặng xe, tổ chức, cá nhân 
bán, cho, tặng, điều chuyển phải gửi thông báo theo mẫu số 01 ban 
hành kèm theo Thông tư này đến cơ quan đang quản lý hồ sơ xe đó 
để theo dõi; trường hợp sang tên mô tô khác huyện trong cùng một 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì đến cơ quan đăng ký xe 
nơi chủ xe cư trú hoặc có trụ sở để làm thủ tục sang tên xe. 


- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ mua bán, cho, 
tặng, thừa kế xe, người mua hoặc bán xe phải đến cơ quan đăng ký 
xe làm thủ tục sang tên, di chuyển, thay đổi đăng ký xe. 


- Nghiêm cấm mọi hành vi giả mạo hồ sơ, đục xóa số máy, số 
khung để đăng ký xe. 


Theo quy định trên thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm 
giấy tờ mua bán xe bạn hoặc người bán phải đến cơ quan đăng ký 
xe làm thủ tục sang tên, thay đổi đăng ký xe. Việc mua bán chỉ viết 
giấy tay với nhau mà không tiến hành việc sang tên xe là không 
phù hợp vớ: quy định của pháp luật. 
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Tôi muốn để lại chiếc xe máy 
cũ của mình cho cháu gái tôi sử 
_ dụng. Xin hỏi trong trường hợp 


này tôi phải làm những thủ tục gì? 


Để việc tặng, cho cháu gái của mình chiếc xe máy được hợp pháp, 
bạn cần lập một hợp đồng tặng, cho. Bên cạnh đó, bạn còn phải thực 
hiện các thủ tục theo quy định tại Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 
12/10/2010 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe. Cụ thể: 


“Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày... bán, cho, tặng xe, tổ 
chức, cá nhân bán, cho, tặng, điều chuyển phải gửi thông báo theo 
mẫu số 01 ban hành bèm theo Thông tư này đến cơ quan đang 
quản lý hồ sơ xe đó để theo dõi; trường hợp sang tên mô tô khác 
huyện trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì 
đến cơ quan đăng ký xe nơi chủ xe cư trú hoặc có trụ sở để làm thủ 
tục sang tên xe. 


Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ mua bán, cho, 
tặng, thừa kế xe, người mua hoặc bán xe phải đến cơ quan đăng ký 
xe làm thủ tục sang tên, di chuyển, thay đổi đăng ký xe”. 


Như vậy, bạn có trách nhiệm phải gửi thông báo về việc tặng, 
cho xe tới cơ quan đang quản lý hồ sơ xe của mình trong thời hạn 
10 ngày kể từ ngày lập hợp đồng tặng cho. Cũng trong thời hạn 
này, nếu bạn và cháu bạn ở khác huyện nhưng trong cùng một tỉnh 
thì bạn phải đến đã cơ quan đăng ký xe của mình để làm thủ tục 
sang tên cho cháu gái. 

Nếu không thuộc trường hợp trên thì trong vòng 30 ngày kể từ 
ngày lập hợp đồng tặng cho, bạn hoặc cháu gái của bạn phải đến 
cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục sang tên, di chuyển, thay đổi 
đăng ký xe. 

Khi đến làm thủ tục sang tên, di chuyển, thay đổi đăng ký xe 
bạn (hoặc cháu gái của bạn) cần mang đầy đủ các giấy tờ sau đây: 
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Giấy tờ tùy thân của bạn (hoặc cháu bạn); bản tự khai Giấy khai 
đăng ký xe (theo mẫu); giấy chứng nhận đăng ký xe; chứng từ 
chuyển nhượng xe theo quy định tại điểm 3.1 khoản 3 Điều 7 
Thông tư này (cụ thể trong trường hợp này là hợp đồng tặng, cho 
hoặc giấy tặng, cho có chứng thực của UBND cấp xã); chứng từ nộp 
lệ phí trước bạ (có chứng thực hoặc công chứng). 


Trường hợp đăng ký, sang tên, di chuyển xe từ tỉnh khác 
chuyển đến thì cần có thêm Giấy khai sang tên và phiếu sang tên 
di chuyển; nếu sang tên, di chuyển xe từ tỉnh này sang tỉnh khác 
thì cần 02 Giấy khai sang tên di chuyển và phải nộp lại biển số 
xe cũ. 


Trường hợp đăng ký sang tên cùng tỉnh thì sẽ giữ nguyên biển 
số cũ (trừ biển loại 3 số hoặc 4 số thì cấp đổi sang biển 5 số theo 
quy định) và cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe mới. 


Tôi có hộ khẩu thường trú tại 
6 Cao Bằng, hiện đang học đại 
ÔỒ học tại Hà Nội. Tôi muốn mua 


xe máy và đăng ký biển Hà Nội để tiện đi lại trong mấy 
năm học ở Hà Nội. Xin hỏi tôi là sinh viên thì có được 
đăng ký không? Nếu được thì cần những giấy tờ gì? 


Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 
12/10/2010 của Bộ Công an về đăng ký xe thì khi đăng ký xe, chủ 
xe là người Việt Nam cần xuất trình một trong những giấy tờ sau: 

- Giấy chứng minh nhân dân. Trường hợp chưa được cấp Giấy 
chứng minh nhân dân hoặc nơi thường trú ghi trong Giấy chứng 
minh nhân dân không phù hợp với nơi đăng ký thường trú ghi 
trong giấy khai đăng ký xe thì xuất trình Sổ hộ khẩu. 

- Giấy giới thiệu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác, kèm 
theo Giấy chứng minh Công an nhân dân; giấy chứng minh chứng 
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minh Quân đội nhân dân thì phải có giấy xác nhận của thủ trưởng 
cơ quan, đơn vị công tác. 


- Thẻ học uiên, sinh uiên học theo hệ tập trung từ 2 năm trở lên 
của các trường trung cấp, cao đăng, đại học, học uiện; giấy giới 
thiệu của nhà trường. 


- Chủ xe là người Việt Nam định cư ở nước ngoài về sinh 
sống, làm việc tại Việt Nam, xuất trình Sổ tạm trú hoặc Sổ hộ 
khẩu và Hộ chiếu (còn giá trị sử dụng) hoặc giấy tờ khác có giá 
trị thay Hộ chiếu. 


Theo quy định nói trên, nếu bạn là sinh viên đang học Đại học 
hệ tập trung tại Hà Nội thì bạn được đăng ký xe tại Hà Nội. Khi đi 
đăng ký xe, ngoài những giấy tờ của xe như Hoá đơn bán hàng theo 
quy định của Bộ Tài chính; chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe; chứng 
từ nguồn gốc xe (nếu là xe nhập khẩu thì phải có Tờ khai nguồn 
gốc xe gắn máy nhập khẩu theo mẫu của Bộ Tài chính, nếu là xe 
sản xuất, lắp ráp trong nước thì phải có Phiếu kiểm tra chất lượng 
xuất xưởng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định 
của Bộ Giao thông vận tải), bạn cần xuất trình thêm Thẻ sinh viên 
và giấy giới thiệu của nhà trường. 


Tôi đi xe máy và gây ra vụ tai nạn 
/ với một người đi xe máy khác, cả 
` 2 đều bị thương và đã được người 


dân đưa đi cấp cứu. Cảnh sát giao thông đến đo hiện 
trường và đưa xe chúng tôi về trụ sở Công an. Xin hỏi 
trong trường hợp này phương tiện tham gia giao thông 
gây tai nạn của chúng tôi có bị tạm giữ không? 


Khi bạn bị tai nạn hoặc gây tai nạn giao thông thì cơ quan 
Công an có thẩm quyền sẽ tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để 
làm rõ các hành vi vi phạm khi tham gia giao thông của từng người 
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để xác định mức độ lỗi của từng bên tham gia. Còn phương tiện 
giao thông của bạn sẽ bị tạm giữ và sẽ xử lý theo quy định tại 
khoản 1 Điều 10 quy trình điều tra giải quyết tai nạn giao thông 
đường bộ (Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BCA 
(C11) ngày 05/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an) như sau: 


a. Khi uụ tai nạn giao thông đường bộ xdy ra, các phương tiện 
giao thông có liên quan đêu phải được tạm giữ để phục uụ công tác 
khám nghiệm, điều tra giải quyết (trừ các phương tiện giao thông 
ưu tiên theo quy định). Việc tạm giữ phương tiện giao thông phải 
được lập biên bản, ghi rõ tình trạng phương tiện bị tạm giữ; 


b. Trường hợp uụ tai nạn giao thông đường bộ có dấu hiệu tội 
phạm thì đơn uị Cảnh sát giao thông tạm giữ phương tiện có trách 
nhiệm bàn giao phương tiện bị tạm giữ cùng uới hồ sơ uụ án cho 
đơn uị điêu tra tội phạm uê trật tự xã hội có thẩm quyên; 


c. Trường hợp tai nạn giao thông không có dấu hiệu tội phạm 
thì phương tiện giao thông bị tạm giữ được xử lý như sau: 


- Đối uới uụ tai nạn sau khi khám nghiệm phương tiện xong, 
xác định người điêu khiển phương tiện hông có lỗi thì phương 
tiện phải được trả ngay cho chủ sở hữu hoặc người điều khiển 
phương tiện; 


- Các trường hợp khác uiệc tạm giữ phương tiện phải thực hiện 
theo quy định của Pháp lệnh xử lý ui phạm hành chính hiện hành 
'' nà các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Chú ý: Khi tạm giữ uè trả phương tiện phải có quyết định uà 
biên bản theo quy định của pháp luật. 

Theo quy định nếu trên nếu vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu 
tội phạm thì sẽ được bàn giao cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. 


Từ 01/7/2013 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 sẽ có hiệu 
lực và thay thế Pháp lệnh này. 
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Nếu vụ tai nạn không có dấu hiệu tội phạm thì phương tiện 
trên được trả lại ngay cho bạn. 


Hiện nay có rất nhiều tin nhắn 
gửi các thông tin quảng cáo 
_Ẻ đến số thuê bao của tôi. Có 


nhiều quảng cáo rác khiến tôi rất khó chịu. Tôi không 
muốn nhận các tin nhắn quảng cáo này nhưng một số 
tin nhắn tôi không thấy ghi chú thông tin để từ chối 
nhận tin. Vậy nếu tin nhắn quảng cáo mà không có 
cung cấp thông tin về việc người nhận được từ chối 
nhận tin nhắn thì người gửi tin nhắn quảng cáo có bị 
xử phạt gì không? 


Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 
13/8/2008 về chống thư rác thì "Thư điện tử quảng cáo, tin nhắn 
quảng cáo vi phạm các nguyên tắc gửi thư điện tử quảng cáo, tin 
nhắn quảng cáo tại các Điều 7, Điều 9 và Điều 13 Nghị định này" 
là một dạng của thư rác và hành vi "Gửi thư rác" là hành vi bị 
nghiêm cấm theo khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP 
ngày 13/8/2008. 


Theo quy định tại khoản 5 Điều 9 và khoản 3 Điều 13 Nghị 
định số 90/2008/NĐ-CP thì yêu cầu đối với tin nhắn quảng cáo, thư 
điện tử quảng cáo là "phải có chức năng từ chối". Như vậy, việc gửi 
tin nhắn quảng cáo cho các chủ thuê bao mà "không thấy ghi chú 
thông tin để từ chối tin nhắn quảng cáo" là vi phạm các quy định 
về chức năng từ chối. 


Đối với hành vi vi phạm các quy định về chức năng từ chối 
nêu trên có thể bị áp dụng hình thức xử phạt hành chính theo 
quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 90/2008/NĐ-CP. Cụ 
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thể, người có hành vi “..,gửi tin nhắn quảng cáo không có phần 
thông tin cho phép người nhận từ chối nhận tin nhắn quảng cáo 
hoặc có phần thông tin cho phép người nhận từ chối nhận tin 
nhắn quảng cáo nhưng không đáp ứng đầy đủ các điều biện..." 
thì bị “Phạt tiền từ 2.000.000 đông đến 5.000.000 đồng". Mức 
phạt cụ thể sẽ được áp dụng tùy tính chất, mức độ vi phạm của 


hành vi. 
Hiện nay tôi thấy việc treo biển 
hiệu của các tổ chức hay cá 
_Ề nhân kinh doanh mỗi nơi mỗi 


khác. Xin hỏi việc viết, treo biển hiệu có phải xin phép 
hay không? Có quy định nào về nội dung biển hiệu 
hay về treo biển hiệu của các tổ chức cá nhân kinh 
doanh hay không? 


Điều 22 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ 
văn hóa công cộng ban hành theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP 
ngày 06/11/2009 quy định về hình thức biển hiệu như sau: “Việc 
uiết, đặt, treo, dán, dựng, lắp biển hiệu... tại trụ sở, nơi binh 
doanh của tổ chức, cá nhân dưới các hình thức bảng, biển, hộp 
đèn, hệ thống đèn néon uốn chữ (neonsight) hoặc các hình thức 
khác, nhằm giới thiệu tên gọi, địa chÌ giao dịch của tổ chức, cá 
nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam không 
phải xin phép nhưng phỏi tuân theo những quy định tại Điều 23 
Quy chế này”. 


Như vậy việc viết và treo biển hiệu của các tổ chức, cá nhân 
kinh doanh tại trụ sở, nơi kinh doanh không phải xin phép nhưng 
phải tuân thủ các quy định tại Điều 23 bản Quy chế. Cụ thể là: “1. 
Mỹ quan, chữ uiết biển hiệu: 


a) Biển hiệu phải bảo đảm mỹ quan; 
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b) Biển hiệu phỏi uiết bằng chữ Việt Nam; trường hợp muốn 
thể hiện tên uiết tắt, tên giao dịch quốc tế, tên, chữ nước ngoài phải 
ghỉ ở phía dưới, kích thước nhỏ hơn chữ Việt Nam. 

2. Vị trí biển hiệu: 

Biển hiệu chỉ được uiết, đặt sát cổng, hoặc mặt trước của trụ sở 
hoặc nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân; mỗi cơ quan, tổ chức chỉ 
được uiết, đặt một biển hiệu tại cổng; tại trụ sở hoặc nơi kinh doanh 
độc lập uới tổ chức, cá nhân khác chỉ uiết, đặt một biển hiệu ngang 
uà không quá hai biển hiệu dọc. 

3. Nội dung biển hiệu: 

a) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có); 

b) Tên gọi đây đủ bằng chữ Việt Nam đúng uới quyết định 
thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan 
có thẩm quyên cấp; . 

c) Loại hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã; 

d) Ngành nghề, lĩnh uực binh doanh chính (đối uới các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch 0uụ); 

đ) Địa chỉ giao dịch, số điện thoại (nếu có); 


e) Trên biển hiệu được thể hiện biểu tượng (logo) đã đăng ký uới 
cơ quan có thẩm quyền, diện tích logo không quá 20% diện tích biển 
hiệu, không được thể hiện thông tin, hình ảnh quảng cáo cho bất 
cứ loại hàng hoá, dịch uụ nào”. 


Gia đình tôi đang có ý định mở 
cửa hàng kinh doanh trò chơi 
NẸ điện tử tại nhà. Xin cho biết 


chúng tôi phải bảo đảm các điều kiện gì ? 
Tại Điều 35 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ 
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văn hóa công cộng ban hành theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP 
ngày 06/11/2009 có quy định về điều kiện kinh doanh trò chơi điện 
tử như sau: “1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi điện tử phải 
có các điều biện sau: 


a) Cửa hàng trò chơi điện tử phải cách các trường tiểu học, 
trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200m trở lên; bảo đảm trật 
tự, an toàn giao thông; 


b) Trang thiết bị đảm bảo chất lượng âm thanh, hình ảnh; 
hình thức trang thiết bị phù hợp thẩm mỹ Việt Nam. 


2. Khi hoạt động, tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi điện tử 
phỏi tuân theo các quy định sau: 


a) Nội dung trò chơi điện tử phải lành mạnh, không ui phạm 
các quy định cấm tại Điều 3 Quy chế này"; 


® Điều 3. Quy định cấm trong hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch 
vụ văn hoá công cộng 

Nghiêm cấm các hoạt động sau đây: 

1. Các hoạt động uăn hóa uà kinh doanh dịch uụ uăn hóa có nội dung: Kích 
động nhân dân chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
phá hoại khối đoàn kết toàn dân; Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến 
tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc uà nhân dân các nước; truyền 
bá tư tưởng, uăn hóa phản động, lối sống dâm ô đôi trụy, các hành ui tội ác, 
tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, trái uới thuần phong mỹ tục, gây hại cho sức 
khoẻ uà hủy hoại môi trường sinh thái; Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, 
bí mật quân sự, an ninh, bình tế, đối ngoại, bí mật đời tư của cá nhân uà bí 
mật khác do pháp luật quy định; Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách 
mạng, xúc phạm uĩ nhân, xúc phạm dân tộc, uu khống, xúc phạm danh dự, 
uy tín của tổ chức, danh dự uà nhân phẩm của cá nhân. 

9. Lưu hành, phổ biến uà kịnh doanh các sản phẩm uăn hóa; sản xuất, 
nhập khẩu trái phép các sản phẩm uăn hóa đã có quyết định đình chỉ lưu 
hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy; kinh doanh dịch uụ uăn hóa 
mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép kinh 
doanh theo quy định. 
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b) Không được hoạt động sau 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng. 


3. Nghiêm cấm tổ chức kinh doanh trồ chơi điện tử có tính chất 
đánh bạc.” 


Như vậy để thực hiện việc kinh doanh trò chơi điện tử gia đình 


anh phải thưa hiên đầu 3ö các quy định nêu trên. 
‹ 2 4 Tôi sơ ý bị mất Giấy phép lái xe 


do Sở GTVT Nghệ An cấp vẫn 

_ còn thời hạn sử dụng, còn hồ 

sơ gốc và có xác nhận của Công an nơi mất. Hiện tôi 

đang sống và làm việc tại Hà Nội. Xin cho biết tôi có 

được cấp lại Giấy phép lái xe không? Nếu nộp hồ sơ ở 
Hà Nội có được không? 


Về việc cấp lại Giấy phép lái xe trong trường hợp bị mất, khoản 
15, Điều 1 Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép 
lái xe cơ giới đường bộ (Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT) quy định 
như sau: 

a) Còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 
tháng uà còn hồ sơ gốc, không phát hiện đang bị các cơ quan có 
thẩm quyên thu giữ, xử lý, sau 01 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ 
theo quy định, được xét cấp lại giấy phép lái xe; 

b) Còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 
tháng nhưng không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan 


(tiếp theo tr.179) 3. Tổ chức các hoạt động uăn hóa uà kinh doanh dịch uụ 
uăn hóa u¡ phạm các quy định uê nếp sống uăn mình, an nình, trật tự uà 
phòng, chống cháy nổ. 
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quản lý sát hạch, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm 
quyền thu giữ, xử lý, sau 01 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy 
định, được xét cấp lại giấy phép lái xe; 


c) Quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm uà còn 
hồ sơ gốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền 
thu giữ, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, được 
dự sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe; 


d) Quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm uà 
không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát 
hạch, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyên thu 
giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy 
định, được dự sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe; 


đ) Quá thời hạn sử dụng từ 01 năm trở lên, còn hồ sơ gốc hoặc 
không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát 
hạch, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyên thu 
giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, 
được dự sát hạch lại cả lý thuyết uà thực hành để cấp lại giấy phép 
lái xe. 

Địa chỉ nộp hồ sơ: Theo quy định tại khoản 15 Điều 1 Thông 
tư số 15/2011/TT-BGTVT nói trên thì “cơ quan quản lý giấy phép 
lái xe” là cơ quan cấp lại Giấy phép lái xe cho bạn. Như vậy, bạn 
cần gửi hồ sơ (nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện - nếu như bạn 
không có điều kiện nộp hồ sơ trực tiếp) đến Sở Giao thông vận tải 
tỉnh Nghệ An - nơi quản lý hồ sơ và cấp giấy phép lái xe cho bạn 
trước đây để được xem xét cấp lại. 
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Tôi là Việt kiều ở Mỹ, từng bỏ 
) 200.000 USD cho người nhà ở 
N_ Hà Nội đầu tư từ năm 2004. 


Người nhà tôi làm ăn có lãi nhưng không chịu hoàn trả 
tôi vốn ban đầu. Xin hỏi làm thế nào để đòi lại tiền, và 
tôi có thể tự đầu tư bằng những cách nào? 


1. Theo quy định tại Điều 21, Điều 26 Luật Đầu tư năm 2005, 
nhà đầu tư (gồm cả nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước 
được đầu tư vào Việt Nam) có thể đầu tư dưới các hình thức sau: 


Đầu tư trực tiếp: 


- Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư trong 
nước hoặc 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài. 


- Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư 
trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. 


- Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, hợp đồng BOT, hợp 
đồng BTO, hợp đồng BT. 


- Đầu tư phát triển kinh doanh. 

- Mua cổ phần hoặc góp vốn để tham gia quản lý hoạt động đầu tư. 
- Đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp. 

- Các hình thức đầu tư trực tiếp khác. 

Đầu tư gián tiếp: 


- Mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác; 
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- Thông qua quỹ đầu tư chứng khoán; 
- Thông qua các định chế tài chính trung gian khác. 


2. Việc thân nhân trong nước nhận 200.000 USD của bạn mà 
không hoàn trả, bạn có thể ủy quyền cho người thân khác hoặc luật 
sư trong nước khởi kiện họ ra Tòa án. Nếu bạn có đủ bằng chứng 
về việc mình đã giao tiền cho họ, Tòa án sẽ buộc họ phải trả tiền 
cùng lãi từ năm 2004 tới nay cho bạn. 


Vợ chồng tôi có ý định mở 
công ty để kinh doanh, 
) nhưng không rõ pháp luật có 


cấm vợ chồng cùng nhau lập Công ty trách nhiệm 
hữu hạn có từ 2 thành viên trở lên không. Nếu được 
thì thủ tục thế nào? 


Luật Doanh nghiệp cũng như các văn bản pháp luật khác 
không cấm hai vợ chồng cùng đứng ra thành lập Công ty trách 
nhiệm hữu hạn (TNHH). Vì vậy, vợ chồng bạn hoàn toàn có thể 
thành lập Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên. 


Thủ tục thành lập doanh nghiệp giống như các trường hợp 
bình thường. Bạn phải nộp 1 bộ hồ sơ lên phòng đăng ký kinh 
doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở 
chính để đề nghị được cấp đăng ký kinh doanh. 


Hồ sơ gồm: Đơn đăng ký thành lập Công ty TNHH có 2 thành 
viên trở lên; dự thảo điều lệ Công ty; danh sách thành viên; bản 
sao có công chứng, chứng thực chứng minh nhân dân hoặc hộ 
chiếu. Các giấy tờ này được lập theo mẫu thống nhất niêm yết tại 
Phòng Đăng ký kinh doanh và không cần xin xác nhận của bất kỳ 
cơ quan nào. 
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Chúng tôi có ý định thành lập một 
Công ty cổ phần, và tôi sẽ giữ 
_ chức danh Giám đốc Công ty này. 


Nhưng tôi lại đang là nhân viên kế toán của một doanh 
nghiệp nhà nước. Điều này có ảnh hưởng gì không? 


Theo Điều 13 Luật Doanh nghiệp và Luật Cán bộ công chức 
2008 thì một số đối tượng, trong đó có những người đang là cán bộ, 
công chức, không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham 
gia quản lý, điều hành các doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, 
Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, 
trường học tư và các tổ chức nghiên cứu khoa học tư. 


Theo Điều 4 Luật Cán bộ công chức, thì những người sau đây 
được xác định là cán bộ, công chức: 


1. Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ 
nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của 
Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở 
trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi 
chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
(sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương 
từ ngân sách nhà nước. 


2. Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm 
vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp 
tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà 
không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc 
phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không 
phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh 
đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn 
vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách 
nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn 
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vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn 
vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. 


3. Cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) là 
công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong 
Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND, Bí thư, Phó Bí thư Đảng 
ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội; công chức cấp xã là 
công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên 
môn, nghiệp vụ thuộc UBND cấp xã, trong biên chế và hưởng 
lương từ ngân sách nhà nước. 


Theo thông tin bạn nêu thì bạn không thuộc các đối tượng 
trên, vì vậy bạn không bị cấm tham gia thành lập hay giữ chức vụ 
quản lý ở Công ty cổ phần sắp thành lập. 


Văn phòng đại diện và chỉ 
5b nhánh công ty khác nhau chỗ 
§_ nào? Công ty của tôi tại Phú 


Yên muốn mở văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí 
Minh thì phải đăng ký thế nào? Văn phòng đại diện có 
được kinh doanh không? Nếu được thì khai và nộp 
thuế ở đâu? 


1. Theo quy định tại Điều 27 Luật Doanh nghiệp: Văn phòng 
đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại 
diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi 
ích đó. Văn phòng đại diện không được kinh doanh. Thuế phát sinh 
với văn phòng đại diện do Công ty thực hiện. Còn Chi nhánh là đơn 
vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc 
một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện 
theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chỉ nhánh phải phù 
hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. 


2. Theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP 
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ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp thì hồ sơ đăng ký hoạt 
động văn phòng đại diện bao gồm: 


- Mã số doanh nghiệp; 

- Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; 

- Tên văn phòng đại diện dự định thành lập; 

- Địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện; 

- Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện; 

- Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ 
chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu 
văn phòng đại diện; 


- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của 
doanh nghiệp. 


Kèm theo thông báo các giấy tờ sau: 


- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội 
đồng thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 
viên trở lên, của chủ sở hữu Công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc 
Chủ tịch Công ty đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên, của Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần, của các thành 
viên hợp danh đối với Công ty hợp danh về việc thành lập văn 
phòng đại diện; 

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn 
phòng đại diện; 


- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của 
người đứng đầu văn phòng đại diện (Đối với công dân Việt Nam: 
giấy Chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc hộ chiếu còn hiệu 
lực; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: hộ chiếu Việt 
Nam hoặc Hộ chiếu nước ngoài và một trong các giấy tờ chứng 
minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài; giấy đăng ký tạm trú còn 
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hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam; và hộ 
chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại 
Việt Nam). 


Hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng đại diện nộp tại Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí 
Minh. Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày được cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, Công ty 
của bạn phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh 
doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên để bổ sung vào 
hồ sơ đăng ký kinh doanh và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh. 


Một công ty nước ngoài muốn 
. 2 6 mở văn phòng đại diện tại Việt 
§_ Nam thì làm thế nào? Văn bản 

pháp luật nào quy định vấn đề này? 


Vấn đề bạn hỏi được quy định cụ thể trong Nghị định số 
72/2006/NĐ-CP ngày 25/07/2006 quy định chỉ tiết Luật Thương 
mại về văn phòng đại diện, chỉ nhánh của thương nhân nước ngoài 
và Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 sửa đổi, bổ sung 
thủ tục hành chính tại một số Nghị định quy định chi tiết Luật 
Thương mại. Theo các Nghị định này, thương nhân nước ngoài 
được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam 
khi có đủ các điều kiện: Là thương nhân được pháp luật nước, vùng 
lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) nơi thương nhân đó thành lập 
hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp và đã hoạt động 
không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh 
doanh hợp pháp ở nước của thương nhân. 


Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện gồm: 
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện 
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theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của 
thương nhân nước ngoài ký; 


- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị 
tương đương của thương nhân nước ngoài được hợp pháp hóa lãnh 
sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp Giấy 
đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định 
thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó 
phải còn ít nhất là 01 năm; 

- Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị 
tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của 
thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất; 


- Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương 
nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế. 


Tôi là người Việt Nam, sinh 
) / sống ở Hà Nội, định thành lập 
§_ công ty cổ phần cùng một số 


người bạn nước ngoài. Pháp luật cho phép người nước 
ngoài được giữ bao nhiêu phần trăm cổ phần? 

Theo Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài 
trong các doanh nghiệp Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định 
số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ) thì 
các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp 
Việt Nam dưới các hình thức sau đây: 

1. Hình thức mua cổ phần 

- Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần phát hành lần đầu của 
các Công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

- Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần phát hành lần đầu của 
các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện cổ phần hóa; 
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- Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần trong số cổ phần được 
quyền chào bán, cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần; 


- Nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần của các cổ đông trong 
Công ty cổ phần, bao gồm cả các Công ty đại chúng niêm yết và các 
Công ty đại chúng chưa niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán. 


9. Hình thức góp uốn 


- Nhà đầu tư nước ngoài mua lại phần vốn góp của thành viên 
Công ty trách nhiệm hữu hạn, góp vốn vào Công ty trách nhiệm 
hữu hạn để trở thành thành viên mới của Công ty trách nhiệm hữu 
hạn hai thành viên trở lên hoặc mua lại toàn bộ số vốn điều lệ của 
chủ sở hữu trong Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để 
trở thành chủ sở hữu mới của Công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên; 

- Nhà đầu tư nước ngoài mua lại phần vốn góp của thành viên 
góp vốn trong Công ty hợp danh hoặc góp vốn vào Công ty hợp 
danh để trở thành thành viên góp vốn mới. 


- Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân mua lại phần vốn góp của 
thành viên hợp danh trong Công ty hợp danh hoặc góp vốn vào 
Công ty hợp danh để trở thành thành viên hợp danh mới, sau khi 
được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại. 


- Nhà đầu tư nước ngoài mua lại một phần vốn của chủ doanh 
nghiệp tư nhân hoặc góp vốn với chủ doanh nghiệp tư nhân để 
chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty trách nhiệm hữu 
hạn hai thành viên trở lên và trở thành thành viên của Công ty 
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. 


Quy chế này cũng quy định mức góp vốn, mua cổ phần như sau: 


1. Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của các Công ty đại 
chúng theo tỷ lệ quy định của pháp luật về chứng khoán và các văn 
bản hướng dẫn liên quan. 
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2. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của doanh 
nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề thuộc 
pháp luật chuyên ngành theo tỷ lệ quy định của pháp luật chuyên 
ngành đó. 


3. Tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong 
các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh thương mại dịch vụ tuân 
theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 


4. Đối với doanh nghiệp Việt Nam hoạt động đa ngành nghề, 
đa lĩnh vực, bao gồm cả một số ngành nghề, lĩnh vực có quy định 
khác nhau về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài thì nhà đầu 
tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần không quá mức của 
ngành nghề, lĩnh vực có quy định tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư 
nước ngoài thấp nhất. 


5. Đối với doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển 
đổi sở hữu, nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần theo tỷ lệ 
tại phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng không 
vượt mức quy định nếu doanh nghiệp chuyển đổi hoạt động trong 
các lĩnh vực thuộc các trường hợp nêu tại khoản 2, 3, 4 Điều này. 


6. Ngoài các trường hợp nêu trên, nhà đầu tư nước ngoài được 
góp vốn, mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam với mức 
không hạn chế. 


Tôi có nguồn cung cấp súng 
thể thao và súng săn giá rẻ, 
_Ề muốn đưa về Việt Nam kinh 


doanh. Nhưng tôi không rõ loại hàng này có được 
phép kinh doanh không và thủ tục ra sao? 


Theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, 
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 16/2011/UBTVQHI12 ngày 30/6/ 
2011 thì “vũ khí” bao gồm các loại: vũ khí quân dụng, súng săn, vũ 
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khí thô sơ, vũ khí thể thao và các loại vũ khí khác có tính năng, tác 
dụng tương tự... Trong đó uữ khí thể thao là súng và các loại vũ khí 
thô sơ dùng để luyện tập, thi đấu thể thao, còn sứng săn là súng 
dùng để săn bắn gồm súng kíp, súng hơi, các loại súng khác có tính 
năng, tác dụng tương tự. 


Điều 5 Pháp lệnh nói trên đã quy định việc “Chế tạo, tàng trữ, 
vận chuyển, sử dụng, mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu trái phép 
hoặc chiếm đoạt vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ” là một trong 
các hành vi bị nghiêm cấm. 

Điểm b, khoản 2 Điều 4 Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 
05/4/2012 quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh 
quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cũng quy 
định cấm “Sản xuất, chế tạo, mua, bán, uận chuyển, xuất khẩu, 
nhập khẩu, tàng trữ, sử dụng các chỉ tiết, cụm chỉ tiết để lắp ráp, 
sản xuất trái phép các loại uũ khí, công cụ hỗ trợ'. 


Với những quy định chặt chẽ như trên, dự định kinh doanh mặt 
hàng súng thể thao, súng săn của bạn không thể thực hiện được. 


Đề nghị cho biết những loại 
pháo nào được phép sử dụng? 
_ Việc mua bán pháo hoa có bị 


pháp luật cấm không? Pháp luật có quy định gì về việc 
cấm sản xuất, mua, bán... pháo và thuốc pháo không? 


Việc cấm đốt pháo, cấm sản xuất, tàng trữ, mua bán các loại 
pháo nổ và thuốc pháo nổ đã được Thủ tướng Chính phủ quy định 
rõ trong Chỉ thị số 406/CT-TTg ngày 08/8/1994. 


Gần đây, tại Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/04/2009 về 
quản lí, sử dụng pháo, Chính phủ đã quy định cụ thể hơn các hành 
vi bị nghiêm cấm. Theo đó, Nhà nước cấm sản xuất, mua, bán, 
nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép 
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các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ; cấm sản xuất, mua, bán, nhập 
khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các 
loại pháo hoa, thuốc pháo hoa; cấm mua, bán, tàng trữ, sử dụng 
thuốc nổ lấy từ các loại bom, mìn, đạn, lựu đạn, vật liệu nổ quân 
dụng (dùng trong quốc phòng, an ninh), vật liệu nổ công nghiệp để 
sản xuất trái phép pháo, thuốc pháo và cấm sử dụng súng, dùng 
vật liệu nổ không đúng quy định để gây tiếng nổ thay cho pháo. 


Tuy nhiên, không phải tất cả các loại pháo đều bị cấm. Nghị 
định số 36 nói trên cũng quy định các loại pháo, sản phẩm pháo 
sau đây được phép sử dụng: Pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, 
nhập khẩu để tổ chức bắn pháo hoa đã được Thủ tướng Chính phủ 
cho phép; pháo hoa do tổ chức, cá nhân nước ngoài được Thủ tướng 
Chính phủ Việt Nam cho phép và được Bộ Công an cấp giấy phép 
mang vào Việt Nam để dự thi bắn pháo hoa; pháo hiệu dùng trong 
các hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, cứu hộ, cứu nạn, giao 
thông vận tải và hoạt động quân sự và các sản phẩm như: pháo hoa 
lễ hội bằng giấy (trừ loại hoa có chứa kim loại), pháo điện, pháo 
trang trí bằng giấy, bằng nhựa, bằng tre, trúc, kim loại; que hương 
phát sáng; các sản phẩm phát tín hiệu ánh sáng, màu sắc, âm 
thanh được dùng trong các hoạt động văn hoá, văn nghệ không gây 
ra tiếng nổ. 


Ngoài các trường hợp nói trên, việc sản xuất, mua, bán, nhập 
khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các 
loại pháo nổ, thuốc pháo nổ, thuốc nổ... đều bị xử lý theo quy định 
của pháp luật. 


Tôi muốn thay đổi tên Công ty 
TNHH của mình thì có bắt buộc 
W_ phải đi đăng ký lại tên chủ sở 


hữu tài sản của Công ty hay không? 


Quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp là một trong những 
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quyền được pháp luật bảo hộ. Theo quy định tại khoản 3 Điều 36 
Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh 
nghiệp thì “uiệc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi 
quyền uà nghĩa uụ của doanh nghiệp”. Như vậy quyền sở hữu tài 
sản trong trường hợp của bạn không bị thay đổi. Hiện không có văn 
bản nào quy định bắt buộc việc đăng ký lại tên chủ sở hữu khi đổi 
sang tên mới. 


Tôi có ý định đặt 1 tấm biển 
quảng cáo lớn ngoài trời 
_ quảng cáo cho 1 sản phẩm sắp 


ra đời của tôi. Vậy tôi có cần xin phép cơ quan quản lý 
nhà nước nào không? 


Theo Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13, ngày 21/6/2012 thì 
việc đặt bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng 
có trước phải tuân theo quy định của Luật này, quy định khác 
của pháp luật có liên quan và quy hoạch quảng cáo ngoài trời của 
địa phương. 


Theo quy định tại Điều 31 Luật Quảng cáo thì "việc xây dựng 
màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo 
độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có sẵn phải xin giấy phép 
xây dựng của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương 
trong những trường hợp sau đây: 


a) Xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích 
một mặt từ 20 mét vuông (m?) trở lên; 

b) Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt 
trên 20 mét vuông (m”) kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây 
dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn; 

e) Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40 mét 
vuông (m?) trở lên". 
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Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo 
gồm có: 


a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo; 


b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, 
cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo; 


e) Bản sao có chứng thực một trong những loại giấy tờ sau: giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất; văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng 
thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với công trình 
quảng cáo đứng độc lập; hợp đồng thuê địa điểm giữa chủ đầu tư 
xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng hợp 
pháp đối với công trình quảng cáo gắn với công trình xây dựng có 
sẵn hoặc văn bản thông báo kết quả trúng thầu đối với trường hợp 
địa điểm quảng cáo trong quy hoạch phải tổ chức đấu thầu; 


d) Trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình đã có 
trước phải có văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư 
xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao 
quyền quản lý công trình đã có trước; 


đ) Bản vẽ thiết kế của tổ chức thiết kế hợp pháp thể hiện được 
vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của 
công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công 
trình quảng cáo. Trường hợp công trình quảng cáo gắn vào công 
trình đã có trước thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp 
liên kết công trình quảng cáo vào công trình đã có trước. 

4. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng 
cáo được thực hiện như sau: 


a) Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình 
quảng cáo nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của 
địa phương; 

b) Trường hợp địa điểm quảng cáo nằm trong quy hoạch quảng 
cáo đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, trong thời hạn 
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15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền về 
xây dựng của địa phương cấp giấy phép xây dựng công trình quảng 
cáo cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp giấy phép, phải trả 
lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; 

e) Trường hợp địa phương chưa phê duyệt quy hoạch quảng 
cáo, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, 
cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương gửi văn bản 
xin ý kiến các sở, ban, ngành liên quan. Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan có 
thẩm duyền về xây dựng của địa phương, các sở, ban, ngành nêu 
trên phải có ý kiến trả lời bằng văn bản gửi cho cơ quan có thẩm 
quyền về xây dựng của địa phương. Trong thời hạn 13 ngày, kể từ 
ngày nhận được ý kiến của các sở, ban, ngành nêu trên, cơ quan có 
thẩm quyền về xây dựng của địa phương phải cấp giấy phép xây 
dựng công trình quảng cáo cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không 
cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 


; Luật Doanh nghiệp Việt Nam 
có cho phép một cá nhân 
§_ cùng một lúc góp vốn đầu tư 


hoặc làm chủ nhiều công ty không? Nếu có thì phải 
tuân theo những điều kiện gì? 

Theo quy định tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp, cá nhân có quyền 
thành lập và quản lý doanh nghiệp, trừ những trường hợp sau đây: 

1. Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, 
công chức; 

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân 
quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân 
Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, 
đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam; 
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3. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 
100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện 
theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh 
nghiệp khác; 

4. Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi 
dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; 


5. Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án 
cấm hành nghề kinh doanh; 


6. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản. 


Cũng theo Điều 13 Luật Doanh nghiệp, cá nhân được quyền 
mua cổ phần của Công ty cổ phần, góp vốn vào Công ty trách 
nhiệm hữu hạn, Công ty hợp danh. Trừ trường hợp là các đối tượng 
không được quyền góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của 
pháp luật về cán bộ, công chức. 


Pháp luật hiện nay chưa có quy định nào về việc hạn chế một 
người góp vốn vào nhiều doanh nghiệp hoặc thành lập nhiều doanh 
nghiệp trừ doanh nghiệp tư nhân (Điều 141 Luật Doanh nghiệp) 
và quản lý doanh nghiệp trừ Công ty cổ phần (Điều 116 Luật 
Doanh nghiệp). Vì vậy, nếu không thuộc những trường hợp bị Luật 
Doanh nghiệp cấm, bạn có quyền góp vốn vào nhiều doanh nghiệp 
hoặc thành lập, quản lý nhiều doanh nghiệp. 


Trong Công ty, việc Giám đốc 
giao nhiệm vụ cho Phó Giám 
§_ dốc thực hiện thường xuyên 


việc ký một loại hợp đồng có cần viết giấy ủy quyền 
không? Nếu thực hiện bằng văn bản phân công thì cần 
ghi những yêu cầu nào? 


Theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp Điều lệ Công ty 
có quy định khác), Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của 
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doanh nghiệp nên Giám đốc là người có tư cách đứng ra ký các hợp 
đồng kinh tế, hợp đồng dân sự nhân danh doanh nghiệp đó. Tuy 
nhiên, pháp luật dân sự cũng quy định về chế độ ủy quyền. Theo 
đó, người nhận ủy quyền sẽ được thực hiện các công việc thuộc về 
quyền hạn của người ủy quyền. 


Trong doanh nghiệp, nếu Giám đốc ủy quyền cho Phó Giám 
đốc thì Phó Giám đốc sẽ có một số quyền của Giám đốc. Nếu Giám 
đốc giao nhiệm vụ cho Phó Giám đốc thực hiện thường xuyên việc 
ký kết một loại hợp đồng thì phải có văn bản ủy quyền hợp lệ, ghi 
rõ được ký những hợp đồng nào, trị giá đến đâu (nếu hợp đồng đó 
có giá trị tính bằng tiền), thời hạn ủy quyền và những quyền và 
nghĩa vụ của người được ủy quyền. 


Việc ủy quyền có thể được đưa ra hội nghị thành viên để lấy ý 
kiến. Trong trường hợp này, sự nhất trí của Hội đồng thành viên 
(hoặc Hội đồng quản trị) về việc ủy quyền sẽ được ghi vào biên bản 
hội nghị. Việc phân công cũng có thể được thể hiện bằng văn bản 
phân công của Giám đốc cho Phó Giám đốc. Tuy nhiên cần lưu ý, 
cả hai loại văn bản này chỉ mang tính nội bộ. Vì vậy để việc ủy 
quyền được các cơ quan có liên quan chấp thuận, Giám đốc phải có 
văn bản ủy quyền hợp lệ cho Phó Giám đốc. 


Tôi mở Công ty TNHH gồm có 4 
thành viên do tôi làm Giám đốc 
_ kiêm chủ tịch Hội đồng thành 


viên. Nếu tôi xuất cảnh sang Mỹ theo diện vợ chồng, 
Công ty có được hoạt động nữa không? Nếu ra nước 
ngoài 6 tháng, khi trở về tôi có được tiếp tục điều hành 
Công ty và vốn góp của tôi có bị ảnh hưởng gì không? 


1. Khi xuất cảnh, nếu Công ty do bạn làm Giám đốc và Chủ 
tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) vẫn còn tối thiểu 2 thành viên 
(không kể bạn) thì Công ty vẫn được tiếp tục hoạt động. 
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Theo quy định tại Điều 46 Luật Doanh nghiệp thì “Chủ tịch 
Hội đồng thành uiên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người 
đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định tại Điều lệ công 
ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phỏúi thường trú tại 
Việt Nam; trường hợp uắng mặt ở Việt Nam trên ba mươi ngày thì 
phải uỷ quyên bằng uăn bản cho người khác theo quy định tại Điều 
lệ công ty để thực hiện các quyền uà nghĩa uụ của người đại diện 
theo pháp luật của công ty”. 


Trong trường hợp này, khi bạn vắng mặt ở Việt Nam trên ba 
mươi ngày thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác theo 
quy định tại Điều lệ công ty. Nếu bạn xuất cảnh có thời hạn mà 
không làm thủ tục chuyển nhượng vốn cho người khác thì bạn vẫn 
là thành viên của Công ty, vẫn được phép kinh doanh tiếp trong 
Công ty, vẫn được hưởng lợi nhuận của Công ty tương đương với 
phần. góp vốn. Phần vốn của bạn góp vào Công ty vẫn thuộc quyền 
sở hữu của bạn. 


Tôi nghe nói kinh doanh văn 
b hoá phẩm như sách, báo, đĩa 
_ ca nhạc, đĩa phim cần phải 


xin phép Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Điều này 
có đúng không? Điều kiện và thủ tục xin phép như 
thế nào? 


Theo quy định tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 
06/11/2009 ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh 
dịch vụ văn hóa công cộng và Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 
04/01/2012 sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy 
định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thì băng, đĩa ca nhạc, 
sân khấu được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu phải được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép mới được lưu hành 
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rộng rãi. Băng, đĩa ca nhạc, sân khấu được phép lưu hành rộng rãi 
phải dán nhãn kiểm soát. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép lưu hành băng, 
đĩa do các tổ chức thuộc trung ương sản xuất hoặc nhập khẩu; Sở 
Văn hóa, Thể hao và Du lịch cấp giấy phép lưu hành băng, đĩa do 
các tổ chức, cá nhân thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu. 


Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép lưu hành băng, đĩa ca 
nhạc, sân khấu phải nộp lưu chiểu 9 bản băng, đĩa tại cơ quan cấp 
giấy phép; cơ quan cấp giấy phép có trách nhiệm nhận và lưu giữ 
băng, đĩa lưu chiểu trong thời hạn 2 năm. Hết thời hạn lưu chiểu, 
cơ quan cấp giấy phép xử lý băng, đĩa lưu chiểu theo quy định của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 


Thủ tục cấp giấy phép lưu hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu: 


Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. Hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị cấp nhãn kiểm 
soát trong đó ghi rõ: tên băng, đĩa ca nhạc, sân khấu, số quyết định 
cho phép lưu hành, số lượng nhãn kiểm soát; Bản sao quyết định 
cho phép lưu hành có giá trị pháp lý (đối với trường hợp Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép lưu hành). 


Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp nhãn kiểm soát, trường hợp 
không cấp phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do. 


Chúng tôi đang chuẩn bị thủ 
tục đăng ký thành lập công ty 
§_ cổ phần nhưng giữa các cổ 


đông sáng lập hiện nay chưa thống nhất được tên của 
doanh nghiệp. Đề nghị cho biết pháp luật có quy định 
như thế nào về việc đặt tên doanh nghiệp? 


Theo quy định tại các Điều 31, 32, 33 Luật Doanh nghiệp và 
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các Điều 13, 14, và 15 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 
về đăng ký doanh nghiệp, việc đặt tên doanh nghiệp phải dựa trên 
các nguyên tắc sau đây: 


Tên doanh nghiệp phải viết được bằng các chữ cái trong Bảng 
chữ cái tiếng Việt, có thể kèm theo các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và 
ký hiệu, phát âm được và phải có hai thành tố sau đây: 


- Thành tố thứ nhất: Loại hình doanh nghiệp, bao gồm: Công 
ty trách nhiệm hữu hạn, cụm từ trách nhiệm hữu hạn có thể viết 
tắt là TNHH; Công ty cổ phần, từ cổ phần có thể viết tắt là CP; 
Công ty hợp danh, từ hợp danh có thể viết tắt là HD; doanh nghiệp 
tư nhân, từ tư nhân có thể viết tắt là TN; 


- Thành tố thứ hai: Tên riêng của doanh nghiệp; 
Doanh nghiệp chỉ được sử dụng ngành, nghề kinh doanh, hình thức 


đầu tư để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp 
có đăng ký ngành, nghề đó hoặc thực hiện đầu tư theo hình thức đó. 


Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp 


1. Không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của 
doanh nghiệp khác đã đăng ký trong phạm vi toàn quốc, trừ những 
doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp, các doanh nghiệp đã giải thể. 


2. Không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng 
vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ : 
trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó. 


3. Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống 
lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc, tên 
danh nhân để đặt tên riêng cho doanh nghiệp. 

4. Không được đặt tên doanh nghiệp trùng và gây nhầm lẫn 
với tên của doanh nghiệp đã đăng ký. Cụ thể: 
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Tên trùng là trường hợp tên của doanh nghiệp yêu cầu đăng 
ký được viết và đọc bằng tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của 
doanh nghiệp đã đăng ký. 


Các trường hợp sau đây được coi là gây nhầm lẫn với tên của 
các doanh nghiệp khác: 


+ Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký được 
đọc giống như tên doanh nghiệp đã đăng ký; 


+ Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký chỉ 
khác tên doanh nghiệp đã đăng ký bởi ký hiệu “&”; ký hiệu “-”; 
chữ “và”; 

+ Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký trùng với tên 
viết tắt của doanh nghiệp khác đã đăng ký; 


+ Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp yêu cầu đăng 
ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp khác đã 
đăng ký; 

+ Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký khác với tên 
riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bởi một hoặc một số các số tự 
nhiên, số thứ tự hoặc một hoặc một số chữ cái tiếng Việt (A, B, €,...) 
ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó, trừ trường hợp doanh 
nghiệp yêu cầu đăng ký là doanh nghiệp con của doanh nghiệp đã 
đăng ký; 

+ Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký khác với tên 
riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước, hoặc 
“mới” ngay sau tên của doanh nghiệp đã đăng ký; 


+ Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký chỉ khác tên 
riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bởi các từ “miền Bắc”, “miền 
Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” hoặc các từ có ý 
nghĩa tương tự; trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu đăng ký là 
doanh nghiệp con của doanh nghiệp đã đăng ký; 
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+ Tên riêng của doanh nghiệp trùng với tên riêng của doanh 
nghiệp đã đăng ký. 

Các cổ đông sáng lập có thể tham khảo các quy định nói trên 
để thống nhất được tên của doanh nghiệp. 


Chúng tôi là Công ty nước 
/ ngoài đang hoạt động tại Việt 
` Nam muốn mở rộng hoạt động 


đầu tư vào lĩnh vực nhà đất. Xin cho biết phải cần 
những điều kiện gì? 


Doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực nhà đất 
tại Việt Nam phải xin giấy phép hoạt động kinh doanh lĩnh vực 
này theo Luật Đầu tư dưới một trong ba hình thức: thành lập tổ 
chức kinh tế 100% vốn đầu tư nước ngoài; thành lập tổ chức kinh 
tế liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong 
nước; ký hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC) với một 
doanh nghiệp Việt Nam. 


Giấy phép đầu tư sẽ ghi cụ thể các hoạt động kinh doanh trong 
lĩnh vực nhà đất như: cho thuê văn phòng, ki-ốt, trung tâm thương 
mại; đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê; môi giới, định 
giá, quản lý bất động sản, dịch vụ nhà đất. 


Nếu Công ty của bạn đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại 
Việt Nam, theo quy định tại Điều 51 Nghị định 108/2006/NĐ-CP 
ngày 22/9/2006 thì nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy 
chứng nhận đầu tư khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục 
tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án 
đầu tư. 
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Nhà cho người nước ngoài 
hoặc Công ty trong nước thuê 
_ làm nhà ở, văn phòng có phải 


xin phép làm đăng ký kinh doanh không? Cần phải 
làm thủ tục gì? Mức thuế đối với hoạt động cho thuê 
nhà được quy định như thế nào? 


Việc cá nhân người Việt Nam cho người Việt Nam, người nước 
ngoài hay Công ty (Việt Nam hoặc nước ngoài) thuê nhà để ở, làm 
văn phòng... là một hoạt động kinh doanh và phải tiến hành làm 
thủ tục đăng ký kinh doanh đưới hình thức hộ kinh doanh cá thể. 
Bạn có thể liên hệ với bộ phận “một cửa” thuộc UBND cấp quận, 
huyện nơi có căn nhà định cho thuê để được cung cấp mẫu đơn 
đăng ký kinh doanh và được hướng dẫn làm thủ tục cụ thể. 


Hộ cá thể khi hoạt động kinh doanh phải kê khai nộp các loại 
thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng. Mức 
thuế suất thuế môn bài phải nộp căn cứ vào số vốn đăng ký trong 
Giấy phép đăng ký kinh doanh của Hộ kinh doanh cá thể. Thuế 
suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cho thuê nhà, văn phòng 
là 10%. Thuế thu nhập cá nhân được tính trên tổng thu nhập chịu 
thuế trừ (-) các khoản giảm trừ bao gồm tiền bảo hiểm, bảo hiểm y 
tế, giảm trừ gia cảnh và các khoản giảm trừ khác nhân (x) thuế 
suất (từ 5% - 35%). 


Tôi phụ trách kỹ thuật sửa chữa 
thiết bị khoa học và thiết bị y tế 
§_ cho một công ty. Nay một 


doanh nghiệp khác muốn mời tôi với tư cách là cộng 
tác viên, vị trí công tác như tại công ty của tôi. Thời 
gian làm việc không ảnh hưởng đến công việc mà tôi 
đang đảm nhận. Nếu nhận, tôi có vi phạm gì không? 


Pháp luật hiện hành không có quy định nào cấm người đang 
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tham gia doanh nghiệp này cộng tác với doanh nghiệp khác. Ngay 
cả trong trường hợp bạn là thành viên góp vốn của Công ty TNHH 
hoặc cổ phần, bạn vẫn có quyền góp vốn thành lập các doanh 
nghiệp khác. 


Tuy nhiên, nếu tham giả vào doanh nghiệp mới bạn sẽ bị hạn 
chế bởi những điều kiện sau: 


- Việc tham gia vào doanh nghiệp mới làm ảnh hưởng đến thời 
gian làm việc ở doanh nghiệp cũ. 


- Việc tham gia vào doanh nghiệp mới gây ảnh hưởng đến công 
việc ở doanh nghiệp cũ. 


Trong trường hợp hai doanh nghiệp cùng kinh doanh một mặt 
hàng và cùng thực hiện dịch vụ giống nhau thì việc tham gia đồng 
thời cả 2 Công ty có thể sẽ làm tiết lộ bí mật kinh doanh của doanh 
nghiệp này với doanh nghiệp kia hoặc cả hai. Trong trường hợp 
này, việc tham gia như vậy sẽ bị điều chỉnh bởi Luật Cạnh tranh. 
và quy phạm đạo đức trong kinh doanh. 


Công ty chúng tôi gồm 2 thành 
viên hoạt động được gần một 
_ năm nhưng thành viên thứ hai 


đang gặp khó khăn trong việc góp vốn. Trong trường 
hợp này, chúng tôi có thể xin tạm ngừng hoạt động 
không? Thủ tục thế nào? 


Theo quy định tại Điều 57 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 
15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp tạm ngừng 
kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh 
doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký và cơ quan thuế ít 
nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng hoạt động. 


Nội dung thông báo gồm: Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số 
doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
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của doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác; ngành, nghề 
kinh doanh; thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày 
kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi 
trong thông báo không được quá 1 (một) năm. Sau khi hết thời hạn 
đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh 
doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. 
Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 9 (hai) năm; 
Lý do tạm ngừng kinh doanh; họ, tên, chữ ký của người đại diện 
theo pháp luật của doanh nghiệp. 


Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp Hội 
đồng thành viên. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, 
nhập thông tin vào Hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia để 


theo dõi. 
Xin cho biết làm thế nào để xin 
được Giấy phép mở dịch vụ 
_ Internet? Kinh doanh dịch vụ 


này cần những điều kiện gì? 


Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 
28/8/2008 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và 
thông tin điện tử trên Internet thì điều kiện kinh doanh đại lý 
Internet gồm: 

1. Có địa điểm và mặt bằng bảo đảm các quy định, tiêu chuẩn 
về phòng cháy, chữa cháy; vệ sinh môi trường để bảo vệ an toàn và 
sức khỏe cho người sử dụng dịch vụ. 

2. Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về 
doanh nghiệp. 

3. Ký hợp đồng đại lý với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 
Internet sau khi đã hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh như 
quy định tại khoản 2 nêu trên. 
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4. Có hệ thống thiết bị Internet đáp ứng các yêu cầu về đảm 
bảo an toàn, an ninh thông tin theo quy định. 


5. Niêm yết nội quy sử dụng dịch vụ Internet tại địa điểm kinh 
doanh đại lý Internet. 


Do vậy tùy theo loại hình kinh doanh mà người kinh doanh lựa 
chọn, việc làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh sẽ khác nhau: 


- Nếu bạn đăng ký kinh doanh dịch vụ Internet theo các mô 
hình quy định trong Luật Doanh nghiệp (như thành lập doanh 
nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần) 
thì phải lập hồ sơ đăng ký kinh doanh gửi đến Phòng Đăng ký 
kinh doanh (thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương). 


- Nếu kinh doanh dịch vụ Internet theo mô hình hộ kinh doanh 
cá thể thì hồ sơ đăng ký kinh doanh gửi đến Cơ quan đăng ký kinh 
doanh quận, huyện (UBND cấp quận, huyện trực thuộc tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương). 


Hiện nay, trừ trường hợp những Công ty TNHH hoặc cổ phần 
hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ mở thêm dịch vụ Internet còn 
phần lớn người kinh doanh Internet thường lựa chọn đăng ký dưới 
hình thức hộ kinh doanh cá thể tại UBND quận, huyện nơi cơ sở 
kinh doanh tọa lạc. 


Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể gồm: 
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu). 


- Hợp đồng đại lý với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu 
chính, viễn thông hoặc doanh nghiệp bán lại dịch vụ viễn thông 
(bên giao đại lý). Trong hợp đồng phải ghi rõ loại dịch vụ bưu chính 
viễn thông mà đại lý được phép cung cấp, chất lượng, cước phí và 
tỷ lệ hoa hồng được hưởng. 
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- Bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú, chứng minh nhân 
dân của người đăng ký kinh doanh (khi nộp đơn đăng ký kinh 
doanh phải xuất trình bản chính sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng minh 
nhân dân hoặc hộ chiếu của người đứng tên đăng ký kinh doanh). 


- Hợp đồng thuê nhà hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu mặt 
bằng dự định tổ chức kinh doanh. 


Những doanh nghiệp có hành 
Ả 4 vi thỏa thuận với nhau để ngăn 
§_ cản, kìm hãm, không cho 


doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển 
kinh doanh có bị coi là vi phạm pháp luật không? Nếu 
có thì bị xử lý như thế nào? 


Theo quy định tại khoản 6 Điều 8 và Điều 9 Luật số 
27/2004/QH11 ngày 03/12/2004 về cạnh tranh (Luật Cạnh tranh) 
thì thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác 
tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh là một trong 
những thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm. 


Điều 15 Nghị định số 120/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 quy 
định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh đã quy 
định về hình thức xử lý đối với hành vi thỏa thuận ngăn cản, kìm 
hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát 
triển kinh doanh như sau: 


1. Phạt tiền đến 5% tổng doanh thu trong năm tài chính trước 
năm thực hiện hành vi vi phạm của từng doanh nghiệp là các bên 
tham gia thỏa thuận đối với một trong các hành vi sau đây: a) Thỏa 
thuận không giao dịch với doanh nghiệp không tham gia thỏa 
thuận; b) Thỏa thuận cùng yêu cầu, kêu gọi, dụ dỗ khách hàng của 
mình không mua, bán hàng hóa, không sử dụng dịch vụ của doanh 
nghiệp không tham gia thỏa thuận; c) Thỏa thuận cùng mua, bán 
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hàng hóa, dịch vụ với mức giá đủ để doanh nghiệp không tham gia 
thỏa thuận không thể tham gia thị trường liên quan; d) Thỏa 
thuận cùng yêu cầu, kêu gọi, dụ dỗ các nhà phân phối, nhà bán lẻ 
đang giao dịch với mình phân biệt đối xử khi mua, bán hàng hóa 
của doanh nghiệp không tham gia thỏa thuận theo hướng gây khó 
khăn cho việc tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp này; đ) Thỏa 
thuận cùng mua, bán hàng hóa, dịch vụ với mức giá đủ để doanh 
nghiệp không tham gia thỏa thuận không thể mở rộng thêm quy 
mô kinh doanh. 


2. Phạt tiền từ 5% đến 10% tổng doanh thu trong năm tài 
chính trước năm thực hiện hành vi vi phạm của từng doanh nghiệp 
là các bên tham gia thỏa thuận đối với một trong các hành vi quy 
định tại khoản 1 Điều này nếu vi phạm thuộc một trong các trường 
hợp quy định tại khoản 2 Điều 10 của Nghị định này. 


3. Ngoài việc bị phạt tiền theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 
này, doanh nghiệp vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc một số 
hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả: a) 
Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi 
vi phạm, bao gồm cả tịch thu toàn bộ khoản lợi nhuận thu được từ 
việc thực hiện hành vi vi phạm; b) Buộc loại bỏ những điều khoản 
vi phạm pháp luật ra khỏi hợp đồng hoặc giao dịch kinh doanh. 


Tôi là Giám đốc một công ty có 
quan hệ buôn bán thường 
_ xuyên với một số nước như 


Nhật, Hàn Quốc, Pháp, Đức... Tôi biết Nhà nước ta có 
quy định về cấp thẻ đi lại cho doanh nhân. Xin hỏi tôi 
có thuộc diện được cấp thẻ đó không? Việc cấp và sử 
dụng thẻ được quy định thế nào? 


Ngày 28/2/2006, Thủ tướng ký Quyết định 45/2006/QĐ-TTg 
ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC 
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(thẻ ABTC) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân Việt 
Nam. Thẻ ABTC có giá trị sử dụng trong 3 năm, kể từ ngày cấp và 
không được gia hạn. 


Khi thẻ ABTC hết thời hạn sử dụng, nếu người được cấp thẻ 
vẫn còn nhu cầu đi lại trong khối APEC, thì làm thủ tục đề nghị 
cấp lại thẻ mới. Thẻ ABTC chỉ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh khi 
người mang thẻ xuất trình kèm theo hộ chiếu hợp lệ. Mỗi lần nhập 
cảnh, người mang thẻ ABTC được các nước và vùng lãnh thổ thành 
viên cấp chứng nhận tạm trú theo thời hạn quy định của các nước 
hoặc vùng lãnh thổ đó (ở Việt Nam là 90 ngày). 


Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp 
được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và Luật 
Đầu tư tại Việt Nam thì được cấp Thẻ ABTC. Doanh nhân Việt 
Nam chỉ được cấp thẻ ABTC khi mang hộ chiếu còn có giá trị; có 
nhu cầu đi lại thường xuyên, ngắn hạn để thực hiện các hoạt động 
hợp tác kinh doanh với các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên 
tham gia chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC. 


Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an sẽ thực hiện cấp 
thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam theo đề nghị của doanh nhân 
và văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC của cấp có thẩm quyền. 


Hiện nay, Chương trình ABTC có 17 nước và vùng lãnh thổ 
tham gia, gồm Australia; Brunei Darussalam; Chilê; Trung Quốc; 
Hồng Kông; Indonesia; Nhật Bản; Hàn Quốc, Malaysia; New 
Zealand; Papua New Guinea; Peru; Philippines; Singapore; Đài 
Loan; Thái Lan và Việt Nam. 


Với một số quy định tóm tắt vừa nêu ở trên thì Công ty TNHH 
của bạn là doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp; 
bạn là người đứng đầu Công ty nên thuộc diện được cấp thẻ ABTC. 

Tuy nhiên cần lưu ý, trong số những nước mà Công ty của bạn 
đang có quan hệ thương mại thì chỉ có Nhật và Hàn Quốc tham gia 
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Chương trình thẻ ABTC, còn Pháp, Đức... chưa tham gia chương 
trình này nên khi nhập cảnh Pháp, Đức... bạn vẫn phải làm thủ 
tục xin cấp visa. 


Chúng tôi là Công ty TNHH 
một thành viên, 100% vốn 
_ nước ngoài, thành lập năm 


2001, hiện đang hoạt động bình thường. Xin cho biết 
Công ty chúng tôi có phải làm thủ tục đăng ký lại 
doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 
mới không? 


Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ 
có quy định việc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký 
lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật Doanh nghiệp và Luật 
Đầu tư. Theo đó, “đăng ký lạ?” được hiểu là việc doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo Luật Đầu tư nước ngoài 
tại Việt Nam, đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 
và được cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới. Trong khi đó, họ vẫn giữ 
nguyên loại hình doanh nghiệp theo giấy phép đầu tư đã được cấp; 
giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh. 


Cũng theo quy định của Luật Đầu tư, Luật doanh nghiệp và 
Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 thì việc đăng ký 
lại là quyền của nhà đầu tư, nhà đầu tư có thể đăng ký lại hoặc 
không đăng ký lại. Trong trường hợp không đăng ký lại thì doanh 
nghiệp chỉ được quyền hoạt động kinh doanh trong phạm vi 
ngành nghề và thời hạn được ghi trong Giấy phép đầu tư và tiếp 
tục hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định (điểm b, khoản 2 Điều 170 
Luật Doanh nghiệp). 
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Đối chiếu các quy định nói trên với trường hợp bạn hỏi thì 
thấy: Công ty của bạn hiện đã là Công ty TNHH một thành viên, 
100% vốn nước ngoài, được thành lập theo Luật Đầu tư nước ngoài 
tại Việt Nam trước thời điểm 01/7/2006 (thời điểm Luật Đầu tư, 
Luật doanh nghiệp có hiệu lực) nên có guyền đăng ký lại theo Luật 
Doanh nghiệp để được hưởng các quy định của Luật này (mở rộng 
hoạt động kinh doanh, đầu tư vào các lĩnh vực khác. Việc đăng ký 
lại được thực hiện trong thời hạn hai năm, kể từ ngày Luật Doanh 
nghiệp có hiệu lực. 


Cá nhân mang vàng nguyên 
b liệu (vàng miếng) về Việt Nam 
__ làm quà có phải xin giấy phép, 


nộp thuế không? Công ty chúng tôi dự định nhập khẩu 
vàng miếng về tiêu thụ ở thị trường trong nước phải có 
điều kiện gì? 

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 
03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng 
thì những doanh nghiệp được nhập khẩu vàng nguyên liệu (vàng 
miếng) bao gồm: Các doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; 
doanh nghiệp kinh doanh vàng có hợp đồng gia công và trang sức, 
mỹ nghệ với nước ngoài được Ngân hàng nhà nước cấp Giấy phép 
tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm; doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài căn cứ vào năng lực sản xuất và báo cáo tình 
hình xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ của năm trước mà Ngân 
hàng nhà nước xem xét cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên 
liệu trong năm kế hoạch; doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong 
lĩnh vực khai thác vàng có nhu cầu nhập khẩu vàng do doanh 
nghiệp khai thác ở nước ngoài được Ngân hàng nhà nước xem xét 
cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm. 
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Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của 
Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số điều của Nghị định số 
24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh 
vàng thì điều kiện để doanh nghiệp được cấp giấy phép nhập khẩu 
vàng nguyên liệu cụ thể như sau: 


Điều kiện cấp Giấy phép nhập khẩu uàng nguyên liệu đối uới 
doanh nghiệp hoạt động sản xuất uàng trang sức, mỹ nghệ gồm: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký hoạt động sản 
xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do Ngân hàng nhà nước Việt 
Nam cấp; Nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu phù hợp với kế 
hoạch sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; Không vi phạm quy định 
của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trong thời 
hạn 12 tháng liền kề trước thời điểm đề nghị cấp Giấy phép nhập 
khẩu vàng nguyên liệu. 


Điều kiện cấp Giấy phép tạm nhập uàng nguyên liệu để tái 
xuất sản phẩm đối uới doanh nghiệp có hợp đông gia công uàng 
trang sức, mỹ nghệ uới nước ngoài: Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp có đăng ký hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ 
nghệ; Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, 
mỹ nghệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp; Nhu cầu nhập 
khẩu vàng nguyên liệu phù hợp với kế hoạch sản xuất vàng trang 
sức, mỹ nghệ và hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với 
nước ngoài; Không vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt 
động kinh doanh vàng trong thời hạn 19 tháng liền kề trước thời 
điểm đề nghị cấp Giấy phép tạm nhập khẩu vàng nguyên liệu. 

Điều biện cấp Giấy phép nhập khẩu uàng nguyên liệu đối uới 
doanh nghiệp có uốn đầu tư nước ngoài để sản xuất uùàng trang sức, 
mỹ nghệ: Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp 
luật, có đăng ký hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; Nhu 
cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu phù hợp với năng lực sản xuất, 
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kế hoạch sản xuất, kinh doanh và hợp đồng gia công vàng trang 
sức, mỹ nghệ; Không vi phạm quy định của pháp luật về quản lý 
hoạt động kinh doanh vàng trong thời hạn 12 tháng liền kề trước 
thời điểm đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu. 

Điều kiện cấp Giấy phép nhập khẩu uàng nguyên liệu đối uới 
doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh uực khai thác uùng: 
Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có 
đăng ký hoạt động khai thác vàng trong Giấy chứng nhận đầu tư; 
Có tài liệu chứng minh nguồn vàng nguyên liệu dự kiến nhập khẩu 
là do doanh nghiệp khai thác ở nước ngoài hoặc được phân chia sản 
phẩm theo thỏa thuận khai thác vàng ở nước ngoài; Vàng nguyên 
liệu nhập khẩu chỉ được sử dụng để sản xuất vàng trang sức, mỹ 
nghệ; Không vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động 
kinh doanh vàng trong thời hạn 12 tháng liền kề trước thời điểm 
đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu. 


Đối với việc nhập khẩu vàng phi mậu dịch: người xuất cảnh, 
nhập cảnh mang từ dưới 300 gram vàng trang sức, mỹ nghệ, vàng 
miếng, thỏi, khối, vàng nguyên liệu không phải khai báo; mang từ 
300 gram đến dưới 1 kg phải khai báo trên tờ khai hành lý; mang 
trên 1 kg phải khai hải quan, đồng thời phải có giấy phép của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam (đối với người xuất cảnh) hoặc gửi phần 
vượt tại kho hải quan (đối với người nhập cảnh). 

Việc cá nhân mang vàng miếng về nước làm quà (không có mục 
đích buôn bán) thuộc trường hợp nhập khẩu vàng phi mậu dịch. 


Theo Quyết định 39/2006/QĐ-BTC ngày 15/8/2006 của Bộ Tài 
chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu 
ưu đãi thì thuế suất thuế nhập khẩu vàng (các loại vàng không 
phải dạng tiền tệ, dưới dạng bột; dạng chưa gia công khác như 
dạng khối, thỏi và thanh đúc..); dạng bán thành phẩm khác (dạng 
que, thanh, hình, lá và dải..); dạng tiền tệ cùng chung mức thuế 
suất thuế nhập khẩu 0,5%. 
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Tôi và một số bè bạn dự định 
Ả 6 về Việt Nam đầu tư lĩnh vực 
§_ kinh doanh xuất nhập khẩu 


hàng may mặc. Xin cho biết điều kiện, thủ tục thành 
lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. 
Chúng tôi là Việt kiều có được đứng tên chủ doanh 
nghiệp không? 


Theo quy định tại khoản 5, 6 Điều 3 Luật Đầu tư số 
59/2005/QH11 ngày 29/11/2005, tổ chức, cá nhân nước ngoài (Nhà 
đầu tư nước ngoài) được bỏ vốn để thực hiện hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài được thành lập doanh nghiệp để 
thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam. 


Nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư theo hình thức 100% vốn 
để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công 
ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp và pháp luật có liên quan. 


Theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006, nhà đầu 
tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam phải có dự án và thực 
hiện thủ tục để được cấp giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng nhận 
đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 


Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có tư cách pháp 
nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ 
ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư. 

Về thủ tục đăng ký đầu tư: Theo quy định tại Điều 46 Luật 
Đầu tư, dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư dưới 
300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư 
có điều kiện, nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký đầu tư tại Sở Kế 
hoạch và đầu tư cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để được 
cấp giấy chứng nhận đầu tư. 


Hồ sơ đăng ký đầu tư bao gồm: 
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a) Văn bản về nội dung chính của dự án đầu tư như tư cách 
pháp lý của nhà đầu tư; mục tiêu, quy mô và địa điểm thực hiện 
dự án đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử 
dụng đất và cam kết về bảo vệ môi trường; kiến nghị ưu đãi đầu 
tư (nếu có). 


b) Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư. 


e) Hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh 
BCC, điều lệ doanh nghiệp (nếu có). 


Cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh cấp giấy chứng 
nhận đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng 
ký đầu tư hợp lệ. 


Công ty tôi có trụ sở tại quận 
/ Thủ Đức, nay chúng tôi muốn 
§__ mở một số cửa hàng giới thiệu 


và bán sản phẩm ở quận 1, quận 3, quận 5 và quận 
Phú Nhuận thì phải làm những thủ tục gì? Gửi đến cơ 
quan nào? Trong thời hạn bao lâu thì được giải quyết? 


Theo quy định tại khoản 3 Điều 37 Luật Doanh nghiệp, “địa 
điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh 
nghiệp được tổ chức thực hiện. Địa điểm kinh doanh có thể ở ngoài 
địa chỉ đăng ký trụ sở chính”. Khi lập địa điểm kinh doanh, doanh 
nghiệp không phải làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh 
doanh mà chỉ cần làm thủ tục thông báo. 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 43/2010/NĐ- 
CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp thì thủ tục thông báo 
lập địa điểm kinh doanh được quy định như sau: 

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ 
đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được đặt địa điểm kinh 
doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp 


216 


LĨNH VỰP KINH DOARH - THƯỜNG HẠI 


đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, 
kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi 
thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh tới Phòng Đăng ký kinh 
doanh cấp tỉnh. Nội dung thông báo gồm: 


a) Mã số doanh nghiệp; 


b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp. tên và địa chỉ 
chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh); 


c) Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh; 
ce) Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh; 


d) Họ, tên, nơi cư trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ 
chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu 
địa điểm kinh doanh; 


đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của 
doanh nghiệp. 


Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng đăng 
ký kinh doanh cấp tỉnh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin 
doanh nghiệp quốc gia để yêu cầu mã số địa điểm kinh doanh, sau 
đó ghi bổ sung địa điểm kinh doanh vào giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh 
của doanh nghiệp. 


Tôi và một số bạn bè dự định 

' 48 về Việt Nam đầu tư vào lĩnh 
_ vực vui chơi, giải trí, trong đó 

có cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến (game online). 


Xin cho biết điều kiện để kinh doanh dịch vụ này? 


Theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 60/2006/ TTLT- 
BVHTT-BBCVT-BCA ngày 01/6/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin 
- Bộ Bưu chính, viễn thông - Bộ Công an về quản lý trò chơi trực 
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tuyến, doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến khi 
đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế đã 
đăng ký kinh doanh cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến hoặc trò 
chơi điện tử (không kinh doanh tại trụ sở) theo quy định của pháp 
luật. Đối với các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài, việc xét duyệt các điều kiện để được cung cấp 
dịch vụ trò chơi trực tuyến tại Việt Nam căn cứ theo quy định của 
Luật Đầu tư và các Điều ước quốc tế liên quan đến dịch vụ văn hóa 
và Internet mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia. 


2. Có văn bản của Bộ Văn hóa - Thông tin đồng ý về nội dung, 
kịch bản của từng trò chơi; 


3. Có văn bản xác nhận của Bộ Bưu chính, Viễn thông trên cơ 
sở thống nhất với Bộ Công an về việc đáp ứng các điều kiện kỹ 
thuật, nghiệp vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi trực 
tuyến nhằm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, chất lượng dịch 
vụ và các quyền lợi chính đáng của người sử dụng dịch vụ. 


Căn cứ các quy định trên và các văn bản khác có liên quan, nếu 
dự định về Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực vui chơi, giải trí, trong đó 
có cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến, bạn phải làm thủ tục thành 
lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam. 


Trong các ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, 
bạn phải đăng ký kinh doanh cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến. 
Sau khi được Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Công an xác nhận 
doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện kỹ thuật, nghiệp vụ của doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến; Bộ Văn hóa - Thông 
tin đồng ý về nội dung, kịch bản của từng trò chơi, doanh nghiệp 
của bạn mới có thể đi vào hoạt động 
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Công ty tôi ở Nhật Bản chuẩn 
bị ký kết hợp đồng hợp tác liên 
_ doanh với một doanh nghiệp 


Việt Nam nên chúng tôi dự định mang con dấu vào Việt 
Nam sử dụng. Xin cho biết, chúng tôi phải làm những 
thủ tục gì? 


Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 07/2010/TT-BCA ngày 
05/02/2010 quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Nghị định số 
58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu thì 
Công ty bạn nếu có nhu cầu mang con dấu từ nước ngoài vào Việt 
Nam sử dụng, phải có đơn xin phép theo mẫu quy định của Bộ 
Công an; Giấy phép thành lập, hoạt động được cơ quan có thẩm 
quyền Việt Nam cấp. Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày mang con 
dấu vào Việt Nam, cơ quan, tổ chức nước ngoài phải đăng ký tại cơ 
quan Công an có thẩm quyền trước khi sử dụng. 


Người mang con dấu từ nước ngoài vào Việt Nam sử dụng 
không có giấy phép mang con dấu vào Việt Nam hoặc không có 
giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; người sử dụng trái phép 
con dấu mang từ nước ngoài vào Việt Nam hoặc khắc dấu giả 
hoặc sử dụng con dấu giả chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền 5- 
10 triệu đồng. Đây là quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 
73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn 


xã hội. 
Những trường hợp nào thì con 
b dấu của Công ty bị thu hồi? 
_ Nếu Giám đốc Công ty bị bắt 


giữ thì con dấu của Công ty có bị thu hồi không? 


Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 31/2009/NĐ- 
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CP ngày 01/4/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu thì 
con dấu của cơ quan, tổ chức bị thu hồi trong trường hợp dưới đây: 


a) Có quyết định chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, kết 
thúc nhiệm vụ, chuyển đổi hình thức sở hữu; 


b) Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc có các vi 
phạm theo quy định của pháp luật. Cơ quan ra quyết định thu hồi 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có trách nhiệm phối hợp với 
cơ quan Công an có thẩm quyền thu hồi con dấu và Giấy chứng 
nhận đã đăng ký mẫu dấu; 


e) Con dấu bị mất được tìm thấy sau khi đã có thông báo mất. 


Người đứng đầu cơ quan, tổ chức bị thu hồi con dấu theo quy 
định nói trên phải thu hồi con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký 
mẫu dấu để nộp lại cho cơ quan Công an nơi đã đăng ký. 


Trường hợp tạm đình chỉ sử dụng con dấu, cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền thành lập cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu đó và cho 
phép sử dụng con dấu phải thu hồi con dấu, giấy chứng nhận đã 
đăng ký mẫu dấu và thông báo cho cơ quan Công an nơi đăng ký 
và các cơ quan, tổ chức liên quan biết. 


Theo quy định nói trên, nếu Giám đốc Công ty bị bắt giữ do có 
hành vi phạm tội liên quan đến việc sử dụng con dấu thì con dấu 
của công ty có thể bị thu hồi. Việc thu hồi này phải được tiến hành 
cùng với việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nếu 
trong vụ án hình sự, quá trình khám xét, bắt giữ Giám đốc vi 
phạm, Cơ quan điều tra có thu giữ con dấu thì việc thu giữ này chỉ 
mang tính chất “tạm giữ”, còn việc chính thức thu hồi con dấu đó 
phải có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 
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Tôi dự định thành lập doanh 


nghiệp chuyên hoạt động 
N trong lĩnh vực môi giới cho 
\goài kết hôn với người Việt Nam... có 


được không? Xin cho biết, những ngành, nghề nào bị 
cấm kinh doanh? 


Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 
01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chỉ tiết thi hành một số điều 
của Luật Doanh nghiệp (Nghị định số 102/2010/NĐ-CP), những 
ngành, nghề sau bị cấm kinh doanh: 


1) Kinh doanh vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí 
tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; quân trang (bao 
gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân 
dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư 
và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng; 


2) Kinh doanh chất ma túy các loại; 
3) Kinh doanh hóa chất bảng 1 (theo Công ước quốc tế); 


4) Kinh doanh các sản phẩm văn hóa phản động, đổi trụy, mê 
tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách; 

ð) Kinh doanh các loại pháo; 

6) Kinh doanh các loại đồ chơi, trò chơi nguy hiểm, đồ chơi, trò 
chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới 
an ninh, trật tự an toàn xã hội; 

7) Kinh doanh các loại thực vật, động vật hoang dã, gồm cả 
vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến, thuộc danh 
mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các 
loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác, 
sử dụng; 


8) Kinh doanh mại dâm, tổ chức mại dâm, mua bán người; 
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9) Kinh doanh dịch vụ tổ chức đánh bạc, gá bạc trái phép dưới 
mọi hình thức; 


10) Kinh doanh dịch vụ điều tra bí mật xâm phạm lợi ích của 
Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân; 


11) Kinh doanh dịch vụ môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài; 


12) Kinh doanh dịch vụ môi giới nhận cha, mẹ, con nuôi, nuôi 
con nuôi có yếu tố nước ngoài; 


13) Kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm 
môi trường; 

14) Kinh doanh các loại sản phẩm, hàng hóa và thiết bị cấm 
lưu hành, cấm sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành và/hoặc sử 
dụng tại Việt Nam; 


15) Các ngành, nghề cấm kinh doanh khác được quy định tại 
các luật, pháp lệnh và nghị định chuyên ngành. 


Với quy định nói trên thì việc bạn dự định thành lập doanh 
nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực môi giới cho người nước 
ngoài kết hôn với người Việt Nam hoặc nhận cha, mẹ, con nuôi, 
nuôi con nuôi Việt Nam sẽ không được cấp đăng ký kinh doanh. 


Tôi là người Việt hiện mang 
B quốc tịch Canada, nay muốn 
_ góp một phần vốn để thành lập 


doanh nghiệp ở Việt Nam. Xin cho biết người nước 
ngoài có được thành lập hoặc tham gia thành lập 
doanh nghiệp ở Việt Nam không? Thủ tục thế nào? 


Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 
109/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010, mọi cá nhân, không phân biệt 
nơi cư trú và quốc tịch, nếu không thuộc đối tượng quy định tại 
khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp, đều có quyền thành lập, 


222 


LĨNH VỰP KINH DOANH - THƯỜNG HẠI 


tham gia thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của 
Luật Doanh nghiệp. 


Khoản 9 Điều 13 Luật Doanh nghiệp quy định về tổ chức, cá 
nhân không được quyền thành lập và quần lý doanh nghiệp tại 
Việt Nam. Theo đó, cá nhân không được thành lập và quản lý 
doanh nghiệp tại Việt Nam bao gồm: Cán bộ, công chức theo quy 
định của Luật Cán bộ, công chức; S¡ quan, hạ sĩ quan, quân 
nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, 
đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam, Sĩ quan, hạ sĩ quan 
chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân 
dân Việt Nam; Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các 
doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được 
cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà 
nước tại doanh nghiệp khác; Người chưa thành niên, người bị 
hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi 
dân sự; Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án 
cấm hành nghề kinh doanh; các trường hợp khác theo quy định 
của Luật Phá sản. 


Như vậy, nếu bạn không thuộc các đối tượng bị cấm thành lập 
và quản lý doanh nghiệp nói trên thì bạn được quyền thành lập và 
quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam. 


Thủ tục để tổ chức, cá nhân người nước ngoài lần đầu tiên đầu 
tư thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam được thực hiện như sau: 

- Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân nước ngoài lần đầu thành lập 
doanh nghiệp tại Việt Nam thực hiện đăng ký đầu tư gắn với 
thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư. 
Trong trường hợp này doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận 
đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 


- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt 
Nam dự định thành lập doanh nghiệp mới tại Việt Nam thực hiện 
theo quy định sau đây: 
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a) Trường hợp doanh nghiệp mới do doanh nghiệp có trên 
49% vốn điều lệ là sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thành lập 
hoặc tham gia thành lập thì phải có dự án đầu tư và thực hiện 
đăng ký đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế theo quy định 
của pháp luật về đầu tư. Trong trường hợp này, doanh nghiệp 
được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp. 


b) Trường hợp doanh nghiệp mới do doanh nghiệp có không 
quá 49% vốn điều lệ là sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thành 
lập, tham gia thành lập thì việc thành lập doanh nghiệp thực hiện 
theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Việc đăng ký đầu tư trong 
trường hợp này áp dụng theo quy định tương ứng đối với dự án đầu 
tư trong nước. 


Theo các quy định nói trên, nếu bạn góp vốn thành lập doanh 
nghiệp sản xuất đồ gia dụng ở Việt Nam với số vốn nhỏ hơn 49% 
vốn điều lệ thì hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp sẽ nộp tại 
Phòng đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) tỉnh, thành 
phố nơi dự định đặt trụ sở của doanh nghiệp. 


Văn phòng đại diện nước ngoài 
b ký hợp đồng mua bán hàng hóa 
_ trong khi không có văn bản ủy 


quyền của thương nhân nước ngoài thì có bị xứ phạt vi 
phạm hành chính không? Văn phòng đại diện của một 
công ty đã được hoạt động tại Việt Nam có thể làm đại 
diện cho các công ty khác nữa hay không? 


Theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP của 
Chính phủ ngày 25/7/2006 quy định chỉ tiết Luật Thương mại về 
văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại 
Việt Nam, người đứng đầu văn phòng chỉ được giao kết hợp đồng, 
sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết khi được thương nhân nước 
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ngoài ủy quyền bằng văn bản cho từng lần giao kết hợp đồng, sửa 
đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết. Văn phòng đại diện không được 
thực hiện chức năng làm đại diện cho thương nhân khác. 


Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 
16/01/2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành 
chính trong hoạt động thương mại, trong trường hợp “người đứng 
đầu uăn phòng đại diện giao kết, sửa đổi, bổ sung hợp đông đã giao 
kết của thương nhân nước ngoài mà không có uăn bản ủy quyền 
hợp pháp của thương nhân nước ngoài cho từng lần giao kết, sửa 
đổi, bổ sung trừ trường hợp pháp luật cho phép” hoặc “thực hiện 
thêm chức năng đại diện cho thương nhân nước ngoài khác” sẽ bị 
xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 15 triệu đồng 
đến 90 triệu đồng. 


Công ty chúng tôi thành lập ở 
b Đức, hiện không có đầu tư trực 
§_ tiếp tại Việt Nam, không mở 


văn phòng đại diện, chỉ nhánh tại Việt Nam thì có được 
mua, bán hàng hóa với các doanh nghiệp Việt Nam để 
xuất, nhập khẩu không? Nếu được thì cần phải có 
những điều kiện gì? 


Nghị định số 90/2007/NĐ-CP ngày 31/5/2007 của Chính phủ 
quy định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân 
nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam như sau: 

Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh 
theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước 
ngoài công nhận nhưng không có hiện diện tại Việt Nam (không có 
đầu tư trực tiếp tại Việt Nam; không có văn phòng đại diện, chỉ 
nhánh tại Việt Nam) được quyền: 


- Thực hiện các quyền xuất khẩu, nhập khẩu khi được cấp giấy 
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chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu đối với 
các loại hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định 
của pháp luật Việt Nam và theo lộ trình cam kết về mở cửa thị 
trường của Việt Nam. 


- Thực hiện mua hàng hóa để xuất khẩu và bán hàng hóa nhập 
khẩu với thương nhân Việt Nam có đăng ký kinh doanh các loại 
hàng hóa đó theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 


Để thực hiện các quyền trên, thương nhân nước ngoài phải làm 
thủ tục đề nghị Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền 
xuất khẩu, quyền nhập khẩu nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: 


- Không bị tước quyền hoạt động thương mại hoặc đang chịu 
các hình phạt liên quan đến hoạt động thương mại theo quy định 
của pháp luật nước ngoài và pháp luật của Việt Nam. 


- Không có tiền án, không bị hạn chế hoặc mất năng lực hành 
vi dân sự đối với thương nhân nước ngoài là cá nhân hoặc người 
đại diện theo pháp luật đối với thương nhân nước ngoài là tổ chức 
kinh tế. 


Theo các quy định vừa trích dẫn, nếu Công ty của bạn không 
có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam, không mở văn phòng đại diện, chỉ 
nhánh tại Việt Nam nhưng đáp ứng được các quy định nói trên thì 
được mua, bán hàng hóa với các doanh nghiệp Việt Nam để xuất, 


nhập khẩu. 
Doanh nghiệp chúng tôi có 
BB nhu cầu tuyển dụng người 
Ẻ nước ngoài có tay nghề 
chuyên môn cao. Xin cho biết trường hợp nào được 
làm việc tại Việt Nam, hình thức như thế nào? 
Theo quy định tại Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 


25/3/2008 quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm 
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việc tại Việt Nam; và Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 17/6/2011 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP 
ngày 25/3/2008 thì người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có 
đủ các điều kiện sau: Đủ 18 tuổi trở lên; có sức khỏe phù hợp với 
yêu cầu công việc; là nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc chuyên 
gia (đối với người nước ngoài xin vào hành nghề y, dược tư nhân, 
trực tiếp khám, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc làm việc trong lĩnh 
vực giáo dục, dạy nghề phải có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật Việt Nam). 


Họ còn phải là người không có tiền án về tội vi phạm an ninh 
quốc gia; không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, 
đang chấp hành hình phạt hình sự theo quy định của pháp luật 
Việt Nam và pháp luật nước ngoài; có giấy phép lao động do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp (trừ các trường 
hợp không phải cấp giấy phép lao động). 


Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo các hình thức 
sau: Thực hiện hợp đồng lao động; di chuyển trong nội bộ doanh 
nghiệp có hiện diện thương mại tại Việt Nam; thực hiện các loại 
hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, 
khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế; là nhà cung 
cấp dịch vụ theo hợp đồng; chào bán dịch vụ; người nước ngoài đại 
diện cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động 
theo quy định của pháp luật Việt Nam. 


Doanh nghiệp, tổ chức có thể sử dụng người nước ngoài, bao 
gồm: Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu 
tư; các nhà thầu (thầu chính, thầu phụ) nước ngoài nhận thầu tại 
Việt Nam; Văn phòng đại diện, chi nhánh của các tổ chức kinh tế, 
thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, 
văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ 
chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội 
- nghề nghiệp; tổ chức phi chính phủ; các đơn vị sự nghiệp của Nhà 
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nước; các cơ sở y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao được cơ quan có 
thẩm quyền cho phép thành lập và văn phòng dự án nước ngoài 
hoặc quốc tế tại Việt Nam; Hội, hiệp hội doanh nghiệp được thành 
lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; Hộ kinh doanh, cá 
nhân kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động 
kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam. 


Nếu doanh nghiệp của bạn cũng như các đối tượng là người 
nước ngoài mà doanh nghiệp của bạn dự định tuyển vào làm việc 
đáp ứng được các điều kiện nói trên thì bạn hoàn toàn có thể xúc 
tiến các thủ tục để sớm đưa họ vào làm việc tại Việt Nam. 


Chúng tôi dự định thành lập 
b công ty làm dịch vụ bảo vệ. 
__ Xin cho biết cần phải có những 


điều kiện gì? Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người đứng 
đầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ? 
Theo Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính 
phủ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ thì điều kiện thành lập, 
đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ được quy định như sau: 


- Đối uới tổ chức, cá nhân trong nước: Phải có vốn pháp định là 
2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng); mức vốn này được duy trì trong 
suốt quá trình hoạt động. Để chứng minh điều kiện về vốn, hồ sơ 
đăng ký thành lập doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn của 
những người sáng lập hoặc quyết định giao vốn của chủ sở hữu... 


Đối với số vốn được góp bằng tiền, phải có xác nhận của ngân 
hàng về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập; đối với số vốn 
góp bằng tài sản, phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định 
giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. 
Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan 
đăng ký kinh doanh có thẩm quyền. 
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Doanh nghiệp nước ngoài liên doanh với doanh nghiệp trong 
nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ thì 
doanh nghiệp nước ngoài phải là doanh nghiệp chuyên kinh doanh 
dịch vụ bảo vệ, có số vốn và tổng giá trị tài sản từ 500.000 USD trở 
lên; đã có thời gian hoạt động kinh doanh liên tục từ 5 năm trở lên; 
có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại 
chứng nhận doanh nghiệp. Bên cạnh đó, người đại diện cho phần 
vốn góp của doanh nghiệp trong liên doanh với doanh nghiệp Việt 
Nam chưa vi phạm pháp luật nước sở tại hoặc pháp luật của nước 
có liên quan. 


Người đứng đầu doanh nghiệp, chỉ nhánh, văn phòng đại diện 
và những người trong hội đồng thành viên, hội đồng quản trị; tổng 
giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc và các sáng 
lập viên tham gia thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo 
vệ phải có đủ các điều kiện sau đây: 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có đạo đức tốt, lý lịch rõ 
ràng và không thuộc một trong các trường hợp bị cấm không được 
thành lập, quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ và trực 
tiếp thực hiện các hoạt động dịch vụ bảo vệ (người bị Luật Doanh 
nghiệp và các văn bản pháp luật khác cấm thành lập và quản lý 
doanh nghiệp; người đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành 
chính khác theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành 
chính; người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, 
cấm cư trú, quản chế, bị phạt tù được hưởng án treo đang trong 
thời gian thử thách hoặc bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh dịch 
vụ bảo vệ hoặc người có tiền án về các tội do lỗi cố ý hoặc người đã 
bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác nhưng chưa đủ 
thời hạn để được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính; người 
nghiện ma túy). 


- Có trình độ học vấn từ cao đẳng, đại học trở lên thuộc một 
trong các ngành kinh tế, luật. 
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Những người đã làm việc cho doanh nghiệp kinh doanh dịch 
vụ bảo vệ khác đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
còn phải thỏa mãn thêm điều kiện: trong ba năm trước liền kề 
không làm quản lý hoặc giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp 
đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 


Cổ đông của công ty cổ phần 
b / yêu cầu Hội đồng quản trị trích 
_ sao và cung cấp danh sách cổ 


đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, biên bản 
họp, quyết định và nghị quyết đã được thông qua 
nhưng không được đáp ứng, việc làm này có vi phạm 
pháp luật không? Cổ đông có quyền yêu cầu Tòa án 
tuyên hủy quyết định của đại hội không? 


Theo quy định tại điểm e, khoản 1 Điều 79 Luật Doanh 
nghiệp, “cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu, trích lục hoặc 
sao chụp Điều lệ công ty, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông uà 
các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông”. 


Khoản 3 Điều 98 Luật Doanh nghiệp cũng quy định: “Cổ đông 
có quyên kiểm tra, tra cứu, trích lục uà sao danh sách cổ đông có 
quyên dự họp Đại hội đông cổ đông; yêu cầu sửa đổi thông tin sai 
lệch hoặc bổ sung thông tin cần thiết uê mình trong danh sách cổ 
đông có quyên dự họp Đại hội đồng cổ đông". 


Như vậy cổ đông của công ty có quyền yêu cầu HĐQT cung cấp 
các tài liệu như Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng 
cổ đông, Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã 
được thông qua. 

Ñgoài ra, khoản 6 Điều 104 Luật Doanh nghiệp cũng quy định: 
“Quyết định của Đại hội đông cổ đông phải được thông báo đến cổ 
đông có quyên dự họp Đại hội đông cổ đông trong thời hạn 15 ngày, 
bể từ ngày quyết định được thông qua”. 
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Do đó việc HĐQT không cung cấp cho cổ. đông Danh sách cổ 
đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, Biên bản họp, Quyết 
định và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua là 
vi phạm các quy định của Luật Doanh nghiệp. 


Về thẩm quyền giải quyết: Theo quy định tại khoản 3 Điều 
29 BLTTDS, “anh chấp giữa công ty uới các thành uiên của 
công ty, giữa thành uiên của công ty uới nhau liên quan đến uiệc 
thành lập, hoạt động, giải thể, sát nhập, hợp nhất, chia tách, 
chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty” thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Tòa án. 


Điều 107 Luật Doanh nghiệp cũng quy định trong thời hạn 90 
ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 
hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, 
cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám 
đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem 
xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường 
hợp sau đây: 


1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
không thực hiện đúng theo quy định của Luật này và Điều lệ 
công ty; 

2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi 
phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty. 

Như vậy, các cổ đông của công ty có quyền khởi kiện Hội đồng 
quản trị, yêu cầu TAND có thẩm quyền xem xét, giải quyết hủy bỏ 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua nếu quyết 
định đó vi phạm các quy định nói trên. 
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Doanh nghiệp chúng tôi có 
hb chức năng cung cấp dịch vụ 
_ quảng cáo cho các cá nhân, tổ 


chức có nhu cầu quảng cáo. Xin cho biết việc gửi thư 
điện tử, tin nhắn quảng cáo phải thực hiện như thế nào 
thì đúng luật và không bị coi là “thư rác”? 


Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 90/2008/NĐ- 
CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác thì "thư rác 
(spam) là thư điện tử, tin nhắn được gửi đến người nhận mà người 
nhận đó không mong muốn hoặc không có trách nhiệm phải tiếp 
nhận theo quy định của pháp luật. Thư rác trong Nghị định này 
bao gồm thư điện tử rác và tin nhắn rác". 


Theo quy định tại Nghị định số 90/2008/NĐ-CP và Nghị định 
số 77/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP thì để việc gửi thư điện tử, tin 
nhắn quảng cáo được tiến hành đúng pháp luật và không bị coi là 
thư rác, cần chú ý một số quy định sau đây: 


- Chỉ được phép gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo 
đến người nhận khi có sự đồng ý một cách rõ ràng trước đó của 
người nhận; 

- Phải chấm dứt việc gửi đến người nhận các thư điện tử quảng 
cáo hay tin nhắn quảng cáo ngay sau khi nhận được yêu cầu từ 
chối của người nhận; 

- Chỉ được phép gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo 
từ địa chỉ điện tử và hệ thống theo quy định của Bộ Thông tin và 
Truyền thông; 


- Khi gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo thì nhà 
cung cấp dịch vụ quảng cáo phải gửi đồng thời một bản sao nội 
dung tới hệ thống kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông; 
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- Không được phép gửi quá 01 tin nhắn quảng cáo có nội dung 
tương tự nhau tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ và chỉ được 
phép gửi trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, trừ 
trường hợp đã có thỏa thuận khác với người nhận; 


- Nội dung qung cáo phải phù hợp với quy định của pháp luật 
về quảng cáo. 


Khi thu thập, sử dụng địa chỉ điện tử cho mục đích quảng cáo, 
cần lưu ý: Chỉ được thu thập địa chỉ điện tử cho mục đích quảng 
cáo khi được sự đồng ý của người sở hữu địa chỉ điện tử đó; phải 
nêu rõ mục đích, phạm vi sử dụng khi tiến hành thu thập địa chỉ 
điện tử và phải sử dụng địa chỉ thư điện tử theo đúng mục đích, 
phạm vi đã được người sở hữu địa chỉ đó cho phép. 


Gia đình tôi là hộ kinh doanh 
b cá thể hàng năm vẫn nộp thuế 
_- thu nhập doanh nghiệp. Được 


biết từ 01/01/2009 trở đi, hộ kinh doanh cá thể sẽ 
không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nữa mà 
chỉ phải nộp thuế thu nhập cá nhân có đúng không? 
Việc tính thuế thu nhập cá nhân được quy định như 
thế nào? 


Theo quy: địn* tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 
30/9/2008 của Bộ Tài chính, và hướng dẫn thi hành Nghị định số 
100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 quy định chỉ tiết một số điều của 
Luật TTNCN thì từ ngày 01/01/2009 sẽ bãi bỏ thuế thu nhập 
doanh nghiệp áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh. 

Trường hợp trong một hộ gia đình có nhiều người cùng tham 
gia kinh doanh nhưng chỉ có một người đứng tên trong đăng ký 
kinh doanh thì người đứng tên trong đăng ký kinh doanh là đối 
tượng nộp thuế. Nếu cá nhân, hộ gia đình có kinh doanh, nhưng 
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không có đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép hành nghề) thì cá 
nhân đang thực hiện hoạt động kinh doanh là đối tượng nộp thuế. 

Người kinh doanh cá thể sẽ kê khai và nộp thuế tại Chi cục 
Thuế trực tiếp quản lý từ ngày 01/01/2009. Nếu cá nhân kinh 
doanh chỉ hạch toán được doanh thu kinh doanh, không hạch toán 
được chi phí thì hồ sơ khai thuế, căn cứ tính thuế, thời hạn nộp 
thuế thực hiện như cá nhân kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ 
kế toán hóa đơn, chứng từ. Riêng chỉ phí kinh doanh được xác định 
theo mức ấn định của cơ quan thuế. 

Trường hợp cá nhân nộp thuế theo phương thức khoán thì mỗi 
năm khai một lần, thời hạn chậm nhất là ngày 31/12 của năm trước. 

Cách tính thuế thu nhập cá nhân: Thu nhập tính thuế = thu 
nhập chịu thuế - (giảm trừ gia cảnh + các khoản bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm ngành nghề bắt buộc + các khoản đóng góp 
từ thiện, nhân đạo, khuyến học). 


Thuế suất cũng theo biểu thuế của Luật TTNCN. 


Xin cho biết công ty TNHH 
một thành viên có quyền tăng 
hay giảm vốn điều lệ không? 


Có thể chuyển nhượng phần góp của mình cho người 
khác hay không? Nếu được thì thủ tục như thế nào? 


Theo quy định tại Điều 63, Điều 64, Điều 66 Luật Doanh 
nghiệp, Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ 
chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. 

Trong các quyền của chủ sở hữu công ty (là tổ chức) có quyền 
quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần 
hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác. 
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Tương tự, chủ sở hữu công ty là cá nhân cũng có quyền “chuyển 
nhượng một phần hoặc toàn bộ uốn điều lệ của công ty cho tổ chức, 
cá nhân khác” và các quyền khác theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp và Điều lệ công ty. 


Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển 
nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá 
nhân khác. Trường hợp chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho 
tổ chức hoặc cá nhân khác, công ty phải đăng ký chuyển đổi thành 
công ty TNHH hai thành viên trở lên trong thời hạn 15 ngày, kể 
từ ngày chuyển nhượng. 


Như vậy, Công ty TNHH một thành viên chỉ có quyền tăng 
(hoặc chuyển nhượng) vốn điều lệ mà không được giảm vốn điều lệ. 
Khoản 2 Điều 40 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của 
Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định sế 43/2010/NĐ- 
CP) cũng khẳng định rõ: “Không thực hiện uiệc đăng bý giảm uốn 
điều lệ đối uới công ty trách nhiệm hữu hạn một thùnh uiên”. 


Thủ tục thay đổi vốn điều lệ được hướng dẫn tại Nghị định số 
43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 nói trên. Theo đó, để đăng ký thay 
đổi vốn điều lệ công ty, công ty gửi thông báo đến Phòng đăng ký 
kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo 
gồm: Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc Số Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số 
kinh doanh và mã số thuế); Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy 
chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp 
pháp khác hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của 
chủ sở hữu và người được ủy quyền; Tỷ lệ sở hữu được ủy quyền 
của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH một thành 
viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 Luật 
doanh nghiệp; Vốn điều lệ đăng ký và vốn điều lệ dự định thay đổi; 
thời điểm và hình thức tăng vốn; 
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Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản của chủ 
sở hữu công ty về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty. Quyết định 
của chủ sở hữu công ty phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi 
trong Điều lệ công ty. 


Khi nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên 
nhận và đăng ký tăng vốn cho công ty trong thời hạn 10 (mười) 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Khi nhận Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại 
bản gốc giấy chứng nhận cũ. 


Công ty chúng tôi ở Sec, muốn 
sang Việt Nam mở “cơ sở" để 
1 thu mua và xuất khẩu một số 


mặt hàng của Việt Nam sang thị trường châu Âu. Vậy 
để có thể xuất khẩu hàng hóa, chúng tôi cần mở “văn 
phòng đại diện” hay mở “chỉ nhánh của công ty” tại 
Việt Nam? Có thể mở “văn phòng đại diện” hoặc “chỉ 
nhánh của công ty” ở cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh 
được không? 


Theo quy định tại Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/ 
2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn 
phòng đại diện, chỉ nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt 
Nam thì “Văn phòng đại diện” chỉ được £hực hiện chức năng uăn 
phòng liên lạc; xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác của thương 
nhân nước ngoài tại Việt Nam; nghiên cứu thị trường để thúc đẩy 
cơ hội mua bán hùng hoá, cung ứng uà tiêu dùng dịch uụ thương 
mại của thương nhân mà mình đại diện; theo dõi, đôn đốc uiệc 
thực hiện các hợp đồng đã ký kết uới các đối tác Việt Nam hoặc liên 
quan đến thị trường Việt Nam của thương nhân nước ngoài mà 
mình đại diện; các hoạt động bhác mà pháp luật Việt Nam cho 
phép chứ không được trực tiếp thực hiện các hoạt động “mua bán 
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hàng hoá uà các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng 
hoá” như chi nhánh. Do vậy, để có thể trực tiếp xuất khẩu hàng 
hóa từ thị trường Việt Nam sang thị trường nước ngoài, doanh 
nghiệp nước ngoài phải làm thủ tục thành lập “chi nhánh của 
công ty” tại Việt Nam. 


Pháp luật hiện hành chỉ quy định “Không được thành lập uăn 
phòng đại diện, chỉ nhánh trực thuộc uăn phòng đại diện, chỉ 
nhánh” chứ không hạn chế số lượng “văn phòng đại diện” hoặc “chi 
nhánh” của thương nhân nước ngoài mở tại Việt Nam. Vì vậy, 
trong trường hợp cần thiết, thương nhân nước ngoài có thể mở “chi 
nhánh” ở cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. 


Tôi làm việc 4 năm, nay muốn 
xin nghỉ việc. Xin cho biết khi 
§—_ đơn phương chấm dứt hợp 


đồng tôi có được hưởng quyền lợi gì không? Tôi mua 
7.000 cổ phần của công ty tôi được 2 năm, nay nghỉ 
việc thì có phải trả lại không? 


Theo quy định tại BLLĐ, người lao động làm theo hợp đồng 
không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng 
lao động, nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động biết 
trước ít nhất 45 ngày. 


Khi người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh 
nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên và đơn phương chấm dứt hợp đồng 
lao động đúng pháp luật thì người sử dụng lao động có trách nhiệm 
trả trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng 
phụ cấp lương, nếu có. 


Ngoài ra, người lao động còn được nhận các khoản tiền khác 
như: Tiền những ngày nghỉ phép hàng năm (nếu còn) mà trong 
thời gian làm việc chưa nghỉ; các khoản trợ cấp hoặc các quyền lợi 
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vật chất khác quy định tại Thỏa ước lao động tập thể của doanh 
nghiệp (nếu có); được nhận số lao động; được nhận lại sổ bảo hiểm 
xã hội và được hưởng quyền lợi về bảo hiểm xã hội theo quy định 
của Nhà nước 


Trong trường hợp người lao động là cổ đông phổ thông của công 
ty thì theo quy định của Luật Doanh nghiệp, người lao động có 
quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông khác và 
cho người không phải là cổ đông, trừ trường hợp người lao động là 
cổ đông sáng lập. 


Người lao động là cổ đông phổ thông không được rút vốn đã góp 
bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ 
trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. 


Theo các quy định nói trên thì số cổ phần đã mua là tài sản 
thuộc sở hữu của bạn, bạn không phải hoàn trả lại số cổ phần bạn 
đã mua khi không còn làm việc cho công ty. Tuy nhiên, bạn cũng 
không được rút vốn đã góp bằng cổ phần ra khỏi công ty nhưng có 
quyền giữ lại số cổ phần được sở hữu để hưởng cổ tức hoặc chuyển 
nhượng cho người khác theo quy định của pháp luật. 


Tôi là cổ đông chiếm 10% cổ 
phần tại một công ty. Do bất 
§_ÕẺ đồng trong điều hành nên tôi 


không muốn tham gia Công ty nữa. Tuy nhiên Công ty 
không thanh toán số tiền tôi đóng góp và có ý định 
giải thể. Nếu không có sự chấp thuận của cổ đông 
hoặc không giải quyết tồn đọng về tài chính thì có giải 
thể được không? 


Theo Điều 157 Luật Doanh nghiệp quy định về các trường hợp 
và điều kiện giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp chỉ đượcgiải 
thể trong các trường hợp sau: 
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Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà 
không có quyết định gia hạn; Theo quyết định của đại hội đồng cổ 
đông; công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp (Công ty cổ phần chỉ còn dưới 3 cổ 
đông) trong thời hạn 6 tháng liên tục hoặc bị thu hồi giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo 
đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. 


Như vậy, Công ty cổ phần nơi bạn làm việc chỉ được giải thể 
khi xảy ra một trong các trường hợp nêu trên. Việc bạn nắm giữ 
10% cổ phần nhưng không ký vào biên bản của Đại hội đồng cổ 
đông mà đa số các cổ đông khác vẫn đồng ý giải thể thì quyết định 
giải thể vẫn được thông qua và có giá trị thực hiện. Việc giải thể 
chỉ được tiến hành khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ và 
nghĩa vụ tài sản khác. 


Là cổ đông của công ty nên theo quy định tại khoản 1 Điều 79 
Luật Doanh nghiệp, khi công ty giải thể hoặc phá sản, bạn sẽ được 
nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn 
vào công ty. 


Nếu công ty không giải thể, bạn sẽ “không được rút uốn đã góp 
bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ 
trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần” (khoản 
1 Điều 80). Trong trường hợp bạn không muốn tham gia hoạt động 
tại công ty nữa, bạn chỉ có thể chuyển nhượng lại số cổ phần của 
mình cho người khác theo quy định của pháp luật. 


Vợ chồng tôi cùng thành lập 
6 công ty cổ phần và chồng tôi là 
§_ người đại diện theo pháp luật. 


Nay tôi được cử làm giám đốc thì cần phải làm những 
thủ tục gì? 


Theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 
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15/4/2010, trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của 
công ty cổ phẩn, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh 
doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung thông báo gồm: 


1. Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số 
doanh nghiệp và mã số thuế); 


2. Họ, tên, số giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc 
chứng thực cá nhân hợp pháp khác, chức danh, địa chỉ thường trú 
của người đang là đại điện theo pháp luật của công ty và của người 
thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty. 


3. Họ, tên và chữ ký của chủ tịch hội đồng quản trị công ty 
cổ phần. Trường hợp chủ tịch hội đồng quản trị của công ty bỏ 
trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các 
bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc 
từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và 
chữ ký của các thành viên hội đồng quản trị đã tham dự và biểu 
quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của 
công ty. 


Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản 
sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần về việc 
thay đổi người đại diện theo pháp luật. 


Khi nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh trao giấy 
biên nhận và đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật công 
ty cổ phần. 


Theo các quy định trên, trước khi tiến hành làm các thủ tục 
thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, đại hội đồng cổ 
đông công ty cần tiến hành họp và ra quyết định về việc thay đổi 
người đại diện theo pháp luật. Quyết định này phải đưa vào biên 
bản họp Đại Hội đồng cổ đông và được thể hiện bằng văn bản. 
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Tôi định thành lập công ty - 
b TNHH nhưng do ngại va chạm 
_ nên không muốn vận động 


thêm người góp vốn. Tôi có thể một mình thành lập 
được không? Nếu được thì công ty này có bị hạn chế 
gì không? 


Theo quy định tại Điều 63 Luật Doanh nghiệp thì một tổ chức 
hoặc một cá nhân cũng có quyền thành lập công ty TNHH một 
thành viên. Tổ chức hoặc cá nhân đứng ra thành lập công ty 
TNHH một thành viên là chủ sở hữu công ty đó. 


Khác với Doanh nghiệp tư nhân (cũng do một cá nhân làm chủ 
nhưng cá nhân đó phải tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản 
của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp), chủ sở hữu công ty 
chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của 
công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. 


Ngoài việc không được quyền phát hành cổ phần, theo quy 
định tại Điều 66 Luật Doanh nghiệp, chủ sở hữu công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên còn bị một số hạn chế như sau: 


- Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển 
nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá 
nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn'bộ vốn đã góp ra 
khỏi công ty dưới hình thức khác thì phải liên đới chịu trách nhiệm 
về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty. 

Trường hợp chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho tổ chức 
hoặc cá nhân khác, công ty phải đăng ký chuyển đổi thành công ty 
TNHH hai thành viên trở lên trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ 
ngày chuyển nhượng. 


- Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty 
không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác 
đến hạn. 
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Với các quy định nói trên, bạn có thể một mình đứng ra thành 
lập công ty TNHH một thành viên và khi thành lập, công ty do bạn 
làm chủ phải chịu một số hạn chế theo quy định của pháp luật, đặc 
biệt là việc phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty 
TNHH hai thành viên trở lên nếu bạn chuyển nhượng một phần 
vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác. 


Chúng tôi dự định góp vốn, 
thành lập doanh nghiệp kinh 
_ doanh dịch vụ taxi. Xin cho 


biết phải có những điều kiện gì để kinh doanh dịch 
vụ này? 


Theo quy định tại Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 
21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh 
vận tải bằng xe ô tô thì điều kiện chung đối với kinh doanh vận tải 
bằng ô tô gồm: Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy 
định của pháp luật; Bảo đảm số lượng, chất lượng và niên hạn sử 
dụng của phương tiện phù hợp với hình thức kinh doanh: Có 
phương án kinh doanh, trong đó bảo đảm thời gian thực hiện hành 
trình chạy xe, thời gian bảo dưỡng, sửa chữa duy trì tình trạng kỹ 
thuật của xe và có đủ số lượng phương tiện thuộc quyền sở hữu của 
đơn vị kinh doanh hoặc quyền sử dụng hợp pháp của đơn vị kinh 
doanh đối với xe thuê tài chính của tổ chức cho thuê tài chính, xe 
thuê của tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy 
định của pháp luật. 


Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã 
phải có cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã, trong đó quy 
định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều 
hành của hợp tác xã đối với xe ô tô thuộc sở hữu của xã viên hợp 
tác xã. Số lượng phương tiện phải phù hợp với phương án kinh 
doanh. Còn niên hạn sử dụng theo quy định. Được kiểm định an 
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toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường theo quy định; Phương tiện phải 
gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định tại Điều 12 Nghị 
định số 91/2009/NĐ-CP. 


Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe: Lái xe và nhân viên phục 
vụ trên xe phải có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị kinh 
doanh; lái xe không phải là người đang trong thời gian bị cấm 
hành nghề theo quy định của pháp luật; lái xe taxi, lái xe buýt, 
nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn, hướng dẫn về 
nghiệp vụ vận tải khách, an toàn giao thông theo quy định của Bộ 
Giao thông vận tải và Đơn vị kinh doanh bố trí đủ số lượng lái xe 
và nhân viên phục vụ trên xe phù hợp phương án kinh doanh và 
các quy định của pháp luật; đối với xe ô tô kinh doanh vận tải 
hành khách từ 30 (ba mươi) chỗ ngồi trở lên phải có nhân viên 
phục vụ trên xe; 


Người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh vận tải của 
doanh nghiệp, hợp tác xã (đảm nhận một trong các chức danh: 
Giám đốc, Phó giám đốc; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm hợp tác xã; 
trưởng bộ phận nghiệp vụ điều hành vận tải) phải đáp ứng đầy đủ 
các điều kiện: Có trình độ chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở 
lên hoặc trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành khác và Tham 
gia công tác quản lý vận tải tại các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh 
doanh vận tải bằng xe ô tô từ 03 (ba) năm trở lên; Bảo đảm và phải 
chứng minh có đủ thời gian cần thiết để trực tiếp điều hành hoạt 
động vận tải. 

Nơi đỗ xe: Đơn vị kinh doanh vận tải bố trí đủ diện tích đỗ xe 
theo phương án kinh doanh và diện tích đỗ xe của đơn vị có thể 
thuộc quyền sở hữu của đơn vị hoặc hợp đồng thuê địa điểm đỗ xe 
và nơi đỗ xe bảo đảm các yêu cầu về trật tự, an toàn giao thông, 
phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường. 

Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo 
tuyến cố định, xe buýt, xe taxi phải có thêm các điều kiện sau: Có 
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bộ phận quản lý các điều kiện về an toàn giao thông và đăng ký 
chất lượng dịch vụ vận tải hành khách với cơ quan quản lý tuyến 
gồm: chất lượng phương tiện; trình độ chuyên môn nghiệp vụ của 
nhân viên phục vụ; phương án tổ chức vận tải; các quyền lợi của 
hành khách; các dịch vụ cho hành khách trên hành trình; cam kết 
thực hiện chất lượng dịch vụ. 

Ngoài những điều kiện chung nói trên thì kinh doanh vận tải 
hành khách bằng taxi còn cần những điều kiện sau: 

- Xe taxi phải có sức chứa từ 09 (chín) chỗ ngồi trở xuống (kể 
cả người lái xe). 

- Xe có niên hạn sử dụng không quá 13 (mười hal) năm. 

- Trên xe có gắn đồng hồ tính tiền theo ki lô mét lăn bánh và 
thời gian chờ đợi, được cơ quan có thẩm quyền về đo lường kiểm 
định và kẹp chì; có đăng ký một mầu sơn thống nhất, biểu trưng 
(logo) của doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, số điện thoại giao dịch. 

- Doanh nghiệp, hợp tác xã phải có trung tâm điều hành, đăng 
ký tần số liên lạc và có thiết bị liên lạc giữa trung tâm với các xe. 

Nếu đáp ứng được đầy đủ các điều kiện nói trên thì các bạn có 
thể góp vốn, thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ taxi. 


Công ty chúng tôi là Công ty 
/ TNHH, nay muốn đổi tên Công 
_. tythì phải làm những thủ tục gì? 


Theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 
15/4/2010 thì trong trường hợp đổi tên doanh nghiệp, doanh nghiệp 
gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD) nơi đã cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Nội dung 
thông báo gồm: Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc 
số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp 
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chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế); tên dự kiến thay đổi; 
họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 


Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản 
sao biên bản họp của Hội đồng thành viên. Quyết định, biên bản 
họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty. 


Khi nhận thông báo, Phòng ĐKKD trao giấy biên nhận và 
đăng ký đổi tên doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp 
không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp. 


Khi nhận Giấy chứng nhận ĐKKD mới, doanh nghiệp phải 
nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận ĐKKD cũ. Việc thay đổi tên của 
doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh 
nghiệp. Theo các quy định trên bạn muốn thay đổi tên Công ty thì 
ngoài thông báo gửi cho Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi doanh nghiệp 
bạn có trụ sở chính, Công ty còn phải gửi quyết định của Hội đồng 
thành viên cùng với biên bản cuộc họp tới Phòng ĐKKD. 


Bố tôi làm giám đốc một công 
ty TNHH hai thành viên, vừa 
_ qua đời trong một tai nạn. Xin 


cho biết: tôi là con trai có được quyền thay bố tôi đứng 
tên trong công ty không? Nếu được thì thủ tục thế nào? 


Theo quy định tại Điều 45 Luật Doanh nghiệp về xử lý phần 
vốn góp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên thì: “Trong 
trường hợp thành uiên là cá nhân chết hoặc bị Toà án tuyên bố là 
đã chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của 
thành uiên đó là thành uiên của công ty”. Bạn là con đẻ, là người 
thừa kế theo pháp luật của người đã mất, do vậy bạn được thừa 
kế phần vốn góp của cha bạn trong công ty, trở thành thành viên 
của công ty và công ty phải tiến hành việc thay đổi thành viên của 
công ty. 
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Theo khoản 3 Điều 42 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 
15/4/2010 thì trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế, công ty 
gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng 
ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm: 


a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số 
doanh nghiệp và mã số thuế); 


b) Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc 
chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định 
này, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế và của 
từng người nhận thừa kế; 

c) Thời điểm thừa kế, 

d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. 

Kèm theo thông báo phải có văn bản chứng nhận việc thừa kế 
hợp pháp của người nhận thừa kế; bản sao Giấy chứng minh nhân 
dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của 
người thừa kế. 

Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên 
nhận và đăng ký thay đổi thành viên cho công ty. 


Hiện nay, tại một số cửa hàng 
4 69 có tình trạng không niêm yết 
_ giá hàng hóa, hoặc niêm yết 


giá không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng, 
thậm chí có nơi còn bán hàng hóa cao hơn giá niêm 
yết. Xin hỏi pháp luật hiện hành có quy định xử lý 
những trường hợp nói trên không? Nếu có thì mức xử 
phạt thế nào? 


Theo Điều 16 Nghị định số 84/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 
của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
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vực giá thì các hành vi vi phạm về niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ 
sẽ bị xử phạt hành chính như sau: 


“1, Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 


a) Không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại siêu thị, trung 
tâm thương mại, cửa hàng, quầy hàng, điểm giao dịch mua bán 
hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 


b) Niêm yết giá không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm 
lẫn cho khách hàng. 


2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành 
vi bán hàng hóa, thu tiền dịch vụ cao hơn giá niêm yết. 


3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với 
hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này trong 
các trường hợp sau đây: 


a) Hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá theo quy 
định của pháp luật; 


b) Hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hạn chế kinh doanh hoặc 
kinh doanh có điều kiện; 

c) Hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm quy định phải niêm yết giá.” 

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị buộc phải áp dụng 
biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện niêm yết giá đúng 
quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 3 
Điều 16 hoặc buộc trả lại khách hàng số tiền đã thu cao hơn giá 
niêm yết đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 9, khoản 3 
Điều 18 nói trên; trong trường hợp không xác định được khách 
hàng để trả lại thì tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước. 


Như vậy, tùy từng trường hợp cụ thể, cá nhân, doanh nghiệp 
có hành vi vi phạm về niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ sẽ bị phạt 
tiền tối đa là 10.000.000 đồng. 
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Năm 2010, tôi bị một người 
/ khởi kiện ra Tòa, đòi trả nợ số 
N_—¬ tiền 2,5 tỷ đồng, đến nay vẫn 


chưa thi hành án xong. Nay tôi muốn mở hiệu cầm đồ 
để có thu nhập tiếp tục thi hành án. Vậy tôi có được 
mở hiệu cầm đồ không và phải làm những thủ tục gì? 


Theo Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 quy định về 
điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện và Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 của 
Bộ Công an, “dịch vụ cầm đồ” là một trong những ngành, nghề 
kinh doanh có điều kiện. Người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có 
lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp sau đây: 


1. Tổ chức, cá nhân mà Luật Doanh nghiệp và các văn bản 
pháp luật khác cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp, cấm thực 
hiện các hoạt động kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về an 
ninh, trật tự. 


2. Người chưa đủ 18 tuổi, người bị hạn chế hoặc mất năng lực 
hành vi dân sự; người nghiện ma túy. 


3. Người đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng đang tiến 
hành điều tra, truy tố, xét xử. 


4. Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã, 
thị trấn; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản 
chế, cấm cư trú, bị phạt tù được hưởng án treo đang trong thời 
gian thử thách; người đang trong thời gian được tạm hoãn chấp 
hành hình phạt tù; được tạm hoãn đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở 
giáo dục. 

5. Người có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội 
do lỗi cố ý có mức án từ 10 năm trở lên hoặc các tội khác liên quan 
trực tiếp đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật 
tự mà chưa được xóa án tích; người đã bị áp dụng các biện pháp xử 
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lý hành chính khác nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị 
xử lý vi phạm hành chính. 


Điều kiện về cơ sở kinh doanh phải đảm bảo an toàn phòng 
chống cháy nổ, phòng độc và vệ sinh môi trường; đảm bảo về trật 
tự, an toàn công cộng; địa điểm kinh doanh không nằm trong khu 
vực cấm theo quy định của pháp luật. 


Cơ sở kinh doanh cầm đồ chỉ được tiến hành các hoạt động 
kinh doanh sau khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, 
trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp. Hồ sơ đề nghị cấp 
mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự bao gồm: 


a) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an 
ninh, trật tự; 


b) Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trừ hộ gia 
đình kinh doanh chưa được cấp giấy chứng nhận này); Giấy chứng 
nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (đối với chi 
nhánh doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với các 
tổ chức sự nghiệp có thu); 


c) Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy 
hoặc biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; 


d) Bản khai lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở 
kinh doanh (có dán ảnh và xác nhận của UBND cấp xã hoặc cơ 
quan nhà nước quản lý trực tiếp). Nếu là người nước ngoài, người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có bản khai nhân sự, bản pho- 
tocopy hộ chiếu, bản photocopy thẻ cư trú (xuất trình bản chính để 
kiểm tra). 


92. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, cơ quan Công an có thẩm quyền phải hoàn thành việc cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho tổ chức, cá 
nhân. Trường hợp không đủ điều kiện, cơ quan Công an phải có 
văn bản trả lời, nêu rõ lý do. 
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3. Phí, lệ phí cấp, đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về 
an ninh, trật tự thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính. 


Theo các quy định nêu trên, sau khi đăng ký kinh doanh, bạn 
chỉ được tiến hành hoạt động kinh doanh khi được cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Cũng theo các văn bản vừa 
viện dẫn, việc bạn chỉ là bị đơn trong một vụ án dân sự, đang trong 
giai đoạn thi hành án... không phải là người có tiền án, không 
thuộc các đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hình sự nên 
không bị cấm hành nghề kinh doanh cầm đồ. 


Chúng tôi dự định thành lập 
/ công ty để kinh doanh, nhưng 
_ đang băn khoăn liệu nên thành 


lập doanh nghiệp tư nhân (DNTN) hay công ty trách 
nhiệm hữu hạn (TNHH)? Tôi được biết, theo quy định 
của Luật Doanh nghiệp, DNTN không được xem là một 
pháp nhân và phải chịu trách nhiệm vô hạn trước pháp 
luật, khác với công ty TNHH là một pháp nhân độc lập 
và chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn điều 
lệ. Có thông tin là đã có sự thay đổi trong Luật Doanh 
nghiệp và DNTN cũng được xem là chủ thể có TNHH 
thay vì vô hạn như trước đây có đúng không? 


Theo quy định tại Điều 84 BLDS về pháp nhân thì một tổ chức 
được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây: Được 
thành lập hợp pháp; Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; Có tài sản độc lập 
uới cá nhân, tổ chức khác uà tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó và 
nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập. 

Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp cũng có 
quy định: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân 
làm chủ uà tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình uề 
mọi hoạt động của doanh nghiệp”. 
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Do một cá nhân làm chủ nên doanh nghiệp tư nhân không đáp 
ứng được các quy định nói trên và vì vậy, doanh nghiệp tư nhân 
không được coi là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân; người đứng 
đầu doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn 
bộ tài sản của mình về hoạt động của doanh nghiệp. 


Hiện nay Luật Doanh nghiệp vẫn là văn bản đang có hiệu lực 
thi hành và chưa có Luật mới thay thế bởi vậy thông tin cho rằng 
“đã có sự thay đổi trong Luật Doanh nghiệp uà doanh nghiệp tư 
nhân cũng được xem là có trách nhiệm hữu hạn, thay uì uô hạn như 
trước đáy” là không chính xác. 


Công ty tôi là công ty cổ phần 
/ có trụ sở chính tại quận Cầu 
§_ Giấy. Hiện nay, do việc kinh 


doanh của công ty, chúng tôi muốn chuyển trụ sở 
chính đến quận Hai Bà Trưng và muốn bổ sung thêm 
một số ngành, nghề. Xin cho biết để tiến hành việc 
thay đổi này gồm những thủ tục gì? Thời gian bao lâu 
thì hoàn thành việc thay đổi này? 


Theo quy định tại Điều 34 và Điều 35 Nghị định số 
43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 thì doanh nghiệp muốn chuyển địa 
chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký và đăng ký bổ sung, 
thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi Thông 
báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. 
Nội dung Thông báo gồm: 


1. Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số 
doanh nghiệp và mã số thuế); 


2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến; 
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3. Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi (Trường hợp bổ 
sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì 
phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm 
quyền; Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải 
có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ 
hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp 
luật chuyên ngành); 


4. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của 
doanh nghiệp. 


Kèm theo Thông báo phải có Quyết định bằng văn bản và bản 
sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. 
Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi 
trong Điều lệ công ty. 


Căn cứ những quy định trên Công ty của bạn phải gửi Thông 
báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính và bổ sung, thay đổi ngành, nghề 
kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu 
tư Hà Nội cùng với Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Quyết định 
của Đại hội đồng cổ đông về những nội dung thay đổi trên. Khi nhận 
thông báo cùng với những giấy tờ trên, Phòng Đăng ký kinh doanh 
trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính và đăng 
ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho Công ty của bạn. 


Tôi đang học đại học, vì muốn 
/ có tiền để trang trải thêm cho 
_ sinh hoạt nên tôi muốn tham 


gia bán hàng đa cấp, nhưng trước khi chính thức làm 
việc, Công ty yêu cầu phải mua tài liệu, băng đĩa và 
một số lượng hàng hóa ban đầu thì mới được tham gia 
mạng lưới bán hàng, tôi băn khoăn không biết những 
điều đó có phù hợp với quy định của pháp luật không? 


Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 
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24/8/2005 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thì cấm doanh 
nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện những hành vi sau đây: 


1. Yêu cầu người muốn tham gia phải đặt cọc để được quyền 
tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp. 


2. Yêu cầu người muốn tham gia phải mua một số lượng hàng 
hoá ban đầu để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp. 


3. Yêu cầu người muốn tham gia phải trả tiền hoặc trả bất kỳ 
khoản phí nào dưới hình thức khoá học, khoá đào tạo, hội thảo, 
hoạt động xã hội hay các hoạt động tương tự khác để được quyền 
tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp, trừ tiền mua tài liệu.... 


4. Không cam kết cho người tham gia trả lại hàng hoá và nhận 
lại khoản tiền đã chuyển cho doanh nghiệp... 

5. Cân trở người tham gia trả lại hàng hoá phát sinh từ việc 
chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp. 

6. Cho người tham gia nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích 
kinh tế khác từ việc dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp. 


7. Từ chối chi trả không có lý do chính đáng các khoản hoa 
hồng, tiền thưởng hay các lợi ích kinh tế khác mà người tham gia 
có quyền hưởng. 


8. Cung cấp thông tin gian dối về lợi ích của việc tham gia 
mạng lưới bán hàng đa cấp để dụ dỗ người khác tham gia bán hàng 
đa cấp. 

9. Cung cấp thông tin sai lệch về tính chất, công dụng của 
hàng hoá để dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp. 

Như vậy, việc doanh nghiệp bạn định tham gia bán hàng yêu 
cầu người muốn tham gia phải mua một số lượng hàng hoá ban 
đầu để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp là hành vi 
bị cấm. 
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Công ty tôi có nhu cầu thiết lập 
/ Website riêng để quảng bá các 
__ hoạt động của công ty. Xin hỏi 


thủ tục đăng ký xin cấp phép hoạt động cho website 
như thế nào? 


Theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 97/2008/NĐ- 
CP ngày 28/8/2008 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và 
thông tin điện tử trên internet (Nghị định số 97/2008/NĐ-CP) thì: 
“các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp 
phải có giấy phép do Bộ Thông tin uà Truyền thông cấp” (Bộ TT-TT. 


Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép thiết lập website theo quy 
định tại Điều 21 Nghị định số 97/2008/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư 
số 14/2010/TT-BTTTT ngày 29/6/2010 như sau: 

Điều biện cấp phép: 

- Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo 
quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề đăng ký kinh 
doanh hoặc có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin 
trên trang thông tin điện tử xin cấp phép; 


- Có đủ phương tiện kỹ thuật, nhân sự, chương trình quản lý 
thông tin phù hợp với quy mô hoạt động, bảo đảm việc cung cấp 
thông tin trên trang thông tin điện tử (trang TTĐT) không vi phạm 
các quy định tại Điều 6 Nghị định 97 và Điều 4 Thông tư số 
14/2010/TT-BTTTT. 


- Người chịu trách nhiệm quản lý trang TTĐT tổng hợp phải 
đáp ứng các điều kiện như sau: là người đứng đầu tổ chức, doanh 
nghiệp hoặc là người được người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp 
uỷ quyền; có quốc tịch Việt Nam và có địa chỉ thường trú hoặc tạm 
trú tại Việt Nam; tốt nghiệp đại học. 


Hồ sơ cấp phép: Hồ sơ cấp phép được lập thành 09 bộ, mỗi bộ 
hồ sơ gồm có: 
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- Đơn đề nghị cấp phép thiết lập trang TTĐT (theo mẫu); 


- Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp thành lập theo 
Luật Doanh nghiệp) Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh 
nghiệp thành lập theo Luật Đầu tư); 


- Bằng tốt nghiệp đại học (bản sao có chứng thực) và sơ yếu lý 
lịch của người chịu trách nhiệm quản lý trang TTĐT có xác nhận 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có ảnh và dấu giáp lai. 


- Đề án thiết lập trang TTĐT tổng hợp có những nội dung: mục 
đích cung cấp thông tin; nội dung thông tin; các chuyên mục; 
nguồn tin hợp pháp; quy trình xử lý tin, nhân sự, mẫu bản in trang 
chủ và các trang chuyên mục chính; loại hình dịch vụ dùng để cung 
cấp và quản lý thông tin; tên miền dự kiến sử dụng. Trường hợp sử 
dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” thì tên miền này phải còn 
thời hạn sử dụng ít nhất 6 tháng tại thời điểm xin cấp phép. 
Trường hợp sử dụng tên miền quốc tế thì tên miền này đã được 
thông báo cho Bộ TT-TT theo đúng quy định tại Thông tư 
09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ TT-TT hướng dẫn về 
quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. 


- Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp tin để đảm bảo 
tính hợp pháp của nguồn tin. 


Nơi nộp hồ sơ: Sở TT-TT tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
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Tôi ở nước ngoài về Việt Nam 
Ả Tú b thăm gia đình, nay muốn ở lại 
§_ lâu hơn để ăn Tết nhưng visa 

lại sắp hết hạn. Tôi làm thế nào để gia hạn visa? 


Visa (còn gọi là thị thực nhập cảnh) là một loại chứng nhận do 
Chính phủ một nước cấp cho người nước ngoài muốn đến nước họ. 
Thông thường visa được cấp bằng cách đóng hoặc dán vào hộ chiếu. 


Khoản 1 Điều 4 Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 
28/4/2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại 
Việt Nam thì: “Người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh phải có hộ 
chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (sau đây gọi chung là hộ 
chiếu) uà phải có thị thực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của 
Việt Nam cấp, trừ trường hợp được miễn thị thực”. 


Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 21/2001/NĐ- 
CP ngày 28/5/2001 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh 
24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, 
cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam thì: “khi thị thực (uisa) 
hết hạn, nếu người mang thị thực có nhu cầu tiếp tục nhập cảnh (ở 
lạU thì phải làm thủ tục xin phép cấp thị thực mới”. Theo quy định 
trên thì khi visa của bạn hết hạn mà bạn có nhu cầu ở lại Việt Nam 
thì bạn phải làm thủ tục xin phép cấp thị thực mới. 

Hồ sơ xin cấp thị thực gồm tờ khai theo mẫu, hộ chiếu, được 
gửi tới Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, 44 - 46 Trần Phú, 
Ba Đình, Hà Nội. Người xin cấp thị thực được trả lời kết quả trong 
thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ 
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hợp lệ. Đối với người dưới 14 tuổi đã được khai báo trong đơn xin 
cấp thị thực ban đầu của người dẫn đi thì không phải làm riêng thủ 
tục xin cấp thị thực. 


Theo Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài 
chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ 
chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư 
trú tại Việt Nam (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 
190/2012/TT-BTC ngày 09/11/2012 của Bộ Tài chính) thì lệ phí xin 
cấp thị thực từ 45-135USD tùy theo từng loại thị thực cụ thể. 


Cha mẹ (ôi sang Mỹ theo diện 
ị 6 bảo lãnh đoàn tụ gia đình, 
_Ề nhưng chưa có quốc tịch Mỹ. 


Nay các cụ muốn trở về Việt Nam sinh sống thì phải 
làm những thủ tục gì? 


Theo quy định của Thông tư liên tịch 05/2009/TTLT-BCA- 
BNG ngày 12/5/2009 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn 
giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký 
thường trú tại Việt Nam thì cha mẹ bạn làm thủ tục hồi hương, hồ 
sơ xin hồi hương được lập thành 2 (hai) bộ gửi tới Cơ quan đại diện 
ngoại giao Việt Nam tại Mỹ. Hồ sơ gồm: 


1. Đơn đề nghị về Việt Nam thường trú (theo mẫu) và 3 (ba) 
ảnh cỡ 4x6 mới chụp, 02 ảnh dán vào đơn, 01 ảnh ghi rõ họ tên 
(mặt sau) để phục vụ cấp Giấy thông hành nếu được hồi hương. 

2. Bản sao hộ chiếu nước ngoài hoặc bản sao giấy tờ thường trú 
của nước ngoài cấp (bản chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu). 

3. Bản sao một trong những giấy tờ sau đây có giá trị chứng 
minh có quốc tịch Việt Nam: Giấy khai sinh, trường hợp giấy khai 
sinh không ghi rõ quốc tịch Việt Nam thì kèm theo giấy tờ chứng 
minh quốc tịch của cha mẹ; giấy chứng minh nhân dân; hộ chiếu 
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Việt Nam; quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, quyết định 
nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, quyết định cho 
người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi; giấy tờ khác 
do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp xác nhận đương sự còn 
giữ quốc tịch Việt Nam theo quy định của Việt Nam về quốc tịch; 


“4. Một trong những giấy tờ sau đây chứng minh có nhà ở hợp 
pháp tại Việt Nam: 


+ Đối với người đã được sở hữu nhà tại Việt Nam (nộp bản sao, 
xuất trình bản chính để đối chiếu): giấy chứng nhận quyền sở hữu 
nhà, giấy tờ về mua, bán, cho, tặng, đổi, nhận thừa kế nhà ở; đã 
nhận nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu 
tư xây dựng để bán; giấy tờ của Tòa án hoặc của cơ quan hành 
chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết cho sở hữu nhà đã có 
hiệu lực pháp luật. 

+ Đối với người có nhà ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của 
cá nhân: 

- Bản sao hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ của cá nhân 
(hoặc bản chụp kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu); 


- Văn bản chứng minh ngôi nhà cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ 
đồng ý cho người đó đăng ký thường trú; 

- Bản sao giấy tờ tài liệu chứng minh quyền sở hữu nhà ở của 
người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ (hoặc bản chụp kèm theo bản 
chính để kiểm tra, đối chiếu). 


Tôi đang du học tự túc ở nước 
/ / ngoài. Nay hộ chiếu sắp hết hạn, 
_ muốn cấp đổi thì phải làm gì? 


Công dân Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu được cấp, sửa đổi, 
bổ sung hộ chiếu phổ thông nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan 
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đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác của Việt 
Nam ở nước ngoài được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự. 
Trường hợp ở nước không có cơ quan đại diện Việt Nam thì nộp hồ 
sơ và nhận kết quả tại cơ quan đại diện Việt Nam nơi thuận tiện. 


Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch số 
08/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 06/10/2009 của Bộ Công an, Bộ 
Ngoại giao hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông 
hành ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 
17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam: “Đối 
uới trường hợp đề nghị cấp lại hộ chiếu (do bị mất, bị hư hỏng, hết 
thời hạn sử dụng,...), hoặc hộ chiếu còn thời hạn nhưng có nhu cầu 
cấp đổi” thì được cấp lại hộ chiếu mới. 

Hồ sơ cấp lại hộ chiếu bao gồm: 

- 01 tờ khai theo mẫu quy định. 


- 09 ảnh mới chụp, cỡ 4 x 6 em, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, 
phông nền màu trắng. 


- Bản sao hoặc bản chụp giấy tờ dùng làm căn cứ để cấp hộ 
chiếu (Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam (loại có ảnh) theo 
quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch được ban hành qua 
các thời kỳ; Giấy tờ do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của 
Việt Nam cấp cho công dân còn giá trị, có ghi đây đủ yếu tố nhân 
thân và ảnh. Yếu tố nhân thân của một người bao gồm: họ và tên, 
ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, quốc tịch của người đó). 


- Bản sao hoặc bản chụp giấy tờ chứng minh người đề nghị cấp 
hộ chiếu đang có mặt ở nước sở tại. 


- Nộp lại hộ chiếu đã được cấp. Nếu hộ chiếu bị mất thì nộp đơn 
trình báo mất hộ chiếu. 


- Nếu hộ chiếu trên do chính cơ quan đại diện Việt Nam cấp 
thì không yêu cầu nộp giấy tờ làm căn cứ cấp hộ chiếu. 
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Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ, cơ quan đại diện Việt Nam quyết định cấp hộ chiếu và 
trả kết quả cho người đề nghị. 


Tôi muốn mời bạn gái ở Việt 
/ Nam sang Pháp chơi. Khi cô ấy 
__ làm hộ chiếu thì cán bộ Phòng 


Xuất nhập cảnh Công an tỉnh nói là phải có giấy bảo 
trợ của tôi mới cấp. Vậy có đúng không? 

Điều 2 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất 
cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Nghị định số 
136/2007/NĐ-CP) quy định: “Công dân Việt Nam được cấp hộ chiếu 
quốc gia hoặc giấy tờ khác phù hợp để xuất cảnh, nhập cảnh...”. 

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP thì hộ 
chiếu phổ thông được cấp cho mọi công dân Việt Nam có nhu cầu 
ra nước ngoài, dù mục đích là kinh doanh, du lịch hay thăm thân 
nhân... 

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP thì 
bạn gái của bạn có thể trực tiếp nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu 
điện tới cơ quan xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. 

Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu gồm có: 

- Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu quy định. 

Khi nộp hồ sơ phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân của 
người đề nghị cấp hộ chiếu còn giá trị để đối chiếu. 

- Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện: Tờ khai đề 
nghị cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu quy định, có xác nhận của 
Trưởng Công an phường, xã nơi đăng ký thường trú; Bản chụp giấy 
chứng minh nhân dân còn giá trị. 
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Lệ phí cấp hộ chiếu là 200.000 đồng. 


Thời hạn giải quyết hồ sơ và trả kết quả không quá 8 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 


Đối chiếu với các quy định trên, việc cán bộ xuất nhập cảnh 
Công an tỉnh yêu cầu bạn gái của bạn phải có giấy tờ bảo trợ từ 
Pháp gửi về mới cấp hộ chiếu là không đúng với quy định của 


pháp luật. 
Tôi định cư ở nước ngoài và 
/ đang sử dụng hộ chiếu Việt 
N Nam. Nay hộ chiếu sắp hết 


hạn, tôi có thể đề nghị gia hạn được không? Nếu được 
thì làm thủ tục ở đâu? 


Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch số 
08/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 06/10/2009 của Bộ Công an và Bộ 
Ngoại giao hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông 
hành ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 
17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Thông 
tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BCA-BNG) cho công dân Việt Nam ở 
nước ngoài : “Hộ chiếu cấp cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên có thời 
hạn không quá 10 năm tính từ ngày cấp uà không được gia hạn. 
Đối uới hộ chiếu đã cấp có thời hạn ð năm trước khi hết hạn ít nhất 
30 ngày được gia hạn một lần không quá 3 năm nếu người có hộ 
chiếu đó đê nghị”. Như vậy, nếu hộ chiếu của bạn là loại có thời 
hạn 10 năm thì bạn phải làm thủ tục đề nghị cấp lại hộ chiếu mới; 
nếu hộ chiếu của bạn là loại có thời hạn 5 năm và bạn không có 
nhu cầu cấp lại hộ chiếu mới thì bạn cần làm thủ tục đề nghị gia 
hạn hộ chiếu gửi đến cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại 
nước sở tại. Trường hợp đang ở nước không có cơ quan đại điện Việt 
Nam thì nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan đại diện Việt Nam 
nơi thuận tiện. 
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Trong trường hợp hộ chiếu của bạn hết hạn trước khi về Việt 
Nam thì bạn cần đến cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại 
nước sở tại làm đơn đề nghị cấp lại (hoặc gia hạn) hộ chiếu. Nếu 
bạn vẫn kịp về Việt Nam thì tới Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ 
Công an), số 44 - 46 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc Phòng quản 
lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố nơi bạn cư trú làm thủ 
tục cấp lại (hoặc gia hạn) hộ chiếu. 


Tôi làm việc ở nước ngoài. Hộ 
chiếu phổ thông của tôi còn 
NỀ giá trị sử dụng nhưng tôi 


không muốn sử dụng nữa mà đổi hộ chiếu mới có 
được không? Có thể vừa gia hạn hộ chiếu cũ vừa đăng 
ký hộ chiếu mới không? 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch số 
08/2009/TTLT-BCA-BNG: “Đối uới trường hợp đề nghị cấp lại hộ 
chiếu (do bị mất, bị hư hỏng, hết thời hạn sử dụng,...), hoặc hộ 
chiếu còn thời hạn nhưng có nhu cầu cấp đổi” thì được cấp lại hộ 
chiếu mới. Theo quy định này thì mặc dù hộ chiếu phổ thông của 
bạn còn giá trị, nhưng bạn không muốn sử dụng nữa mà muốn đổi 
hộ chiếu mới thì bạn được cấp đổi hộ chiếu mới. 


Cũng theo quy định tại Thông tư này, khi bạn làm thủ tục cấp 
đổi hộ chiếu mới bạn phải nộp lại hộ chiếu đã được cấp. Cơ quan 
cấp đổi hộ chiếu sẽ đục lỗ vào hộ chiếu cũ (về bên phải, phía dưới, 
từ trang 1 đến trang 24 của hộ chiếu, trừ trang có thị thực hoặc 
giấy phép cư trú còn giá trị của nước ngoài cấp), do đó bạn không 
thể vừa gia hạn hộ chiếu cũ, vừa xin cấp lại hộ chiếu được. 
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Tôi đang du học ở Pháp, và 
Ả trong một lần đi lại bị kẻ gian 
_' lấy mất hộ chiếu. Tôi đã đến 


Đại sứ quán Việt Nam tại Paris để xin cấp lại hộ chiếu, 
nhưng nhân viên ở đây không nói cụ thể bao giờ có kết 
quả. Việc này pháp luật quy định thế nào? 


Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 
08/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 06/10/2009, thời hạn giải quyết 
việc cấp lại hộ chiếu của cơ quan đại diện Việt Nam như sau: 


- Nếu hộ chiếu bị mất do cơ quan đại diện ngoại giao của Việt 
Nam ở nước ngoài cấp thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, chính cơ quan đó có trách nhiệm cấp lại 
hộ chiếu đó cho người bị mất; 


- Trường hợp thấy hồ sơ không đủ căn cứ để cấp hộ chiếu thì 
cơ quan đại diện Việt Nam yêu cầu người đó khai báo rõ ràng các 
yếu tố nhân sự và đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công 
an xác minh. Yếu tố nhân sự của một người bao gồm: yếu tố nhân 
thân và thông tin liên quan hỗ trợ cho việc xác định một người như 
địa chỉ thường trú hoặc tạm trú ở trong nước trước khi xuất cảnh, 
chỉ tiết giấy tờ xuất nhập cảnh (loại giấy, số, ngày và cơ quan cấp), 
thân nhân tại Việt Nam.Trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ 
ngày nhận được yêu cầu xác minh về yếu tố nhân sự của người đề 
nghị, Cục Quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm xác minh và trả 
lời bằng văn bản cho cơ quan đại diện Việt Nam. Trong thời hạn 
không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của Cục 
Quản lý xuất nhập cảnh, người đứng đầu cơ quan đại diện Việt 
Nam xem xét, quyết định việc cấp hộ chiếu và trả lời kết quả cho 
người đề nghị. 


Như vậy tối đa 50 ngày, bạn sẽ nhận được kết quả yêu cầu cấp 
lại hộ chiếu của mình. 
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Tôi sinh sống ở nước ngoài đã 
lâu nhưng vẫn có quốc tịch 
_ Việt Nam, còn hộ chiếu Việt 


Nam. Nay về Việt Nam thăm người thân thì có cần thị 
thực không? 


Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 
136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của 
công dân Việt Nam thì “công dân Việt Nam mang giấy tờ có giá 
trị xuất cảnh, nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt 
Nam cấp được xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam không cần thị 
thực”. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định này 
thì hộ chiếu phổ thông là giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh của 
công dân Việt Nam°'. 


Do vậy, nếu bạn có quốc tịch Việt Nam, mang hộ chiếu Việt 
Nam vẫn còn giá trị sử dụng thì khi về nước không cần thị thực. 


Tôi là công dân Việt Nam, đang 
công tác ở nước ngoài. Khi hộ 
_ chiếu hết hạn, tôi đã tới Đại sứ 


quán để gia hạn và được báo lệ phí 30 đôla. Tôi muốn 
hỏi mức thu như vậy có đúng không? 


Theo Biểu mức thu phí và lệ phí lãnh sự ban hành kèm theo 
Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ Tài chính, 
mức thu áp dụng với người Việt Nam mang hộ chiếu Việt Nam cho 
một lần gia hạn là 30 USD. Mức thu này áp dụng cho các cơ quan 
đại diện, lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài. 


® Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP đã có hiệu lực thi hành, tuy nhiên Điều 
3, khoản 1 Điều 4 trong Nghị định số 136/2007/NĐ-CP vẫn giữ nguyên. 
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Lệ phí lãnh sự thu bằng đô la Mỹ (USD) hoặc bằng tiền nước 
sở tại trên cơ sở quy đổi từ đôla Mỹ theo tỷ giá do ngân hàng nơi 
cơ quan Đại diện Việt Nam mở tài khoản và được giữ ổn định trong 
thời gian 6 tháng. Trong trường hợp tỉ giá biến động tăng hoặc 
giảm trên 20%, Trưởng cơ quan Đại diện phải báo cáo về Bộ Ngoại 
giao và Bộ Tài chính để xem xét quy định lại mức thu lệ phí bằng 
đồng tiền nước sở tại và cũng giữ ổn định theo nguyên tắc trên. 


Như vậy, việc Đại sứ quán thu lệ phí gia hạn hộ chiếu 30 USD 
là đúng quy định của pháp luật. 


Vợ chồng tôi định cư ở Canada 
b và có một cháu gái 1 tuổi. Nay 
_Ề chúng tôi muốn đưa cháu về 


thăm ông bà và ở lại trong nước 1-2 năm. Xin hỏi 
chúng tôi cần phải làm những thủ tục gì? 


Theo Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 quy định 
chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người 
nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản liên quan, các thủ tục bạn 
phải tiến hành gồm: 

1. Thủ tục nhập cảnh: Nếu vợ chồng bạn định cư ở Canada, đã 
nhập quốc tịch Canada thì con các bạn mới sinh ra cũng sẽ mang 
quốc tịch Canada. Do vậy khi đưa con về Việt Nam, các bạn phải 
xin thị thực nhập cảnh Việt Nam. Cháu bé do chưa đủ 14 tuổi nên 
không cần xin thị thực mà chỉ cần ghi chung vào thị thực của người 
dẫn đi. 

Thời hạn tạm trú với trường hợp được người Việt Nam thường 
trú trong nước mời là 6 tháng, không được mời là 15 ngày. Giấy 
mời người nước ngoài (bao gồm cả người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài) phải được gửi tới Cục Quản lý xuất nhập cảnh, có xác nhận 
của UBND phường, xã nơi người mời thường trú. 
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Nếu muốn gửi cháu ở lại Việt Nam với ông bà trong thời gian 
1-2 năm, vợ chồng bạn phải khai báo mục đích tạm trú tại Việt 
Nam vào hồ sơ xin cấp thị thực nhập cảnh. Khi thị thực hết hạn 
thì người đứng tên thị thực phải xin gia hạn. 


2. Thủ tục khai báo tạm trú: Sau khi nhập cảnh Việt Nam, bạn 
cần tiến hành thủ tục khai báo tạm trú tại cơ quan có thẩm quyền. 


Theo quy định tại Điều 2 Mục III Thông tư liên tịch số 
04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 của Bộ Công an và Bộ 
ngoại giao hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP 
ngày 28/5/2001 quy định chỉ tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, 
xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Thủ tục khai 
báo tạm trú của người nước ngoài với cơ quan quản lý xuất nhập 
cảnh gồm: 


- Xuất trình hộ chiếu, tờ khai nhập xuất cảnh, chứng nhận tạm 
trú và thị thực (nếu thuộc diện phải có thị thực); 


- Khai vào phiếu khai báo tạm trú theo mẫu do Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh ban hành. 


Người nước ngoài nghỉ qua đêm tại nhà riêng của thân nhân, 
phải trực tiếp hoặs thông qua-chủ nhà thực hiện việc khai báo tạm 
trú tại công an phường, xã sở tại. 


Vợ chồng tôi định cư tại Mỹ, đã 
. 8 6 có thẻ xanh (thường trú) 2 năm 
_ nhưng vẫn dùng hộ chiếu Việt 


Nam. Tết này chúng tôi định về nước thăm nhà, nhưng 
nghe nói nhiều trường hợp gặp khó khăn khi xuất cảnh 
trở về Mỹ. Tôi muốn hỏi trường hợp nào thì có thể bị 
đình hoãn xuất cảnh? 


Pháp luật Việt Nam chỉ quy định tạm hoãn xuất cảnh với một 
số trường hợp sau với lý do bảo đảm an toàn y tế, an ninh xã hội: 
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1. Với công dân Việt Nam: Theo quy định tại Điều 21 Nghị 
định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 quy định công dân Việt 
Nam chưa được phép xuất cảnh?': 

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến 
công tác điều tra tội phạm. 

Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án hình sự. 

Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án dân sự, kinh tế; đang chờ 
để giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh tế. 

Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính trừ 
trường hợp có đặt tiền, đặt tài sản hoặc có biện pháp bảo đảm khác 
để thực hiện nghĩa vụ đó. 

Vì lý do ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm lây lan. 

Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. 

Có hành vi vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh theo quy định. 

2. Với người nước ngoài: Theo Điều 9 Pháp lệnh số 24/1999/PL.- 
UBTVQH10 ngày 28/4/2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 
nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, 
người nước ngoài có thể bị tạm hoãn xuất cảnh nếu thuộc một 
trong các trường hợp sau: 

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang là bị đơn 
trong các vụ án dân sự, kinh tế, lao động; 

- Đang có nghĩa vụ thi hành bản án hình sự; 

- Đang có nghĩa vụ thi hành bản án dân sự, kinh tế hay lao động 
hay đang phải chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 


® Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP đã có hiệu lực thi hành, tuy nhiên Điều 
21 trong Nghị định số 136/2007/NĐ-CP vẫn giữ nguyên. 
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nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ tài chính khác. Hai trường 
hợp này nếu có bảo lãnh bằng tiền, tài sản hoặc biện pháp hợp pháp 
khác thì được xuất cảnh. 


Như vậy, những người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài về Việt Nam, nếu không thuộc các trường hợp nêu trên 
thì sẽ không bị tạm hoãn xuất cảnh. 


Tôi là người Việt, lấy chồng 
/ người Pháp và đang sống ở 
_Ề nước ngoài. Tôi sử dụng hộ 


chiếu Việt Nam và sắp hết hạn. Thời gian tới, tôi về 
nước muốn đổi hộ chiếu mới. Vậy cần làm những thủ 
tục gì? Nghe nói con gái tôi quốc tịch Pháp không 
được có tên trong hộ chiếu của mẹ? 


Theo quy định tại mục II, Thông tư số 27/2007/TT-BCA(A11) 
ngày 27/11/2007 của Bộ Công an, công dân Việt Nam khi đổi hộ 
chiếu mới phải làm tờ khai đề nghị gia hạn, bổ sung, sửa đổi, cấp 
đổi hộ chiếu... theo mẫu của Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công 
an cùng với 04 ảnh mới chụp, cỡ 4x6 em và phải nộp hộ chiếu đó để 
làm căn cứ cấp đổi. 

Trường hợp đề nghị bổ sung trẻ em đưới 14 tuổi vào hộ chiếu 
của cha, mẹ thì phải kèm theo giấy khai sinh của đứa trẻ. 

Bạn nộp những giấy tờ trên tới Cục quản lý xuất nhập cảnh, 
Bộ Công an (44 - 46 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) hoặc Phòng quản 
lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố nơi cư trú. Trong thời 
hạn 5 ngày, cơ quan chức năng sẽ xem xét và trả kết quả cho người 
đề nghị. 

Nếu bạn vẫn mang quốc tịch Việt Nam, vẫn là công dân Việt 
Nam thì bạn sẽ được đổi hộ chiếu theo những quy định nói trên. 
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Tuy nhiên, nếu con bạn mang quốc tịch Pháp thì không được 
có tên trong hộ chiếu của bạn vì hộ chiếu Việt Nam chỉ cấp cho 
công dân Việt Nam. 


Em đi du học ở nước ngoài 
rồi ở lại nên bị quá hạn visa; 
_ sau đó bị thất lạc hộ chiếu và 


bây giờ không có giấy tờ tùy thân. Nay em muốn trở 
về Việt Nam với gia đình, xin cho hỏi em có phải chịu 
hình phạt gì không (cả quốc gia nơi em đang cư trú 
và Việt Nam)? 


Việc bạn mất hết giấy tờ tùy thân nhưng vẫn cư trú ở nước 
ngoài là vi phạm pháp luật của nước sở tại. Tùy theo mỗi quốc gia, 
có những hình thức xử lý khác nhau. Bạn đang cư trú ở nước nào 
thì nên tìm hiểu các quy định của pháp luật nước đó. 


Nếu bạn mất hết giấy tờ tùy thân thì việc trở về Việt Nam sẽ 
rất khó khăn. Bạn cần đến đại sứ quán Việt Nam ở nước đang cư 
trú để xin cấp lại hộ chiếu. Có giấy tờ này, bạn mới trở về nước được. 

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, khi mất hộ chiếu mà 
không khai báo ngay với cơ quan có thẩm quyền... chỉ có thể bị xử 
phạt hành chính (cảnh cáo, phạt tiền) chứ bạn không bị phạt tù - 
nếu việc mất hộ chiếu của bạn không cấu thành tội hình sự nào đó 
(chẳng hạn như dùng hộ chiếu giả để xuất cảnh...). 


Tôi chuẩn bị xuất cảnh sang 
Mỹ theo diện cha mẹ bảo lãnh. 
__ Tôi muốn biết rõ về tiêu chuẩn 


sức khỏe với những người nhập cư vào nước này? 
Bệnh viêm gan B có được xuất cảnh không? 


Viêm gan B là một bệnh truyền nhiễm, có nguy cơ lây nhiễm 
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cao và rất dễ dẫn đến hậu quả xấu về tính mạng, sức khoẻ của 
người bị lây nhiễm. Vì vậy pháp luật Mỹ cũng như Việt Nam đều 
hạn chế người bị viêm gan B nhập cảnh hoặc xuất cảnh. Nếu bạn 
bị viêm gan B, bạn cần chữa khỏi bệnh mới được nhập cảnh vào 
Mỹ. Trong trường hợp bạn đang có bệnh mà tham gia phỏng vấn, 
nếu bị viên chức Đại sứ quán Mỹ phát hiện, bạn sẽ không có cơ hội 
vào Mỹ, kể cả khi đã chữa khỏi bệnh. 


Công ty tôi đang có một số đối 
tác làm ăn ở nước ngoài. Họ có 
§_Ề nhu cầu muốn tham quan và 


tìm hiểu công ty tôi. Vậy tôi phải làm thủ tục giấy mời 
thế nào để họ có thể xin được visa vào Việt Nam? 
Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 
28/5/2001, doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam 
có quyền được mời người nước ngoài vào Việt Nam. 


Nghị định ghi rõ: “Việc mời người nước ngoài của các cơ quan, 
tổ chức phải phù hợp uới chức năng của mình, hoặc giấy phép hoạt 
động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp”. 


Về thủ tục, khoản 2 Điều 6 Nghị định nói trên quy định: Cơ 
quan, tổ chức mời người nước ngoài vào Việt Nam gửi văn bản 
thông báo hoặc đề nghị tới Cục quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công 
an. Cục sẽ thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh 
sự của Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực (visa) cho người được 
mời trong thời hạn 5ð ngày, kể từ ngày nhận được văn bản. 


Nếu phát hiện người nước ngoài thuộc trường hợp chưa được 
nhập cảnh Việt Nam thì Cục quản lý Xuất nhập cảnh thông báo 
cho cơ quan, tổ chức mời người nước ngoài vào Việt Nam. 


270 


XUẤT NHẬP GẢNH 


Tôi đang bị án treo có được đi 
nước ngoài không? Nếu không 
N_ được thì bao giờ mới có thể 


xuất cảnh và cần những thủ tục gì? 


Theo Điều 21 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về 
xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, công dân Việt Nam 
ở trong nước chưa được phép xuất cảnh nếu thuộc một trong những 
trường hợp sau đây:?' 

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến 
công tác điều tra tội phạm. 

- Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án hình sự. 

- Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án dân sự, kinh tế; đang chờ 
để giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh tế. 

- Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài 
chính trừ trường hợp có đặt tiền, đặt tài sản hoặc có biện pháp bảo 
đảm khác để thực hiện nghĩa vụ đó. 

- Vì lý do ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm lây lan. 

- Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. 

- Có hành vi vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh theo 
quy định. 

Theo quy định nếu bạn không bị kết án uề các tội xâm phạm an 
ninh quốc gia uàè các tội phá hoại hòa bùnh, chống loài người uù tội 
phạm chiến tranh; đồng thời không phạm tội mới trong thời gian 
một năm kể từ ngày hết thời gian thử thách (điểm a, khoản 2, 


Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP đã có hiệu lực thi hành, tuy nhiên Điều 
21 trong Nghị định số 136/2007/NĐ-CP vẫn giữ nguyên. 
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Điều 64 BLH®S) thì bạn mới được xuất cảnh. Ví dụ: Ngày 
10/12/2011, bạn hết hạn thử thách thì phải sau ngày 10/12/2013, mới 
được xuất cảnh, nếu bạn không phạm tội mới trong thời gian này. 


Tôi là người Việt Nam định cư ở 
Ả 9 Úc đã hơn 20 năm. Nay tôi 
§_ muốn trở về Việt Nam thăm 


thân nhân thì phải làm những thủ tục gì? Thời hạn tối 
đa được ở Việt Nam là bao lâu? 


Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA- 
BNG ngày 29/01/2002 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn 
thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 thì người 
nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu về thăm 
thân nhân làm đơn xin thị thực (theo mẫu quy định) nộp tại cơ 
quan đại diện Việt Nam kèm hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay 
hộ chiếu. Lưu ý: Thời hạn giá trị còn lại của hộ chiếu phải dài hơn 
ít nhất một tháng so với thời hạn giá trị của thị thực xin cấp. Nếu 
xin cấp thị thực rời thì trong đơn nêu rõ lý do, mục đích xin cấp thị 
thực rời. 


Trường hợp người Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu về thăm 
thân nhân mà không có hộ chiếu, nếu mang giấy tờ do cơ quan có 
thẩm quyền của nước ngoài cấp có giá trị xuất, nhập cảnh và mẫu 
giấy tờ đó đã được thông báo chính thức cho Việt Nam qua đường 
ngoại giao thì cũng làm thủ tục như trên. 

Sau khi nhận được đơn xin cấp thị thực, Cơ quan đại diện Việt 
Nam cấp thị thực như sau: 

- Đối với người không có cơ quan, tổ chức, cá nhân ở Việt Nam 
mời đón, thì xét cấp thị thực một lần, thời hạn 15 ngày. Việc xét 
cấp thị thực được thực hiện trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ 
khi nhận đơn, hộ chiếu. 
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- Đối với người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài có nhu cầu 
về thăm thân nhân, nếu có bằng chứng đã nhập cảnh Việt Nam lần 
trước cách thời điểm xin nhập cảnh không quá 36 tháng, thì cơ 
quan đại diện Việt Nam xét cấp thị thực có giá trị một lần không 
quá 3 tháng. Việc xét cấp thị thực được thực hiện trong thời hạn 2 
ngày làm việc kể từ khi nhận đơn, hộ chiếu. 

Đối với người Việt Nam ở nước ngoài không có hộ chiếu, mang 
giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp có giá trị 
xuất, nhập cảnh như đã nêu ở trên, nếu được chấp thuận nhập 
cảnh thì cơ quan đại diện Việt Nam cấp thị thực rời. 


Cách đây mấy tháng, tôi nhận 
được thông tin rằng, tiền mà 
_ người xuất nhập cảnh qua cửa 


khẩu Việt Nam được mang là 6.000 USD thay vì 3.000 
USD như trước đây. Tôi không biết quy định đã được 
thực thi hay chưa? Nếu mang ngoại tệ khác thì việc áp 
dụng thế nào? 


Tại Điều 2 Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011 
quy định việc mang ngoại tệ, tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt 
của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh, quy định mức ngoại tệ tiền 
mặt, đồng Việt Nam tiền mặt cá nhân được mang khi xuất cảnh, 
nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu 
như sau: 


a) 5.000 USD (Năm nghìn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác 
có giá trị tương đương; 


b) 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam). 


Mức ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt Nam tiền mặt quy định 
phải khai báo Hải quan cửa khẩu nói trên không áp dụng đối với 
những cá nhân mang theo các loại phương tiện thanh toán, giấy tờ 
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có giá bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam như séc du lịch, thẻ 
ngân hàng, số tiết kiệm, các loại chứng khoán và các loại giấy tờ có 
giá khác. 

Trường hợp cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa 
khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền 
mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định trên phải khai 
báo Hải quan. 


Theo văn bản nói trên, bạn có thể mang các ngoại tệ khác nhập 
cảnh Việt Nam mà không phải khai báo, miễn là trị giá ngoại tệ đó 
(quy đổi ra USD) bằng hoặc nhỏ hơn 5.000 USD. Nếu mang số tiền 
lớn hơn, bạn phải làm thủ tục khai báo hải quan khi nhập cảnh. 


Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2011. 


Dịp Tết, tôi dự định mang theo 
một số quà biếu từ nước ngoài 
_ về. Xin cho biết quà biếu có 


được miễn thuế không? Máy tính xách tay và máy quay 
phim của tôi đang sử dụng có được miễn thuế không? 


Theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 66/2002/NĐ- 
CP ngày 01/7/2002 quy định về định mức hành lý của người xuất 
cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế, quà 
biếu, tặng được mang vào Việt Nam phải là hàng hoá không thuộc 
Danh mục hàng hoá cấm nhập khẩu. Trong trường hợp quà biếu, 
tặng vượt định mức là mặt hàng thuộc Danh mục hàng hoá nhập 
khẩu có điều kiện phải tuân theo các quy định của pháp luật về 
quản lý chuyên ngành đối với hàng hoá đó. 

Quà biếu, tặng được miễn thuế trong các trường hợp sau: 


a) Quà biếu, tặng có tổng trị giá không quá 1.000.000 (một 
triệu) đồng Việt Nam; 
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b) Quà biếu, tặng có tổng trị giá vượt quá 1.000.000 (một triệu) 
đồng Việt Nam nhưng số thuế phải nộp dưới 50.000 (năm mươi 
nghìn) đồng Việt Nam. 


Quà biếu, tặng có tổng trị giá vượt quá định mức miễn thuế 
quy định trên đây thì phần vượt được coi là bàng hoá nhập khẩu 
và phải nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với hàng hoá 
nhập khẩu. 


Trường hợp quà biếu, tặng là thuốc cấp cứu, dụng cụ y tế được 
biếu, tặng cho người bị bệnh nặng hoặc người bị thiên tai có trị giá 
không quá 10.000.000 (mười triệu) đồng Việt Nam thì được miễn 
các loại thuế. 


Về máy tính xách tay, máy quay cá nhân của người xuất cảnh, 
nhập cảnh, Tổng cục Hải quan hướng dẫn: Khi làm thủ tục đối với 
máy tính xách tay (laptop), máy quay cá nhân (camera) với số 
lượng 1 chiếc của người xuất cảnh, nhập cảnh thực sự phục vụ cho 
mục đích chuyến đi thì được hưởng tiêu chuẩn hành lý miễn thuế. 


Theo các quy định nói trên, nếu số quà biếu cho thân nhân của 
bạn trị giá dưới 1.000.000 (một triệu) đồng Việt Nam thì được miễn 
thuế. Máy tính xách tay và máy quay phim của bạn đang sử dụng 
cũng được miễn thuế theo quy định chung. 


Gia đình chúng tôi ở Pháp, nay 
5b biết Nhà nước vừa có chính 
N_ sách miễn visa nhập cảnh với 


Việt kiều. Xin cho biết hồ sơ xin miễn thị thực gồm 
những gì? 


Theo Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài (Ban hành kèm theo quyết định số 135/2007/QĐ-TTg 
ngày 17/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ), người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân 
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Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài được miễn thị 
thực nhập cảnh nếu có đủ các điều kiện: 


1. Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ thay hộ chiếu nước ngoài 
(dưới đây gọi tắt là hộ chiếu) còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày 
nhập cảnh. Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài 
không có hộ chiếu thì phải có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp 
còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh. 

2. Giấy miễn thị thực do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp 


Về hồ sơ đề nghị cấp giấy miễn thị thực: Người xin cấp giấy 
miễn thị thực phải nộp cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 
những giấy tờ sau đây: 


1. Hộ chiếu nước ngoài hoặc người chưa được cấp hộ chiếu nước 
ngoài thì phải có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp (kèm theo 
bản sao để cơ quan có thẩm quyền lưu hồ sơ). 


2. Một trong những giấy tờ, tài liệu chứng minh là người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam 
hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc các giấy tờ 
được cấp trước đây dùng để suy đoán về quốc tịch gốc hoặc gốc 
Việt Nam. 


Trường hợp không có giấy tờ chứng minh là người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài, thì đương sự có thể xuất trình giấy bảo lãnh 
của Hội đoàn của người Việt Nam ở nước đương sự cư trú hoặc 
công dân Việt Nam bảo đảm đương sự là người Việt Nam định cư 
ở nước ngoài. 

Người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài hoặc công dân Việt Nam thì phải có giấy tờ chứng 
minh quan hệ vợ, chồng, con với người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài hoặc công dân Việt Nam (giấy đăng ký kết hôn; giấy khai 
sinh; giấy xác nhận quan hệ cha, mẹ, con và các giấy tờ có giá trị 
khác theo quy định của pháp luật Việt Nam). 
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3. Trường hợp không có các giấy tờ nói trên, đương sự có thể xuất 
trình giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp nếu trong 
đó có ghi đương sự là người có quốc tịch gốc hoặc gốc Việt Nam để cơ 
quan có thẩm quyền của Việt Nam xem xét cấp giấy miễn thị thực. 


4. Tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực (theo mẫu). 


Xin cho biết thủ tục công dân 
Việt Nam ở trong nước đề nghị 
_ cấp hộ chiếu phổ thông? Tôi 


không trực tiếp đi làm hộ chiếu, muốn ủy quyền cho 
một công ty luật làm giúp có được không? 


Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 
17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh, công dân Việt Nam và khoản 
6 Điều 1 Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP thì công dân 
Việt Nam ở trong nước đề nghị cấp, đổi hộ chiếu phổ thông có thể 
nộp hồ sơ và nhận kết quả theo một trong các cách sau đây: 


- Trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan quản lý xuất 
nhập cảnh công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi 
thường trú hoặc nơi đang tạm trú. 


- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý xuất nhập 
cảnh công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thường trú 
và đề nghị được nhận kết quả qua đường bưu điện. Việc gửi hồ sơ 
và nhận kết quả qua đường bưu điện thực hiện theo thủ tục do Bộ 
Công an và tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam quy định. 


- Uỷ thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp 
nhân trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan Quản lý xuất 
nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi 
thường trú hoặc tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an. Việc 
ủy thác thực hiện theo quy định của Bộ Công an. 
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Như vậy, trong trường hợp không trực tiếp đi làm hộ chiếu 
được, bạn có thể ủy thác cho công ty luật làm giúp. Việc ủy quyền 
phải được lập thành văn bản. 


Nghị định số 65/2012/NĐ-CP quy định, với trường hợp trực 
tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, hồ sơ đề nghị 
cấp hộ chiếu (01 bộ), gồm: 


- Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu quy định. 


- Trẻ em dưới 14 tuổi thì cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ 
em đó khai và ký vào tờ khai; nếu cha hoặc mẹ có nhu cầu cho con 
dưới 9 tuổi đi cùng hộ chiếu thì khai chung vào tờ khai của mình. 


- Bản sao giấy khai sinh của trẻ em dưới 14 tuổi. 


Khi nộp hồ sơ phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân còn 
giá trị của người đề nghị cấp hộ chiếu để kiểm tra, đối chiếu. 


Tôi có một khoản tiền bằng 
/ đôla Mỹ do người thân ở nước 
_ ngoài gửi về. Bình thường, tôi 


vẫn có thể mang ra bán tại tiệm vàng gần nhà. Song 
giờ nghe nói việc này bị cấm, ai mua bán trên thị 
trường tự do sẽ bị phạt, tịch thu tiền. Vậy thông tín tôi 
nghe được có đúng không? Văn bản pháp luật nào quy 
định về việc này? Tôi có thể giao dịch ở đâu? 


Theo Điều 22 Pháp lệnh Ngoại hối: “Trên lãnh thổ Việt Nam, 
mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo của người cư trú, 
người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các 
giao dịch uới tổ chức tín dụng, các trường hợp thanh toán thông 
qua trung gian gồm thu hộ, uỷ thác, đại lý uà các trường hợp cần 
thiết khác được Thủ tướng Chính phủ cho phép”. 


Như vậy, về nguyên tắc việc mua bán ngoại tệ nói chung và 
đôla Mỹ nói riêng trên thị trường tự do là vi phạm pháp luật. 
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Về việc xử phạt: Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 
95/2011/NĐ-CP ngày 20/10/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng thì hành 
vì “cho uay,... trả nợ bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp 
luật; chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài uà uào Việt Nam không 
đúng quy định; thanh toán tiên hàng hóa, dịch uụ bằng ngoại tệ uới 
người nước ngoài không đúng quy định; mua, bán, thanh toán 
ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật;...” có thể bị xử phạt 
vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 50.000.000 đến 
100.000.000 đồng. 


Tại khoản 1 Điều này còn quy định việc xử phạt vi phạm hành 
chính đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động ngoại hối trái phép: 
“Phạt tiên từ 300.000.000 đông đến 500.000.000 đông đổi uới một 
trong những hành ui sau: 


a) Hoạt động ngoại hối mà không được cấp có thẩm quyên cấp 
giấy phép hoặc giấy phép hoạt động ngoại hối đã hết thời hạn hoặc 
bị đình chỉ; 

b) Thực hiện dịch uụ kiều hối mà không được cấp có thẩm 
quyền cấp phép...”. 

Ngoài hình phạt tiền, người vi phạm các quy định về quản lý 
ngoại hối và quản lý kinh doanh vàng còn có thể bị áp dụng hình 
thức xử phạt bổ sung sau: 

- Tịch thu tang vật là số ngoại tệ, đồng Việt Nam (VND) đối với 
các hành vi: chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài và vào Việt Nam 
không đúng quy định; mua, bán, thanh toán ngoại tệ không đúng 
quy định của pháp luật... 

- Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký Đại lý đổi 
ngoại tệ trong thời hạn 12 tháng khi vi phạm lần đầu và tước 
không thời hạn khi tái phạm đối với các Đại lý đổi ngoại tệ viphạm 
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quy định về: Mua, bán, thanh toán ngoại tệ không đúng quy định 
của pháp luật. 


Cũng theo quy định tại Điều 24 Pháp lệnh ngoại hối thì trong 
trường hợp bạn có một khoản tiền bằng đôla Mỹ do người thân ở 
nước ngoài gửi về, bạn “được quyền cất giữ, mang theo người, bán 
cho tổ chức tín dụng được phép và sử dụng cho các mục đích hợp 
pháp khác”. 

Bạn cũng có thể “được sử dụng ngoại tệ tiền mặt để gửi tiết 
kiệm tại tổ chức tín dụng được phép, được rút tiền gốc và nhận tiền 
lãi bằng ngoại tệ tiền mặt”. 

Như vậy, việc mua bán ngoại tệ của bạn ở tiệm vàng gần nhà 
mà tiệm vàng đó không có chức năng thu đổi ngoại tệ theo quy 
định thì sẽ bị gạt, tịch thu tiền theo quy định của pháp luật. 


Tôi là người Việt Nam, làm việc 
cho văn phòng đại diện của 
_Ề nước ngoài. Theo hợp đồng, 


lương được trả bằng USD và tôi có tài khoản tiền USD 
tại ngân hàng. Xin vui lòng tư vấn: Theo pháp luật hiện 
hành tôi có được phép nhận USD vào tài khoản của 
mình không? 


Theo quy định tại Điều 22 Pháp lệnh Ngoại hối thì: “Trên lãnh 
thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo của 
người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại 
hối, trừ các giao dịch uới tổ chức tín dụng, các trường hợp thanh 
toán thông qua trung gian gồm thu hộ, ủy thác, đại lý uà các trường 
hợp cần thiết khúc được Thủ tướng Chính phủ cho phép”. 


Cụ thể hóa nguyên tắc này, Điều 29 Nghị định số 160/2006/ 
NĐ-CP ngày 28/12/2006 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh 
Ngoại hối đã quy định: “Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, 
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thanh toán, niêm yết, quảng cáo của người cư trú, người không cư 
trú không được thực hiện bằng ngoại hối trừ các trường hợp sau: 


1. Các giao dịch uới tổ chức tín dụng uà tổ chức khác được phép 
cung ứng dịch uụ ngoại hối; 


2. Người cư trú là tổ chức được điêu chuyển uốn nội bộ bằng 
ngoại tệ chuyển khoản (giữa đơn uị có tử cách pháp nhân uới đơn 
U} hạch toán phụ thuộc uà ngược lạÙ); 


3. Người cư trú được góp uốn bằng ngoại tệ để thực hiện dự án 
đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; 


4. Người cư trú được nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển 
khoản theo hợp đông ủy thác xuất, nhập khẩu; 


5. Người cư trú là Nhà thầu trong nước, Nhà thầu nước 
ngoài được nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản từ chủ 
đầu tư, nhà thầu chính để thanh toán, chỉ trả uà chuyển ra 
nước ngoài; 

6. Người cư trú là tổ chức kinh doanh dịch uụ bảo hiểm được 
nhận ngoại tệ chuyển khoản của người mua bảo hiểm đối uới các 
loại hàng hóa uà dịch uụ phải mua tái bảo hiểm ở nước ngoài; 

7. Người cư trú là tổ chức kinh doanh hàng miễn thuế, tổ chức 
cung ứng dịch uụ ở khu cách ly tại các cửa khẩu quốc tế, tổ chức 
kinh doanh kho ngoại quan được nhận thanh toán bằng ngoại tệ 
uà đồng Việt Nam từ uiệc cung cấp hùng hóa uà cung ứng dịch uụ; 


8. Người cư trú là cơ quan hỏi quan, công an cửa khẩu tại các 
cửa khẩu quốc tế uà kho ngoại quan được nhận ngoại tệ từ người 
không cư trú đối uới các loại thuế, phí thị thực xuất nhập cảnh hoặc 
phí cung ứng dịch uụ; 


9. Người không cư trú là cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự 
được thu phí thị thực xuất nhập cảnh uà các loại phí, lệ phí khác 
bằng ngoại tệ; 
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10. Người không cư trú uà người cư trú là người nước ngoài 
được nhận lương, thưởng uà phụ cấp bằng ngoại tệ từ người cư trú, 
người không cư trú là tổ chức; 


11. Người không cư trú được chuyển khoản bằng ngoại tệ cho 
người không cư trú khúc hoặc thanh toán cho người cư trú tiền xuất 
khẩu hàng hóa uà dịch 0uụ; 


12. Các trường hợp khác được Thống đốc Ngân hùng Nhà nước 
Việt Nam xem xét, chấp thuận”. 


Theo các quy định nói trên thì chỉ những người lao động là 
người nước ngoài làm việc tại Việt Nam mới được nhận lương, 
thưởng và phụ cấp bằng ngoại tệ. Đối với người lao động Việt Nam 
làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì việc chỉ 
trả tiền lương được quy định như sau: 


- Điều 4 Quyết định số 708/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 
15/6/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội quy định: “Đối 
uới lao động Việt Nam làm uiệc trong các doanh nghiệp có uốn đầu 
tư nước ngoài mà mức lương tối thiểu uà các mức lương khác ghỉ 
trong hợp đồng lao động bằng đôla Mỹ (USD) thì nay chuyển đổi 
sang mức lương bằng đông Việt Nam....”. 


- Công văn 2321/LĐTBXH-TL ngày 06/8/2001 của Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội về tiền lương đối với lao động Việt Nam 
trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng hướng dẫn: 
“Trong trường hợp các doanh nghiệp có uốn đầu tư nước ngoài uà 
cơ quan, tổ chức nước ngoài không quy định tiên lương bằng đồng 
Việt Nam mù thực hiện quy định tiên lương tối thiểu uà các mức 
lương khác bằng đôla Mỹ uà trả bằng đồng Việt Nam thì khi trả 
lương cho người lao động Việt Nam phải tính theo tỷ giá giao dịch 
bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hùng 
Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương”. 


- Tại Công văn số 3245/LĐTBXH-TL ngày 23/10/2001 về tiền 
lương đối với lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp 
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có vốn đầu tư nước ngoài, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
cũng đã hướng dẫn: “Đối uới doanh nghiệp có nguyện uọng uà đề 
nghị tiếp tục được thực hiện quy định tiên lương bằng đôla Mỹ ghi 
trong hợp đồng lao động uà trả lương bằng tiên đồng Việt Nam theo 
tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương thì phải có công uăn gửi 
Sở Lao động - Thương binh uà Xã hội tỉnh để xác định điều này. 
Các doanh nghiệp không có uăn bản đề nghị thì phải chuyển ngay 
sang quy định mức lương bằng tiên đồng Việt Nam uà ghi trong 
hợp đồng lao động theo các quy định nói trên...”. 


Như vậy, dù bạn có tài khoản tiền USD tại ngân hàng thì về 
nguyên tắc, chủ sử dụng lao động cũng không thể trả lương cho 
bạn trực tiếp bằng USD; bạn cũng không thể nhận lương bằng 
đồng USD từ tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng. Hai bên có thể thỏa 
thuận mức lương bằng USD nhưng khi thanh toán thì phải quy đổi 
ra Việt Nam đồng theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
công bố tại thời điểm thanh toán. 


Tôi muốn đi lao động ở nước 
ngoài và đã được Doanh 
_ nghiệp hoạt động dịch vụ đưa 


người lao động đi làm việc ở nước ngoài giới thiệu các 
nghành nghề phía nước ngoài cần tuyển dụng. Tôi 
muốn biết có quy định nào về nghề và công việc cấm 
đi làm ở nước ngoài không? 


Theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Luật Người lao động Việt 
Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11 ngày 
29/11/2006 (Luật số 72/2006) có quy định các hành vi bị cấm như 
sau: “Đi làm uiệc hoặc đưa người lao động đi làm uiệc ở khu uực, 
ngành, nghề uà công uiệc bị cấm theo quy định hoặc không được 
nước tiếp nhận người lao động cho phép.” 
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Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 126/2007/NĐ-CP 
ngày 01/8/2007 về quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng như sau: “Những nghề, công uiệc đặc biệt nặng nhọc, 
độc hại, nguy hiểm không phù hợp uới thể trạng của người Việt 
Nam; công uiệc dnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của Việt Nam 
thuộc Danh mục cấm quy định bèm theo Nghị định này.” 

Danh mục nghề và công việc cấm đi làm ở nước ngoài được Ban 
hành theo Nghị định 126/2007/NĐ-CP như sau: 

1. Nghề vũ công, ca sĩ, massage làm việc tại các nhà hàng, 
khách sạn hoặc các trung tâm giải trí. 

2. Công việc phải tiếp xúc thường xuyên với chất nổ, chất độc 
hại trong luyện quặng kim loại màu (đồng, chì, thủy ngân, bạc, 
kẽm), tiếp xúc thường xuyên với mangan, điôxit thủy ngân. 

3. Công việc tiếp xúc với nguồn phóng xạ hở, khai thác quặng 
phóng xạ các loại. 

4. Công việc sản xuất, bao gói phải tiếp xúc thường xuyên với các 
hóa chất axit nitơric, natri sunfat, disunfua cacbon, các loại thuốc trừ 
sâu, diệt cỏ, diệt chuột, sát trùng, chống mối mọt có độc tính mạnh. 

5. Công việc săn bắt thú dữ, cá sấu, cá mập. 

6. Công việc thường xuyên ở nơi thiếu không khí, áp suất lớn 
(dưới lòng đất, lòng đại dương). 

7. Công việc liệm, mai táng tử thi, thiêu xác chết, bốc mồ mả. 

8. Công việc mà nước tiếp nhận lao động và Việt Nam cấm. 

Nếu phía nước ngoài có nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam 
sang làm các nghề, công việc nói trên thì Doanh nghiệp hoạt động 
dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng không 
được ký hợp đồng đưa người lao động Việt Nam sang làm các nghề, 
công việc đó. 
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Tôi là người lao động ở Lybia 
0 mới trở về nước do ở Lybia có 
_ chiến tranh. Trước khi sang 


Lybia làm việc, tôi có nộp một khoản tiền ký quỹ cho 
Công ty dịch vụ xuất khẩu lao động. Xin hỏi, tôi về 
nước trước thời hạn như vậy thì khoản tiền ký quỹ của 
tôi sẽ được xử lý như thế nào? 


Theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Luật Người lao động Việt 
Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006 thì: “Tiền 
hý quỹ của người lao động được hoàn trả cả gốc uà lãi cho người 
lao động khi thanh lý Hợp đông đưa người lao động đi làm uiệc Ở 
nước ngoài. Trường hợp người lao động ui phạm Hợp đông đưa 
người lao động đi làm uiệc ở nước ngoài, tiền bý quỹ của người lao 
động được doanh nghiệp dịch uụ sử dụng để bù đắp thiệt hại phát 
sinh do lôi của người lao động gây ra cho doanh nghiệp; khi sử 
dụng tiên ký quỹ để bù đắp thiệt hại, nếu tiên ký quỹ không đủ thì 
người lao động phải nộp bổ sung, nếu còn thừa thì phải trỏ lại cho 
người lao động.” 


Theo tiểu mục 3 Mục III Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT- 
BLĐTBXH-NHNNVN ngày 04/9/2007 của Bộ Lao động - Thương 
binh & Xã hội - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc quản 
lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của 
người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì: Ngân 
hàng hoàn trả tiên ký quỹ của người lao động sau khi trừ số tiền 
đã thanh toán theo quy định trong trường hợp: Doanh nghiệp uà 
người lao động thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm uiệc 
ở nước ngoài (người lao động hoàn thành hợp đông hoặc uề nước 
trước hạn). 


Việc bạn phải về nước trước thời hạn Hợp đồng lao động thuộc 
trường hợp bất khả kháng (do chiến tranh) nên bạn không có lỗi và 
không phải bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp dịch vụ đưa 
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người lao động đi làm việc ở nước ngoài của Việt Nam cũng như 
doanh nghiệp sử dụng lao động của Lybia. Khi bạn thanh lý hợp 
đồng đối với doanh nghiệp dịch vụ mà bạn đã ký hợp đồng để đi 
làm việc ở Lybia, bạn sẽ được hoàn trả lại số tiền đã ký quỹ. 


Cũng theo tiểu mục 4 Mục III Thông tư liên tịch số 
17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 04/9/2007 bạn có thể 
trực tiếp đi rút tiền ký quỹ hoặc thông qua doanh nghiệp dịch vụ. 
Nếu trực tiếp đi rút tiền ký quỹ bạn cần có: Giấy đề nghị rút tiền 
ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ kèm theo biên bản thanh lý hợp 
đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với người lao 
động, trong đó ghi rõ số tiền ký quỹ hoàn trả cho người lao động; 
văn bản ủy quyền rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ. 
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Tôi có lưu giữ trên mạng một 
số hình ảnh cá nhân. Gần đây, 
__ tôi phát hiện ảnh của tôi đã bị 


phát tán trên mạng với những lời bình luận gây tổn hại 
đến danh dự của tôi, mặc dù tôi đã đặt chế độ chỉ mình 
tôi mới được xem. Tôi đã tìm ra người đã xâm nhập trái 
phép vào tài khoản lưu trữ ảnh của tôi để lấy trộm mật 
khẩu, đưa trái phép hình ảnh của tôi lên mạng . Xin hỏi 
trong trường hợp này, người có hành vi nói trên sẽ bị 
xử lý như thế nào? 


Điều 31 BLDS 2005 quy định về “Quyền của cá nhân đối uới 
hình ảnh” dã nêu rõ: “Cá nhân có quyền đối uới hình ảnh của 
mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng 
ý; trong trường hợp người đó đã chết, mất năng lực hành uì dân sự, 
chưa đủ mười lăm tuổi thì phải được cha, mẹ, uợ, chồng, con đã 
thành niên hoặc người đại diện của người đó đồng ý, trừ trường 
hợp 0ì lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng hoặc pháp luật có quy 
định khác. Nghiêm cấm uiệc sử dụng hình ảnh của người khác mà 
xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh". 


Như vậy, người có hành vi xâm nhập trái phép vào tài khoản 
lưu trữ ảnh của bạn để lấy trộm mật khẩu, đưa trái phép hình ảnh 
của bạn lên mạng, kèm theo “những lời bình luận gây tổn hại đến 
danh dự" của bạn là hành vi trái pháp luật. Tùy từng trường hợp 
cụ thể, hành vi đó có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách 
nhiệm hình sự. 
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Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 63/2007/NĐ- 
CP ngày 10/4/2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực công nghệ thông tin thì người (tổ chức, cá nhân) có hành 
vi “Bẻ khóa, trộm cắp, sử dụng mật khẩu, khóa mật mã uù thông 
tin của tổ chức, cá nhân khác trên môi trường mạng” thì bị phạt 
tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và bị tịch thu tang vật, 
phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. 


Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 63/2007/NĐ-CP nói trên cũng quy 
định việc phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với 
“hành oi tiết lộ trên môi trường mạng thông tin thuộc bí mật cá 
nhân trái quy định của pháp luật”; người có hành vì này cũng bị 
tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. 


Trong trường hợp hành vi vi phạm có mức độ nghiêm trọng 
hoặc gây hậu quả nghiêm trọng thì người thực hiện hành vi vi 
phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội 02 tội: 


- Tội fruy cập bất hợp pháp uào mạng máy tính, mạng uiên 
thông, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác (theo Điều 
226a BLHS) đối với hành vì “cố ý uượt qua cảnh báo, mã truy cập, 
tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng 
phương thức khúc truy cập bất hợp pháp uào mạng máy tính, mạng 
uiễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác chiếm 
quyền điều khiển; can thiệp uào chức năng hoạt động của thiết bị 
số; lấy cắp, thay đổi, hủy hoại, làm giả dữ liệu...". Người thực hiện 
hành vi này bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc 
phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Phạm tội có các tình tiết tăng nặng 
có thể bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm. Người phạm tội 
còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, 
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất 
định từ 01 năm đến 5 năm. 


- Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, 
mạng uiên thông, mạng Internet" (theo Điều 226 BLH®) đối với 
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hành vi “công khai hóa những thông tin riêng hợp pháp của cá 
nhân trên mạng máy tính, mạng uiễn thông, mạng Internet mà 
không được phép của chủ sở hữu thông tin đó". Người thực hiện 
hành vi này có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, 
cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù với mức thấp 
nhất là sáu tháng và mức cao nhất là bảy năm. Ngoài ra người 
phạm tội cũng còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 
triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm.-hành nghề hoặc làm công 
việc nhất định từ 01 năm đến 5ð năm. 


Trường hợp bạn đã tìm ra người đã xâm nhập trái phép vào tài 
khoản lưu trữ ảnh của bạn để lấy trộm mật khẩu, đưa trái phép 
hình ảnh của bạn lên mạng, bạn có thể làm đơn tố cáo hành vi vi 
phạm pháp luật của người đó - kèm theo chứng cứ chứng minh cho 
hành vi vi phạm - gửi đến Cơ quan điều tra để đề nghị cơ quan này 
xem xét, xử lý theo thẩm quyền. 


Chúng tôi là những công dân 
Việt Nam đang sống và có giấy 
_ phép cư trú dài hạn tại Anh. 


Sắp tới chúng tôi muốn xin nhập quốc tịch Anh nhưng 
đồng thời vẫn muốn giữ quốc tịch Việt Nam. 


1) Chúng tôi cần phải hoàn thành những thủ tục giấy 
tờ gì để giữ quốc tịch Việt Nam? 

2) Nếu chúng tôi trở về Việt Nam sinh sống dài hạn, 
luật quốc tịch Việt Nam có yêu cầu chúng tôi thôi giữ 
quốc tịch vương quốc Anh hay không? 


Theo quy định tại Điều 13 Luật Quốc tịch năm 2008 và Mục 5 
Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 quy định chỉ tiết và 
hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch thì: Người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của 
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pháp luật Việt Nam trước ngày 01/7/2009 thì vẫn còn quốc tịch 
Việt Nam và phải đăng ký với cơ quan đại diện của Việt Nam ở 
nước ngoài để giữ quốc tịch Việt Nam trong thời hạn đến hết ngày 
01/7/2014. 

Theo quy định nói trên, việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam 
được thực hiện đến hết ngày 01/7/2014. Hết thời hạn này, nếu 
không đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam thì công dân đó sẽ mất quốc 
tịch Việt Nam. Trong trường hợp công dân đó muốn có quốc tịch 
Việt Nam thì phải làm thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam theo 
quy định của pháp luật. 

Để không mất quốc tịch Việt Nam, bạn cần đến Cơ quan đại 
diện ngoại giao của Việt Nam tại Anh để làm thủ tục đăng ký giữ 
quốc tịch Việt Nam. Hồ sơ đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam mà bạn 
cần chuẩn bị - tùy từng trường hợp cụ thể - sẽ bao gồm: 

- Tờ khai đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam (theo mẫu do Đại sứ 
quán cấp), 


- Bản sao giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam: 
+ Giấy khai sinh; 

+ Giấy chứng minh nhân dân; 

+ Hộ chiếu Việt Nam hết giá trị sử dụng; 


+ Bản sao hoặc trích lục Quyết định cho nhập quốc tịch Việt 
Nam, cho trở lại quốc tịch Việt Nam; Giấy chứng nhận có quốc tịch 
Việt Nam; Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em 
là người nước ngoài; Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em 
Việt Nam làm con nuôi (nếu có). 


- Giấy tờ cư trú tại Anh. 


Nếu bạn không có đủ giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam 
hơặc giấy tờ chứng minh không rõ thì ngoài các thông tin trong 
Tờ khai đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam bạn còn phải nộp thêm 
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Tờ khai lý lịch (theo mẫu) và các giấy tờ khác để phục vụ việc xác 
minh quốc tịch (nếu có). Khi đó Đại sứ quán (Lãnh sự quán) sẽ 
tiến hành xác minh, nếu kết quả xác minh là bạn có quốc tịch 
Việt Nam thì sẽ cấp giấy xác nhận đăng ký giữ quốc tịch Việt 
Nam cho bạn. 


Vợ chồng tôi có một con và 
năm nay cháu sắp được 6 tuổi. 
_- . Lúc trở dạ vợ tôi sinh cháu tại 


trạm xá gần nhà, do thấy cháu không có những đặc 
điểm của con trai nên chúng tôi đã đăng ký khai sinh 
cho cháu giới tính là nữ. 

Nhưng càng lớn, cháu lại càng phát triển những đặc 
điểm của con trai thay vì của con gái nên chúng tôi đã 
rất hoang mang. Chúng tôi đã cho cháu đi khám tại 
một bệnh viện có uy tín và được biết cháu có khuyết 
tật về giới tính cần được tiến hành xác định lại. Do vậy, 
chúng tôi đã tiến hành các thủ tục theo yêu cầu của 
bệnh viện để phẫu thuật lại giới tính phù hợp cho 
cháu. Sau khi phẫu thuật và điều trị xong bệnh viện đã 
xác định cho cháu mang giới tính nam. 


Tuy nhiên, tại giấy khai sinh và các giấy tờ có liên 
quan, vẫn ghi giới tính của cháu là nữ. Trong trường 
hợp của cháu, chúng tôi có thể xin cấp lại giấy khai 
sinh khác và sửa chữa các giấy tờ về phần giới tính 
của cháu cho phù hợp không? 


Thủ tục đăng ký hộ tịch sau khi đã xác định lại giới tính được 
thực hiện theo quy định tại Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 
05/8/2008 về xác định lại giới tính, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP 
ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch và Nghị định số 
06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
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các nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực (có 
hiệu lực từ ngày 01/4/2012). 


Điều 11 Nghị định số 88/2008/NĐ-CP quy định: “Giấy chứng 
nhận y tế (do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã thực hiện uiệc can 
thiệp y tế xác định lại giới tính cấp sau bhi đã xác định lại giới tính 
cho người đã được can thiệp y tê) là căn cứ để đăng ký hộ tịch cho 
người đã được xác định lại giới tính”. Như vậy, để thực hiện thủ tục 
đăng ký hộ tịch sau khi đã xác định lại giới tính cho cháu bé, trước 
hết bạn cần phải có giấy chứng nhận y tế của cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh đã thực hiện việc can thiệp y tế xác định lại giới tính cho cháu. 


Sau khi có giấy chứng nhận y tế, bạn có thể tiến hành thủ tục 
đăng ký hộ tịch. Cụ thể như sau: 


* Về thẩm quyền giải quyết, theo quy định tại Điều 13, Điều 
14 Nghị định số 88/2008/NĐ-CP và khoản 2 Điều 37 Nghị định số 
158/2005/NĐ-CP: UBND cấp huyện có trách nhiệm và thẩm quyền 
giải quyết việc đăng ký hộ tịch cho người đã được xác định lại giới 
tính theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch. 


* Về thủ tục, theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 
88/2008/NĐ-CP, Điều 38 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP và khoản 
10 Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP, thủ tục đăng ký việc xác 
định lại giới tính được thực hiện như sau: 


- Người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân 
tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch phải nộp tờ khai (theo 
mẫu quy định), xuất trình bản chính giấy khai sinh của người cần 
thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới 
tính, bổ sung hộ tịch và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc 
thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới 
tính, bổ sung hộ tịch. 

Đối với trường hợp xác định lại giới tính phải nộp giấy chứng 
nhận y tế do Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép can thiệp y 
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tế để xác định lại giới tính theo quy định của Nghị định số 
88/2008/NĐ-CP ngày 05/8/2008 về xác định lại giới tính. 


Việc thay đối, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định 
lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người 
mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, 
mẹ hoặc người giám hộ. 


Người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, 
xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch có thể trực 
tiếp hoặc nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính. Trong trường hợp gửi 
qua hệ thống bưu chính, các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ phải 
là bản sao có chứng thực; trường hợp trực tiếp thì nộp bản sao kèm 
bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực. 


- Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu 
việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại 
giới tính có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, cán bộ Tư 
pháp hộ tịch hoặc cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp ghi vào Sổ 
đăng ký khai sinh trước đây và Quyết định về việc thay đổi, cải 
chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Chủ tịch 
UBND cấp huyện ký và cấp cho đương sự một bản chính Quyết 
định về việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác 
định lại giới tính. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của 
đương sự. 

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo 
dài thêm không quá ð ngày. 

Nội dung và căn cứ thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân 
tộc, xác định lại giới tính phải được ghi chú vào cột ghi những thay 
đổi sau này của Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính 
giấy khai sinh. 

- Sau khi việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, 
xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch đã được ghi vào Sổ đăng ký 
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khai sinh, bản sao Giấy khai sinh từ Sổ đăng ký khai sinh sẽ ghi 
theo nội dung đã thay đổi, cải chính hoặc bổ sung. 


Đối với các giấy tờ hộ tịch khác, sau khi hoàn tất thủ tục xác định 
lại giới tính tại Sổ đăng ký khai sinh và giấy khai sinh, bạn có thể 
thực hiện việc điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ 
tịch khác. Theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP 
và khoản 11 Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP thì: 


- Khi cá nhân có yêu cầu điều chỉnh nội dung đã được đăng ký 
trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng ký 
khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, UBND cấp xã, nơi đã đăng 
ký hộ tịch căn cứ vào bản chính Giấy khai sinh để điều chỉnh 
những nội dung đó cho phù hợp với nội dung tương ứng trong bản 
chính Giấy khai sinh. 


Nếu việc điều chỉnh nội dung của số hộ tịch và giấy tờ hộ 
tịch khác không liên quan đến nội dung khai sinh, UBND cấp 
xã căn cứ vào những giấy tờ có liên quan do đương sự xuất trình 
để điều chỉnh. 


- Người có yêu cầu điều chỉnh hộ tịch phải nộp Tờ khai (theo 
mẫu quy định) và xuất trình Giấy khai sinh; trường hợp nội dung 
điều chỉnh không liên quan đến Giấy khai sinh, thì phải xuất trình 
các giấy tờ khác làm căn cứ cho việc điều chỉnh 


Việc điều chỉnh hộ tịch được giải quyết ngay sau khi nhận đủ 
giấy tờ hợp lệ. Cột ghi chú của sổ đăng ký hộ tịch và mặt sau của 
bản chính giấy tờ hộ tịch phải ghi rõ nội dung điều chỉnh; căn cứ 
điều chỉnh; họ, tên, chữ ký của người ghi điều chỉnh; ngày, tháng, 
năm điều chỉnh. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần đã 
điều chỉnh. 


- Sau khi việc điều chỉnh hộ tịch đã được ghi vào sổ hộ tịch, 
thì bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch sẽ ghi theo nội dung đã 
điều chỉnh. 
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Điều 40 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP cũng quy định trách 
nhiệm của UBND cấp huyện trong trường hợp UBND cấp huyện 
thực hiện việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ 
sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, theo đó, UBND cấp huyện có trách 
nhiệm gửi thông báo cho UBND cấp xã, nơi đã đăng ký hộ tịch về 
những nội dung thay đổi để ghi tiếp vào sổ hộ tịch lưu tại UBND 
cấp xã. 

Như vậy, việc điều chỉnh lại phần giới tính trong Giấy khai 
sinh và các giấy tờ khác của con bạn là có thể thực hiện được. Để 
cháu bé có thể đến trường và tái hòa nhập xã hội một cách bình 
thường, bạn cần sớm thực hiện đúng thủ tục theo các quy định trên. 


Tôi có một người bạn ở Nhật 
đang có ý định sang Việt Nam 
_— định cư. Vậy nếu anh ấy muốn 


nhập quốc tịch Việt Nam có được không? Cần những 
thủ tục gì? Có được mua nhà đất hay không? Tiền của 
họ ở tài khoản ngân hàng Nhật có được chuyển vào tài 
khoản ở ngân hàng Việt Nam không? 


Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam, 
“công dân nước ngoài uà người không quốc tịch đang thường trú ở 
Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập 
quốc tịch Việt Nam nếu có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành u¡ dân sự đầy đủ theo quy định của pháp 
tuật Việt Nam; 

b) Tuân thủ Hiến pháp uà pháp luật Việt Nam; tôn trọng 
truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam; 

c) Biết tiếng Việt đủ để hòa nhập uào cộng đông Việt Nam; 

d) Đã thường trú ở Việt Nam từ ð năm trở lên tính đến thời 
điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam; 
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đ) Có khd năng bdo đảm cuộc sống tại Việt Nam.” 


Theo quy định trên, nếu người bạn Nhật của bạn đáp ứng được 
các điều kiện nói trên thì được nhập quốc tịch Việt Nam. 


Người bạn Nhật của bạn cũng có thể được nhập quốc tịch Việt 
Nam mà không cần đáp ứng các điều kiện (e), (d), (đ) nếu người đó 
là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đề của công dân Việt Nam; có 
công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam. 


Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam gồm: Đơn xin nhập quốc 
tịch Việt Nam; Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác 
có giá trị thay thế; Bản khai lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp; Giấy tờ 
chứng minh trình độ Tiếng Việt; Giấy tờ chứng minh về chỗ ở, thời 
gian thường trú ở Việt Nam; Giấy tờ chứng minh bảo đảm cuộc 
sống ở Việt Nam. Trường hợp được miễn một số điều kiện thì trong 
các giấy tờ tương ứng trong hồ sơ cũng được miễn. 


Sau khi hoàn thiện hồ sơ, người có nhu cầu nhập quốc tịch nộp 
hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi (dự định) cư trú. Trong thời hạn 75 ngày 
kể từ ngày nộp hồ sơ, nếu thấy đủ điều kiện nhập quốc tịch, Bộ Tư 
pháp sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho người xin nhập quốc tịch 
Việt Nam để làm thủ tục xin thôi quốc tịch nước ngoài, trừ trường 
hợp người xin nhập quốc tịch Việt Nam xin giữ quốc tịch nước 
ngoài hoặc là người không quốc tịch. Trong thời hạn tối đa là 40 
ngày kể từ ngày nhận được giấy cho thôi quốc tịch nước ngoài và 
50 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất của Chủ tịch UBND cấp 
tỉnh, Chủ tịch nước sẽ xem xét, quyết định việc nhập quốc tịch của 
người bạn đó. 

Theo quy định tại Điều 49 Hiến pháp năm 1993 thì “Công dân 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch 
Việt Nam”. Cũng theo quy định tại Hiến pháp, công dân Việt Nam 
có các quyền: tự do đi lại và cư trú ở trong nước; sở hữu về thu nhập 
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hợp pháp, của cải để dành, nhà ở,...; đối với quyền sử dụng đất, 
công dân sẽ được sở hữu theo quy định... 


Nếu người bạn Nhật của bạn được nhập quốc tịch Việt Nam thì 
trở thành công dân Việt Nam và được hưởng đầy đủ các quyền và 
nghĩa vụ của công dân Việt Nam. Là công dân Việt Nam, người 
bạn của bạn đương nhiên có quyền định cư ở Việt Nam và có quyền 
sở hữu nhà, quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đối với 
công dân Việt Nam. 


Về việc chuyển tiền từ Nhật Bản vào Việt Nam, khoản 9 Điều 
8 Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 quy định: “Ngoại tệ của người 
cư trú là cá nhân ở Việt Nam thu được từ các khoản chuyển tiên 
một chiều được sử dụng cho mục đích cất giữ, mang theo người, 
gửi uào tài khoản ngoại tệ mở tại tổ chức tín dụng được phép hoặc 
bán cho tổ chức tín dụng được phép; trường hợp là công dân Việt 
Nam thì được gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ tại tổ chức tín dụng 
được phép”. 


Theo khoản 9 Điều 7 Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 
28/12/2006 quy định chỉ tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối về việc 
chuyển tiền một chiều từ nước ngoài vào Việt Nam thì: “Người cư 
trú là cá nhân có ngoại tệ thu được từ các khoản chuyển tiên một 
chiều được gửi uào tài khoản ngoại tệ, gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ, 
rút tiền mặt để cất giữ, mang theo người, bán cho tổ chức tín dụng 
được phép lấy đông Việt Nam hoặc ngoại tệ khác, sử dụng cho các 
mục đích theo quy định tại Nghị định này uà các quy định của 
pháp luật có liên quan”. 

Như vậy, nếu định cư ở Việt Nam, người bạn của bạn chỉ cần 
mở tài khoản ngoại tệ tại một tổ chức tín dụng được phép và tiến 
hành chuyển tiền từ tài khoản tại Nhật Bản vào tài khoản mới mở 
ở Việt Nam. 
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Trong hộ khẩu nhà tôi hiện 
hb có tên 3 người: bố, mẹ và tôi. 
_— Bố là chủ hộ. Sau khi bố mẹ 


tôi sang nước ngoài thì sinh thêm một em nữa. Bây 
giờ, mẹ và em tôi về Việt Nam, bố ở lại. Tôi có thể 
thay mặt chủ hộ làm thủ tục nhập hộ khẩu cho em tôi 
được không? 


Công dân là cha, mẹ, người đại diện hộ gia đình, người nuôi 
dưỡng, chăm sóc trẻ em có thể làm thủ tục nhập hộ khẩu cho trẻ em. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật Cư trú thì “Người thuộc 
một trong các trường hợp sau đây thì bị xóa đăng ký thường trú: 

a) Chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết; 

b) Được tuyển dụng uào Quân đội nhân dân, Công an nhân 
dân ở tập trung trong doanh trại; 

c) Đã có quyết định hủy đăng bý thường trú quy định tại Điều 
37 của Luật này; 

d) Ra nước ngoài để định cư”. 

Do bạn không nêu cụ thể cha mẹ bạn sang nước ngoài với mục 
đích gì, thời gian là bao lâu nên việc nhập hộ khẩu cho em của bạn 
có thể xem xét theo hai trường hợp như sau: 

1. Trường hợp cha mẹ bạn ra nước ngoài uới mục đích định cư 

Trong trường hợp này, theo quy định nêu trên thì cha mẹ bạn 
thuộc diện phải xóa đăng ký thường trú tại Việt Nam. 


Theo hướng dẫn tại khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Thông tư số 
52/2010/TT-BCA ngày 30/11/2010 quy định chỉ tiết thi hành một 
số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 
25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 về cư 
trú thì: “Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có người thuộc diện xóa 
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đăng ký thường trú thì đại diện hộ gia đình có trách nhiệm đến 
làm thủ tục xóa đăng ký thường trú”; 


“Quá thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có người thuộc diện xóa 
đăng ký thường trú mà đại diện hộ gia đình không làm thủ tục xóa 
đăng bý thường trú theo quy định thì Công an xã, phường, thị trấn 
nơi có người thuộc diện xóa đăng ký thường trú lập biên bản, yêu 
cầu hộ gia đình làm thủ tục xóa đăng ký thường trú. Sau thời hạn 
30 ngày, kể từ ngày lập biên bản, nếu đại diện hộ gia đình không 
làm thủ tục xóa đăng hý thường trú thì Công an xã, thị trấn của 
huyện thuộc tỉnh, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Công an 
quận, huyện, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương tiến hành 
xóa đăng ký thường trú". 


Như vậy, nếu như cha mẹ bạn ra nước ngoài đã quá thời hạn 
nói trên mà vẫn còn có tên trên số hộ khẩu là không đúng pháp 
luật. Khi đó, bạn sẽ là người duy nhất trong gia đình có tên và đóng 
vai trò là chủ hộ trong số hộ khẩu (nếu bạn đã thành niên). 


Mẹ bạn và em bạn muốn trở về sinh sống lâu dài tại Việt Nam 
cần phải thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam. Trong trường 
hợp này, để có thể nhập hộ khẩu với bạn, mẹ bạn và em bạn cần có 
được sự đồng ý của bạn. Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị 
định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú thì: “Trong thời hạn 60 
ngày, kể từ ngày có ý kiến đông ý của người có sổ hộ khẩu, người 
được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập uào sổ của mình hoặc đại 
diện hộ gia đình có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú". 
Do vậy, bạn (hoặc mẹ của bạn - nếu có văn bản đồng ý của bạn) đều 
có thể tiến hành thủ tục đăng ký thường trú cho mẹ và em bạn. 


Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý một số điểm khi tiến hành thủ 
tục đăng ký thường trú như sau: 


“Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước 
ngoài, giấy tờ thay hộ chiếu do nước ngoài cấp còn giá trị hoặc 
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không có hộ chiếu nhưng có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp 
nay trở uề Việt Nam thường trú, khi đăng hý thường trú phải có 
giấy tờ hồi hương do cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài 
cấp (nếu người đó ở nước ngoài) hoặc uăn bản đồng ý cho giải quyết 
thường trú của Cục Quản lý xuất nhập cảnh (nếu người đó đang 
tạm trú trong nước), kèm theo Giấy giới thiệu do phòng Quản lý 
xuất nhập cảnh nơi người đó xin thường trú cấp. 


Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu Việt Nam 
còn giá trị sử dụng trở uê Việt Nam thường trú khi đăng ký thường 
trú phải có hộ chiếu Việt Nam có dấu kiểm chứng nhập cảnh của 
lực lượng biểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu” (điểm đ, e Điều 
6 Thông tư số 52/2010/TT-BCA). 


Nếu như mẹ bạn không tiếp tục định cư ở nước ngoài và trở về 
Việt Nam trước thời hạn tiến hành thủ tục xóa đăng ký thường trú 
thì mẹ bạn vẫn được coi là đăng ký thường trú hợp pháp tại Việt 
Nam. Khi đó, theo quy định tại Điều 13 Luật Cư trú thì: “Nơi cư 
trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ; nếu cha, 
mẹ có nơi cử trú khác nhau thì nơi cư trú của người chưa thành 
niên là nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà người chưa thành niên 
thường xuyên chung sống”. Do vậy, mẹ bạn có thể tiến hành thủ tục 
đăng ký thường trú - nhập hộ khẩu cho em của bạn. 


2. Trường hợp cha mẹ bạn ra nước ngoài uì lý do nào đó uà 
không nhằm mục đích định cư (ví dụ như đi thăm thân nhân, đi 
chữa bệnh...) thì cha mẹ bạn vẫn có quyền cư trú hợp pháp và có tên 
trong sổ hộ khẩu thường trú lâu dài tại Việt Nam. Theo quy định tại 
khoản 3 Điều 6 Nghị định số 107/2007/NĐ-CP “rong thời hạn 60 
ngày, kể từ ngày trẻ em được đăng ký khai sinh, cha, mẹ hoặc đại 
diện hộ gia đình, người nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có trách nhiệm 
làm thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em đó”. Do vậy, mẹ bạn hoặc 
bạn (đã thành niên) - với tư cách là người đại diện gia đình đều có 
thể tiến hành thủ tục đăng ký thường trú cho em của bạn. 
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Như vậy, nếu như cha mẹ bạn vẫn đăng ký thường trú lâu dài 
tại Việt Nam, bạn đã thành niên và có tư cách là người đại diện 
cho gia đình thì bạn có thể tiến hành thủ tục đăng ký thường trú - 
nhập hộ khẩu cho em của bạn. 


Gia đình tôi đăng ký tạm trú 
) tạm vắng ở Hà Nội 6 năm nay; 
_ nhà gia đình tôi đang ở chỉ mua 


bán bằng giấy viết tay. Chồng tôi là cán bộ cơ quan nhà 
nước. Vậy chúng tôi có đủ điều kiện nhập hộ khẩu Hà 
Nội không? Nếu được thì cần những giấy tờ gì? 


Theo quy định tại Điều 20 Luật Cư trú 2006, công dân “Có chỗ 
ở hợp phúp uà đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở 
lên”... là một trong những trường hợp được đăng ký thường trú tại 
thành phố trực thuộc trung ương: 


Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 
56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 quy định chỉ tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú thì giấy tờ chứng 
minh chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của công dân để đăng ký 
thường trú là một trong các giấy tờ sau đây: 


- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy tờ uề quyền 
sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ; 

- Giấy tờ uề quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật 
uê đất đai (đã có nhà ở trên đất đó); 

- Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật uề xây dựng 
(đối uới trường hợp phải cấp giấy phép); 


- Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước hoặc giấy 
tờ uề hóa giá thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; 
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- Hợp đồng mua nhà ở hoặc giấy tờ chứng mình uiệc đã bàn 
giao nhù ở, đã nhận nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh 
doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán; 


- Giấy tờ uê mua, bán, tặng, cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có 
công chứng hoặc chứng thực của UBND xa, phường, thị trấn (sau 
đây gọi tắt là UBND cấp xã); 

- Giấy tờ uề giao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhò đại 
đoàn kết, cấp nhà ở, đất ở cho cá nhân, hộ gia đình di dân theo bế 
hoạch của Nhà nước hoặc các đối tượng khác; 

- Giấy tờ của Tòa án hoặc cơ quan hành chính Nhà nước có 
thẩm quyên giải quyết cho được sở hữu nhà ở đã có hiệu lực 
phúp luật; 

- Giấy tờ có xác nhận của UBND cấp xã uề nhà ở, đất ở không 
có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nếu không 
có một trong các giấy tờ nêu trên;.... 

Theo các quy định nói trên, nếu bạn đã có thời gian tạm trú tại 
Hà Nội là 6 năm nhưng nhà của bạn đang ở chỉ mua bán bằng giấy 
viết tay nên bạn cần phải có giấy tờ xác nhận của UBND xã, 
phường, thị trấn về nhà ở, đất ở của bạn không có tranh chấp là 
bạn có đủ điều kiện để được nhập hộ khẩu tại Hà Nội. 

Hồ sơ để đăng ký thường trú (cấp số hộ khẩu) được gửi tới công 
an cấp quận, huyện nơi bạn cư trú. 

Hồ sơ bao gồm: 

1. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. 

2. Bản khai nhân khẩu. 

3. Giấy chuyển hộ khẩu. 

4. Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp (giấy tờ 
xác nhận của UBND cấp xã về nhà ở, đất ở của bạn không có 
tranh chấp). 
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5. Giấy tờ về tạm trú có thời hạn (sổ tạm trú hoặc xác nhận của 
công an xã, phường, thị trấn về thời gian đăng ký tạm trú) hoặc xác 
nhận của công an phường, xã, thị trấn về thời gian tạm trú. 


Trong thời hạn 1õ ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ phải cấp số hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường 
trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 


Tôi sinh sống và làm việc ở Hà 
/ Nội đã nhiều năm, nay tôi mới 
__ lấy vợ và mua nhà ở quận Cầu 


Giấy. Tôi đã làm thủ tục đăng ký tạm trú ở những nơi 
mình sinh sống trước đây; còn hiện giờ tôi đã làm thủ 
tục đăng ký tạm trú cho cả 2 vợ chồng từ tháng 
10/2011 tại địa chỉ nhà mới mua. Vậy thời gian tôi cư 
trú tại địa điểm khác trong TP Hà Nội có được tính vào 
thời gian tạm trú liên tục 1 năm trở lên tại Hà Nội để 
được đăng ký thường trú hay không? Điều kiện để tôi 
được đăng ký thường trú tại Hà Nội như thế nào? 
Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 
24/5/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ- 
CP ngày 25/6/2007 quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Cư trú thì điều kiện công dân tạm trú được đăng ký 
thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương như sau: 
“1. Công dân đang tạm trú nếu có đủ các điêu kiện dưới đây 
thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương: 
a) Có chỗ ở hợp pháp tại thành phố trực thuộc trung ương uà 
tạm trú liên tục tại chỗ ở đó từ một năm trở lên; 
b) Nơi đề nghị được đăng hý thường trú phải là nơi đang tạm trú. 
2. Thời hạn tạm trú được tính từ ngày công dân đăng ký tạm 
trú đến ngày công dân nộp hồ sơ đăng ký thường trú. 
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3. Giấy tờ chứng mình thời hạn tạm trú là một trong các giấy 
tờ sau đây: 


a) Sổ tạm trú cấp cho hộ gia đình hoặc cấp cho cá nhân theo 
mẫu quy định của Bộ Công an; 


b) Xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn uề thời gian uà 
nơi đăng hý tạm trú (đối uới trường hợp đăng ký tạm trú nhưng 
không cấp sổ tạm trú).” 


Như vậy ngoài việc phải tuân thủ các quy định về nơi ở hợp 
pháp theo quy định như giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà thì 
thời gian tạm trú để tiến hành thủ tục đăng ký thường trú là thời 
gian tạm trú liên tục tại chỗ ở đó từ một năm trở lên“. Theo các 
thông tin anh cung cấp thì đến tháng 10 năm 2013, anh mới đủ điều 
kiện về thời gian tạm trú liên tục tại nhà mua ở quận Cầu Giấy để 
làm thủ tục đăng ký thường trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. 


Tôi có con ngoài giá thú với 
một người đàn ông đã có gia 
_Ẻ đình. Vì muốn giữ hạnh phúc 


gia đình và sự nghiệp cho anh ấy nên khi lập khai sinh 
cho con tôi chỉ khai họ tên mẹ, bỏ trống phần khai về 
cha. Nay anh ấy đã qua đời, tôi có thể làm thủ tục “truy 
nhận” cha để con tôi có cha và được hưởng thừa kế 
không? Thủ tục như thế nào? 


Theo quy định tại khoản 1 Điều 65 Luật HN và GÐ thì: “Con 
có quyên xin nhận cha, mẹ của mình, kể cả trong trường hợp cha, 
mẹ đã chết`. 


® Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 19 Luật Thủ đô 2012, có hiệu lực 
từ ngày 01/7/2013 thì thời gian tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở 
lên mới được đăng ký thường trú. 
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Bên cạnh đó, khoản 8 Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 
02/02/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, 
hôn nhân và gia đình và chứng thực cũng quy định: “Người con đã 
thùnh niên hoặc người giám hộ của người con chưa thành niên hoặc 
đã thành niên nhưng mất năng lực hành ui dân sự cũng được làm thủ 
tục nhận cha, mẹ theo quy định tại Mục này, trong trường hợp cha, mẹ 
đã chết; nếu uiệc nhận cha, mẹ là tự nguyện uà không có tranh chấp 
giữa những người có quyền uò lợi ích liên quan đến uiệc nhận cha, mẹ”. 


Như vậy, có thể xảy ra hai trường hợp trong việc nhận cha cho 
con bạn: 


a) Trường hợp thứ nhất: Việc nhận cha con là do con bạn tự 
nguyện và được sự đồng ý của thân nhân người cha (những người 
thuộc hàng thừa kế thứ nhất) thì bạn có thể làm thủ tục đăng ký 
việc nhận cha cho con tại UBND. 


Về thẩm quyền: Theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 
158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch thì 
“UBND cấp xã, nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là 
cha, mẹ, con thực hiện đăng ký uiệc nhận cha, mẹ, con”. Trong 
trường hợp của bạn thì do người được nhận là cha của con bạn đã 
qua đời nên bạn có thể làm thủ tục nhận cha cho con bạn tại 
UBND cấp xã nơi con của bạn đang cư trú. 


Thủ tục đăng ký việc nhận cha cho con bạn như sau: 

- Hồ sơ bao gồm: Tờ khai (theo mẫu quy định); Giấy khai sinh 
của người con; các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng 
minh quan hệ cha, con (nếu có) 


- Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, 
nếu xét thấy việc nhận cha, con là đúng sự thật và không có tranh 
chấp thì UBND cấp xã đăng ký việc nhận cha, con. Trường hợp 
phải xác minh thì thời hạn kéo dài không quá O5 ngày; 


- Khi đăng ký việc nhận cha - con, con bạn phải có mặt. Cán bộ 
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ghi vào sổ đăng ký việc nhận cha - con và Quyết định công nhận 
việc nhận cha - con. Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp 01 bản chính 
Quyết định công nhận việc nhận cha - con. 


b) Trường hợp thứ hai: Việc nhận cha con có tranh chấp với 
thân nhân người cha đã mất (gia đình người cha không thừa nhận 
con bạn): 


Trong trường hợp có tranh chấp giữa những người có quyền và 
lợi ích liên quan đến việc nhận cha - con (những người thuộc hàng 
thừa kế thứ nhất của người đã mất) thì bạn phải làm đơn khởi 
kiện yêu cầu Tòa án xác định cha cho con theo quy định tại khoản 
4 Điều 27 BLTTDS. Trong trường hợp bạn không có chứng cứ để 
xác định quan hệ cha con thì phải trưng cầu giám định ADN (do 
cha của con bạn đã chết thì có thể giám định qua họ hàng như: 
ông - cháu, bà - cháu, anh - em, chị - em,...). Tòa án có thẩm quyền 
giải quyết tranh chấp là TAND cấp huyện nơi người cha của con 
bạn cư trú trước lúc chết (khoản 4 Điều 37, điểm a khoản 1 Điều 
33 và khoản 1 Điều 35 BLTTDS 2004). 

Sau khi có quyết định của UBND hoặc bản án (có hiệu lực) của 
Tòa án về xác định cha cho con, bạn sẽ bổ sung, điều chỉnh giấy 
khai sinh để con bạn được quyền hưởng thừa kế di sản của người 
cha theo quy định của pháp luật. 


Thẩm quyền đăng ký lại giấy khai 
sinh được pháp luật quy định như 
M_— ¬ thếnào? Thủ tục ra sao? 


Theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 
27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch thì “Việc sinh, tửứ,... đã 
được đăng by, nhưng sổ hộ tịch uà bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị 
mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ky lạ'. 


Thẩm quyền đăng ký lại giấy khai sinh theo quy định tại Điều 
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47 Nghị định số 158/2005 là UBND cấp xã, nơi bạn cư trú hoặc nơi 
bạn đã đăng ký khai sinh trước đây. 


Về thủ tục đăng ký lại giấy khai sinh: Điều 48 Nghị định số 
158/2005/NĐ-CP và khoản 13 Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP 
ngày 02/02/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về 
hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực quy định như sau: 


- Hồ sơ: Tờ khai (theo mẫu); bản sao giấy khai sinh đã cấp hợp 
lệ trước đây (nếu có), nếu không có thì phải tự cam đoan về việc đã 
đăng ký, nhưng số hộ tịch không còn lưu được và chịu trách nhiệm 
về nội dung cam đoan. 


- Sau khi nhận đầy đủ giấy tờ hợp lệ, Cán bộ Tư pháp hộ tịch 
ghi vào sổ hộ tịch. Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho người đi 
đăng ký một bản chính giấy khai sinh. Bản chính giấy khai sinh 
cũ (nếu có) được thu hội và lưu hồ sơ. 


- Thời gian cấp: Ngay khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp 
cần xác minh thì thời gian không được kéo dài quá 03 ngày. 


- Khi đăng ký lại giấy khai sinh mà bạn xuất trình được bản 
sao giấy khai sinh đã cấp hợp lệ trước đây thì nội dung khai sinh 
được ghi theo nội dung của bản sao giấy khai sinh đó. 


Trong trường hợp không có bản sao giấy khai sinh đã cấp 
trước đây, nhưng có hồ sơ, giấy tờ cá nhân như sổ hộ khẩu, giấy 
CMND, học bạ, bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch đẳng viên, 
mà trong các hồ sơ giấy tờ đó đã có sự thống nhất về họ, tên, chữ 
đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán thì 
đăng ký đúng theo các nội dung đó. Trường hợp họ, tên, chữ đệm; 
ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán trong các hồ 
sơ, giấy tờ nói trên của người đó không thống nhất thì đăng ký 
theo hồ sơ, giấy tờ được lập đầu tiên. Trong trường hợp địa danh 
đã có thay đổi, thì phần khai về quê quán được ghi theo địa danh 
hiện tại. 
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Phần khai về cha mẹ trong Giấy khai sinh và Số đăng ký khai 
sinh được ghi theo thời điểm đăng ký lại việc sinh. Riêng phần ghi 
về quốc tịch của cha, mẹ trong trường hợp cha, mẹ đã được thôi 
quốc tịch Việt Nam, đã nhập quốc tịch nước ngoài, thì quốc tịch của 
cha, mẹ vẫn phải ghi quốc tịch Việt Nam; quốc tịch hiện tại của 
cha, mẹ được ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản 
chính Giấy khai sinh. 


Tôi cần bản sao giấy khai sinh 
có chứng thực để chuẩn bị làm 
NỘ thủ tục cho con trai tôi đi học. 


Cuối tháng 6 vừa qua, nhà ngập nước do lũ quét, giấy 
khai sinh của con tôi bị nhòe mực, nát. Hiện tại tôi đã 
cho cháu về quê nội ở để cho cháu có thể đi học. Tại 
đây, tôi mang bản chính giấy khai sinh của cháu đi 
chứng thực tại xã nhưng không được chấp nhận. 


Xin hỏi, việc UBND xã từ chối chứng thực giấy khai sinh 
của con tôi như vậy có đúng không? Tôi phải làm thế nào 
để có đủ giấy tờ làm thủ tục cho con tôi được đi học? 


Theo quy đỉnh tai khoản 1 Điều 11 Nghị định số 79/2007/NĐ- 
CP ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ số gốc, chứng thực bản sao từ 
bản chính, chứng thực chữ ký thì người dân có quyền “yêu cầu bất 
kỳ cơ quan có thẩm quyên chứng thực nào quy định tại các khoản 
1, 2 uà 3 Điều ð của Nghị định này thực hiện uiệc chứng thực, 
không phụ thuộc nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực”. 


Tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP cũng 
quy định: “UBND xa, phường, thị trấn (sau đây gọt là UBND cấp 
xã) có thẩm quyền uù trách nhiệm: a) Chứng thực bản sao từ bản 
chính các giấy tờ, uăn bản bằng tiếng Việt”. Do vậy, về nguyên tắc, 
bạn có quyền yêu cầu UBND xã nơi con trai bạn đang sinh sống - 
hoặc một nơi khác - tiến hành chứng thực bản sao các giấy tờ cần 
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thiết để phục vụ cho việc nhập học của cháu. Tuy nhiên, Điều 16 
Nghị định số 79/2007/NĐ-CP cũng quy định một số trường hợp cơ 
quan có thẩm quyền chứng thực không được chứng thực bản sao từ 
bản chính, cụ thể như sau: 


“Người thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính không được 
thực hiện chứng thực trong các trường hợp sau đây: 


1. Bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc giả mạo. 


9. Bản chính đã bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt hoặc đã bị hư 
hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung. 


3. Bản chính không được phép phổ biến trên các phương tiện 
thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật. 


4. Đơn, thư uà các giấy tờ do cá nhân tự lập không có chứng 
nhận, chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 


5. Các giấy tờ, uăn bản khác mà pháp luật quy định không 
được sao”. 


Đối chiếu những quy định trên với thông tin do bạn cung cấp 
cho thấy, do bản chính Giấy khai sinh của cháu bé đã bị nhòe mực, 
cũ nát nên việc UBND xã từ chối tiến hành chứng thực bản sao 
Giấy khai sinh của cháu là không trái với quy định của pháp luật. 


Để có thể hoàn thành đầy đủ giấy tờ cho con bạn nhập học, bạn 
cần tiến hành ngay thủ tục xin cấp lại bản chính Giấy khai sinh 
cho cháu bé. 


Theo quy định tại Điều 62 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 
27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch thì: 


*1. Trong trường hợp bản chính Giấy khai sinh bị mất, hư hỏng 
hoặc phải ghi chú quá nhiêu nội dung do được thay đối, cải chính 
hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch 
hoặc điều chỉnh hộ tịch mà Sổ đăng bý khai sinh còn lưu trữ được, 
thì được cấp lại bản chính Giấy khai sinh. 
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2. UBND cấp huyện, nơi lưu trừ Sổ đăng ký khai sinh thực 
hiện uiệc cấp lại bản chính Giấy khai sinh. 

3. Sở Tư pháp tỉnh (thành phô), nơi trước đây đương sự đã 
đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài thực hiện uiệc cấp lại bản 
chính Giấy khai sinh”. 

Như vậy, bạn cần liên hệ với UBND huyện nơi đã tiến hành 
đăng ký khai sinh cho con bạn để làm thủ tục xin cấp lại bản chính 
Giấy khai sinh của cháu. 


Bản chính Giấy khai sinh được cấp lại sẽ có giá trị pháp lý 
tương đương với bản chính Giấy khai sinh được cấp lần đầu. Theo 
hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 
của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng 
thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thì “bản chính được 
dùng để đối chiếu uà chứng thực bản sao bao gồm: a) Bản chính 
cấp lần đầu; b) Bản chính cấp lại; c) Bản chính đăng ký lạt. 

Do vậy, sau khi hoàn tất thủ tục xin cấp lại và được cấp lại bản 
chính Giấy khai sinh của con bạn, bạn có thể tiến hành chứng thực 
bản sao giấy tờ này tạt UBND xã (phường, thị trấn) bất kỳ để hoàn 
tất thủ tục đăng ký đi học cho cháu bé. 


Tôi định cư ở nước ngoài và đã 
) có bằng lái xe. Trước đây, tôi bị 
tai nạn mất một chân, và đã lái 


xe số tự động đến nay là 19 năm. Nay tôi có ý định hổi 
hương, nhưng nghe nói ở Việt Nam người khuyết tật 
không được lái ôtô. Xin hỏi điều này có đúng không? 


Điều 45c Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của 
Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 quy định về đào 
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tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ không đòi hỏi Hồ 
sơ đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài phải có Giấy 
chứng nhận sức khỏe. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 
60 Luật Giao thông đường bộ thì: “Người lái xe phải có sức bhỏe phù 
hợp uới loại xe, công dụng của xe. Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối 
hợp uới Bộ trưởng Bộ Giao thông uận tải quy định uê tiêu chuẩn sức 
khỏe của người lái xe, uiệc khám sức khỏe định kỳ đối uới người lái 
xe ô tô uà quy định uề cơ sở y tế khám sức khỏe của người lái xe”. 


Vì vậy, ở Việt Nam, người điều khiển phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ còn phải đáp ứng được các tiêu chuẩn về sức khỏe 
quy định tại bản “Tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương 
tiện giao thông cơ giới đường bộ” (Ban hành kèm theo Quyết định 
số 33/2008/QĐ-BYT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế). 


Theo quy định tại bản tiêu chuẩn này thì: “Người có một trong 
các tiêu chí uê thể lực hoặc chức năng sinh lý, bệnh tật (có hoặc 
không có các thiết bị trợ giúp) theo quy định tại Phần B của Tiêu 
chuẩn này là không đủ điêu kiện uê sức khỏe để điều khiển phương 
tiện giao thông cơ giới đường bộ” 


Theo đó, người “Cụt hoặc mất chức năng 1 bàn tay hoặc 1 bàn 
chân trở lên” (điểm 65, mục B) không đủ điều kiện về sức khỏe để 
điều khiển đối với các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 
như xe gắn máy, môtô, ôtô, máy kéo... Do vậy, về nguyên tắc, bạn 
không đủ điều kiện để đổi giấy phép lái xe như những người không 
bị khuyết tật. 

Về uiệc người khuyết tật sử dụng xe cơ giới tại Việt Nam: Hiện 
nay, pháp luật Việt Nam chưa có quy định cụ thể về những loại 
phương tiện nào là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ dành 
cho người tàn tật? Những tiêu chuẩn nào được áp dụng đối với 
phương tiện dành cho người tàn tật mà mới chỉ quy định về 
việc đăng ky, quản lý uà lưu hành phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ dành cho các đối tượng này. 
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Theo Thông tư liên tịch số 32/2007/TTLT-BCA-BGTVT ngày 
28/12/2007 của Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về 
việc đăng ký, quản lý và lưu hành phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ dùng cho thương binh và người tàn tật thì: xe dùng cho 
người tàn tật sau khi được “kiểm tra an toàn bỹ thuật uà bảo uệ môi 
trường uà người điều khiển đủ các điều kiện” và “Người điều khiển 
xe cơ giới dùng cho người tàn tật phải đảm bảo độ tuổi, điều biện 
sức khỏe theo quy định của Luật Giao thông đường bộ uà quy định 
của Bộ Y tế...; Đối uới người lái xe gắn máy dưới 50 cm" phải am 
hiểu Luật Giao thông đường bộ; Đối uới người lái xe mô tô từ 50 em° 
trở lên phải có giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền của Bộ 
Giao thông uận tải cấp theo đúng quy định của pháp luật...” được 
đăng ký dùng cho người tàn tật. 


Do đó, về nguyên tắc, người tàn tật cũng được coi là một 
trong những đối tượng được điều khiển phương tiện cơ giới 
đường bộ. Đối với trường hợp của bạn, mặc dù bạn không đủ điều 
kiện cấp đổi giấy phép lái xe quốc tế sang giấy phép lái xe Việt 
Nam và điều kiện điều khiển phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ thông thường nhưng bạn vẫn có thể xin cấp giấy phép 
lái xe và điều khiển phương tiện giao thông cơ giới dành cho 
người tàn tật. 


Chứng minh nhân dân của tôi 
) đã hết hạn, nay tôi muốn đổi 
_ lại. Hiện tôi công tác tại TP Hồ 


Chí Minh nhưng hộ khẩu vẫn ở Thanh Hóa. Vì điều kiện 
công tác tôi chưa có thời gian về quê để làm việc này 
nên tôi có thể đổi Chứng minh nhân dân ở TP Hồ Chí 
Minh được không? 
Chứng minh nhân dân (CMND) là một loại giấy tờ tùy thân 
của công dân do cơ quan Công an có thẩm quyền chứng nhận về 
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những đặc điểm riêng và nội dung cơ bản của mỗi công dân trong 
độ tuổi do pháp luật quy định, nhằm bảo đảm thuận tiện việc thực 
hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong đi lại và thực hiện các 
giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. 


Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 
03/02/1999 quy định về CMND thì những trường hợp sau đây 
phải làm thủ tục đổi CMND: CMND hết thời hạn sử dụng (hiện 
nay quy định thời hạn sử dụng là l5 năm, kể từ ngày cấp); 
CMND hư hỏng không sử dụng được; thay đổi họ, tên, chữ đệm, 
ngày, tháng, năm sinh; thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 
ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thay đổi 
đặc điểm nhận dạng. 


Cũng theo quy định tại Nghị định 05/1999/NĐ-CP thì “cơ quan 
công an nơi đăng ký hộ khẩu thường trú” là cơ quan có thẩm quyền 
làm thủ tục cấp mới, đổi, cấp lại CMND. Như vậy, công dân thuộc 
diện được cấp CMND hiện đăng ký hộ khẩu thường trú thuộc địa 
phương nào thì đến Công an cấp huyện nơi đó làm thủ tục cấp, đổi, 
cấp lại CMND. 

Trong trường hợp của bạn, bạn chưa có hộ khẩu thường trú tại 
TP Hồ Chí Minh nên để đổi CMND đã hết hạn, bạn phải về Thanh 
Hóa, đến công an huyện nơi bạn đang đăng ký hộ khẩu thường trú 
để làm thủ tục đổi CMND mới. 

Thông tư 04/1999/TT-BCA ngày 29/4/1999 của Bộ Công an 
hướng dẫn một số quy định của Nghị định 05/1999/NĐ-CP quy 
định về thủ tục đổi CMND như sau: 

- Đơn trình bày rõ lý do đổi CMND hoặc cấp lại, có xác nhận 
của Công an phường, xã, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, 
ảnh dán vào đơn và đóng dấu giáp lai; 

- Xuất trình hộ khẩu thường trú (sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy 
chứng nhận nhân khẩu tập thể). Ỏ những địa phương chưa cấp hai 
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loại sổ hộ khẩu trên, Công an nơi làm thủ tục cấp CMND căn cứ 
vào số đăng ký hộ khẩu, chứng nhận đăng ký hộ khẩu thường trú 
của Công an xã, phường, thị trấn; 


- Chụp ảnh (như trường hợp cấp mới); 
- Kê khai tờ khai cấp chứng minh nhân dân theo mẫu; 


- Vân tay hai ngón trỏ có thể in vào tờ khai theo mẫu hoặc cơ 
quan Công an thu vân tay hai ngón qua máy lấy vân tay tự động 
để in vào tờ khai và CMND; 


- Nộp lệ phí. 


Các trường hợp đổi CMND phải nộp lại giấy CMND đã hết hạn 
sử dụng cho cơ quan Công an ngay khi làm thủ tục đổi để lưu 
chung với hồ sơ. 


Tôi quê tại Vĩnh Phúc và hiện 
tại là sinh viên đại học năm 
§_'—-. thứ 3 ở Hà Nội. Trong danh 


sách cử tri bầu cử Quốc hội sắp tới thì cả 2 điểm bầu 
cử tại Hà Nội và Vĩnh Phúc đều có tên tôi. Như vậy thì 
tôi phải bầu cử tại đâu? 

Bầu cử đại biểu Quốc hội là quyền và nghĩa vụ của công dân. 
Điều 2 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 (được sửa đổi, bổ 
sung năm 2001, năm 2010) quy định: “Công dân nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không phân biệt dân tộc, nam nữ, 
thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ uăn hóa, nghề 
nghiệp, thời hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên đều có quyên 
bầu cử". 


Để bảo đảm cho công dân được thực hiện quyền bầu cử bình 
đẳng, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội quy định: “Mỗi cử trí chỉ được 
ghi tên uào danh sách ở một nơi mình thường trú hoặc tạm 
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trú” (Điều 29) và “Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu 
Quốc hột" (Điều 58). 

Quy định trên nhằm tránh trường hợp một cử tri có thể đi bỏ 
phiếu ở nhiều nơi, qua đó đảm bảo sự bình đẳng trong bầu cử cũng 
như trong việc thực hiện quyền công dân của mỗi cử tri. Như vậy, 
về nguyên tắc, còng dân chỉ được bầu cử tại một điểm bầu cử đã 
đăng ký là nơi thường trú hoặc tạm trú của công dân. 


Đối với trường hợp cử tri là sinh viên, học sinh, học viên, khoản 
3 Điều 2 Nghị quyết số 1020/2011/UBTVQH12 ngày 14/02/2011 
hướng dẫn một số điểm về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa III và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 
2016 quy định: “Sinh uiên, học sinh, học uiên có sổ tạm trú ở các 
trường chuyên nghiệp, trường đại học, trường cao đẳng, trường 
trung học chuyên nghiệp uà quân nhân ở các đơn uị uũ trang nhân 
dân được ghi tên uào danh sách cử trì ở nơi học tập, công tác hoặc 
nơi đóng quân để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh uà cấp huyện”. 


Theo quy định này, sinh viên, học sinh, học viên có sổ tạm trú 
tại các trường đại học, trường cao đẳng, trường trung học chuyên 
nghiệp có quyền đăng ký vào danh sách cử tri và tham gia bầu cử 
tại nơi học tập của mình mà không bắt buộc phải đăng ký và tham 
gia bầu cử tại quê (nơi đăng ký thường trú). 


Tuy nhiên, trên thực tế cũng có những sinh viên, học sinh, 
học viên không có sổ tạm trú tại trường, trong trường hợp này, 
nếu họ có đăng ký tạm trú tại địa phương đang theo học thì vẫn 
có quyền đăng ký vào danh sách cử tri và được bầu cử tại địa 
phương đó. Trường hợp không có sổ tạm trú tại trường hoặc 
không đăng ký tạm trú tại địa phương đang theo học thì họ bắt 
buộc phải đăng ký và tham gia bầu cử tại nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú. 
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Như vậy, trong trường hợp của bạn, việc có tên trong danh 
sách bầu cử tại hai địa phương là chưa hợp lý. Tuy nhiên, do bạn 
đã có tên trong danh sách bầu cử tại nơi theo học nên bạn hoàn 
toàn có quyền xin rút tên trong danh sách cử tri tại quê và thực 
hiện quyền bầu cử tại Hà Nội. 


Tôi có người bạn vì ghen 
ghét, thù hằn cá nhân nên 
ND nhiều lần hack e-mail của tôi. 


Ngoài việc xem trộm thư, người này còn nói xấu tôi 
với nhiều người khác, khiến công việc cùng mối quan 
hệ của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi có thể kiện 
khi bạn tôi trộm mật khẩu hộp thư rồi đem thông tin 
trong thư đi nói xấu không? Nếu kiện thì thủ tục như 
thế nào? Tôi không có bằng chứng, nhưng những 
người bạn được người đó kể chuyện có thể đứng ra 
làm chứng giúp tôi. 

Theo quy định tại Điều 38 BLDS 2005 về quyền bí mật đời tư 
thì: “Quyền bí mật đời tư của cá nhân được tôn trọng uà được pháp 
luật bảo uệ. Việc thu thập, công bố thông tin, tư liệu uề đời tư cá 
nhân của cá nhân đó phải được người đó đồng ý.... Thư tín, điện 
thoại, điện tín, các hình thức thông tin điện tử khác của cá nhân 
được đảm bdo an toàn uà bí mật...”. 

Trong trường hợp quyền bí mật đời tư bị xâm phạm, theo 
quy định tại Điều 161 BLUTTDS, cá nhân có quyền: “... #/ mừnh 
hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện uụ án... tại 
Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo uệ quyền uù lợi ích hợp 
pháp của mình” 

Bên cạnh đó, Điều 226a BLHS về tội truy cập bất hợp pháp vào 
mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số 
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của người khác cũng quy định “Người nào cố ý... sử dụng quyền 
quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác truy cập bất 
hợp pháp uùo mạng máy tính, mạng uiên thông, mạng Internet 
hoặc thiết bị số của người khác chiếm quyền điều khiển; can thiệp 
uào chức năng hoạt động của thiết bị số; lấy cắp, thay đổi, hủy hoại, 
làm giả dữ liệu hoặc sử dụng trái phép các dịch uụ, thì bị phạt tiên 
từ hai mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đông hoặc phạt tù từ một 
năm đến 5 năm”. 

Với những quy định nêu trên, việc thâm nhập trái phép vào e- 
mail của người khác để lấy trộm thông tin là hành vi trái pháp 
luật, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 


Để ngăn chặn việc làm trên, ngoài việc thay đổi mật khẩu 
thường xuyên, đặt mật khẩu có độ bảo mật cao, bạn còn có thể 
khởi kiện người bạn đã trộm mật khẩu hộp thư điện tử của bạn 
tại TAND cấp huyện nơi người đó cư trú (theo quy định tại 
khoản 9 Điều 25; Điều 33 và Điều 35 BLTTDS) để yêu cầu Tòa 
án buộc người này chấm dứt hành vi vi phạm và bồi thường thiệt 
hại cho bạn. 


Bạn cũng có thể tố cáo hành vi trộm mật khẩu hộp thư điện tử 
của bạn tới cơ quan điều tra, đề nghị cơ quan này xem xét xử lý 
hình sự đối với người thực hiện hành vi trái pháp luật nói trên. 


Khi khởi kiện hoặc tế cáo của bạn phải có chứng cứ chứng 
minh người bị tố cáo đã lấy cắp mật khẩu hộp thư của bạn. Ngoài 
chứng cứ là lời kể của những người làm chứng, bạn còn phải tự 
mình thu thập hoặc đề nghị những cơ quan có thẩm quyền thu 
thập những chứng cứ liên quan đến việc lấy cắp mật khẩu hộp thư 
này để làm căn cứ giải quyết vụ việc. 
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Chị tôi là người Việt Nam đã ra 
) b nước ngoài sinh sống, được 
_ cho phép định cư và thường 


xuyên về Việt Nam thăm thân nhân. Tôi nghe nói nếu 
được cấp giấy miễn thị thực thì thuận tiện cho chị tôi 
trong những lần có nhu cầu về Việt nam. Xin hỏi 
những đối tượng nào được cấp giấy miễn thị thực? 
Cần phải làm những thủ tục gì? 


Việt Nam đang thực hiện chính sách mở cửa và kêu gọi những 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước đầu tư và thăm thân 
nhân. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người định cư ở nước ngoài về 
nước, Việt Nam có chính sách cấp giấy miễn thị thực cho những đối 
tượng nhất định. Điều 1 Quy chế về miễn thị thực cho người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài (Ban hành kèm theo Quyết định số 
135/2007/QĐ-TTg ngày 17/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ) có 
quy định đối tượng miễn thị thực như sau: “Người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài uà người nước ngoài là uợ, chồng, con của công dân 
Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài được miễn thị 
thực nhập cảnh nếu có đủ các điều biện: Hộ chiếu nước ngoài hoặc 
giấy tờ thay hộ chiếu nước ngoài (dưới đây gọi tắt là hộ chiếu) còn 
giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh. Trường hợp người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài không có hộ chiếu thì phải có giấy tờ 
thường trú do nước ngoài cấp còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày 
nhập cảnh”. 

Nếu chị bạn thuộc các đối tượng nêu trên thì cần chuẩn bị hồ 
sơ để nộp tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc Cục 
Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Điều 4 Quy chế về miễn thị 
thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài quy định hồ sơ đề 
nghị cấp giấy miễn thị thực như sau: 


*1. Hộ chiếu nước ngoài hoặc người chưa được cấp hộ chiếu 
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nước ngoài thì phải có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp (kèm 
theo bản sao để cơ quan có thẩm quyền lưu hồ sơ). 

2. Một trong những giấy tờ, tài liệu chứng mình là người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam 
hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành uiên hoặc các giấy tờ 
được cấp trước đây dùng để suy đoán uề Quốc tịch gốc hoặc gốc 
Việt Nam. Trường hợp không có giấy tờ chứng mình là người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài, thì đương sự có thể xuất trình giấy bảo 
lãnh của Hội đoàn của người Việt Nam ở nước đương sự cư trú 
hoặc công dân Việt Nam bdo đảm đương sự là người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài. 


Người nước ngoài là uợ, chồng, con của người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài hoặc công dân Việt Nam thì phải có giấy tờ chứng 
mình quan hệ uợ, chồng, con uới người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài hoặc công dân Việt Nam (giấy đăng ký kết hôn; giấy khai 
sinh; giấy xác nhận quan hệ cha, mẹ, con uù các giấy tờ có giá trị 
khác theo quy định của pháp luật Việt Nam). 


3. Trường hợp không có các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 
này, đương sự có thể xuất trình giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền 
của nước ngoài cấp nếu trong đó có ghi đương sự là người có quốc 
tịch gốc hoặc gốc Việt Nam để cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 
xem xét cấp Giấy miên thị thực. 

4. Tờ khai đê nghị cấp Giấy miễn thị thực (theo mẫu). 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 10/2012/QĐ- 
TTg ngày 10/02/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế về miễn 
thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài ban hành kèm 
theo quyết định số 135/2007/QĐ-TTg ngày 17/8/2007 của Thủ 
tướng chính phủ thì: “Hồ sơ đề nghị cấp Giấy miễn thị thực được 
lập thành 01 bộ”. 
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Tôi có người chị gái đã kết 
7 6 hôn nhưng chỉ được khoảng 
TL 2 tháng anh tôi tham gia 


chiến tranh và hy sinh, được công nhận là liệt sỹ. 
Anh chị chưa có con chung nên sau đó, chị gái tôi 
chuyển về nhà mẹ đẻ ở rồi tái giá. Tuy nhiên, trong 
cuộc hôn nhân thứ 2, chị cũng chưa có con. Chồng 
thứ 2 lại bị bệnh và mất sớm. Đến nay, hoàn cảnh của 
chị rất khó khăn. Liệu chị tôi có được giải quyết chế 
độ vợ liệt sỹ không? 


Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có 
công với cách mạng năm 200 thì thân nhân liệt sĩ bao gồm: Cha đẻ, 
mẹ đẻ; uợ hoặc chồng; con; người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ. 


Tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày 
26/5/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi 
người có công với cách mạng có quy định trường hợp thân nhân 
liệt sĩ là vợ hoặc chồng như sau: “Vợ hoặc chồng liệt sĩ là người có 
quan hệ hôn nhân hợp pháp hoặc hôn nhân thực tế được pháp 
luật công nhận. 


Trường hợp uợ hoặc chồng liệt sĩ đã lấy chông hoặc lấy uợ khác 
nhưng đã nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố 
mẹ liệt sĩ khi còn sống được UBND cấp xã công nhận thì được 
hưởng trợ cấp tiên tuất hàng tháng”. 


Như vậy theo các thông tin mà bạn cung cấp thì chị gái bạn 
chưa có con chung với người chồng là liệt sĩ, sau khi người chồng 
hy sinh, chị gái bạn lại chuyển về nhà mẹ đẻ ở rồi tái giá, không 
có thời gian chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống nên theo quy 
định vừa trích dẫn, chị bạn không thuộc đối tượng được coi là 
thân nhân liệt sĩ nên không được hưởng chế độ đối với thân nhân 
liệt sĩ. 
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Tôi đang làm hổ sơ xin việc, 
r vậy một số giấy tờ như CMND, 
_ bằng tốt nghiệp đại học... cần 


bản sao thì sao ở Văn phòng công chứng hay UBND 
phường? Tôi quê ở Thanh Hóa nhưng đang ở Hà Nội 
thì có xin bản sao ở Hà Nội được không? 


Theo quy định tại Điều 2 Luật Công chứng 2006 thì: Công 
chứng là uiệc công chứng uiên chứng nhận tính xác thực, tính hợp 
pháp của hợp đồng, giao dịch khác bằng uăn bản mà theo quy định 
của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu 
cầu công chứng. Theo quy định của Luật Công chứng thì công 
chứng viên không có thẩm quyền cấp bản sao từ bản chính. 

Khoản ð Điều 2 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 
về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng 
thực chữ ký quy định: “Chứng thực bản sao từ bản chính” là việc 
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 5 của 
Nghị định này căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng 
với bản chính. 

Như vậy, việc sao y bản chính CMND, bằng tốt nghiệp đại 
học... là hoạt động chứng thực chứ không phải hoạt động công 
chứng, hoạt động chứng thực này thuộc thẩm quyền của UBND 
phường, xã, thị trấn được quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 
số 79/2007/NĐ-CP: 

2. UBND xã, phường, thị trấn có thẩm quyền và trách nhiệm: 

a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng 
tiếng Việt; 

b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt. 

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện chứng 
thực các việc theo quy định tại khoản 2 Điều này và đóng dấu của 
UBND cấp xã. 
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Tại khoản 4 Điều ð Nghị định số 79/2007/NĐ-CP còn quy định: 
“Thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính, chữ byý quy định tại 
Điều này không phụ thuộc uào nơi cư trú của người yêu cầu chứng 
thực”. Như vậy, việc chứng thực bản sao từ bản chính không phụ 
thuộc vào nơi cư trú của bạn. Do đó, bạn có thể xin bản sao tại các 
UBND phường trên địa bàn Hà Nội. 


Con tôi vừa hoàn thành 
chương trình đại học tại nước 
_ ngoài và cháu sắp về nước. 


Cháu có ý định tìm việc làm tại Việt Nam và cần bản 
sao bảng điểm, bằng tốt nghiệp cùng một số giấy tờ 
khác. Vậy cháu có thể làm thủ tục chứng thực bản sao 
các giấy tờ này tại Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài 
được không hay phải về Việt Nam thực hiện? 


Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 79/2007/NĐ- 
CP ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ 
bản chính, chứng thực chữ ký thì: Phòng Tư pháp huyện, quận, thị 
xa, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Phòng Tư pháp cấp huyện) 
có thẩm quyền và trách nhiệm: 


a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, uăn bản bằng 
tiếng nước ngoài uà giấy tờ, uăn bản song ngữ. 

b) Chứng thực chữ ý của người dịch trong các giấy tờ, uăn bản 
từ tiếng nước ngoùi sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng 
nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, uăn bản bằng 
tiếng nước ngoài uà giấy tờ, uăn bản song ngữ. 

c) Chứng thực các uiệc quy định tại khoản 9 Điều 5 Nghị định 
số 79/2007/NĐ-CP (Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, 
uăn bản bằng tiếng Việt; Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, uăn 
bản bằng tiếng Việt) 
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Việc chứng thực do Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp 
cấp huyện thực hiện và đóng dấu của Phòng Tư pháp. 


Tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP cũng quy 
định: Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan 
đại diện Việt Nam ở nước ngoài) có thẩm quyền và trách nhiệm: 


- Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, uăn bản bằng 
tiếng Việt uà tiếng nước ngoài; 

- Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, uăn bản bằng tiếng Việt 
hoặc tiếng nước ngoài; chữ bý người dịch trong các bản dịch từ tiếng 
nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài. 


Việc chứng thực do Viên chức lãnh sự, viên chức ngoại giao của 
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện chứng thực và 
đóng dấu của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. 


Như vậy, theo các quy định trên thì con bạn có thể tiến hành 
chứng thực bản sao và bản dịch các giấy tờ (bảng điểm, bằng tốt 
nghiệp...) tại Đại sứ quán Việt Nam của nước đang cư trú hoặc trở 
về Việt Nam để thực hiện việc chứng thực. 


Cách đây sáu tháng, do có một 
số lỗi vi phạm trong khi đang 
_ lái xe, tôi bị tước quyền sử 


dụng Giấy phép lái xe (tước không thời hạn). Nay tôi 
muốn làm lại Giấy phép lái xe thì có được không? 


Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 
02/4/2010"' về “Quy định xử phạt ui phạm hành chính trong lĩnh 


® Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 19/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 không sửa đổi, bổ sung 
Điều 6 trích dẫn trong nội dung này 
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uực giao thông đường bộ” thì điều kiện xin cấp lại Giấy phép lái xe 
bị tước không thời hạn được quy định như sau: 


- Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng 
kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (gọi tắt là chứng chỉ) 
có thời hạn hoặc không thời hạn được áp dụng đối với người điều 
khiển phương tiện cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao 
thông vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Giao thông 
đường bộ. Trong thời gian bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, 
chứng chỉ, người vi phạm không được điều khiển các loại phương 
tiện (được phép điều khiển) ghi trong Giấy phép lái xe, xe máy 
chuyên dùng. 


- Trường hợp người điều khiển phương tiện bị áp dụng hình 
thức xử phạt tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, chứng chỉ 
không thời hạn thì Giấy phép lái xe, chứng chỉ đó không còn giá trị 
sử dụng. Sau thời hạn 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày cơ quan có 
thẩm quyền ra quyết định tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, 
chứng chỉ không thời hạn thì người lái xe mới được làm các thủ tục 
theo quy định để được đào tạo, sát hạch cấp mới Giấy phép lái xe, 
chứng chỉ. 

Như vậy, trong trường hợp Giấy phép lái xe của bạn bị tước 
không thời hạn nên muốn được cấp giấy phép mới thì phải sau 12 
tháng kể từ ngày có quyết định tước quyền sử dụng Giấy phép lái 
xe, bạn mới đủ điều kiện làm các thủ tục để được đào tạo, sát hạch 
cấp mới Giấy phép lái xe. 


Người từ đủ 18 tuổi trở lên là 
được lái xe ô tô có đúng 
_Ề không? Tôi định sang năm đủ 


18 tuổi sẽ đăng ký học lái xe ô tô để lái xe chở khách 
thì có được không? 


Theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật Giao thông đường bộ 
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năm 2008 thì độ tuổi của người lái xe được quy định như sau: 


a) Người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi- 
lanh dưới 50 cm”; 


b) Người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe mô tô hai bánh, xe mô 
tô ba bánh có dung tích xi-lanh từ 50 cm° trở lên và các loại xe có 
kết cấu tương tự; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg; xe 
ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi; 

e) Người đủ 21 tuổi trở lên được lái xe ô tô tải, máy kéo có trọng 
tải từ 3.500 kg trở lên; lái xe hạng B2 kéo rơ moóc (FB2); 


d) Người đủ 24 tuổi trở lên được lái xe ô tô chở người từ 10 đến 
30 chỗ ngồi; lái xe hạng C kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc (FC); 


đ) Người đủ 27 tuổi trở lên được lái xe ô tô chở người trên 30 
chỗ ngồi; lái xe hạng D kéo rơ moóc (FD); 

e) Tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi 
là 50 tuổi đối với nữ và 55 tuổi đối với nam. 

Như vậy, nếu đủ 18 tuổi trở lên bạn có thể đủ tuổi lái xe ô tô, 
tuy nhiên có sự phân biệt độ tuổi lái xe với các loại xe khác nhau 
vì vậy bạn cần lưu ý loại xe mình lái có phù hợp độ tuổi không? Nếu 
bạn muốn lái xe ô tô chở khách từ 10 đến 30 chỗ ngồi thì bạn phải 
đủ 24 tuổi trở lên. 


Những người nào không có 
quyền bầu cử đại biểu 
§_ Quốc hội và đại biểu Hội 


đồng nhân dân? Em trai tôi mãn hạn tù, được trả tự 
do về địa phương trước ngày bầu cử thì có được 
bầu cử không? 


Theo quy định tại Điều 2 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội 
năm 1997 và Điều 2 Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
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năm 2003 thì Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín 
ngưỡng, tôn giáo, trình độ uăn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư 
trú, đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội 
(Hội đồng nhân dân) theo quy định của pháp luật đều có quyền 
bầu cử: 

Những người sau đây không có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội 
và đại biểu Hội đồng nhân dân (Điều 25 Luật Bầu cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân năm 2003 và khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 2010): 


- Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của 
Toà án đã có hiệu lực pháp luật, người đang phải chấp hành hình 
phạt tù, người đang bị tạm giam uà người mất năng lực hành ui 
dân sự thì không được ghi tên uào danh sách cử trù; 


- Người đã có tên trong danh sách cử trì mà đến thời điểm bắt 
đầu bỏ phiếu bị Toà án tước quyền bầu cử, phải chấp hành hình 
phạt tù, bị bắt tạm giam hoặc mất năng lực hành ui dân sự thì 
UBND xã, phường, thị trấn xoá tên người đó trong danh sách cử tri 
0ò thu hồi thẻ cử trị. 

Ngoài ra, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân còn quy định: Người bị tước quyền bầu cử 
theo bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, người 
phải chấp hành hình phạt tù, người bị tạm giam và người mất 
năng lực hành vi dân sự nếu đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 
hai mươi bốn giờ mà được khôi phục lại quyền bầu cử, được trả tự 
do hoặc được cơ quan có thẩm quyền xác nhận không còn trong 
tình trạng mất năng lực hành vi dân sự thì được bổ sung uào danh 
sách cử trì uà được phát thẻ cử trị. 


326 


LÍNH VỰP DÂN Sự NHÂN THÂN 


Tôi được cử làm giám hộ cho 
một đứa cháu mồ côi cả cha 
N_ lẫn mẹ. Đề nghị cho biết tôi 


phải làm những thủ tục gì? 


Theo quy định tại Điều 58 BLDS thì giám hộ là việc cá nhân, 
tổ chức được pháp luật quy định hoặc được cử để thực hiện việc 
chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa 
thành niên (không còn cha, mẹ, không xác định được cha, mẹ 
hoặc cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng 
lực hành vi dân sự, bị Toà án hạn chế quyền của cha, mẹ hoặc 
cha, mẹ không có điều kiện chăm sóc, giáo dục người chưa thành 
niên đó và nếu cha, mẹ có yêu cầu) và người mất năng lực hành 
vi dân sự. 


Điều 30 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý 
hộ tịch, khoản 6 Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 
02/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về hộ 
tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực quy định thủ tục đăng ký 
việc giám bộ như sau: 


- Người được cử làm giám hộ phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy 
định) và Giấy cử giám hộ. Giấy cử giám hộ do người cử giám hộ lập; 
nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ, thì tất cả phải 
cùng ký vào Giấy cử giám hộ. 

- Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, 
nếu xét thấy việc giám hộ đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật, thì UBND cấp xã đăng ký việc giám hộ. Trường hợp cần 
phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 
5 ngày. 

- Khi đăng ký việc giám hộ, người cử giám hộ và người được cử 
làm giám hộ phải có mặt. Cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng 
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ký giám hộ và Quyết định công nhận việc giám hộ. Chủ tịch UBND 
cấp xã ký và cấp cho người giám hộ và người cử giám hộ mỗi bên 
một bản chính Quyết định công nhận việc giám hộ. Bản sao Quyết 
định công nhận việc giám hộ được cấp theo yêu cầu của người giám 
hộ và người cử giám hộ. 

Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, thì 
người cử giám hộ phải lập danh mục tài sản và ghi rõ tình trạng 
của tài sản đó, có chữ ký của người cử giám hộ và người được cử 
làm giám hộ. Danh mục tài sản được lập thành 3 bản, một bản lưu 
tại UBND cấp xã, nơi đăng ký việc giám hộ, một bản giao cho người 
giám hộ, một bản giao cho người cử giám hộ. 
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Năm 2001, tôi mua một căn nhà 
với giấy viết tay được những 
_ người hàng xóm chứng nhận. 


Người bán vẫn giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, nay thấy giá đất tăng cao, đã kiện đòi lại. TAND 
địa phương chấp nhận và tuyên buộc tôi phải trả căn 
nhà này. Như vậy đúng hay sai? 


Theo quy định tại Điều 450 BLDS về hình thức hợp đồng mua 
bán nhà ở thì “Hợp đồng mua bán nhà ở phải được lập thành uăn 
bản, có công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp pháp luật có 
quy định khác”. 


Hợp đồng mua bán nhà không thỏa mãn các điều kiện trên sẽ 
bị coi là vô hiệu. Hậu quả, các bên phải hoàn trả nhau những gì đã 
nhận: Bên mua trả lại nhà, bên bán trả lại tiền nhà đã nhận. Bên 
nào có lỗi trong việc làm cho hợp đồng bị vô hiệu sẽ phải bồi thường 
thiệt hại cho bên kia. 

Với quy định trên, nếu việc mua bán nhà của bạn chỉ làm giấy 
viết tay, không có công chứng, chứng thực thì việc Tòa án xử hủy 
giao dịch mua bán, chấp nhận cho bên bán lấy lại nhà là đúng. 

Tuy nhiên, khi xét xử, Tòa án sẽ xem xét đến quyền và lợi ích 
chính đáng của bên mua, lý do bên bán nhà đòi lại nhà có chính 
đáng không... để xác định bên bán có lỗi hay không? Nếu bên bán 
có lỗi trong việc làm cho hợp đồng bị vô hiệu thì bên bán sẽ phải 
bồi thường thiệt hại cho bên mua. 


Tùy các tình tiết cụ thể của vụ việc, Tòa án còn có thể buộc bên 
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bán phải thanh toán cho bên mua khoản tiền mà bên mua đã bỏ ra 
sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng căn nhà. 


Bố tôi có 2 vợ, đều có đăng ký 
kết hôn và có 8 người con. Nay 
_ cụ bất ngờ bị tai nạn, rất yếu và 


không còn khả năng lao động. Cả gia đình muốn phân 
chia rành rẽ trách nhiệm với cha cũng như quyền lợi 
về tài sản do ông làm ra. Chúng tôi có thể cùng thỏa 
thuận để phân chia tài sản không? 


Do anh không nói rõ là cha anh sau khi bị tai nạn còn khả 
năng nhận thức hay không, và ông vẫn giữ quan hệ với cả hai vợ 
hay đã ly hôn với một người? Vì vậy cần chia làm 2 trường hợp: 


1. Nếu ông vẫn còn tỉnh táo, minh mãn thì không ai có quyền 
định đoạt phần tài sản do ông làm ra. 


2. Trường hợp ông mất khả năng nhận thức (mất năng lực 
hành vì) thì: 


a. Nếu ông đã ly hôn với một người vợ thì theo BLDS, người 
vợ hiện tại là người giám hộ cho ông, có quyền quản lý phần tài 
sản của ông trong khối tài sản chung. Tuy nhiên người vợ không 
được quyền cho, tặng tài sản đó. Tất cả phải được giữ gìn cho đến 
khi ông mất. Do bố anh bị tai nạn bất ngờ, nếu trước khi mất 
không để lại di chúc thì phần tài sản của ông sẽ được chia thừa kế 
theo pháp luật, chia đều cho cả ông bà nội (các cụ thân sinh ra cha 
anh, nếu còn sống), người vợ hiện tại và 8 người con (hàng thừa 
kế thứ nhất). 

b. Trường hợp cha anh giữ quan hệ vợ chồng với cả 2 người vợ 
thì theo quy định của BLDS, gia đình phải cử một trong hai người 
vợ làm người giám hộ cho cha anh, với sự công nhận của UBND xã, 
phường nơi cha anh cư trú. Tài sản của cha anh cũng sẽ được giữ 
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gìn cho đến khi ông qua đời và được chia thừa kề như trên, trong 
đó cả hai người vợ cùng thuộc hàng thừa kế thứ nhất. 


Khi ly hôn, bố mẹ tôi thỏa 
b thuận chỉ chia nhau tiền tiết 
_ kiệm, còn ngôi nhà hợp tác xã 


giao cho quản lý mà cả gia đình đang ở thì để lại cho 
chị em tôi. Việc này có luật sư chứng kiến. Vậy sau này 
một trong hai người còn có thể đòi lại căn nhà không? 


1. Nếu hợp tác xã (HTX) chỉ giao căn nhà cho cha mẹ bạn sử 
dụng thì HTX vẫn là chủ sở hữu, do đó cha mẹ bạn không có quyền 
phân chia, định đoạt ngôi nhà. Họ chỉ có thể chuyển quyền sử dụng 
cho chị em bạn nếu được sự chấp thuận bằng văn bản của HTX. 
Lúc đó, cha mẹ bạn không có quyền đòi lại ngôi nhà nữa. 


2. Nếu HTX đã chuyển quyền sở hữu ngôi nhà cho cha mẹ bạn 
thì theo Luật HN và GÐ, ngôi nhà này được xác định là tài sản 
chung của vợ chồng. Cha mẹ bạn có quyền thỏa thuận việc phân 
chia, định đoạt tài sản cho các con. 


BLDS quy định mọi giao dịch liên quan đến bất động sản phải 
được lập thành văn bản và có công chứng, chứng thực của cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền. Nếu không có công chứng, chứng thực 
thì giao dịch đó có thể bị coi là vô hiệu, kể cả trường hợp giao dịch 
được lập thành văn bản và có người làm chứng. Do vậy, để tránh 
những rắc rối sau này, việc chia tài sản của cha mẹ bạn nhất thiết 
phải được công chứng, chứng thực và phải hoàn tất thủ tục sang 
tên trước bạ. Luật sư không có chức năng chứng thực các giao dịch 
về bất động sản. 


Tôi sống ở nước ngoài từ năm 
1998 với người vợ Đan Mạch và 
_ vẫn dùng hộ chiếu Việt Nam. 
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Nếu tôi mua nhà ở Việt Nam thì tôi có thể đứng tên sở 
hữu không? Nếu mấy năm nữa tôi về nước sinh sống 
thì có cần làm thủ tục hổi hương không? 


1. Điều 1 Luật số 34/2009/QH12 ngày 18/6/2009 sửa đổi, bổ 
sung Điều 196 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai (có 
hiệu lực từ 01/9/2009) quy định: “Người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài thuộc các đối tượng sau đây được cơ quan có thẩm quyền của 
Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên thì có 
quyên sở hữu nhà ở để bản thân uà các thành uiên trong gia đình 
sinh sống tại Việt Nam: 


a) Người có quốc tịch Việt Nam; 


b) Người gốc Việt Nam thuộc diện người uề đầu tư trực tiếp tại 
Việt Nam theo pháp luật uề đầu tư; người có công đóng góp cho đất 
nước; nhà hoa học, nhà uăn hoá, người có kỳ năng đặc biệt mà 
cơ quan, tổ chức của Việt Nam có nhu cầu uà đang làm uiệc tại Việt 
Nam; người có uợ hoặc chồng là công dân Việt Nam sinh sống ở 
trong nước”. 


Người gốc Việt Nam không thuộc các đối tượng quy định tại 
điểm b nói trên: “được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp 
Giấy miễn thị thực uà được phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng 
trở lên thì có quyền sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ 
chung cư tại Việt Nam để bản thân uàè các thành uiên trong gia 
đình sinh sống tại Việt Nam”. 

Điều 2 Luật này cũng quy định: “Người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài thuộc các đối tượng quy định tại Điều 126 của Luật 
Nhà ở có quyền sở hữu nhà ở gắn liên uới quyền sử dụng đất ở tại 
Việt Nam”. 

Theo quy định trên, kể từ ngày 01/9/2009 bạn phải được cơ 
quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam 
từ ba tháng trở lên thì bạn mới được quyền sở hữu nhà ở gắn liền 
với quyền sử dụng đất. 
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2. Trường hợp bạn đã định cư ở nước ngoài nhiều năm, nay 
muốn về Việt Nam sinh sống lâu dài thì bạn phải làm thủ tục hồi 
hương. Thủ tục người Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về 
Việt Nam được quy định tại Thông tư liên tịch 05/2009/TTLUT-BCA- 
BNG ngày 13/5/2009 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao. Pháp luật 
Việt Nam không phân biệt thời gian định cư nhiều hay ít, nên tất cả 
các trường hợp hồi hương đều phải tuân thủ các quy định nói trên. 


Chủ chiếc xe máy đi vắng, người 
, khác lấy đi và gây tai nạn thì chủ 
_ xe có bị buộc tội là giao phương 


tiện cho người khác hay không? Chú cho cháu (không 
có bằng lái) mượn xe, cháu đi xe gây tai nạn chết người, 
vậy chú có phải chịu trách nhiệm gì không? 


“Giao cho người khác” được hiểu là việc chủ sở hữu tự nguyện 
chuyển giao phương tiện thuộc quyền sở hữu của mình cho người 
khác sử dụng. Việc giao này có thể được lập thành văn bản hoặc 
chỉ giao miệng miễn là chủ sở hữu tự nguyện giao và người kia tự 
nguyện nhận. 


Nếu người sở hữu xe đi vắng, người khác lấy xe đi thì chủ xe 
không phải chịu trách nhiệm về những hậu quả do người kia gây 
ra. Người chủ không bị buộc tội là giao xe cho người khác vì người 
kia tự lý lấy xe để sử dụng, không có sự giao nhận phương tiện giữa 
người chủ và người sử dụng xe. 

Trong trường hợp người chú cho cháu mượn xe mà biết rõ là 
cháu không có bằng lái, khi người cháu gây tai nạn làm chết người 
thì chú có thể phải chịu trách nhiệm dân sự với người thứ ba, tức 
là bồi thường thiệt hại do người cháu gây ra với người thứ ba. 

Trong trường hợp người cháu “gây thiệt hại cho tính mạng 
hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người 
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khác” thì người chú còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo 
quy định tại Điều 205 BLHS (với mức hình phạt cao nhất đến 12 
năm). Người khác ở đây được hiểu là người bị thiệt hại do người 
cháu gây ra. 


Tôi muốn thuê một căn nhà để 
ở lâu dài. Xin hỏi hợp đồng 
ỐÕ thuê nhà có phải chứng thực 


hoặc công chứng hay không? Nếu có thì cơ quan nào 
làm, cần các loại giấy tờ gì? Nhà tôi muốn thuê không 
có giấy đỏ, giấy hồng mà chỉ có các loại giấy tờ viết 
tay thì có được công chứng hay không? 

Theo quy định tại Điều 492 BLDS, “Hợp đồng thuê nhà ở phải 
được lập thành uăn bản, nếu thời hạn thuê từ 6 tháng trở lên thì 
phải có công chứng hoặc chứng thực uà phải đăng ký, trừ trường 
hợp pháp luật có quy định khác”. 


Như vậy, hợp đồng thuê nhà có thời hạn dưới 6 tháng thì 
không bắt buộc phải được công chứng, chứng thực. 


Nếu nhà ở vùng nông thôn thì hợp đồng sẽ do UBND xã xác 
nhận, nhà ở các đô thị thì phải có chứng nhận của công chứng hoặc 
chứng thực của UBND cấp quận, huyện. 


Tuy nhiên, theo quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 93 Luật 
Nhà ở, nếu “bên cho thuê nhà ở là tổ chức có chức năng kinh doanh 
nhà ở' thì hợp đồng thuê nhà không cần phải có chứng nhận của 
công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp huyện đối với nhà ở tại 
đô thị, chứng thực của UBND xã đối với nhà ở tại nông thôn 

Cũng theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 92 Luật Nhà ở, 
một trong những điều kiện của các bên tham gia giao dịch về nhà 
ở là bên cho thuê phải “là chủ sở hữu nhà ở hoặc người đại diện 
theo quy định của pháp luật uề dân sự'. 
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Theo quy định này, người cho thuê nhà phải xuất trình đầy đủ 
các loại giấy tờ hợp pháp hoặc hợp lệ chứng minh là chủ sở hữu căn 
nhà cho thuê, nhà không có giấy chứng nhận quyền sở hữu (sổ đỏ, 
số hồng) thì không được công chứng. chứng thực. 


Những tài sản nào phải chịu lệ 
2 2 9 phí trước bạ? Mức lệ phí trước 
_ bạ đối với mỗi loại tài sản được 

pháp luật quy định như thế nào? 


Theo Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 quy định về 
lệ phí trước bạ thì có 8 đối tượng phải chịu lệ phí trước bạ là: Nhà, 
đất; Súng săn, súng thể thao; Tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu 
kéo, tàu đẩy; Thuyền, kể cả du thuyền; Tàu bay; Xe mô tô hai 
bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại 
xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền cấp (gọi chung là xe máy); Ô tô (kể cả ô tô điện), rơ 
moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô phải đăng ký và gắn biển 
do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; Vỏ, tổng thành khung, 
tổng thành máy. 


Mức thu lệ phí trước bạ như sau: 
1. Nhà, đất mức thu là 0.5% 
2. Súng săn, súng thể thao mức thu là 2%. 


3. Tàu thủy, sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, thuyền, du thuyền, 
tàu bay mức thu là 1%. 


4. Xe máy mức thu là 2%. Riêng: 


a) Xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc 
trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi UBND tỉnh đóng trụ 
sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức là 5%; 


b) Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được áp 


335 


CUỘC $ỐNG DƯỠÌ LĂM( KÍNH PHIP LUẬT 


dụng mức thu là 1%. Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí 
trước bạ đối với xe máy thấp hơn ð%, sau đó chuyển giao cho tổ 
chức, cá nhân ở địa bàn quy định tại điểm a khoản này thì nộp lệ 
phí trước bạ theo mức là ð%. 


õ. Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô mức thu 
là 2%. 

Riêng ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí 
trước bạ theo mức từ 10% đến 20%. Căn cứ quy định mức thu lệ 
phí trước bạ tại khoản này, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương quyết định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô 
tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) cho phù hợp với điều 
kiện thực tế của địa phương. 

6. Đối với vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của tài sản 
quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này mà phải đăng ký với cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền thì áp dụng mức thu lệ phí trước bạ 
tương ứng của từng loại tài sản. 

Mức thu lệ phí trước bạ đối với tài sản quy định tại Điều này 
khống chế tối đa là 500 triệu đồng/1 tài sản, trừ: ô tô chở người 
dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), tàu bay, du thuyền. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2011. 


Tôi là sinh viên học ở Đức, 
đang sử dụng một ôtô sản xuất 
_ năm 2005. Khi về nước vào 


cuối năm 2012, tôi có được chuyển ôtô về qua đường 
biển không? Với giấy tờ ở Đức, tôi có được đăng ký ở 
Việt Nam không? 
Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT - BTM 
- BGTVT-BTC-BCA của Bộ Thương mại - Bộ Giao thông vận tải - 
Bộ Tài chính và Bộ Công an ngày 31/3/2006 về việc nhập khẩu ôtô 
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chở người dưới 16 chỗ đã qua sử dụng, xe “cũ” phải là ôtô đã được 
sử dụng, đăng ký với thời gian tối thiểu là 6 tháng và đã chạy được 
quãng đường tối thiếu là 10.000 km tính đến thời điểm nhập về 
Việt Nam. 


Những ôtô đã qua sử dụng được nhập khẩu phải bảo đảm điều 
kiện không quá ð năm tính từ năm sản xuất đến thời điểm nhập 
về cảng Việt Nam. Cụ thể, năm 2012 chỉ được nhập ôtô sản xuất 
từ năm 2007 trở lại đây. 


Theo hướng dẫn của Thông tư, năm sản xuất ôtô được xác định 
theo thứ tự ưu tiên: theo số nhận dạng ôtô, theo số khung, theo các _ 
tài liệu kỹ thuật và phần mềm nhận dạng, theo năm sản xuất được 
ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc giấy huỷ đăng ký xe 
đang lưu hành ở nước ngoài. Đối với các trường hợp đặc biệt khác 
thì cơ quan kiểm tra chất lượng thành lập Hội đồng giám định để 
quyết định. Nếu cơ quan kiểm tra có nghi vấn về số khung và số 
máy thì sẽ trưng cầu giám định của cơ quan công an và kết luận 
của công an là cơ sở để giải quyết các thủ tục. 


Để được nhập khẩu và đăng ký lưu hành, người nhập khẩu ôtô 
cũ phải nộp cho hải quan các loại giấy tờ: giấy chứng nhận đăng 
ký, giấy chứng nhận lưu hành, giấy huỷ chứng nhận đăng ký hoặc 
giấy huỷ chứng nhận lưu hành. 


Ôtô cũ chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu 
đăng kiểm quốc tế là Cái Lân - Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng 
và TP HCM. Hải quan chỉ cho phép giải phóng và thông quan hàng 
hoá khi đã có kết quả kiểm tra chất lượng của cơ quan Đăng kiểm 
xác nhận đủ điều kiện. Trong trường hợp quá 33 ngày kể từ ngày 
Hải quan kiểm tra thực tế hàng hoá mà người nhập khẩu không 
xuất trình được kết quả kiểm tra hoặc không đủ điều kiện nhập 
khẩu sẽ bị xử lý. 

Với các quy định nói trên, xe của bạn sản xuất từ 2005 nên 
không đủ điều kiện để mang về Việt Nam. 


337 


CuỘG SỐNG DưỒ\ LÃNG KÍNH PHÁP LUẬT 


Tôi là người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài, muôn mang về nước 
N_ môtô hai bánh có dung tích 


xilanh 150cmˆ đã qua sử dụng. Xin cho biết có được 
phép không, nếu được thì phải có những giấy tờ gì? 


Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 13/02/2008 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai 
bánh không nhằm mục dích thương mại (được sửa đổi. bổ sung 
theo Thông tư số 215/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010) đã quy định 
các trường hợp dưới đây được nhập khẩu một xe gắn máy hai bánh 
đã qua sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển (xe gắn máy hai bánh 
được sản xuất trong thời hạn tối đa là 3 năm tính đến thời điểm 
nhập khẩu): 


a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn 
trừ ngoại g1ao; 


b) Cá nhân được hưởng ưu đãi về chính sách thuế theo quy 
định của Nhà nước Việt Nam; 


e) Cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép 
trở về định cư ở Việt Nam; 


d) Công dân Việt Nam được cơ quan nhà nước (bao gồm Quốc 
hội, Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân 
tối cao, các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phổ) cử 
đi công tác, làm việc, làm chuyên gia ở nước ngoài với thời hạn 3 
năm trở lên (không bao gồm người đi học tập, lao động). 

Hồ sơ nhập khẩu gồm những giấy tờ sau đây: 


- Tờ khai hải quan xuất khẩu/nhập khẩu phi mậu dịch: 9 
bản chính. 


- Vận tải đơn: 2 bản copy; 


- Văn bản đề nghị nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai 
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bánh và các giấy tờ liên quan khác theo quy định hiện hành đối với 
từng đối tượng cụ thể. 

- Riêng cá nhân là người hôi hương hoặc đi công tác, làm việc, 
làm chuyên gia ở nước ngoài với thời hạn 3 năm trở lên nếu nhập 
khẩu xe gắn máy hai bánh đã qua sử dụng còn phải bổ sung thêm 
các giấy tờ sau: 


+ Văn bản đề nghị nhập khẩu xe gắn máy hai bánh, có xác 
nhận địa chỉ cư trú của chính quyền địa phương (đối với người hồi 
hương) hoặc xác nhận kết thúc thời hạn công tác, làm việc, làm 
chuyên gia của cơ quan chủ quan (đối với người đi công tác...): một 
bản chính; 


+ Quyết định của cơ quan nhà nước cử đi công tác, làm việc, 
làm chuyên gia ở nước ngoài (dối với đối tượng này): một bản pho- 
tocopy từ bản chính, xuất trình bản chính để công chức hải quan 
kiểm tra, đối chiếu; 


+ Hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu Việt Nam 
còn giá trị (đối với người hồi hương) có đóng dấu kiểm chứng nhập 
cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu (trường hợp 
cơ quan Công an không cấp Quyết định hoặc Giấy báo tin hồi 
hương theo Luật Cư trú): một bản photocopy từ bản chính, xuất 
trình bản chính để công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu; 


+ Hộ chiếu: một bản photocopy từ bản chính, xuất trình bản 
chính để công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu; 


+ Sổ hộ khẩu do cơ quan Công an Việt Nam cấp: một bản 
photocopy từ bản chính, xuất trình bản chính để công chức hải 
quan kiểm tra, đối chiếu; 

+ Giấy tờ chứng minh đã được cơ quan có thẩm quyền của 
nước định cư cho phép thường trú hoặc cư trú vĩnh viễn hoặc vô 
thời hạn (đối với người hồi hương) và Giấy tờ chứng minh về 
quyền sở hữu của bản thân đối với xe gắn máy hai bánh như: giấy 
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đăng ký xe hoặc giấy xác nhận thu hồi đăng ký xe do cơ quan có 
thẩm quyền của nước sở tại cấp, bằng lái xe (theo quy định của 
nước sở tại - nếu có): 


. Nếu giấy tờ nêu trên sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh 
thì nộp: một bản photocopy từ bản chính, xuất trình bản chính để 
công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu; 


. Nếu giấy tờ nêu trên không sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, 
tiếng Anh thì nộp: một bản photocopy từ bản chính, một bản dịch 
tiếng Việt có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền theo quy định 
tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 
của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản 
chính, chứng thực chữ ký. 


Khi tiếp nhận hồ sơ hải quan, sau khi công chức hải quan thực 
hiện kiểm tra, đối chiếu nội dung bản chính với nội dung bản sao 
thì công chức có trách nhiệm xác nhận nội dung đã kiểm tra, đối 
chiếu trên bản photocopy từ bản chính. 


Tôi dự định mua một căn nhà. Xin 
2 2 cho biết hợp đồng mua bán nhà 
_ cần phải có nội dung gì để tránh 

những rắc rối khi thực hiện? 


Theo quy định tại Điều 450 BLDS, hợp đồng mua bán nhà ở 
phải được lập thành văn bản, có công chứng hoặc chứng thực, trừ 
trường hợp pháp luật có quy định khác. Nhà ở đem bán phải thuộc 
quyền sở hữu của bên bán, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở 
hữu nhà. Khi trao đổi, thỏa thuận và lập hợp đồng cần nêu rõ nội 
dung chính sau đây: 


- Họ tên, số CMND, nơi cấp, ngày cấp; hộ khẩu thường trú; địa 
chỉ hiện tại, số điện thoại liên lạc của bên bán nhà. Nếu nhà thuộc 
sở hữu chung của vợ chồng thì phần bên bán nhà phải ghi đủ thông 
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tin và có chữ ký của cả hai vợ chỏng. Nếu nhà thuộc sở hữu chung 
của nhiều người cũng ghi nội dung và đầy đủ chữ ký của các đồng 
sở hữu như nhà của vợ chồng hoặc chỉ ghi tên, chữ ký của một 
người đại diện - nếu những người khác có ủy quyền hợp lệ cho 
người đại diện đứng ra thực hiện giao dịch với bên mua nhà. 


- Họ tên, số CMND, nơi cấp, ngày cấp; hộ khẩu thường trú; địa 
chỉ hiện tại, số điện thoại liên lạc của bên mua nhà (nếu bên mua 
nhà có vợ hoặc chồng thì cần ghi đủ các thông tin về cả hai vợ chồng). 


- Mô tả đầy đủ hiện trạng căn nhà (số nhà, địa điểm, diện tích, 
kết cấu, vị trí...) 


- Tình trạng pháp lý (giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và 
quyền sử dụng đất số mấy, cấp ngày nào? Hiện có cầm cố, thế chấp 
ở đâu không? Nếu có thì cách giải quyết thế nào?...). 


- Giá mua bán (giá do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba 
xác định theo yêu cầu của các bên). Trong trường hợp các bên thỏa 
thuận thanh toán theo giá thị trường thì giá được xác định tại địa 
điểm và thời điểm thanh toán. Các bên có thể thỏa thuận áp dụng 
hệ số trượt giá khi có biến động về giá 

- Hình thức, phương thức thanh toán bằng tiền mặt VND hay 
bằng vàng? Trả làm mấy lần? Mỗi lần trả bao nhiêu? Vào những 
thời gian nào... Việc giải quyết số tiền đặt cọc (nếu có)... 


- Thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán do các bên thỏa thuận; 
bên bán phải giao tài sản cho bên mua đúng thời hạn đã thỏa thuận. 
Tuy nhiên cần thỏa thuận trong hợp đông: bên bán chỉ được giao tài 
sản trước hoặc sau thời hạn nếu được bên mua đồng ý. Khi các bên 
không thỏa thuận thời hạn giao tài sản thì bên mua có quyền yêu 
cầu bên bán giao tài sản và bên bán cũng có quyền yêu cầu bên mua 
nhận tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho nhau một thời 
gian hợp lý. Khi các bên không có thỏa thuận về thời hạn thanh toán 
thì bên mua phải thanh toán ngay khi nhận tài sản. 
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- Các quyền và nghĩa vụ của bên bán nhà. Bên bán nhà ở có 
các nghĩa vụ sau đây: thông báo cho bên mua về các hạn chế quyền 
sở hữu đối với nhà mua bán, nếu có; bảo quản nhà ở đã bán trong 
thời gian chưa giao nhà ở cho bên mua; giao nhà ở đúng tình trạng 
đã ghi trong hợp đồng kèm theo hồ sơ về nhà cho bên mua; thực 
hiện đúng các thủ tục mua bán nhà ở theo quy định của pháp 
luật... Điều 451 BLDS). Bên bán nhà ở có các quyền sau đây: yêu 
cầu bên mua nhận nhà đúng thời hạn đã thỏa thuận; yêu cầu bên 
mua trả tiền đúng thời hạn, theo phương thức đã thỏa thuận; Yêu 
cầu bên mua hoàn thành các thủ tục mua bán nhà ở trong thời hạn 
đã thỏa thuận; Không giao nhà khi chưa nhận đủ tiền nhà như đã 
thỏa thuận... (Điều 452 BLDS). 


- Các quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà. Bên mua nhà ở có 
các nghĩa vụ sau đây: Trả đủ tiền mua nhà đúng thời hạn, theo 
phương thức đã thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận về thời hạn 
và địa điểm trả tiền thì bên mua phải trả vào thời điểm bên bán 
giao nhà và tại nơi có nhà; nhận nhà và hồ sơ về nhà đúng thời hạn 
đã thỏa thuận. Trong trường hợp mua nhà đang cho thuê, phải bảo 
đảm quyền, lợi ích của người thuê như thỏa thuận trong hợp đồng 
thuê khi thời hạn thuê còn hiệu lực...(Điều 453 BLDS). 


Bên mua nhà có các quyền: Được nhận nhà kèm theo hồ sơ về 
nhà theo đúng tình trạng đã thỏa thuận; Yêu cầu bên bán hoàn 
thành các thủ tục mua bán nhà ở trong thời hạn đã thỏa thuận; 
Yêu cầu bên bán giao nhà đúng thời hạn; nếu không giao hoặc 
chậm giao nhà thì phải bồi thường thiệt hại...(Điều 454 BLDS). 


- Cam kết bảo đảm quyền sở hữu của bên mua đối với tài sản 
mua bán. Bên bán có nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu đối với tài 
sản đã bán cho bên mua không bị người thứ ba tranh chấp. Trong 
trường hợp tài sản bị người thứ ba tranh chấp thì bên bán phải 
đứng về phía bên mua để bảo vệ quyền lợi của bên mua; nếu người 
thứ ba có quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ tài sản mua bán thì 
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bên mua có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bên bán bồi thường 
thiệt hại. Trong trường hợp bên mua biết hoặc phải biết tài sản 
mua bán thuộc sở hữu của người thứ ba mà vẫn mua thì phải trả 
lại tài sản cho chủ sở hữu và không có quyền yêu cầu bồi thường 
thiệt hại.... 


- Các thỏa thuận khác (nếu có) như về các lý do dẫn đến việc 
một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng, về nghĩa vụ bồi thường khi 
đơn phương chấm dứt hợp dỏng: phạt vi phạm, nguyên tắc giải 
quyết tranh chấp, Tòa án được chọn làm nơi giải quyết tranh chấp... 


Tôi muốn bán căn nhà đang ở 
X: X: để chuyển vào TP. Hồ Chí 
_ Minh, xin cho biết cần phải có 


những điều kiện gì? Khi nào thì người mua nhà được 
công nhận là chủ sở hữu căn nhà? 


Theo quy định tại Điều 91, Điều 93 và Điều 94 Luật Nhà ở, 
nhà ở phải có các điều kiện sau đây mới được đưa vào các giao dịch 
về mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, 
ủy quyền quản lý nhà ở: Có giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với 
nhà ở theo quy định của pháp luật: không có tranh chấp về quyền 
sở hữu; không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết 
định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 


Khi bán nhà, các bên trực tiếp hoặc thông qua người đại diện 
thỏa thuận về mua bán nhà ở. Hợp đồng mua bán nhà ở phải thể 
hiện đầy đủ các nội dung sau: tên và địa chỉ của các bên; mô tả đặc 
điểm của nhà ở; giá và phương thức thanh toán nếu trong hợp đồng 
có thỏa thuận về giá; thời gian giao nhận nhà ở; quyền và nghĩa vụ 
của các bên; cam kết của các bên; các thỏa thuận khác; ngày, 
tháng, năm ký kết hợp đồng: chữ ký của các bên. 


Giá mua bán nhà ở do các bên thỏa thuận. Trường hợp pháp 
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luật có quy định về khung giá mua bán nhà ở thì không được vượt 
quá khung giá đó. 

Hợp đồng mua bán nhà ở phải có chứng nhận của công chứng 
hoặc chứng thực của UBND cấp huyện đối với nhà ở tại đô thị, 
chứng thực của UBND xã đối với nhà ở tại nông thôn. Thời điểm 
chuyển quyền sở hữu nhà ở cho bên mua tính từ ngày hợp đồng 
mua bán nhà ở được công chứng hoặc chứng thực. 


Ngoài ra, một trong các bên theo thỏa thuận thực hiện nộp 
thuế và lệ phí theo quy định của pháp luật. Bên mua có trách 
nhiệm nộp hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Quyền sở hữu nhà 
ở được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm hợp đồng được công 
chứng (khoản 5ð Điều 93 Luật Nhà ở). 


Tháng 3/1989, chúng tôi xuất 
cảnh và có cho một người thuê 
nhà, hợp đồng 5 năm ký lại một 


lần. Năm 2007, chúng tôi về nước đề nghị lấy lại nhà 
nhưng người thuê không chịu trả. Tôi phải làm thế nào 
để đòi lại được căn nhà của mình? 


Theo Điều 5 Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQHI11 ngày 
27/7/9006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về 
nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 có người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài tham gia (Nghị quyết số 1037/2006/NQ- 
UBTVQHI1 ngày 27/7/2006), trường hợp “Bên cho thuê nhà ở là 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài, bên thuê nhù ở thường trú 
tại Việt Nam” thì giải quyết như sau: 


- Trường hợp thời hạn thuê nhà ở theo hợp đồng đã hết trước 
ngày Nghị quyết này có hiệu lực (1/9/2006) thì bên cho thuê và bên 
thuê nhà ở có thể thoả thuận việc tiếp tục thuê nhà ở. Nếu thoả 
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thuận được thì các bên phải ký kết hợp đồng thuê nhà ở theo quy 
định của BLDS năm 2005. 


Nếu không thoả thuận được thì được giải quyết như sau: 


a) Trường hợp bên thuê đã có chỗ ở khác thông qua các hình 
thức mua nhà ở, xây dựng nhà ở, thuê nhà ở khác hoặc được thừa 
kế nhà ở, được tặng cho nhà ở, được Nhà nước giao đất để xây 
dựng nhà ở hoặc bên cho thuê đã tự nguyện tạo điều kiện cho bên 
thuê có chỗ ở khác thì bên cho thuê được lấy lại nhà ở. Nhưng phải 
thông báo bằng văn bản cho bên thuê biết trước ít nhất 6 tháng; 


b) Trường hợp bên thuê không có chỗ ở thì bên cho thuê vẫn 
được lấy lại nhà ở, song phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê 
biết trước ít nhất 12 tháng. 


- Trường hợp đến ngày Nghị quyết này có hiệu lực mà thời hạn 
thuê nhà ở theo hợp đồng vẫn còn, nếu các bên không có thoả 
thuận khác thì bên cho thuê được lấy lại nhà ở kể từ ngày hết thời 
hạn thuê. Họ phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê biết trước 
ít nhất 6 tháng. 


- Trường hợp thời hạn thuê nhà ở không được xác định trong 
hợp đồng và các bên không có thoả thuận khác thì bên cho thuê 
được lấy lại nhà ở, nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên 
thuê biết trước ít nhất 24 tháng. 


Căn cứ vào các quy định trên thì việc vợ chồng bạn đòi lại nhà 
được pháp luật ủng hộ. Tuy nhiên cần phải xem xét đến thời hạn 
thuê nhà đã ghi trong hợp đồng. Nếu hợp đồng đó đã hết thời hạn, 
bạn và bên thuê nhà có thể thoả thuận việc tiếp tục thuê nhà. Nếu 
thoả thuận được thì các bên phải ký kết hợp đồng thuê nhà ở mới 
theo quy định của BLDS. 

Trong trường hợp bạn không muốn cho thuê nhà nữa nhưng 
bên thuê nhà vẫn không chịu giao trả nhà thì bạn có quyền khởi 
kiện ra trước Tòa án đề nghị Tòa án xử buộc bên thuê nhà phải trả 
nhà cho bạn. 
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Trước khi xuất cảnh (tháng 
) G° b 6/1990), vợ chồng tôi lập hợp 
_Ẻ đồng ủy quyền cho người anh 


họ quản lý ngôi nhà của mình. Nay, chúng tôi yêu cầu 
trả lại nhà nhưng người quản lý nhà không chịu giao 
trả nhà. Xin hỏi, chúng tôi có đòi lại nhà được không? 
Thủ tục gồm những gì? 


Ủy quyền cho người khác quản lý, trông nom nhà khi xuất 
cảnh là việc làm khá phổ biến, đặc biệt là ở các tỉnh, thành phố 
phía Nam. Việc đòi lại nhà ủy quyền trước đây chưa được pháp 
luật quy định cụ thể, chỉ đến khi Nghị quyết số 1037/2006/NQ- 
UBTVQHII1 ngày 27/7/2006 ban hành thì việc chủ nhà đòi lại nhà 
trong trường hợp này mới được quy định rõ. 


Theo quy định tại Điều 23 Nghị quyết nói trên, trước khi xuất 
cảnh, chủ sở hữu nhà ở đã ủy quyền cho người khác thường trú tại 
Việt Nam quản lý, thì bên ủy quyền được lấy lại nhà nhưng phải 
phân biệt: 

- Nếu thời hạn ủy quyền đã hết trước ngày Nghị quyết này có 
hiệu lực (01/9/2006) thì bên ủy quyền được lấy lại nhà ở nhưng 
phải thông báo bằng văn bản cho người đang quản lý, sử dụng nhà 
ở đó biết trước ít nhất 6 tháng. 


- Nếu thời hạn ủy quyền vẫn còn thì chủ sở hữu được lấy lại 
nhà ở, kể từ ngày hết thời hạn ủy quyền nhưng phải thông báo 
bằng văn bản cho người đang quản lý, sử dụng nhà ở đó biết trước 
ít nhất 6 tháng. 


- Nếu thời hạn ủy quyền không xác định thì bên ủy quyền được 
lấy lại nhà ở nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đang 
quản lý, sử dụng nhà ở đó biết trước ít nhất 12 tháng. 

Khi trả lại nhà, người nhận ủy quyền đang quản lý, sử dụng 
nhà ở - nếu không thuộc trường hợp được công nhận là chủ sở hữu 
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nhà ở đó - có quyền yêu cầu chủ sở hữu nhà ở đó phải đền bù một 
khoản chỉ phí hợp lý do đã trông nom, bảo quản nhà ở. 

Đến thời hạn đã thông báo. bên đang quản lý nhà vẫn không 
chịu giao trả nhà thì bạn có quyền khởi kiện ra trước Tòa án đề 
nghị xử buộc họ phải giao trả nhà cho bạn. 


Con chúng tôi bị chết do tai nạn 
2 K: 6 giao thông. Xin cho biết ngoài 
_ chỉ phí mai táng ra, chúng tôi còn 

được nhận những khoản bổi thường nào? 


"Tiên bù đắp tổn thất uẻ tỉnh thần do tính mạng bị xâm 
phạm" là một trong những khoản tiền bồi thường do tính mạng bị 
xâm phạm. 

Theo quy định tại điểm 2 mục II Nghị quyết số 03/2006/NQ- 
HĐTP ngày 08/7/2006 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng 
dẫn áp dụng một số quy định của BLDS về bồi thường thiệt hại 
ngoài hợp đồng (Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 
08/7/2006), việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp tính mạng 
bị xâm phạm bao gồm những khoản sau đây: 

- Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng chăm sóc người 
bị thiệt hại trước khi chết và thu nhập thực tế bị mất của người bị 
thiệt bai trong thời gian điều trị; 

- Chi phí hợp lý cho việc mai táng; 


- Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có 
nghĩa vụ cấp dưỡng khi còn sống; 


- Tền bù đắp tổn thất về tinh thần do tính mạng bị xâm phạm. 


Về khoản tiền bù đắp tổn thất về tỉnh thần do tính mạng bị xâm 
phạm, Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP nói trên quy định như sau: 
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- Người được nhận khoản tiền bù đắp tổn thất về tỉnh thần 
trong trường hợp này là những người thân thích thuộc hàng thừa 
kế thứ nhất của người bị thiệt hại bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ 
đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người bị thiệt hại. 
Trường hợp không có những người nói trên thì người được nhận 
khoản tiền bù đắp tổn thất về tỉnh thần là người mà người bị thiệt 
hại đã trực tiếp nuôi dưỡng và người đã trực tiếp nuôi dưỡng người 
bị thiệt hại. 


- Trong mọi trường hợp, khi tính mạng bị xâm phạm, những 
người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất hoặc người mà 
người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng và người đã trực tiếp 
nuôi dưỡng người bị thiệt hại (sau đây gọi chung là người thân 
thích) của người bị thiệt hại được bồi thường khoản tiền bù đắp tổn 
thất về tỉnh thần. 


- Mức bồi thường chung khoản tiền bù đắp tổn thất về tỉnh 
thần trước hết do các bên thoả thuận. Nếu không thoả thuận được, 
mức bồi thường khoản. tiền bù đắp tổn thất về tỉnh thần cho tất cả 
những người thân thích của người bị thiệt hại phải căn cứ vào mức 
độ tổn thất về tỉnh thần, số lượng người thân thích của họ, nhưng 
tối đa không quá 60 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định 
tại thời điểm giải quyết bồi thường. 


Tôi cầm cố căn nhà để vay tiền 
/ làm ăn, có công chứng với thời 
Ề gian một năm. Đến bây giờ 


được 6 tháng, tôi muốn lấy lại căn nhà và trả hết số 
tiền đã vay thì có được không? Người cho vay nói phải 
đúng một năm mới trả tiền được. 


Căn nhà bạn cầm cố là để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khi bạn 
vay tiền (được gọi là giao dịch dân sự). Giao dịch này đã được hai 
bên thoả thuận và ký hợp đồng tại Phòng công chứng; như vậy hợp 
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đồng cầm cố tài sản của bạn có giá trị pháp lý và được điều chỉnh 
bằng BLDS. 


Tại Điều 329 BLDS quy định: “Thời hạn cầm cố tài sản do các 
bên thod thuận. Trong trường hơp không có thoả thuận thì thời hạn 
cầm cố được tính cho đến khi chấm dứt nghĩa uụ được bảo đảm 
bằng cầm cổ". 


Bên cạnh đó, khoản 9 Điều 478 BLDS về thực hiện hợp đồng 
vay có kỳ hạn cũng quy định: “Đối uới hợp đồng uay có hỳ hạn uà 
có lãi thì bên uay có quyền trỏ lại tài sản trước hỳ hạn, nhưng phải 
trả toàn bộ lãi theo hỳ hạn, nếu không có thod thuận khác." 


Như vậy, trường hợp của bạn, thời hạn cầm cố đã được hai bên 
thoả thuận bằng hợp đồng là một năm, vì vậy hai bên phải tuân 
theo những thoả thuận đã được nêu trong hợp đồng. Tuy nhiên, 
bạn có thể rút ngắn thời hạn cầm cố bằng việc thực hiện nghĩa vụ 
trả nợ trước thời hạn nếu được bên nhận cầm cố đồng ý, song bạn 
vẫn phải trả toàn bộ lãi theo kỳ hạn 12 tháng cho bên nhận cầm 
cố (bên cho vay), nếu không có thoả thuận khác. 


Ba tôi mất, mẹ sống với các anh 
chị em tôi trong nhà của ba mẹ. 
_ Một trong số các anh chị tôi do 


ở riêng, sợ khi mẹ mất sẽ xảy ra tranh chấp nên đốc 
thúc mẹ bán nhà, trong khi các anh chị sống cùng bà 
không muốn bán vào thời điểm này. Xin hỏi, nếu mẹ 
bán mà con không đồng thuận thì giải quyết ra sao? 
Luật có gia hạn thời gian bán nhà để người đang sinh 
sống tại đây sắp xếp chỗ ở mới không? 


Căn nhà do cha mẹ bạn sở hữu là tài sản chung của vợ chồng 
nên mẹ bạn chỉ có quyền tài sản đối với 1/2 giá trị căn nhà đó. Vì 
vậy, mẹ bạn chỉ được quyền định đoạt phần tài sản của mình, còn 
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giá trị 1/2 căn nhà là di sản thừa kế của cha bạn. Trong trường hợp 
cha bạn chết không để lại đi chúc thì phần di sản của cha bạn được 
chia đều cho những thừa kế thuộc hàng thứ nhất (vợ và các con đẻ). 


Những người con khác ở cùng (hoặc không ở cùng nhà) không 
phải là chủ sở hữu của căn nhà nên không có quyền quyết định việc 
bán hay không bán căn nhà. Tuy nhiên, do họ là người thừa kế 
(phần di sản của cha bạn) nên trong trường hợp mẹ bạn muốn bán 
căn nhà cũng cần tranh thủ sự đồng thuận của họ thì mới bán được 
toàn bộ ngôi nhà. 

Nếu không được sự đồng ý của mấy người con nhưng mẹ bạn 
vẫn muốn bán nhà thì mẹ bạn chỉ có thể bán 1/2 ngôi nhà thuộc 
phần quyền sở hữu của mình và phần bà được hưởng từ di sản của 
cha bạn để lại. 


Pháp luật hiện hành không có điều khoản nào quy định việc 
gia hạn thời gian bán nhà để những người đang sinh sống tại đây 
sắp xếp chỗ ở mới. Tuy nhiên, để bảo đảm quyền có chỗ ở, trước khi 
bán nhà, chủ sở hữu nên thông báo cho người đang sử dụng nhà đó 
biết trước một thời gian nhất định để họ có thời gian chuẩn bị chỗ 


ở mới. 
Công ty chúng tôi xây nhà cao 
tầng và gây một số thiệt hại 
§_ cho 3 hộ gia đình liền kể, vụ 


việc được đưa ra Tòa án. Xin cho biết trường hợp nào 
được Tòa xem xét, chấp nhận cho giảm mức bồi 
thường? Nếu các gia đình không đưa ra các chứng cứ 
về thiệt hại cụ thể thì Tòa có chấp nhận không? 


Đây là trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Việc 
bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được giải quyết theo quy định 
tại các điều từ Điều 604 đến Điều 630 BLDS và Nghị quyết số 
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03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006. Theo đó, nguyên tắc bồi 
thường thiệt hại được quy định như sau: 


- Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ, nghĩa là khi có yêu 
cầu giải quyết bồi thường thiệt hại cần phải căn cứ vào các điều 
luật tương ứng của BLDS quy định trong trường hợp cụ thể đó 
thiệt hại bao gồm những khoản nào và thiệt hại đã xảy ra là bao 
nhiêu, mức độ lỗi của các bên để buộc người gây thiệt hại phải bồi 
thường các khoản thiệt hại tương xứng đó. 

- Người gây thiệt hại chỉ có thể được giảm mức bồi thường khi 
có đủ hai điều kiện sau: 

a) Do lỗi vô ý mà gây thiệt hại. 

b) Thiệt hại xảy ra quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt 
và lâu dài của người gây thiệt hại, có nghĩa là thiệt hại xảy ra mà 
họ có trách nhiệm bồi thường so với hoàn cảnh kinh tế trước mắt 
của họ cũng như về lâu dài họ không thể có khả năng bồi thường 
được toàn bộ hoặc phần lớn thiệt hại đó. 


Như vậy, công ty của bạn chỉ có thể được giảm mức bồi thường 
khi có đủ hai điều kiện nói trên. 

Khi khởi kiện ra Tòa án đề nghị giải quyết, người bị thiệt hại 
yêu cầu bồi thường thiệt hại (nguyên đơn) phải nêu rõ từng khoản 
thiệt hại thực tế đã xảy ra, mức yêu cầu bồi thường và phải có 
chứng cứ hoặc giấy biên nhận hợp lệ về các khoản thiệt hại, về thu 
nhập của người bị thiệt hại. Người gây thiệt hại (bị đơn) có yêu cầu 
giảm mức bồi thường thiệt hại phải có tài liệu, chứng cứ về khả 
năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình không đủ để bồi 
thường toàn bộ hoặc phần lớn thiệt hại đã xảy ra. 


Tôi bị tai nạn giao thông mất 
24% sức khỏe, trong thời gian 
_ nằm viện, vợ tôi phải đi theo 


chăm sóc. Nay vụ việc sắp được đưa ra Tòa để xét xử, 
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tôi muốn yêu cầu người gây tai nạn cho tôi phải bồi 
thường một khoản tiền cho vợ tôi có được không? Nếu 
được, vợ tôi được bồi thường những khoản tiền gì? 


Theo quy định tại Điều 609 BLDS, chi phí hợp lý và phần thu 
nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong 
thời gian điều trị cũng là một khoản mà người gây thiệt cho người 
khác phải bồi thường. 

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 hướng dẫn 
áp dụng một số quy định của BLDS về bồi thường thiệt hại ngoài 
hợp đồng đã quy định về chỉ phí hợp lý và phần thu nhập thực tế 
bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều 
trị như sau: 


a) Chi phí hợp lý cho người chăm sóc người bị thiệt hại trong 
thời gian điều trị bao gồm: tiền tàu, xe đi lại, tiền thuê nhà trọ theo 
giá trung bình ở địa phương nơi thực hiện việc chỉ phí (nếu có) cho 
một trong những người chăm sóc cho người bị thiệt hại trong thời 
gian điều trị do cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ sở y tế. 


b) Thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt 
hại trong thời gian điều trị được xác định như sau: 


- Nếu người chăm sóc người bị thiệt hại có thu nhập thực tế ổn 
định từ tiền lương trong biên chế, tiền công từ hợp đồng lao động 
thì căn cứ vào mức lương, tiền công của tháng liền kề trước khi 
người đó phải đi chăm sóc người bị thiệt hại nhân với thời gian 
chăm sóc để xác định khoản thu nhập thực tế bị mất. 

- Nếu người chăm sóc người bị thiệt hại có làm việc và hàng 
tháng có thu nhập ổn định, nhưng có mức thu nhập khác nhau thì 
lấy mức thu nhập trung bình của 6 tháng liền kề (nếu chưa đủ 6 
tháng thì của tất cả các tháng) trước khi người đó phải đi chăm sóc 
người bị thiệt hại nhân với thời gian chăm sóc để xác định khoản 
thu nhập thực tế bị mất. 
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- Nếu người chăm sóc ngươi bị thiệt hại không có việc làm hoặc 
có tháng làm việc, có tháng khóng và do đó không có thu nhập ổn 
định thì được hưởng tiền công chăm sóc bằng mức tiền công trung 
bình trả cho người chăm sóc người tàn tật tại địa phương nơi người 
bị thiệt hại cư trú. 


- Nếu trong thời gian chăm sóc người bị thiệt hại, người chăm 
sóc vẫn được cơ quan, người sử dụng lao động trả lương, trả tiền công 
lao động theo quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, họ 
không bị mất thu nhập thực tế và do đó không được bồi thường. 


Bạn có thể đối chiếu trường hợp của vợ bạn với các quy định 
trên đề đề nghị Tòa án xử buộc người gây tai nạn cho bạn phải bồi 
thường chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của vợ bạn 
khi chàm sóc ời gian điều trị. 


Chồng tôi chết trong một vụ tai 
nạn giao thông. Khi xét xử, Tòa 
§_. án dã cho cảem trai của anh ấy 
được hưởng khoản tiền cấp dưỡng thì có đúng không? 
Những người nào được quyền hưởng khoản tiền này? 


Theo quy định tại điểm 2 mục II Nghị quyết số 03/2006/NQ- 
HĐTTP ngày 08/7/2006 thì Tòa án chỉ xem xét khoản tiền cấp dưỡng 
cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng, nếu 
trước khi chết, người đó đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. 


Những người đang được người bị thiệt hại cấp dưỡng được bồi 
thường khoản tiền cấp dưỡng tương ứng. Thời điểm cấp dưỡng được 
xác định kể từ thời điểm tính mạng bị xâm phạm. 

Những trường hợp sau đây được bồi thường khoản tiền cấp dưỡng: 

- Vợ hoặc chồng không có khả năng lao động, không có tài sản 
để tự nuôi mình và được chồng hoặc vợ là người bị thiệt hại đang 
thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng; 
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- Con chưa thành niên hoặc con đã thành niên nhưng không 
có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình mà cha, 
mẹ là người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng: 


- Cha, mẹ là người không có khả năng lao động, không có tài 
sản để tự nuôi mình mà con là người bị thiệt hại đang thực hiện 
nghĩa vụ cấp dưỡng; 


- Vợ hoặc chồng sau khi ly hôn đang được bên kia (chồng hoặc 
vợ trước khi ly hôn) là người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ 
cấp dưỡng; 

- Con chưa thành niên hoặc con đã thành niên không có khả 
năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình mà cha hoặc mẹ 
không trực tiếp nuôi dưỡng là người bị thiệt hại đang thực hiện 
nghĩa vụ cấp dưỡng; 


- Em chưa thành niên không có tài sản để tự nuôi mình hoặc 
em đã thành niên không có khả năng lao động, không có tài sản để 
tự nuôi mình trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ 
không có khả năng lao động không có tài sản để cấp dưỡng cho con 
được anh, chị đã thành niên không sống chung với em là người bị 
thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; 


- Anh, chị không có khả năng lao động, không có tài sản để tự 
nuôi mình mà em đã thành niên không sống chung với anh, chị là 
người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; 


- Cháu chưa thành niên hoặc cháu đã thành niên không có khả 
năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình và không còn người 
khác cấp dưỡng mà ông bà nội, ông bà ngoại không sống chung với 
cháu là người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; 

- Ông bà nội, ông bà ngoại không có khả năng lao động. không 
có tài sản để tự nuôi mình và không có người khác cấp dưỡng mà 
cháu đã thành niên không sống chung với ông bà nội, ông bà ngoại 
là người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. 
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Theo hướng dẫn nói trên, nếu khi còn sống, chồng chị có 
nghĩa vụ cấp dưỡng cho em ruột là người chưa thành niên không 
có tài sản để tự nuôi mình hoặc em đã thành niên nhưng không 
có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình (trong 
trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có khả năng lao 
động không có tài sản để cấp dưỡng cho con) thì việc Tòa án đã 
tuyên cho cả em trai của chồng chị được hưởng khoản tiền cấp 
dưỡng là đúng. 


Con trai tôi là nạn nhân trong 
một vụ cố ý gây thương tích, 
§_ phải chữa chạy nhiều tháng 


mới tạm ổn định. Xin cho biết, khi đưa vụ việc này ra 
tòa, chúng tôi được bồi thường những khoản nào? 


Theo quy định tại điểm 1 mục II Nghị quyết số 03/2006/NQ- 
HĐTP ngày 08/7/2006 thì những thiệt hại do sức khỏe bị xâm 
phạm được bồi thường bao gồm: 


- Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức 
khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại bao 
gồm: tiền thuê phương tiện đưa người bị thiệt hại đi cấp cứu tại cơ 
sở y tế; tiền thuốc và tiền mua các thiết bị y tế, chi phí chiếu, chụp 
X quang, chụp cắt lớp, siêu âm, xét nghiệm, mổ, truyền máu, vật 
lý trị liệu... theo chỉ định của bác sỹ; tiền viện phí; tiền mua thuốc 
bổ, tiếp đạm, tiền bồi dưỡng phục hồi sức khỏe cho người bị thiệt 
hại theo chỉ định của bác sỹ; các chỉ phí thực tế, cần thiết khác cho 
người bị thiệt hại (nếu có) và các chi phí cho việc lắp chân giả, tay 
giả, mắt giả, mua xe lăn, xe đẩy, nạng chống và khắc phục thẩm 
mỹ... để hỗ trợ hoặc thay thế một phần chức năng của cơ thể bị mất 
hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại (nếu có). 


- Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt 
hại. Nếu trước khi sức khỏe bị xâm phạm người bị thiệt hại có thu 
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nhập thực tế, nhưng do sức khỏe bị xâm phạm họ phải đi điều trị và 
do đó khoản thu nhập thực tế của họ bị mất hoặc bị giảm sút, thì họ 
được bồi thường khoản thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút đó. 


- Chi phí hợp lý (tiền tàu, xe đi lại, tiền thuê nhà trọ theo giá 
trung bình ở địa phương nơi thực hiện việc chi phí (nếu có) cho một 
trong những người chăm sóc cho người bị thiệt hại trong thời gian 
điều trị) và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người 
bị thiệt hại trong thời gian điều trị. 


- Trong trường hợp sau khi điều trị, người bị thiệt hại mất khả 
năng lao động và cần có người thường xuyên chăm sóc (người bị 
thiệt hại không còn khả năng lao động do bị liệt cột sống, mù hai 
mắt, liệt hai chi, bị tâm thần nặng và các trường hợp khác do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền quy định bị suy giảm khả năng lao 
động vĩnh viễn từ 81% trở lên) thì phải bồi thường chi phí hợp lý 
cho việc chăm sóc người bị thiệt hại. 


- Khoản tiền bù đắp tổn thất về tỉnh thần do sức khỏe bị 
xâm phạm. 


Mấy sào ruộng nhà tôi bị đàn 
bò của người hàng xóm tràn 
_ vào, làm hư hại hoa màu. Tôi 


muốn yêu cầu người này đền bù thiệt hại thì có được 
không? Nếu được thì bồi thường những khoản nào? 


Theo quy định tại Điều 625 BLDS thì việc bồi thường thiệt hại 
do súc vật gây ra được quy định như sau: Chủ sở hữu súc vật phải 
bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác; nếu người bị 
thiệt hại hoàn toàn có lỗi trong việc làm súc vật gây thiệt hại cho 
mình thì chủ sở hữu không phải bồi thường. 


Trong trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho súc vật 
gây thiệt hại cho người khác thì người thứ ba phải bồi thường thiệt 
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hại; nếu người thứ ba và chủ sở hữu cùng có lỗi thì phải liên đới bồi 
thường thiệt hại. 


Trong trường hợp súc vật bị chiếm hữu. sử dụng trái pháp luật 
gây thiệt hại thì người chiếm hữu. sử dụng trái pháp luật phải bồi 
thường. Trong trường hợp súc vật tha rông theo tập quán mà gây 
thiệt hại thì chủ sở hữu súc vật đó phải bồi thường theo tập quán 
nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội. 


Theo các quy định vừa nêu, bạn có thể yêu cầu chủ đàn bò phải 
bồi thường nếu bạn hoàn toàn l;hông có lôi trong việc làm đàn bò 
gây thiệt hại cho mình. Nếu đàn bò do người khác chăn dắt và 
người này có lỗi trong việc đê đàn bò gây thiệt hại cho bạn thì người 
đó phải bồi thường thiệt hại cho bạn. 


Trong trường hợp bên gây thiệt hại không bồi thường, bạn có 
thể khởi kiện tại Tòa án nhân dân huyện nơi bạn cư trú. 


Chủ xe cơ giới phải mua những 
2 4 4 loại bảo hiểm nào? Những trường 
Ñ_ hợp nào người mua bảo hiểm 

không được bồi thường thiệt hại? 


Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/09/2008 về bảo hiểm 
bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã quy định rõ: Chủ 
xe cơ giới phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự 
(TNDS) của chủ xe cơ giới. Ngoài việc tham gia hợp đồng bảo hiểm 
bắt buộc TNDS, chủ xe cơ giới có thể thỏa thuận với doanh nghiệp 
bảo hiểm để tham gia hợp đồng bảo hiểm tự nguyện. 


Khi tham gia bảo hiểm bắt buộc TNDS, chủ xe cơ giới sẽ được 
công ty bảo hiểm thanh toán số tiền mà họ phải bồi thường theo 
luật dân sự đối với những thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài 
sản đối với bên thứ ba cũng như các thiệt hại về thân thể và tính 
mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do 
xe cở giới gây ra. 
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Hiện nay, bên cạnh hình thức bảo hiểm bắt buộc nói trên, chủ 
xe cơ giới có thể tự nguyện tham gia các hình thức bảo hiểm khác 
như: bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên 
xe; bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới; bảo hiểm người ngồi trên 
xe và tai nạn lái phụ xe. 

Cũng theo Nghị định số 103/2008/NĐ-CP, đối với chủ xe cơ giới 
chỉ mua bảo hiểm bắt buộc TNDS, doanh nghiệp bảo hiểm không 
phải bồi thường thiệt hại cho người mua bảo hiểm trong các trường 
hợp sau đây: chủ xe, lái xe, hoặc người bị thiệt hại có hành động cố 
ý gây thiệt hại; lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện 
TNDS của chủ xe, lái xe cơ giới; lái xe không có giấy phép lái xe 
hoặc giấy phép lái xe không phù hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc 
phải có giấy phép lái xe; thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp như: 
giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai 
thác tài sản bị thiệt hại; thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị 
cướp trong tai nạn; chiến tranh, khủng bố, động đất; thiệt hại đối 
với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, tiền, các loại giấy tờ 
có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt. 


Gia đình tôi ra nước ngoài từ lâu, 
2 b để lại một căn nhà ở Hà Nội, 
_ chúng tôi vẫn giữ được đầy đủ 


giấy tờ của căn nhà. Nay chúng tôi muốn đòi lại căn nhà 
đó có được không? 


Theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 23/2003/QH11 của 
Quốc hội ngày 26/11/2003 về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố 
trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà 
đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 01/07/1991 (Nghị 
quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2008), Nhà nước không xem 
xét lại chủ trương, chính sách và việc thực hiện các chính sách về 
quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan 
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đến nhà đất đã ban hành trước ngày 01/7/1991. Nhà nước không 
thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử 
dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất 
và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất. 


Căn cứ vào các quy định trên đây, nếu nhà và đất của gia đình 
bạn thuộc trường hợp Nhà nước đã có văn bản quản lý, bố trí sử 
dụng khi thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính 
sách cải tạo xã hội chủ nghĩa thì nay Nhà nước không thừa nhận 
việc đòi lại nhà đất này. 

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 
755/2005/NQ-UBTVQHI11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 
02/4/2005 quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể 
về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà 
đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 01/07/1991 thì nếu nhà 
và đất của gia đình bạn thuộc trường hợp: Nhà đất mà chủ sở hữu 
tuy thuộc diện thực hiện các chính sách quy định tại Điều 2 của 
Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 nhưng đến ngày 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành (01/07/2004), cơ quan nhà 
nước chưa có văn bản quản lý, chưa bố trí sử dụng nhà đất đó thì 
Nhà nước không thực hiện việc quản lý theo quy định của các 
chính sách trước đây. Việc công nhận quyền sở hữu nhà và quyền 
sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật. - 


Nếu khi xuất cảnh, gia đình bạn đã cho thuê, cho mượn, cho ở 
nhờ (có giấy tờ hợp lệ) hoặc đã làm thủ tục ủy quyền (hợp pháp) cho 
người khác quản lý, trong trường hợp đó, nguyện vọng của gia đình 
bạn có thể được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật 


hiện hành. 
Tôi có ngôi nhà muốn cho 
người nước ngoài thuê. Xin cho 
_ biết nhà tư nhân như thế nào 
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thì đủ điều kiện cho người nước ngoài thuê? Một hợp 
đồng cho người nước ngoài thuê nhà như thế nào là 
phù hợp với pháp luật? 


Nhà cho thuê nói chung phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

- Có địa chỉ cụ thể, nằm ngoài khu vực an ninh, quốc phòng: 

- Riêng biệt (không cùng chung căn hộ hoặc cùng chung cửa đi 
với căn hộ khác). 

- An toàn về cấu trúc, xây dựng. 


- Bảo đảm điều kiện an ninh, trật tựyvệ sinh môi trường, 
phòng cháy, chữa cháy. 


- Không có tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng. 


Để cho người nước ngoài thuê nhà, người có nhà cho thuê cần 
phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh doanh cá 
thể) trong đó có ghi rõ ngành nghề kinh doanh: dịch vụ cho thuê 
nhà ở cho khách nước ngoài. Giấy đăng ký này phải được cấp cho 
chính chủ vì cho người nước ngoài thuê nhà thuộc dịch vụ kinh 
doanh đặc biệt. 

Nhà cho thuê phải có xác nhận về việc bảo đảm đủ điều kiện 
an nỉnh trật tự, đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy do cơ quan 
Công an quận, huyện nơi quản lý căn nhà đó xác nhận. 


Hợp đồng thuê nhà phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn 
thuê từ 6 tháng trở lên thì phải có công chứng, chứng thực và phải 
đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 


Gia đình tôi đang định cư tại 

2 4 Tú Mỹ, dự định bán căn nhà cho 
N1 thuê ở Việt Nam. Ai trong gia 

đình có thể về để đứng tên để làm giấy tờ bán nhà? 
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Mẹ tôi đã trở thành công dân Mỹ, có thể đứng tên bán 
nhà không? 


Người được giao kết bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất là 
chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở (là người đứng tên tại mục Ï 
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở). 


Nếu nhà đất là tài sản của mẹ bạn, mẹ bạn có quyền đứng tên 
trên hợp đồng mua bán nhà. Trong trường hợp nhà đất là tài sản vợ 
chồng bạn có được trong thời kỳ hôn nhân thì nhà đất đó là tài sản 
chung của vợ chồng và cả 9 người đều có quyền lợi và nghĩa vụ ngang 
nhau trong việc định doạt khối tài sản này. Vì vậy, nếu muốn bán 
nhà và chuyển quyền sử dụng đất, cả 3 người cùng cần phải ký tên 
vào bản hợp đồng mua bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 
UBND cấp có thẩm quyền hoặc phòng công chứng (nơi có nhà đất). 


Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật Việt Nam, chủ sở hữu 
tài sản có thể uỷ quyền cho người khác thay mặt mình ký kết hợp 
đồng bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất (việc uỷ quyền phải 
bằng văn bản có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền). 


Hồ sơ bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất gồm: 
- Đơn chuyển nhượng quyền sử dụng đất (theo mẫu); 
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 


- CMND (hoặc hộ chiếu) của bên chuyển nhượng và bên nhận 
chuyển nhượng. 


- Hợp đồng mua bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất. 


- Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước cho các khoản nộp thuế 
thu nhập cá nhân của bên bán và nộp lệ phí trước bạ của bên mua. 


Cha mẹ tôi có tài sản chung là 
ngôi nhà ở phố cổ Hà Nội. Năm 
_ 1996, cha di làm ăn xa và không 
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thấy trở về; gia đình tìm kiếm nhưng không thấy. Năm 
2002, Tòa án ra quyết định tuyên bố ông mất tích. 
Nay chúng tôi muốn chuyển nhượng căn nhà trên có 
được không? 


Theo quy định tại Điều 27 Luật HN và GÐ, căn nhà mà gia 
đình bạn đang sử dụng là tài sản chung của cha mẹ bạn nên cả 9 
người có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc định đoạt tài 
sản nói trên. Vì vậy, việc chuyển quyền sở hữu nhà cho người khác 
phải có sự đồng ý của cha bạn. 


Tuy nhiên, trong trường hợp này, cha bạn mất tích nhiều năm 
và đã bị Tòa án tuyên bố là mất tích từ năm 2002 nên theo quy 
định tại điểm a khoản 1 Điều 81 BLDS, những người có quyền, lợi 
ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố cha bạn 
là đã chết vì đã “sau ba năm, kể từ ngày quyết định tuyên bố mất 
tích của Tòa án có hiệu lực pháp luật mà uấn không có tin tức xác 
thực là còn sống”. 


Theo quy định tại khoản 2 Điều 82 BLDS: “Quan hệ tài sản 
của người bị Tòa án tuyên bố là đã chết được giải quyết như đối uới 
người đã chết; tài sản của người đó được giải quyết theo quy định 
của pháp luật uê thừa bê” nên sau khi có quyết định của Tòa án 
tuyên bố cha bạn đã chết (có hiệu lực pháp luật) và xác định được 
thời điểm mở thừa kế, gia đình bạn phải làm thủ tục khai nhận 
thừa kế đối với phần tài sản của cha bạn, sau đó mới chuyển 
nhượng được tài sản này. 


Hai năm trước, tôi mua lại xe 
máy của một người trong xóm. 
_ Tôi và người bán chỉ làm hợp 


đồng ủy quyền quản lý có chứng thực của UBND xã. 
Tháng trước, chủ xe bị tai nạn chết. Xin hỏi, tôi có thể 
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tiếp tục sử dụng hợp đồng ủy quyền đã lập không? 
Bây giờ, tôi muốn sang tên thì phải làm thế nào? 


Theo quy định tại Điều 581 BLDS, hợp đồng ủy quyền là sự 
thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ 
thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền chỉ 
phải trả thù lao, nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. 


Như vậy, bản chất của hợp đồng ủy quyền là quyền của bên ủy 
quyền không hề mất đi mà chỉ chuyển giao lại cho bên được ủy 
quyền thực hiện thay cho họ một hoặc một số công việc nào đó 
trong thời hạn ủy quyền. Chủ xe và bạn đã ký kết hợp đồng ủy 
quyền thì bạn - tư cách người được ủy quyền, chỉ được quyền quản 
lý, sử dụng và định đoạt chiếc xe trong thời hạn ủy quyền. 


Bên cạnh đó, Điều 589 BLDS cũng quy định hợp đồng ủy 
quyền chấm dứt trong các trường hợp sau đây: 


*1. Hợp đồng ủy quyền hết hạn; 
2. Công uiệc được ủy quyền đã hoàn thành; 


3. Bên ủy quyên, bên được ủy quyền đơn phương chấm dút thực 
hiện hợp đông theo quy định tại Điều 588 của Bộ luật này; 


4. Bên ủy quyên hoặc bên được ủy quyền chết, bị Tòa án tuyên 
bố mất năng lực hành ui dân sự, bị hạn chế năng lực hành uì dân 
sự, mất tích hoặc là đã chết'. 


Trong trường hợp của bạn, khi chủ xe - người ủy quyền - chết 
thì hợp đồng ủy quyền giữa bạn và chủ xe đương nhiên hết hiệu lực 
(bị chấm dứt). Lúc này, chiếc xe sẽ trở thành di sản thừa kế của 
chủ xe để lại cho các đồng thừa kế. Khi đó, bạn không thể làm thủ 
tục đăng ký quyền sở hữu chiếc xe nếu không được các đồng thừa 
kế của chủ xe đồng ý. 


Theo quy định tại khoản 1 Điều 676 BLDS, trong trường hợp 
chủ xe chết không để lại di chúc (hoặc có để lại di chúc nhưng 
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không định đoạt về chiếc xe vì thực tế đã bán cho bạn) chiếc xe 
(cùng với những tài sản khác của người chết) sẽ được chia theo 
pháp luật cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất, bao gồm: 
vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của 
người chết. 


Sau khi, những người này làm xong thủ tục khai nhận di sản 
thừa kế, bạn phải thương thảo với họ để làm hợp đồng chuyển 
nhượng (hay giấy bán) chiếc xe. Các giấy tờ cần thiết cho việc đăng 
ký sang tên xe được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 
36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an quy định việc 
cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ. 


Cụ thể, bạn phải xuất trình giấy CMND; giấy khai đăng ký xe 
(theo mẫu của cơ quan Công an); giấy chứng nhận đăng ký xe; 
chứng từ chuyển nhượng xe (hợp đồng mua bán và văn bản thừa 
kế theo quy định của pháp luật); chứng từ lệ phí trước bạ. 


Bố mẹ tôi có một căn hộ 
b chung cư, đã làm số đỏ. Nay 
ông bà đều đã qua đời, không 


để lại di chúc. Các anh chị em đều đồng ý cho tôi được 
thừa hưởng căn hộ trên. Tôi phải làm những thủ tục gì 
để sang tên quyền sở hữu? 


Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 675 và Điều 676 BLDS 
thì khi qua đời, bố mẹ bạn không để lại di chúc nên căn nhà là di 
sản thừa kế của cha mẹ bạn sẽ được chia theo pháp luật cho những 
người thuộc “hàng thừa kế thứ nhất gồm: uợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, 
cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết". 


Như vậy, căn nhà cha mẹ bạn để lại thuộc quyền thừa kế của 
những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất, cho nên những người 
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này phải có văn bản từ chối nhận di sản thừa kế hoặc cùng có văn 
bản tặng cho tài sản thừa kế cho bạn. 

Theo quy định tại các điều 49, 50 Luật Công chứng, bạn phải 
đến cơ quan công chứng làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế và 
ngoài những văn bản từ chối (hoặc tặng cho) này, bạn còn phải 
xuất trình những giấy tờ khác liên quan đến việc khai nhận di sản 
thừa kế (giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản của người để lại 
di sản; giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và 
người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế 
như số đỏ của căn hộ, giấy khai tử của bố, mẹ, giấy khai sinh của 
những người con...) và kê khai vào mẫu khai nhận di sản thừa kế 
do cơ quan công chứng cung cấp. Văn bản này là một trong các căn 
cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký việc chuyển quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản cho người được hưởng di sản. 


Sau khi hoàn tất các thủ tục nói trên, bạn cần liên hệ với cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền (Bộ phận “Một cửa” thuộc UBND 
quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh) để đăng ký việc chuyển 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản cho bạn. 


Chồng tôi vay nợ số tiền khá lớn 
5B để chỉ tiêu cá nhân mà tôi không 
_ hề biết. Nếu anh ấy không trả 


được nợ, bị kiện ra tòa thì tôi có trách nhiệm cùng anh 
ấy phải trả món nợ đó không? Trường hợp chồng tôi 
qua đời thì tôi có phải trả nợ thay không? 


Theo quy định tại Điều 25 Luật HN và GÐ về trách nhiệm của 
vợ chồng đối với giao dịch do một bên thực hiện thì “uợ hoặc chồng 
phải chịu trách nhiệm liên đới đốt uới giao dịch dân sự hợp pháp 
do một trong hai người thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt 
thiết yếu của gia đình". 


Do vậy, nếu chồng chị vay nợ tiền để chi tiêu riêng cá nhân, 
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không sử dụng vào sinh hoạt thiết yếu của gia đình và chị không 
biết về việc vay tiền đó thì về nguyên tắc, chị không có nghĩa vụ 
liên đới trả khoản nợ đó cùng người chồng. 


Trong trường hợp chồng chị bị khởi kiện ra tòa, chị có thể bị 
Tòa án triệu tập với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, 
chị phải đưa ra các tình tiết, tài liệu để làm rõ việc chị không biết 
việc vay mượn này. 

Theo quy định tại Điều 637 BLDS về thực hiện nghĩa vụ tài 
sản do người chết để lại thì những người thừa kế có trách nhiệm 
thực hiện nghĩa vụ trả nợ đó trong phạm vi di sản do người chết để 
lại. Trong trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế 
thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng 
không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận. 


Như vậy, trong trường hợp chồng chị qua đời, chị vẫn phải có 
nghĩa vụ trả nợ trong phạm vi di sản do chồng chị để lại; nếu số 
tiền nợ lớn hơn số tài sản chị được thừa kế từ chồng thì chị chỉ phải 
thanh toán khoản nợ tương ứng với số tài sản được thừa kế. 


Tôi có căn hộ chung cư cho 
b người nước ngoài thuê với thời 
ỐÕ hạn hai năm. Khi đi nộp thuế, 


chỉ cục Thuế yêu cầu Hợp đồng phải có chứng thực 
nhưng UBND phường nơi tôi ở không chứng nhận hợp 
đồng thuê nhà trên. Xin hỏi, hợp đồng thuê nhà của 
tôi phải mang đến cơ quan nào để chứng thực? Tôi có 
thể soạn sẵn hợp đồng thuê nhà để đi chứng thực 
được không? 


Theo quy định tại Điều 492 BLDS thì hợp đồng thuê nhà ở 
phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ sáu tháng trở 
lên thì phải có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký, trừ 
trường hợp pháp luật có quy định khác. 
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Về thẩm quyền công chứng, Điều 37 Luật Công chứng cũng 
quy định: “Công chứng uiên của tổ chức hành nghề công chứng có 
thẩm quyền công chứng các hợp đồng, giao dịch uê bất động sản 
trong phạm ủi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức 
hành nghề công chứng đặt trụ sở'. 


Ngoài ra, Điều 35 Luật Công chứng cũng cho phép người yêu 
cầu công chứng dự thảo trước hợp đồng, tuy nhiên, trước khi công 
chứng, “Công chứng uiên biểm tra dự thảo hợp đồng, giao dịch; 
nếu trong dự thảo hợp đồng, giao dịch có điều khoản ui phạm 
pháp luật, trái đạo đức xã hội, đối tượng của hợp đồng, giao dịch 
không phù hợp uới thực tế thì công chứng uiên phải chỉ rõ cho 
người yêu cầu công chứng để sửa chữa. Trường hợp người yêu cầu 
công chứng không sửa chữa thì công chứng uiên có quyền từ chối 
công chứng." 


Như vậy, đối với hợp đồng cho thuê nhà ở trên sáu tháng, các 
bên phải đi công chứng, chứng thực. Thẩm quyền chứng nhận hợp 
đồng về nhà ở thuộc về công chứng viên của các tổ chức hành nghề 
công chứng. Nếu địa bàn quận, huyện bạn đang cư trú chưa có 
Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng, bạn có thể đến các 
Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng tại các quận, huyện 
khác cùng trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi có căn hộ cho thuê để 
yêu cầu công chứng hợp đồng thuê nhà. Bạn cũng có thể soạn sẵn 
hợp đồng thuê nhà để đi công chứng, nếu hợp đồng đó không có 
điều khoản vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, đối tượng của 
hợp đồng phù hợp với thực tế thì công chứng viên phải công chứng 
hợp đồng đó. 


Tôi có một căn nhà ở quận 8, 

2 b Gì TP. Hồ Chí Minh và đã cho nhờ 
§_Ề từnăm 1984 (có lập hợp đồng 

được UBND quận chứng thực). Năm 1985 tôi xuất 
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cảnh, hiện nay vẫn giữ giấy tờ căn nhà đó. Nay tôi 
muốn đòi lại thì có được không? Thủ tục thế nào? 


Theo quy định tại Điều 8 Nghị quyết số 1037/2006/NQ- 
UBTVQHI11 ngày 27/6/2006 thì những trường hợp sau đây được coi 
là hợp đồng mượn nhà ở, ở nhờ nhà ở: Có hợp đồng bằng văn bản 
được các bên cùng ký; Người đang ở tại nhà ở đó không chứng minh 
được việc họ ở tại nhà ở đó là theo quan hệ mua bán, thuê, đổi, tặng 
cho, thừa kế nhà ở, uỷ quyền quản lý nhà ở giữa cá nhân với cá 
nhân; chủ sở hữu nhà ở, người thừa kế nhà ở hoặc người được chủ 
sở hữu nhà ở uỷ quyền chứng minh được họ cho mượn, cho ở nhờ 
nhà ở đó. 

Theo quy định trên, nếu việc cho mượn, cho ở nhờ nhà ở của 
bạn có hợp đồng bằng văn bản và được các bên cùng ký, được 
UBND quận chứng thực thì bạn có thể lấy lại nhà đã cho mượn, 
cho ở nhờ. 


Vì bạn thuộc trường hợp bên cho mượn, cho ở nhờ nhà ở là 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài và bên mượn, bên ở nhờ 
thường trú tại Việt Nam nên việc lấy lại nhà của bạn được thực 
hiện như sau: 


- Trường hợp thời hạn cho mượn, cho ở nhờ đã hết trước ngày 
Nghị quyết này có hiệu lực (ngày 01/9/2006) thì bên cho mượn, bên 
cho ở nhờ được lấy lại nhà ở, trừ trường hợp có thoả thuận khác 
nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên mượn, bên ở nhờ biết 
trước ít nhất sáu tháng. 


- Trường hợp đến ngày Nghị quyết này có hiệu lực mà thời 
hạn cho mượn, cho ở nhờ theo hợp đồng vẫn còn thì bên cho 
mượn, bên cho ở nhờ được lấy lại nhà ở kể từ ngày hết hạn cho 
mượn, cho ở nhờ, trừ trường hợp có thoả thuận khác nhưng phải 
thông báo bằng văn bản cho bên mượn, bên ở nhờ biết trước ít 
nhất sáu tháng. 
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- Trường hợp thời hạn cho mượn, cho ở nhờ không được xác 
định trong hợp đồng thì bên cho mượn, bên cho ở nhờ được lấy lại 
nhà ở, trừ trường hợp có thoa thuận khác nhưng phải thông báo 
bằng văn bản cho bên mượn, bên ở nhờ biết trước ít nhất sáu 
tháng; trong trường hợp bên mượn, bên ở nhờ không có chỗ ở khác 
hoặc không có điều kiện tạo lập chỗ ở khác thì các bên thoả thuận 
việc tiếp tục cho mượn, cho ở nhờ; nếu thoả thuận được thì các bên 
phải ký kết hợp đồng mượn nhà ở theo quy định của BLDS; nếu 
không thoả thuận được thì bên cho mượn, bên cho ở nhờ được lấy 
lại nhà nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên mượn, bên ở 
nhờ biết trước ít nhất hai mươi bốn tháng. Trường hợp khi lấy lại 
nhà mà nhà đã có sửa chữa, nâng cấp thì chủ nhà phải thanh toán 
giá trị sửa chữa còn lại theo giá thị trường cho bên mượn, bên ở nhờ 
nhà ở. 

Nếu các bên mà không thể tự giải quyết được thì có quyền khởi 
kiện ra Toà án có thẩm quyền để giải quyết. 


Tôi bị thất lạc Giấy chứng nhận 
) hb quyền sở hữu nhà ở, nay muốn 
_ đề nghị cấp lại thì phải làm 


những thủ tục gì? Trong thời hạn bao lâu thì tôi được 
cấp lại? 

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 
19/10/2009 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì việc cấp lại Giấy 
chứng nhận do bị mất được quy định như sau: 

1. Người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận nộp một (01) bộ hồ 
sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc cấp có thẩm 
quyền cấp Giấy chứng nhận, hồ sơ gồm: 


a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận; 
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b) Giấy tờ xác nhận việc mất Giấy chứng nhận của Công an 
cấp xã nơi mất giấy; 

c) Giấy tờ chứng minh đã đăng tin mất Giấy chứng nhận trên 
phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương (trừ trường hợp mất 
giấy do thiên tai, hỏa hoạn) đối với tổ chức trong nước, tổ chức nước 
ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; 
trường hợp hộ gia đình và cá nhân thì chỉ cần có giấy xác nhận của 
Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy 
tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. 

2. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ; trình 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định hủy Giấy chứng 
nhận bị mất, đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận mới; trao Giấy 
chứng nhận cho người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận. 


Theo Điều 12 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP thì thời gian thực 
hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
là không quá ba mươi (30) ngày làm việc (không kể thời gian công 
khai kết quả thẩm tra, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời 
gian trích đo địa chính thửa đất). Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy 
định cụ thể thời gian thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận. 


Tôi mua một mảnh đất chưa có 
B B sổ đỏ, hai bên cũng chỉ làm giấy 
_. tay nên khi xảy ra tranh chấp, 


Tòa án đã tuyên vô hiệu giao dịch giữa hai bên. Tôi đã 
phải bỏ ra một khoản tiền lớn để san lấp nên tôi có 
quyền đòi bên bán phải bồi thường không? Nếu hai bên 
không thống nhất được tiền bồi thường thì giải quyết 
như thế nào? 


Theo quy định tại Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 
10/8/2004 của Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng 
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pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia 
đình thì thiệt hại khi bị Toà án tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất vô hiệu gồm những khoản sau đây: 


- Khoản tiền mà bên chuyển nhượng phải bỏ ra để khôi phục 
lại tình trạng ban đầu của diện tích đất do bên nhận chuyển 
nhượng đã làm huỷ hoại đất; 


- Khoản tiền mà bên nhận chuyển nhượng đã đầu tư để cải tạo 
làm tăng giá trị quyền sử dụng đất, giá trị công trình, tài sản, cây 
lâu năm... trên đất. Trong trường hợp hợp đồng chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất không có thoả thuận khác về việc áp dụng biện 
pháp phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại thì thiệt hại 
còn bao gồm khoản tiền chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất do 
các bên thoả thuận với giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm xét 
xử sơ thẩm hoặc các thiệt hại khác, nếu có. 


Để xác định đúng các thiệt hại nói trên, Toà án sẽ tiến hành 
định giá giá trị quyền sử dụng đất và xác định thiệt hại về đất. 
Nếu các bên không thoả thuận được về giá trị quyền sử dụng đất 
và giá trị thiệt hại, thì Toà án yêu cầu cơ quan chuyên môn định 
giá hoặc ra quyết định thành lập hội đồng định giá. Giá trị 
quyền sử dụng đất được xác định theo giá thị trường chuyển 
nhượng tại địa phương nơi đất đang tranh chấp đối với từng loại 
đất vào thời điểm xét xử sơ thẩm. Trách nhiệm chịu chi phí cho 
việc định giá do các đương sự phải chịu tương ứng với phần 
nghĩa vụ của họ. Trường hợp đương sự có yêu cầu định giá lại, 
thì người có yêu cầu phải tạm ứng trước chi phí cho việc định giá 
lại và Toà án sẽ quyết định ai phải chịu chi phí định giá tuỳ 
thuộc vào kết quả xét xử. 


Như vậy, bạn có quyền yêu cầu bên bán phải bồi thường khoản 
tiền để san lấp mặt bằng. Nếu hai bên không thống nhất được mức 
bồi thường thì Toà án sẽ xem xét, quyết định. 
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Tôi vi phạm luật giao thông bị 
hb tạm giữ xe máy 30 ngày. Mấy 
_ ngày sau tôi được cơ quan cử 


đi công tác nước ngoài. Hai tháng sau, tôi về nước, đi 
nộp phạt để nhận lại xe thì được biết xe đã bị tịch thu 
và bán đấu giá. Vậy việc tịch thu xe máy của tôi đem 
bán đấu giá có đúng không? 


Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 22/2009/NĐ- 
CP ngày 24/02/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 
70/2006/NĐ-CP ngày 24/7/2006 quy định việc quản lý tang vật, 
phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính thì việc xử lý tang 
vật, phương tiện hết thời hạn bị tạm giữ được thực hiện như sau: 


- Đối với tang vật, phương tiện đã hết thời hạn tạm giữ mà 
không biết rõ chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp 
hoặc những người này không đến nhận lại tang vật, phương tiện 
đó thì người có thẩm quyền tịch thu phải thông báo ít nhất 2 lần 
liên tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương 
hoặc địa phương nơi tạm giữ tang vật, phương tiện và niêm yết 
công khai tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền tịch thu. 
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo cuối cùng trên 
phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai mà không 
xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp 
hoặc những người này không đến nhận thì người có thẩm quyền 
phải ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện đó 

- Đối với tang vật, phương tiện bị tạm giữ đã có quyết định tịch 
thu, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định, người ra 
quyết định tịch thu có trách nhiệm: 

a) Đối uới tang uật, phương tiện do người có thẩm quyền của 
các cơ quan trung ương uà các cơ quan cấp tỉnh ra quyết định tịch 
thu: Chuyển quyết định tịch thu cho Trung tâm dịch vụ bán đấu 
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giá cấp tỉnh nơi xảy ra hành vi vi phạm để tổ chức bán đấu giá. 
Trong thời hạn 1ð ngày, kể từ ngày nhận được quyết định nêu 
trên, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá phải có trách nhiệm tiếp nhận 
tang vật, phương tiện đó để tổ chức bán đấu giá theo quy định của 
pháp luật. 


b) Đối uới các tang uật, phương tiện do người có thẩm quyền 
của cơ quan cấp huyện uà cấp xã ra quyết định tịch thu: Đề nghị 
Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng bán đấu 
giá để tổ chức bán đấu giá. 

Như vậy, nếu việc tịch thu xe máy của anh đem bán đấu giá 
được thực hiện đúng quy định nói trên thì việc xử lý là đúng 


pháp luật. 
Trong khi đào móng làm nhà, 
b tôi đào được một số đổ gốm 
_ còn nguyên vẹn. Qua tìm hiểu 


tôi được biết số đồ gốm này có niên đại từ thời nhà 
Trần, sau đó, UBND xã yêu cầu tôi giao nộp số đồ gốm 
trên cho Nhà nước. Xin hỏi, tôi có quyền sở hữu số đổ 
gốm đó không? Nếu giao nộp thì tôi được hưởng 
quyền lợi gì? 


Theo quy định tại Điều 340 BLDS về việc xác lập quyền sở 
hữu đối với vật bị chôn giấu, bị chìm đắm được tìm thấy mà không 
có hoặc không xác định được ai là chủ sở hữu thì sau khi trừ chỉ 
phí tìm kiếm, bảo quản, quyền sở hữu đối với vật đó được xác định 
như sau: 


- Nếu vật được tìm thấy là di tích lịch sử, văn hoá thì thuộc 
Nhà nước; người tìm thấy vật đó được hưởng một khoản tiền 
thưởng theo quy định của pháp luật; 


- Nếu vật được tìm thấy không phải là di tích lịch sử, văn hoá, 
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mà có giá trị đến mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy 
định thì thuộc sở hữu của người tìm thấy; nếu vật tìm thấy có giá 
trị lớn hơn mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì 
người tìm thấy được hưởng giá trị bằng mười tháng lương tối thiểu 
do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười 
tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại 
thuộc Nhà nước. 


Theo quy định tại Điều 18, Điều 33 Nghị định số 98/2010/NĐ- 
CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Di sản văn hóa thì mọi di vật, cổ vật, bảo vật quốc 
gia ở trong lòng đất thuộc đất liền, hải đảo, ở vùng nội thủy, lãnh 
hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, khi phát hiện hoặc 
tìm thấy đều thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật 
về dân sự. Tổ chức, cá nhân giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc 
gia được khen thưởng và được nhận một khoản tiền thưởng. 


- Hình thức khen thưởng: Tổ chức, cá nhân phát hiện di vật, 
cổ vật, bảo vật quốc gia mà kịp thời thông báo và tự nguyện giao 
nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thao 
và du lịch thì tùy theo giá trị của di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 
được xét tặng, truy tặng Giấy khen, Bằng khen, Huy chương 
hoặc các hình thức khen thưởng khác theo quy định của pháp 
luật hiện hành. 

- Mức tiền thưởng: Mức tiền thưởng đối với tổ chức, cá nhân 
có công phát hiện hoặc tự nguyện giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật 
quốc gia được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 
96/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, 
bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải 
đảo và vùng biển Việt Nam. Mức tiền thưởng đối với từng trường 
hợp cụ thể như sau: 


a) Trường hợp tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy và giao 
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nộp tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm là di tích lịch sử - văn hóa, 
bảo vật quốc gia, di vật, cổ vật, tài sản thuộc lĩnh vực quốc phòng, 
an ninh quốc gia thì mức tiền thưởng được tính theo phương pháp 
lũy thoái từng phần, cụ thể như sau: 


- Phần giá trị của tài sản đến 10 triệu đồng thì tỷ lệ trích 
thưởng là 30%; 


- Phần giá trị của tài sản trên 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng 
thì tỷ lệ trích thưởng là 15%; 


- Phần giá trị của tài sản trên 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng thì 
tỷ lệ trích thưởng là 7%; 


- Phần giá trị của tài sản trên 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng thì tỷ 
lệ trích thưởng là 1%; 


- Phần giá trị của tài sản trên 10 tỷ đồng thì tỷ lệ trích thưởng 
là 0,5%; 
Giá trị của tài sản để trích thưởng được xác định sau khi trừ 


các khoản chi phí theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 
96/2009/NĐ-CP. 


b) Trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện và cung cấp thông tin 
chính xác về tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được tìm thấy là di 
tích lịch sử - văn hóa, bảo vật quốc gia, di vật, cổ vật, tài sản thuộc 
lĩnh vực quốc phòng, an ninh quốc gia thì mức tiền thưởng bằng 
ð0% của các mức thưởng tương ứng quy định tại điểm a khoản này. 


e) Trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện và cung cấp thông tin 
chính xác về tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được tìm thấy không 
phải là di tích lịch sử - văn hóa, bảo vật quốc gia, di vật, cổ vật, tài 
sản thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh quốc gia thì mức tiền 
thưởng bằng 30% của các mức thưởng tương ứng quy định tại điểm 
a khoản này. 


3. Mức tiền thưởng cụ thể do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
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và Du lịch (đối với tài sản được tìm thấy là di tích lịch sử - văn hóa, 
bảo vật quốc gia, di vật, cổ vật), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (đối với 
tài sản được tìm thấy thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh quốc gia), 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với tài sản được tìm thấy 
khác) quyết định, tối đa không vượt quá 200 triệu đồng đối với mỗi 
gói thưởng. 

4. Trường hợp có nhiều tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được 
chi thưởng và giá trị tài sản tìm thấy có giá trị đặc biệt thì các cấp 
có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này trình Thủ tướng 
Chính phủ quyết định mức thưởng. 


5. Bộ Tài chính hướng dẫn việc thành lập Hội đồng định giá, 
xác định giá trị tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được tìm thấy để 
làm căn cứ chi thưởng theo quy định tại Điều này. 


Trường hợp không xác định được giá trị của tài sản bị chôn 
giấu, bị chìm đắm được tìm thấy thì cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền quy định tại khoản 3 Điều này quyết định mức tiền thưởng 
cụ thể, tối đa không vượt quá 200 triệu đông. Trường hợp đặc biệt 
do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 


Tháng 10/2008, đàn bò của tôi 
Bb bị lạc mất 5 con, tôi đã đi tìm 
_ nhiều ngày mà không thấy. Vừa 


qua, tôi được biết một người ở xã bên cạnh đang nuôi 5 
con bò của tôi. Tôi đã xin được nhận lại nhưng người kia 
không đồng ý. Xin hỏi, tôi phải làm gì để đòi lại những 
con bò của mình? 

Theo quy định tại Điều 242 BLDS về việc xác lập quyền sở hữu 
đối với gia súc bị thất lạc thì: Người bắt được gia súc bị thất lạc 
phải nuôi giữ và báo cho UBND xã, phường, thị trấn nơi người đó 
cư trú để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại. 
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Chủ sở hữu nhận lại gia súc bị thất lạc phải thanh toán tiền công 
nuôi giữ và các chi phí khác cho người bắt được. 


Sau sáu tháng, kể từ ngày thông báo công khai mà không có 
người đến nhận thì gia súc đó thuộc sở hữu của người bắt được; nếu 
gia súc bắt được là gia súc thả rông theo tập quán thì thời hạn này 
là một năm. 

Trong thời gian nuôi giữ gia súc bị thất lạc, nếu gia súc có sinh 
con thì người bắt được gia súc được hưởng một nửa số gia súc sinh 
ra và phải bồi thường thiệt hại nếu có lỗi cố ý làm chết gia súc. 


Theo quy định trên, nếu người bắt được gia súc bị thất lạc đã 
thực hiện đầy đủ thủ tục thông báo công khai mà anh không biết 
được thì quyền sở hữu thuộc về người bắt được gia súc, ngược lại 
nếu người bắt được gia súc không thông báo thì phải hoàn trả gia 
súc cho anh. Trong trường hợp đó, nếu hai bên không thỏa thuận 
được, anh có quyền khởi kiện người bắt được gia súc ra Tòa án để 
đề nghị Tòa án xử buộc người đó phải hoàn trả gia súc cho anh. 


Từ ngày 01/01/2013 thu phí bảo 
) hb trì đường bộ đối với phương tiện 
_ giao thông. Tôi mua xe máy 49 


cm'ˆ từ tháng 07/2008 và đăng ký tại Hà Nam. Tôi đang 
sống và làm việc tại Sóc Sơn (Hà Nội), vậy có phải nộp 
phí bảo trì đường bộ? Việc thu phí này được thực hiện 
như thế nào? Mức phí là bao nhiêu? Nếu tham gia giao 
thông mà chưa nộp phí bảo trì đường bộ có bị cảnh sát 
giao thông phạt tiền không? 

1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 197/TT-BTC 
ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện, đối 
tượng chịu phí sử dụng đường bộ là: Phương tiện giao thông cơ giới 
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đường bộ, bao gồm: xe ô tô, máy kéo; rơ moóc, sơ mi rơ moóc được 
kéo bởi ôtô, máy kéo (sau đây gọi chung là ôtô) và xe mô tô hai 
bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (gọi chung là xe máy) thuộc 
đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ. 


Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 30 và 31, Điều 4 Thông 
tư số 17/2012/TT-BGTVT ngày 29/5/2012 của Bộ Giao thông vận 
tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ 
thì: xe môfô là xe cơ giới hai hoặc ba bánh và các loại xe tương tự 
để vận chuyển hành khách, di chuyển bằng động cơ có dung tích 
xy lanh từ ð0 cm" trở lên, trọng lượng không quá 400kg đối với 
môtô hai bánh hoặc sức chở từ 350kg đến 500kg đối với môtô 3 
bánh. Định nghĩa này không bao gồm xe gắn máy. Còn xe gắn máy 
là chỉ phương tiện chạy bằng động cơ, có hai bánh hoặc ba bánh và 
vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 5Okm/h. Nếu động cơ dẫn 
động là động cơ nhiệt thì dung tích làm việc hoặc dung tích tương 
đương không được lớn hơn 50cm. 


Chiếc xe của bạn có dung tích 49em° nên được coi là xe gắn 
máy. Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư số 197/2012/TT-BTC 
nói trên, các loại xe mô tô (không phân biệt dung tích xy lanh) và 
xe gắn máy đều là đối tượng phải nộp phí sử dụng đường bộ. 


Đáng chú ý là theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 
197/2012/TT-BTC, trường hợp xe mô tô của chủ phương tiện thuộc 
các hộ nghèo theo quy định của pháp luật về hộ nghèo được miễn 
phí sử dụng đường bộ. 

Tóm lại, nếu bạn không thuộc diện hộ nghèo theo quy định của 
pháp luật về hộ nghèo, bạn phải nộp phí sử dụng đường bộ cho 
chiếc xe gắn máy bạn đang sử dụng. -: 

2. Theo quy định tại khoản 9 Điều 6 Thông tư số 197/2012/TT- 
BTC ngày 15/11/2012, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi 
là UBND cấp xã) là cơ quan thu phí đối với xe mô tô của tổ chức, 
hộ gia đình và cá nhân (chủ phương tiện) trên địa bàn. 
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Như vậy, UBND cấp xã là cơ quan thu phí sử dụng đường bộ 
của phương tiện giao thông trên địa bàn, không phân biệt phương 
tiện đó được đăng ký ở đâu. Do đó, mặc dù bạn mua và đăng ký xe 
ở Hà Nam, nhưng hiện tại bạn đang sinh sống và sử dụng chiếc xe 
tại Sóc Sơn nên UBND cấp xã (thuộc huyện Sóc Sơn) nơi bạn cư trú 
là cơ quan có thẩm quyền thu phí sử dụng đường bộ đối với chiếc 
xe máy của bạn. 


Mức phí phải nộp: Theo quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo 
Thông tư số 197/2012/TT-BTC, loại xe có dung tích xy lanh đến 100 
cm°: Mức thu là 50.000 đồng - 100.000 đồng/năm. Căn cứ vào mức 
thu phí đối với mô tô nêu trên, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định 
mức thu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương của bạn. 
Xe máy có dung tích xy lanh 49 em° nên mức phí sử dụng đường bộ 
bạn phải nộp là từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng trong 1 năm. 


3. Theo quy định tại khoản 2 Luật Giao thông đường bộ năm 
2008, người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các 
giấy tờ sau: a) Đăng ký xe; b) Giấy phép lái xe đối với người điều 
khiển xe cơ giới quy định tại Điều 59 của Luật này; c) Giấy chứng 
nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe 
cơ giới quy định tại Điều 55 của Luật này; d) Giấy chứng nhận bảo 
hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. 


Như vậy, hiện tại Luật chưa có quy định bắt buộc người tham 
gia giao thông phải mang theo Biên lai nộp phí bảo trì đường bộ. 


Tôi muốn xin cấp chứng chỉ để 
2 6 0 hành nghề môi giới bất động 
LỘ sản thì phải có những điều kiện 

gì? Thủ tục thế nào? 


Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Kinh doanh bất động 
sản thì: cá nhân hành nghề môi giới bất động sản thì phải có chứng 


379 


ŒuỘG SỐNG ĐUỒÌ LĂNG KÍMH PHÁP LUẬT 


chỉ môi giới bất động sản. Chứng chỉ môi giới bất động sản được 
cấp cho cá nhân khi có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 
50 Luật Kinh doanh bất động sản: 


- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không bị cấm hành 
nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; không đang 
trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án 
phạt tù; 


- Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá đào tạo, bồi dưỡng 
kiến thức về môi giới bất động sản; 

- Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ môi giới bất động sản theo quy 
định tại khoản 2 Điều này. 


Hồ sơ xin cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, bao gồm: 


a) Đơn xin cấp chứng chỉ có dán ảnh và có xác nhận của UBND 
xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã) nơi cư trú 
của người xin cấp chứng chỉ; 


b) 02 ảnh mầu cỡ 3 x 4 em chụp trong năm xin cấp chứng chỉ; 


e) Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người xin 
cấp chứng chỉ; 


đ) Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi 
dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản. 

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ môi giới bất động sản nộp tại Sở Xây 
dựng nơi đặt cơ sở đào tạo hoặc nơi người nộp đơn sinh sống 
(thường trú hoặc tạm trú dài hạn). Trong thời hạn 10 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có trách nhiệm 
tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp chứng chỉ. Trường hợp hồ sơ thiếu 
hoặc không hợp lệ thì phải trả lời bằng văn bản cho người xin cấp 
chứng chỉ biết rõ lý do trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận 
được hồ sơ. Người xin cấp chứng chỉ phải nộp một khoản lệ phí cấp 
chứng chỉ môi giới bất động sản là 200.000 (hai trăm nghìn) đồng. 
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Bạn tôi là người nước ngoài, 

có bạn gái ở Việt Nam. Anh ấy 

_ đưa tiền cho bạn gái mua nhà 
—=. ong với vợ sẽ kết hôn. Tuy nhiên tới nay, 
anh ấy chưa ly hôn được, và muốn bán nhà. Vậy bạn 
tôi có thể nhận lại tiền đã bỏ ra mua nhà hay không? 


Trước thời điểm Nghị quyết số 19/2008/NQ-QH12 ngày 
03/6/2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước 
ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam (có hiệu lực ngày 
01/01/2009) thì người nước ngoài không được quyền mua và sở hữu 
nhà ở tại Việt Nam. 


Cho nên nếu việc đưa tiền cho bạn gái mua nhà được thực hiện 
trước thời điểm nói trên hoặc tuy đưa sau thời điểm nói trên nhưng 
lại không thuộc đối tượng được mua nhà tại Việt Nam thì người 
bạn của anh không thể đứng tên sở hữu căn nhà đã bỏ tiền ra mua; 
căn nhà đó sẽ do người bạn gái đứng tên chủ sở hữu. 


Trong trường hợp đó, về mặt pháp lý, người bạn gái của bạn 
anh là chủ sở hữu hợp pháp căn nhà nên người bạn anh không có 
quyền đứng ra bán nhà để lấy tiền, nếu không có sự thỏa thuận với 
người bạn gái. Mặt khác, giữa hai người cũng không có quan hệ 
hôn nhân hợp pháp nên căn nhà này sẽ không được coi là tài sản 
chung của vợ chồng để chia khi một bên có yêu cầu. Vì vậy, người 
nước ngoài chỉ có thể trao đổi, thương lượng với người bạn gái để 
thu hồi lại số tiền đã đưa để mua nhà. 


Trong trường hợp cô gái không đồng ý và người bạn của anh 
có đầy đủ bằng chứng để chứng minh số tiền để mua nhà là của 
mình đã đưa cho người bạn gái thì có quyền khởi kiện đòi lại tài 
sản, yêu cầu Tòa án cấp tỉnh nơi người bạn gái đang cư trú để giải 
quyết theo quy định tại khoản 2 Điều 2ð và Điều 34 Bộ luật Tế 
tụng dân sự. 
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Tôi bán ô tô cách đây 3 tháng 
nhưng người mua chưa đi 
_—¬ đăng ký chuyển quyền sở hữu 


xe (khi mua bán chỉ có giấy viết tay). Tôi giục song họ 
không thực hiện. Nếu người mua gây tai nạn hay sử 
dụng xe vào mục đích không hợp pháp tôi có phải 
chịu trách nhiệm không? 


Ô tô là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, do vậy, theo quy 
định tại khoản 2 Điều 439 BLDS thì “Đối uới tài sản mua bán mà 
pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì quyền sở hữu 
được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng 
hý quyền sở hữu đối uới tài sản đó". Với quy định này, khi người 
mua chưa hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu thì về nguyên 
tắc, chiếc ô tô đó vẫn thuộc quyền sở hữu của người bán. 


Về thời điểm chịu rủi ro, khoản 2 Điều 440 BLDS cũng có quy 
định rằng: “Đối uới hợp đồng mua bán tài sản mà pháp luật quy 
định tài sản đó phải đăng hý quyền sở hữu thì bên bán chịu rủi ro 
cho đến khi hoàn thành thủ tục đăng ký, bên mua chịu rủi ro bể từ 
thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký, kể cả khi bên mua chưa 
nhận tài sản, nếu không có thod thuận khác”. 


Như vậy, trong trường hợp người mua chưa hoàn thành thủ 
tục đăng ký quyền sở hữu thì người bán (chủ sở hữu của chiếc 
xe) vẫn phải chịu mọi rủi ro do chiếc xe đó gây ra, trừ trường hợp 
các bên có thỏa thuận người mua phải chịu rủi ro từ thời điểm 


nhận xe. 
Gia đình tôi thế chấp nhà bảo 
lãnh vay vốn ngân hàng cho 
§._Ề một công ty. Nay thời hạn bảo 


lãnh đã hết, công ty chây ¡ không trả tiền. Như vậy, 
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trách nhiệm của công ty thế nào? Ngân hàng có phát 
mại nhà của chúng tôi không? 


Theo quy định tại Điều 361 BLDS thì Bảo lãnh là việc người 
thứ ba (bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (bên nhận bảo 
lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (bên được bảo 
lãnh), nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện 
hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. 


Điều 369 BLDS cũng quy định: “Trong trường hợp đã đến hạn 
thực hiện nghĩa uụ thay cho bên được bdo lãnh, mà bên bdo lãnh 
không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa uụ thì bên bảo 
lãnh phải đưa tài sản thuộc sở hữu của mình để thanh toán cho 
bên nhận bảo lãnh”. 


Với quy định nói trên, nếu việc bảo lãnh của gia đình bạn được 
thực hiện đúng quy định của pháp luật thì khi Công ty (bên được 
bảo lãnh) không trả được nợ, gia đình bạn sẽ phải đưa ngôi nhà của 
mình ra để trả nợ thay cho Công ty; nếu Công ty vẫn hoạt động 
bình thường, có khả năng trả nợ thì trước hết, Ngân hàng sẽ yêu 
cầu Công ty (là người vay trực tiếp) phải trả nợ chứ chưa thể phát 
mại tài sản của gia đình bạn để thu nợ. 


Trong trường hợp công ty này không trả được nợ, Ngân hàng 
đã phát mại tài sản của gia đình bạn để thu nợ thì theo quy định 
tại Điều 367 BLDS, gia đình bạn eó quyền yêu cầu công ty thực 
hiện nghĩa vụ hoàn trả lại cho mình khoản tiền đã trả thay cho họ, 
nếu hai bên không có thoả thuận khác. 


Công ty chúng tôi dự định nhập 
64 khẩu một số xe ô tô cứu 
N_ thương, xe chở khách trong 


sân bay (tay lái nghịch) đã qua sử dụng về Việt Nam 
qua đường Hàng không. Đề nghị cho biết: Việc nhập 
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những xe nói trên có được pháp luật Việt Nam cho 
phép không? 


Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM- 
BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006 của Bộ Thương mại —- Bộ Giao 
thông vận tải - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn việc nhập 
khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị 
định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 thì ô tô các loại có tay lái 
bên phải (tay lái nghịch) kể cả dạng tháo rời và dạng đã được 
chuyển đổi tay lái trước khi nhập khẩu vào Việt Nam đều bị cấm 
nhập khẩu, trừ các loại phương tiện chuyên dùng có tay lái bên 
phải hoạt động trong phạm vi hẹp gồm: xe cần cẩu; máy đào kênh 
rãnh; xe quét đường, tưới đường; xe chở rác và chất thải sinh hoạt; 
xe thi công mặt đường, xe chở khách trong sân bay và xe nâng 
hàng trong kho, cảng; xe bơm bê tông; xe chỉ di chuyển trong sân 
golf, công viên. Thông tư này cũng cấm nhập khẩu ôtô cứu thương 
đã qua sử dụng. 


Tại Thông tư số 19/2009/TT-BCT ngày 07/7/2009 của Bộ Công 
Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT- 
BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006 nói trên (có hiệu lực từ 
ngày 22/8/2009) cũng quy định: “Ô tô đã qua sử dụng chỉ được 
nhập khẩu uê Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển quốc tế: Cái 
Lân Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Năng, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Bà Rịa - Vũng Tàu. Thủ tục Hải quan được thực hiện tại cửa khẩu 
nhập khẩu". 


Theo các quy định nói trên, doanh nghiệp của anh có thể nhập 
khẩu xe chở khách trong sân bay qua các cửa khẩu cảng biển quốc 
tế: Cái Lân- Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu; doanh nghiệp không được phép nhập xe 
cứu thương đã qua sử dụng và nhập xe qua đường hàng không (từ 
ngày 22/8/2009). 
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Ông A bán cho ông B một căn 
b hộ nhưng chưa lập hợp đồng 
_ mua bán mà chỉ làm giấy ủy 


quyền. Nay gia đình tôi muốn mua lại căn hộ đó và làm 
thủ tục chuyển nhượng sang tên chính chủ thì thủ tục 
thế nào? Căn hộ vẫn chưa được sang tên cho ông B, 
vì đang chờ để được cấp số đỏ (đứng tên ông A). 


Theo quy định tại Điều 91 Luật Nhà ở thì, nhà ở được đưa vào 
tham gia các giao dịch như mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế, thế 
chấp, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì phải có đủ 
các điều kiện sau đây: 

- Có Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở theo quy 
định của pháp luật; 


- Không có tranh chấp về quyền sở hữu; 


- Không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết 
định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 


Căn hộ bạn định mua chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu 
nên về nguyên tắc, chưa được thực hiện việc mua bán. 


Mặt khác, theo quy định tại Điều 450 BLDS thì “Hợp đồng 
mua bán nhà ở phải được lập thành uăn bản, có công chứng hoặc 
chứng thực, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”. 


Ông A chuyển nhượng căn hộ cho ông B nhưng không lập hợp 
đồng mua bán mà lại lập hợp đồng ủy quyền là chưa đúng. Căn hộ 
chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu và việc mua bán giữa ông 
A và ông B chưa được thực hiện đúng quy định của pháp luật nên 
giao dịch mua bán giữa ông A và ông B chưa được coi là hợp lệ. 


Do đó, nếu mua căn hộ này, bạn cũng chưa được đứng tên sở 
hữu. Việc mua bán căn hộ chỉ được thực hiện một cách hợp pháp 
khi căn hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu (mang tên ông 
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A) và tùy theo sự hợp tác của ông A và ông B, bạn có thể ký hợp 
đồng mua bán căn hộ trực tiếp với ông A. 


Hiện ông B chỉ được ủy quyền sử dụng căn hộ trên, không phải 
là chủ sở hữu hợp pháp của căn hộ nên không thể đứng ra ký hợp 
đồng mua bán với bạn, trừ trường hợp được ông A ủy quyền cho 
ông B đứng ra thực hiện việc chuyển nhượng căn hộ (khi có đủ điều 
kiện chuyển nhượng). 


Tôi qua Canada định cư đã được 
2 năm nhưng chưa nhập quốc 
tịch nước này. Xin hỏi, tôi có còn 


quốc tịch Việt Nam không? Tôi có thể mua nhà và đứng 
tên nhà ở Việt Nam không? 


Theo quy định tại Điều 7 Luật Quốc tịch Việt Nam có hiệu lực 
từ ngày 01/7/2009 thì: “Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam có chính sách khuyến khích uà tạo điều biện thuận lợi để 
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài giữ quan hệ găn bó uới 
gia đình uà quê hương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước". 


Thực hiện chính sách đó, Luật Quốc tịch đã quy định: Người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam 
theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày luật này có hiệu 
lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam và trong thời hạn 5 năm, kể từ 
ngày luật này có hiệu lực, phải đăng ký với cơ quan đại diện Việt 
Nam ở nước ngoài để giữ quốc tịch Việt Nam; nếu không đăng ký 
trong thời hạn nói trên coi như mất quốc tịch Việt Nam. 

Về uấn đề mua uà đứng tên sở hữu nhà tại Việt Nam: Theo 
Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 
của Luật Đất đai (có hiệu lực từ 1/9/2009) thì: “Người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài thuộc các đổi tượng sau đây được cơ quan có 
thẩm quyên của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ ba 
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tháng trở lên thì có quyền sở hữu nhà ở để bản thân uà các thành 
uiên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam: 


a) Người có quốc tịch Việt Nam; 


b) Người gốc Việt Nam thuộc diện người uề đầu tư trực tiếp tại 
Việt Nam theo pháp luật uê đầu tư; người có công đóng góp cho đất 
nước; nhà khoa học, nhà uăn hoá, người có kÿ năng đặc biệt mà cơ 
quan, tổ chức của Việt Nam có nhu cầu uà đang làm uiệc tại Việt 
Nam; người có uợ hoặc chồng là công dân Việt Nam sinh sống ở 
trong nước. 


Người gốc Việt Nam không thuộc các đối tượng quy định tại 
điểm b khoản 1 Điều này được cơ quan có thẩm quyền của Việt 
Nam cấp Giấy miễn thị thực uà được phép cư trú tại Việt Nam từ 
ba tháng trở lên thì có quyền sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một 
căn hộ chung cư tại Việt Nam để bản thân uà các thành uiên trong 
gia đình sinh sống tại Việt Nam." 


Như vậy, nếu trước ngày 01/7/2014, anh/chị đến cơ quan đại 
diện Việt Nam tại Canada để đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam thì 
anh/chị vẫn còn quốc tịch Việt Nam. Trong trường hợp anh/chị và 
các thành viên trong gia đình về sinh sống tại Việt Nam từ 3 tháng 
trở lên thì anh/chị có thể được sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một 
căn hộ chung cư tại Việt Nam. 


Chung cư nơi tôi ở chưa có Ban 
/ quản trị khu dân cư. Chúng tôi 
§_ đã tổ chức hội nghị chung cư 2 


lần để bầu Ban quản trị nhưng không được UBND 
quận công nhận vì số người đi bầu chưa đạt 50%. Xin 
cho biết để được công nhận thì cần điều kiện gì? 


Theo quy định tại Điều 71 Luật Nhà ở thì nhà chung cư phải 
có Ban quản trị. Ban quản trị nhà chung cư là người đại diện để 
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bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu và những 
người sử dụng trong quá trình sử dụng nhà chung cư. 


Trong thời hạn không quá 12 tháng, kể từ ngày nhà chung cư 
được đưa vào khai thác, sử dụng, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ 
trì tổ chức Hội nghị các chủ sở hữu và người sử dụng (sau đây gọi 
là Hội nghị nhà chung cư) để bầu Ban quản trị. Chủ đầu tư có 
trách nhiệm chuẩn bị nội dung liên quan để thông qua Hội nghị 
nhà chung cư xem xét, quyết định. Khi chưa thành lập được Ban 
quản trị thì chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các công việc của 
Ban quản trị. 


Bên cạnh đó, Điều 11 Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 
28/5/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý sử 
dụng nhà chung cư cũng quy định: “Hội nghị nhà chung cư là hội 
nghị các chủ sở hữu uà người sử dụng nhà chung cư. Chủ sở hữu, 
người sử dụng nhà chung cư có thể cử đại diện hoặc ủy quyền cho 
người khác tham dự Hội nghị nhà chung cư. Hội nghị nhà chung 
cư có thể tổ chức cho một nhà chung cư hoặc một cụm nhà chung 
cư. Trường hợp tổ chức Hội nghị cho một nhà chung cư thì số 
người tham dự phải có số lượng trên 50% tổng số chủ sở hữu uà 
người sử dụng nhà chung cư. Trường hợp tổ chức Hội nghị cho 
một cụm nhà chung cư thì mỗi nhà chung cư phải cử đại biểu 
tham dự, số đại biểu tham dự của mỗi nhà chung cư phải có số 
lượng trên 10% số chủ sở hữu uà người sử dụng của mỗi nhà 
chung cư đó”. 

Theø quy định nói trên thì số người tham dự Hội nghị nhà 
chung cư phải đạt mức: trên 50% tổng số chủ sở hữu và người sử 
dụng nhà chung cư đối với Hội nghị của một nhà chung cư hoặc 
trên 10% số dân cư và chủ sở hữu đối với Hội nghị của một cụm 
nhà chung cư. 


Như vậy, nếu số dân cư và chủ sở hữu của một nhà chung cư 
tham dự chưa đạt 50% thì chủ đầu tư phải tiếp tục tuyên truyền, 
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vận động dân cư trong nhà chung cư đó tham gia Hội nghị và tổ 
chức lại Hội nghị nhà chung cư. 


Chỉ khi số người tham dự Hội nghị trên 50% tổng số chủ sở 
hữu và người sử dụng nhà chung cư thì Ban quản trị do Hội nghị 
đó bầu ra mới được UBND quận công nhận. 


Tôi nhận đặt cọc của người 
mua 100 triệu đồng để làm sổ 
_— đó cho mảnh đất định bán, 


thỏa thuận 2 tháng sau sẽ giao đất. Hết hạn trên, tôi 
không làm được sổ đỏ và cũng không có ý định bán 
nữa. Như vậy, tôi có vi phạm gì không? 


Theo quy định tại Điều 358 BLDS thì đặt cọc là việc một bên 
giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật 
có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn 
để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự. Việc đặt cọc 
phải được lập thành văn bản. 


Trong trường hợp hợp đồng dân sự không được giao kết, thực 
hiện thì tùy từng trường hợp cụ thể, tài sản đặt cọc được giải quyết 
như sau: 


- Nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân 
sự thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; 


- Nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp 
đồng dân sự thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một 
khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có 
thỏa thuận khác. 


Trong giao dịch nêu trên, anh là bên nhận đặt cọc nên anh có 
nghĩa vụ thực hiện giao dịch đã cam kết. Theo quy định tại khoản 
1 Điều 302 BLDS thì “Bên có nghĩa uụ mà không thực hiện hoặc 
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thực hiện không đúng nghĩa uụ thì phải chịu trách nhiệm dân sự 
đối uới bên có quyền”. 

Trách nhiệm của bên nhận đặt cọc đã được quy định tại Điều 
358 nói trên, cụ thể là anh phải trả lại cho bên đặt số tiền 100 
triệu đồng đã nhận; đồng thời anh còn phải trả cho bên đặt cọc 
thêm một khoản tiền “phạt cọc” là 100 triệu đồng nữa, trừ trường 
hợp hai bên có thỏa thuận khác hoặc bên đặt cọc từ chối nhận 
khoản tiền “phạt cọc”. 


Tôi cho một người quen vay 
400 triệu đồng, hai bên chỉ viết 
_ giấy tay. Hiện người này không 


trả nợ dù đã quá thời hạn từ lâu. Nếu đưa ra Tòa án thì 
tôi có đòi lại được số tiền trên không? 


Theo quy định tại Điều 471 BLDS: “Hợp đồng uay tài sản là sự 
thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho uay giao tài sản cho bên 
uay; khi đến hạn trd, bên uay phải hoàn trả cho bên cho 0ay tài sản 
cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng uà chỉ phải trẻ lãi nếu có 
thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định”. 


Pháp luật hiện hành không quy định bắt buộc về hình thức 
của hợp đồng vay tài sản cũng như việc phải công chứng, chứng 
thực hợp đồng này. Do vậy, giấy viết tay về việc vay và cho vay số 
tiền 400 triệu đồng giữa anh và người quen cũng được coi là một 
hợp đồng vay tài sản. 

Nếu quá hạn trả mà người vay không trả nợ, anh có quyền 
khởi kiện người vay ra Tòa án cấp huyện (nơi người vay cư trú) để 
yêu cầu Tòa án giải quyết, buộc người vay phải trả cho anh số tiền 
đã vay. 

Khi khởi kiện, anh phải giao nộp bản chính giấy vay nợ cho 
Tòa án theo quy định tại Điều 84 BLTTDS. Tòa án sẽ dùng giấy 
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vay nợ này làm căn cứ để xác định yêu cầu của anh “ià có căn cứ 
uà hợp pháp hay không cũng như những tình tiết khác cần thiết 
cho uiệc giải quyết đúng đắn uụ uiệc dân sự" theo đúng quy định 
tại Điều 81 BLTTDS. 


Nếu người vay không thừa nhận chữ viết (hoặc chữ ký) của 
mình trong giấy vay thì họ phải “đưa ra chứng cứ để chứng minh” 
đó không phải là chữ viết (hoặc chữ ký) của họ hoặc theo yêu cầu 
của đương sự, Tòa án sẽ tiến hành trưng cầu giám định đối với chữ 
viết (hoặc chữ ký) của các bên trong giấy vay. 


Trong trường hợp có đủ căn cứ để xác định đúng chữ viết (hoặc 
chữ ký) của các bên trong giấy vay, giấy vay nợ có chữ ký của hai 
bên sẽ được Tòa án coi là chứng cứ để xác định nghĩa vụ trả nợ của 


người vay. 
Sợ mùa mưa bão sắp tới cây › 
/ bên nhà hàng xóm sẽ đổ sang 
__ nhà mình nên nhiều lần tôi yêu 


cầu đốn hoặc chặt bớt cành nhưng họ không thực 
hiện. Tôi có thể nhờ chính quyền can thiệp được 
không? Nếu bão về, cây đổ gây thiệt hại thì họ có phải 
bồi thường không? 


Theo quy định tại Điều 272 BLDS về quyền yêu cầu sửa chữa, 
phá dỡ bất động sản liền kề thì: “Trong trường hợp cây cối, công 
trình xây dựng có nguy cơ sập đổ xuống bất động sản liên kê hoặc 
nơi sinh hoạt công cộng thì chủ sở hữu phải chặt cây, sửa chữa 
hoặc phú dỡ công trình xây dựng đó. Chủ sở hữu bất động sản liền 
bề có quyền yêu cầu chủ sở hữu cây cối, công trình xây dựng có nguy 
cơ sập đổ phải chặt cây, phá dỡ; nếu người đó không chặt cây, phá 
dỡ thì chủ sở hữu bất động sản liên bề có quyền yêu cầu cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền cho chặt cây, phá dỡ. Chỉ phí chặt cây, 
phá dỡ do chủ sở hữu cây cối, công trình xây dựng chịu”. 
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Như vậy, nếu cây cối nhà hàng xóm có nguy cơ gãy, đổ sang 
nhà bạn, có thể gây thiệt hại về người hoặc tài sản thì bạn có quyền 
yêu cầu người hàng xóm phải chặt cây; nếu người đó không chặt 
cây, phá dỡ thì gia đình bạn có quyền yêu cầu chính quyền địa 
phương cho chặt cây và chủ sở hữu cây cối phải chịu chỉ phí này. 


Bên cạnh việc buộc phải chặt bỏ cây cối có nguy cơ sập đổ 
xuống bất động sản liền kề hoặc nơi sinh hoạt công cộng, Điều 626 
BLDS còn có quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cây cối 
gây ra. 

Theo điều luật này thì “Chủ sở hữu phải bồi thường thiệt hại 
do cây cối đổ, gây gây ra, trừ trường hợp thiệt hại xảy ra hoàn toàn 
do lôi của người bị thiệt hại hoặc do sự kiện bất khả kháng". 


Nếu gia đình bạn đã yêu cầu nhưng người hàng xóm vẫn 
không chặt cây thì trong trường hợp cây cối đổ gây thiệt hại cho gia 
đình bạn, người hàng xóm sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường 
toàn bộ các thiệt hại do cây đổ gây ra. 


Tôi làm việc cho một Công ty tin 
học. Vừa qua, một Công ty đã 
Í _. thuê tôi đến chuyển dữ liệu hình 


ảnh từ đầu ghi hình camera sang ổ đĩa khác. Trong quá 
trình thao tác tôi đã vô tình làm mất hết dữ liệu đã được 
ghi. Xin hỏi, trách nhiệm của cá nhân tôi trong vụ việc 
này ở mức độ nào? 

Với các thông tin do bạn cung cấp thì giữa bạn và Công ty thuê 
bạn đã hình thành quan hệ hợp đồng dân sự. Theo quy định tại 
Điều 401 BLDS về hình thức của hợp đồng thì: “Hợp đồng có thể 
được giao kết bằng lời nói, bằng uăn bản hoặc bằng hành u¡ cụ thể, 
khi pháp luật không quy định hợp đồng đó phải được giao kết bằng 
một hình thức nhất định”. Vì vậy, việc bạn không ký hợp đồng 
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bằng văn bản với Công ty kia không có nghĩa là bạn không có 
nghĩa vụ và trách nhiệm gì đối với việc thực hiện công việc xuất 
phát từ hợp đồng đó. 


Công việc mà bạn đã thực hiện phù hợp quy định của pháp 
luật về hợp đồng dịch vụ, đó là “sự £hod thuận giữa các bên, trong 
đó bên cung ứng dịch uụ thực hiện công uiệc cho bên thuê dịch uụ, 
bên thuê dịch uụ phải trả tiền dịch uụ cho bên cung ứng dịch uụ”. 
Theo quy định tại Điều 522 BLDS về nghĩa vụ của bên cung ứng 
dịch vụ thì bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ: “... Bồi thường thiệt 
hại cho bên thuê dịch uụ, nếu làm mất mát, hư hỏng tài liệu, 
phương tiện được giao hoặc tiết lộ bí mật thông tin.” 


Theo các quy định vừa viện dẫn, quan hệ giữa bạn và Công ty 
thuê bạn chỉ thuần tuý là quan hệ pháp luật dân sự. Việc bạn vô 
tình làm mất hết đữ liệu có thể dẫn đến việc Công ty yêu cầu bạn 
phải bồi thường thiệt hại từ việc thực hiện Hợp đồng dịch vụ. Tuy 
nhiên, việc đánh giá mức độ thiệt hại để xác định việc bồi thường 
thiệt hại phải dựa trên thiệt hại thực tế, theo quy định của pháp 
luật chứ không phải theo mong muốn của bên bị thiệt hại hoặc do 
bên bị thiệt hại là cơ quan nhà nước hay là cá nhân. 


Cũng sẽ rất khó để quy kết trách nhiệm hình sự cho bạn trong 
trường hợp này vì khi làm việc, bạn không được cảnh báo 
về mức độ quan trọng của đữ liệu; mặt khác, cơ quan bị mất đữ liệu 
cũng phải chứng minh được đữ liệu bị mất là “bí mật Nhà nước” 
hoặc “bí mật công tác” thì mới có thể xem xét trách nhiệm của bạn 
theo quy định tại Điều 264 hoặc Điều 287 BLHS về hành vi vô ý 
làm mất tài liệu bí mật Nhà nước hoặc tài liệu bí mật công tác. 


Tôi làm việc cho một hãng thời 

2 Tú 2 trang lớn của nước ngoài tại Hà 

; N_ Nội được 6 năm. Ngày 01/4 - 
31/5/2011, hãng đưa ra chương trình dự thưởng cho 
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nhân viên. Tôi đã nỗ lực và đạt kết quả cao nhất của 
hãng. Ngày 31/7/2011, tôi xin nghỉ làm. Thời điểm này 
hãng vẫn chưa đưa ra công bố chính thức về kết quả 
dự thưởng. Đến đầu tháng 12, tôi được tin hãng vừa 
trao giải thưởng cho những người khác mà không có 
tên tôi. Tôi hỏi thì nhận được câu trả lời: thời điểm 
hãng trao giải tôi đã nghỉ việc nên không được hưởng. 
Một hãng thời trang nổi tiếng thế giới mà có cách hành 
xử như vậy thì có đúng không? Tôi nên làm gì để đòi 
lại quyền lợi cho mình? 


“Hứa thưởng” là một chế định dân sự được quy định trong 
BLDS. Theo quy định tại Điều 590 BLDS “Người đã công khai hứa 
thưởng phải trả thưởng cho người đã thực hiện công uiệc theo yêu 
cầu của người hứa thưởng. Công uiệc được hứa thưởng phải cụ thể, 
có thể thực hiện được, không bị pháp luật cấm, không trái đạo đức 
xã hội”. 

Như vậy, khi thực hiện việc hứa thưởng (và việc hứa thưởng 
đáp ứng được các điều kiện vừa viện dẫn ở trên), giữa người hứa 
thưởng và người thực hiện công việc theo yêu cầu của người hứa 
thưởng đã hình thành hợp đồng dân sự. Theo đó, người đã hứa 
thưởng phải trả thưởng cho người đã thực hiện công việc theo yêu 
cầu của người hứa thưởng. 


Việc hứa thưởng có thể thể hiện bằng văn bản, bằng lời nói 
hoặc các cách thức khác; có thể truyền đạt trực tiếp cho những đối 
tượng nhất định hoặc thông qua các phương tiện thông tin (loa 
truyền thanh của doanh nghiệp, tin nhắn đến điện thoại của nhân 
viên trong doanh nghiệp v.v...). Hợp đồng hứa thưởng có hiệu lực 
kể từ thời điểm bắt đầu thực hiện công việc được hứa thưởng và 
chấm dứt khi kết thúc thời hạn đó. Khi chưa đến hạn bắt đầu thực 
hiện công việc, người hứa thưởng có quyền rút lại tuyên bố hứa 
thưởng của mình. Việc rút lại tuyên bố hứa thưởng phải được thực 
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hiện theo cách thức và trên phương tiện mà việc hứa thưởng đã 
được công bố. 


Nguyên tắc trả thưởng được quy định tại Điều 592 BLDS. 
Theo đó: 


- Trong trường hợp một công uiệc được hứa thưởng do một 
người thực hiện thì khi công uiệc hoàn thành, người thực hiện công 
uiệc đó được nhận thưởng. 


- Khi một công uiệc được hứa thưởng do nhiều người cùng thực 
hiện nhưng môi người thực hiện độc lập uới nhau thì người hoàn 
thành đầu tiên được nhận thưởng. 


- Trong trường hợp nhiều người cùng hoàn thành công uiệc 
được hứa thưởng uào cùng một thời điểm thì phần thưởng được 
chia đều cho những người đó. 


- Trong trường hợp nhiều người cùng cộng tác để thực hiện 
công uiệc được hứa thưởng do người hứa thưởng yêu cầu thì mỗi 
người được nhận một phần của phần thưởng, tương ứng uới phần 
đóng góp của mình. 


Bạn không nêu rõ tiêu chí của việc hứa thưởng (việc hứa 
thưởng rơi vào trường hợp nào trong 4 trường hợp nêu trên) nhưng 
việc hứa thưởng đối với nhân viên đã được ấn định thực hiện trong 
thời gian từ ngày 01/4/2011 đến ngày 31/5/2011 (là thời gian bạn 
đang làm việc tại doanh nghiệp) và bạn đã nỗ lực, đạt kết quả cao 
nhất trong thời gian này nên về nguyên tắc, bạn được sẽ nhận 
thưởng. Hai tháng sau khi kết thúc thời hạn làm các công việc được 
hứa thưởng, bạn mới nghỉ việc và việc phát thưởng lại thực hiện 
sau khi bạn đã nghỉ việc nên không thể vin vào lý do bạn không 
còn làm việc ở doanh nghiệp mà từ chối phát phần thưởng cho bạn. 
Nếu không có những điều kiện khác đi kèm theo với việc hứa 
thưởng, trong trường hợp bạn “đã nỗ lực và đạt kết quả cao nhất”, 
doanh nghiệp phải trả thưởng cho bạn. 


QuỘG SỐNG ĐỒI LÃNG KÍNH PHÁP LUẬT 


Giữa người hứa thưởng và người thực hiện công việc theo yêu 
cầu của người hứa thưởng đã hình thành hợp đồng dân sự. Nếu 
bạn đạt yêu cầu của việc hứa thưởng đặt ra mà không được nhận 
thưởng, doanh nghiệp đó bị coi là đã vi phạm hợp đồng dân sự. 
Trong trường hợp việc trao đổi, thương lượng không đạt kết quả, 
bạn có thể khởi kiện doanh nghiệp đó ra Tòa án có thẩm quyền 
để đề nghị buộc doanh nghiệp phải trả thưởng cho bạn theo lời 
hứa thưởng. 


Cách đây gần một năm, tôi 
/ chơi hụi với một số người gần 
ID nơi sinh sống. Từ khi tôi tham 


gia đến tháng 9/2011, mọi việc diễn ra bình thường, tôi 
vẫn nhận được tiền từ việc chơi hụi. Tuy nhiên, từ 
tháng 9/2011, người thu cầm tiền của chúng tôi đã bỏ 
trốn. Tôi muốn hỏi là việc chơi hụi có được pháp luật 
cho phép hay không? Quyền lợi của chúng tôi có được 
pháp luật bảo vệ hay không? Tài sản thu giữ được từ 
người nhận tiền đó sẽ bị xử lý như thế nào? 


Theo quy định tại Điều 479 BLDS thì: “Họ, hụi, biêu, phường 
(sau đây gọi chung là họ) là hình thức giao dịch uề tài sản theo tập 
quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại 
cùng định ra số người, thời gian, số tiên hoặc tài sản khác, thể thức 
góp, lĩnh họ uà quyền, nghĩa uụ của các thành uiên...". 

Để quy định cụ thể hơn về hoạt động của hình thức này, Chính 
phủ đã ban hành Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 
về hụi, họ, biêu, phường (Nghị định số 144/2006/NĐ-CP). Nghị 
định này đã quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của những người 
tham gia chơi họ. 

Cụ thể, đối với hoạt động họ không lãi, theo Điều 13, Điều 14 
Nghị định số 144/2006/NĐ-CP thì các thành viên có nghĩa vụ góp 
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phần họ theo thỏa thuận cho chủ họ trong trường hợp có chủ họ 
hoặc cho thành viên được lĩnh họ: bồi thường thiệt hại cho những 
người tham gia họ, nếu vi phạm nghĩa vụ mà gây thiệt hại; các 
nghĩa vụ khác theo thỏa thuận. Trong trường hợp không có chủ họ 
thì thành viên được ủy quyền lập và giữ số họ có các nghĩa vụ theo 
quy định tại khoản 1 và khoản ð Điều 1ã Nghị định này. 


Nghị định này cũng quy định quyền những người tham gia chơi 
họ: “Khi đến kỳ mở họ, thành uiên được lĩnh họ có quyền nhận các 
phần họ từ chủ họ hoặc các thành uiên khác trong họ; bảo uệ quyền, 
lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp quyền, lợi ích hợp pháp 
bị u¡ phạm; chuyển giao phần họ theo quy định tại các điêu từ Điều 
309 đến Điều 317 của BLDS; ra khỏi họ theo thỏa thuận; yêu cầu 
chủ họ hoặc người giữ sổ họ cho xem sổ họ uà cung cấp các thông tin 
liên quan đến họ; các quyên khác theo thỏa thuận”. 


Đối với hoạt động họ có lãi, những người tham gia chơi họ có 
nghĩa vụ “góp phần họ; trẻ lãi cho các thành uiên khác khi được 
lĩnh họ; bồi thường thiệt hại cho những người tham gia họ nếu 0¡ 
phạm nghĩa uụ mà gây thiệt hại; các nghĩa uụ khác theo thỏa 
thuận” khi tham gia họ đầu thảo và thêm nghĩa vụ “trả khoản hoa 
hồng cho chủ họ” nếu tham gia họ hưởng hoa hồng (Điều 20; Điều 
25 Nghị định số 144/2006/NĐ-CP). 


Cùng với việc bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ, những người 
tham gia họ có lãi có các quyền đưa ra mức lãi trong mỗi kỳ mở họ, 
trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định này; hưởng 
lãi từ thành viên được lĩnh họ; các quyền theo quy định tại Điều 
14, Điều 21 và Điều 26 Nghị định số 144/2006/NĐ-CP. 


Như vậy, khi người tham gia chơi họ - dù ở hình thức nào - nếu 
đảm bảo các nghĩa vụ của mình cũng đều được Nhà nước bảo hộ 
những quyền và lợi ích hợp pháp. 


Một trong những nghĩa vụ của chủ họ hay người được ủy 
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quyền cầm giữ tiền họ là “giao các phần họ cho thành uiên được 
lĩnh họ” quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 144/2006/NĐ- 
CP. Do vậy, nếu những người này vi phạm nghĩa vụ thì phải có 
trách nhiệm giao các phần họ đã thu được cho thành viên đó và bôi 
thường thiệt hại nếu có. Chủ họ phải trả lãi đối với các phần họ 
giao chậm theo mức lãi do các bên thỏa thuận, nếu không có thỏa 
thuận hoặc không thỏa thuận được thì áp dụng mức lãi suất cơ bản 
do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian giao chậm 
tại thời điểm giao các phần họ. 


Trong trường hợp, người cầm tiền đã cầm toàn bộ số tiền của 
những người tham gia bỏ trốn, ngoài trách nhiệm pháp lý mà 
người đó phải gánh chịu trước cơ quan nhà nước, đối với những 
thành viên tham gia họ, thì những tài sản thu được sẽ được xử lý 
và trả cho các thành viên có quyền lĩnh họ để bảo đảm quyền và lợi 
ích hợp pháp của họ. Nếu số tài sản thu được không đủ để thực 
hiện nghĩa vụ thì giá trị tài sản thu được sẽ trả cho người có quyền 
lĩnh họ theo tỷ lệ phần tiền đã góp trên tổng số tiền mà các thành 
viên đã nộp trong một kỳ mở họ; phần không trả đủ sẽ bị coi là rủi 
ro của những người tham gia. 


Nhà của gia đình tôi vừa bị một 
/ công trình xây dựng bên cạnh 
_ làm đổ, gây thiệt hại nặng về 


tài sản. Xin cho biết, ai phải chịu trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại cho chúng tôi: chủ công trình hay thợ 
thi công? Pháp luật có quy định những thiệt hại nào thì 
được bồi thường không? 


Việc bồi thường thiệt hại được quy định tại Chương XXI BLDS 
năm 200ð và Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 của 
Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn một số quy định của 
BLDS về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. 
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Theo quy định tại Điều 627 BLDS thì những người sau đây có 
nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về tài sản, tính mạng, sức khỏe do 
công trình xây dựng gây ra: chủ sở hữu, người được chủ sở hữu giao 
quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải bôi 
thường thiệt hại, nếu để nhà cửa, công trình xây dựng khác đó bị 
sụp đổ, hư hỏng, sụt lở gây thiệt hại cho người khác, trừ trường hợp 
thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lôi của người bị thiệt hại hoặc do sự 
biện bất khả kháng. 


Về nguyên tắc bồi thường thiệt hại, Điều 605 BLDS quy định: 
Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ uà kịp thời. Các bên có thể 
thỏa thuận uê mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, 
bằng hiện uật hoặc thực hiện một công uiệc, phương thức bồi 
thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy 
định khác. Người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường, 
nếu do lôi uô ý mà gây thiệt hại quá lớn so uới khỏủ năng kinh tế 
trước mắt uà lâu dài của mình. 

Như vậy, trong trường hợp của bạn, nếu phía bạn hoàn toàn 
không có lỗi gì dẫn đến việc nhà của bạn bị sụp đổ thì người có 
trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp này có thể là 
chủ sở hữu công trình xây dựng hoặc phía Công ty chịu trách 
nhiệm thi công, xây dựng công trình, tùy thuộc vào việc lỗi gây ra 
thiệt hại thuộc về bên nào. 


Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 quy định 
việc bồi thường thiệt trong một số trường hợp cụ thể như sau: 


a) Trường hợp xảy ra thiệt hại về tài sản, người có trách nhiệm 
bồi thường thiệt hại phải bồi thường các khoản sau: 


- Tài sản bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng; 
- Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản; 


- Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại. 
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b) Trường hợp xảy ra thiệt hại về tính mạng, người có trách 
nhiệm bồi thường thiệt hại phải bồi thường các khoản sau: 


- Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng chăm sóc người 
bị thiệt hại trước khi chết. 


- Chi phí hợp lý chơ việc mai táng bao gồm: các khoản tiền mua 
quan tài, các vật dụng cần thiết cho việc khâm liệm, khăn tang, 
hương, nến, hoa, thuê xe tang và các khoản chỉ khác phục vụ cho 
việc chôn cất hoặc hỏa táng nạn nhân theo thông lệ chung. 


- Khoản tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại 
có nghĩa vụ cấp dưỡng trước khi chết. 


- Khoản tiền bù đắp tổn thất về tỉnh thần do tính mạng bị 
xâm phạm. 


e) Trường hợp xảy ra thiệt hại về sức khỏe, người có trách 
nhiệm bồi thường thiệt hại phải bồi thường các khoản sau: 


- Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức 
khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại 


- Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại 


- Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người 
chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị. 


- Trong trường hợp sau khi điều trị, người bị thiệt hại mất khả 
năng lao động và cần có người thường xuyên chăm sóc (người bị 
thiệt hại không còn khả năng lao động do bị liệt cột sống, mù hai 
mắt, liệt hai chi, bị tâm thần nặng và các trường hợp khác do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền quy định bị suy giảm khả năng lao 
động vĩnh viễn từ 81% trở lên) thì phải bồi thường chi phí hợp lý 
cho việc chăm sóc người bị thiệt hại. 


- Khoản tiền bù đắp tổn thất về tỉnh thần do sức khỏe bị 
xâm phạm. 


Trường hợp cụ thể của bạn thì về nguyên tắc, nếu bên gây thiệt 
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hại và bên bị thiệt hại không thỏa thuận được khoản bồi thường 
cũng như mức bồi thường, bạn có quyền khởi kiện bên gây thiệt hại 
ra Tòa án để đề nghị Tòa án xem xét, quyết định các khoản phải bồi 
thường, mức bồi thường theo quy định của pháp luật. 


Tôi có người thân ở nước ngoài 
/ b sẵn lòng cho mượn vốn để làm 
LŨ ăn, nhưng tôi không biết thủ 


tục vay và trả nợ nước ngoài. Xin hỏi, pháp luật quy 
định về việc này như thế nào để tôi có thể ra ngân 
hàng chuyển ngoại tệ để trả nợ? 


Theo quy định của Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 thì pháp 
luật thừa nhận việc vay và trả nợ nước ngoài của tổ chức, cá nhân 
Việt Nam. 


Điều 17 Pháp lệnh này quy định: “1. Người cư trú là tổ chức 
kinh tế, tổ chức tín dụng uà cá nhân được uay, trả nợ nước ngoài 
theo nguyên tắc tự uay, tự chịu trách nhiệm trả nợ phù hợp uới quy 
định của pháp luật. 


2. Người cư trú là tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng uà cá nhân 
phải tuân thủ các điều biện uay, trả nợ nước ngoài, thực hiện đăng 
ký khoản uay, mở uà sử dụng tài khoản, rút uốn uà chuyển tiên trả 
nợ, báo cáo tình hình thực hiện khoản uay theo quy định của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác 
nhận đăng ký khoản uay trong phạm ui tổng hạn mức uay uốn nước 
ngoài do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hằng năm”. 

Hiện nay, các văn bản hướng dẫn đối với hoạt động vay và trả 
nợ nước ngoài bao gồm: Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 
01/11/2005 ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài; 
Thông tư số 09/2004/TT-NHNN ngày 21/12/2004 của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài của 
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doanh nghiệp. Tuy nhiên, những văn bản đã được ban hành mới 
chỉ điều chỉnh việc vay và trả nợ nước ngoài của các tổ chức kinh 
tế và doanh nghiệp (bao gồm cả khu vực công và khu vực tư nhân). 


Đối với trường hợp người vay và trả nợ là cá nhân, Điều 33 
Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 38/13/2006 quy định chỉ tiết 
Pháp lệnh ngoại hối (Nghị định số 160/2006/NĐ-CP) có quy định: 
“Người cư trú là cá nhân chỉ được thực hiện uay, trả nợ nước ngoài 
khi đáp ứng được các điều biện uề uay, trả nợ nước ngoài theo quy 
định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam uà được Thông đốc Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam cho phép". 


Như vậy, về nguyên tắc, pháp luật cho phép cá nhân cư trú 
trong nước được vay và trả nợ nước ngoài. Tuy nhiên, cho đến thời 
điểm hiện nay, pháp luật vẫn chưa có quy định hay hướng dẫn cụ 
thể nào về hình thức này nên trên thực tế, khó có thể thực hiện 
việc vay và đặc biệt là việc chuyển tiền để trả nợ nước ngoài. 


Tuy nhiên, việc cá nhân ở nước ngoài chuyển tiền vào Việt 
Nam cũng như việc cá nhân ở Việt Nam chuyển tiền ra nước ngoài 
- trong một số trường hợp nhất định - cũng vẫn được pháp luật cho 
phép. Cụ thể là: 


- Đối uới các trường hợp chuyển tiên từ nước ngoài uào Việt 
Nam: khoản 7 Điều 4 Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005, khoản 7 
Điều 3 Nghị định số 160/2006/NĐ-CP quy định: Các giao dịch 
chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam hay từ Việt Nam ra nước 
ngoài qua ngân hàng, qua bưu điện mang tính chất (ài trợ, uiện trợ 
hoặc giúp đỡ thân nhân gia đình, sử dụng chỉ tiêu cá nhân không 
liên quan đến uiệc thanh toán xuất khẩu, nhập khẩu uê hàng hóa 
uè dịch uụ là hoạt động chuyển tiền một chiều và được pháp luật 
thừa nhận. Như vậy, pháp luật cho phép cá nhân ở nước ngoài có 
quyền chuyển tiền cho thân nhân tại Việt Nam nhưng chỉ để phục 
vụ cho các mục đích nêu trên (không có trường hợp vay và trả nợ). 


- Đối uới các trường hợp chuyển tiên từ Việt Nam ra nước 
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ngoài: Việc chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài phải tuân thủ 
các điều kiện và thủ tục chặt chẽ hơn. Theo quy định tại khoản 2 
Điều 8 Nghị định số 160/2006/NĐ-CP thì: “Người cư trú là công 
dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài 
thông qua tổ chức tín dụng được phép cho các mục đích dưới đây: 

a) Học tập, chữa bệnh ở nước ngoài; 

b) Đi công tác, du lịch, thăm uiếng ở nước ngoài; 

©) Tra các loại phí, lệ phí cho nước ngoài; 

d) Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài; 

ở) Chuyển tiền thừa bế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài; 

e) Chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài; 

8) Các mục đích chuyển tiền một chiêu cho các nhu cầu hợp 
phúp khác”. 

Tùy thuộc vào mỗi mục đích chuyển tiền thì cá nhân được 
chuyển tiền với số lượng khác nhau. Mức tiền được chuyển cụ thể 
đối với các trường hợp nêu trên được quy định chỉ tiết tại Quyết 
định số 1437/2001/QĐ-NHNN ngày 19/11/2001 của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước về ban hành quy định về mua, chuyển, mang 
ngoại tệ ra nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam. 

Tóm lại, hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể về việc 
vay và trả nợ nước ngoài của cá nhân tại Việt Nam nên bạn cần 
thận trọng trong việc vay tiền của người thân ở nước ngoài để làm 
vốn kinh doanh. 


Xe ô tô của tôi có tham gia bảo 
/ hiểm bắt buộc trách nhiệm 
_ dân sự theo quy định của 


pháp luật. Vừa qua, xe tôi bị tai nạn, hàng hóa đổ ra 
đường bị một số người “hôi của”, lấy đi một số hàng 
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hóa trị giá gần 200 triệu đồng. Tuy nhiên, cơ quan 
bảo hiểm chỉ bồi thường các thiệt hại về người và xe 
nhưng từ chối bồi thường số hàng hóa bị mất khi xảy 
ra tai nạn. Xin hỏi, việc từ chối bảo hiểm như vậy có 
đúng không? 


Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 
16/9/2008 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ 
giới thì phạm vi bồi thường thiệt hại bao gồm: Thiệt hại về thân 
thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra và 
thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng 
vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra. 

Bên cạnh đó, Điều 13 Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 
16/09/2008 cũng quy định một số trường hợp loại trừ bảo hiểm. 
Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại đối với 
các trường hợp sau: 

- Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe, lái xe, hoặc của 
người bị thiệt hại. 

- Lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm 
dân sự của chủ xe, lái xe cơ giới. 

- Lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc Giấy phép lái xe không 
phù hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe. 

- Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp như: giảm giá trị thương 
mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị 
thiệt hại. 

- Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn. 

- Chiến tranh, khủng bố, động đất. 

- Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, 
tiền, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, 
thi hài, hài cốt. 
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Theo quy định nói trên, trường hợp bạn bị mất hàng hóa khi 
xe của bạn bị tai nạn thuộc vào trường hợp “Thiệt hại đối uới tài 
sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn” nên không thuộc trường 
hợp được bồi thường. 


Tôi có mua lại một chiếc xe ô 
2 Hú Tú tô do ngân hàng bán đấu giá 
để thu hồi nợ. Xin cho biết, tôi 

cần phải nộp các giấy tờ gì để làm thủ tục sang tên? 


Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 
12/10/2010 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe thì Hồ sơ đăng 
ký xe gồm những giấy tờ như sau: 


- Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu của cơ quan Công an) 


- Giấy tờ của chủ xe (giấy chứng minh nhân dân (CMND). 
Trường hợp chưa được cấp giấy CMND hoặc nơi thường trú ghi. 
trong giấy CMND không phù hợp với nơi đăng ký thường trú ghi 
trong giấy khai đăng ký xe thì xuất trình sổ hộ khẩu); 


- Giấy tờ của xe (Quyết định trúng đấu giá; Hoá đơn bán hàng 
theo quy định của Bộ Tài chính; chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe; 
chứng từ nguồn gốc xe). 


Trường hợp xe thế chấp do Ngân hàng bán đấu giá để thu hồi 
nợ phải có thêm: Trích lục bản án hoặc bản sao bản án hoặc bản 
sao quyết định của Toà án, Quyết định thi hành án của cơ quan 
Thi hành án và kèm theo: 

a) Giấy chứng nhận đăng ký xe (đối với xe đã đăng ký). Trường 
hợp không thu hồi được giấy đăng ký xe thì phải có công văn xác 
nhận của ngân hàng bán tài sản đề nghị (thay cho giấy chứng 
nhận đăng ký xe). 

b) Bản sao hợp đồng tín dụng hoặc hợp đồng bảo đảm (do tổ 
chức tín dụng ký sao). 
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e) Hợp đồng mua bán tài sản hoặc hợp đồng chuyển nhượng tài 
sản hoặc biên bản nhận tài sản hoặc văn bản bán đấu giá tài sản 
(tuỳ từng trường hợp xử lý cụ thể). 

d) Chứng từ thu tiền theo quy định của Bộ Tài chính. 

đ) Trường hợp xe đã đăng ký ở địa phương khác, phải có thêm 
phiếu sang tên di chuyển kèm theo hồ sơ gốc của xe. 
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Xin hỏi di chúc viết tay không có 
2 f Ö sự chứng kiến, chứng nhận của 
Ñ_ chính quyền địa phương, không 

qua công chứng có được xem là hợp pháp không? 


Theo quy định tại Điều 650 BLDS thì "Di chúc bằng uăn bản 
không có người làm chứng..." là một trong những hình thức di chúc 
được pháp luật thừa nhận. Pháp luật dân sự không bắt buộc di 
chúc bằng văn bản trong mọi trường hợp phải có người chứng kiến, 
chứng nhận của chính quyền địa phương, hay phải công chứng, 
chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền. 


Tuy nhiên, hình thức di chúc bằng văn bản không có người làm 
chứng chỉ hợp pháp khi tuân thủ Điều 655 BLDS: “Người lập di 
chúc phải tự tay uiết uà ký uào bản di chúc. Việc lập di chúc bằng 
uăn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại 
Điều 653 của Bộ luật này". 


Điều 653 BLDS quy định cụ thể về nội dung của di chúc bằng 
văn bản: “1. Di chúc phải ghỉ rõ: a) Ngày, tháng, năm lập di chúc; 
b) Họ, tên uà nơi cư trú của người lập dù chúc; c) Họ, tên, cơ quan, 
tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điêu biện để cá 
nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; d) Di sản để lại uà nơi 
có di sản; đ) Việc chỉ định người thực hiện nghĩa uụ uà nội dung 
của nghĩa uụ. 9. Di chúc không được uiết tắt hoặc uiết bằng ký hiệu; 
nếu dị chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ 
tự uàè có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc”. 
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Như vậy, di chúc viết tay không có sự chứng kiến, chứng nhận 
của chính quyền địa phương, không qua công chứng được xem là 
hợp pháp nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên. 


Ba tôi qua đời đã lâu, mẹ tôi 
/ mới mất để lại một căn nhà 
_ do bà đứng tên. Trước khi 


qua đời, bà có lập di chúc viết tay nhưng chưa công 
chứng. Di chúc như vậy có hợp lệ không? Nếu anh chị 
em không thực hiện theo di chúc thì có thể khởi kiện 
được không? 


1. Điều 6ã2 BLDS quy định di chúc được coi là hợp pháp nếu: 


- Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; 
không bị lừa dốt, đe doạ hoặc cưỡng ép; 


- Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; 
- Hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật. 


Hình thức của di chúc có thể là văn bản hoặc đi chúc miệng. 
Điều 655 BLDS quy định di chúc bằng văn bản phải do người lập 
đi chúc tự tay viết và ký. Nếu bản di chúc không có người làm 
chứng thì phải tuân thủ Điều 653, theo đó nội dung di chúc ghi rõ 
ngày, tháng, năm lập; họ tên và nơi cư trú của người lập di chúc, 
người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; di sản để lại và nơi có 
di sản; việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của 
nghĩa vụ; di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu 
di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải đánh số thứ tự có chữ 
ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. 

Như vậy, di chúc của mẹ bạn được coi là hợp pháp nếu đáp ứng 
đủ các điều kiện trên. 


2. Phân chia di sản thừa kế 
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Nếu di chúc hợp pháp thì việc phân chia di sản thừa kế được thực 
hiện theo ý chí của người để lại di sản (trừ trường hợp chia kỷ phần 
bắt buộc cho con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành 
niên không có khả năng lao động). Trong trường hợp có anh chị em 
không thực hiện theo di chúc và mọi người không tự thỏa thuận được 
thì bạn có thể khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu thực hiện di chúc. 


Mẹ tôi trước khi mất có dặn dò 
lại việc chia tài sản cho các con 
§ trước mặt nhiều người hàng 


xóm. Xin cho biết, việc di chúc bằng lời như thế có được 
coi là hợp pháp không? 


Theo quy định tại Điều 652 BLDS thì di chúc được coi là hợp 
pháp phải có đủ các điều kiện sau đây: Người lập di chúc minh 
mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc 
cưỡng ép; Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; 
hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật. Di chúc bằng 
văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, 
nếu có đủ các điều kiện nói trên. 

Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám 
tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người 
giám hộ đồng ý; di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của 
người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn 
bản và có công chứng hoặc chứng thực. 


Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng 
thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm 
chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng 
ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người 
di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công 
chứng hoặc chứng thực. 
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Theo quy định nói trên, nếu mẹ bạn đặn dò lại việc chia tài sản 
cho các con trước mặt nhiều người hàng xóm trong lúc còn minh 
mẫn, sáng suốt và ngay sau đó những người làm chứng đã ghi chép 
lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ và đưa đi công chứng hoặc chứng 
thực trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày mẹ bạn đặn dò lại việc 
chia đi sản cho các con thì việc dặn dò đó được coi là hợp pháp. 


Vợ tôi đứng tên mua nhà đất 
) ö tại TP. Hồ Chí Minh và đã được 
§_ cấp số đỏ. Nay vợ tôi chết, tôi 


là người thừa kế duy nhất nhưng lại đang định cư 
nước ngoài. Tôi muốn thừa kế di sản của cô ấy thì 
phải làm gì? 

Nếu anh là người thừa kế duy nhất của vợ (vợ anh không có 
những đồng thừa kế cùng hàng thứ nhất) thì về nguyên tắc, anh 
có quyền thừa kế toàn bộ di sản của vợ để lại. Anh cần xuất trình 
những giấy tờ chứng minh mình là chồng và là người thừa kế duy 
nhất của vợ khi làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế. 


Tuy nhiên, do anh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài nên 
quyền thừa kế của anh sẽ bị hạn chế bởi Luật số 34/2009/QH13 
ngày 29/6/2009 sửa đổi, bổ sung Điều 126 Luật Nhà ở và Điều 121 
Luật Đất đai. Theo đó, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được 
cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam 
từ ba tháng trở lên thì có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền 
sử dụng đất ở tại Việt Nam. 


Do vậy, nếu anh không đủ điều kiện như trên thì anh không 
được cấp Giấy chứng nhận (để đứng tên sở hữu tài sản là bất động 
sản được hưởng thừa kế) nhưng được chuyển nhượng hoặc được 
tặng cho quyền sử dụng đất thừa kế theo quy định tại Điều 13 
Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về 
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việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực 
hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất 
đai (Nghị định số 84/2007/NĐ-CP). 


Trong trường hợp chưa chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử 
dụng đất được thừa kế thì anh có thể ủy quyền bằng văn bản cho 
người khác trông nom hoặc tạm sử dụng nhà, đất và thực hiện 
nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đất đai và các quy định 
của pháp luật khác có liên quan. 


Cha tôi mất năm 1999 không để 
lại di chúc, còn lại mẹ và 6 anh 
_ em chúng tôi nhưng chỉ có mẹ và 


cậu út ở lại Việt Nam. Nay mẹ đã già muốn sang tên ngôi 
nhà cho cậu út có được không? 


Trong thư bạn không nói rõ ngôi nhà mẹ bạn đang ở có từ bao 
giờ. Vì vậy tạm chia thành 2 trường hợp: 


1. Nếu ngôi nhà có từ khi cha bạn còn sống thì theo quy định 
của pháp luật Việt Nam, ngôi nhà đó được xác định là tài sản 
chung của cha mẹ bạn. Do vậy, mẹ chỉ có quyền định đoạt một nửa 
tài sản đó và một phần trong phần di sản của cha bạn mà mẹ bạn 
được thừa kế theo pháp luật. Trong trường hợp này, nếu mẹ bạn 
muốn viết di chúc để lại toàn bộ ngôi nhà cho người em sống cùng 
cụ ở Việt Nam, thì tất cả những người con còn lại phải có văn bản 
từ chối thừa kế phần tài sản của người cha (một nửa ngôi nhà sở 
hữu chung của hai cha mẹ). Văn bản này phải có chứng thực của 
nơi họ cư trú. 


2. Nếu ngôi nhà có sau khi cha bạn mất thì đó là tài sản riêng 
của mẹ bạn. Cụ có toàn quyền bán, tặng, cho, di chúc lại ngôi nhà 
đó cho bất kỳ người con nào mà không cần phải có sự đồng ý hay từ 
chối của những người còn lại. Trong trường hợp mẹ bạn không sang 
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tên hoặc di chúc lại căn nhà đó thì khi cụ mất, ngôi nhà sẽ được chia 
theo pháp luật nếu 6 anh em bạn không có thỏa thuận khác. 


Ông ngoại tôi có 4 người con, 
nhưng bác cả đã hy sinh trong 
_Ề kháng chiến, còn lại 3 con gái. 


Bà ngoại tôi đã mất từ lâu, và nay ông già yếu nên lập 
di chúc chia toàn bộ tài sản cho 3 con gái (1 đang ở 
nước ngoài). Di chúc không có người chứng kiến, 
không có chữ ký của các con. Nay một con gái là dì 
của tôi không đồng ý thì việc chia tài sản phải tiến 
hành thế nào? 

1. Theo bạn trình bày thì bà ngoại bạn đã mất từ lâu, không 
để lại di chúc, vì vậy, bản di chúc do ông ngoại bạn lập là không 
hợp lệ do ông ngoại bạn đã định đoạt cả phần di sẵn của bà ngoại 
- lẽ ra phải chia theo pháp luật. 


2. Trong trường hợp không có tranh chấp giữa những người 
cùng hàng thừa kế thứ nhất với người được hưởng thừa kế hoặc 
mọi người chấp nhận nội dung bản di chúc thì coi như các bên đã 
đồng ý với việc phân chia tài sản. Nhưng khi có tranh chấp, việc 
chia tài sản sẽ được xem xét lại theo các quy định của pháp luật về 
thừa kế. 


3. Việc thừa kế - nếu có tranh chấp và các bên không tự thỏa 
thuận được - sẽ phải đưa ra Tòa án để giải quyết. Do tranh chấp 
có yếu tố nước ngoài (một người đang ở nước ngoài) nên Tòa án có 
thẩm quyền là Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi có tài sản. 


Bố mẹ tôi mất đi, để lại di chúc 
chia đều tài sản là 2 ngôi nhà 
_ cho cả 10 người con. Nay 
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chúng tôi muốn bán nhà thì phải làm thế nào, và nếu 
một người không đồng ý bán thì tài sản sẽ xử lý ra sao? 


1. Nếu di chúc của bố mẹ bạn là hợp lệ và việc khai nhận di 
sản thừa kế không có tranh chấp thì cả 10 người con sẽ cùng là chủ 
sở hữu của 92 căn nhà đó. Việc bán nhà có thể tiến hành theo một 
trong hai cách sau: 


a) Cả mười người cùng ký vào phần bên bán của hợp đồng mua 
bán nhà; hoặc 


b) Chín người làm ủy quyển cho một người đứng ra ký vào 
phần bên bán của hợp đồng mua bán nhà. 


2. Nếu một người trong số các đồng sở hữu không đồng ý bán 
nhà thì những người còn lại phải làm đơn khởi kiện người kia ra 
Tòa án, đề nghị Tòa án chia thừa kế. Sau khi có bản án của Tòa án 
xác định rõ kỷ phần của từng người thì những người còn lại mới có 
thể bán phần của mình. 


Cha tôi mất, để lại di chúc 
) hb phân định thừa kế cho các 
§_ con. Nay chúng tôi muốn bán 


ngôi nhà là tài sản thừa kế, nhưng lại vướng có người 
anh đang sống ở nước ngoài. Làm thế nào để chúng 
tôi bán nhà được? 


Theo quy định của BLDS về thừa kế, nếu cha bạn viết di chúc 
để lại tài sản cho cả người anh ở nước ngoài thì khi những người 
được hưởng thừa kế định doạt tài sản, phải có sự đồng ý của người 
anh đó. 

Trường hợp người anh ở nước ngoài không thể có mặt để thể 
hiện ý kiến thì có thể ủy quyền cho người anh em ở trong nước thực 
hiện. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản, có chứng thực của cơ 
quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước sở tại. 
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Kỷ phần của người anh được chuyển thành tiền, chuyển ra 
nước ngoài theo quy định của pháp luật. 


Mẹ tôi qua đời để lại di chúc 
cho các con khu đất mà cụ 
đứng tên số đỏ. Tuy nhiên, cụ 


không nói rõ cho mọi người bao nhiêu. Vậy, anh em 
chúng tôi phải làm thế nào để thực hiện di chúc này? 


Theo quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật Công chứng thì: 
“Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong 
di chúc bhông xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người 
thì họ có quyền yêu cầu công chứng uăn bản thoả thuận phân chia 
di sản. Trong uăn bản thoa thuận phân chia dì sản, người được 
hưởng di sản có thể tặng cho toàn bộ hoặc một phần quyền hưởng 
di sản của mình cho người thừa bế khác”. 


Đối chiếu trường hợp của bạn, khi công chứng văn bản thoả 
thuận phân chia di sản, anh em bạn phải xuất trình di chúc cùng 
giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của cụ thân sinh với mảnh đất 
đó, giấy tờ chứng minh quan hệ mẹ - con giữa anh em bạn và 
người để lại mảnh đất. Tất cả anh em phải làm cam đoan chịu 
trách nhiệm về việc không bỏ sót người thừa kế theo pháp luật. 
Bản thỏa thuận chia di sản do các anh em lập sau khi được công 
chứng sẽ là căn cứ để đăng ký quyền sở hữu từng phần đất riêng 
cho mỗi người. 

Trong trường hợp anh em bạn có người đang định cư ở nước 
ngoài thì người đó không được đứng tên sở hữu bất động sản được 
hưởng theo di chúc. Để hưởng quyền thừa kế, phần di sản của 
người đó có thể được bán để chuyển tiền ra nước ngoài theo quy 
định của pháp luật. 
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Mẹ tôi qua đời để lại cho 2 anh 
Ö / em tôi mỗi người một ngôi nhà. 
_ Tôi đang du học ở nước ngoài 


nên ủy quyền cho anh tôi quản lý. Nay anh tôi lại làm 
thủ tục một mình đứng tên số đỏ căn nhà của tôi. Tôi 
muốn truất quyền đại diện, khôi phục lại quyền sở hữu 
và bán tài sản thì làm thế nào? 


Nếu việc thừa kế tài sản của bạn đã được thực hiện đúng theo 
quy định của pháp luật Việt Nam thì bạn sẽ được toàn quyền sở 
hữu đối với căn nhà được hưởng theo di chúc. 


Gia sử việc ủy quyền của bạn là hợp lệ và bạn chỉ ủy quyền 
việc quản lý căn nhà thì việc người anh tự ý làm thủ tục đứng tên 
sở hữu căn nhà thì mâu thuẫn giữa hai anh em là tranh chấp 
quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất chứ không còn là việc rút 
lại giấy ủy quyền nữa. Do vậy, để đòi lại quyền sở hữu và bán tài 
sản, bạn phải làm thủ tục khởi kiện vụ án dân sự “đòi lại tài sản” 
ra trước Tòa án. 

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 34 và điểm c khoản 1 
Điều 35 BLTTDS thì Tòa án có thẩm quyền thụ lý giải quyết tranh 
chấp là TAND cấp tỉnh nơi có tài sản. Bạn có thể trực tiếp hoặc ủy 
quyền cho luật sư ở Việt Nam tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi 
hợp pháp của mình. 


Việc bán căn nhà chỉ có thể được thực hiện sau khi hoàn tất việc 
xác lập sở hữu (hai bên tự thỏa thuận được hoặc Tòa án đã giải quyết 
tranh chấp bằng bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật). 


Bố mẹ tôi ly hôn, căn nhà được 
chia đôi. Một bên là tôi và bố, 
_ còn bên kia là mẹ và anh trai. 


Vậy, anh trai có quyền gì bên căn nhà bố con tôi đang 
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ở hay không, trong trường hợp bố viết di chúc là không 
để lại tài sản cho anh? 


Việc ly hôn giữa bố và mẹ bạn chỉ chấm dứt quan hệ vợ chồng, 
chấm dứt quyền thừa kế tài sản giữa vợ chồng chứ không làm 
chấm dứt quyền của các con thừa kế tài sản bố mẹ. 


Trong trường hợp bố hoặc mẹ của bạn qua đời mà không để lại 
di chúc, việc thừa kế tài sản của họ được giải quyết theo pháp luật 
thì anh trai bạn vẫn có quyền thừa kế phần căn nhà mà bố và bạn 
đang sử dụng (thừa kế tài sản của bổ). Ngược lại, bạn cũng có 
quyền thừa kế phần căn nhà của mẹ và anh trai đang ở (thừa kế 
tài sản của mẹ). 


Nếu bố hoặc mẹ của bạn trước khi chết để lại di chúc hợp lệ thì 
việc giải quyết quyền thừa kế sẽ được thực hiện theo ước nguyện 
của người quá cố. 


Cha mẹ tôi ly hôn khi tôi còn 
nhỏ, tôi ở với mẹ, còn cha tôi 
lấy vợ mới và cũng sinh được 


hai người con. Cha tôi vừa qua đời vì tai nạn giao 
thông, để lại một khối tài sản khá lớn. Xin hỏi, tôi có 
được hưởng thừa kế tài sản của cha tôi không? 

Theo quy định của BLDS thì việc thừa kế có thể được giải 
quyết theo di chúc hoặc theo pháp luật. 

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Kể từ 
thời điểm đó, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản 
do người chết để lại. Nếu cha bạn mất có để lại di chúc và di chúc 
đó là hợp pháp thì bạn được hưởng phần di sản thừa kế theo nội 
dung trong di chúc. Trường hợp cha bạn mất không để lại di chúc 
hoặc di chúc không hợp pháp thì với tư cách là con đẻ, bạn sẽ được 
hưởng thừa kế theo pháp luật. 
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Theo quy định tại Điều 676 BLDS thì bạn thuộc hàng thừa kế 
thứ nhất (gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con 
đẻ, con nuôi của người chết). Những người thừa kế cùng hàng được 
hưởng phần di sản bằng nhau. Việc cha mẹ bạn đã ly hôn, bạn 
sống với mẹ từ nhỏ không ảnh hưởng gì đến quyền thừa kế tài sản 


Năm 1995, cha tôi sang định cư 
ở Mỹ, mẹ tôi ở lại Việt Nam, làm 
1Ô thủ tục hợp pháp hóa căn nhà 


của hai người, có cả tên của cha. Nay hai người đồng ý 
cho tôi thừa hưởng căn nhà. Tôi đang sống ở Mỹ và 
không còn mang quốc tịch Việt Nam, xin hướng dẫn tôi 
thủ tục để thừa kế? 


của bạn. 


Nếu căn nhà vẫn thuộc quyền quản lý của cha mẹ bạn (chưa 
bị Nhà nước quản lý) thì cha mẹ bạn có quyền làm di chúc để lại 
căn nhà đó cho bất cứ người nào. 


Trong trường hợp cha bạn sống ở Mỹ, còn mẹ ở Việt Nam thì 
cha bạn phải làm giấy ủy quyền cho mẹ bạn được toàn quyền định 
đoạt căn nhà. Sau đó, mẹ bạn làm di chúc để lại ngôi nhà cho bạn. 


Lưu ý, giấy ủy quyền của cha bạn phải có chứng thực hợp lệ; 
di chúc của mẹ bạn phải đượe lập theo quy định của pháp luật 
Việt Nam. 


Tuy nhiên, do bạn là người Việt Nam định cư ở nước ngoài nên 
quyền thừa kế sẽ bị hạn chế bởi Luật số 34/2009/QH 12 ngày 
29/6/2009 sửa đổi, bổ sung Điều 126 Luật nhà ở và Điều 121 Luật 
Đất đai. Theo đó, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được cơ 
quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam 
từ ba tháng trở lên mới có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền 
sử dụng đất ở tại Việt Nam. 
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Do vậy, trong trường hợp bạn không đủ điều kiện đứng tên 
trên Giấy chứng nhận sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất 
ở thì bạn được chuyển nhượng hoặc được tặng cho quyền sử dụng 
đất thừa kế theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 84/2007/NĐ- 
CP. Trong trường hợp chưa chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử 
dụng đất được thừa kế thì bạn có thể ủy quyền bằng văn bản cho 
người trông nom hoặc tạm sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ theo 
quy định của pháp luật về đất đai và các quy định của pháp luật 
khác có liên quan. 


Trong 5 người thừa kế theo 
) pháp luật chỉ có 4 người yêu 
_ cầu chia phần di sản. Người còn 


lại chưa có ý kiến gì. Với trường hợp này, có thể tiến 
hành chia được không? 

Trường hợp này có thể chia ra 9 trường hợp: 

1. Nếu trong số những người đồng thừa kế có người không yêu 
cầu phân chia di sản (cụ thể là từ chối di sản thừa kế) thì việc chia 
thừa kế có thể được tiến hành sau khi người từ chối nhận di sản có 
văn bản thể hiện sự từ chối của mình. 

2. Nếu có người không yêu cầu phân chia di sản (cụ thể là 
không từ chối đi sản thừa kế nhưng chưa muốn chia thừa kế vào 
thời điểm này) mà những người khác muốn tiến hành thì những 
người đó phải khởi kiện ra Toà án đề nghị Toà chia thừa kế. Trong 
trường hợp này người không yêu cầu chia phần di sản sẽ là bị đơn. 


Cha mẹ tôi qua đời để lại căn 

2 9 2 nhà mặt tiền, do anh cả tôi quản 
_- lý. 13 năm trôi qua, nay hai chị 

em tôi đề nghị chia thừa kế nhưng anh không đồng ý. 
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Xin cho biết chúng tôi có quyền khởi kiện ra Tòa án đề 
nghị chia thừa kế căn nhà của cha mẹ hay không? 


Theo quy định tại điểm 2.4 Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP 
ngày 10/8/2004 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp 
dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân 
và gia đình (Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004), 
sau khi kết thúc thời hạn 10 năm mà các đồng thừa kế không có 
tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do người 
chết để lại chưa chia thì di sản đó chuyển thành tài sản chung 
của các thừa kế. Khi có tranh chấp và yêu cầu Tòa án án giải 
quyết thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế, 
mà áp dụng các quy định của pháp luật về chia tài sản chung để 
giải quyết. 

Với quy định nói trên, trong trường hợp bố mẹ bạn không để 
lại di chúc cho người con trai cả, giữa anh em bạn không có tranh 
chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do người chết để lại 
chưa chia thì tài sản này sẽ được chia theo pháp luật như đối với 
các trường hợp chia tài sản chung. 


Hiện nay, do thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế đã hết nữa, 
chị em bạn không còn quyền khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế 
nhưng vẫn có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án chia tài sản 
chung theo quy định của pháp luật. Nếu anh em bạn không thoả 
thuận về phần mỗi người được hưởng khi có yêu cầu chia tài sản, 
thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo quy định của 
pháp luật về chia tài sản chung. 


Ông nội qua đời, có di chúc để 
lại cho cháu nội đích tôn 12 
§_ tuổi một ngôi nhà nhưng lại 


giao cho người chú quản lý cho đến khi đứa cháu tròn 
18 tuổi. Xin hỏi, người chú có quyền quản lý tài sản 
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của cháu không? Tại sao người cha lại không được 
quản lý tài sản của con mình? 


Theo quy định tại khoản 9 Điều 45 Luật HN và GÐ, về nguyên 
tắc “tài sản riêng của con dưới 1ã tuổi... do cha mẹ quản lý”. 


Tuy nhiên, khoản 3 Điều 4ð còn có quy định: “Cha mẹ không 
quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp người tặng cho tài 
sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ 
định người khác quản lý tài sản đó hoặc những trường hợp khác 
theo quy định của pháp luật". 


Vì vậy, trong trường hợp ông nội qua đời, có lập di chúc để lại 
cho cháu nội đích tôn 12 tuổi một ngôi nhà nhưng lại giao cho 
người chú quản lý cho đến khi đứa cháu tròn 18 tuổi thì người chú 
có quyền quản lý tài sản này. 

Người cha không được quản lý tài sản của con mình vì ngôi 
nhà là tài sản thừa kế mà đứa con được hưởng theo di chúc và 
người để lại tài sản thừa kế theo di chúc không chỉ định cho người 
cha được quyền quản lý ngôi nhà này. 


Pháp luật hiện nay có quy định 
7 9 nào về việc tước quyền thừa kế 
_ đối với con cái do ngược dãi, 


hành hạ cha, mẹ không? Người lập di chúc giả mạo để 
chiếm đoạt di sản nhưng bị phát hiện kịp thời thì có được 
hưởng di sản thừa kế không? 

Theo quy định tại Điều 643 BLDS, những người sau đây không 
được quyền hưởng di sản thừa kế: 

a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức 
khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để 
lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của 
người đó; 
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b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để 
lại di sản; 

c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người 
thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà 
người thừa kế đó có quyền hưởng; 


d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để 
lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, 
huỷ di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý 
chí của người để lại di sản. 


Theo quy định trên, con cái có hành vì ngược đãi, hành hạ cha, 
mẹ hoặc người lập di chúc giả mạo để chiếm đoạt đi sản sẽ không 
được quyền hưởng di sản thừa kế. Tuy nhiên, pháp luật cũng có 
quy định những người thuộc vào một trong những trường hợp nói 
trên vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành 
vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di 
chúc. Như vậy, về nguyên tắc, việc tước quyền hưởng di sản thừa 
kế của những người nói trên chỉ thực hiện trong trường hợp thừa 
kế theo pháp luật. 


Nếu di chúc cho họ được hưởng di sản bị phát hiện là giả mạo 
thì người giả mạo không được hưởng di sản thừa kế. 


Ba tôi được ông bà nội giao cho 
5b quản lý nhà, đất từ năm 1974. 
§_ Sau đó, ông bà tôi mất không để 


lại di chúc (ông mất năm 1975, bà mất năm 1983). Nếu 
người quản lý tài sản 30 năm trở lên (không có sự tranh 
chấp) có được công nhận chủ sở hữu không? Nếu cô 
chú tôi khởi kiện đề nghị chia thừa kế, Tòa án sẽ giải 
quyết thế nào? Ba tôi có được quyền ưu tiên mua lại tài 
sản không? 


Theo quy định của pháp luật về thừa kế, tài sản của một người 
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chỉ trở thành “đi sản” khi người đó qua đời, tức là từ thời điểm mở 
thừa kế (thời điểm người có tài sản chết). Ông bạn mất năm 1975 
và bà của bạn mất năm 1983 mà nhà đất là của ông bà bạn thì việc 
cha mẹ bạn quản lý khối tài sản trước khi ông bà bạn mất khéng 
phải là "quản lý khối di sản này từ năm 1974” mà chỉ là thực h:ện 
việc ủy quyền để quản lý chứ không phải là thực hiện quyền sở hữu 
(trừ trường hợp ngay từ khi còn sống, ông bà bạn đã giao cho cha 
mẹ bạn quyền sở hữu nhà đất đó). 


Do đó, quy định tại khoản 1 Điều 247 BLDS về việc “Người 
chiếm hữu, người được lợi uề tài sản không có căn cứ pháp luật 
nhưng ngay tình, liên tục, công khai trong thời hạn mười năm iối 
uới động sản, ba mươi năm đối uới bất động sản thì trở thành chủ 
sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu" không có căn 
cứ để áp dụng trong trường hợp này. 

Trường hợp của gia đình bạn, nếu phát sinh tranh chấp với 
những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất, có người khởi kiện đề 
nghị phân chia di sản thừa kế thì thời hiệu khởi kiện (10 năm, tính 
từ ngày bà bạn mất) đã hết, Toà án sẽ không thụ lý để giải quyết. 


Nếu cả 4 người cùng không có tranh chấp về hàng thừa kế và đều 
công nhận nhà đất nói trên là di sản của ông bà nội bạn để lại và chưa 
phân chia thì khi người khởi kiện xuất trình được các căn cứ nêu trên 
và đề nghị chia tài sản chung thì Toà án sẽ thụ lý giải quyết. 


Khi xét xử, Toà án có thể quyết định thêm một phần cho công 
sức duy trì và tôn tạo khối tài sản cho bố bạn và có thể quyết định 
giao nhà đất cho bố bạn sở hữu nhưng bố của bạn sẽ phải thanh 
toán phần giá trị tài sản cho những người còn lại. 


Cha mẹ chúng tôi đã qua đời 

296 được 15 năm (không để lại di 
N_ chúc) nhưng do làm ăn xa nên 

gần đây, 4 anh em mới họp lại được để phân chia di sản 


422 


THỪA KẾ 


thừa kế. Giả sử chúng tôi có vướng mắc thì có khởi kiện 
ra Tòa án được không? 

Theo quy định tại Điều 645 BLDS thì thời hiệu khởi kiện để 
người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của 
mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ 
thời điểm mở thừa kế. 

Như vậy, về nguyên tắc, nếu cha mẹ bạn đều mất đã trên 10 
năm thì thời hạn khởi kiện về thừa kế đã hết. Tuy nhiên, Nghị 
quyết số 09/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 cũng có quy định một 
số trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế 
như sau: 


Trường hợp trong thời hạn 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa 
kế mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và 
có văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế hoặc sau khi kết thúc 
thời hạn 10 năm mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về hàng 
thừa kế và đều thừa nhận di sản do người chết để lại chưa chia thì 
di sản đó chuyển thành tài sản chung của các thừa kế. 


Khi có tranh chấp và yêu cầu Tòa án giải quyết thì không áp 
dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế, mà áp dụng các quy 
định của pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết và cần phân 
biệt như sau: 


- Trường hợp không eó dì chúc mà eác đồng thừa kế thỏa thuận 
về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc 
chia tài sản chung đó được thực hiện theo thỏa thuận của họ. 

- Trường hợp không có di chúc và các đồng thừa kế không có 
thỏa thuận về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài 
sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo quy định 
của pháp luật về chia tài sản chung. 

Theo hướng dẫn nói trên, nếu anh em bạn không có tranh chấp 
về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do cha mẹ để lại chưa 
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chia, chỉ không thỏa thuận được về phần mỗi người được hưởng thì 
không thuộc trường hợp bị coi là đã hết thời hiệu khởi kiện về thừa 
kế, Tòa án sẽ thụ lý vụ kiện và áp dụng các quy định của pháp luật 
về chia tài sản chung để giải quyết. 


Cha mẹ nuôi tôi đều lần lượt 
qua đời trong năm vừa qua, 
Ƒ _ không để lại di chúc. Xin cho 


biết tôi có được thừa kế tài sản của cha mẹ nuôi tôi như 
những người con đẻ không? 


Theo quy định tại khoản 1 Điều 676 BLDS thì những người 
thừa kế theo pháp luật được chia thành ba hàng thừa kế: hàng 
thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, 
con đẻ, con nuôi của người chết. Theo quy định trên thì con nuôi 
của người chết thuộc hàng thừa kế thứ nhất, do vậy cũng được 
thừa kế tài sản của người chết để lại. 

Tuy nhiên cũng cần lưu ý: Không phải tất cả những người được 
gọi là “con nuôi” đều có thể được thừa kế tài sản của người chết để 
lại. Theo quy định tại Điều 68 Luật HN và GÐ thì người được nhận 
làm con nuôi phải là người từ 15 tuổi trở xuống. Người trên 15 tuổi 
cũng có thể được nhận làm con nuôi nếu là thương binh, người tàn 
tật, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc làm con nuôi của 
người già yếu cô đơn. 

Ngoài điều kiện nói trên, Điều 72 Luật HN và GĐÐ còn quy 
định “Việc nhận nuôi con nuôi phải được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyên đăng ký uà ghi uào Sổ hộ tịch". 

Với các quy định nói trên, nếu bạn được cha mẹ nuôi nhận 
nuôi từ khi bạn dưới 1ð tuổi (hoặc thuộc các trường hợp trên 1ð 
tuổi vẫn được làm con nuôi) và việc nhận nuôi con nuôi được thực 
hiện theo đúng thủ tục do pháp luật quy định thì bạn sẽ được 
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quyền thừa kế tài sản của cha mẹ nuôi để lại, bình đẳng với các 
con đẻ của người chết. 


Khi còn sống, cha mẹ tôi cùng 
lập di chúc chia tài sản chung 
_ cho các con, có hai người hàng 


xóm ký tên làm chứng. Nay cha tôi đã mất, chúng tôi 
muốn đề nghị mẹ thực hiện di chúc thì có được 
không? Di chúc không có công chứng thì có được coi 
là hợp pháp không? 


Theo quy định tại các Điều 649, 6ã0, 652, 656, 663, 668 BLDS, 
di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di 
chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. Di chúc bằng văn bản 
bao gồm: di chúc không có người làm chứng; di chúc có người làm 
chứng; di chúc có công chứng; di chúc có chứng thực. 

Trong trường hợp người lập di chúc không thể tự mình viết 
bản di chúc thì có thể nhờ người khác viết, nhưng phải có ít nhất 
là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ 
vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người 
làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký 
vào bản di chúc. 

Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây: 


a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di 
chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép; 


b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình 
thức di chúc không trái quy định của pháp luật. 


Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ 
được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện nói trên. 


Về di chúc chung của vợ, chồng, BLDS cũng quy định: Vợ, 
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chồng có thể lập di chúc chung để định đoạt tài sản chung. Di chúc 
chung của vợ, chồng có hiệu lực từ thời điểm người sau cùng chết 
hoặc tại thời điểm vợ, chồng cùng chết. 


Như vậy, nếu di chúc của cha mẹ bạn đáp ứng được đầy đủ các 
quy định nói trên thì di chúc đó là hợp pháp. Tuy nhiên, di chúc đó 
là đi chúc chung của bố mẹ bạn nên chỉ có hiệu lực sau khi mẹ bạn 


qua đời. 
Ông bà nội tôi mất từ nhiều năm 
nay, nhưng con cháu vẫn chưa 
khai tử. Bây giờ, gia đình muốn 


làm khai tử cho ông bà để khai nhận thừa kế thì thủ tục 
ra sao? Cơ quan nào giải quyết? Nếu không đi khai tử 
thì có ảnh hưởng gì không? 


Theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 
27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (Nghị 
định số 158/2005/NĐ-CP) thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 
chết, thân nhân của người chết có trách nhiệm đi khai tử; trong 
trường hợp người chết không có thân nhân, thì chủ nhà hoặc người 
có trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tổ chức, nơi người đó cư trú hoặc 
công tác trước khi chết đi khai tử. 


Nếu việc khai tử chưa được tiến hành trong thời hạn nói trên 
thì phải đăng ký theo thủ tục đăng ký khai tử quá hạn. UBND cấp 
xã, nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai 
tử và đăng ký khai tử quá hạn. Trong trường hợp không xác định 
được nơi cư trú cuối cùng của người chết, thì UBND cấp xã, nơi 
người đó chết thực hiện việc đăng ký khai tử. 

Người đi đăng ký khai tử quá bạn phải nộp giấy báo tử hoặc 
giấy tờ thay cho giấy báo tử. Đối với người chết tại bệnh viện thì 
giấy báo tử do Giám đốc bệnh viện cấp; đối với người cư trú ở một 
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nơi, nhưng chết ở một nơi khác, ngoài cơ sở y tế, thì UBND cấp xã, 
nơi người đó chết cấp giấy báo tử: đối với người chết trên phương 
tiện giao thông, thì người chỉ huy hoặc điều khiển phương tiện giao 
thông phải lập biên bản xác nhận việc chết, có chữ ký của ít nhất 
hai người cùng đi trên phương tiện giao thông đó. Biên bản xác 
nhận việc chết thay cho giấy báo tử 


Đối với người chết tại nhà ở nơi cư trú như trường hợp của 
ông, bà bạn thì văn bản xác nhận việc chết của người làm chứng 
thay cho giấy báo tử. Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ tư 
pháp hộ tịch ghi vào số đăng ký theo từng loại việc và bản chính 
giấy chứng tử. 


Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho người đi đăng ký một bản 
chính giấy chứng tử. Trong cột ghi chú của Số đăng ký khai sinh 
hoặc Sổ đăng ký khai tử sẽ ghi rõ “Đăng ký quá hạn”. 


Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không 
quá ð ngày. Việc đăng ký khai tử có ý nghĩa rất quan trọng và rất 
cần thiết trong việc chia thừa kế (theo di chúc hoặc theo pháp luật) 
đối với đi sản của người chết để lại. 


Mẹ tôi mất để lại cho chị tôi một 
0 ngôi nhà trị giá khoảng 600 
_ triệu dồng, vì nhiều lý do, chị 


không muốn nhận thì có được không? Thủ tục từ chối 
được pháp luật quy định thế nào? 

Theo quy định tại Điều 643 BLDS thì: “Người thừa kế có quyền 
từ chối nhận di sản, trừ trường hợp uiệc từ chối nhằm trốn tránh 
uiệc thực hiện nghĩa uụ tài sản của mình đối uới người khác”. 

Như vậy, chỉ trừ trường hợp chị bạn từ chối nhận thừa kế 
nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với 
người khác (ví dụ như để không phải trả nợ, không phải thực hiện 
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nghĩa vụ cấp dưỡng hoặc bồi thường thiệt hại....) còn việc từ chối vì 
bất cứ lý do nào khác cũng đều được pháp luật công nhận. 


Cũng theo quy định tại Điều 642 BLDS nói trên thì việc từ chối 
nhận di sản phải được lập thành văn bản; người từ chối phải báo 
cho những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân 
chia di sản, cơ quan công chứng hoặc UBND xã, phường, thị trấn 
nơi có địa điểm mở thừa kế về việc từ chối nhận di sản. Thời hạn 
từ chối nhận di sản là 6 tháng, kể từ ngày mở thừa kế. Sau 6 tháng 
kể từ ngày mở thừa kế nếu không có từ chối nhận di sản thì được 
coi là đồng ý nhận thừa kế. 

Hồ sơ từ chối nhận di sản tại cơ quan công chứng gồm có: 
Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu); Chứng minh nhân dân, hộ 
khẩu, giấy khai sinh, hộ chiếu và các giấy tờ tùy thân khác; Giấy 
tờ chứng minh người từ chối nhận di sản là người được hưởng di 
sản theo di chúc hoặc theo pháp luật (ví dụ như di chúc...) và văn 
bản từ chối nhận di sản trong đó có cam kết việc từ chối nhận di 
sản không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của 
mình với người khác. 


Trước khi mất, mẹ chồng tôi lập 
di chúc để lại toàn bộ tài sản 
_ cho anh chồng, còn một cậu 


em bị tàn tật đang ở với vợ chồng tôi thì lại không được 
hưởng gì. Xin hỏi, có thể kiện đòi anh chồng phải chia 
cho một phần tài sản được không? 


Theo quy định tại Điều 669 BLDS về trường hợp người thừa kế 
không phụ thuộc vào nội dung của di chúc thì: “Vhững người sau 
đây uấn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một 
người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo phúp luật, 
trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản 
hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi 
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họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 
hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định 
tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này: 


1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, uợ, chồng; 
2. Con đã thành niên mà không có khd năng lao động". 


Quyền hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di 
chúc không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản hoặc với 
những người không có quyền hưởng di sản (người bị kết án về hành 
vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi 
nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm 
trọng danh dự, nhân phẩm của người đó; người vi phạm nghiêm 
trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản; người bị kết án về 
hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng 
một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền 
hưởng; người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để 
lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, 
hủy di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý 
chí của người để lại di sản). 

Theo quy định nói trên thì người em chồng của bạn bị tàn tật, 
không có khả năng lao động sẽ được quyền hưởng một phần di sản 
mẹ chồng bạn để lại. Giả sử mẹ chồng bạn có 3 người con, đi sản 
của bà để lại trị giá 900 triệu đồng, nếu chia thừa kế theo pháp 
luật thì mỗi suất sẽ được hưởng 300 triệu đồng. Như vậy, trong 
trường hợp mẹ chồng bạn lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho một 
người con thì người con bị tàn tật sẽ được hưởng 2/3 một suất thừa 
kế theo pháp luật là 200 triệu đồng. 

Nếu người con được hưởng thừa kế theo di chúc không thực 
hiện việc trả cho người em bị tàn tật phần di sản mà người em phải 
được hưởng thì người em có quyền khởi kiện người kia ra Tòa án 
để đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 
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Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, 
được chú ruột đem về nuôi. 
_ Chú tôi độc thân và có một 


căn nhà lớn ở Quận 3. Nay chú tôi đang ốm nặng. Xin 
hỏi, nếu chú tôi qua đời không để lại di chúc thì tôi có 
được hưởng thừa kế tài sản của chú tôi để lại không? 


Thừa kế theo pháp luật chỉ áp dụng trong trường hợp người 
chết không để lại di chúc. Theo quy định tại Điều 676 BLDS thì 
những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự 
sau đây: 


a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha 
nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết; 


b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà 
ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của 
người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; 


e) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; 
bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu 
ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, 
cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, 
cụ ngoại. 


Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản 
bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa 
kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có 
quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối 
nhận di sản. 

Như vậy, nếu chú bạn qua đời không để lại di chúc, chú bạn 
không có ai thuộc hàng thừa kế thứ nhất và thứ hai thì bạn cùng 
với những người khác thuộc hàng thừa kế thứ ba (nếu có) sẽ được 
hưởng thừa kế di sản của chú bạn để lại. 
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Giấy chứng nhận quyền sở hữu 
nhà ở và quyền sử dụng đất 
_ của gia dình tôi đứng tên tôi và 


chồng tôi. Trước khi chết chồng tôi không để lại di 
chúc. Xin hỏi, tôi có thể tặng cho cho con trai chúng 
tôi toàn bộ nhà đất nói trên hay không? 


Theo quy định tại Điều 37 Luật HN và GÐ thì nhà ở và quyền 
sử dụng đất ở nói trên là tài sản chung của vợ chồng: do vậy bà chỉ 
có quyền định đoạt đối với giá trị tài sản đó. 


Theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 675 của BLDS, trong 
trường hợp chồng bà chết không để lại di chúc thì một nửa tài sản 
nói trên là di sản thừa kế của chồng bà sẽ được chia đều cho những 
người thừa kế của chồng bà (bao gồm: cha, mẹ, vợ, các con của 
người chết - những người này phải còn sống đến thời điểm chồng 
bà chết). 

Vì vậy, nếu bà muốn tặng cho người con cả toàn bộ tài sản 
nói trên thì phải được sự đồng thuận của tất cả các thừa kế của 
chồng bà. 

Việc tặng cho được thực hiện sau khi bà cùng các thừa kế 
của chồng bà làm thủ tục khai nhận thừa kế theo quy định của 


pháp luật. 
Chồng tôi là con trai độc nhất, 
3 0 4 vợ chồng tôi và hai con vẫn ở 
_ chung với cha mẹ chồng. Nay 
cha mẹ chồng tôi đều đã qua đời, không để lại di chúc. 
Xin hỏi, tôi có được hưởng một suất thừa kế di sản của 
cha mẹ chồng không? 


Nếu người chết không để lại di chúc thì đi sản của họ được chia 
theo pháp luật, theo đó những người thừa kế được chia theo hàng 
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thừa kế. Theo quy định tại Điều 676 BLDS thì những người thừa 
kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: 


a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ. chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha 
nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết; 


b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà 
ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của 
người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; 


e) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; 
bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu 
ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, 
cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, 
cụ ngoại. 


Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản 
bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa 
kế nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có 
quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối 
nhận di sản. 


Căn cứ vào những quy định nêu trên thì con dâu không được 
hưởng thừa kế di sản theo pháp luật khi cha mẹ chồng chết. Tương 
tự, người con rể cũng không được hưởng thừa kế theo pháp luật đối 
với di sản của cha mẹ vợ. 


Đầu năm 2012, Công ty tôi ký 
b hợp đồng bán vật liệu xây 
_ dựng cho Công ty N, có Ngân 


hàng cam kết bảo lãnh thanh toán toàn bộ cho Công 
ty N. Giá trị hợp đồng là 5 tỷ. Quá hạn, Công ty N vẫn 
không trả được nợ, chúng tôi có đơn yêu cầu Ngân 
hàng thực hiện nghĩa vụ bão lãnh thì Ngân hàng từ 
chối với lý do người ký bảo lãnh vượt quá thẩm quyền 
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(người ký kết là một Phó Giám đốc được ủy quyền để 
ký các văn bản bảo lãnh có giá trị đến 3 tỷ đồng). Xin 
hỏi, ngân hàng từ chối trách nhiệm bảo lãnh như vậy 
có đúng không? Công ty tôi nên giải quyết việc này 
như thế nào? 


Theo quy định tại Điều 361 BLDS thì bảo lãnh là việc người 
thứ ba (bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (bên nhận bảo 
lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (bên được bảo 
lãnh), nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện 
hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. 


Về bảo lãnh trong hoạt động ngân hàng, tại khoản 11 Điều 3 
Thông tư số 28/2012/TT-NHNN ngày 03/10/2012 của Ngân hàng 
Nhà nước quy định về bảo lãnh ngân hàng cũng quy định: “Bđo 
lãnh thanh toán là cam kết của bên bảo lãnh uới bên nhận bdo lãnh 
uề uiệc sẽ thực hiện nghĩa uụ thanh toán thay cho bên được bảo 
lãnh trong trường hợp bên được bdo lãnh không thực hiện hoặc 
thực hiện không đây đủ nghĩa uụ thanh toán của mình khi đến 
hạn” Theo các quy định nói trên, nếu Ngân hàng đã phát hành văn 
bản cam kết bảo lãnh thanh toán toàn bộ nghĩa vụ cho Công ty N 
thì khi đến hạn thanh toán mà Công ty N không trả được nợ cho 
Công ty bạn thì Ngân hàng có nghĩa vụ thanh toán thay cho Công 
ty N theo văn bản bảo lãnh đã ký kết. 


Tuy nhiên, trong trường hợp cụ thể của Công ty bạn, do văn 
bản bảo lãnh được người đại diện theo ủy quyền là một Phó Giám 
đốc ký và văn bản này bị coi là bảo lãnh quá thẩm quyền thì cần 
phải xem xét đến phạm vi ủy quyền để làm cơ sở cho việc xem xét 
tính hiệu lực của văn bản bảo lãnh. 

Theo thư bạn trình bày thì vị Phó Giám đốc Ngân hàng chỉ 
được ủy quyền để ký các văn bản bảo lãnh có giá trị đến 3 tỷ đồng, 
trong khi đó văn bản bảo lãnh phát hành cho Công ty bạn lại có giá 
trị đến 5ð tỷ đồng là vượt quá phạm vi đại diện. 
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Điều 146 BLDS quy định: “Giao dịch dân sự do người đại diện 
xúc lập, thực hiện uượt quá phạm ui đạt diện không làm phát sinh 
quyên, hghĩa uụ của người được đại diện đối uới phần giao dịch 
được thực hiện uượt quá phạm uì đại diện, trừ trường hợp người 
được đại diện đồng ý hoặc biết mà không phản đối; nếu không được 
sự đồng ý thì người đại diện phải thực hiện nghĩa uụ đối uới người 
đã giao dịch uới mình uê phần giao dịch uượt quá phạm 0ì đại 
điện”. Theo quy định trên thì có thể xảy ra một trong hai trường 
hợp sau đây: 


- Nếu Phó Giám đốc Ngân hàng ký văn bản bảo lãnh vượt quá 
thẩm quyền nhưng không được sự đồng ý của người được đại diện 
(việc không đồng ý này phải được thể hiện bằng văn bản trước khi 
các bên phát sinh tranh chấp) thì Ngân hàng chỉ phải thanh toán 
cho Công ty bạn số tiền trong phạm vi đại diện (3 tỷ đồng). Khoản 
2 tỷ đồng vượt quá phạm vi đại diện, vị Phó Giám đốc có nghĩa vụ 
tự thanh toán cho Công ty bạn; 


- Nếu vị Phó Giám đốc ký văn bản bảo lãnh được sự đồng ý của 
người được đại diện bằng văn bản hoặc người được đại diện biết mà 
không phản đối thì Ngân hàng có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty 
bạn toàn bộ số tiền được bảo lãnh là 5ð tỷ đồng. 


Như vậy, trong cả hai trường hợp, việc Ngân hàng từ chối 
thanh toán toàn bộ khoản tiền 5 tỷ đồng cho Công ty bạn là không 
đúng. Để yêu cầu Ngân hàng thực hiện nghĩa vụ thanh toán một 
phần (3 tỷ đồng) hoặc toàn bộ số tiền (5 tỷ đồng), nếu không thỏa 
thuận được, Công ty bạn có thể khởi kiện Ngân hàng ra trước Tòa 
án để đề nghị Tòa án xử buộc Ngân hàng phải thực hiện nghĩa vụ 
bảo lãnh đã cam kết. 


Năm 2008, chồng tôi cho một 
người bạn vay 500.000.000 đồng 
_.'-(có lập hợp đồng vay). Vừa qua, 
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người này bị tai nạn chết. Hiện nay, người vợ đang sử 
dụng và quản lý toàn bộ tài sản của ông này để lại. 
Chồng tôi có thể yêu cầu người vợ thanh toán khoản 
tiền người chồng đã vay hay không? 


Theo quy định tại Điều 637 BLDS thì: “Những người hưởng 
thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa uụ tài sản trong phạm ui 
di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác". 


Ngoài ra, điều luật này còn quy định: “Trong trường hợp di sản 
chưa được chỉa thì nghĩa uụ tài sản do người chết để lại được người 
quản lý di sản thực hiện theo thoả thuận của những người thừa kế. 
Trong trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa bế thực 
hiện nghĩa uụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không 
uượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thoả 
thuận bhác.” 


Theo quy định trến, chồng chị có quyền yêu cầu người vợ thanh 
toán khoản tiền người chồng đã vay trong phạm vi di sản mà người 
chồng để lại cho người vợ. Nếu người vợ không thanh toán cho 
chồng chị khoản nợ nói trên, chồng chị có quyền làm đơn khởi kiện 
đến Toà án quận, huyện nơi người vay cư trú để đề nghị Toà án 
giải quyết theo quy định của pháp luât. 


Về thời hiệu khởi kiện, chị cũng cần lưu ý: Theo quy định tại 
Điều 645 BLDS thì: “Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu người thừa kế 
thực hiện nghĩa uụ uê tài sản của người chết để lại là ba năm, kể 
từ thời điểm mở thừa kế". Do vậy, chông chị chỉ có thể sử dụng 
quyền khởi kiện yêu cầu vợ của người vay phải thanh toán khoản 
nợ của chồng trong thời hạn ba năm, kể từ thời điểm mở thừa kế, 
tức là từ thời điểm người chồng bị tai nạn qua đời. 


Tôi lập di chúc và muốn di 
/ chúc của mình được công 
_— chứng hợp lệ. Xin cho biết thủ 
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tục công chứng di chúc được quy định như thế nào? 
Sau khi lập di chúc, tôi muốn sửa đổi, bổ sung thì có 
được không? 


Theo quy định tại Điều 48 Luật Công chứng thì người lập di 
chúc phải tự mình yêu cầu công chứng di chúc; không được ủy 
quyền cho người khác yêu cầu công chứng di chúc. Khi tiếp nhận 
di chúc, nếu công chứng viên nghi ngờ người lập di chúc bị bệnh 
tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ 
được hành vi của mình hoặc có căn cứ cho rằng việc lập di chúc có 
dấu hiệu bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép thì công chứng viên từ 
chối công chứng di chúc đó hoặc theo đề nghị của người lập di chúc 
tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định. 


Trong trường hợp tính mạng người lập di chúc bị đe doa (bị tai 
nạn hoặc bệnh hiểm nghèo sắp qua đời...) thì người yêu cầu công 
chứng không phải xuất trình đầy đủ giấy tờ cần thiết (như Phiếu 
yêu cầu công chứng theo mẫu; bản sao giấy tờ tuỳ thân; bản sao 
giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng...) nhưng phải ghi 
rõ trong văn bản công chứng. 


Di chúc đã được công chứng nhưng sau đó người lập di chúc 
muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ di 
chúc thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng uiên nào công chứng việc 
sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ đó. Trong trường hợp di 
chúc trước đó đang được lưu giữ tại một tổ chức hành nghề công 
chứng thì người lập di chúc phải thông báo cho tổ chức hành nghề 
công chứng đó biết việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc. 


Ông nội mất đã lâu và đã chia di 
sản thừa kế. Bà nội làm di chúc 
_ cho chị gái tôi thừa kế ngôi nhà 


do bà là chủ sở hữu. Di chúc được công chứng viên 
đến tận nhà lập và ký chứng thực. Việc lập di chúc của 
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bà, các con không được biết, vậy có hợp pháp không? 
Nếu các con đòi chia thừa kế thì có được không? 


Theo quy định tại khoản 1 Điều 6ã2 BLDS thì di chúc được coi 
là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây: 


a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di 
chúc; không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép; 


b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình 
thức đi chúc không trái quy định của pháp luật. 


Như vậy, để đánh giá tính hợp pháp của di chúc, ngoài việc 
xác định khi lập di chúc bà nội anh có minh mãn, sáng suốt hay 
không còn phải xem xét cả về mặt nội dung và về mặt hình thức 
của di chúc. 

Xét uề mặt nội dung: Ngôi nhà thuộc quyền sở hữu riêng của 
bà nội bạn. Vì vậy, bà có toàn quyền trong việc lập di chúc để “thể 
hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người 
khác sau khi chết”. Theo Điều 648 BLDS thì người lập di chúc có 
quyền “chỉ định người thừa kể”. Như vậy, việc bà chỉ để lại đi chúc 
cho cháu mà không để lại cho các con là quyền của bà, các con 
không có quyền yêu cầu chia ngôi nhà mà bà đã di tặng cho cháu. 


Xét uề mặt hình thức: Theo quy định tại Điều 650 BLDS thì 
di chúc bằng văn bản bao gồm: di chúc không có người làm chứng; 
đi chúc có người làm chứng; di chúc có công chứng; di chúc có 
chứng thực. 

Di chúc của bà nội bạn được lập thành văn bản, có công chứng 
nên về hình thức, di chúc đó là phù hợp với quy định của pháp luật. 


Tóm lại, di chúc của bà bạn được lập trong trạng thái sáng 
suốt, minh mẫn, nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã 
hội; hình thức cũng không trái quy định của pháp luật nên di chúc 
đó được coi là hợp pháp. Những người khác không có quyền kiện 
đòi chia di sản đã được di chúc chỉ định cho người khác. 
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Gia đình tôi có 2 chị em. Mẹ 
mất không để lại di chúc. Xin 
Ố_ hỏi căn nhà của bố mẹ tôi sẽ 


được chia như thế nào? Trong trường hợp bố tôi có 
con riêng thì người con này có được thừa kế di sản của 
mẹ tôi không? 


Theo quy định tại Điều 27 Luật HN và GÐĐ thì mảnh đất và 
căn nhà mà bố mẹ bạn đứng tên là tài sản chung của bố mẹ bạn. 
Mẹ bạn mất, không để lại di chúc thì phần tài sản thuộc quyền sở 
hữu của mẹ bạn (1/2 giá trị quyền sử dụng đất và quyền sở hữu căn 
nhà) sẽ được chia theo pháp luật. 


Theo quy định tại Điều 676 BLDS: “Hàng thừa kế thứ nhất 
gồm: uợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi 
của người chết..." và “những người thừa kế cùng hàng được hưởng 
phần di sản bằng nhau”. 


Trong trường hợp mẹ bạn không còn cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, 
mẹ nuôi, con nuôi và bố mẹ bạn chỉ có 2 con chung nên di sản của 
mẹ bạn sẽ được chia làm 3 phần bằng nhau và những người thừa 
kế di sản của mẹ bạn sẽ là bố bạn và hai chị em bạn. 


Nếu bố bạn có con riêng thì người con riêng không thuộc hàng 
thừa kế thứ nhất nên không được thừa kế phần tài sản thuộc 
quyền sở hữu của mẹ bạn. Người này chỉ được hưởng phần di sản 
thừa kế từ phần tài sản của bố bạn (cùng với hai chị em bạn) khi 
bố bạn qua đời và không để lại di chúc. 

Tuy nhiên, Điều 679 BLDS cũng có quy định con riêng và bố 
dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha 
con, mẹ con thì được thừa kế di sản của nhau. 

Vì vậy, trong trường hợp giữa mẹ bạn và người con riêng của 
bố bạn đã có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng như mẹ con thì người 
này cũng có thể được hưởng một phần di sản của mẹ bạn. 
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Trước khi mất, ông nội tôi đã 
làm di chúc chia tài sản cho 2 
_ con trai. Mấy năm sau bà nội 


tôi lại làm di chúc mới là phần của ông chia làm 2 phần 
còn phần của bà chia đều cho cả 5 người con. Xin hỏi, 
trong trường hợp này thì di chúc nào có hiệu lực? 


Theo quy định tại Điều 663 BLDS thì “Vợ, chồng có thể lập di 
chúc chung để định đoạt tài sản chung" và Điều 664 BLDS cũng 
quy định: “Vợ, chồng có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di 
chúc chung bất cứ lúc nào. Khi uợ hoặc chồng muốn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, hủy bỏ di chúc chung thì phải được sự đông ý của 
người bia; nếu một người đã chết thì người bia chỉ có thể sửa đổi, 
bổ sung di chúc liên quan đến phần tài sản của mình”. 


Do đó trong trường hợp bạn nêu cần phân biệt: 


- Nếu ông và bà bạn cùng lập chung một di chúc thì bà bạn chỉ 
có thể sửa phần di chúc liên quan đến phần tài sản của bà. Nếu bà 
lập di chúc mới, tự ý sửa lại phần di chúc liên quan đến phần tài 
sản của ông thì di chúc này không hợp lệ; 


- Nếu bà nội bạn không đứng tên trong di chúc của ông và ông 
bạn chỉ định đoạt phần tài sản của ông trong khối tài sản chung 
của ông, bà trong di chúc (về nguyên tắc là mỗi người 50%) thì di 
chúc này có hiệu lực, mọi sửa đổi của bà bạn sau này đối với di chúc 
của ông đều không có giá trị; 

- Nếu di chúc bà bạn lập sau có nội dung khẳng định lại phần 
nội dung di chúc của ông (trong việc chia phần tài sản của ông cho 
2 người con) và chia phần tài sản của bà cho 5 người con thì di chúc 
sau này cũng có giá tr]. 

Ngoài các yếu tố nêu trên, để được công nhận là hợp pháp, di 
chúc còn phải thỏa mãn các điều kiện quy định tại Điều 652 BLDS 
như người lập di chúc phải minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di 
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chúc; không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép: nội dung di chúc 
không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái 
quy định của pháp luật... 


Gia đình tôi có ba người con. 
Bố tôi ốm nặng. Hai chị em tôi 
ỐÔÕ'—ổ¬đi làm xa, chỉ có em út ở nhà 


chăm sóc bố bị bệnh. Nay bố tôi đã mất. Xin hỏi thời 
điểm mở thừa kế là khi nào? Những người nào được 
thừa kế? Di sản chia như thế nào khi bố tôi không có 
di chúc? Người em út có được pháp luật chia phần 
thừa kế hơn không? 


Theo quy định tại khoản 1 Điều 633 BLDS thì “Thời điểm mở 
thừa kế là thời điểm người có tài sản chết...". Theo đó, kể từ thời 
điểm bố bạn qua đời thì những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất 
có quyền thỏa thuận hoặc khởi kiện phân chia di sản thừa kế. 


Do bố bạn không để lại di chúc nên di sản của bố bạn được 
phân chia theo quy định của pháp luật. Theo đó, những người thừa 
kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. 


Điểm a khoản 1 Điều 676 BLDS quy định: “Hàng thừa kế thứ 
nhất gồm: Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con 
nuôi của người chết". Theo đó, hàng thừa kế thứ nhất của bố bạn 
gồm: ông - bà nội của bạn (nếu còn sống), mẹ bạn và 3 chị em bạn. 
Di sản của bố bạn để lại được chia đều cho hàng thừa kế thứ nhất 
kể trên. 


Mặc dù, em út của bạn có công chăm sóc bố lúc bệnh tật, 2 chị 
đi làm xa nhà, nhưng đó là nghĩa vụ của người con đối với cha nên 
pháp luật không coi đó là căn cứ để cho người em hưởng phần hơn 
di sản. Do đó, về nguyên tắc, ba chị em bạn vẫn được hưởng phần 
di sản ngang nhau. Em bạn chỉ được hưởng phần hơn di sản nếu 
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trước khi mất, bố bạn có di chúc cho em bạn phần hơn di sản hoặc 
theo thỏa thuận của những người đồng thừa kế. 


Hai vợ chồng có hai con trai. 
Mới đây, người chồng bị tai nạn 
_ giao thông, trước khi chết đã di 


chúc miệng để lại toàn bộ tài sản gia đình cho con trai 
lớn với sự chứng kiến của nhiều người. Vậy, đứa con thứ 
hai có được hưởng thừa kế không? Nếu được thì chia 
như thế nào? Giả sử cả hai vợ chồng cùng bị tai nạn 
chết và trước khi chết người chồng cũng để lại di chúc 
miệng với nội dung như trên thì tài sản thừa kế được 
chia như thế nào (người vợ có một mẹ già gần 70 tuổi)? 


Theo quy định tại khoản 5 Điều 652 BLDS: “Di chúc miệng 
được coi là hợp pháp nếu người dị chúc miệng thể hiện ý chí cuối 
cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng uà ngay sau 
đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. 
Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý 
chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực". 


Trong trường hợp cụ thể nói trên, nếu di chúc miệng của người 
chồng không được những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên 
hoặc điểm chỉ và đưa đi công chứng hoặc chứng thực thì không có 
giá trị pháp lý. 

Mặt khác, người chồng đã tự ý định đoạt cả phần tài sản của 
người vợ nên di chúc miệng của người này không hợp pháp cả về 
hình thức lẫn nội dung. Do vậy, phần tài sản thuộc sở hữu của 
người chồng sẽ được chia thừa kế theo pháp luật cho những người 
thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người chồng theo Điều 
676 BLDS là người vợ và hai người con đẻ. 


Khi chia thừa kế, “những người thừa bế cùng hàng được hưởng 
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phần di sản bằng nhau” nên phần di sản của người chồng sẽ được 
chia làm 3 phần bằng nhau cho người vợ và hai người con. 


Theo quy định tại Điều 641 BLDS thì trong trường hợp những 
người có quyền thừa kế di sản của nhau đều chết cùng thời điểm 
thì họ không được thừa kế di sản của nhau và di sản của mỗi người 
do người thừa kế của người đó hưởng. Vì vậy, nếu cả hai vợ chồng 
cùng bị tại nạn chết thì di sản của hai người sẽ do những người 
thừa kế hưởng. 


Cụ thể là phần di sản của người chồng được chia làm 2 phần 
bằng nhau cho hai người con trai và phần di sản của người vợ sẽ 
được chia làm 3 phần bằng nhau cho hai người con trai và mẹ đẻ 
của người vợ. 


Tôi hiện giờ là người mang 
quốc tịch Việt Nam và đang sử 
_ dụng hộ chiếu Việt Nam do Đại 


sứ quán Việt Nam tại Đức cấp. Khi ba tôi qua đời, ông 
có để lại cho tôi một bản di chúc, trong đó ghi người 
thừa kế là tôi và anh trai tôi. Trường hợp của tôi có thể 
đứng tên sở hữu đất và nhà thuộc phần thừa kế của tôi 
được không? 


Theo quy định tại Điều 1 Luật số 34/2009/QH12 ngày 18 tháng 
6 năm 2009 sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 
của Luật Đất đai (có hiệu lực từ ngày 01/9/2009) thì: “Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng sau đây được cơ 
quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ 
ba tháng trỏ lên thì có quyên sở hữu nhà ở để bản thân uà các 
thành uiên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam: 


a) Người có quốc tịch Việt Nam; 
b) Người gốc Việt Nam thuộc diện người uê đầu tư trực tiếp tại 
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Việt Nam theo pháp luật uề đầu tư; người có công đóng góp cho đất 
nước; nhà bhoa học, nhà uăn hoá, người có hỹ năng đặc biệt mà cơ 
quan, tổ chức của Việt Nam có nhu cầu uà đang làm uiệc tại Việt 
Nam; người có uợ hoặc chồng là công dân Việt Nam sinh sống ở 
trong nước". 


Người gốc Việt Nam không thuộc các đối tượng quy định tại 
điểm b nói trên nếu: “được cơ quan có thẩm quyên của Việt Nam 
cấp Giấy miễn thị thực uà được phép cư trú tại Việt Nam từ ba 
tháng trở lên thì có quyền sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một căn 
hộ chung cư tại Việt Nam để bản thân uà các thành uiên trong gia 
đình sinh sống tại Việt Nam”. 


Điều 2 Luật này cũng quy định: “Người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài thuộc các đối tượng quy định tại Điều 126 của Luật 
Nhà ở có quyên sở hữu nhà ở gắn liên uới quyên sử dụng đất ở tại 
Việt Nam”. 

Theo quy định trên, kể từ ngày 01/9/2009 bạn phải được cơ 
quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam 
từ ba tháng trở lên thì bạn mới được quyền sở hữu nhà ở gắn liền 
với quyền sử dụng đất ở tức là bạn được cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản trên đất với diện tích đất 
bạn được nhận thừa kế. 

Trong trường hợp người nhận thừa kế là người nước ngoài hoặc 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được 
sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thì theo 
quy định tại Điều 13 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007, 
người nhận thừa kế không được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu 
nhà. Tuy nhiên, những người này được chuyển nhượng hoặc tặng 
cho quyền sử dụng đất ở được thừa kế. Trong trường hợp chưa 
chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất thì có thể ủy 
quyền bằng văn bản cho người trông nom hoặc tạm sử dụng đất. 
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Vợ tôi mất từ năm 2004, đến 
năm 2006 thì tôi lập gia đình 
W_ với người phụ nữ khác. Khi tôi 


di lấy vợ ngôi nhà là tài sản riêng của vợ cũ đã để lại 
cho các con tôi ở. Đến năm 2008, khi các cháu đi du 
học thì ngôi nhà này cũng không có người sử dụng. 
Xin hỏi, tôi có còn quyền gì đối với tài sản riêng của 
vợ cũ không? 


Theo quy định tại khoản 3 Điều 680 BLDS thì: “Người đang là 
uợ hoặc chồng của một người tại thời điểm người đó chết thì dù sau 
đó đã kết hôn uới người khác uân được thừa kế di sản”. 


Trường hợp của bạn nêu, nếu khi vợ (cũ) mất không để lại di 
chúc hoặc di chúc không hợp pháp thì những người sau đây có 
quyền hưởng di sản thừa kế của vợ bạn: bạn là chồng cũ, bố mẹ 
đẻ, bố mẹ nuôi của vợ (cũ), các con gồm: con đẻ, con nuôi của người 
vợ (cũ). 

Đối với việc chia di sản thừa kế thì ngoài tài sản riêng của 
người chết (là ngôi nhà mà bạn đang đề cập), thì khối tài sản chung 
của vợ (cũ) và bạn cũng là đi sản thừa kế của người chết. Tuy 
nhiên, trong thư bạn cũng không đề cập về việc vợ chồng bạn trong 
thời gian chung sống có tài sản chung hay không? Nếu có thì bạn 
cũng được hưởng thừa kế kỷ phần của vợ (cũ) của bạn trong khối 
tài sản chung này. 


Nguyên tắc chung của việc phân chia di sản thừa kế là những 
người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Nếu 
phát sinh tranh chấp thì thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu 
cầu chia di sản thừa kế là 10 năm, vợ bạn mới mất được 8 năm nên 
vẫn còn thời hiệu khởi kiện. Nếu không thỏa thuận được với gia 
đình bên vợ (cũ), bạn có thể yêu cầu Toà án phân chia di sản thừa 
kế theo luật định. 
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® 


Năm 2007, do có mâu thuẫn về 
b tài sản nên vợ chồng tôi đã 
_ phân chia tài sản chung. Cuối 


năm 2008 tôi đã làm đơn xin ly hôn. Trong thời gian 
chờ Toà án giải quyết ly hôn thì vợ tôi bị tai nạn chết. 
Sau khi vợ tôi chết, gia đình nhà vợ đã tự ý chia tài sản 
của vợ tôi rồi nói tôi không còn có quyền gì đối với tài 
sản của cô ấy vì trước đó hai người đã chia tài sản rồi 
và chúng tôi đã xin ly hôn nên tôi không còn liên quan 
gì nữa. Xin cho biết, tôi có còn được hưởng thừa kế tài 
sản của vợ tôi không? 


Theo quy định tại Điều 29 Luật HN và GÐ thì vợ chồng có 
quyền chia tài sản chung của mình để xác lập phần tài sản của mỗi 
người trong khối tài sản chung đó. Việc chia tài sản của vợ chồng 
không làm chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa họ. Trường hợp của 
bạn khi bạn đang làm thủ tục xin ly hôn mà vợ bạn mất thì không 
làm mất đi quyền thừa kế của bạn đối với tài sản của vợ. 


Theo quy định tại Điều 680 BLDS quy định về việc thừa kế 
trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung, đang xin ly hôn, 
đã kết hôn với người khác thì: 

- Trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung khi hôn 
nhân còn tồn tại mà sau đó một người chết thì người còn sống vẫn 
được thừa kế di sản. 


- Trong trường hợp vợ, chồng xin ly hôn mà chưa được hoặc đã 
được Toà án cho ly hôn bằng bản án hoặc quyết định chưa có hiệu 
lực pháp luật, nếu một người chết thì người còn sống vẫn được thừa 
kế di sản. 

- Người đang là vợ hoặc chồng của một người tại thời điểm 
người đó chết thì dù sau đó đã kết hôn với người khác vẫn được 
thừa kế di sản. 


CuỘG ỐNG DƯỠÌ LĂNG KÍNH PHÁP LUẬT 


Với các quy định nói trên thì bạn hoàn toàn có quyền hưởng di 
sản thừa kế của vợ. Do vậy, nếu không đồng tình với quyết định 
của gia đình nhà vợ, bạn có thể khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu 
Toà án giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 


Cô tôi có 3 người con, nay 
bà đã qua đời. Theo lời của 1 
_' .trong 3 người con của bà thì 


được biết bà có làm di chúc để lại nhưng mọi người 
đều không biết hiện giờ tờ di chúc được lưu giữ ở đâu 
và nội dung như thế nào? Xin hỏi, làm thế nào để biết 
chắc rằng cô tôi có làm di chúc? Thủ tục hồ sơ thế nào 
để các con của bà có được tờ di chúc đó và thực hiện 
được những ước nguyện của cô tôi khi còn sống? 


Theo quy định tại Điều 665 và Điều 672 BLDS thì người lập di 
chúc có thể yêu cầu cơ quan công chứng lưu giữ hoặc gửi người 
khác giữ bản di chúc. Thông thường thì người giữ di chúc là người 
được chỉ định công bố di chúc. Nếu di chúc bằng văn bản được lưu 
giữ tại cơ quan công chứng thì công chứng viên là người công bố di 
chúc; trong trường hợp người để lại di chúc chỉ định người công bố 
di chúc thì người này có nghĩa vụ công bố di chúc; nếu người để lại 
di chúc không chỉ định hoặc có chỉ định nhưng người được chỉ định 
từ chối công bố di chúc thì những người thừa kế còn lại thoả thuận 
cử người công bố di chúc. 

Trong trường hợp người để lại di chúc mất đã lâu mà không có 
người công bố di chúc hoặc không tìm thấy di chúc, không biết di 
chúc do ai lưu giữ thì giải quyết theo quy định tại Điều 666 BLDS. 
Theo điều luật này, “Kể từ thời điểm mở thừa bế, nếu bản dỉ chúc 
bị thất lạc hoặc bị hư hại đến mức không thể hiện được đây đủ y 
chí của người lập di chúc uà cũng không có bằng chứng nào chứng 
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mình được ý nguyện đích thực của người lập di chúc thì coi như 
không có di chúc uà áp dụng các quy định uề thừa kế theo pháp 
luật. Trong trường hợp di sản chưa chia mà tìm thấy di chúc thì di 
sản được chia theo dị chúc.” 


Theo các quy định vừa viện dẫn, nếu cô bạn có lập di chúc 
nhưng không thể tìm thấy di chúc, không biết di chúc lưu giữ ở đâu 
thì được coi như không có di chúc và di sản của cô bạn sẽ được chia 
theo pháp luật. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định 
tại Điều 676 BLDS. 


Tôi lấy chồng được một năm thì 
/ anh ấy bị tai nạn chết. Bố chồng 
§_ tôi vì quá đau buồn nên ốm 


nặng và cũng qua đời sau đó hai tháng. Lúc ấy, tôi đang 
mang thai được 6 tháng. Con tôi sinh ra có được hưởng 
di sản thừa kế do chồng và bố chồng tôi để lại không? 


Theo quy định tại Điều 635 BLDS, người thừa kế phải là cá 
nhân còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống 
sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để 
lại di sản chết... Trong trường hợp của bạn, con bạn đã thành thai 
trước thời điểm chồng bạn và bố chồng bạn chết, nên con bạn có thể 
được hưởng di sản sản thừa kế nếu thai nhi sinh ra và còn sống sau 
thời điểm mở thừa kế. 

Theo quy định tại Điều 23, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP 
ngày 27/12/2005. trẻ em sinh ra sống được 24 giờ trở lên rồi mới 
chết cũng phải đăng ký khai sinh và đăng ký khai tử... Như vậy, 
nếu thai nhi sinh ra và còn sống trên 24 giờ được coi là sinh ra và 
còn sống, và được hưởng di sản thừa kế. 


Nếu con bạn sinh ra và còn sống, việc chia di sản thừa kế cho 
con bạn sẽ được xác định như sau: 
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- Trường hợp chồng bạn chết có để lại di chúc 


Nếu chồng bạn chết có để lại di chúc và di chúc để lại là hợp 
pháp, có cho con bạn được hưởng thừa kế thì phần của con bạn sẽ 
căn cứ nội dung di chúc. 


Tuy nhiên, nếu chồng bạn có di chúc nhưng không cho con bạn 
hưởng di sản hoặc cho hưởng phần di sản nhỏ hơn 2/3 suất của một 
người thừa kế theo pháp luật, con bạn vẫn được hưởng phần di sản 
bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật (Điều 
669 BLDS: Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung đi chúc). 


Pháp luật quy định con chưa thành niên được hưởng di sản của 
người cha để lại không phụ thuộc vào nội dung của di chúc là nhằm 
bảo vệ quyền lợi của người con, đồng thời buộc người cha phải thực 
hiện bổn phận, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Bổn phận ấy 
không chỉ được thực hiện khi người cha còn sống, mà ngay cả khi 
họ chết đi thì bổn phận ấy vẫn tiếp tục được thực hiện bằng việc 
người để lại di sản phải để lại một phần di sản của mình cho con 
chưa thành niên. Nếu những người này vì một lý do nào đó không 
thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ bổn phận của mình, pháp 
luật sẽ ấn định cho người con chưa thành niên luôn được hưởng 
một phần di sản từ khối di sản của người đó để lại. Đó chính là 
phần di sản không phụ thuộc vào nội dung di chúc mà con chưa 
thành niên được hưởng theo quy định tại Điều 669. 


- Trường hợp chồng bạn chết không để lại di chúc 


Theo quy định tại khoản 1 Điều 685 BLDS, khi phân chia di 
sản nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa 
sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người 
thừa kế khác được hưởng, để nếu người thừa kế đó còn sống khi 
sinh ra, được hưởng... Theo quy định này, nếu chồng bạn chết mà 
không để lại di chúc hay di chúc không hợp pháp, phần di sản mà 
con bạn được hưởng sẽ bằng phần của người thừa kế cùng hàng. 
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Trong trường hợp cụ thể của bạn, hàng thừa kế thứ nhất của chồng 
bạn gồm: bố chồng, mẹ chồng (nếu còn sống), bạn và con bạn. 


Trong trường hợp sinh đôi, sinh ba mà những người sinh ra 
còn sống, tùy trường hợp di sản thừa kế đã chia đó có thể đem ra 
chia lại để đảm bảo quyền lợi cho những người thừa kế. 


- Đối uới phần di sản do bố chồng bạn chết để lại 


Nếu bố chồng bạn chết có để lại di chúc hợp pháp, có dành một 
phần di sản cho con bạn, con bạn được hưởng phần di sản đó theo 
di chúc. 


Nếu bố chồng bạn chết không để lại đi chúc, hoặc di chúc 
không hợp pháp, hoặc có di chúc nhưng trong di chúc này có một 
phần di sản chưa được định đoạt thì di sản bố chồng bạn để lại 
được phân chia theo pháp luật. 


Trong trường hợp này, con bạn sẽ được hưởng phần di sản thừa 
kế mà đáng lẽ chồng bạn được hưởng nếu còn sống (thừa kế thế vị). 
Theo quy định tại Điều 677, trong trường hợp con của người để lại 
di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản 
thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được 
hưởng nếu còn sống. 


Tôi và chồng tôi đã được Tòa 
Kì án quận xử cho ly hôn, nhưng 
N chồng tôi đang chống án vì 


chưa đồng ý việc phân chia tài sản. Năm ngày sau 
phiên tòa sơ thẩm, chồng tôi mua xổ số và trúng giải 
đặc biệt 500 triệu đồng. Xin hỏi, tôi có được chia phần 
trong khoản tiền này không? 


Theo quy định tại Điều 17 BLUTTDS thì: “Toà án thực hiện chế 
độ hai cấp xét xử. Bản án, quyết định sơ thẩm của Toà án có thể bị 
kháng cáo, kháng nghị... Bản án, quyết định sơ thẩm không bị 
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kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn do Bộ 
luật này quy định thì có hiệu lực pháp luật; đối uới bản án, quyết 
định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị thì uụ án phải được xét xử 
phúc thẩm. Bản án, quyết định phúc thẩm có hiệu lực pháp luật". 


Với quy định nói trên thì việc ly hôn của vợ chồng bạn mới được 
Tòa án cấp sơ thẩm đưa ra xét xử và trong thời hạn kháng cáo (15 
ngày kể từ ngày tuyên án), chồng bạn lại kháng cáo (chống án) về 
phần tài sản chung nên bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật. 


Khi bản án ly hôn chưa có hiệu lực pháp luật thì về mặt pháp 
lý, giữa bạn và chồng bạn vẫn tồn tại quan hệ vợ chồng. Vì vậy, mọi 
tài sản được tạo ra trong thời gian này cũng vẫn được coi là tài sản 
tạo ra trong thời kỳ hôn nhân - Tài sản chung vợ chồng. 


Khoản 1 Điều 37 Luật HN và GÐ quy định: “Tòi sản chung của 
uợ chồng gồm tài sản do uợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, 
hoạt động sản xuất, kinh doanh uà những thu nhập hợp pháp khác 
của uợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;...". Tại khoản a Điều 3 Nghị 
quyết số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23/12/2000 của Hội đồng thẩm 
phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật HN 
và GĐ (Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP) cũng chỉ rõ “... Những 
thu nhập hợp pháp khác của uợ chồng trong thời kỳ hôn nhân có thể 
là tiên thưởng, tiên trợ cấp, tiền trúng thưởng xổ số mà uợ, chồng có 
được...". Do vậy, số tiền 500 triệu đồng mà chồng bạn trúng thưởng 
xổ số là thu nhập hợp pháp của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. 


Căn cứ theo quy định tại Điều 95 Luật HN và GÐ thì nguyên 
tắc chia tài sản chung khi ly hôn là do các bên thỏa thuận. Nếu hai 
bên vợ chồng không thỏa thuận được thì chia đôi, nhưng có xem xét 
hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng, công sức đóng góp của mỗi bên 
vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này. 


Do vậy, số tiền chồng bạn trúng xổ số 500 triệu đồng là tài sản 
chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, nên bạn sẽ được chia phần 
tài sản đó theo nguyên tắc chia tài sản chung khi ly hôn. 


450 


Vợ chồng tôi sinh sống ở nước 
ngoài. Gần đây, cha mẹ có chia 
_ thừa kế cho tôi một miếng đất. 


Chúng tôi không có nhu cầu sử dụng muốn bán di sản 
và chuyển tiền sang bên này. Cho tôi hỏi việc đó có 
được không? Thủ tục thế nào? Chúng tôi có phải nộp 
khoản thuế nào không? 


Về thủ tục chuyển số tiền có được do chuyển nhượng đất được 
thừa kế ra nước ngoài: 


Theo quy định tại Điều 10 Quyết định số 1437/2001/QĐ- 
NHNN ngày 19/11/2001 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 
việc ban hành Quy định về mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước 
ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam thì, công dân Việt 
Nam đại diện cho người thừa kế ở nước ngoài được liên hệ với Ngân 
hàng được phép hoạt động ngoại hối để làm thủ tục chuyển, mang 
ngoại tệ (có được do thừa kế) ra nước ngoài. 


* Hồ sơ để làm thủ tục bao gồm các loại giấy tờ sau: 
- Đơn xin chuyển, mang ngoại tệ (theo mẫu của Ngân hàng); 


- Bản chính hoặc bản sao công chứng văn bản của cơ quan có 
thẩm quyền về việc chia thừa kế hoặc di chúc, văn bản thỏa thuận 
giữa những người thừa kế hợp pháp; 

- Văn bản ủy quyền của người thừa kế (có công chứng, chứng 
thực) hoặc tài liệu chứng minh tư cách đại diện theo pháp luật của 
người xin chuyển, mang ngoại tệ. 

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân (đối với trường hợp xin 
chuyển ngoại tệ) hoặc bản sao hộ chiếu (đối với trường hợp xin 
mang ngoại tệ). 

* Về mức ngoại tệ tiền mặt được chuyển: 


Tại Điều 2 Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011 
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quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt 
của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh, quy định mức ngoại tệ tiền 
mặt, đồng Việt Nam tiền mặt cá nhân được mang khi xuất cảnh, 
nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu 
như sau: 


a) 5.000 USD (Năm nghìn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khúc 
có giá trị tương đương; 


b) 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam). 


Trường hợp cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa 
khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền 
mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định trên phải khai 
báo Hải quan. 


Về thuế thu nhập phải chịu trong trường hợp chuyển nhượng 
đất được thừa kế: 


Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật TTNCN thì thu nhập 
từ nhận thừa kế là bất động sản giữa cha mẹ đẻ với con đẻ thuộc 
diện không phải chịu thuế. 


Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật TTNCN, thu nhập có 
được do chuyển nhượng tài sản là bất động sản là thu nhập phải 
chịu thuế. 


Tuy nhiên, đối với thu nhập có được do chuyển nhượng tài sản 
được hưởng thừa kế, người chuyển nhượng sẽ không phải chịu thuế 
thu nhập cá nhân trong trường hợp: 

- Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; 
cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha 
chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà 
nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em 
ruột với nhau. 


- Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và 
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tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ 
có một nhà ở, đất ở duy nhất. 


Do vậy, nếu bạn được thừa kế mảnh đất của cha mẹ tại Việt 
Nam và có ý định chuyển nhượng mảnh đất này để nhận tiền mặt, 
bạn sẽ chỉ được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển 
nhượng khi mảnh đất này là tài sản duy nhất thuộc sở hữu của bạn 
tại Việt Nam hoặc bạn chỉ chuyển nhượng mảnh đất đó cho những 
người thân thích trong gia đình (bao gồm: ông bà nội (ngoại); cha 
mẹ nuôi, cha mẹ chồng (vợ); anh chị em ruột). 
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Vợ chồng tôi đều đang du học 
tại Nhật Bản. Chúng tôi muốn 
1 ly hôn và đang định làm thủ tục 


tại Tòa án nước sở tại, nhưng một người bạn của tôi 
nói là có thể xin ly hôn tại Đại sứ quán Việt Nam tại 
Nhật Bản. Xin hỏi như vậy có đúng không? 


Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cơ quan Ngoại giao 
của Việt Nam ở nước ngoài chỉ thực hiện việc đăng ký kết hôn giữa 
công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với người nước ngoài, chứ 
không có thẩm quyền giải quyết việc ly hôn giữa công dân Việt 
Nam cư trú ở nước ngoài với người nước ngoài hoặc công dân Việt 
Nam cư trú ở nước ngoài với nhau. Việc giải quyết yêu cầu ly hôn 
thuộc thẩm quyền của Tòa án và chỉ Tòa án mới có thẩm quyền 
giải quyết việc ly hôn. 

Về ý định làm thủ tục ly hôn tại Tòa án Nhật Bản, tại khoản 
4 Điều 104 Luật HN và GÐĐ quy định “Bản án, quyết định ly hôn 
của Tòa án hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài được 
công nhận tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam". 

Theo quy định tại Điều 343, 344 BLTTDS thì: Toà án Việt 
Nam xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, 
quyết định dân sự của Toà án nước ngoài trong các trường hợp 
sau đây: 

- Bản án, quyết định dân sự của Toà án của nước mà Việt Nam 
và nước đó đã ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế về vấn đề này; 
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- Bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài được pháp 
luật Việt Nam quy định công nhận và cho thi hành. 


Bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài cũng có thể 
được Toà án Việt Nam xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt 
Nam trên cơ sở có đi có lại mà không đòi hỏi Việt Nam và nước đó 
phải ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế về vấn đề đó. 

Bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài chỉ được thi 
hành tại Việt Nam sau khi được Toà án Việt Nam công nhận và 
cho thi hành. 


Người được thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ có 
quyền gửi đơn yêu cầu Toà án Việt Nam công nhận và cho thi hành 
tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài, 
nếu cá nhân phải thi hành cư trú, làm việc tại Việt Nam hoặc tài 
sản liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định dân sự của Toà 
án nước ngoài có tại Việt Nam vào thời điểm gửi đơn yêu cầu. 

Theo các quy định nói trên, bạn có thể đề nghị Toà án Nhật 
Bản giải quyết ly hôn theo pháp luật nước đó và khi về Việt Nam, 
bạn cần làm thủ tục yêu cầu Toà án Việt Nam công nhận và cho 
thi hành tại Việt Nam bản án ly hôn của Toà án Nhật Bản. 


Tôi là công dân Mỹ gốc Việt, có 
6 7 ý định kết hôn với công dân 
§_ .ÈViệt Nam tại Việt Nam. Vậy, thủ 


tục kết hôn thế nào và chúng tôi cần có những giấy tờ 
gì, thời gian bao lâu để làm hôn thú? 


Bạn là công dân Mỹ nên theo quy định của Luật Quốc tịch bạn 
là người nước ngoài. Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 
số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật HN và GÐ về quan hệ hôn nhân có yếu tố nước 
ngoài (Nghị định số 68/2002/NĐ-CP) thì: trong việc kết hôn giữa 
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bạn với công dân Việt Nam “môi bên phải tuân theo pháp luật của 
nước mình uề điều kiện kết hôn", Ngoài ra. bạn còn phải tuân theo 
quy định tại Điều 9 và Điều 10 Luật HN và GĐ Việt Nam về điều 
kiện kết hôn và các trường hợp cấm kết hôn, nếu việc kết hôn được 
tiến hành trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam. 


Trong trường hợp bạn và bạn gái đủ các điều kiện kết hôn và 
không thuộc các trường hợp cấm kết hôn thì thủ tục đăng ký kết 
hôn được tiến hành như sau: 


a) Thẩm quyền đăng ký kết hôn: UBND cấp tỉnh nơi thường 
trú của công dân Việt Nam, hoặc UBND cấp tỉnh nơi đăng ký tạm 
trú có thời hạn trong trường hợp công dân Việt Nam không có hoặc 
chưa có Hộ khẩu thường trú (khoản 1 Điều 12 Nghị định số 
68/2002/NĐ-CP). 


b) Hồ sơ đăng ký kết hôn của mỗi bên phải có các giấy tờ sau: 
- Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định; 


- Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân của mỗi bên, do cơ 
quan có thẩm quyền của nước mà người xin kết hôn là công dân 
cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện 
tại đương sự là người không có vợ hoặc không có chồng. Trong 
trường hợp pháp luật của nước mà người xin kết hôn là công dân 
không quy định cấp giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân thì có 
thể thay giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bằng giấy xác nhận lời 
tuyên thệ của đương sự là hiện tại họ không có vợ hoặc không có 
chồng, phù hợp với pháp luật của nước đó; 

- Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam 
hoặc nước ngoài cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, 
xác nhận hiện tại người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc không 
mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi 
của mình; 


- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực giấy chứng minh 
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nhân dân (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), hộ chiếu hoặc 
giấy tờ thay thế như giấy thông hành hoặc thẻ cư trú (đối với người 
nước ngoài và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài); 


- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy 
chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc giấy xác nhận đáng ký tạm tú 
có thời hạn (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), thẻ thường 
trú hoặc thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm tú (đối với người nước 
ngoài ở Việt Nam). 


Ngoài các giấy tờ trên, đối với công dân Việt Nam đang phục 
vụ trong các lực lượng vũ trang hoặc đang làm việc có liên quan 
trực tiếp đến bí mật Nhà nước thì phải nộp giấy xác nhận của cơ 
quan, tổ chức quản lý ngành cấp Trung ương hoặc cấp tỉnh, xác 
nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không ảnh hưởng 
đến việc bảo vệ bí mật Nhà nước hoặc không trái với quy định của 
ngành đó. 


c) Thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn ở Việt Nam là 30 
ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường 
hợp có yêu cầu cơ quan Công an xác minh thì thời hạn này được 
kéo dài thêm 20 ngày. Thời hạn 30 ngày cũng được áp dụng để giải 
quyết việc đăng ký kết hôn tại cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt 
Nam, nếu phải xác minh thêm thời hạn được kéo dài thêm 4ð ngày. 


Tôi đang định cư ở Canada và dự 

3 2 2 định về Việt Nam kết hôn, nhưng 

_ do không có nhiều thời gian nên 

tôi không thể đợi đến ngày nhận giấy chứng nhận kết 

hôn được. Tôi có thể nhờ người thân hay luật sư ở Việt 
Nam làm thủ tục này không? 


Theo Điều 17 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 thì 
bản chính Giấy chứng nhận kết hôn được đại diện Sở Tư pháp trao 
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cho các bên trong lễ đăng ký kết hôn. Lễ đăng ký kết hôn được tổ 
chức trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày Chủ tịch UBND cấp tỉnh 
ký giấy chứng nhận kết hôn, trừ trường hợp có lý do chính đáng mà 
đương sự có yêu cầu khác về thời gian, nhưng không quá 90 ngày; 
hết thời hạn này mà đương sự mới yêu cầu tổ chức lễ đăng ký kết 
hôn thì phải làm lại thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu. Lễ đăng ký 
kết hôn được tổ chức trang trọng tại trụ sở Sở Tư pháp. Khi tổ chức 
lễ đăng ký kết hôn phải có mặt hai bên nam, nữ kết hôn... 


Như vậy, lễ đăng ký kết hôn nhất thiết phải có mặt cả hai 
người nam, nữ. Nếu bạn không có đủ thời gian ở Việt Nam để chờ 
đợi lấy giấy kết hôn (thực chất là tiến hành thủ tục đăng ký kết 
hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền) thì bạn cũng không thể 
nhờ thân nhân hay luật sư Việt Nam đại diện để nộp đơn và nhận 
giấy kết hôn được. 


Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể gửi trước hồ sơ về Việt Nam 
và ủy quyền cho vợ sắp cưới của bạn nộp hồ sơ. Còn ngày làm lễ 
đăng ký kết hôn thì nhất thiết hai vợ chồng phải có mặt. 


Tôi du học ở Nhật Bản 5 năm, 
nay sắp về nước và chuẩn bị kết 
_ hôn. Gần đây gia đình tôi cho 


biết khi về phải đến lãnh sự quán Việt Nam xin giấy 
chứng nhận chưa kết hôn trong thời gian sống bên đó. 
Tôi không tin bởi vậy thì rườm rà quá. Đề nghị giải thích 
rõ vấn đề này? 


Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 158/2005/NĐ- 
CP ngày 27/12/2005, ngoài việc nộp tờ khai (theo mẫu quy định) và 
xuất trình giấy Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, trong trường hợp 
một người cư trú tại xã, phường, thị trấn này, nhưng đăng ký kết 
hôn tại xã, phường, thị trấn khác thì còn phải có xác nhận của 
UBND cấp xã, nơi cư trú về tình trạng hôn nhân của người đó. 
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Đối với người đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở 
nước ngoài về nước đăng ký kết hôn, thì phải có xác nhận của Cơ 
quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam tại nước sở tại về tình trạng 
hôn nhân của người đó. 

Việc xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng, kể từ 
ngày xác nhận. 


Trường hợp của bạn, do bạn ở nước ngoài đã 5 năm nên cần 
phải có xác nhận của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. 


Chồng tôi ra nước ngoài nhiều 
năm nay không có tin tức. Nay 
_ tôi muốn bán ngôi nhà chung 


của hai vợ chồng để làm ăn được không? Nếu nay mai 
chồng tôi trở về thì tôi có phải trả lại một phần giá trị 
ngôi nhà cho chồng không? 

1. Ngôi nhà là tài sản chung của hai vợ chồng bạn, do đó vợ 
chồng bạn có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng và 
định đoạt tài sản chung (khoản 9 Điều 219 BLDS). Căn cứ theo 
khoản 9 Điều 223 BLDS thì “Việc định đoạt tài sản chung hợp nhất 
được thực hiện theo thỏa thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo 
quy định của pháp luật”. Do đó, bạn không thể bán nhà mà không 
có sự đồng ý của chồng, vì đó là tài sản chung của vợ chồng bạn. 
Việc định đoạt tài sản chung nhất thiết phải có sự thỏa thuận của 
đôi bên bằng văn bản. 

2. Trường hợp các bên không thỏa thuận được, bạn có thể yêu 
cầu Tòa án giải quyết phân chia tài sản chung. Tòa án sẽ xử lý theo 
nguyên tắc: 


- Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc chia đôi, nhưng 
có xem xét hoàn cảnh mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng 
góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản 
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đó. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi là lao động có 
thu nhập: 


- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên 
hoặc đã thành niên nhưng bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, 
không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình; 


- Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh 
doanh và nghề nghiệp, để các bên có điều kiện lao động tạo thu nhập; 


- Tài sản chung của vợ, chồng được chia bằng hiện vật hoặc 
theo giá trị. Bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn 
hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia giá trị 


chênh lệch. 
Vợ tôi là người nước ngoài, cùng 
b tôi kết hôn ở Sở Tư pháp tỉnh 
_— Khánh Hòa sau đó sang Nhật 


Bản sinh sống. Nay giấy đăng ký kết hôn bị thất lạc, cần 
xin lại làm thế nào? Có nhất thiết phải về Việt Nam xin 
hay có thể ủy quyền cho người khác? 


Theo khoản 3 Điều 17 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 
10/7/2002 thì “uiệc cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn 
từ sổ gốc do Sở Tư pháp thực hiện theo yêu cầu của đương sự". 
Pháp luật hiện hành không có quy định nào bắt buộc vợ hoặc chồng 
có mặt khi xin, do đó bạn hoàn toàn có thể ủy quyền cho người khác 
tới làm thủ tục. 


Bạn cần làm đơn đề nghị cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng 
ký kết hôn từ sổ gốc, gửi Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa, và giấy ủy 
quyền cho người khác ở trong nước thay mặt bạn làm thủ tục xin 
cấp bản sao. Giấy ủy quyền cần có xác nhận của chính quyền nơi 
bạn cư trú hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại 
Nhật Bản. 
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Chúng tôi đang ở Australia và 
muốn làm thủ tục kết hôn ngay 
N_'— ¬ tại dây thì phải làm những gì, 


giấy tờ ra sao, nộp ở đâu? 


Theo các quy định tại Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 
10/7/9009 và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP thì hai bạn 
là công dân Việt Nam đều đang cư trú tại Australia; nếu muốn làm 
thủ tục kết hôn tại Australia thì có thể đăng ký kết hôn tại cơ quan 
nước ngoài có thẩm quyền về đăng ký kết hôn hoặc tại cơ quan đại 
diện Việt Nam tại Australia. 


a) Nếu hai bạn làm thủ tục kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền 
của Australia thì hai bạn sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật 
Australia, đồng thời phải tuân thủ các quy định pháp luật Việt 
Nam về điều kiện kết hôn. Ngoài ra, khi về Việt Nam thì hai bạn 
cần thực hiện thủ tục “ghi chú việc kết hôn” để được công nhận việc 
kết hôn ở nước ngoài. 

b) Nếu hai bạn làm thủ tục kết hôn tại cơ quan đại diện Việt 
Nam ở Australia thì hai bạn cần trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký kết 
hôn gồm: 

- Tờ khai xin đăng ký kết hôn theo mẫu. 

- Bản sao hộ chiếu và xuất trình bản chính để đối chiếu. 


- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền 
cấp, thời hạn chưa quá 6 tháng kể từ ngày cấp. 

- Giấy xác nhận nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường tại 
Việt Nam nơi cư trú trước khi xuất cảnh về tình trạng hôn nhân 
của người đó. 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ và nộp trực tiếp tại cơ quan Ngoại 
giao, Lãnh sự Việt Nam tại Australia. Thời hạn giải quyết: Trong 
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vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 45 ngày 
làm việc trong trường hợp phải xác minh. Lệ phí: 50 USD. 


Tôi định về Việt Nam làm thủ tục 
/ kết hôn, nhưng vì đang phải 
_ điều trị bệnh nên không đi được. 


Vậy, tôi có thể uỷ quyền cho vợ chưa cưới ở Việt Nam 
làm thủ tục không? Thời hạn đăng ký kết hôn thế nào? 


Theo quy định về thủ tục nộp, nhận hồ sơ tại Điều 14 Nghị 
định số 68/2009/NĐ-CP ngày 10/7/2009 thì khi nộp hồ sơ đăng ký 
kết hôn, cả hai bên đương sự đều phải có mặt. Trường hợp có lý do 
khách quan mà một bên không thể có mặt thì người đó có thể làm 
đơn xin vắng mặt và uỷ quyền cho bên kia nộp hồ sơ, không chấp 
nhận việc nộp hồ sơ đăng ký kết hôn qua người thứ ba. Giấy tờ 
dùng cho việc xin đăng ký kết hôn có giá trị trong thời hạn 6 tháng, 
kể từ ngày cấp. 


Theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP nói 
trên thì: Lễ đăng ký kết hôn với trường hợp hôn nhân có yếu tố 
nước ngoài được tổ chức trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày được 
Chủ tịch UBND cấp tỉnh ký giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Lễ 
đăng ký kết hôn - sẽ có thủ tục trao giấy đăng ký kết hôn - nhất 
thiết phải có mặt cả hai người nam, nữ. 

Từ các quy định trên, để tiết kiệm thời gian, bạn có thể gửi 
trước hồ sơ về Việt Nam và ủy quyền cho vợ sắp cưới nộp cho cơ 
quan có thẩm quyền. Còn ngày tổ chức lễ đăng ký kết hôn thì nhất 
thiết hai vợ chồng phải có mặt. 


Vì chồng tôi có con riêng nên 
hai chúng tôi muốn rạch ròi về 
_- tài sản, hạn chế những phức tạp 
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khi chồng tôi - hiện đã nhiều tuổi - qua đời. Việc này tôi 
phải làm thế nào, có thể nhờ Tòa án can thiệp không? 


Theo quy định tại Điều 29 và 30 Luật HN và GÐ và Nghị định 
số 70/2001/NĐ-CP ngày 03/10/2001 của Chính phủ quy định chỉ 
tiết thi hành Luật HN và GÐ thì: 


- Khi hôn nhân tổn tại, trong trường hợp vợ chồng đầu tư kinh 
doanh riêng, thực hiện nghĩa vụ dân sự riêng hoặc có lý do chính 
đáng khác, thì vợ chồng có thể thoả thuận chia tài sản chung. Việc 
chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Nếu không thoả thuận 
được thì có quyền yêu cầu Toà án giải quyết. 


Trường hợp đôi bên tự thỏa thuận thì văn bản được lập phải 
ghi rõ ngày, tháng, năm lập văn bản, chữ ký của cả vợ và chồng. 
Văn bản thoả thuận có thể có người làm chứng hoặc được công 
chứng, chứng thực theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định 
của pháp luật. 


- Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì hoa lợi, 
lợi tức phát sinh từ tài sản đó được chia thuộc sở hữu riêng của mỗi 
người. Phần tài sản còn lại không chia vẫn thuộc sở hữu chung của 
vợ chồng. 


- Việc chia tài sản chung của vợ chồng nhằm trốn tránh thực 
hiện nghĩa vụ về tài sản không được pháp luật công nhận. 

Theo Luật HN và GÐ, con cái chỉ có quyền và nghĩa vụ tài sản 
với cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi. Vì vậy, nếu bạn đã giải quyết ổn 
thỏa vấn đề tài sản chung - riêng thì con riêng của chồng không có 
căn cứ đòi hỏi tài sản của bạn nữa. 


Chúng tôi kết hôn cuối năm 
2001, vợ là Việt kiều Mỹ. Nay 
_. tôi thấy cuộc sống chung đôi 
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bên không thể tiếp tục, và muốn ly hôn. Nhưng vợ tôi 
không đồng ý ký đơn ly hôn để tôi đi làm thủ tục. Xin 
hỏi, tôi cần phải giải quyết như thế nào? 


1. Theo Điều 85 Luật HN và GÐ thì: “Vợ, chồng hoặc cả hai 
người có quyền yêu cầu Tòa án gidi quyết uiệc ly hôn. Trong trường 
hợp uợ có thai hoặc đang nuôi con dưới mười hai tháng tuổi thì 
chồng không có quyền yêu cầu xin ly hôn”. 


Như vậy, pháp luật Việt Nam không đòi hỏi khi ly hôn phải có 
sự đồng ý của cả hai bên vợ chồng. Theo Điều 89 Luật HN và GĐ 
Việt Nam, khi xét thấy mâu thuẫn trầm trọng, đời sống chung 
không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được thì Tòa án 
cho xử ly hôn, theo đề nghị của một bên hoặc cả hai vợ chồng. 


2. Bạn có thể nộp đơn xin ly hôn đến TAND tỉnh, thành phố 
nơi bạn cư trú - là Tòa án có thẩm quyền giải quyết các vụ án hôn 
nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài theo quy định tại khoản 3, 
Điều 102 Luật HN và GÐ. Trong đơn cần nói rõ việc vợ bạn không 
chịu ký đơn ly hôn để Tòa án xem xét, giải quyết. 


Tôi là lưu học sinh muốn kết 
hôn với một người đàn ông 
ID quốc tịch nước ngoài. Có 


người nói chúng tôi có thể làm thủ tục đăng ký kết hôn 
vắng mặt tại UBND tỉnh, người khác nói có thể tới làm 
thủ tục tại cơ quan Ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài. 
Xin hỏi như vậy có đúng không? Nếu đăng ký ở nước 
ngoài thì thủ tục thế nào? 


1. Điều 14 Luật HN và GÐ quy định khi đăng ký kết hôn phải 
có mặt cả hai bên nam, nữ. Như vậy, các bạn không thể đăng ký 
vắng mặt hay thông qua người thứ ba. 


464 


HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 


2. Theo quy định tại khoản 1, khoản 9 Điều 102 Luật HN và 
GĐ, trường hợp công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài 
thì đôi bên có thể làm thủ đăng ký kết hôn tại UBND cấp tỉnh nơi 
người Việt Nam sinh sống, cư trú. Nếu cả hai đang ở nước ngoài 
thì có thể làm thủ tục tại Đại sứ quán, Lãnh sự quán Việt Nam tại 
nước mà bạn đang cư trú. 


3. Thủ tục giải quyết đăng ký kết hôn tại cơ quan ngoại giao, 
lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài được quy định tại khoản 6 Điều 1 
Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 như sau: 


Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ 
phí, cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam có trách nhiệm: 


+ Thực hiện phỏng vấn trực tiếp tại trụ sở; 

+ Niêm yết việc kết hôn trong 07 ngày liên tục tại trụ sở; 

+ Nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ đăng ký kết hôn; 

+ Nếu cần xác minh thêm thì thời hạn được tính thêm 20 ngày 


+ Người đứng đầu cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam ký 
giấy chứng nhận kết hôn khi xét thấy các bên đáp ứng đủ điều kiện 
kết hôn. 


Lễ đăng ký kết hôn được tổ chức trong thời hạn 07 ngày, kể từ 
ngày người đứng đầu cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam ký 
giấy chứng nhận kết hôn, trừ trường hợp có lý do chính đáng mà 
đương sự yêu cầu thời gian khác nhưng không quá 90 ngày. 


Lễ đăng ký kết hôn được tổ chức tại trụ sở cơ quan Ngoại 
giao, Lãnh sự Việt Nam, bắt buộc phải có mặt hai bên đương sự. 
Đại diện cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam chủ trì hôn lễ, 
yêu cầu hai bên cho biết ý định lần cuối về sự tự nguyện kết hôn. 
Nếu hai bên đồng ý kết hôn thì đại diện cơ quan Ngoại giao, Lãnh 
sự Việt Nam ghi việc kết hôn vào sổ đăng ký kết hôn, yêu cầu 
từng bên ký tên vào giấy chứng nhận kết hôn, sổ đăng ký kết hôn 
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và trao cho vợ, chồng mỗi người 01 bản chính giấy chứng nhận 


kết hôn. 
Vợ chồng tôi mua nhà, nhưng 
giấy tờ chỉ ghi tên chồng. Xin hỏi 
_ như vậy có đúng không, có ảnh 


hưởng đến quyền lợi của tôi không? 


Khoản 9 Điều 27 Luật HN và GÐ quy định: “Trong trường hợp 
tài sản thuộc sở hữu chung của uợ chồng mà pháp luật quy định 
phải đăng ký quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu 
phải ghỉ tên của cả uợ chồng”. Những tài sản thuộc sở hữu chung 
của vợ chồng khi đăng ký quyền sở hữu phải ghi tên của cả vợ và 
chồng bao gồm: nhà ở, quyền sử dụng đất và những tài sản khác 
mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu. 


Việc đăng ký các tài sản, quyền tài sản thuộc sở hữu chung của 
vợ chồng phải ghi tên của cả vợ và chồng theo quy định nói trên 
được thực hiện từ ngày 18/10/2001 (ngày Nghị định số 
70/2001/NĐ-CP có hiệu lực). 


Như vậy, nhà của vợ chồng bạn đăng ký sau thời điểm đó mà 
chỉ ghi tên chồng bạn là không đúng quy định của pháp luật. Bạn 
có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp lại giấy tờ 
đăng ký quyền sở hữu tài sản đó với tên của cả vợ và chồng. 

Cũng cần hiểu kể cả trường hợp giấy đăng ký sở hữu chỉ ghi 
tên một bên (ví dụ những giấy đăng ký sở hữu cấp trước ngày 
18/10/2001) thì tài sản đó vẫn thuộc sở hữu chung của vợ chồng. 
Nếu có tranh chấp, bên nào cho đó là tài sản thuộc sở hữu riêng 
của mình thì phải có nghĩa vụ chứng minh. 


Tôi đang làm việc ở nước ngoài, 
nay muốn ly hôn với vợ ở Việt 
§_ Nam thì làm thế nào? Trong khi 
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chờ giải quyết, tôi có thể tạm trú tại nhà bạn gái của 
mình không? Như vậy có bị coi là vi phạm Luật HN và 
GÐ không? 


1. Theo quy định tại khoản 3 Điều 102 Luật HN và GÐ thì: 
“TAND tình, thành phố trực thuộc trung ương hủy uiệc kết hôn trái 
pháp luật, giải quyết uiệc ly hôn, các tranh chấp uề quyền uà nghĩa 
uụ của uợ chông, cha mẹ uà con, uề nhận cha, mẹ, con, nuôi con 
nuôi uà giám hộ có yếu tố nước ngoài, xem xét uiệc công nhận hoặc 
không công nhận bản án, quyết định uê hôn nhân uà gia đình của 
Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyên khác của nước ngoài theo quy 
định của Luật này uè các quy định khác của pháp luật Việt Nam”. 


Như vậy, để ly hôn, bạn cần làm đơn xin ly hôn nộp tới TAND 
cấp tỉnh, thành phố nơi vợ bạn đang cư trú. Cùng với đơn xin ly 
hôn, bạn cần nộp kèm các giấy tờ khác liên quan đến việc ly hôn 
như giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh của các con, giấy tờ liên 
quan đến tài sản (để giải quyết phần tài sản). 

2. Trường hợp chủ động xin ly hôn, bạn phải trực tiếp về Việt 
Nam để làm thủ tục, không thể ủy quyền cho người khác. 

3. Luật HN và GĐ quy định một người đang có vợ hoặc chồng 
không được chung sống như vợ chồng với người khác. Nếu bạn chỉ 
tạm trú tại nhà bạn gái, không quan hệ như vợ chồng, thì bạn 
không bị coi là vi phạm pháp luật. 


Mẹ tôi cho vợ tôi một căn nhà, 

G ộ G đã lập thủ tục sang tên xong. 
N_ Mới đây tôi bị Tòa án xử tù về 

tội chiếm đoạt tài sản, buộc phải bổi thường cho người 
bị hại một số tiền lớn. Tôi muốn hỏi ngôi nhà nói trên 


có bị kê biên để thi hành án không? 
Điều 28 và Điều 33 Luật HN và GÐ quy định vấn đề tài sản 
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của vợ chồng theo nguyên tắc: Với tài sản chung, nghĩa vụ tài sản 
của mỗi bên được bảo đảm bằng phần tài sản của người đó trong 
khối tài sản chung. Với tài sản riêng (có thể có trước hoặc trong 
thời kỳ hôn nhân), mỗi bên có toàn quyền định đoạt. Trường hợp 
của bạn không nói rõ ngôi nhà đó là tài sản chung cả hai vợ chồng 
hay thuộc sở hữu riêng của người vợ, nên xin nêu các giả thiết sau: 


1. Vợ bạn được tặng cho riêng ngôi nhà đó, hợp đồng tặng cho 
uò giấy chứng nhận quyền sở hữu ghi tên một mình người uợ, hai 
uợ chồng thỏa thuận là không nhập ngôi nhà này uào khối tài sản 
chung: Trường hợp này ngôi nhà không thuộc quyền sở hữu của 
bạn nên không được sử dụng để bảo đảm cho nghĩa vụ riêng của 
bạn. Như vậy, ngôi nhà không thể bị kê biên để thi hành bản án 
của bạn. 


2. Hợp đồng tặng cho ghi tên cả hai uợ chồng, hoặc giấy chứng 
nhận quyên sở hữu nhà ghỉ tên cả hai uợ chông: Ngôi nhà đó là tài 
sản chung. Vì vậy, nó có thể được sử dụng để bảo đảm thực hiện 
nghĩa vụ của bạn trong bản án. Trường hợp bị kê biên thi hành 
án, phần tài sản của vợ bạn trong đó (1/2 giá trị ngôi nhà) được 
giữ nguyên. Phần còn lại của bạn được xử lý để thi hành nghĩa vụ 


bồi thường. 
Chúng tôi ly hôn với thỏa thuận 
tôi giao cho anh ấy một số tiền 
N—¬ để tự lo chỗ ở. Trong thời gian 


trước mắt anh ấy phải chuyển tư cách từ chủ hộ sang 
tạm trú tại nhà tôi. Xin hỏi, thỏa thuận trên có cần chữ 
ký của các con không? Anh ấy có thể tranh chấp nhà 
với tôi không? Và tôi có quyền yêu cầu anh ấy ra khỏi 
nhà bất cứ lúc nào không? 


1. Trường hợp con chung của hai người đã thành niên, có công 
sức trong việc tạo dựng tài sản trong gia đình thì thỏa thuận chia 
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tài sản giữa hai người cần phải có chữ ký của các con. Để giấy thỏa 
thuận phân chia tài sản có giá trị pháp lý, bạn cần lấy xác nhận 
của công chứng hoặc chứng thực của UBND có thẩm quyền. 


2. Với thỏa thuận chia tài sản đã được Tòa án công nhận, đôi 
bên sẽ không còn cơ sở để tranh chấp tài sản nữa. Việc chuyển tư 
cách từ chủ hộ sang tạm trú không liên quan đến vấn đề sở hữu. 


3. Nếu ngôi nhà được Tòa án chia cho bạn, bạn đã giao cho 
chồng cũ một khoản tiền để tạo lập chỗ ở mới thì bạn có quyền yêu 
cầu anh ấy ra khỏi nhà nhưng không phải bất cứ lúc nào, vì còn 
phụ thuộc vào thời hạn đăng ký tạm trú mà anh ấy đã đăng ký 
cũng như hoàn cảnh thực tế, khả năng thu xếp chỗ ở mới của anh 
ấy. Trong trường hợp người chồng cũ không chịu tìm chỗ ở mới, cố 
tình kéo dài thời gian tạm trú ở nhà bạn, gây cản trở đến sinh hoạt 
của bạn thì bạn cần thông báo cho anh ấy trước một thời gian hợp 
lý để anh ấy đi tìm chỗ ở mới. Nếu không thỏa thuận được, bạn 
phải làm thủ tục khởi kiện người chồng cũ ra Tòa án để đòi lại diện 
tích cho ở nhờ. 


Tôi có vợ và con 7 tuổi. Hai 
b năm trước, vợ tôi bỏ nhà, 
_ chung sống như vợ chồng với 


người đàn ông khác, giờ họ sắp sinh em bé. Gia đình 
người đàn ông đó phản đối, hai bên đánh chửi nhau 
thậm tệ. Xin hỏi, trường hợp của gia đình tôi được giải 
quyết thế nào? Pháp luật có bảo vệ hạnh phúc gia 
đình khi bị người khác cố tình phá hoại không? 


Khoản 3 Điều 4 Luật HN và GĐ cấm người đang có vợ, có 
chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác; 
hoặc người chưa có gia đình mà kết hôn hoặc chung sống như vợ 
chồng với người đang có chồng, có vợ. Người vi phạm quy định nói 
trên, tùy theo mức độ vi phạm đối với từng trường hợp cụ thể, có 
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thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm 
hình sự. 


* Trường hợp xử phạt ui phạm hành chính: 


Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 87/2001/NĐ-CP ngày 
21/11/2001 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn 
nhân và gia đình, mức phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng 
được áp dụng đối với người có hành vi “đang có uợ hoặc đang có 
chồng mè kết hôn hoặc chung sống như uợ chồng uới người khác 
nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc “chưa có uợ hoặc chưa 
có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như uợ chồng uới người mà 
mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có uợ nhưng chưa gây hậu 
quả nghiêm trọng". Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn bị 
buộc chấm dứt quan hệ hôn nhân trái pháp luật. 


Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 87/2001/NĐ-CP thì thời 
hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia 
đình là một năm kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện. 


* Trường hợp truy cứu trách nhiệm hình sự 


Khoản 1 Điều 147 BLHS quy định về tội “vi phạm chế độ một 
vợ, một chồng” như sau: “Người nào đang có uợ, có chồng mà kết 
hôn hoặc chung sống như uợ chồng uới người khác hoặc người chưa 
có uợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như uợ chồng uới 
người mà mình biết rõ là đang có chồng, có uợ gây hậu quả nghiêm 
trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính uề hành ui này mà còn uỉ 
phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm 
hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm”. 


Theo quy định trên, người có hành vi vi phạm chế độ một vợ, 
một chồng chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 147 
BLHS nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 


- Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm; 


- Chưa bị xử phạt hành chính nhưng gây hậu quả nghiêm trọng. 
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Theo quy định tại mục 1 Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT- 
BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 25/9/2001 hướng dẫn áp 
dụng các quy định tại Chương XV “Các tội xâm phạm chế độ hôn 
nhân và gia đình” của BLHS năm 1999 thì người bị coi là “đã bị xử 
phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm” nếu trước đó người 
nào đã bị xử phạt hành chính về một trong các hành vi quy định tại 
khoản 1 Điều 147 BLHS nói trên nhưng chưa hết thời hạn để được 
coi là chưa bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật về xử 
lý vi phạm hành chính mà lại thực hiện hành vi đó hoặc thực hiện 
một hành vi khác được quy định tại khoản 1 Điều 147 BLHS. 


Theo quy định tại mục 3 Thông tư liên tịch số O1 nói trên, 
hành vi vi phạm chế độ một vợ, một chồng “gây hậu quả nghiêm 
trọng” là có thể làm cho gia đình của một hoặc cả hai bên tan vỡ 
dẫn đến ly hôn, vợ hoặc chồng, con vì thế mà tự sát... 


Ngoài ra, khoản 2 Điều 147 BLHS cũng quy định: “Phạm tội 
trong trường hợp đã có quyết định của Tòa án tiêu hủy uiệc kết hôn 
hoặc buộc phải chấm dút uiệc chung sống như uợ chồng trái uới chế 
độ một uợ, một chồng mà uẫn duy trì quan hệ đó, thì bị phạt tù từ 
sáu tháng đến ba năm”. 


Theo hướng dẫn tại mục 3 Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT- 
BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC thì: Chung sống như vợ chồng là 
việc người đang có vợ, có chồng chung sống với người khác hoặc 
người chưa có vợ, chưa có chồng mà lại chung sống với người mà 
mình biết rõ là đang có chồng, có vợ một cách công khai hoặc không 
công khai nhưng cùng sinh hoạt chung như một gia đình. Việc 
chung sống như vợ chồng thường được chứng minh bằng việc có con 
chung, được hàng xóm và xã hội xung quanh coi như vợ chồng, có 
tài sản chung đã được gia đình cơ quan, đoàn thể giáo dục mà vẫn 
tiếp tục duy trì quan hệ đó... 


Trường hợp của bạn, bạn có thể làm đơn yêu cầu chính quyền 
địa phương nơi vợ bạn và người đàn ông đó đang chung sống như 


471 


QuỘG SỐNG DƯỒÌ LĂNG KÍNH PHÁP LUẬT 


vợ chồng can thiệp, xử lý hành chính đối với hành vi vi phạm chế 
độ một vợ, một chồng và chấm dứt việc sống đó. 

Nếu việc vợ bạn và người đàn ông kia chung sống với nhau đã 
bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc thuộc vào trường hợp đã “gây 
.hậu quả nghiêm trọng” thì bạn có thể đề nghị cơ quan Công an nơi 
vợ bạn và người đàn ông kia chung sống xem xét, truy cứu trách 
nhiệm hình sự. 


Sau 15 năm chung sống, giờ 
đây chồng tôi có quan hệ 
_ ngoại tình với một người khác. 


Vậy, tôi có thể kiện đòi chồng tôi bồi thường tổn thất 
tỉnh thần không? 
Trong quan hệ hôn nhân và gia đình, vấn đề ngoại tình bị pháp 
luật ngăn cấm nhưng không có quy định nào về việc một bên đòi bên 
kia bồi thường thiệt hại về tỉnh thần do hành vi ngoại tình gây ra. 


Giải quyết vấn đề ngoại tình, pháp luật để ngỏ cho các bên 
phương án xử lý thông qua tác động của các cơ quan đoàn thể, tổ 
chức xã hội, họ hàng. Trong trường hợp sự khuyên can đó không 
hiệu quả, bên kia vẫn tiếp tục có hành vi chung sống như vợ 
chồng với người khác thì họ sẽ bị xử phạt hành chính. Nếu tiếp 
tục tái phạm, họ có thể bị xử lý hình sự về tội vi phạm chế độ một 
vợ, một chồng. 


Như vậy, bạn không thể kiện đòi chồng bạn bồi thường tổn 
thất tỉnh thần do hành vi quan hệ bất chính của chồng bạn gây ra. 


Sau khi kết hôn, tôi được chú 
/ ruột cho một căn nhà và được 
_— đứng tên giấy chứng nhận sở 


hữu. Nay hai vợ chồng bất hòa, dẫn tới ly hôn. Tài sản 
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chung đã thỏa thuận xong, còn căn nhà trên vợ tôi đòi 
chia với lý do được cho trong thời kỳ hôn nhân. Tôi 
làm thế nào để chứng minh đó là tài sản riêng? 


Điều 27 Luật HN và GÐ quy định tài sản chung của vợ chồng 
gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động 
sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ 
chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế 
chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ 
chồng thỏa thuận là tài sản chung... Trong trường hợp không có 
chứng cứ chứng minh tài sản có tranh chấp là tài sản riêng thì tài 
sản đó là tài sản chung. 

Điều 32 và 33 Luật HN và GÐ cũng quy định về tài sản riêng 
của vợ, chồng như sau: Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng. Tài sản 
riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; 
tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn 
nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng; đồ dùng, tư trang cá 
nhân. Vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào 
khối tài sản chung. Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định 
đoạt tài sản riêng của mình. 


Đối chiếu các quy định vừa trích dẫn ở trên với trường hợp của 
bạn thì thấy: Nếu bạn và vợ bạn không có thỏa thuận sẽ đưa ngôi 
nhà đó vào khối tài sản chung của vợ chồng thì bạn phải có cơ sở 
để chứng minh đó là tài sản được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn 
nhân như giấy tặng cho của người chú, xác nhận của nhân chứng... 
Trong trường hợp bạn chứng minh được tài sản đó được tặng cho 
riêng trong thời kỳ hôn nhân thì vợ bạn không thể yêu cầu được 
hưởng một phần trị giá ngôi nhà đó khi hai người ly hôn. 


Người yêu tôi ở ngoài Bắc, tôi ở 
miền Trung, cùng vào TP. Hồ 
N_ Chí Minh làm việc từ 5 năm nay 
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nhưng chưa có hộ khẩu thường trú, chỉ có giấy tạm 
vắng và đăng ký tạm trú. Nay muốn đăng ký kết hôn ở 
TP. Hồ Chí Minh thì thủ tục thế nào? 


1. Theo Điều 12 Luật HN và GÐ, khoản 1 Điều 17 Nghị định số 
158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 thì UBND cấp xã nơi cư trú của 
bên nam hoặc bên nữ thực hiện việc đăng ký kết hôn. Nơi cư trú, 
theo quy định tại Điều 52 BLDS, bao gồm: Nơi một người thường 
xuyên sinh sống hoặc nơi người đó đang sinh sống. Như vậy, bạn 
có thể đăng ký kết hôn tại nơi các bạn đang tạm trú và không nhất 
thiết phải về địa phương để xin chứng nhận về tình trạng hôn nhân. 


2. Thủ tục kết hôn của công dân Việt Nam tại Việt Nam được 
tiến hành theo Điều 18 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 
27/12/2005 và khoản 5, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 
02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực (Nghị 
định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012) như sau: 


Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải nộp Tờ khai (theo 
mẫu quy định) và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân. Trong 
trường hợp một người cư trú tại xã, phường, thị trấn này, nhưng 
đăng ký kết hôn tại xã, phường, thị trấn khác, thì phải có xác nhận 
của UBND cấp xã, nơi cư trú về tình trạng hôn nhân của người đó. 


Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu 
xét thấy hai bên nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định 
của Luật HN và GÐ, thì UBND cấp xã đăng ký kết hôn cho hai bên 
nam, nữ. Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói 
trên được kéo dài thêm không quá 0ð ngày. 

Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt. Đại diện 
UBND cấp xã yêu cầu hai bên cho biết ý muốn tự nguyện kết hôn, 
nếu hai bên đồng ý kết hôn, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ 
đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn. Hai bên nam, nữ ký 
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vào Giấy chứng nhận kết hôn và sổ đăng ký kết hôn, Chủ tịch 
UBND cấp xã ký và cấp cho mỗi bên vợ, chồng một bản chính Giấy 
chứng nhận kết hôn, giải thích cho hai bên về quyền và nghĩa vụ 
của vợ, chồng theo quy định của Luật HN và GÐ. Bản sao Giấy 
chứng nhận kết hôn được cấp theo yêu cầu của vợ, chồng. 


Chúng tôi đã ly hôn và tôi 
3 G 9 được quyền nuôi con. Nay tôi 
_ phải đi công tác dài hạn ở 


nước ngoài, muốn mang con theo thì có cần sự đồng 
ý của bố cháu không? Nếu anh ấy không đồng ý mà 
còn gây cản trở thì làm thế nào? 


Theo khoản 2 Điều 92, 93 và Điều 94 Luật HN và GÐ, khi xét 
xử vụ án ly hôn, nếu đương sự không thỏa thuận được ai là người 
trực tiếp nuôi con thì Tòa án, căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của 
đứa con, sẽ quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi. Vì lợi 
ích của con, theo yêu cầu của một bên hoặc cả hai bên, Tòa án có 
thể quyết định thay đổi người nuôi con. Nếu con đã đủ 9 tuổi trở 
lên thì Tòa án phải xem xét đến nguyện vọng của người con trước 
khi quyết định. 


Sau khi ly hôn, cả hai bố mẹ vẫn có nghĩa vụ trông nom, chăm 
sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chưa thành niên, hoặc đã thành niên 
mà bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao 
động và không có tài sản để tự nuôi mình. Người không trực tiếp 
nuôi con vẫn có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con. Sau khi ly hôn, người 
không trực tiếp nuôi con có quyền thăm nom con; không ai được 
cần trở người đó thực hiện quyền này 


Với các quy định trên, về nguyên tắc người được Tòa án giao 
quyền nuôi con muốn mang con ra nước ngoài phải xin ý kiến của 
người kia. Các bên có quyền khởi kiện ra Tòa án về vấn đề này, và 
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Tòa án có thể quyết định thay đổi người nuôi con, giao con cho 
người ở Việt Nam. 


Tôi ở Hà Nội, còn người yêu ở 
Lào Cai. Chúng tôi quen nhau 
_Ề khi cô ấy học ở Hà Nội. Gia 


đình hai bên rất ủng hộ chúng tôi đến với nhau. Vừa 
rồi, gia đình tôi tới dạm ngõ mới tình cờ biết ông nội 
tôi và mẹ của cô ấy là hai anh em ruột (mẹ cô ấy là con 
riêng của cụ nội tôi). Hiện hai gia đình rất lúng túng. 
Xin hỏi, chúng tôi có được kết hôn với nhau không? 


Điều 10 Luật HN và GĐ cấm kết hôn “Giữa những người có 
cùng dòng máu uê trực hệ, giữa những người có họ trong phạm 0i 
3 đời...”. 


Tại điểm c.3 mục 1 Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 
23/12/2000 nêu rõ: “Giữa những người cùng dòng máu uề trực hệ 
là giữa chu, mẹ uới con, giữa ông, bà uới cháu nội, chứu ngoại. Giữa 
những người có họ trong phạm uì ba đời là những người cùng một 
gốc sinh ra: cha mẹ là đời thứ nhất, anh chị em cùng cha mẹ, cùng 
cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai, anh chị em con chú, 
con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba”. 


Theo quy định nói trên, trường hợp của bạn được hiểu như sau: 
Tính từ một gốc sinh ra, cụ nội bạn là đời thứ nhất; ông nội bạn và 
mẹ người yêu bạn là đời thứ hai; bố bạn và người yêu bạn là đời 
thứ ba; còn bạn là đời thứ tư. 


Như vậy, bạn và bạn gái không cùng nằm trong phạm vi 3 đời 
theo Luật HN và GĐ quy định nên không thuộc trường hợp cấm 
kết hôn. Về mặt pháp luật, các bạn có quyền được đăng ký kết hôn 
mà không bị coi là vi phạm. 


Nếu quyết tâm đến với nhau, hai bạn cần liên hệ trực tiếp với 
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Ủy ban nhân dân xã, phường nơi một trong hai người có hộ khẩu 
thường trú để được hướng dẫn về thủ tục đăng ký kết hôn. 


Việc kết hôn của hai bạn khiến hai bên gia đình lúng túng, bạn 
có thể giải thích pháp luật theo nội dung nói trên để mọi người 
hiểu và ủng hộ việc kết hôn. 


Chúng tôi sống tại Cộng hòa liên 
bang Đức. Hai vợ chồng trước 
_-—¬ đây làm thủ tục kết hôn ở Đại sứ 


quán Việt Nam tại Đức. Nay cả hai muốn ly hôn thì vợ tôi 
có thể ủy quyền cho tôi về Việt Nam làm thủ tục không? 
Việc ly hôn được tiến hành ở đâu? 

1. Theo quy định tại khoản 3 Điều 102 Luật HN và GÐ thì cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết việc ly hôn có yếu tố nước ngoài 
là TAND tỉnh, thành phố nơi cư trú cuối cùng của bạn trước khi 
xuất cảnh. 

2. Khi ly hôn, bạn phải xuất trình tại Tòa án những giấy tờ sau: 

- Giấy đăng ký kết hôn do Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB 
Đức cấp (bản chính hoặc bản sao có chứng thực); 

- Đơn xin ly hôn có chữ ký của cả 2 vợ chồng; 

- Bản tường trình của người vợ về lý do ly hôn, nguyện vọng 
khi ly hôn (về con cái, tài sản phân chia, các khoản nợ của vợ chồng 
hiện tại giải quyết ra sao...); đơn của người vợ đề nghị Tòa án xử 
vắng mặt (cả hai giấy tờ này cần có thị thực của Đại sứ quán hoặc 
chính quyền nơi các bạn đang cư trú). 


Bạn trai tôi sống ở Mỹ đã ly hôn 
vợ, nay muốn kết hôn với tôi ở 
_ Việt Nam. Mới đây, tôi được biết: 


Nếu việc ly hôn ở nước ngoài thuộc loại phải ghi chú vào 
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sổ theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch thì 
bản án, quyết định (ly hôn) đó phải được ghi chú trước 
khi nộp hồ sơ. Xin cho biết vấn đề này như thế nào? 


Theo điểm 1.1.3 Điều 1 mục II Thông tư số 07/2009/TT-BTP 
ngày 16/12/2007 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều 
của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ 
quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật HN và GÐ về quan 
hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (Nghị định số 
68/2002/NĐ-CP) thì việc ghi chú bản án ly hôn có hiệu lực được áp 
dụng đối với những đối tượng sau: 


- Công dân Việt Nam đã có bản án, quyết định ly hôn do Tòa 
án hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xét xử, quyết định; 


- Người nước ngoài kết hôn với nhau tại Việt Nam hoặc kết 
hôn với công dân Việt Nam tại Việt Nam và ly hôn tại nước ngoài; 


Như vậy, trường hợp của bạn thuộc loại phải tiến hành thủ tục 
ghi chú bản án ly hôn. Thủ tục này được thực hiện theo quy định 
của pháp luật về đăng ký hộ tịch. Khi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn, 
các bạn phải nộp kèm theo giấy xác nhận của Sở Tư pháp về việc 
đã ghi chú bản án, quyết định ly hôn đó (nếu ghi chú một nơi, làm 
thủ tục đăng ký kết hôn ở một nơi khác). 


Năm tôi 5 tuổi, bố mẹ tôi có 
Gẻ 3 nhận một bé gái bị bỏ rơi trước 
_- cửa nhà tôi làm con nuôi. Quá 


trình chung sống bên nhau đã khiến anh em tôi nảy 
sinh tình cảm với nhau. Nay tôi và em nuôi tôi muốn 
kết hôn với nhau có được pháp luật công nhận không? 
Điều kiện để chúng tôi được kết hôn với nhau? 


Theo quy định tại Điều 10 Luật HN và GĐ, pháp luật cấm kết 
hôn trong những trường hợp sau đây: 
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“1. Người đang có uợ hoặc có chồng; 
2. Người mất năng lực hành ui dân sự; 


3. Giữa những người cùng dòng máu uề trực hệ; giữa những 
người có họ trong phạm ui ba đời; 


4. Giữa cha, mẹ nuôi uới con nuôi; giữa người đã từng là cha, 
mẹ nuôi uới con nuôi, bố chồng uới con dâu, mẹ uợ uới con rể, bố 
dượng uới con riêng của uợ, mẹ kế uới con riêng của chồng; 


5. Giữa những người cùng giới tính.” 


Đối chiếu với điều luật đã quy định ở trên thì con đẻ và con 
nuôi không thuộc vào trường hợp cấm kết hôn. Do đó, về nguyên 
tắc, bạn và người em nuôi có thể kết hôn với nhau song phải bảo 
đảm đủ các điều kiện về kết: hôn mà pháp luật hôn nhân và gia 
đình quy định. 

Theo quy định tại Điều 9 Luật HN và GĐ, nam nữ kết hôn với 
nhau phải tuân theo các điều kiện sau: 


“1. Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên; 


2. Việc kết hôn do nam uà nữ tự nguyện quyết định, không bên 
nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc 
củn trở; 

3. Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết 
hôn quy định tại Điều 10 của Luật này.” 


Theo đó, điều kiện để bạn và người em nuôi được kết hôn với 
nhau là: 

- Về độ tuổi: Bạn phải từ 20 tuổi trở lên, người em nuôi từ 18 
tuổi trở lên. Tuy nhiên, luật không bắt buộc bạn phải từ đủ hai 
mươi tuổi trở lên, người em nuôi phải từ đủ mười tám tuổi trở lên, 
do đó, chỉ cần bạn đã bước sang tuổi hai mươi, người em nuôi đã 
bước sang tuổi mười tám là có thể kết hôn mà không bị coi là vi 
phạm điều kiện về tuổi kết hôn. 
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- Về tính tự nguyện: Việc kết hôn phải do bạn và người em nuôi 
tự nguyện quyết định, không bên nào bị ép buộc, lừa dối, cũng như 
bị cưỡng ép, cân trở. Ví dụ, ép buộc bằng đe dọa dùng vũ lực hay 
vật chất, một bên lừa dối mình bị bệnh hiểm nghèo, mất khả năng 
sinh lý, 

- Về các trường hợp cấm kết hôn: Bạn và người em nuôi không 
thuộc trường hợp cấm kết hôn theo phân tích ở trên. 


Tóm lại, nếu bạn và người em nuôi của bạn đủ điều kiên về độ 
tuổi và tính tự nguyện theo quy định nêu trên thì hai anh em bạn 
đủ điều kiện kết hôn với nhau và việc kết hôn đó được pháp luật 
công nhận khi thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của 
pháp luật hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên, đây là trường hợp kết 
hôn khá “đặc biệt” nên bạn cũng cần lưu ý đến tập quán địa 
phương cũng như tranh thủ được sự ủng hộ của cha mẹ để việc kết 
hôn được thuận lợi, bảo đảm cuộc sống hạnh phúc sau này. 


Tôi lấy vợ từ năm 2008. Trước 
khi lấy vợ tôi có mua một lô đất 
N_ diện tích 500m?, nhưng do 


nhiều lý do nên đến đầu năm 2009 tôi mới hoàn tất thủ 
tục để được cấp số đỏ cho lô đất đó. Trong quá trình 
chung sống, vợ chồng tôi không có bất kỳ thỏa thuận 
nào về lô đất nói trên. Hiện tại, vợ chồng tôi đang tiến 
hành thủ tục ly hôn. Tôi nghe nói lô đất đó sẽ phải chia 
đôi có đúng không? Xin hỏi, tôi phải làm thế nào để 
bảo vệ lô đất của riêng tôi? 

Theo quy định tại Điều 692 BLDS thì: “Việc chuyển quyền sử 
dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký quyên sử dụng đất 
theo quy định của pháp luật uề đất đạt. Tại khoản 4 Điều 146 
Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật 
Đất đai cũng quy định: “Hợp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng, có 
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hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký tại Văn phòng đăng hý quyên sử 
dụng đất...". Theo đó, mặc dù bạn đã mua lô đất trước năm 2008 
nhưng tới đầu năm 2009 bạn mới hoàn tất thủ tục đăng ký quyền 
sử dụng đất nên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà 
bạn nhận chuyển nhượng sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2009 (thời 
điểm mà bạn hoàn thành thủ tục đăng ký sang tên quyền sử dụng 
đất). Đây cũng là thời điểm bạn được Nhà nước công nhận quyền 
sử dụng đối với lô đất nêu trên. Như vậy, thời điểm bạn trở thành 
chủ sử dụng quyền sử dụng đất được tính từ đầu năm 2009, tức là 
sau khi bạn kết hôn. 


Theo quy định tại Điều 27 Luật HN và GÐ thì: “...Quyền sử 
dụng đất mà uợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của 
uợ chồng...”. Theo quy định này thì quyền sử dụng lô đất 500m. bạn 
có được sau khi đã kết hôn được coi là tài sản chung vợ chồng. 
Khoản 2 Điều 95 Luật HN và GĐ quy định: “Tài sản chung uợ 
chồng uê nguyên tắc được chỉa đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của 
mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên uào uiệc 
tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này...". Như vậy, về nguyên tắc 
khi vợ chồng bạn ly hôn, thì lô đất 500m? nói trên của bạn sẽ được 
chia đôi cho cả hai vợ chồng bạn. 


Tuy nhiên, khoản 3 Điều 27 Luật HN và GĐ còn quy định: 
“Trong trường hợp không có chứng cứ chứng mình tùi sản mà 0ợ, 
chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài 
sản đó là tài sản chung”. Theo quy định này, nếu bạn có chứng cứ 
chứng minh được quyền sử dụng lô đất trên là tài sản riêng của 
bạn (được mua bằng tiền riêng của bạn trước khi kết hôn), việc 
mua bán không liên quan đến vợ bạn và vợ chồng bạn cũng không 
có thỏa thuận nhập lô đất này vào khối tài sản chung vợ chồng thì 
quyền sử dụng lô đất nói trên sẽ thuộc về bạn. Khoản 1 Điều 97 
Luật HN và GÐ quy định: “Quyên sử dụng đất riêng của bên nào 
thì khi ly hôn uẫn thuộc uề bên đó”. Như vậy trong trường hợp này, 
quyền sử dụng đất sẽ không bị phân chia khi vợ chồng bạn ly hôn. 
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Tóm lại, chỉ trong trường hợp bạn không có chứng cứ chứng 
minh lô đất là tài sản riêng của bạn thì tài sản đó mới bị coi là tài 
sản chung vợ chồng và sẽ được chia đôi khi vợ chồng ly hôn. Tuy 
nhiên, khi giải quyết ly hôn, Tòa án cũng sẽ xem xét đến công sức, 
đóng góp và hoàn cảnh của mỗi bên để có quyết định phù hợp. 


Người Việt Nam kết hôn với 
hb người nước ngoài tại nước đó 
N_ thì khi hai vợ chồng về Việt 


Nam phải làm thủ tục khai báo gì để được công nhận 
là vợ chồng hợp pháp? 


Theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 69/2006/NĐ-CP 
ngày 21/7/2006 thì việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau 
hoặc với người nước ngoài đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm 
quyền của nước ngoài, phù hợp với pháp luật nước đó thì được công 
nhận tại Việt Nam, nếu vào thời điểm kết hôn, công dân Việt Nam 
không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện 
kết hôn hay phạm vào các trường hợp cấm kết hôn. 


Việc công nhận kết hôn được thực hiện theo quy định của pháp 
luật về đăng ký hộ tịch. Theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Nghị 
định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 thì: “Công dân Việt 
Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyên của nước ngoài các 
uiệc: khai sinh; kết hôn; ...khi uê nước thường trú phải làm thủ tục 
ghỉ uào sổ hộ tịch...". Để được ghi chú vào sổ đăng ký, theo quy định 
tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 
thì: cặp vợ chồng đã kết hôn ở nước ngoài theo luật pháp nước 
ngoài phải xuất trình bản chính hoặc bản sao Giấy chứng nhận 
đăng ký kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, và 
nộp Tờ khai theo mẫu quy định. 


Trong thời hạn 05 ngày sau khi kiểm tra giấy tờ hợp lệ, cán bộ 
hộ tịch của Sở Tư pháp ghi vào Sổ đăng ký kết hôn. Trong trường 
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hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 
05 ngày. Lưu ý là người yêu cầu ghi vào Sổ đăng ký kết hôn phải 
nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp. 


Tôi sống ở Mỹ, vẫn còn hộ 
ộ 6 chiếu Việt Nam và mang quốc 
§_ tịch Việt Nam. Vì chưa có thẻ 


xanh nên tôi không thể xin được giấy tờ để làm thủ tục 
đăng ký kết hôn với người Việt Nam khác. Tôi chuẩn bị 
về nước để lo đám cưới, muốn biết thủ tục phải tiến 
hành như thế nào? 


Pháp luật Việt Nam không có quy định nào cấm người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài, dù có hay không có thẻ xanh, kết hôn 
với người Việt Nam. 

Thủ tục chung áp dụng cho việc người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài kết hôn với người trong nước, được quy định tại Nghị định số 
69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 như sau: 

1. Hồ sơ đăng ký kết hôn gồm 

- Tờ khai đăng ký kết hôn có dán ảnh theo mẫu quy định. 

- Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc mình đang 
không có vợ hoặc chồng. Người Việt Nam thường trú tại Việt Nam 
xin xác nhận tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp 
luật về hộ tịch (Sở Tư pháp nơi cư trú). Người Việt Nam thường trú 
ở nước ngoài xin xác nhận tại cơ quan có thẩm quyền nơi người đó 
định cư hoặc tại cơ quan đại diện Ngoại giao Việt Nam tại nước đó. 

- Giấy tờ xác nhận hiện tại người đó không mắc bệnh tâm thần 
hoặc mắc bệnh nhưng chưa đến mức không nhận thức được hành 
vi. Giấy do tổ chức y tế có thẩm quyền xác nhận chưa quá 06 tháng. 

- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực Giấy chứng minh 
nhân dân (đối với công dân Việt Nam), hộ chiếu hoặc giấy tờ thay 
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thế như thẻ thông hành hoặc thẻ cư trú (đối với công dân Việt Nam 
định cư ở nước ngoài). 


- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy 
chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc giấy xác nhận đăng ký tạm 
trú có thời hạn (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), thẻ 
thường trú hoặc thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú (đối với 
người nước ngoài ở Việt Nam). 

Ngoài các giấy tờ nói trên, đối với công dân Việt Nam đang 
phục vụ trong các lực lượng vũ trang hoặc đang làm việc có liên 
quan trực tiếp đến bí mật nhà nước thì phải nộp giấy xác nhận của 
cơ quan, tổ chức quản lý ngành cấp trung ương hoặc cấp tỉnh, xác 
nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không ảnh hưởng 
đến việc bảo vệ bí mật nhà nước hoặc không trái với quy định của 
ngành đó. 

2. Nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp tại UBND cấp tỉnh nơi cư trú của bên 
công dân Việt Nam nếu đăng ký kết hôn trong nước. Nộp hồ sơ 
tại cơ quan Đại diện ngoại giao Việt Nam nếu đăng ký kết hôn ở 


nước ngoài. 
Vợ chồng tôi mang quốc tịch 
/ Việt Nam, đang sống ở nước 
_ ngoài. Chúng tôi muốn nhận 


một cháu bé ở Việt Nam không bố mẹ làm con nuôi thì 
phải có những điều kiện gì? Làm thủ tục ở nước ngoài 
được không hay phải về Việt Nam? 


1. Theo quy định tại Điều 8 Luật Nuôi con nuôi năm 2010 
(NCN) thì người được nhận làm con nuôi là trẻ em dưới 16 tuổi. 
Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các 
trường hợp sau đây: 


a) Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi; 
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b) Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi. 


Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc 
của cả hai người là vợ chồng. 


Khoản 3 Điều 9 Luật NCN quy định các cơ quan sau đây có 
thẩm quyền giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài: 

a) UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nơi thường 
trú của người được giới thiệu làm con nuôi quyết định việc nuôi con 
nuôi có yếu tố nước ngoài; Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. 


b) Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
ở nước ngoài đăng ký việc nuôi con nuôi của công dân Việt Nam 
tạm trú ở nước ngoài. 

2. Theo quy định tại Điều 14 và Điều 29 Luật NCN thì người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở 
nước ngoài nhận người Việt Nam làm con nuôi phải có đủ các điều 
kiện theo quy định của pháp luật nước nơi người đó thường trú và 
các điều kiện sau đây: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hơn con 
nuôi từ 20 tuổi trở lên; có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo 
đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi và có tư cách 
đạo đức tốt. 


Những người sau đây không được nhận con nuôi: Đang bị hạn 
chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên; đang 
chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở 
chữa bệnh; đang chấp hành hình phạt tù; chưa được xóa án tích về 
một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, 
danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, 
vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc 
hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; mua 
bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em. 


Nếu vợ chồng bạn đáp ứng được các điều kiện nói trên thì tùy 
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theo hoàn cảnh cụ thể, có thể làm thủ tục xin nuôi con nuôi ở trong 
nước hoặc ở nước mình đang cư trú. 


Vợ chồng bạn tôi ly thân đã 
lâu, nay người chồng muốn 
làm thủ tục chấm dứt hôn nhân 


nhưng người vợ phản đối, gây nhiều khó khăn, đòi hỏi 
vô lý về tài sản với ý trì hoãn việc Tòa án giải quyết ly 
hôn. Trong trường hợp đó Tòa án xử lý thế nào? 

Theo Điều 91 Luật HN và GÐ, khi một bên vợ hoặc chồng yêu 
cầu ly hôn mà việc hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án xem 
xét, giải quyết việc ly hôn. Như vậy, việc Tòa án ra quyết định 
chấm dứt quan hệ hôn nhân không nhất thiết phải có sự đồng ý 
của cả hai vợ chồng. 


Trong trường hợp người vợ không đồng ý, người chồng có 
quyền đề nghị Tòa án giải quyết ly hôn mà không cần ý kiến của 
người vợ. Tòa án sẽ xem xét, nếu nhận thấy tình trạng trầm trọng, 
đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt 
được, thì ra bản án ly hôn. 


Với việc phân chia tài sản, trách nhiệm nuôi con, nếu hai vợ 
chồng tự thỏa thuận được thì trong đơn xin ly hôn ghi rõ chỉ xin 
Tòa án giải quyết việc ly hôn. Nếu không tự thỏa thuận được, đơn 
gửi Tòa án cần ghi rõ yêu cầu Tòa án phân chia tài sản, con cái. Về 
nguyên tắc, tài sản riêng của ai thì sau khi ly hôn thuộc về người 
đó, tài sản chung chia đôi nhưng có xem xét đến tình trạng tài sản, 
hoàn cảnh riêng của hai bên, công sức đóng góp của từng người 
trong việc duy trì, phát triển khối tài sản đó. 


Theo khoản 2 Điều 199 BLTTDS, nếu bị đơn được triệu tập 
hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không vì sự kiện bất khả 
kháng thì Tòa án sẽ tiến hành xét xử vắng mặt. Do đó, việc giải 
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quyết ly hôn vẫn có thể tiến hành ngay cả trong trường hợp một 
bên dương sự cố tình trốn tránh. 


Vợ tôi bỏ nhà ra đi, để lại con 
cái cho tôi nuôi dưỡng từ năm 
N§ 2008 đến nay. Nay hai vợ 


chồng ly hôn, tôi có quyền đòi vợ tôi đóng góp chỉ phí 
nuôi con trước đây không? 


Theo khoản 1 Điều 99 Luật HN và GÐ, khi ly hôn, cha hoặc 
mẹ không trực tiếp nuôi con chưa thành niên hoặc con đã thành 
niên nhưng tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả 
năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình thì có nghĩa vụ 
cấp dưỡng nuôi con. Bạn có thể yêu cầu Tòa án giải quyết vấn để 
này khi đưa đơn xin ly hôn nếu bạn vẫn tiếp tục nuôi con. 


Tuy nhiên, pháp luật chỉ quy định nghĩa vụ nuôi dưỡng với 
trường hợp vợ chồng đã được Tòa án giải quyết cho ly hôn, chưa có 
quy định nào buộc một bên phải chịu chi phí nuôi con trong thời kỳ 
hôn nhân trước khi ly hôn. Vì vậy, nguyện vọng của bạn không có 
căn cứ để giải quyết. 


Tôi và bạn trai người nước 
5B ngoài đã làm hồ sơ đăng ký kết 
_Ề hôn nhưng phải đợi ít nhất 6 


tuần nữa mới nhận được giấy chứng nhận kết hôn. Nay 
điều kiện gia đình đôi bên thuận lợi, muốn tổ chức 
đám cưới ngay. Xin hỏi, nếu chúng tôi làm như vậy có 
sai không, có bị phạt không? 


Điều 11 Luật HN và GÐĐ quy định: “Mọi nghỉ thức kết hôn 
không theo quy định tại Điều 14 của Luật này đều không có giá trị 
pháp lý". Cụ thể: Điều 14 quy định về việc đăng ký kết hôn tại cơ 
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quan có thẩm quyền. Như vậy, pháp luật chỉ thừa nhận hôn nhân 
hợp pháp là hôn nhân có đăng ký kết hôn. 


PHáp luật hiện hành không có quy định nào về việc phải có 
giấy chứng nhận kết hôn rồi mới được tổ chức đám cưới. Có 
nghĩa là việc các bạn kết hôn nếu không vi phạm điều cấm về 
điều kiện kết hôn quy định tại Điều 9, Điều 10 Luật HN và GĐ 
(Nam từ 90 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên; uiệc kết hôn do nam 
uà nữ tự nguyện quyết định, không bị ép buộc, lừa dối, cường ép. 
Việc bết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn 
như: Là người đang có uợ hoặc có chồng; là người mất năng lực 
hành u¡ dân sự; kết hôn giữa những người cùng dòng máu uề trực 
hệ; giữa những người có họ trong phạm u¡ ba đời; giữa cha, mẹ 
nuôi uới con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi Uới con 
nuôi, bố chồng uới con dâu, mẹ uợ uới con rể, bố dượng uới con 
riêng của uợ, mẹ kế uới con riêng của chồng; giữa những người 
cùng giới tính) thì không bị coi là vi phạm để xử phạt. Tuy 
nhiên, đám cưới chỉ là một thủ tục mang tính truyền thống chứ 
không phải là một thủ tục pháp lý. Vì vậy, để được công nhận là 
hôn nhân hợp pháp, hai bên nam nữ phải đăng ký kết hôn theo 
quy định của pháp luật. 


Em lập gia đình 8 năm nay, 
b cuộc sống vợ chồng chỉ hạnh 
W_Ề phúc 2 năm đầu trước khi anh 


ấy nghiện ma túy. Hiện, chồng em phải ngồi tù về tội 
cướp giật. Giờ em muốn ly hôn có được không, hay 
phải đợi anh ấy mãn hạn tù? 


Theo quy định tại khoản 1 Điều 85 Luật HN và GÐĐ, cả hai vợ 
chồng hoặc một bên (vợ hoặc chồng) đều có quyền làm đơn đề nghị 
Tòa án cho ly hôn. Nếu xét thấy mâu thuẫn trầm trọng, đời sống 
chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được thì 
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Tòa án sẽ giải quyết. Do vậy, về nguyên tắc, bạn có quyền tự mình 
đứng đơn xin ly hôn. 


Để ly hôn với người chồng đang chấp hành án phạt tù, bạn làm 
đơn gửi TAND quận, huyện nơi bạn đăng ký hộ khẩu thường trú. 
Việc lấy lời khai của người chồng sẽ do Tòa án tự tiến hành. 


Đơn xin ly hôn cần ghi rõ chồng bạn đang chấp hành hình phạt 
tù tại trại giam nào, ở đâu... để Tòa án xác minh và lấy lời khai. 


Chúng tôi là công dân Việt 
Gộ b Nam, anh ấy đang làm việc tại 
Nhật Bản, còn tôi ở TP. Hồ Chí 


Minh. UBND phường tôi ở nói thủ tục đăng ký kết hôn 
của chúng tôi do Sở Tư pháp tiến hành, còn Sở bảo chỉ 
giải quyết khi có một người mang quốc tịch nước 
ngoài. Vậy chúng tôi phải làm sao? 


Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 chỉ áp dụng đối 
với các quan hệ về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, trong 
đó có việc kết hôn “giữa công dân Việt Nam uới người nước ngoài, 
giữa người nước ngoài thường trú tại Việt Nam uới nhau”. 

Người nước ngoài được hiểu là “người không có quốc tịch Việt 
Nam, bao gôm công dân nước ngoài uà người không có quốc tịch”. 
Dù đã cắt hộ khẩu ở Việt Nam và đang sống ở nước ngoài, nhưng 
bạn trai của bạn vẫn mang quốc tịch Việt Nam nên việc đăng ký 
kết hôn của các bạn không áp dụng các quy định tại Nghị định số 
68/2003/NĐ-CP nói trên. Việc Sở Tư pháp từ chối không tiến hành 
làm thủ tục đăng ký kết hôn cho các bạn là đúng. 

Theo quy định tại Điều 12 Luật HN và GĐ về thẩm quyền 
đăng ký kết hôn thì “UBND xa, phường thị trấn nơi cư trú của một 
trong hai bên kết hôn là cơ quan đăng ký bết hôn”. Điều 17 Nghị 
định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 cũng quy định: “UBND 
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cấp xã, nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ thực hiên uiệc đăng ký 
hết hôn”. 

Bên cạnh đó, người xin đăng ký kết hôn là công dân Việt Nam 
đang học tập, lao động, công tác có thời hạn ở nước ngoài nay về 
nước xin đăng ký kết hôn thì phải có xác nhận của cơ quan đại diện 
ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài mà người 
đó đang học tập, lao động, công tác về tình trạng hôn nhân trong 
thời gian ở nước ngoài; và xác nhận của UBND cấp xã, nơi người 
đó cư trú trước khi xuất cảnh về tình trạng hôn nhân. 


Với các quy định viện dẫn ở trên thì UBND phường nơi bạn 
đăng ký hộ khẩu thường trú là cơ quan thực hiện việc đăng ký kết 
hôn cho các bạn chứ không phải Sở Tư pháp. 


Chúng tôi chung sống với nhau 
b nhưng chưa đăng ký kết hôn, 
anh ấy bỏ di khi tôi đang mang 


thai. Nay tôi muốn điền tên anh vào giấy khai sinh của 
con tôi thì có được không? Nếu có người đã lập gia 
đình, nhận làm cha của con tôi thì có được đứng tên 
trên giấy khai sinh của con tôi không? 


Theo Điều 29 BLDS thì cá nhân khi sinh ra có quyền được khai 
sinh, không phân biệt sinh trong giá thú hoặc ngoài giá thú. Họ 
của trẻ sơ sinh là họ của người cha hoặc họ của người mẹ theo tập 
quán hoặc theo thỏa thuận của cha, mẹ. Trong trường hợp không 
xác định được người cha, thì họ của trẻ sơ sinh là họ của người mẹ. 

Điều 15 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/19/2005 và 
khoản 4 Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 quy 
định, người đi đăng ký khai sinh phải nộp Tờ khai, Giấy chứng 
sinh (theo mẫu quy định) và xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn 
của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn). 
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Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ 
em sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì giấy chứng sinh được thay bằng văn 
bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có 
người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về 
việc sinh là có thực. Trong trường hợp cán bộ Tư pháp hộ tịch biết 
rõ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ em, thì không bắt buộc phải 
xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn. 


Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không 
xác định được người cha, thì phần ghi về người cha trong số đăng 
ký khai sinh và Giấy khai sinh để trống. Nếu vào thời điểm đăng 
ký khai sinh có người nhận con, thì UBND cấp xã kết hợp giải 
quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh. 


Bạn có thể để trống phần khai về người cha hoặc có thể ghi tên 
người khác làm cha trẻ em (nhưng phải có quyết định công nhận 
việc cha nhận con của Tòa án). Hiện nay chưa có hướng dẫn về 
“giấy tờ hợp lệ” có thể thay thế Giấy đăng ký kết hôn nên sẽ không 
có căn cứ để ghi tên cha trẻ em vào Giấy khai sinh. 


Do đó trong trường hợp này, nếu chưa có quyết định của Tòa 
án công nhận việc cha nhận con... thì bạn nên để trống phần khai 
về người cha trong giấy khai sinh của con. 


Chúng tôi yêu nhau đã lâu 
b nhưng vẫn chưa kết hôn được 
§_ vì mẹ tôi là chị ruột của mẹ cô 


ấy. Nhiều người bảo chúng tôi không được lấy nhau. 
Song cũng có ý kiến nói tôi và cô ấy không cùng dòng 
máu (như anh em con chú, con bác) nên vẫn kết hôn 
được. Xin cho tôi lời khuyên? 


Điều 10 Luật HN và GÐ cấm kết hôn trong những trường hợp 
sau đây: 
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a) Người đang có vợ hoặc có chồng; 

b) Người mất năng lực hành vi dân sự; 

c) Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những 
người có họ trong phạm vi ba đời; 

d) Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, 
mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố 
dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng; 

e) Giữa những người cùng giới tính. 

Tại Nghị quyết số 09/2000/NQ-HĐTP ngày 23/12/2000, Hội 
đồng Thẩm phán TANDTC đã giải thích cụ thể trường hợp cấm kết 
hôn “Giữa những người cùng dòng máu uề trực hệ; giữa những 
người có họ trong phạm ui ba đời” như sau: 


- Giữa những người cùng dòng máu uề trực hệ là giữa cha, mẹ 
với con; giữa ông, bà với cháu nội, cháu ngoại. 

- Giữa những người có họ trong phạm 0ì ba đời là giữa những 
người cùng một gốc sinh ra: cha mẹ là đời thứ nhất; anh chị em 
cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; 
anh chị em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba. 


Theo những quy định trên, mẹ bạn và mẹ người yêu bạn là hai 
chị em ruột nên bạn và người yêu bạn là “anh em... con đì” thuộc 
đời thứ ba. Vì vậy, mặc dù không phải là những người cùng dòng 
máu về trực hệ nhưng các bạn vẫn là “những người có họ trong 
phạm u¡ ba đời" nên không thể kết hôn với nhau được. 


Vợ chồng tôi có một con trai 9 
3 b b tháng tuổi. Cô ấy lại đang mang 
N§_' ¬.thai tháng thứ 2. Gần dây, do 


mâu thuẫn vợ chồng nên vợ tôi ôm con bỏ về nhà ngoại. 
Tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân, nhưng không muốn 
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cô ấy nuôi con vì gia đình bên ngoại không được nề 
nếp, kinh tế khó khăn. Xin hỏi, tôi phải làm thế nào? 


Khoản 9 Điều 85 Luật HN và GÐ quy định: “Trong trường hợp 
uợ có thai hoặc đang nuôi con dưới mười hai tháng tuổi thì chồng 
không có quyền yêu cầu ly hôn”. Vợ anh đang mang thai và đang 
nuôi con dưới mười hai tháng tuổi nên anh không thể làm đơn đề 
nghị Tòa án giải quyết việc ly hôn giữa hai người, anh phải đợi cho 
đến khi cháu bé thứ hai của anh tròn 12 tháng tuổi. 


Như vậy, việc anh muốn giành quyền nuôi đứa con đầu lòng 9 
tháng tuổi cũng chưa thể giải quyết được, trừ khi vợ anh có đơn xin 
ly hôn. 


Để giải quyết bất hòa hiện nay, anh cần nhẫn nhịn, khuyên 
giải vợ trở về và tìm cách cảm hóa, giáo dục cô ấy. Trong trường 
hợp không thể nối lại quan hệ vợ chồng, anh cần đợi cho đến khi 
cháu bé trong bụng mẹ được sinh ra và tròn 12 tháng tuổi thì lúc 
đó mới có thể làm đơn xin ly hôn được. 


Tôi được biết khi ly hôn, người 
Gì B chồng phải trả cho vợ tiền: nếu ở 
_ nông thôn là 600.000 đồng/năm, 


còn ở thành phố là 1 triệu đồng/năm. Vợ chồng anh trai 
tôi chung sống 10 năm, nay anh ấy mới biết vợ đã ngoại 
tình được 6 năm. Giờ ly dị, anh trai tôi có phải trả cho vợ 
tiền trong thời gian đó không? 

Pháp luật hiện nay không có bất cứ quy định nào về việc khi 
ly hôn, người chồng phải trả cho vợ một khoản tiền. Như vậy, 
không có việc nếu ở nông thôn, vợ được nhận 600.000 đồng/năm, 
còn ở thành phố là 1.000.000 đồng/năm. 

Khi ly hôn, chỉ trong một số trường hợp sau đây, người chồng 
mới có nghĩa vụ đưa tiền cho vợ: 
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- Nếu người vợ nuôi con, chồng phải đóng góp tiền nuôi con 
hằng tháng. Mức tiền mà bạn nêu có thể là khoản này. 


- Nếu 9 vợ chồng có tài sản chung mà người chồng được Tòa án 
chia cho sở hữu toàn bộ tài sản chung đó thì người chồng phải 
thanh toán lại cho vợ trị giá phần tài sản mà người vợ được hưởng. 
Phần này sẽ do Tòa án quyết định, căn cứ công sức đóng góp của 
người vợ vào quá trình tạo lập tài sản chung đó. 


Nếu anh trai bạn rơi vào một trong hai trường hợp nêu trên, 
việc trả tiền cũng được tính từ ngày bản án có hiệu lực trở đi, chứ 
không căn cứ vào quá trình chung sống bao lâu và người vợ ngoại 
tình từ bao giờ... 


Chúng tôi đã ly hôn được 2 năm. 
b / Nhưng do tình cảm dành cho 
- W__ nhau vẫn còn nên đã tha thứ và 


quay về với nhau. Nay chúng tôi muốn đăng ký kết hôn 
lại phải làm thế nào? 


Theo quy định tại Điều 11 Luật HN và GÐ thì “Vợ chồng đã ly 
hôn mà kết hôn lại cũng phải đăng ký kết hôn". Việc kết hôn phải 
được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện. Cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc đăng ký kết hôn là 
UBND cấp xã nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ. 


- Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam nữ phải có mặt, nộp tờ 
khai đăng ký kết hôn và xuất trình các giấy tờ sau đây: Giấy khai 
sinh của mỗi bên; sổ hộ khẩu gia đình của bên nam hoặc bên nữ 
nơi đăng ký kết hôn. Trong trường hợp không có đủ các giấy tờ nêu 
trên, thì phải có giấy tờ hợp lệ thay thế. 

Trong trường hợp nghi ngờ một bên hoặc cả hai bên nam nữ bị 
mắc bệnh tâm thần không có khả năng nhận thức được hành vi của 
mình hoặc đang mắc bệnh hoa liễu, thì phải có giấy khám sức khỏe 
của cơ quan y tế cấp huyện. 
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Tờ khai đăng ký kết hôn phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị 
nơi công tác (đối với cán bộ, công chức, người lao động, lực lượng vũ 
trang nhân dân), hoặc của UBND cấp xã nơi cư trú (đối với nhân 
dân) của mỗi bên về tình trạng hôn nhân (cụ thể là xác nhận các 
bên chưa có vợ hoặc có chồng hoặc không vi phạm các điều kiện kết 
hôn khác theo quy định của Luật HN và GÐĐ). Việc xác nhận tình 
trạng hôn nhân này có giá trị không quá 30 ngày. Trong trường 
hợp một trong hai bên hoặc cả hai bên đã có vợ hoặc chồng nhưng 
đã ly hôn hay người kia đã chết thì phải nộp bản sao bản án, quyết 
định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc cho ly hôn hoặc 
bản sao Giấy chứng tử. 


Trong trường hợp một trong hai người không thể đến nộp hồ sơ 
xin đăng ký kết hôn mà có lý do chính đáng, thì có thể gửi đơn xin 
nộp hồ sơ vắng mặt cho UBND nơi đăng ký kết hôn, trong đơn phải 
nêu rõ lý do vắng mặt, có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú. 


Tôi đang học ở nước ngoài, 
b còn cô ấy học trong nước. 
_ Chúng tôi muốn đăng ký kết 


hôn tại Việt Nam thì cần phải làm thủ tục gì? Trước khi 
xuất cảnh, tôi đã cắt hộ khẩu tại địa phương, điều này 
liệu có gây trở ngại gì không? 


Bạn đang học tập ở nước ngoài chứ không phải là “người 
định cư ở nước ngoài” nên thủ tục kết hôn cũng giống như thủ 
tục kết hôn ở trong nước. Tuy nhiên, nếu bạn đã ra nước ngoài 
trên 6 tháng, trước khi về nước làm thủ tục đăng ký kết hôn thì 
phải xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của trường nơi bạn 
học hoặc của cơ quan Đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước bạn 
đang theo học. 


Giấy xác nhận phải ghi rõ bạn chưa có vợ (hoặc chưa có chồng), 
không vi phạm các điều kiện khác của Luật HN và GÐ. Giấy xác 
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nhận này chỉ có giá trị trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày cấp. 
Khi về nước, bạn phải đến UBND nơi cư trú của một trong hai bên 
để khai vào Tờ khai đăng ký kết hôn và xuất trình giấy khai sinh, 
hộ khẩu gia đình và giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. 


Nếu bạn đã cắt hộ khẩu khỏi nơi cư trú thì bạn có thể làm thủ 
tục đăng ký kết hôn tại UBND cấp xã nơi vợ bạn đang đăng ký 


thường trú. 
Gia đình mâu thuẫn nên tôi 
hb muốn ly hôn. Con chúng tôi 
_ mới được 14 tháng tuổi, cả hai 


chúng tôi đều không có việc làm ổn định. Vậy, tiền cấp 
dưỡng nuôi con sẽ được giải quyết như thế nào? 


Theo quy định tại khoản 1 Điều 92 Luật HN và GÐĐ, việc trông 
nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau ly hôn được quy định 
như sau: 


“Sau khi ly hôn, uợ chồng uấn có nghĩa uụ trông nom, chăm 
sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chưa thành niên... Người không trực 
tiếp nuôi con có nghĩa uụ cấp dưỡng nuôi con...”. 


Mục 11 Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23/12/2000 
hướng dẫn cụ thể: 


Theo quy định tại khoản Điều 92 Luật HN và GÐ, người không 
trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con. Đây là nghĩa vụ 
của cha mẹ, do đó, không phân biệt người trực tiếp nuôi con có khả 
năng kinh tế hay không? 


Trong trường hợp người trực tiếp nuôi con không yêu cầu cấp 
dưỡng vì lý do nào đó thì Toà án cần giải thích cho họ hiểu rằng 
việc yêu cầu cấp dưỡng là quyền lợi của con để họ biết, nhằm bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con. Nếu xét thấy việc họ không yêu 
cầu cấp dưỡng nuôi con là tự nguyện, họ có đầy đủ khả năng, điều 
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kiện nuôi dưỡng con thì Toà án không buộc bên kia phải cấp dưỡng 
nuôi con. 


Tiền cấp dưỡng nuôi con bao gồm những chỉ phí tối thiểu cho 
việc nuôi dưỡng và học hành của con và do các bên thoả thuận. 
Trong trường hợp các bên không thoa thuận được thì tuỳ từng 
trường hợp cụ thể, vào khả năng của mỗi bên mà quyết định mức 
cấp dưỡng nuôi con hợp lý... Về nguyên tắc, con dưới 36 tháng 
tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, nếu các bên không có thoả 
thuận khác... 


Với các quy định nói trên, con của bạn (mới được 14 tháng tuổi) 
sẽ được giao cho vợ bạn nuôi, nếu vợ chồng bạn không có thoả 
thuận khác. Như vậy, bạn có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con. Đây là 
nghĩa vụ của bạn, với tư cách là cha đứa trẻ, không phân biệt vợ 
bạn có khả năng kinh tế hay không. Do cả hai vợ chồng đều chưa 
có việc làm nên cả hai cần có sự bàn bạc, trao đổi cụ thể về việc 
đóng góp và bạn phải khắc phục khó khăn để hoàn thành nghĩa vụ 
của người cha cũng như nghĩa vụ do pháp luật quy định. Trong 
trường hợp vợ chồng bạn không đạt được thoả thuận thì Toà án sẽ 
xem xét, quyết định, căn cứ vào khả năng của mỗi bên để quyết 
định mức cấp dưỡng nuôi con hợp lý. 


Những người nước ngoài nào 
được xìn nhận con nuôi ở Việt 
M_ Nam? Tôi sang Mỹ từ năm 1975, 


đã nhập quốc tịch Mỹ, nay muốn nhận đứa cháu ruột ở 
Việt Nam làm con nuôi có được không? 


Theo quy định tại Điều 29 Luật NCN, những người nước ngoài 
sau đây được xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi: 

- Người nước ngoài thường trú ở nước cùng là thành viên của 
điều ước quốc tế về nuôi con nuôi với Việt Nam đủ các điều kiện 
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theo quy định của pháp luật nước nơi người đó thường trú và quy 
định tại Điều 14 Luật NCN:; 


- Người nước ngoài thường trú ở nước ngoài được nhận con 
nuôi đích danh trong các trường hợp sau đây: 


+ Là cha dượng, mẹ kế của người được nhận làm con nuôi; 
+ Là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi; 


+ Có con nuôi là anh, chị, em ruột của trẻ em được nhận làm 
con nuôi; 


+ Nhận trẻ em khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS hoặc mắc bệnh 
hiểm nghèo khác làm con nuôi; 


+ Là người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam trong 
thời gian ít nhất là 01 năm. 


Ngoài ra, theo quy định tại Điều 29 Luật NCN, bạn cư trú, làm 
ăn, sinh sống lâu dài ở Mỹ, đã nhập quốc tịch Mỹ nên trong trường 
hợp muốn nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi thì bạn phải có đủ 
điều kiện theo quy định của pháp luật Mỹ và quy định tại Điều 14 
Luật NCN, cụ thể là: Có năng lực hành vi dân sự đây đủ; hơn con 
nuôi từ 20 tuổi trở lên; có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo 
đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi và có tư cách đạo 
đức tốt. 


Những người sau đây không được nhận con nuôi: Đang bị hạn 
chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên; đang 
chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở 
chữa bệnh; đang chấp hành hình phạt tù; chưa được xóa án tích về 
một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, 
danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, 
vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc 
hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; mua 
bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em. 
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Nếu vợ chồng bạn đáp ứng được các điều kiện nói trên và muốn 
nhận (đích danh) đứa cháu ruột ở Việt Nam làm con nuôi thì sẽ 
được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xem xét, giải quyết. 


Người vợ làm đơn xin ly hôn 
ộ b trong khi dang mang thai. 
N_ Năm tháng sau khi Tòa án 


giải quyết cho ly hôn, người vợ sinh con nhưng 
người chồng không thừa nhận đứa trẻ là con mình. 
Cháu bé sinh ra có được coi là con chung của vợ ' 
chồng không? 


Việc xác định con chung của vợ chồng được quy định tại Điều 
'91 Nghị định số 70/2001/NĐ-CP ngày 03/10/2001. Theo đó, con 
sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời. 
kỳ hôn nhân được xác định là con chung của vợ chồng. Ngoài ra, 
con được sinh ra trong vòng 300 ngày, kể từ ngày người chồng 
chết hoặc kể từ ngày bản án, quyết định của Toà án xử cho vợ 
chồng ly hôn có hiệu lực pháp luật cũng được xác định là con 
chung của hai người. 


Theo quy định nói trên, nếu thời điểm cháu bé sinh ra chỉ sau 
õ tháng (150 ngày) kể từ ngày bản án, quyết định của Toà án xử 
cho vợ chồng ly hôn có hiệu lực pháp luật thì được xác định là con - 
chung của hai người. 


Trong trường hợp người chồng không nhận đứa trẻ là con 
chung của hai người thì phải đưa ra chứng cứ và phải được Toà án 
xác định. Người chồng có thể tự mình (hoặc đề nghị Tòa án) cho 
tiến hành giám định ADN của đứa trẻ hoặc đưa ra các chứng cứ 
khác để chứng minh đứa trẻ không phải là con mình. Kết quả giám 
định ADN (hoặc các chứng cứ khác) cùng yêu cầu của người chồng 
sẽ được Tòa án xem xét và quyết định. 
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Vợ chồng tôi quyết định ly hôn 
nhưng không biết phải làm 
N_ những thủ tục gì? Thời gian 


Tòa án giải quyết đơn bao lâu? 


Theo quy định tại khoản 1 Điều 85 Luật HN và GÐ, nếu quyết 
định ly hôn, một trong 2 bên hoặc cả hai cần làm đơn xin ly hôn 
gửi TAND cấp quận, huyện nơi cư trú của 2 vợ chồng. 


Kèm theo lá đơn này là bản sao có chứng thực hợp lệ của: giấy 
chứng nhận đăng ký kết hôn; chứng minh nhân dân của vợ, chồng; 
giấy khai sinh của con chung (nếu có); giấy tờ chứng nhận về 
quyền sở hữu tài sản (trong trường hợp vợ chồng có yêu cầu Tòa án 
chia tài sản chung của vợ chồng). 


Theo Điều 171 BLTTDS thì: Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài 
liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải 
quyết của mình thì Tòa án sẽ thông báo cho người khởi kiện biết 
để đến làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí. 

Trong thời hạn 1ð ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo, người 
khởi kiện phải nộp tiền. Tòa án thụ lý vụ án khi người khởi kiện 
nộp biên lai. 

Căn cứ Điều 179 BLTTDS thì Tòa án giải quyết vụ án ly hôn 
trong thời hạn 4 tháng, kể từ ngày thụ lý. Đối với vụ án có tính 
chất phức tạp hoặc do trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có 
thể quyết định gia hạn thêm, nhưng không quá hai tháng. 


Trong thời hạn này, tùy từng trường hợp, Tòa án ra một trong 
các quyết định sau đây: công nhận sự thỏa thuận của các đương sự 
hoặc tạm đình chỉ giải quyết vụ án hoặc đình chỉ giải quyết vụ án 
hoặc đưa vụ án ra xét xử. 


Trong một tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, 
Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời 
hạn này là hai tháng. 
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Như vậy, thời hạn tối đa để giải quyết vụ án (ở cấp sơ thẩm) là 


8 tháng. 
Tôi lấy chồng mang quốc tịch 
Pháp, đăng ký kết hôn tại Việt 
§_ Nam. Do mâu thuẫn vợ chồng 


nên chồng tôi bỏ về Pháp từ năm 2005, đến nay không 
có tin tức gì. Nay tôi muốn xin ly hôn thì Tòa án Việt 
Nam có giải quyết không? 


Theo hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán TANDTC tại Nghị 
quyết số 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16/4/2003 của Hội đồng thẩm 
phán TANDTC về hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải 
quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình công 
dân Việt Nam ở trong nước xin ly hôn với người nước ngoài đang 
cư trú ở nước ngoài sẽ được Tòa án thụ lý giải quyết nếu việc ly hôn 
đó có đầy đủ những điều kiện sau: 

- Người nước ngoài bỏ về nước không thực hiện nghĩa vụ 
vợ chồng; 


- Không có tin tức cho vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam thời 
gian từ một năm trở lên. 


- Đương sự, thân nhân của họ và các cơ quan có thẩm quyền 
(cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước họ, các cơ quan có thẩm 
quyền mà người đó là công dân) đã điều tra xác minh địa chỉ của 
họ theo thủ tục xuất nhập cảnh, địa chỉ mà họ khai khi đăng ký 
kết hôn theo giấy đăng ký kết hôn... nhưng cũng không biết tin tức, 
địa chỉ của họ. 

Nếu việc công dân Việt Nam ở trong nước xin ly hôn với người 
nước ngoài đang cư trú ở nước ngoài có đầy đủ các điều kiện nói 
trên, Tòa án sẽ coi là trường hợp bị đơn cố tình giấu địa chỉ và xử 
cho ly hôn. 
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Việc cấp dưỡng nuôi con sau 
khi ly hôn được quy định như 
_' . thế nào? Pháp luật hiện hành 


có quy định mức nuôi một đứa trẻ trung bình là bao 
nhiêu không? Nếu mức cấp dưỡng nuôi con Tòa án 
phán quyết mà người cấp dưỡng không thể đáp ứng thì 
sẽ giải quyết như thế nào? 


Việc cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn được quy định tại Điều 93 
Luật HN và GĐ và Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 
23/12/2000 như sau: “Sau khi ly hôn, uợ, chồng uẫn có nghĩa uụ 
trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chưa thành niên 
hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành u¡ dân sự, không 
có khủ năng lao động uà không có tài sản để tự nuôi mình. Người 
hông trực tiếp nuôi con có nghĩa uụ cấp dưỡng nuôi con”. 


Theo đó, sau khi ly hôn người không trực tiếp nuôi con phải 
cấp dưỡng nuôi con đến khi thành niên (18 tuổi); nếu con thành 
niên mà không tự nuôi sống được bản thân do bị tàn tật hoặc 
không có năng lực hành vi dân sự thì người có nghĩa vụ cấp dưỡng 
phải có trách nhiệm cấp dưỡng không thời hạn. 


Tiền cấp dưỡng nuôi con được quy định tại mục 11 Nghị quyết 
số 02/2000/NQ-HĐTTP như sau: “Tiền cấp dưỡng nuôi con bao gồm 
những chỉ phí tối thiểu cho uiệc nuôi dưỡng uà học hành của con uà 
do các bên thỏa thuận. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận 
được thì tùy uào từng trường hợp cụ thể, uào khả năng của mỗi bên 
mà quyết định mức cấp dưỡng nuôi con cho hợp lý...”. 


Khi quyết định mức tiền phải cấp dưỡng, Tòa án sẽ căn cứ vào 
mức thu nhập của người cấp dưỡng, vì vậy, mức cấp dưỡng sẽ thấp 
hơn mức thu nhập của người cấp dưỡng. Tuy nhiên, trong trường 
hợp mức cấp dưỡng nuôi con Tòa án phán quyết vẫn vượt quá khả 
năng của người cấp dưỡng thì người cấp dưỡng có quyền làm đơn 
đề nghị Tòa án xem xét lại mức cấp dưỡng. 
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Tôi muốn biết con được bao 
5b nhiêu tuổi thì Tòa án mới xét 
_ cho vợ chồng ly hôn? 


Theo quy định tại Điều 85 Luật HN và GÐĐ: “Vợ, chồng hoặc cả 
hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết uiệc ly hôn. Trong 
trường hợp uợ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì 
chồng không có quyền yêu cầu xin ly hôn”. 


Với quy định nói trên, chỉ trong trường hợp vợ có thai hoặc 
đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì người chồng mới bị hạn chế 
quyền yêu cầu xin ly hôn. Trong trường hợp này, Tòa án sẽ không 
thụ lý đơn xin ly hôn của người chồng. Do đó, người chồng phải đợi 
đến khi người vợ sinh con xong và đứa trẻ trên 12 tháng tuổi mới 
được tiếp tục xin ly hôn. 


Tuy nhiên, quy định này chỉ hạn chế quyền ly hôn của người 
chồng, có nghĩa là nếu người vợ làm đơn xin ly hôn, mặc dù đang 
có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, thì Tòa án vẫn thụ 
lý, giải quyết như những trường hợp bình thường khác. 


Tôi là người gốc Việt mang 
quốc tịch Pháp, đang làm hồ 
_ sơ kết hôn với người Việt Nam 


ở trong nước. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ yêu cầu tôi phải 
hợp pháp hóa một số giấy tờ có liên quan. Xin cho 
biết, cơ quan nào sẽ làm thủ tục này cho tôi? Có 
trường hợp nào sẽ bị từ chối không? 


Hợp pháp hóa lãnh sự được hiểu là việc cơ quan có thẩm quyền 
của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, 
tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử 
dụng tại Việt Nam. 

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 
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05/12/2011 về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự thì cơ 
quan có thẩm quyền hợp pháp hóa lãnh sự của Việt Nam bao gồm: 
“1. Bộ Ngoại giao có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, hợp pháp 
hóa lãnh sự ở trong nước. Bộ Ngoại giao có thể ủy quyền cho cơ 
quan ngoại uụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp 
nhận hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự; 9. 
Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác 
được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước 
ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện) có thẩm quyên chứng nhận 
lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự ở nước ngoài”. 


Cũng theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, các giấy tờ, tài 
liệu sau đây sẽ bị từ chối hợp pháp hóa lãnh sự: 

Giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, tẩy xóa nhưng không được đính 
chính theo quy định pháp luật. 


Giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp 
pháp hóa lãnh sự có các chỉ tiết mâu thuân nhau. 


Giấy tờ, tài liệu giả mạo hoặc được cấp, chứng nhận sai thẩm 
quyền theo quy định phúp luật. 

Giấy tờ, tài liệu có chữ ký, con dấu không phỏi là chữ ký gốc, 
con dấu gốc. 


Giấy tờ, tài liệu có nội dung xâm phạm lợi ích của Nhà nước 
Việt Nam. 


Như vậy, hồ sơ kết hôn của bạn, nếu không rơi vào một trong 
những trường hợp nói trên sẽ được hợp pháp hóa lãnh sự. 


Do mâu thuẫn trầm trọng, vợ 
ộ 6 ‡ chồng chúng tôi quyết định ly 
§_ hôn. Để phản đối quyết định ly 


hôn của cha mẹ, con gái tôi (10 tuổi) đã bỏ nhà đi bụi, 
hiện không rõ tung tích ở đâu. Tôi được biết khi ly hôn 
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mà vợ chồng có con trên 9 tuổi thì phải hỏi ý kiến của 
người con. Xin hỏi, trong trường hợp này Tòa án sẽ giải 
quyết thế nào? Tôi muốn được quyền nuôi con thì phải 
làm sao? 


Tại khoản 2 Điều 99 Luật HN và GĐ quy định về việc trông 
nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau khi ly hôn như sau: 
“Vợ, chồng thỏa thuận uề người trực tiếp nuôi con, quyên uà nghĩa 
uụ của môi bên sau khi ly hôn đối uới con; nếu không thỏa thuận 
được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn 
cứ uào quyền lợi uề mọi mặt của con; nếu con từ đủ chín tuổi trở lên 
thì phải xem xét nguyện uọng của con...". Theo đó, về nguyên tắc, 
khi vợ chồng ly hôn mà có con đủ 9 tuổi trở lên thì Tòa án phải lấy 
lời khai của người con đó xem nguyện vọng của cháu muốn ở với bố 
hay mẹ. Ý kiến của người con cũng là cơ sở để Tòa án xem xét khi 
quyết định việc giao con cho bố hay mẹ trông nom, chăm sóc, giáo 
dục, nuôi dưỡng sau khi ly hôn. 


Trẻ em từ chín tuổi trở lên đã bắt đầu nhận thức được sự yêu 
thương của người lớn dành cho mình nên luật đặt ra tiêu chí lấy 
nguyện vọng của trẻ khi giải quyết vụ án ly hôn là cần thiết để Tòa 
án có thể đánh giá một cách toàn diện về việc quyết định giao trẻ 
cho bố hay mẹ trực tiếp nuôi dưỡng. Tuy nhiên, trên thực tế không 
phải lúc nào Tòa án cũng có thể lấy được ý kiến của người con 
(người con không khai, người con trốn tránh, bệnh tật,..) và 
nguyện vọng của người con chỉ là một cơ sở bên cạnh việc xem xét 
các điều kiện về việc chăm sóc, nuôi dưỡng cũng như tình cảm, đạo 
đức, phương pháp nuôi dạy,... của cha, mẹ để Tòa án lựa chọn 
người nuôi con, đảm bảo sự phát triển tốt nhất về mọi mặt cho trẻ. 
Chính vì vậy, khi xem xét để ra quyết định giao trẻ cho cha haỳ mẹ 
nuôi, Tòa án vẫn thường dựa trên thỏa thuận, điều kiện của cha 
mẹ là chủ yếu. 


Trong trường hợp của bạn, con bạn bỏ nhà đi, hiện không rõ 
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tung tích, địa chỉ ở đâu nên không lấy được lời khai thì Tòa án sẽ 
xem xét sự thỏa thuận và điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 
trẻ của vợ chồng bạn để quyết định việc giao người con cho cha hay 
mẹ nuôi dưỡng. 


Để được quyền nuôi con, bạn cần thỏa thuận với chồng bạn về 
việc bạn sẽ là người trực tiếp nuôi con hoặc bạn yêu cầu Tòa án cho 
bạn là người được trực tiếp nuôi con. Đồng thời, bạn phải chứng 
minh được bạn có đủ các điều kiện về vật chất và tỉnh thần để 
chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con phát triển tốt về thể chất, học 
hành và tỉnh thần. 


Do nhu cầu kinh doanh riêng 
của mỗi người nên tôi và vợ tôi 
§_Ề muốn chia tài sản chung 


nhưng không ly hôn. Xin cho biết, thủ tục chia tài sản 
trong trường hợp này và sau khi chia, các vấn đề liên 
quan đến tài sản của mỗi bên được giải quyết thế nào? 


Theo quy định tại Điều 29 Luật HN và GÐ, khi hôn nhân tôn 
tại, trong trường hợp vợ chồng đầu tư kinh doanh riêng... vợ chồng 
có thể thoả thuận chia tài sản chung; việc chia tài sản chung phải 
lập thành văn bản; nếu không thoả thuận được thì có quyền yêu 
cầu Toà án giải quyết. Việc chia tài sản chung của vợ chồng nhằm 
trốn tránh thực hiện nghĩa vụ về tài sản không được pháp luật 
công nhận. 


Tại Điều 6 Nghị định số 70/2001/NĐ-CP ngày 03/10/2001 
hướng dẫn: Văn bản thoả thuận chia tài sản chung của vợ, chồng 
trong thời kỳ hôn nhân phải ghi rõ các nội dung sau đây: Lý do chia 
tài sản; phần tài sản chia (bao gồm bất động sản, động sản, các 
quyền tài sản); trong đó cần mô tả rõ những tài sản được chia hoặc 
giá trị phần tài sản được chia; phần tài sản còn lại không chia, nếu 
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có; thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung; các nội dung 
khác, nếu có. 


Văn bản thoả thuận chia tài sản chung của vợ chồng phải ghi 
rõ ngày, tháng, năm lập văn bản và phải có chữ ký của cả vợ và 
chồng; văn bản thỏa thuận có thể có người làm chứng hoặc được 
công chứng, chứng thực theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc theo quy 
định của pháp luật. 


Sau khi chia tài sản chung, các vấn đề liên quan đến tài sản 
của mỗi bên sẽ được giải quyết như sau (Điều 8 Nghị định số 
70/2001/NĐ-CP): 


- Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản đã được chia thuộc sở hữu 
riêng của mỗi người, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác 
(Điều 8 Nghị định số 70/2001/NĐ-CP). 


- Thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh và 
những thu nhập hợp pháp khác của mỗi bên sau khi chia tài sản 
chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có 
thỏa thuận khác. 


Như vậy, việc thanh toán các nghĩa vụ riêng của mỗi bên (phát 
sinh sau khi việc chia tài sản chung có hiệu lực) sẽ do mỗi bên tự 
chịu trách nhiệm bằng phần tài sản riêng của mình. 


Chồng tôi sống với một phụ nữ 
khác một thời gian dài, tôi làm 
§_' đơn đề nghị truy tố về hành vi 


vi phạm chế độ một vợ, một chồng nhưng Công an 
huyện trả lời phải có điều kiện “đã bị xử phạt hành 
chính về hành vi này mà còn tái phạm” mới xử lý được. 
Xin hỏi, việc xử lý đối với người vi phạm chế độ một 
vợ, một chồng được pháp luật quy định thế nào? 


Vi phạm chế độ một vợ, một chồng là việc một người đã có vợ, 
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có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác, 
hoặc người chưa có vợ có chồng mà lại cố tình chung sống như vợ 
chồng với người mà mình biết rõ là đã có vợ có chồng. 

Việc chung sống này có thể công khai hoặc không công khai, 
nhưng phải thể hiện ở các dấu hiệu như: Thời gian chung sống với 
nhau tương đối dài; có tài sản chung; đã có con chung với nhau; 
được hàng xóm và xã hội xung quanh coi như vợ chồng... 


Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 87/2001/NĐ-CP ngày 
ngày 21/11/2001 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn 
nhân và gia đình, thì người vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một 
chồng có thể bị xử lý vi phạm hành chính với hình thức phạt tiền 
từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng nếu họ có một trong các hành vi 
như: Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn hoặc chung sống 
như vợ chồng với người khác nhưng chưa gây hậu quả nghiêm 
trọng hoặc chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung 
sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc 
đang có vợ nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng; 


Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn bị áp dụng hình thức 
xử phạt bổ sung buộc chấm dứt quan hệ hôn nhân trái pháp luật. 


Như vậy, chỉ trong trường hợp hành vi vi phạm chế độ một vợ, 
một chồng chưa gây hậu quả nghiêm trọng thì mới xử lý vì phạm 
hành chính; nếu hành vi đó gây hậu quả nghiêm trọng như làm 
cho gia đình của một hoặc cả hai bên tan vỡ dẫn đến ly hôn, vợ hoặc 
chồng, con vì thế mà tự sát, v.v... thì người vi phạm có thể bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng 
quy định tại Điều 147 BLHS mà không đòi hỏi phải có điều kiện là 
“đã bị xử phạt hành chính uề hành ui này mà còn tái phạm”. 


Một người có gia đình lén lút 
Ỉ quan hệ với một người khác 
_ dẫn đến việc có con chung thì 


508 


HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 


có coi là tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng không? 
Trong trường hợp này có bị xử lý hình sự không? 


Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng được quy định tại Điều 
147 BLHS. Theo đó, người phạm tội có thể bị phạt cảnh cáo, cải tạo 
không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù đến 3 năm. 


Mục 3 Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BTP-BCA- 
TANDTC-VKSNDTC ngày 25/9/2001 đã quy định: “Chung sống 
như uợ chồng là uiệc người đang có uợ, có chồng chung sống uới 
người khác hoặc người chưa có uợ, chưa có chồng mà lại chung 
sống uới người mà mình biết rõ là đang có chồng, có uợ một cách 
công khai hoặc không công khai nhưng cùng sinh hoạt chung như 
một gia đình. Việc chung sống như uợ chồng thường được chứng 
mình bằng uiệc có con chung, được hàng xóm uà xã hội xung quanh 
coi như uợ chồng, có tài sản chung đã được gia đình cơ quan, đoàn 
thể giáo dục mà uẫn tiếp tục duy trì quan hệ đớ'... 


Thông tư này cũng quy định: Chỉ có thể truy cứu trách nhiệm 
hình sự về tội này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 


a) Hành vi vi phạm chế độ một vợ, một chồng gây hậu quả 
nghiêm trọng. 


Hậu quả nghiêm trọng có thể là làm cho gia đình của một 
hoặc cả hai bên tan vỡ dẫn đến ly hôn, vợ hoặc chồng, con vì thế 
mà tự sát... 


b) Người vi phạm chế độ một vợ, một chồng đã bị xử phạt hành 
chính về hành vi này mà còn vi phạm. 


Theo các quy định vừa viện dẫn thì việc một người có gia 
đình lén lút quan hệ với một người khác dẫn đến việc có con 
chung thì có dấu hiệu của tội-vi phạm chế độ một vợ, một chồng. 
Tuy nhiên, nếu hành vi này chưa gây hậu quả nghiêm trọng 
hoặc người vi phạm chưa bị xử phạt hành chính về hành vi này 
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thì chưa đủ căn cứ pháp lý để truy cứu trách nhiệm hình sự họ 


Chồng tôi bỏ trốn biệt tích do vị 
& / phạm pháp luật, bị truy nã. Tòa 
_. án xử cho tôi ly hôn vắng mặt. 


Nay tôi kết hôn với người khác, muốn làm lại giấy khai 
sinh cho con, ghi tên chồng mới làm cha đứa trẻ có 
được không? 


về tội này. 


Pháp luật hôn nhân gia đình và hộ tịch hiện hành quy định 
quan hệ giữa cha và con có thể là quan hệ dựa trên yếu tố huyết 
thống (quan hệ giữa cha đẻ và con đẻ) hoặc dựa trên quan hệ nuôi 
dưỡng (quan hệ giữa cha nuôi và con nuôi). 


Con của bạn sinh ra trong thời kỳ hôn nhân (hay quan hệ hôn 
nhân hợp pháp lần thứ nhất) giữa bạn và người chồng thứ nhất là 
con chung của hai người. Quan hệ giữa người chồng thứ nhất và 
con của bạn là quan hệ giữa cha đẻ - con đẻ và được pháp luật công 
nhận, bảo hộ. 


Mặc dù chồng cũ của bạn vẫn biệt tích, bạn đã được Tòa án xử 
cho ly hôn với người chồng cũ nhưng pháp luật không tước quyền 
làm cha của người chồng cũ. 


Mặt khác, quan hệ giữa người chồng thứ hai và con riêng của 
bạn chỉ là quan hệ giữa cha dượng và con đẻ của vợ nên về nguyên 
tắc, việc bạn làm lại giấy khai sinh cho con để đưa người chồng mới 
thay vào vị trí cha đứa trẻ là không phù hợp với các quy định của 
pháp luật hiện hành. 

Việc cho đứa trẻ làm con nuôi người chồng mới để thay đổi 
lại giấy khai sinh cho đứa trẻ mà không có sự đồng ý của người 
cha đẻ cũng không phù hợp với quy định tại Điều 71 Luật HN 
và GÐ. Vì vậy, nguyện vọng làm lại giấy khai sinh cho con bạn, 
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ghi tên của người chồng mới làm cha đứa trẻ là không có cơ sở 
để giải quyết. 


Chị tôi lấy chồng chỉ làm đám 
/ cưới mà không đăng ký kết 
_ hôn, vài tháng sau thì chia tay. 


Xin hỏi, hai người có được công nhận là vợ chồng 
không? Bây giờ, người đàn ông đó có quyền can thiệp 
vào cuộc sống của chị tôi không? 


Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật HN và GĐ: “Nam, nữ 
không đăng ký kết hôn mà chung sống uới nhau như uợ chồng thì 
không được pháp luật công nhận là uợ chồng”. 


Như vậy, việc chị bạn lấy chồng nhưng không làm thủ tục 
đăng ký kết hôn mà chỉ tổ chức đám cưới thì chị bạn và người đàn 
ông đó không được pháp luật công nhận là vợ chồng. Hai người có 
quyền tự thỏa thuận chấm dứt việc chung sống với nhau. 


Theo quy định tại Điều 87 Luật HN và GĐ: “Trong trường hợp 
không đăng ký kết hôn mà có yêu cầu ly hôn thì Tòa án thụ lý uà 
tuyên bố không công nhận quan hệ uợ chồng theo quy định tại 
khoản 1 Điều 11 của Luật này...”. 


Do đó, trong trường hợp hai người không thỏa thuận được việc 
chấm dứt việc chung sống thì chị gái bạn có quyền làm đơn yêu cầu. 
Tòa án cấp quận, huyện nơi cư trú giải quyết. Trong trường hợp 
này, Tòa án thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng 
chứ không tuyên chị bạn được ly hôn như những cặp vợ chồng có 
đăng ký kết hôn. 

Khi các bên đã thỏa thuận (hoặc quyết định của Tòa án tuyên 
bố không công nhận quan hệ vợ chồng có hiệu lực) thì người đó 
không có quyền can thiệp vào cuộc sống của chị bạn nữa. Nếu 
người đó có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự của 
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chị bạn thì tùy từng trường hợp cụ thể, người đó sẽ phải chịu trách 
nhiệm hình sự theo các tội danh tương ứng được quy định trong 


BLHS. 
Tôi đang làm thủ tục đăng ký 
&- / Gộ kết hôn với người nước ngoài. 
_ Tôi nghe nói sẽ phải phỏng vấn 


trước khi được cấp đăng ký, nhưng một số người bạn 
khác thì không phải làm việc này. Chúng tôi có phải 
làm thủ tục phỏng vấn không, nội dung về vấn đề gì? 


Trước đây, Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2009 
không quy định việc phỏng vấn hai bên nam, nữ đăng ký kết hôn 
là một thủ tục bắt buộc. Khoản 1 Điều 16 Nghị định này chỉ quy 
định: “Trong trường hợp nghỉ uấn hoặc có khiếu nại, tố cáo đương 
sự kết hôn giả tạo, lợi dụng uiệc kết hôn nhằm mục đích mua bán 
phụ nữ, kết hôn uì mục đích trục lợi khác hoặc xét thấy có uấn đề 
cần làm rõ uề nhân thân của đương sự hoặc giấy tờ trong hồ sơ 
đăng ký kết hôn, Sở Tư pháp tiến hành xác mình, kể cả phông uấn 
các bên đương sự". Do vậy, những trường hợp kết hôn theo Nghị 
định này không nhất thiết phải qua thủ tục phỏng vấn. 


Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 69/2006/NĐ-CP 
ngày 21/7/2006 thì việc phỏng vấn hai bên nam, nữ đăng ký kết 
'hôn được quy định là một thủ tục bắt buộc. Khoản 4 Điều 1 Nghị 
định này nêu rõ: “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ uà lệ phí, Sở Tư pháp có trách nhiệm: Thực hiện phỏng 
uấn trực tiếp tại trụ sở Sở Tư pháp đối uới hai bên nam, nữ để 
hiểm tra, làm rõ uê sự tự nguyện kết hôn của họ, uê khả năng giao 
tiếp bằng ngôn ngữ chung uà mức độ hiểu biết uê hoàn cảnh của 
nhau. Việc phỏng uấn phải được lập thành uăn bản. Cán bộ phỏng 
uấn phải nêu rõ ý biến đề xuất của mình uà ký tên uào uăn bản 
phỏng uấn”. 
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Việc phỏng vấn sẽ được tiến hành nhằm kiểm tra, làm rõ sự tự 
nguyện kết hôn của hai bên nam, nữ, về khả năng giao tiếp bằng 
ngôn ngữ chung và mức độ hiểu biết về hoàn cảnh của nhau; hạn 
chế tình trạng kết hôn giả tạo, lợi dụng việc kết hôn để mua bán 
phụ nữ, kết hôn vì mục dích trục lợi khác... 


Như vậy, nếu bạn làm thủ tục đăng ký kết hôn với người nước 
ngoài vào thời điểm hiện nay thì bắt buộc phải qua thủ tục phỏng 
vấn. Còn một số người bạn của bạn không phải qua thủ tục này có 
thể là do họ làm thủ tục đăng ký kết hôn trước ngày Nghị định số 
69/2006/NĐ-CP có hiệu lực. 


Vợ tôi bỏ nhà đi biệt tích từ 
G / năm 2006. Nay tôi muốn ly hôn 
. thì Tòa án không giải quyết mà 


yêu cầu phải làm thủ tục để nghị tuyên bố vợ tôi mất: 
tích. Xin hỏi yêu cầu như vậy có đúng không? 


Trước đây, đối với các trường hợp xin ly hôn với người mất tích, 
Tòa án có thể giải quyết tuyên bố mất tích và ly hôn trong cùng 
một vụ án. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/01/2005 (ngày BLTTDS có 
hiệu lực thi hành) trở đi thì Tòa án không thụ lý và giải quyết mất. 
tích và ly hôn trong cùng một vụ án mà phải tách riêng, vì luật mới 
quy định đây là hai thủ tục riêng biệt. 


Theo quy định tại các điều 330, 331, 332 BLTTDS và Điều 78 
BLDS thì: Để ly hôn với người vợ đã bỏ đi biệt tích, anh phải làm 
đơn gửi đến Toà án quận, huyện nơi anh đang cư trú để yêu cầu 
Toà án tuyên bố người đó mất tích. Gửi kèm theo đơn yêu cầu là 
chứng cứ để chứng minh vợ anh đã biệt tích hai năm liền trở lên 
mà không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hoặc đã chết 
và chứng minh cho việc anh đã áp dụng đây đủ các biện pháp 
thông báo tìm kiếm. Anh có thể làm đơn yêu cầu Công an phường 
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xác nhận việc này và nếu đã xóa hộ khẩu thì phải xác nhận đã xóa 
từ thời điểm nào để Tòa án làm căn cứ tuyên bố mất tích. 

Sau khi thụ lý, Tòa án sẽ ra quyết định thông báo tìm kiếm 
người bị yêu cầu tuyên bố mất tích trên báo của trung ương trong 3 
số liên tiếp và đài phát thanh hoặc đài truyền hình trung ương 3 
lần trong 3 ngày liên tiếp. Sau 4 tháng kể từ ngày đăng, phát thông 
báo đầu tiên mà vợ anh không trở về hoặc có tin tức báo về thì Tòa 
án sẽ họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích của anh. 


Sau khi có quyết định của Tòa án tuyên bố vợ anh mất tích, 
anh mới có thể làm đơn xin ly hôn với vợ. 


Bố mẹ tôi mua cho vợ chồng 
/ Bb tôi một căn nhà. Nay, chúng tôi 
ly hôn thì căn nhà đó có bị chia 


đôi không? Việc chia tài sản khi ly hôn được giải quyết 
thế nào? 


Theo quy định tại Điều 27 Luật HN và GÐĐ: “Tài sản chung của 
uợ chồng gồm tài sản do uợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, 
hoạt động sản xuất, kinh doanh uà những thu nhập hợp pháp khác 
của uợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà uợ chồng được 
thừa kế chung hoặc được tặng cho chung uà những tài sản khác mà 
uợ chồng thoả thuận là tài sản chung. Quyền sử dụng đất mà uợ 
chông có được sau khi kết hôn là tài sản chung của uợ chồng... Tài 
sản chung của uợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất". 

Như vậy, nếu căn nhà vợ chồng bạn được bố mẹ tặng cho chung 
hoặc tặng cho một bên nhưng vợ chồng thoả thuận là tài sản chung 
thì căn nhà được xác định là tài sản chung của vợ chồng. Trong 
trường hợp đó, việc chia tài sản khi ly hôn được giải quyết theo các 
nguyên tắc như sau: 


a) Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi, 
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nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công 
sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài 
sản này. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao 
động có thu nhập; 


b) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên 
hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không 
có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình; 


e) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh 
doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo 
thu nhập; 


đ) Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật hoặc 
theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn 
hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần 
giá trị chênh lệch. 


Nếu căn nhà vợ chồng bạn đang ở được bố mẹ bạn tặng riêng 
cho bạn và vợ chồng không có thoả thuận là tài sản chung thì căn 
nhà được xác định là tài sản riêng của bạn. Trong trường hợp đó, 
khi ly hôn vợ bạn sẽ không được chia căn nhà này. 


Tôi đi hợp tác lao động ở nước 
/ ngoài, đã bị cắt hộ khẩu, nay về 
§_ nước muốn kết hôn thì cơ quan 


nào sẽ xác nhận tình trạng độc thân cho tôi? Thủ tục 
đăng ký gồm những gì? 

Theo quy định tại các Điều 17 và 18 Nghị định số 
158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 thì thẩm quyền và thủ tục đăng 
ký kết hôn quy định như sau: 

- UBND cấp xã, nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ thực 
hiện việc đăng ký kết hôn. Trong trường hợp cả hai bên nam, nữ 
là công dân Việt Nam đang trong thời hạn công tác, học tập lao 
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động ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn, đã cắt hộ khẩu 
thường trú ở trong nước, thì việc đăng ký kết hôn được thực hiện 
tại UBND cấp xã, nơi cư trú trước khi xuất cảnh của một trong 
hai bên nam, nữ. 


- Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải nộp tờ khai (theo 
mẫu quy định) và xuất trình giấy chứng minh nhân dân. Trong 
trường hợp một người cư trú tại xã, phường, thị trấn này, nhưng 
đăng ký kết hôn tại xã, phường, thị trấn khác, thì phải có xác 
nhận của UBND cấp xã, nơi cư trú về tình trạng hôn nhân của 
người đó. 

- Đối với người đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động 
ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn, thì phải có xác nhận của cơ 
quan ngoại giao, lãnh sự Việt Nam tại nước sở tại về tình trạng 
hôn nhân của người đó... Việc xác nhận tình trạng hôn nhân nói 
trên có thể xác nhận trực tiếp vào tờ khai đăng ký kết hôn hoặc 
bằng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Việc xác nhận tình trạng 
hôn nhân có giá trị 6 tháng, kể từ ngày xác nhận. 

- Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu 
xét thấy hai bên nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định 
của Luật HN và GÐ, thì UBND cấp xã đăng ký kết hôn cho hai bên 
nam, nữ. Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói 
trên được kéo dài thêm không quá ð ngày. 


Khi đi đăng ký kết hôn, do sơ 

S3 Tú suất nên tôi đã viết nhầm năm 
_ sinh của mình vào tờ khai. Tôi 

muốn hỏi là mình có vi phạm pháp luật không? Tôi có 


thể tự sửa vào giấy đăng ký không? 


Theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 
27/12/2005 thì hộ tịch là những sự kiện cơ bản xác định tình trạng 
nhân thân của một người từ khi sinh ra đến khi chết như: sinh; kết 
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hôn; tử: nuôi con nuôi; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; thay đổi, cải 
chính, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch; xác định lại giới tính; xác định 
lại dân tộc. Đăng ký kết hôn là một trong những sự kiện về hộ tịch 
nên cũng phải được đăng ký đầy đủ, kịp thời, chính xác theo quy 
định của pháp luật. 


Việc bạn sơ suất viết nhầm năm sinh vào tờ khai khi đăng ký 
kết hôn, dẫn đến việc giấy đăng ký kết hôn bị sai năm sinh sẽ 
không bị coi là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, để bảo đảm sự chính 
xác của giấy tờ hộ tịch, bạn cần đến UBND có thẩm quyền làm thủ 
tục để thay đổi, cải chính giấy đăng ký kết hôn chứ không thể tự 
mình sửa vào giấy đăng ký kết hôn vì đó không chỉ là hành vi bị 
pháp luật nghiêm cấm mà còn làm mất giá trị của giấy đăng ký kết 
hôn hiện có. 

Theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP và 
khoản 11 Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 thì 
khi cá nhân có yêu cầu điều chỉnh nội dung đã được đăng ký trong 
số hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không liên quan đến nội dung 
khai sinh)... thì UBND cấp xã, nơi đã đăng ký hộ tịch căn cứ vào 
bản chính giấy khai sinh và những giấy tờ có liên quan do đương 
sự xuất trình để điều chỉnh những nội dung đó cho phù hợp. 

Trong trường hợp việc đăng ký hộ tịch trước đây do UBND cấp 
xã thực hiện, nhưng sổ hộ tịch chỉ còn lưu lại tại UBND cấp huyện, 
thì UBND cấp huyện thực hiện việc điều chỉnh. Việc điều chỉnh hộ 
tịch được giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Sau khi 
việc điều chỉnh đã được ghi vào sổ hộ tịch thì bản sao giấy tờ hộ 
tịch từ sổ hộ tịch sẽ ghi theo nội dung đã điều chỉnh. 


Con thứ hai của tôi bị “bại não” 
/ do di chứng khi sinh. Hiện nay 
§_ cháu đã 7 tuổi và học lớp 1, 


nhưng phát triển chậm hơn so với bạn bè. Xin hỏi, 
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trường hợp của tôi có được sinh cháu thứ 3 không? 
Nếu tôi sinh thêm cháu thứ 3 thì có bị thôi việc không? 


Tại Pháp lệnh số 15/2008/PL-UBTVQH12 ngày 27/12/2008 
sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh Dân số thì: “Quyền uà nghĩa uụ của 
mỗi cặp uợ chồng, cá nhân trong uiệc thực hiện cuộc uận động dân 
số uà bế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản: 1. Quyết 
định thời gian uà khoảng cách sinh con; 2. Sinh một hoặc hai con, 
trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định;...". Như vậy, việc 
sửa đổi đã chỉ rõ nội dung “sinh 1 hoặc 2 con”. Quy định này sẽ 
giúp người dân nhận thức rõ hơn về quy định của pháp luật đối với 
công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, tránh sự hiểu nhầm pháp 
luật cho phép sinh nhiều con để sinh con thứ ba - trừ trường hợp 
đặc biệt. 

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 
08/3/2010 quy định chỉ tiết thi hành Pháp lệnh số 15/2008/PL- 
UBTVQHI12 và Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 17/3/2011 sửa 
đổi khoản 6 Điều 2 của Nghị định số 20/2010/NĐ-CP thì những 
trường hợp sau đây không bị coi là vi phạm quy định sinh một hoặc 
hai con: 


1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai 
người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc 
có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) 
theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

2. Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên. 

3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai 
con trở lên. 

4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh 
chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi. 

5. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng 
một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không 
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mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh 
hoặc cấp Trung ương xác nhận. 


6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ), sinh 1 hoặc 2 con, nếu 
1 trong 2 người đã có con riêng (con đẻ); Cặp vợ chồng đã có con 
riêng (con đẻ), sinh 1 hoặc 2 con trở lên trong cùng 1 lần sinh, nếu 
cả 2 người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng 
cho trường hợp 2 người đã từng có 2 con chung trở lên và các con 
hiện đang còn sống. 


7. Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong 
cùng một lần sinh. 


Theo quy định nói trên, nếu con thứ hai của bạn bị “bại não” 
do di chứng khi sinh là thuộc trường hợp “ö¿ dị tật hoặc mắc bệnh 
hiểm nghèo không mang tính di truyền”, nếu đã được Hội đồng 
Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận thì vợ 
chồng bạn được sinh con thứ ba. 


Khi ly hôn, vợ tôi được Tòa án 
/ giao cho nuôi con, còn tôi có 
_ nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con 


mỗi tháng 01 triệu đồng và từ hơn một năm nay, tôi vẫn 
đóng tiền cấp dưỡng nuôi con đều đặn. Nay tôi được cử 
đi học ở nước ngoài trong thời hạn 12 tháng, để cho 
thuận tiện, tôi có thể giao tiền cấp dưỡng nuôi con luôn 
một lần cho 12 tháng vắng mặt ở Việt Nam không? 


Theo quy định tại Điều 54 Luật HN và GĐ về phương thức 
thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng thì việc cấp dưỡng nuôi con có thể 
được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm 
hoặc một lần. Các bên có thể thoả thuận thay đổi phương thức cấp 
dưỡng hoặc tạm ngừng cấp dưỡng trong trường hợp người có nghĩa 
vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế mà không có 
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khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; nếu không thoả thuận 
được thì yêu cầu Toà án giải quyết. 


Như vậy, pháp luật không bắt buộc người có nghĩa vụ cấp 
dưỡng phải giao tiền hàng tháng mà có thể giao tiền cấp dưỡng 
hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần. Nếu vì 
lý do khách quan, bạn muốn giao tiền cấp dưỡng mỗi năm một lần 
thì cần trao đổi với vợ cũ của mình để đạt được sự đồng thuận. 
Trong trường hợp vợ cũ của bạn không đồng ý nhận tiền theo 
phương thức đó, bạn có thể nộp khoản tiền cấp dưỡng của 19 tháng 
cho Chi cục Thi hành án dân sự tại quận, huyện nơi vợ bạn cư trú 
để chỉ trả cho vợ bạn. 


Để được nhập quốc tịch Đức, 
em trai tôi đã làm thủ tục kết 
ID hôn (giả) với một phụ nữ mang 


quốc tịch Đức; được hơn một năm thì bị phía Đức phát 
hiện và trục xuất về nước. Xin cho biết, pháp luật có xử 
lý việc kết hôn giả này không? Mức xử lý thế nào? 
Điều 4 Luật HN và GĐ quy định: “Cấm tảo hôn, cường ép kết 
hôn, cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ; cấm kết hôn giả tạo, lừa 
dối để kết hôn, ly hôn; cấm cưỡng ép ly hôn, ly hôn giả tạo; cấm yêu 
sách của cải trong uiệc cưới hỏi”. Như vậy, việc em trai bạn làm thủ 
tục kết hôn (giả tạo) với một phụ nữ mang quốc tịch Đức để được 
nhập quốc tịch Đức là vi phạm vào quy định nói trên của Luật HN 
và GĐ Việt Nam. 


Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 60/2009/NĐ-CP ngày 
23/7/2009 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư 
pháp thì các hành vi vi phạm quy định về đăng ký kết hôn như sử 
dụng giấy tờ của người khác để làm thủ tục đăng ký kết hôn; sử 
dụng giấy tờ giả mạo để làm thủ tục đăng ký kết hôn hoặc các hành 
vi gian dối khác khi đăng ký kết hôn sẽ bị phạt tiền từ 200.000 
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đồng đến 500.000 đồng. Phạt tiền từ ð.000.000 đồng đến 
10.000.000 đồng đối với hành vi cam đoan không đúng về tình 
trạng hôn nhân để làm thủ tục đăng ký kết hôn hoặc để được cấp 
giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sử dụng vào mục đích khác. 
Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một 
trong các hành vi sau: Môi giới kết hôn bất hợp pháp; Lợi dụng việc 
đăng ký kết hôn nhằm mục đích trục lợi, xâm phạm tình dục, bóc 
lột sức lao động. 


Người vi phạm còn bị xử phạt bổ sung là tịch thu giấy tờ giả 
mạo được sử dụng để thực hiện hành vi nói trên. Tùy theo tính 
chất, mức độ vi phạm, người vi phạm còn bị Toà án nhân dân có 
thẩm quyền huỷ bỏ Giấy chứng nhận kết hôn đã cấp. Em trai bạn 
đã có hành u¡ gian dối khi kết hôn nên có thể bị xử phạt hành 
chính theo quy định nói trên. 


Vợ chồng tôi không có nhà 
riêng, vẫn sống chung với bố 
Ñ_ mẹ chồng. Nay, chúng tôi ly 


hôn thì tôi có được chia một phần trong khối tài sản 
của bố mẹ chồng không? Trong trường hợp chồng tôi 
được bố mẹ cho sở hữu 1/3 căn nhà thì tôi có được chia 
từ phần tài sản đó không? 


Điều 96 Luật HN và GÐ quy định về việc chia tài sản trong 
trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn như sau: 


- Trong trường hợp vợ, chồng sống chung với gia đình mà ly 
hôn, nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia 
đình không xác định được thì vợ hoặc chồng được chia một phần 
trong khối tài sản chung của gia đình căn cứ vào công sức đóng góp 
của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì phát triển khối tài sản chung 
cũng như vào đời sống chung của gia đình. Việc chia một phần 
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trong khối tài sản chung do vợ chồng thoả thuận với gia đình; nếu 
không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết. 


- Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà tài 
sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình có thể xác 
định được theo phần thì khi ly hôn, phần tài sản của vợ, chồng 
được trích ra từ khối tài sản chung đó để chia. 


Theo quy định nói trên, nếu vợ chồng chị ly hôn trong khi 
không có nhà riêng, vẫn sống chung với bố mẹ chồng nhưng chồng 
chị được bố mẹ cho sở hữu 1/3 căn nhà thì mặc dù phần tài sản của 
vợ chồng chị trong khối tài sản chung của gia đình không xác định 
được thì chị cũng vẫn sẽ được chia một phần trong khối tài sản bố 
mẹ chồng chị đã tặng cho chồng chị. Tòa án chỉ giải quyết khi vợ 
chồng chị không thoả thuận được với gia đình về phần chị sẽ được 
hưởng. Khi xét xử, Tòa án sẽ căn cứ vào công sức đóng góp của chị 
trong việc tạo lập, duy trì phát triển khối tài sản chung cũng như 
vào đời sống chung của gia đình để quyết định chia cho chị phần 
tài sản phù hợp. 


Vợ chồng tôi muốn chia tài sản 
chung để kinh doanh riêng nên 
N đã lập văn bản thỏa thuận 


nhưng do sơ suất nên không ghi thời điểm có hiệu lực 
của việc chia tài sản. Xin cho biết, pháp luật có quy 
định gì về thời điểm có hiệu lực của văn bản thỏa 
thuận này không? 


Việc chia tài sản chung của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân 
được quy định tại Điều 29 Luật HN và GÐ, theo đó, khi hôn nhân 
tồn tại, trong trường hợp vợ chồng đầu tư kinh doanh riêng, thực 
hiện nghĩa vụ dân sự riêng hoặc có lý do chính đáng khác thì vợ 
chồng có thể thoả thuận chia tài sản chung; việc chia tài sản chung 
phải lập thành văn bản; nếu không thoả thuận được thì có quyền 
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yêu cầu Toà án giải quyết. Việc chia tài sản chung của vợ chồng 
nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ về tài sản không được pháp 
luật công nhận. 


Về thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung, Điều 7 
Nghị định số 70/2001/NĐ-CP ngày 03/10/2001 quy định cụ thể 
như sau: 


- Trong trường hợp văn bản thoả thuận chia tài sản chung của 
vợ chồng không xác định rõ thời điểm có hiệu lực của việc chia tài 
sản, thì hiệu lực được tính từ ngày, tháng, năm lập văn bản. 


- Trong trường hợp văn bản thoả thuận chia tài sản chung của 
vợ chồng được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của vợ 
chồng, thì hiệu lực được tính từ ngày xác định trong văn bản thoả 
thuận; nếu văn bản không xác định ngày có hiệu lực đó, thì hiệu 
lực được tính từ ngày văn bản đó được công chứng, chứng thực. 

- Trong trường hợp văn bản thoả thuận chia tài sản chung của 
vợ chông phải công chứng, chứng thực theo quy định của pháp 
luật, thì hiệu lực được tính từ ngày văn bản đó được công chứng, 
chứng thực. 

- Trong trường hợp Toà án cho chia tài sản chung thì việc chia 
tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực kể từ ngày quyết định cho 
chia tài sản chung của Toà án có hiệu lực pháp luật. 

Bạn có thể đối chiếu quy định nói trên với trường hợp cụ thể của 
mình để xác định thời điểm có hiệu lực của văn bản thỏa thuận. 


: Vợ chồng tôi là người dân tộc 
la Nùng, nhận nuôi một cháu bé từ 
N_—¬Ètrại trẻ mồ côi. Nay đi làm khai 


sinh, chúng tôi muốn cho cháu mang dân tộc Nùng thì 
có được không? 


Theo quy định tại Điều 28 BLDS thì cá nhân khi sinh ra được 
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xác định dân tộc theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ. Việc xác định dân 
tộc của con nuôi được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị 
định số 70/2001/NĐ-CP ngày 03/10/2001, cụ thể như sau: 


- Con nuôi được xác định dân tộc theo dân tộc của cha, mẹ đẻ. 
Trong trường hợp cha, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau, thì dân 
tộc của người con nuôi được xác định là dân tộc của cha đẻ hoặc của 
mẹ đẻ theo tập quán hoặc theo thoả thuận của cha, mẹ đề. 


- Trong trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ của người 
con nuôi là ai, thì dân tộc của người con nuôi được xác định theo 
dân tộc của cha, mẹ nuôi; nếu cha, mẹ nuôi thuộc hai dân tộc khác 
nhau, thì dân tộc của người con nuôi được xác định theo dân tộc 
của cha nuôi hoặc của mẹ nuôi theo tập quán hoặc theo thoả 
thuận của cha, mẹ nuôi; nếu sau đó xác định được cha, mẹ đẻ, thì 
dân tộc của người con nuôi có thể được xác định lại theo yêu cầu 
của người con nuôi đó đã thành niên, yêu cầu của cha mẹ đẻ hoặc 
của cha mẹ nuôi. 


Theo quy định nói trên, nếu không xác định được cha, mẹ đẻ 
của con nuôi anh chị là ai, thì dân tộc của cháu bé được xác định 
theo dân tộc của cha, mẹ nuôi. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý là 
nếu sau này xác định được cha, mẹ đẻ của cháu bé thì dân tộc của 
cháu bé có thể được xác định lại theo yêu cầu của những người có 
liên quan (của người con nuôi đã thành niên, của cha mẹ đẻ hoặc 
của cha mẹ nuôi). 


Thời điểm được tính là vợ 
chồng bắt đầu từ khi tổ chức 
N_— ¬ đám cưới hay khi đăng ký kết 


hôn? Khi ly hôn thì tài sản được chia như thế nào? 
Trước khi cưới tôi có mua một mảnh đất và bố mẹ cho 
tiền để xây dựng nhà ở. Khi ly hôn tài sản này có được 
coi là tài sản riêng của tôi không? Sau khi cưới, vợ tôi 
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có vay tiền để mua đồ dùng trong nhà... Vậy số tiền 
này hai vợ chồng phải trả hay chỉ mình vợ tôi phải trả? 


Theo quy định của Luật HN và GÐ thì việc kết hôn phải được 
đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo nghỉ 
thức quy định của pháp luật. Mọi nghi thức kết hôn không theo quy 
định tại Điều 14 của Luật HN và GĐ đều không có giá trị pháp lý. 
Nam, nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ 
chồng thì không được pháp luật công nhận là vợ chồng. Như vậy, thời 
điểm được tính là vợ chồng từ khi đăng ký kết hôn và thực hiện các 
nghi thức kết hôn tại cơ quan đăng ký kết hôn theo đúng quy định. 


Khi ly hôn, việc chia tài sản do các bên thoả thuận; nếu không 
thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết. Tài sản riêng của 
bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó. Tài sản chung của vợ 
chồng về nguyên tắc được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh 
của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào 
việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này; tài sản chung của vợ 
chồng được chia bằng hiện vật hoặc theo giá trị; bên nào nhận 
phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được 
hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần giá trị chênh lệch. 
Việc thanh toán nghĩa vụ chung về tài sản của vợ, chồng do vợ, 
chồng thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án 
giải quyết. 

Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước 
khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong 
thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng... Vợ, chồng 
có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản 
chung. Vì vậy, nếu anh có căn cứ chứng minh nhà đất là tài sản có 
trước khi kết hôn và không nhập nhà, đất đó vào khối tài sản 
chung thì khi ly hôn tài sẵn này sẽ thuộc sở hữu riêng của anh. 
Nếu vợ chồng có tạo lập thêm gì trên đất trong thời kỳ hôn nhân 
thì sẽ tính đến phần tạo lập đó trong phần tài sản chung. 
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Việc vợ anh vay tiền để mua sắm các thiết bị dùng trong gia 
đình là phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vì vậy, đây là khoản nợ chung 
của vợ chồng. Nếu hai vợ chồng không thỏa thuận được thì có thể 
yêu cầu Tòa án giải quyết. 


Chúng tôi kết hôn khi cô ấy đã 
b có con riêng, cháu bé do bên 
_ ngoại nuôi. Nay vợ tôi muốn 


đón bé về sống cùng nhưng gia đình bên ngoại cháu 
bé không đồng ý. Xin hỏi, vợ tôi có quyền đòi nuôi 
con không? 


Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật HN và GÐ thì: “Cha 
mẹ có nghĩa uụ uà quyền cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa 
thành niên hoặc con đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành 
u¡ dân sự, không có khả năng lao động uà không có tài sản để tự 
nuôi mình”. 

Theo quy định này thì vợ bạn có quyền và cũng có nghĩa vụ 
chăm sóc con nên hoàn toàn có quyền đón con về nuôi cùng với 
mình. Gia đình bên ngoại cháu bé không có quyền ngăn cản việc 
cháu bé về sống cùng với mẹ đẻ. 


Trong trường hợp phát sinh tranh chấp về quyền nuôi con với 
cha cháu bé và hai bên không thỏa thuận được thì vợ bạn có quyền 
khởi kiện ra Tòa án đề nghị xem xét, quyết định việc thay đổi 
người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn theo quy định tại Điều 93 
Luật HN và GÐ. 


Khi xét xử, Tòa án sẽ xem xét lợi ích của cháu bé để quyết định 
thay đổi người trực tiếp nuôi con. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi 
con sau khi ly hôn được thực hiện trong trường hợp người trực tiếp 
nuôi con không bảo đảm quyền lợi về mọi mặt của con và phải tính 
đến nguyện vọng của con, nếu con từ đủ 9 tuổi trở lên. Gia đình 
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bên nội cháu bé đưa ra lý do đã nuôi cháu từ bé thì cũng không thể 
phủ nhận được quyền nuôi con của người mẹ. 


Đơn đề nghị Tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi 
ly hôn được gửi đến Tòa án cấp quận, huyện nơi cha cháu bé đang 
cư trú để giải quyết. 


Tôi đang làm việc ở nước ngoài, 
quan hệ với một người đã có gia 
_ đình và sinh được một bé trai. 


Tôi muốn làm giấy khai sinh cho cháu thì có được 
không? (chúng tôi không đăng ký kết hôn). Nếu được 
thì thủ tục thế nào? 


Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BTP- 
BNG ngày 31/12/2008 của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn 
thực hiện quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 
27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các cơ 
quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước 
ngoài đối với những nước mà Việt Nam đã đặt cơ quan đại diện, thì 
việc đăng ký hộ tịch được thực hiện tại cơ quan đại diện Việt Nam 
ở khu vực lãnh sự mà đương sự cư trú. Đối với những nước chưa có 
quan hệ ngoại giao với Việt Nam hoặc Việt Nam chưa đặt cơ quan 
đại diện, thì việc đăng ký hộ tịch được thực hiện tại cơ quan đại 
diện Việt Nam gần nhất hoặc tại cơ quan đại diện Việt Nam tại 
nước kiêm nhiệm hoặc tại cơ quan khác được Bộ Ngoại giao ủy 
quyền thực hiện chức năng lãnh sự. 


Theo quy định hiện hành thì cơ quan đại diện Việt Nam chỉ 
đăng ký khai sinh cho trẻ em nếu cha mẹ nhất trí lựa chọn quốc 
tịch Việt Nam cho trẻ em đó theo quy định của Luật Quốc tịch 
Việt Nam. 


Hồ sơ đăng ký khai sinh bao gồm: 
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1. Tờ khai, Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định) do cơ sở y tế, 
nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì giấy 
chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. 
Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh 
phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực. 


2. Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu 
không xác định được người cha, thì phần ghi về người cha trong số 
đăng ký khai sinh và giấy khai sinh để trống. Nếu vào thời điểm 
đăng ký khai sinh có người nhận con, thì cơ quan đại diện kết hợp 
giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh. 


3. Trường hợp trẻ sinh ra có bố hoặc mẹ là người nước ngoài thì 
hai vợ chồng phải có thỏa thuận bằng văn bản lựa chọn quốc tịch 
cho con. Trong trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho 
con, thì phải có giấy thỏa thuận của cha và mẹ về việc chọn quốc 
tịch. Giấy thỏa thuận về việc chọn quốc tịch phải có xác nhận của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài là 
công dân về việc chọn quốc tịch cho con là phù hợp với pháp luật 
của nước đó. 


Trong trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em có cha hoặc mẹ 
là công dân Việt Nam, còn người kia là người nước ngoài, thì việc 
xác định quốc tịch cho trẻ em được thực hiện theo quy định của 
Luật Quốc tịch Việt Nam. 


4. Tên của trẻ em là tên Việt Nam hoặc tên nước ngoài theo sự 
lựa chọn của cha mẹ. 


Hồ sơ được lập thành một bộ, nộp trực tiếp tại cơ quan đại diện 
Việt Nam ở nước ngoài. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ đầy đủ (nếu gửi qua bưu điện thì tính theo dấu bưu 
điện), cơ quan đại diện cấp giấy khai sinh bản chính, lệ phí cấp 
giấy khai sinh là 5 USD/trường hợp. Người xin cấp giấy khai sinh 
có thể nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đại diện hoặc 
qua bưu điện. 
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Vợ chồng tôi nhận con trai của 
/ người thân làm con nuôi đã 
_ được 13 năm, nay vợ chồng tôi 


muốn chấm dứt việc này có được không? Nếu được 
thủ tục như thế nào? Chúng tôi có thể ủy quyền cho 
người khác giải quyết hay không? 


Theo quy định tại Điều 77 Luật HN và GÐ thì cha, mẹ nuôi có 
quyền chấm dứt việc nuôi con nuôi. Việc chấm dứt nuôi con nuôi 
chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau: 


- Cha mẹ nuôi và con nuôi đã thành niên tự nguyện chấm dứt 
quan hệ nuôi con nuôi; 


- Con nuôi bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, 
sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha, mẹ nuôi; ngược đãi, hành 
hạ cha, mẹ nuôi hoặc có hành vi phá tán tài sản của cha, mẹ nuôi... 


Theo quy định nói trên, nếu vợ chồng anh và người con nuôi đã 
thành niên cùng tự nguyện chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi thì sẽ 
được giải quyết theo quy định của pháp luật. 


Về thủ tục chấm dứt nuôi con nuôi: Theo quy định tại khoản 1 
Điều 77 Luật HN và GÐ thì “Con nuôi đã thành niên, cha, mẹ đẻ, 
người giám hộ của con nuôi, cha, mẹ nuôi theo quy định của pháp 
luật uề tố tụng dân sự có quyền tự mình yêu cầu Tòa án hoặc đề 
nghị Viện hiểm sát yêu cầu Tòa án ra quyết định chấm dứt việc 
nuôi con nuôi”. Do vậy, để chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi, vợ 
chồng anh cần gửi đơn yêu cầu đến Tòa án cấp quận, huyện (nơi 
người con nuôi đã thành niên đang cư trú) để đề nghị giải quyết. 

Về việc ủy quyền cho người khác chấm dứt việc nuôi con nuôi: 
Theo quy định tại khoản 3 Điều 73 Bộ luật Tố tụng dân sự thì chỉ 
“đối uới uiệc ly hôn, đương sự không được ủy quyền cho người khác 
thay mặt mình tham gia tố tụng”. Do vậy, trong trường hợp không 
tự mình tham gia tố tụng được, vợ chồng anh có thể ủy quyền cho 
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Luật sư hoặc người khác tham gia việc giải quyết yêu cầu Tòa án 
ra quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi. 


Chị gái tôi thường xuyên bị 
chồng uống rượu say đánh đập 
_ thâm tím cả người nhưng chị 


tôi không muốn ly hôn. Xin hỏi, có cách nào để cấm 
tiếp xúc một thời gian giữa anh rể và chị gái tôi để tìm 
biện pháp giáo dục anh rể tôi không? 

Theo quy định tại Điều 20 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 
năm 2007 thì Chủ tịch UBND cấp xã nơi xảy ra bạo lực gia đình 
quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc trong thời hạn không 
quá 3 ngày khi có đủ các điều kiện sau đây: 

- Có đơn yêu cầu của nạn nhân bạo lực gia đình, người giám 
hộ hoặc người đại điện hợp pháp hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền; trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có đơn yêu cầu 
thì phải có sự đồng ý của nạn nhân bạo lực gia đình; 


- Hành vi bạo lực gia đình gây tổn hại hoặc đe doạ gây tổn 
hại đến sức khỏe hoặc đe doạ tính mạng của nạn nhân bạo lực 
gia đình; 

- Người có hành vi bạo lực gia đình và nạn nhân bạo lực gia 
đình có nơi ở khác nhau trong thời gian cấm tiếp xúc. 


Chậm nhất 12 giờ, kể từ khi nhận được đơn yêu cầu, Chủ tịch 
UBND xã phải xem xét, quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp 
xúc; trường hợp không ra quyết định thì phải thông báo bằng văn 
bản và nêu rõ lý do cho người yêu cầu biết. Quyết định cấm tiếp 
xúc có hiệu lực ngay sau khi ký và được gửi cho người có hành vi 
bạo lực gia đình, nạn nhân bạo lực gia đình, người đứng đầu cộng 
đồng dân cư nơi cư trú của nạn nhân bạo lực gia đình. 


Chủ tịch UBND xã đã ra quyết định cấm tiếp xúc huỷ bỏ quyết 
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định đó khi có đơn yêu cầu của nạn nhân bạo lực gia đình hoặc khi 
nhận thấy biện pháp này không còn cần thiết. 


Trong trường hợp gia đình có việc tang lễ, cưới hỏi hoặc các 
trường hợp đặc biệt khác mà người có hành vi bạo lực gia đình và 
nạn nhân bạo lực gia đình phải tiếp xúc với nhau thì người có hành 
vi bạo lực gia đình phải báo cáo với người đứng đầu cộng đồng dân 
cư nơi cư trú của nạn nhân bạo lực gia đình. 


Theo quy định trên, chị gái bạn có đơn yêu cầu gửi đến Chủ 
UBND xã cư trú để đề nghị áp dụng biện pháp nói trên nhằm bảo 
vệ mình khỏi hành vi bạo lực gia đình. 


Hai người chung sống từ năm 
2004 nhưng không có hôn thú. 
N_ Nay người đàn ông đột ngột 


qua đời không để lại di chúc. Xin hỏi “người vợ” có 
được thừa hưởng phần nào trong gia tài của chồng 
không, bởi các con với vợ trước của ông ta đang tranh 
chấp thừa kế? 


Theo quy định tại Điều 11 Luật HN và GÐ thì “Wam, nữ không 
đăng ký kết hôn mà chung sống uới nhau như uợ chồng thì không 
được pháp luật công nhận là uợ chồng". 


Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC- 
BTP ngày 03/01/2001 cũng nêu rõ: Kể từ sau ngày 01/01/2003 mà 
họ không đăng ký kết hôn, thì theo quy định tại điểm b khoản 3 
Nghị quyết số 35/2000/NQ-QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc hội, họ 
không được công nhận là vợ chồng... nếu họ có yêu cầu về nuôi con 
và chia tài sản, thì Tòa án áp dụng khoản 2 và khoản 3 Điều 17 
Luật HN và GĐ để giải quyết theo thủ tục chung. 


Liên quan đến hậu quả pháp lý của việc “không được pháp luật 
công nhận là uợ chồng”, khoản 3 Điều 17 Luật HN và GÐ quy định: 
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Tài sản được giải quyết theo nguyên tắc tài sản riêng của ai thì vẫn 
thuộc quyền sở hữu của người đó; tài sản chung được chia theo 
thỏa thuận của các bên; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu 
Tòa án giải quyết, có tính đến công sức đóng góp của mỗi bên; ưu 
tiên bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ và con. 

Theo các quy định vừa viện dẫn thì việc người phụ nữ chung 
sống với một người đàn ông nhưng không có giá thú nên về mặt 
pháp lý, họ không được pháp luật công nhận là vợ chồng và như 
vậy, người phụ nữ sẽ không được coi là người thuộc hàng thừa kế 
thứ nhất để hưởng thừa kế của người chết như những trường hợp 
vợ hưởng thừa kế của chồng. 


Tuy nhiên, nếu trong quá trình sống chung, người phụ nữ có 
công sức đóng góp hoặc duy trì khối tài sản chung với người đã chết 
thì ngoài việc được lấy lại những tài sản riêng của mình, người phụ 
nữ còn được hưởng một phần di sản của người đã chết, tương ứng 
với công sức đóng góp. 


Khi ly hôn, tôi được Tòa án xử 
được quyền nuôi con, chồng cũ 
trợ cấp nuôi con mỗi tháng một 


triệu đồng. Nhưng từ đó tới nay đã 4 năm, anh ấy không 
thực hiện việc này, không qua lại thăm nom chăm sóc 
con... Xin hỏi, việc của tôi phải giải quyết ra sao, liên hệ 
ở đâu? 

Việc cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn được quy định tại Điều 92 
Luật HN và GÐĐ: “Sau khi ly hôn, uợ, chồng uẫn có nghĩa uụ trông 
nom, chăm sóc, giáo dục; nuôi dưỡng con chưa thành niên hoặc đã 
thùnh niên bị tùn tật, mất năng lực hành u¡ dân sự, không có khả 
năng lao động uà không có tài sản để tự nuôi mình. Người không 
trực tiếp nuôi con có nghĩa uụ cấp dưỡng nuôi con”. 


Như vậy, sau khi ly hôn người không trực tiếp nuôi con phải 
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cấp dưỡng nuôi con đến khi con thành niên (18 tuổi); nếu con 
thành niên mà không tự nuôi sống được bản thân do bị tàn tật hoặc 
không có năng lực hành vi dân sự thì người có nghĩa vụ cấp dưỡng 
phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng không thời hạn. 


Về giải pháp: Theo quy định tại điểm 1 Nghị quyết số 
24/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp 
thứ tư về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự (THADS) thì 
“Đến thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành mà uiệc thì hành án 
chưa được thì hành hoặc chưa thì hành xong thì áp dụng các quy 
định của Luật này để thi hành”. Hiện nay, Pháp lệnh Thi hành 
án dân sự năm 2004 đã hết hiệu lực thi hành, còn Luật THADS 
đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009 nên thời hiệu yêu cầu 
thi hành án được xác định theo quy định tại Điều 30 Luật 
THAD6: “Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định 
có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phỏi thi 
hành án có quyên yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm 
quyền ra quyết định thì hành án... Đối uới bản án, quyết định thị 
hành theo định kỳ thì thời hạn 05 năm được áp dụng cho từng 
định kỳ, kể từ ngày nghĩa uụ đến hạn”. 


Theo thông tin bạn cung cấp thì 4 năm rồi mà chồng cũ bạn 
không thực hiện việc cấp dưỡng theo bản án của Tòa án có hiệu lực 
pháp luật; bản án này thuộc vào trường hợp “uiệc thi hành án chưa 
được thi hành”. Do đó, thời hiệu thi hành án (5 năm) của bản án 
trên chưa hết nên bạn có quyền làm đơn yêu cầu thi hành án gửi 
Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện nơi Tòa án có trụ sở để yêu 
cầu thi hành án đối với khoản tiền cấp dưỡng mà người chồng của 
bạn không đóng góp theo bản án của Tòa án đã tuyên. Đơn yêu cầu 
thi hành án bao gồm các nội dung sau: Họ, tên, địa chỉ của người 
yêu cầu; tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu; họ, tên, địa 
chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án; nội dung 
yêu cầu thi hành án; thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành 
án của người phải thi hành án. 
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Đơn yêu cầu thi hành án phải ghi rõ ngày, tháng, năm và ký 
tên hoặc điểm chỉ. Kèm theo đơn yêu cầu thi hành án, phải có bản 
án, quyết định được yêu cầu thi hành và tài liệu khác có liên quan, 
nếu có. Người yêu cầu thi hành án có quyền đề nghị cơ quan thi 
hành án dân sự xem xét, áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án 
như khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có 
giá của người phải thi hành án; trừ vào thu nhập của người phải 
thi hành án; kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể 
cả tài sản đang do người thứ ba giữ; khai thác tài sản của người 
phải thi hành án 


Chị ruột tôi và anh rể đang làm 
thủ tục ly hôn. Hai người có 
_ một đứa con trai đang học lớp 


3 (11 tuổi). Sau khi ly hôn, người chồng không muốn 
nuôi con cũng như không muốn chu cấp tiền nuôi 
dưỡng, vì vậy chị tôi muốn đổi họ cho con theo họ mẹ 
để không còn dính líu gì với người chồng. Nếu trong 
trường hợp người chồng không đồng ý việc đổi họ thì 
chị tôi có được quyền tự ý đổi họ cho con không? 


Theo quy định tại Điều 27 BLDS: “Cá nhân có quyền yêu cầu 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận uiệc thay đổi họ, tên 
trong các trường hợp sau đây:... Thay đổi họ cho con từ họ của cha 
sang họ của mẹ hoặc ngược lại...", căn cứ vào quy định trên, chị gái 
của bạn có thể yêu cầu thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ 
của mẹ. 

Theo quy định tại Điều 63 Luật HN và GÐ thì “Con sinh ra 
trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người uợ có thai trong thời kỳ đó 
là con chung của uợ chồng”; mặt khác, cháu bé hiện vẫn đang 
mang họ của người cha nên nếu muốn thay đổi họ cho con từ họ 
của cha sang họ của mẹ thì về nguyên tắc phải có được sự đồng ý 
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của cả cha và mẹ. Mặc dù chị gái bạn đã ly hôn với chồng và người 
chồng không muốn nuôi, cấp dưỡng cho con nhưng việc này 
không làm ảnh hưởng đến quyền của người cha đối với đứa con 
chung. Do đó, nếu người chồng không đồng ý với việc thay đổi họ 
cho con thì chị gái bạn không thể thay đổi họ cho con từ họ cha 
sang họ mẹ. 


Trong trường hợp người chồng có văn bản đồng ý với việc thay 
đổi họ cho con thì chị gái của bạn có thể yêu cầu cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ. 
Theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 
27/12/2005 thì “UBND cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây 
có thẩm quyền giải quyết uiệc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người 
dưới 14 tuổi uà bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân 
biệt độ tuổi”. Vì con của chị gái bạn đã được 11 tuổi nên theo quy 
định tại khoản 2 Điều 27 BLDS, việc thay đổi họ cho cháu phải 
được sự đồng ý của cháu bé này. 


Tôi làm việc tại cơ quan nhà 
nước, ly hôn đã nhiều năm và 
§_ có một con gái. Nay tôi muốn 


sinh con mà không kết hôn, như vậy có vi phạm quy 
định gì không, có được hưởng chế độ thai sản như phụ 
nữ bình thường không? 


Pháp luật hiện hành không có quy định nào cấm việc sinh con 
mà không đăng ký kết hôn. Đứa trẻ sinh ra mà người cha và người 
mẹ không có quan hệ hôn nhân, không được đăng ký kết hôn theo 
quy định của pháp luật được coi là con ngoài giá thú. 

Trẻ em là con ngoài giá thú phải chịu thiệt thòi khi sinh ra, 
chính vì thế nên pháp luật nước ta luôn có quan điểm đối xử công 
bằng và bình đẳng đối với trẻ là con ngoài giá thú. Theo quy định 
tại khoản 5 Điều 2 Luật HN và GĐ: “Nhà nước uà xã hội không 
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thừa nhận sự phân biệt đối xử giữa các con, giữa con trai 0à con 
gói, con đẻ uà con nuôi, con trong giá thú uà con ngoài gia thú”. 
Điều 4 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cũng quy định: 
“Trẻ em không phân biệt gái, trai, con trong giá thú, con ngoài giá 
thú, con đẻ, con nuôi, con riêng, con chung, không phân biệt dân 
tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa uị xã hội, chính biến của 
cha mẹ hoặc người giám hộ, đêu được bảo uệ, chăm sóc uà giáo dục, 
được hưởng các quyền theo quy định của pháp luật". 


Như vậy, ngay từ khi sinh ra, con ngoài giá thú cũng được 
hưởng đầy đủ các quyền lợi như con trong giá thú, được hưởng đầy 
đủ các quyền khác về nhân thân được quy định trong Hiến pháp 
và BLDS như quyền về cư trú, hộ tịch, giám hộ, các quyền về tài 
sản, thừa kế... 

Đối với người mẹ: Pháp luật về bảo hiểm xã hội cũng không có 
quy định nào hạn chế quyền hưởng chế độ thai sản của lao động nữ 
khi sinh con mà không có đăng ký kết hôn, vì vậy bạn sẽ vẫn được 
hưởng chế độ thai sản như những phụ nữ khác nếu bạn đáp ứng 
đủ 2 điều kiện về đối tượng được hưởng chế độ thai sản và thời gian 
đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ thai sản. 


Theo quy định tại Điều 27 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 thì 
một trong những đối tượng được hưởng chế độ thai sản là “cán bộ, 
công chức, viên chức”. Bên cạnh đó, Điều 14 Nghị định số 
152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 quy định về điều kiện hưởng chế 
độ thai sản cũng quy định: Lao động nữ sinh con phải đóng bảo 
hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước 
khi sinh con. 


Trong trường hợp bạn nêu thì bạn là “cán bộ, công chức, viên 
chức”- thuộc đối tượng được hưởng chế độ thai sản và nếu bạn đã 
có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời 
gian 12 tháng trước khi sinh con thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai 
sản như những phụ nữ có chồng khác. 
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Vợ chồng tôi kết hôn đã lâu 
nhưng không có con, chúng tôi 
_Ề muốn nhận một cháu gái con 


cô em ruột làm con nuôi. Xin hỏi, pháp luật quy định 
như thế nào thì được nhận nuôi con nuôi? 


Theo quy định tại Điều 14 Luật NCN thì người nhận con nuôi 
phải có đủ các điều kiện sau đây: Có năng lực hành vi dân sự đầy 
đủ; hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên; có điều kiện về sức khỏe, kinh 
tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi và 
có tư cách đạo đức tốt. 


Những người sau đây không được nhận con nuôi: Đang bị hạn 
chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên; đang 
chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở 
chữa bệnh; đang chấp hành hình phạt tù; chưa được xóa án tích về 
một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, 
danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, 
vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc 
hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; mua 
bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em. 


Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con 
riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận 
cháu làm con nuôi thì không áp dụng 02 điều kiện: hơn con nuôi từ 
20 tuổi trở lên và có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm 
việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi; 

Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc 
của cả hai người là vợ chồng. 


Người được nhận làm con nuôi phải là trẻ em dưới 16 tuổi. Tuy 
nhiên, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi cũng có thể được nhận 
làm con nuôi nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Được cha 
dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi; được cô, cậu, dì, chú, bác ruột 
nhận làm con nuôi. 
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Vợ chồng tôi kết hôn được hai 
9 năm và đã sinh được một cháu 
N trai 9 tháng tuổi. Tuy nhiên, 


gần đây, khi giám định ADN, tôi mới phát hiện cháu bé 
không phải là con của tôi nên làm đơn xin ly hôn 
nhưng Tòa án không thụ lý đơn xin ly hôn của tôi. Xin 
hỏi, việc Tòa án không thụ lý đơn xin ly hôn của tôi có 
đúng không? 


Theo quy định tại khoản 2 Điều 85 Luật HN và GÐ thì: “Trong 
trường hợp uợ có thai hoặc đang nuôi con dưới mười hai tháng tuổi 
thì chông không có quyền yêu cầu xin ly hôn.” 


Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23/12/2000 cũng nêu 
rõ: Luật chỉ quy định “uợ đang có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 
tháng tuổi”; do đó, khi người vợ đang thuộc một trong các trường 
hợp này (không phân biệt người uợ có thai uới ai hoặc bố của đứa 
trẻ dưới 12 tháng tuổi là aù, mà người chồng có yêu cầu xin ly hôn 
thì nếu chưa thụ lý vụ án thì Toà án trả lại đơn kiện cho người nộp 
đơn; nếu đã thụ lý vụ án thì Toà án cần giải thích cho người nộp 
đơn biết là họ chưa có quyền yêu cầu xin ly hôn. Nếu người nộp đơn 
rút đơn yêu cầu xin ly hôn thì Toà án ra quyết định đình chỉ việc 
giải quyết vụ án; nếu người nộp đơn không rút đơn yêu cầu xin ly 
hôn thì Toà án tiến hành giải quyết vụ án theo thủ tục chung và 
quyết định bác yêu cầu xin ly hôn của họ. 

Quy định này chỉ áp dụng đối với người chồng trong trường 
hợp người chồng xin ly hôn chứ không áp dụng đối với người vợ; 
hay nói cách khác thì người vợ - mặc dù đang có thai hoặc đang 
nuôi con dưới mười hai tháng tuổi - vẫn có quyền xin ly hôn. 

Như vậy, mặc dù anh có chứng cứ để xác định được đứa trẻ mà 
vợ anh sinh ra không phải là con của anh nhưng do vợ anh đang 
nuôi con chưa đủ mười hai tháng tuổi nên anh chưa có quyền yêu 
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cầu được ly hôn. Việc Tòa án không thụ lý, trả lại đơn xin ly hôn 
của anh là đúng. 


Vợ chồng tôi có hai con chung, 
b cháu lớn đã 10 tuổi và cháu 
N nhỏ 2 tuổi. Nay vợ chồng tôi 


muốn ly hôn, tôi rất mong sau khi ly hôn tôi sẽ được 
quyền nuôi cả hai cháu. Xin cho biết nguyện vọng đó 
của tôi có thể được Tòa án chấp nhận không? Giả sử 
Tòa án đã giao cho một bên nuôi con rồi thì sau này 
có thể thay đổi được không? 


Theo Điều 92 Luật HN và GÐ thì việc trông nom, chăm sóc, 
giáo dục, nuôi dưỡng con sau khi ly hôn được quy định như sau: 


1. Sau bhi ly hôn, uợ, chồng uẫn có nghĩa uụ trông nom, chăm 
sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chưa thành niên hoặc đã thành niên 
bị tàn tật, mất năng lực hành u¡ dân sự, không có khỏd năng lao 
động uà không có tài sản để tự nuôi mình. Người không trực tiếp 
nuôi con có nghĩa uụ cấp dưỡng nuôi con. 


2. Vợ, chồng thỏa thuận uê người trực tiếp nuôi con, quyền uà 
nghĩa uụ của mỗi bên sau khi ly hôn đối uới con; nếu không thỏa 
thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp 
nuôi căn cứ uào quyền lợi uề mọi mặt của con; nếu con từ đủ chín 
tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện uọng của con. 


Về nguyên tắc, con dưới ba tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, 
nếu các bên không có thỏa thuận khác. 


Theo quy định trên thì con thứ hai của bạn có thể sẽ được giao 
cho bạn nuôi do “Về nguyên tắc, con dưới ba tuổi được giao cho mẹ 
trực tiếp nuôi, nếu các bên không có thỏa thuận khác”, còn với cháu 
lớn, nếu hai bên không thỏa thuận được thì Tòa án sẽ quyết định 
giao cho bên nào nuôi dưỡng trên cơ sở xem xét các yếu tố bảo đảm 
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quyền lợi về mọi mặt của cháu cũng như nguyện vọng của cháu 
muốn ở với bố hay mẹ. Vì vậy, nếu bạn có đủ điều kiện để nuôi 
dưỡng các con và cháu lớn thực sự mong muốn được ở với mẹ thì có 
thể bạn sẽ được Tòa án dành cho quyền nuôi cả hai cháu. 


Bạn cũng lưu ý là việc trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn có thể 
được thay đổi theo quy định tại Điều 93 Luật HN và GÐ. Theo đó, 
“Vì lợi ích của con, theo yêu cầu của một hoặc cả hai bên, Tòa án 
có thể quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con. Việc thay đổi 
người trực tiếp nuôi con sau bhi ly hôn được thực hiện trong trường 
hợp người trực tiếp nuôi con không bảo đảm quyền lợi uề mọi mặt 
của con uà phải tính đến nguyện uọng của con, nếu con từ đủ chín 


tuổi trở lên”. 
Tôi muốn nhận một đứa cháu 
con người em ruột làm con 
Ô_ nuôi thì phải làm thủ tục đăng 
ký nuôi con nuôi ở cơ quan nào? 


Tại Điều 9 Luật NCN có quy định về thẩm quyền đăng ký nuôi 
con nuôi như sau: 


1. UBND xa, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp 
xã) nơi thường trú của người được giới thiệu làm con nuôi hoặc của 
người nhận con nuôi đăng ký uiệc nuôi con nuôi trong nước. 


2. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi 
chung là UBND cấp tỉnh) nơi thường trú của người được giới thiệu 
làm con nuôi quyết định uiệc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; Sở 
Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đăng ký uiệc nuôi 
con nuôi có yếu tố nước ngoài. 


3. Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
ở nước ngoài đăng ký uiệc nuôi con nuôi của công dân Việt Nam 
tạm trú ở nước ngoài. 
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Tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 
21/3/2011 quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật NCN 
có quy định: “Đối uới uiệc nuôi con nuôi trong nước, thì UBND xa, 
phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã), nơi thường trú 
của người được nhận làm con nuôi thực hiện đăng ký uiệc nuôi 
CON nuôi. 


Trường hợp cha dượng hoặc mẹ bế nhận con riêng của uợ hoặc 
chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con 
nuôi hoặc có sự thỏa thuận giữa người nhận con nuôi uới cha mẹ 
đẻ hoặc người giám hộ của trẻ em được nhận làm con nuôi, thì 
UBND cấp xã thường trú của người nhận con nuôi thực hiện đăng 
hy Uiệc nuôi con nuôi. 

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi chưa chuyển uào cơ sở nuôi dưỡng 
được nhận làm con nuôi, thì UBND cấp xã nơi lập biên bản xác 
nhận tình trạng trẻ em bị bỏ rơi thực hiện đăng ký uiệc nuôi con 
nuôi; trường hợp trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng được nhận làm con nuôi, 
thì UBND cấp xã nơi có trụ sở của cơ sở nuôi dưỡng thực hiện đăng 
ý uiệc nuôi con nuôi. 

Theo các quy định nói trên, nếu bạn muốn nhận nuôi con nuôi 
thì bạn phải đến làm thủ tục đăng ký nhận nuôi con nuôi tại 
UBND xã nơi thường trú của bạn. 


Em gái tôi vừa đi đến phòng 
/ khám để xác định giới tính thai 
_ nhi. Việc các cơ sở quảng cáo 


siêu âm 4 chiều để xác định giới tính thai nhi có vi phạm 
các quy định của pháp luật không? 


Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 114/2006/NĐ-CP ngày 
03/10/2006 quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ 
em thì biện pháp phạt tiền mức từ 3 triệu đồng đến 7 triệu đồng 
được áp dụng đối với một trong các hành vi sau đây: 
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- Siêu âm, xét nghiệm máu, gen, nước ối, tế bào hoặc các biện 
pháp khác không được pháp luật cho phép để xác định giới tính 
thai nhĩ; 

- Cung cấp hoá chất, thuốc hoặc các biện pháp khác để loại bỏ 
thai nhi mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhỉ vì 
lý do lựa chọn giới tính; 

- Nghiên cứu hoặc áp dụng phương pháp nhân tạo để tạo nên 
giới tính thai nhi theo mong muốn; 

- Tàng trữ, lưu hành các loại tài liệu, phương tiện chứa đựng 
nội dung về phương pháp tạc giới tính thai nhi. 

Căn cứ quy định trên thì việc các phòng khám siêu âm 4 chiều 
để xác định giới tính thai nhi sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 7 
triệu đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, các cơ sở này sẽ bị tước quyền 
sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề từ 01 tháng đến 03 tháng. 
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Bố mẹ tôi có 4 người con trai, 
tôi là con út. Các anh tôi lần 
__ lượt lấy vợ và được bố mẹ mua 


đất, xây nhà ở riêng. Tôi là con út nên được ở tại mảnh 
đất của gia đình, chăm sóc bố mẹ. Khi còn sống, bố 
mẹ tôi có nói nhiều lần trước mặt cả nhà là cho tôi toàn 
bộ mảnh đất này. Nay, bố mẹ tôi đã qua đời do tai nạn, 
các anh tôi muốn đòi chia thừa kế. Xin hỏi, các anh tôi 
có thể đòi chia đất được không? Nếu các anh tôi đòi 
phân chia di sản thì các mảnh đất và nhà trước đây bố 
mẹ tôi bỏ tiền ra xây dựng cho các anh tôi có được coi 
là di sản thừa kế không? 


Điều 467 BLDS quy định: “1. Tăng cho bất động sản phải được 
lập thành uăn bản có công chứng, chứng thực hoặc phỏi đăng ký, 
nếu theo quy định của pháp luật bất động sản phải đăng ký quyền 
sở hữu. 

2. Hợp đông tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời 
điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở 
hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển 
giao tài sản”. 

Điều 129 Luật Đất đai năm 2003 quy định: “Văn bản cam kết 
tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho quyên sử dụng đất của hộ gia 
đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có chứng 
thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất hoặc 
chứng nhận của công chứng nhà nước”. 
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Khoản 4 Điều 146 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 
29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai năm 2003 quy định: *... hợp 
đồng hoặc uăn bản tặng cho quyền sử dụng đất... có hiệu lực bể từ 
thời điểm đăng ky tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất...". 


Theo các quy định trên, việc bố mẹ bạn cho bạn mảnh đất nói 
trên chỉ hợp pháp khi được lập thành văn bản (hợp đồng tặng 
cho hoặc văn bản tặng cho) có chứng thực của UBND cấp xã nơi 
có mảnh đất hoặc công chứng của cơ quan công chứng, và phải 
đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Như vậy, việc bố 
mẹ bạn nói nhiều lần trước mặt cả nhà là cho bạn toàn bộ mảnh 
đất nói trên khi còn sống không được coi là căn cứ để xác lập 
quyền sở hữu cho bạn. Do đó, mảnh đất đó được coi là di sản 
thừa kế do bố mẹ bạn để lại. Trong trường hợp này, nếu bố mẹ 
bạn có di chúc thì di sản được phân chia theo di chúc. Nếu bố mẹ 
bạn không có di chúc thì di sản thừa kế được chia đều cho 4 anh 
em bạn. 


Đối với các mảnh đất và nhà mà bố mẹ bạn bỏ tiền xây dựng 
cho các anh trai của bạn trước đây thì cần phải xem xét các hợp 
đồng tặng cho giữa bố mẹ bạn và các anh trai bạn thể hiện ở giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sở hữu 
nhà. Nếu nhà đất đã đứng tên các anh bạn thì đó là tài sản riêng 
của các anh bạn. Nếu nhà đất vẫn mang tên bố mẹ bạn thì nhà đất 
đó là di sản thừa kế của bố mẹ bạn. 


Tôi là Việt kiều đang sống ở 
G° 9 9 nước ngoài. Em tôi ở Việt Nam 
N có một mảnh đất, muốn 
chuyển nhượng cho tôi để tôi xây nhà thì có được 
không? Nếu được thì điều kiện thế nào? 
Theo quy định tại Điều 1 Luật số 34/2009/QH12 ngày 


18/6/2009 sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 
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của Luật Đất đai (có hiệu lực từ ngày 01/9/2009) thì: “Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng sau đây được cơ 
quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ 
ba tháng trở lên thì có quyền sở hữu nhà ở để bản thân uà các 
thành uiên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam: 


a) Người có quốc tịch Việt Nam; 


b) Người gốc Việt Nam thuộc diện người uề đầu tư trực tiếp tại 
Việt Nam theo pháp luật uề đầu tư; người có công đóng góp cho đất 
nước; nhà khoa học, nhà uăn hoú, người có kỳ năng đặc biệt mà 
cơ quan, tổ chức của Việt Nam có nhu cầu uà đang làm uiệc tại Việt 
Nam; người có uợ hoặc chồng là công dân Việt Nam sinh sống ở 
trong nước". 


Người gốc Việt Nam nhưng không thuộc các đối tượng quy 
định tại điểm b nói trên nhưng được cơ quan có thẩm quyền của 
Việt Nam cấp Giấy miễn thị thực và được phép cư trú tại Việt Nam 
từ ba tháng trở lên thì có quyền sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một 
căn hộ chung cư tại Việt Nam để bản thân và các thành viên trong 
gia đình sinh sống tại Việt Nam. 


Điều 2 Luật này cũng quy định: “Người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài thuộc các đối tượng quy định tại Điều 126 của Luật 
Nhà ở có quyên sở hữu nhà ở gắn liên uới quyên sử dụng đất ở tại 
Việt Nam `. 

Theo quy định trên, kể từ ngày 01/9/2009, nếu không thuộc 
điện người về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam; người có công đóng góp 
cho đất nước; nhà khoa học, nhà văn hoá, người có kỹ năng đặc biệt 
mà cơ quan, tổ chức của Việt Nam có nhu cầu và đang làm việc tại 
Việt Nam: người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam sinh sống 
ở trong nước thì bạn phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt 
Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên mới được 
nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Việt Nam. 
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Trước đây, do chưa có hộ khẩu 
Hà Nội nên khi mua đất, tôi 
. phải nhờ người quen đứng tên 


giùm. Nay tôi đã có hộ khẩu, muốn đứng tên quyền sử 
dụng đất phải làm thế nào? 


Theo bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
117/2009/QĐ-UB ngày 01/12/2009 của UBND thành phố Hà 
Nội thì bên được chuyển nhượng phải có hộ khẩu thường trú tại 
Hà Nội. 

Bạn phải làm thủ tục chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử 
dụng đất đối với mảnh đất đang mang tên người quen, sau đó đề 
nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại 
Điều 38 Quyết định số 117/2009/QĐ-UB ngày 01/12/2009 của 
UBND thành phố Hà Nội và Điều 23 Thông tư số 17/2009/TT- 
BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 
định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất (Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT 
ngày 21/10/2009). Hồ sơ bao gồm: 


1. Văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất (hợp đồng chuyển 
nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất). 


2. Giấy tờ về quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc 
giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai). 


Hồ sơ một (01) bộ gửi tới Văn phòng đăng ký quyền sử dụng 
đất quận, huyện nơi có mảnh đất trên. Thời hạn giải quyết là 15 
ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong trường hợp phải trích 
đo địa chính thửa đất thì thời hạn giải quyết là 30 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
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Tôi có giấy phân nhà, đất từ 20 
4 0 | năm nay nhưng chưa có sổ đỏ. 
N_ Xin cho hỏi, những đối tượng 

nào được cấp sổ đỏ? 


Điều kiện để người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất (sổ đỏ) được quy định tại Điều 49 Luật Đất đai 
năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên 
quan đến đầu tư xây dựng cơ bản nếu thuộc một trong những 
trường hợp sau: 


1. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, trừ trường hợp 
thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, 
phường, thị trấn; 


2. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 
tháng 10 năm 1993 đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành 
mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

3. Người đang sử dụng đất theo quy định tại Điều 50 và Điều 
51 của Luật Đất đai mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 


4. Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, 
nhận tặng cho quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất 
khi xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất để 
thu hồi nợ; tổ chức sử dụng đất là pháp nhân mới được hình thành 
do các bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất; 

ð. Người được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của 
Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án 
hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền đã được thi hành; 

6. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có 
sử dụng đất; 
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7. Người sử dụng đất quy định tại các điều 90, 91 và 99 của 
Luật này; 


8. Người mua nhà ở gắn liền với đất ở: 
9. Người được Nhà nước thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với 
đất ở. 


10. Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ. 


50 năm trước, bác tôi cho bố 
mẹ tôi một thửa đất nhỏ, đôi 
__ bên không có giấy tờ, bút tích 


nào. Bố mẹ tôi đã xây nhà sống ổn định từ đó đến nay. 
Mới đây, con bác tôi kiện đòi lại. Xin hỏi như vậy có 
dúng không? 


Một nguyên tắc quan trọng trong tố tụng dân sự là người khỏi 
kiện phải có nghĩa vụ chứng minh yêu cầu của mình trước Tòa án. 
Do vậy, nếu anh họ của bạn không có bất kỳ giấy tờ, tài liệu nào 
chứng minh mảnh đất đó là của họ thì về nguyên tắc, Tòa án sẽ 
bác yêu cầu của bên khởi kiện. 

Tuy nhiên, bạn là người bị kiện cũng cần có giấy tờ chứng 
minh việc mình đã sống ổn định, liên tục ở đó mấy chục năm qua, 
không có tranh chấp gì với gia đình bên người bác. 


Theo quy định tại Điều 247 BLDS thì người chiếm hữu, người 
được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên 
tục, công khai trong thời hạn 10 năm đối với động sản, 30 năm đối 
với bất động sản thì trở thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời 
điểm bắt đầu chiếm hữu, trừ trường hợp tài sản thuộc hình thức sở 
hữu nhà nước, việc chiếm hữu không có căn cứ pháp luật thì dù 
ngay tình, liên tục, công khai, dù thời gian chiếm hữu là bao lâu 
cũng không thể trở thành chủ sở hữu tài sản đó. 
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Luật Đất đai cũng như BLDS đều quy định rõ nguyên tắc giải 
quyết tranh chấp đất đai, nhà ở là bảo vệ lợi ích chính đang của 
người đã sử dụng đất ổn dịnh., liên tục, lâu dài. Vì vậy, nếu bạn 
chứng minh được các nội dung nói trên, quyền và lợi ích hợp pháp 
của gia đình bạn sẽ được pháp luật bảo vệ. 


Tôi định mua một căn nhà có 
Giấy chứng nhận quyền sở 
§_Ề hữu nhà ở và quyền sử dụng 


đất. Tôi phải tiến hành các thủ tục mua bán và các giấy 
tờ cần thiết nào cho việc chuyển nhượng cũng như các 
loại thuế phải nộp? 


1. Theo quy định tại Điều 450 BLDS, Điều 93 Luật Nhà ở thì 
việc mua bán nhà, đất phải được lập thành văn bản có công chứng 
hoặc chứng thực của UBND cú thẩm quyền. 


2. Điều 16 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP quy định về thủ tục 
cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng 
đất đối với người nhận chuyển nhượng như sau: 


Hồ sơ (01 bộ) gồm các loại giấy tờ sau: 
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận; 


Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền 
sử dụng đất; 


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; 
Sơ đồ nhà ở và công trình xây dựng: 
Chứng từ nộp thuế. 


Nơi nộp hồ sơ: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc ủy 
ban nhân dân xã nơi có đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng 
đất tại nông thôn. 
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3. Các loại thuế bạn phải nộp gồm: 


Thuế thu nhập cá nhân theo Luật TNCN (tính theo 25% tính 
trên thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, hoặc 2% 
trên giá chuyển nhượng bất động sản). 


Lệ phí trước bạ đối với nhà, đất: Theo quy định tại Điều 7 Nghị 
định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/9011 về lệ phí trước bạ thì mức 
lệ phí trước bạ đối với nhà, đất phải nộp là 0,5%. 


Tôi có giấy phép sử dụng đất 
của huyện Thủ Đức, TP. Hồ Chí 
§_ Minh cấp năm 1987 và 1993. 


Nay tôi muốn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất thì phải làm thủ tục gì? 


Theo bản quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận 
quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (ban hành kèm theo 
Quyết định số 53/2007/QĐ-UB ngày 30/3/2007 của UBND TP. Hồ 
Chí Minh), hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử 
dụng đất bao gồm: 


1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (02 bản chính) theo mẫu. 
UBND cấp phường tiếp nhận hồ sơ theo yêu cầu của cá nhân 
và niêm yết công khai, trong thời hạn 10 ngày làm việc (05 ngày 
niêm yết và 05 ngày thụ lý) kết hợp với kết quả thẩm tra để xác 
nhận vào Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận; kết quả tiếp nhận trong 
thời gian niêm yết công khai được lưu vào hồ sơ xác nhận của UBND 
phường để đối chiếu, xem xét khi có tranh chấp xảy ra (đối với hồ sơ 
đã được niêm yết khi triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất theo kế hoạch trước đây thì không niêm yết nữa); 


2. Giấy tờ về tạo lập nhà ở - đất ở (gồm O1 bản chính và 01 bản 
chụp), trường hợp có yêu cầu ghi nợ tiền sử dụng đất thì nộp Đơn 
đề nghị ghi nợ theo mẫu kèm theo Quy định này (09 bản chính). 
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3. Bản vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở (02 bản chính). 


Bạn nộp hồ sơ và nhận kết quả tại UBND quận, huyện nơi có 
nhà ở - đất ở để được xét cấp Giấy chứng nhận. 


Tôi vừa mua một lô đất trong 
b khu quy hoạch tái định cư. Bên 
N§_ bán chưa có sổ đỏ mà chỉ có 


hợp đồng ký với đơn vị chủ đầu tư, nên không thể làm 
hợp đồng mua bán với tôi được. Bên bán đã ủy quyền 
có công chứng cho tôi để làm mọi thủ tục liên quan 
đến lô đất, nhưng khi tôi tới làm việc với chủ đầu tư về 
sổ đỏ lô đất thì bị từ chối. Họ nói chỉ làm việc với chính 
chủ lô đất. Như vậy có đúng không? 


Theo quy định tại Luật Công chứng thì công chứng là việc công 
chứng viên chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, 
giao dịch khác bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải 
công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng. 
Văn bản đã được công chứng có giá trị chứng cứ. 


Với quy định trên, các cơ quan, tổ chức khi tiếp nhận văn bản 
đã được công chứng có nghĩa vụ tôn trọng nội dung đã được thỏa 
thuận trong văn bản đó. Các cơ quan, tổ chức này không được từ 
chối văn bản công chứng, trừ trường hợp có lý do chính đáng đã 
được pháp luật quy định. 


Cũng cần lưu ý là nếu thỏa thuận đất đai của bạn ghi rõ bên 
mua không được ủy quyền cho người thứ ba thực hiện các quyền 
của mình thì việc chủ đầu tư không chấp nhận văn bản ủy quyền 
là có căn cứ. 


Tôi đang sinh sống ở nước 
ngoài, muốn mua một mảnh 
§_— đất cho người cháu 14 tuổi ở 
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Việt Nam. Cháu tôi có thể đứng tên chủ sở hữu của 
mảnh đất này được không? Luật pháp quy định như 
thế nào về việc đó? 


Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người chưa thành niên: 
Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất và Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 
cũng không có quy định nào hạn chế quyền sử dụng, sở hữu nhà 
đất của người chưa thành niên. 


Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 20 BLDS có quy định: *Người từ 
đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi bhi xác lập, thực hiện giao 
dịch dân sự phải được người đại diện theo phúp luật đồng y, trừ 
giao dịch nhằm phục uụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp uới 
lứa tuổi hoặc pháp luật có quy định khác". 


Theo quy định này, cháu bạn mới 14 tuổi nên chưa đủ điều 
kiện tự mình xác lập và thực hiện quyền sử dụng đất. Trong 
trường hợp bạn muốn tặng cho cháu bạn một mảnh đất thì việc xác 
lập quyền sử dụng mảnh đất này phải thông qua người đại diện 
của cháu (cha, mẹ hoặc người giám hộ). 


Khi xuất cảnh năm 1986, bố mẹ 
/ đã giao ngôi nhà cho anh trai 
N_ tôi ở và trông coi. Năm 1988, 


Nhà nước đưa nhà vào diện quản lý nhưng thực tế, anh 
trai tôi vẫn ở và kinh doanh tại đây đến nay. Xin cho 
biết, gia đình chúng tôi có xin hủy bỏ được quyết định 
quản lý để làm sổ đỏ không? 


Theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 755/2005/NGQ- 
UBTVQHI11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 
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định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất 
trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính 
sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991. nhà đất đã có 
văn bản quản lý theo quy định của các chính sách quản lý nhà đất 
và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991 của cơ 
quan nhà nước nhưng thực tế Nhà nước chưa quản lý, chưa bố trí 
sử dụng nhà đất đó thì giải quyết như sau: 


1. Trường hợp nhà đất mà người đang trực tiếp sử dụng có các 
giấy tờ chứng minh thuộc một trong các đối tượng dưới đây thì Nhà 
nước không tiếp tục thực hiện việc quan lý theo uăn bản quan lý 
trước đây uà người đang trực tiếp sử dụng được thực hiện các quyền 
uà nghĩa uụ theo quy định của pháp luật: 


a) Người là chủ sở hữu nhà đất tại thời điểm Nhà nước có văn 
bản quản lý; 

b) Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng 
nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất theo quy định của 
pháp luật; 


e) Người mua, nhận tặng cho, chuyển đổi nhà đất ngay tình; 


đd) Người thừa kế hợp pháp của một trong những người quy 
định tại các điểm a, b và e khoản này; 


đ) Người được các đối tượng quy định tại các điểm a, b, e và d 
nói trên ủy quyền quản lý hợp pháp theo quy định của pháp luật 
tại thời điểm ủy quyền; 

Theo quy định nói trên thì căn nhà của bạn vẫn do anh trai 
bạn sử dụng, Nhà nước đưa ngôi nhà vào diện quản lý nhưng 
thực tế chưa quản lý, chưa bố trí sử dụng nhà đất đó nên về 
nguyên tắc, gia đình bạn có thể được nhận lại ngôi nhà vì Nhà 
nước sẽ không tiếp tục thực hiện việc quản lý theo văn bản quản 
lý trước đây nữa. 


©t 
©t 
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Tôi dự định mua một mảnh đất 
để làm nhà ở. Xin cho biết nội 
_ dung cần chú ý khi làm hợp 


đồng mua bán đất? 


Theo quy định của pháp luật, đất đai thuộc hình thức sở hữu 
nhà nước, do Chính phủ thống nhất quản lý. Do vậy, khi giao dịch, 
các bên phải lập “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất" chứ 
không lập “Hợp đồng mua bán” như đối với trường hợp mua bán 
nhà ở. 

Việc chuyển quyền sử dụng đất được thực hiện thông qua hợp 
đồng, trừ trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất. Hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó 
bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyển giao đất và quyền 
sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng. Còn bên nhận chuyển 
nhượng trả tiền cho bên chuyển nhượng theo quy định của BLDS 
và pháp luật về đất đai. 


Theo các điều 689, 691 và 692 BLDS thì: Hợp đồng chuyển 
quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có công chứng, 
chứng thực theo quy định của pháp luật. Việc chuyển quyền sử 
dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký quyền sử dụng đất 
theo quy định của pháp luật về đất đai. 

- Cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, chủ thể khác sử dụng đất 
được pháp luật cho phép chuyển quyền sử dụng đất mới có quyền 
chuyển quyền sử dụng đất. 

- Khi chuyển quyền sử dụng đất, các bên có quyền thỏa thuận 
về nội dung của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất nhưng phải 
phù hợp với quy định của BLDS và pháp luật về đất đai. 

- Bên nhận chuyển quyền sử dụng đất phải sử dụng đất đúng 
mục đích, đúng thời hạn ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng 
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đất và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở địa phương 
tại thời điểm chuyển quyền sử dụng đất. 


Khi lập hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất cần nêu rõ những 
nội dung chính sau đây: 


1. Tên, địa chỉ của các bên như: họ tên, số CMND, nơi cấp, 
ngày cấp; hộ khẩu thường trú: địa chỉ hiện tại, số điện thoại liên 
lạc của bên chuyển nhượng và của bên nhận chuyển nhượng. Nếu 
đất chuyển nhượng thuộc quyền sử dụng chung của vợ chồng thì 
phần bên chuyển nhượng phải ghi đủ thông tin và có chữ ký của cả 
hai vợ chồng. 


Nếu đất chuyển nhượng thuộc quyền sử dụng chung của nhiều 
người cũng ghi nội dung và đây đủ chữ ký của các đồng sử dụng 
hoặc chỉ ghi tên, chữ ký của một người đại diện - nếu những người 
khác có ủy quyền hợp lệ cho người đại diện đứng ra thực hiện giao 
dịch với bên nhận chuyển nhượng. Trong trường hợp bên nhận 
chuyển nhượng có vợ hoặc chồng thì cũng cần ghi đủ các thông tin 
về cả hai vợ chồng. 


2. Quyền, nghĩa vụ của các bên: 


a) Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất có các nghĩa vụ: 
chuyển giao đất cho bên nhận chuyển nhượng đủ diện tích, đúng 
hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thỏa 
thuận; giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên 
nhận chuyển nhượng. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất có 
quyền được nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất... 


b) Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có các nghĩa 
vụ: trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thỏa thuận 
cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất; đăng ký quyền sử dụng 
đất theo quy định của pháp luật về đất đai; bảo đảm quyền của 
người thứ ba đối với đất chuyển nhượng; thực hiện các nghĩa vụ 
khác theo quy định của pháp luật về đất đai. 
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Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có quyền: yêu cầu 
bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao cho mình giấy tờ có 
liên quan đến quyền sử dụng đất; yêu cầu bên chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng hạng dất, loại đất, 
vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thỏa thuận: được cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất được chuyển nhượng: 
được sử dụng đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn. 


3. Loại đất, hạng đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình 
trạng đất (ghi theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). 


4. Thời hạn sử dụng đất của bên chuyển nhượng: thời hạn sử 
dụng đất còn lại của bên nhận chuyển nhượng. 


õ. Giá chuyển nhượng (do các bên thỏa thuận hoặc theo quy 
định của pháp luật). 


6. Phương thức, thời hạn thanh toán (có đặt cọc không? trả một 
lần hay nhiều lần, việc giải quyết tiền đặt cọc đã nhận, trả bằng 
tiền Việt Nam hay bằng vàng, bằng tiền mặt hay chuyển khoản...). 


7. Quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng (nếu có). 


8. Các thông tin khác liên quan đến quyền sử dụng đất (hiện có 
cầm cố, thế chấp ở đâu không? Nếu có thì cách giải quyết thế nào?...). 


9. Trách nhiệm của các bên khi vi phạm hợp đồng (phạt do 
chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán; chậm bàn giao đất...). 


Chúng tôi có 4 anh em đều 
định cư ở nước ngoài, nay 
§_ được thừa kế ngôi nhà của cha 


mẹ để lại tại TP Hồ Chí Minh. Xin cho biết, chúng tôi 
có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và 
quyền sử dụng đất; có được phép bán nhà không? 


Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 
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quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết 
khiếu nại về đất đai có quy định: Trong trường hợp tất cả người 
nhận thừa kế là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với 
quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thì người nhận thừa kế không 
được cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, những người này được 
chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng nhà ở và quyền sử 
dụng đất ở được thừa kế và chuyển phần giá trị căn nhà đã chuyển 
nhượng ra nước ngoài. 


Trong trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và 
quyền sử dụng đất thì trình tự, thủ tục chuyển nhượng thực hiện 
theo Điều 23 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009. 
Trong trường hợp chưa chuyển nhượng hoặc chưa tặng cho quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở thì người nhận thừa kế hoặc 
người đại diện có văn bản ủy quyền theo quy định nộp hồ sơ về việc 
nhận thừa kế tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để cập 
nhật vào sổ địa chính và theo dõi. 


Theo quy định nói trên, các bạn không thuộc trường hợp được 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất nhưng được chuyển nhượng căn nhà đó 
và chuyển tiền bán căn nhà đã chuyển nhượng ra nước ngoài. Tuy 
nhiên, trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và 
quyền sở hữu nhà ở, các bạn phải hoàn tất thủ tục khai nhận di 
sản thừa kế theo quy định chung. 


Năm 1994, tôi mua một mảnh 
đất ở huyện Từ Liêm. Mảnh đất 
§_ này đã có số đỏ từ năm 1992. 


Thời điểm đó, tôi chỉ làm thủ tục qua cấp xã, có chữ ký 
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của 2 bên mua bán và Chủ tịch xã, đóng dấu đầy đủ. 
Nay tôi muốn làm thủ tục cấp số đỏ cho mảnh đất của 
tôi phải làm thế nào? 


Theo quy định của Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 
181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 và Nghị định số 84/2007/NĐ- 
CP ngày 25/5/2007 thì trường hợp của bạn được thực hiện theo thủ 
tục hợp thức chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử 
dụng đất ở. 

Thẩm quyền giải quyết: Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất 
(đối với giấy chứng nhận do UBND thành phố cấp) hoặc Phòng Tài 
nguyên Môi trường quận, huyện (đối với giấy chứng nhận do 
UBND quận, huyện cấp). 

Hồ sơ gồm: 

1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất 
ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính và 02 bản 
sao công chứng). 

2. Văn bản chuyển nhượng đã được chứng thực tại UBND 
phường, xã. 

3. Hộ khẩu thường trú tại Hà Nội của người nhận chuyển 
nhượng (trừ trường hợp thừa kế). Nếu không có hộ khẩu thường 
trú tại Hà Nội phải có hợp đồng lao động, sổ bảo hiểm, giấy xác 
nhận tạm trú dài hạn tại Hà Nội, đã tạm trú, lao động và đóng bảo 
hiểm 3 năm tại Hà Nội (bản sao); 

Nếu bên nhận chuyển nhượng là cơ quan, tổ chức thì phải nộp 
bản sao (có chứng thực hợp lệ) giấy đăng ký kinh doanh trên địa 
bàn Hà Nội. 

4. Hai tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất; 2 tờ khai thuế chuyển 
quyền sử dụng đất và bản vẽ sơ đồ vị trí nhà đất. 


5. Bản sao (có chứng thực hợp lệ) những giấy tờ liên quan 


558 


ĐẤT ĐẠI 


chứng minh thuộc diện không phải nộp hoặc được xét miễn giảm 
nghĩa vụ tài chính - 2 bản sao. 


Sau khi nhận đủ hồ sơ như trên cơ quan thụ lý hồ sơ của bạn 
sẽ ra thông báo và niêm yết tại trụ sở UBND phường (xã) trong 
thời hạn 30 ngày. Nếu không có tranh chấp và phù hợp với quy 
hoạch, bạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 


Cha mẹ tôi cho một doanh 
nghiệp thuê đất trong thời hạn 
§_ 20 năm để làm xưởng sản xuất. 


Nay mảnh đất đó bị Nhà nước thu hồi. Trong trường 
hợp đất bị thu hổi trước thời hạn thuê như vậy, cha mẹ 
tôi có phải bồi thường gì cho bên đi thuê không? 
Khoản tiền Nhà nước bồi thường cho chủ sử dụng đất 
thì ai được hưởng? 


Do bạn không nêu lý do Nhà nước thu hồi đất nên việc bồi 
thường thiệt hại do bị thu hồi đất - nói chung - được quy định tại 
Điều 710 BLDS như sau: 


- Khi bên cho thuê hoặc bên thuê cố ý vi phạm nghĩa vụ của 
người sử dụng đất dẫn đến việc Nhà nước thu hồi đất thì bên vi 
phạm phải bồi thường thiệt hại cho bên kia. 


- Trong trường hợp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất đang có 
hiệu lực nhưng do nhu cầu về quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, 
lợi ích công cộng và phát triển kinh tế mà Nhà nước thu hồi đất thì 
hợp đồng thuê quyền sử dụng đất chấm dứt trước thời hạn. 

Trong trường hợp bên thuê đã trả tiền trước thì bên cho thuê 
phải trả lại cho bên thuê khoản tiền còn lại tương ứng với thời gian 
chưa sử dụng đất; nếu bên thuê chưa trả tiền thì chỉ phải trả tiền 
tương ứng với thời gian đã sử dụng đất. 
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Bên cho thuê được Nhà nước bồi thường thiệt hại do thu hồi 
đất theo quy định của pháp luật. còn bên thuê được Nhà nước bồi 
thường thiệt hại về hoa lợi có trên đất. 


Như vậy, tùy theo trường hợp bị thu hồi đất, việc bồi thường 
thiệt hại sẽ được giải quyết theo quy định nói trên. Nếu Nhà nước 
thu hồi đất theo quy hoạch thì cha mẹ bạn không phải bồi thường 
cho bên đi thuê. Khoản tiền Nhà nước bồi thường cho chủ sử dụng 
đất thì cha mẹ bạn được hưởng. 


Tôi có một mảnh đất 140m, 
4 ' 2 nay muốn bán bớt một nửa thì 
NÔỘ—¬thủ tục tách thửa được thực 

hiện như thế nào? 


Theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 
25/5/2007 thì việc tách thửa, hợp thửa theo nhu cầu của người sử 
dụng đất được thực hiện như sau: 


a) Người sử dụng đất có nhu cầu xin tách thửa hoặc hợp thửa 
lập một (01) bộ hồ sơ nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường nếu là 
tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ 
chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài; nộp tại Phòng Tài nguyên và 
Môi trường nếu là hộ gia đình, cá nhân. 


b) Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc chậm nhất là 
ngày làm việc tiếp theo, Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng 
Tài nguyên và Môi trường (gọi chung là cơ quan Tài nguyên và Môi 
trường) có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử 
dụng đất trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính. 


e) Đối với trường hợp hợp thửa không phải trích đo địa chính 
thì ngay trong ngày nhận được hồ sơ hoặc chậm nhất là ngày làm 
việc tiếp theo, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách 
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nhiệm làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và 
gửi đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp. 


Đối với trường hợp tách thửa hoặc trường hợp hợp thửa mà 
phải trích đo địa chính thì trong thời hạn không quá bảy ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền 
sử dụng đất có trách nhiệm làm trích do địa chính thửa đất mới 
tách hoặc mới hợp thửa. làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao 
hồ sơ địa chính và gửi đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường 
cùng cấp. 


d) Trong thời hạn không quá ba ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, 
Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình UBND cấp 
huyện xem xét, ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa 
đất mới; Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ký Giấy 
chứng nhận cho thửa đất mới trong trường hợp được ủy quyền hoặc 
trình UBND cấp tỉnh ký Giấy chứng nhận cho thửa đất mới trong 
trường hợp không được ủy quyền. 


đ) Trong thời hạn không quá ba ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được tờ trình, UBND cấp có thẩm quyền xem xét, ký và 
gửi Giấy chứng nhận cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường 
trực thuộc. 


e) Ngay trong ngày nhận được Giấy chứng nhận đã ký hoặc 
chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, cơ quan Tài nguyên và Môi 
trường có trách nhiệm trao bản chính Giấy chứng nhận đối với 
thửa đất mới cho người sử dụng đất. 


Tôi có một diện tích đất ở là 

4 ' ộ 200 m đã được cấp sổ đỏ từ 
§ năm 1996. Nay tôi muốn 

chuyển nhượng diện tích đất trên cho một người cháu. 
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Xin cho biết hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
nộp ở đâu? Thời hạn bao lâu thì được giải quyết? 


Theo quy định tại Điều 127 Luật Đất đai năm 2008 thì trình tự, 
thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định như sau: 


Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất (gồm hợp đồng 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)) nộp tại Văn phòng đăng ký 
quyền sử dụng đất (VPĐKQSDĐ); trường hợp hộ gia đình, cá nhân 
sử dụng đất tại nông thôn thì nộp tại UBND xã nơi có đất để 
chuyển cho VPĐKQSDĐ; 


Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có chứng 
nhận của công chứng; trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thì được lựa chọn hình thức 
chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của UBND xã, 
phường, thị trấn nơi có đất. 


Trong thời hạn không quá 1ð ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, VPĐKQSDĐ có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, gửi 
hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai thuộc UBND cấp có thẩm quyền 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Trường hợp các bên chuyển nhượng phải thực hiện nghĩa vụ 
tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó được xác định theo số liệu địa 
chính thì VPĐKQSDĐ gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để 
xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; 
VPĐKQSDĐ thông báo cho các bên chuyển nhượng thực hiện 
nghĩa vụ tài chính. 

Trong thời hạn không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày thực 
hiện xong nghĩa vụ tài chính, các bên tham gia chuyển nhượng 
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quyền sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 
nơi đã nộp hồ sơ. 


Hiện nay tôi đang làm thủ tục 
để mua một mảnh đất đã có 
§_ nhà ở Hà Nội, đất chưa có sổ 


đỏ. Tôi phải làm những thủ tục gì để mua mảnh đất 
này hợp pháp? Tháng trước, người bán đã nộp hồ sơ 
lên quận để xin cấp số đỏ. Vậy, sau khi tôi mua xong 
thì phải làm những thủ tục gì để có thể đứng tên trong 
sổ đỏ? 

Tại Điều 66 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và 
Điều 52 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/07/2010 về đăng ký 
giao dịch bảo đảm quy định: “1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006, 
người sử dụng đất phải có Giấy chứng nhận mới được thực hiện các 
quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho 
quyên sử dụng đất, góp uốn bằng quyên sử dụng đất, trừ trường 
hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 


2. Trường hợp trước ngày 01 tháng 11 năm 2007 người sử dụng 
đất đã nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận theo đúng quy định của 
pháp luật mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyên cấp Giấy 
chứng nhận uà người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ uê 
quyền sử dụng đất quy định tại các bhoản 1, 2 uà 5 Điêu 50 của 
Luật Đất đai thì uẫn được thực hiện các quyên chuyển đổi, chuyển 
nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho quyên sử dụng đất, góp 
uốn bằng quyên sử dụng đất." 

Trong trường hợp của bạn, người bán đất chưa được cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ) nên 
không thể thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất 
cho bạn. 
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Nếu muốn mua mảnh đất đó, bạn cần liên hệ UBND phường 
hoặc Phòng Tài nguyên & Môi trường để biết mảnh đất định mua 
có phù hợp quy hoạch và có ai tranh chấp hay không? Nếu mảnh 
đất phù hợp quy hoạch và không có tranh chấp thì mảnh đất sẽ 
được xem xét cấp sổ đỏ theo quy định của pháp luật hiện hành. Khi 
đó, bạn và người bán có thể lập hợp đồng đặt cọc và hứa mua bán 
mảnh đất này theo quy định của BLDS. Sau khi người bán được 
cấp số đỏ, hai bên sẽ tiến hành các thủ tục chuyển nhượng theo quy 


Tôi mua mảnh đất với giá 900 
4 b triệu đồng, hai bên viết giấy 
_ tay xác nhận nhưng không 


công chứng. Đã gần 2 năm, người bán trốn tránh 
không giao đất hoặc trả lại tiền. Nếu tôi khởi kiện, Tòa 
án sẽ giải quyết thế nào? 


định chung. 


Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 119 Nghị định số 
181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 (đã được sửa đổi, bổ sung theo 
Nghị định số 17/2006 ngày 27/01/2006), hợp đồng chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất phải có chứng nhận của công chứng hoặc chứng 
thực của UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất. 


Việc anh mua đất nhưng chỉ viết giấy tay, không lập thành 
hợp đồng và không có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực 
của UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất nên giao dịch đó bị coi 
là vô hiệu do vi phạm quy định tại Điều 134 BLDS. 


Trong trường hợp anh khởi kiện ra Tòa án và Tòa án tuyên 
giao dịch giữa anh và người chuyển nhượng quyền sử dụng đất là 
vô hiệu, người chuyển nhượng phải hoàn trả cho anh số tiền đã 
nhận. Ngoài ra, Tòa án sẽ xem xét lỗi của các bên để buộc bên có 
lỗi phải bồi thường thiệt hại cho bên kia. Theo hướng dẫn của Hội 
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đồng thẩm phán TANDTC tại Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP 
ngày 10/8/2004 về việc hướng dân áp dụng pháp luật trong việc 
giải quyết các vụ án dân sự. hôn nhân và gia đình, thiệt hại còn 
bao gồm khoản tiền chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất do các 
bên thoả thuận với giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm xét xử 
sơ thẩm hoặc các thiệt hại khác, nếu có. 


Theo quy định tại khoản 7 Điều 2ã, điểm a khoản 1 Điều 33, 
và điểm e khoản 1 Điều 35 BUTTDS thì TAND cấp quận, huyện nơi 
có mảnh đất có thẩm quyền giải quyết tranh chấp. 


Hiện nay tôi đang sống ở Italia 
41 6 và có quốc tịch Italia. Tôi có 
N—¬Èthể về Việt Nam mua đất được 

không? Thủ tục như thế nào? 


Theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 19/2008/NQ-QH12 của 
Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và 
sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc 
các đối tượng sau đây được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam: 


1. Cá nhân nước ngoài có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy 
định của pháp luật về đầu tư hoặc được doanh nghiệp đang hoạt 
động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, 
bao gồm doanh nghiệp trong nước và đoanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài thuê giữ chức danh quản lý trong doanh nghiệp đó; 


2. Cá nhân nước ngoài có công đóng góp cho Việt Nam được 
Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng 
Huân chương, Huy chương; cá nhân nước ngoài có đóng góp đặc 
biệt cho Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ quyết định; 


3. Cá nhân nước ngoài đang làm việc trong lĩnh vực kinh tế - 
xã hội có trình độ đại học hoặc tương đương trở lên và người có kiến 
thức, kỹ năng đặc biệt mà Việt Nam có nhu cầu; 
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4. Cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam; 


5. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại 
Việt Nam theo pháp luật về đầu tư không có chức năng kinh doanh 
bất động sản, có nhu cầu về nhà ở cho những người đang làm việc 
tại doanh nghiệp đó ở. 


Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn mang quốc tịch Italia do 
đó bạn là người nước ngoài. Nếu bạn thuộc vào một trong các 
trường hợp nói trên thì bạn được mua uà sở hữu nhà ở tại Việt 
Nam; pháp luật Việt Nam hiện nay chưa có quy định cho người 
nước ngoài được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở. 


Năm 1996, tôi có cho người bà 
/ con mượn đất thổ cư để ở, nay 
._ tôi muốn sử dụng nên đòi lại 


phần đất này. Người mượn đất đồng ý trả lại mặt bằng 
cho tôi nhưng đòi tôi phải bồi thường phần tài sản mà 
họ đã xây cất trên đó. Xin hỏi, tôi có phải bồi thường 
cho người này không? 

Với việc cho mượn đất ở, giữa bạn và người mượn đã xác lập 
một hợp đồng mượn tài sản. Theo quy định tại Điều 512 BLDS thì: 
“Hợp đồng mượn tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên 
cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn 
mà không phải trả tiên, còn bên mượn phải trỏ lại tài sản đó khi 
hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được”. Vì vậy, bạn 
có quyền đòi lại đất đã cho người này mượn khi đã hết thời hạn 
mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được. Trong trường hợp “bên cho 
mượn có nhu cầu đột xuất uà cấp bách cần sử dụng tài sản cho 
mượn thì được đòi lại tài sản đó mặc dù bên mượn chưa đạt được 
mục đích, nhưng phỏi báo trước một thời gian hợp lý" (khoản “1 
Điều 517 BLDS). 
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Mặt khác, Điều 515 BLDS cũng quy định bên mượn có quyền: 
“Yêu cầu bên cho mượn phải thanh toán chỉ phí hợp lý uề uiệc sửa 
chữa hoặc làm tăng giá tri tài sản mượn, nếu có thod thuận”. Do 
đó, trong trường hợp hai bên có thỏa thuận, người mượn đất của 
bạn có quyền đòi bạn phải thanh toán chi phí cho việc họ xây cất 
nhà trên đất vì việc xây dựng này đã làm tăng giá trị quyền sử 
dụng đất của bạn. Trong trường hợp hai bên không có thỏa thuận 
thì bạn không phải thanh toán chi phí xây dựng trên mảnh đất mà 
bạn đã cho mượn. 


Tôi có thửa đất ở diện tích 
120 m? sử dụng từ năm 1980, 
§_ nay tôi muốn làm sổ đỏ cho 


thửa đất này. Tuy nhiên, cán bộ địa chính xã yêu cầu 
tôi phải cung cấp tài liệu chứng minh về nguồn gốc 
đất mới nhận đơn, giải quyết. Xin hỏi, tôi phải làm 
những gì khi mà hiện nay, tôi không có giấy tờ gì về 
thửa đất đó? 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 và 
Điều 3 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 thì hộ gia 
đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định 
tại khoản 1 Điều 50 nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước 
ngày 15/10/1993, nay được ƯBND xã, phường, thị trấn xác nhận là 
đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã 
được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì được cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử 
dụng đất. 


Đất sử dụng ổn định quy định tại khoản 4 Điều 50 của Luật 
Đất đai là đất đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây: 


- Đất đã được sử dụng liên tục cho một mục đích chính nhất 
định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời 
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điểm được cấp giấy chứng nhận hoặc đến thời điểm có quyết định 
thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp 
chưa cấp giấy chứng nhận; 


- Trường hợp đất đã được sử dụng liên tục quy định tại điểm a 
khoản này mà có sự thay đổi về người sử dụng đất và sự thay đổi 
đó không phát sinh tranh chấp về quyền sử dụng đất. 


Như vậy, nếu bạn không có một loại giấy tờ nào chứng minh 
nguồn gốc đất (quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 
84/2007/NĐ-CP) thì phải có xác nhận của UBND cấp xã về thời 
điểm bắt đầu sử dụng đất và mục đích sử dụng đất trên cơ sở thu 
thập ý kiến của những người đã từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu 
sử dụng đất của người có yêu cầu xác nhận trong khu dân cư (thôn, 
làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố) nơi có đất. 


Bạn phải làm giấy xin chứng nhận, trong đó ghi rõ quá trình sử 
dụng đất liên tục với một mục đích chính là để ở, kể từ thời điểm 
bắt đầu sử dụng đất là năm 1980 như bạn nói ở trên đến nay. Sau 
đó, bạn cần xin ý kiến, chữ ký của những người đã từng cư trú cùng 
thời điểm bạn bắt đầu sử dụng đất trong khu dân cư tại nơi có thửa 
đất này cũng như xin xác nhận tình trạng không có tranh chấp về 
thửa đất này bằng cách lấy ý kiến của các hộ liền kề. Cuối cùng là 
nộp đơn kèm theo các giấy tờ này đến UBND cấp xã nơi có thửa đất. 


Tôi có một mảnh đất trên số đỏ 
đứng tên 2 vợ chồng tôi, nay 
.. muốn bán lại cho hai vợ chồng 


người em ruột của vợ. Xin hỏi, tôi có được miễn thuế thu 
nhập cá nhân (TNCN) hay không? Nếu được miễn (hoặc 
không được miễn) thì cần phải làm các thủ tục gì? 


Trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên hai vợ 
chồng bạn nên theo quy định tại Điều 219 BLDS, quyền sử dụng 
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đất của mảnh đất trên là tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất của 
hai người. mỗi người đều có quyền ngang nhau trong uiệc sử dụng, 
định đoạt tài sản chung. Nghĩa là về nguyên tắc, bạn và vợ bạn 
mỗi người có 50% giá trị quyền sử dụng đất cũng như khả năng 
định đoạt đối với mảnh đất đó. 


Tương tự như vậy, khi vợ chồng em trai của vợ bạn nhận 
chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất này thì quyền sử dụng 
mảnh đất là tài sản chung hợp nhất của vợ chồng em trai vợ bạn 
và về nguyên tắc mỗi người có 50% giá trị quyền sử dụng đất cũng 
như khả năng định đoạt đối với mảnh đất đó. 


Theo khoản 1 Điều 4 Luật TTNCN năm 9007 thì thu nhập từ 
chuyển nhượng bất động sản giữa uợ uới chồng; cha đẻ, mẹ đẻ uới 
con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi uới con nuôi; cha chồng, mẹ chồng uới con 
dâu; cha uợ, mẹ uợ uới con rê; ông nội, bà nội uới cháu nội; ông 
ngoại, bà ngoại uới cháu ngoại; anh, chị, em ruột uới nhau là thủ 
nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN). 


Như vậy, trong trường hợp vợ chồng bạn chuyển nhượng quyền 
sử dụng mảnh đất này cho vợ chồng em trai của vợ thì chỉ có vợ của 
bạn được miễn thuế TNCN, còn bạn vẫn có nghĩa vụ nộp thuế. Tuy 
nhiên, vợ bạn cũng chỉ được miễn thuế phần thuế TNCN đối với 
phần thu nhập có được do chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 
em trai mình, phần thu nhập có được do chuyển nhượng đất đối với 
vợ của em trai sẽ không được miễn thuế. Do vậy, vợ bạn vẫn phải 
nộp thuế TNCN tương ứng với 50% thu nhập có được do chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất. (Ví dụ: nếu chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất cho vợ chồng người ngoài, vợ chồng bạn phải nộp khoản 
thuế TNCN là 10 triệu, trong đó vợ bạn phải nộp khoản thuế 
TNCN là ã triệu đồng. Trong trường hợp chuyển nhượng cho vợ 
chồng người em ruột, vợ chồng bạn chỉ phải nộp khoản thuế TNCN 
là 7,5 triệu, vì vợ bạn chỉ phải nộp khoản thuế TNCN thuộc phần 
nghĩa vụ của mình là 2,5 triệu đồng). 
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Về thủ tục, theo hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC 
ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật TTNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 
100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chỉ tiết 
một số điều của Luật TTNCN thì trong trường hợp vợ chồng bạn 
chưa được cấp mã số thuế TNCN, hai người cần phải làm thủ tục 
đăng ký thuế, hồ sơ đăng ký thuế gồm: 


- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 01/ĐK-TNCN ban hành 
kèm theo Thông tư này; 


- Bản sao có công chứng, chứng thực chứng minh nhân dân 
hoặc hộ chiếu. 


Hồ sơ đăng ký thuế được nộp tại Chi cục thuế nơi vợ chồng bạn 
cư trú. 


Sau khi được cấp mã số thuế TNCN (hoặc đã có mã số thuế 
TNCN) sẽ tiến hành khai thuế TNCN. 


Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 161/2009/TT- 
BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập 
cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, 
nhận quà tặng là bất động sản thì: Trường hợp chuyển đổi đất cho 
nhau giữa các cá nhân (ngoài các trường hợp chuyển đổi đất nông 
nghiệp để sản xuất thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá 
nhân theo quy định tại khoản 6 Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá 
nhân) thì từng cá nhân chuyển đổi đất phải kê khai nộp thuế thu 
nhập cá nhân. Sau khi đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất, vợ 
chồng bạn cần phải kê khai thuế thu nhập cá nhân có được từ việc 
chuyển nhượng bất động sản. Hồ sơ khai thuế (theo hướng dẫn tại 
mục II Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC), gồm có: 


- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với cá nhân 
chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 11/KK-TNCN ban hành 
kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC; 
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- Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ chứng 
minh quyền sở hữu nhà hoặc quyền sở hữu các công trình trên đất; 


- Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản; 


- Trường hợp cá nhân để nghị được áp dụng tính thuế theo 
thuế suất 25% trên thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thì 
phải xuất trình thêm các chứng từ hợp lệ làm căn cứ chứng minh 
các loại chi phí sau: 


+ Giá vốn của bất động sản; 

+ Chi phí xây dựng cải tạo nhà và các công trình trên đất; 

+ Các loại phí và lệ phí đã nộp; 

+ Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng 
bất động sản. 


Riêng vợ bạn có phần thu nhập được miễn thuế nên phải nộp 
thêm bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản sao Giấy khai sinh của người 
chuyển nhượng và của người nhận chuyển nhượng thể hiện mối 
quan hệ có chung cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ 
khác cha hoặc các giấy tờ khác chứng minh có quan hệ huyết 
thống; nếu không có một trong các giấy tờ trên khẩu thì phải có 
xác nhận của UBND cấp xã về mối quan hệ giữa vợ ông và em trai 
vợ ông. 


Nơi nộp hề sơ khai thuế là Chi cục thuế nơi có bất động sản 
chuyển nhượng. Thời hạn nộp thuế ghi trên thông báo thuế. 


Tôi là Việt kiều đang sinh sống 
ở nước ngoài. Cách đây 8 năm, 
Ñ_ tôi mua một căn nhà ở Việt 


Nam, nhờ một người cháu đứng tên sổ đỏ. Người cháu 
tôi đã có nhà riêng nên cho một người quen đến ở nhờ 
và coi nhà giúp (hai bên chỉ thỏa thuận miệng, không 
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lập giấy tờ gì). Nay tôi về Việt Nam muốn lấy lại căn 
nhà để ở thì người ở nhờ đòi phải đưa 200 triệu họ mới 
trả nhà. Họ còn dọa sẽ đưa “xã hội đen” ra để “xử" nếu 
gia đình tôi nhờ cơ quan pháp luật giải quyết. Xin tư 
vấn cho tôi phải làm thế nào? 


Theo quy định tại Điều 2ãã BLDS về các biện pháp bảo vệ 
quyền sở hữu thì: Chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp có quyền 
yêu cầu Tòa án, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác buộc người 
có hành vi xâm phạm quyền sở hữu, quyền chiếm hữu phải trả lại 
tài sản, chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật việc thực hiện 
quyền sở hữu, quyền chiếm hữu và yêu cầu bồi thường thiệt hại. 
Chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp có quyền tự bảo vệ tài sản 
thuộc sở hữu của mình, tài sản đang chiếm hữu hợp pháp bằng 
những biện pháp theo quy định của pháp luật. 


Khoản 7 Điều 2ã BLTTDS hiện hành cũng quy định: “Tranh 
chấp uê quyền sử dụng đất, uê tài sản gắn liên uới đất theo quy 
định của pháp luật uề đất đa?" là một trong những tranh chấp về 
dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. 

Do vậy, để đòi lại tài sản là căn nhà đã cho người khác ở nhờ, 
chủ sở hữu có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải 
quyết, buộc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu, quyền 
chiếm hữu của mình phải trả lại tài sản khi việc thương lượng giữa 
các bên không đạt được kết quả. 

Trong trường hợp bạn nêu, người cháu của bạn là người đứng 
tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà nên về nguyên tắc, 
pháp luật Việt Nam công nhận người cháu của bạn là chủ sở hữu, 
sử dụng đối với tài sản nhà, đất đang cho ở nhờ. 

Để khởi kiện người đang chiếm giữ tài sản nhà, đất (do được ở 
nhờ từ trước), người cháu của bạn - với tư cách là chủ sở hữu có 
quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm - cần gửi đơn đến Tòa án 
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cấp quận, huyện nơi có tài sản nhà. đất đang cho ở nhờ để đề nghị 
giải quyết. Kèm theo đơn khởi kiên là Giấy chứng nhận quyền sở 
hữu nhà. quyền sử dụng đất và các tài liệu khác chứng minh việc 
cho ở nhờ, việc đòi lại nhà cho ở nhờ (nếu có). 


Khi xét xử, Tòa án sẽ căn cứ vào các chứng cứ do các bên cung 
cấp để xác định quyền sở hữu dõi với nhà đất có tranh chấp để 
buộc người đang chiếm hữu phải trả lại tài sản cho chủ sở hữu. 
Khi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, nếu 
người đang chiếm hữu không tự nguyện thi hành án, trả lại tài 
sản cho chủ sở hữu thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp 
luật về thi hành án. 


Nếu vì một lý do nào đó mà người đứng tên trên Giấy chứng 
nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất không trực tiếp đứng 
đơn khởi kiện (hoặc đứng đơn khởi kiện nhưng không tham gia 
được quá trình giải quyết vụ kiện tại Tòa án) có thể ủy quyền cho 
bạn hoặc cho người khác. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản và 
có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật. 


Việc dùng “xã hội đen” để giải quyết các tranh chấp dân sự là 
hành vi trái pháp luật và có thể bị xử lý bằng biện pháp hình sự. 
Do vậy, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, gia đình bạn 
cần trình báo với cơ quan Công an địa phương về sự đe dọa của 
người đang chiếm giữ nhà, đất và để nghị cơ quan này có biện pháp 
ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý các hành vi trái pháp luật của 
người đang chiếm giữ nhà, đất. 


Khu nhà tôi đang ở là đất có 
4 từ đời các cụ ngày trước, gia 
NÔ_—¬dình tôi ở đã sống ở đây hơn 


30 năm. Nghe nói nhà tôi không đủ 30m? nên không 
được hợp thức hóa để cấp số đỏ, việc này có đúng 
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không? Gia đình tôi có quyền xây nhà trên mảnh đất 
đấy không? 


Gia đình bạn đang sống ở khu vực đô thị và muốn xây dựng 
nhà ở riêng lẻ cho hộ gia đình, cá nhân nên trước khi khởi công xây 
dựng công trình cần xin Giấy phép xây dựng của cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền. Điều 20 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 
19/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và khoản 
5 Điều 1 Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, 
bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP quy định hồ sơ 
xin cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị gồm: 


- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo mẫu; 


- Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo 
quy định của pháp luật; 


- Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng; mặt cắt, các 
mặt đứng chính; mặt bằng, mặt cắt móng công trình; sơ đồ vị trí 
hoặc tuyến công trình (đối với công trình theo tuyến); sơ đồ hệ thống 
và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, nước 
thải. Riêng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có giấy 
phép xây dựng thì phải có ảnh chụp hiện trạng công trình. 

Căn cứ vào quy định trên, để được cấp Giấy phép xây dựng thì 
gia đình bạn phải có được giấy tờ về quyền sử dụng đất. Theo nội 
dung bạn trình bày thì diện tích đất mà gia đình bạn đang sử dụng 
có diện tích nhỏ hơn 30 m?. Theo quy định tại một số tỉnh, thành 
phố (Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh...) thì về nguyên tắc, Nhà nước 
không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất có 
diện tích nhỏ hơn 30m? nên gia đình bạn không có đủ điều kiện để 
xin cấp Giấy phép xây dựng. 


Tuy nhiên, nếu gia đình bạn ở Hà Nội thì vẫn có thể được cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy phép xây dựng nếu 
mảnh đất đó thỏa mãn một số điều kiện nhất định. 
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Theo quy định tại Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 
30/3/2009 của UBND thành phố Hà Nội về hạn mức giao đất ở mới; 
hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trong khu 
dân cư; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ 
gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội thì diện tích tối 
thiểu được phép tách thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất là không nhỏ hơn 30 m”/thửa. 


Tuy nhiên, quy định trên chỉ áp dụng đối với việc tách thửa đất 
và các thửa đất hình thành sau ngày 09/4/2009 là ngày Quyết định 
số 58/2009/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành. Theo các quy định tại 
khoản 9, khoản 4 Điều 3 Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND thì nếu 
thửa đất đang sử dụng được hình thành trước ngày 09/4/2003 (trừ 
trường hợp thửa đất tại các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch 
được Nhà nước giao đất, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để 
xây dựng nhà ở) có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy 
định (nhỏ hơn 30m?), đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất thì người sử dụng được cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất. Việc xây dựng nhà ở, công trình trên thửa đất phải theo 
quy định về việc cấp phép xây dựng. 


Thửa đất mà gia đình bạn đang sử dụng mặc dù không có giấy 
tờ gốc nhưng đã sử dụng ổn định được hơn 30 năm. Theo quy định 
tại khoản 4 Điều 50 Luật Đất đai thì: Hộ gia đình, cá nhân đang 
sử dụng đất không có các loại giấy tờ theo quy định nhưng đất đã 
được sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993, nay được UBND 
xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp 
với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy 
hoạch sử dụng đất thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. 


Như vậy, nếu gia đình bạn đang ở Hà Nội và được UBND 
phường xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy 
hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt thì được cấp Giấy chứng nhận 
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quyền sử dụng đất. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất gia đình bạn mới có thể xin cấp Giấy phép xây dựng theo 


Gia đình em đưa sổ đỏ cho 
một người quen để nhờ vay 
ỐÕ giúp tiền ngân hàng (số tiền 


vay là 100 triệu đồng). Tuy nhiên, người môi giới (thân 
quen ngân hàng) đã dùng số đỏ để vay với số tiền lớn 
hơn và đem cho vay nặng lãi. Xin hỏi, số đỏ đó có thể 
bị chiếm đoạt không? Giả sử như người đứng ra môi 
giới vay tiền ngân hàng dùng sổ đỏ để thế chấp vay 
tiền, khi hết thời hạn vay họ không trả được nợ thì 
mảnh đất của gia đình em có bị ngân hàng cưỡng chế 
thu nợ không? 


quy định. 


Theo quy định tại khoản 20 Điều 4 Luật Đất đai năm 2008, 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất “iv giấy chứng nhận do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ 
quyền uùà lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất". Như vậy, Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) là hình thức thể hiện của 
quyền tài sản, chỉ người có quyền tài sản ghi trên số đỏ mới có thể 
thực hiện đầy đủ các quyền năng của chủ sở hữu (hoặc sử dụng) - 
hoặc ủy quyền cho người thứ ba thay mặt mình thực hiện các 
quyền năng đó. 

Do vậy, nếu bị “chiếm đoạt”, người chiếm đoạt sổ đỏ không thể 
sử dụng nó để thực hiện quyền tài sản đối với mảnh đất ghi trong 
số đỏ như người có tên ghi trên sổ đỏ. 

Theo thông tin bạn cung cấp, người môi giới đã lợi dụng quan 
hệ quen biết với ngân hàng để đứng ra vay tiền “hộ” gia đình bạn, 
người môi giới là người đứng tên trên hợp đồng tín dụng, còn gia 
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đình bạn tham gia vào quan hệ tín dụng này với vai trò người bảo 
lãnh. Lợi dụng sự thiếu cảnh giác của gia đình bạn, người môi giới 
đã vay ngân hàng số tiền lớn hơn nhu cầu của gia đình bạn để sử 
dụng riêng. Như vậy, về nguyên tắc, khi đến hạn trả nợ, người môi 
giới (là người đứng tên trên hợp đồng vay tiền của ngân hàng) sẽ 
phải trả toàn bộ khoản nợ (gốc và lãi) theo Hợp đồng tín dụng. 
Trong trường hợp người đó không có khả năng trả nợ (hoặc không 
chịu trả nợ) thì người bảo lãnh sẽ phải đứng ra thực hiện nghĩa vụ 
trả nợ thay theo quy định tại Điều 361 BLDS. 


Nếu tại thời điểm thực hiện nghĩa vụ, bên bảo lãnh không thể 
trả nợ ngân hàng - số tiền đã ghi trong hợp đồng tín dụng - thì 
theo quy định tại Điều 369 BLDS “(rong trường hợp đã đến hạn 
thực hiện nghĩa uụ thay cho bên được bdo lãnh, mà bên bdo lãnh 
không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa uụ thì bên bảo 
lãnh phải đưa tài sản thuộc sở hữu của mình để thanh toán cho 
bên nhận bảo lãnh” mà trước hết sẽ xử lý tài sản đã được thế 
chấp là quyền sử dụng đất. Như vậy, nếu gia đình bạn không 
thực hiện đúng nghĩa vụ bảo lãnh của mình hoặc không có thỏa 
thuận khác với người nhận bảo lãnh (ngân hàng) thì quyền sử 
dụng đất đã được thế chấp có thể bị cưỡng chế xử lý theo quy định 
của pháp luật. 


Cũng cần lưu ý là do tài sản bảo lãnh là quyền sử dụng đất nên 
việc dùng quyền sử dụng đất để thế chấp phải được lập thành hợp 
đồng bảo đảm và phải được đăng ký theo quy định của pháp luật. 
Do đó, trong hợp đồng bảo đảm, nếu gia đình bạn chỉ bảo lãnh cho 
khoản tiền thực vay (khoảng 100 triệu đồng) thì gia đình bạn chỉ 
phải chịu trách nhiệm bảo lãnh tương ứng với số tiền bảo lãnh; việc 
ngân hàng cho người môi giới vay quá giới hạn bảo lãnh thuộc về 
trách nhiệm của ngân hàng. Trong trường hợp do mất cảnh giác, 
gia đình bạn đã ký bảo lãnh toàn bộ khoản tiền vay thì gia đình 
bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trả toàn bộ khoản vay (cả gốc lẫn lãi) 
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thay cho người được bảo lãnh (người vay). Sau đó, gia đình bạn có 
quyền khởi kiện người môi giới để đòi lại số tài sản (tiền) mà người 
đó đã chiếm đoạt thông qua hợp đồng vay của ngân hàng. 


Tôi bán cho người bạn (A) căn 
hộ chung cư, Hợp đồng mua 
bán đã được công chứng, 


nhưng anh A không sang tên. Ở được hơn một năm, 
anh A muốn bán lại cho người khác (B) song cũng 
không muốn sang tên trước khi bán. A đề nghị tôi hủy 
hợp đồng cũ giữa tôi với A, sau đó sẽ làm một hợp 
đồng mua bán mới giữa tôi và B. Xin hỏi làm như vậy 
có được không và nếu được thì trách nhiệm về thuế sẽ 
giải quyết thế nào? 


Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Luật Nhà ở năm 
2005, cá nhân là chủ sở hữu căn hộ trong nhà chung cư sẽ được 
cấp một giấy chứng nhận là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 
và quyền sử dụng đất ở. Thông tin do bạn cung cấp không nêu cụ 
thể nhưng với việc “Hợp đồng mua bán đã được công chứng), 
chúng tôi hiểu rằng bạn đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà 
và quyền sử dụng đất ở đối với căn hộ chung cư đã bán. Khi tiến 
hành chuyển nhượng (bán) căn hộ chung cư của mình cho người 
khác (A), bạn sẽ phải chuyển toàn bộ quyền sở hữu nhà ở và quyền 
sử dụng đất cho người đó. Theo quy định của pháp luật dân sự thì 
hợp đồng mua bán giữa hai bên phải được công chứng tại cơ quan 
có thẩm quyền để bảo đảm tính hợp pháp của giao dịch. 

Tại khoản 5 Điều 93 Luật Nhà ở quy định: “Quyền sở hữu nhà 
ở được chuyển cho bên mua, bên nhận tặng cho, bên thuê mua, bên 
nhận đổi nhà ở kể từ thời điểm hợp đông được công chứng đối uới 
giao dịch uề nhà ở giữa cá nhân uới cá nhân”. Khoản 1 Điều 64 
Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 quy định chỉ tiết và 
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hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở cũng quy định: “Thời điểm chuyển 
quyền sở hữu nhà ở đối uới trường hợp mua bán nhà ở được tính từ 
ngày hợp đồng mua bán nhà ở được công chứng hoặc chứng thực. 


Tuy nhiên, do chủ sở hữu căn hộ chung cư cũng được công 
nhận quyền sử dụng đất nên việc chuyển nhượng căn hộ chung cư 
còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chuyển quyền sử 
dụng đất. Theo quy định tại Điều 692 BLDS thì: “Việc chuyển 
quyền sử dụng đất có hiệu lực bể từ thời điểm đăng ký quyền sử 
dụng đất theo quy định của pháp luật uề đất đa?". 


Như vậy, đối với trường hợp của bạn dù đã lập hợp đồng mua 
bán có công chứng được hơn một năm nhưng hai bên vẫn chưa làm 
thủ tục sang tên (người mua chưa tiến hành đăng ký quyền sử 
dụng) nên về nguyên tắc, việc chuyển nhượng giữa hai bên chưa 
được hoàn tất, cho đến thời điểm này bạn vẫn còn là chủ sở hữu 
của căn hộ chung cư đã bán. 


Do vậy, để (A) có thể bán lại căn hộ cho (B) thì trước hết, (A) 
phải hoàn thành thủ tục sang tên và được cấp Giấy chứng nhận 
quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất mới. Trong trường hợp (A) 
muốn đề nghị bạn đứng ra bán trực tiếp căn hộ cho (B) để (A) 
không phải làm các thủ tục sang tên mình thì hai bên (bạn và A) 
phải làm thủ tục hủy hợp đồng mua bán đã được công chứng (vì 
giao dịch giữa bạn và A chưa hoàn tất). 


Theo quy định tại Luật Công chứng năm 2006, hợp đồng mua 
bán đã công chứng cũng có thể được hủy bỏ nếu đáp ứng đầy đủ các 
điều kiện pháp luật quy định. Cụ thể, tại Điều 44 Luật Công chứng 
quy định: 

*1. Việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đông, giao dịch đã được 
công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng 
uăn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch 
đó uà phỏi được công chứng. 
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2. Người thực hiện uiệc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ 
hợp đồng, giao dịch phải là công chứng uiên của tổ chức hành nghề 
công chứng đã thực hiện uiệc công chứng đó. Trường hợp tổ chức 
hành nghề công chứng đã thực hiện uiệc công chứng chấm dút hoạt 
động hoặc giải thể thì công chứng uiên thuộc tổ chức hành nghề 
công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện uiệc sửa đổi, 
bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch. 


3. Công. chứng uiệc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đông, giao 
dịch được thực hiện theo thủ tục công chứng hợp đông, giao dịch 
quy định tại Chương IV của Luật này”. 


Như vậy, nếu bạn và người bạn của mình (A) tự nguyện thỏa 
thuận bằng văn bản về việc hủy bỏ hợp đồng mua bán cũ thì hai 
bên có thể yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng đã chứng nhận 
cho hợp đồng mua bán trước đó tiến hành việc lập văn bản hủy bỏ 
hợp đồng và công chứng văn bản đó. Trong trường hợp này, giao 
dịch mua bán giữa hai bên sẽ không còn tồn tại, hai bên hoàn trả 
cho nhau những gì đã nhận. Khi đó, bạn mới có quyền chuyển 
nhượng căn hộ chung cư của mình cho người khác (B). Nghĩa vụ 
thuế đối với việc chuyển nhượng tuân thủ theo quy định của pháp 
luật nếu không có thỏa thuận nào khác. 


Theo đó, bạn sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu 
nhập có được từ việc chuyển nhượng căn hộ chung cư (trừ trường 
hợp hai bên có thỏa thuận bên nhận chuyển nhượng sẽ thực hiện 
nghĩa vụ này thay bạn). Theo quy định tại Điều 23 Luật TTNCN, 
Điều 22 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 quy định 
chi tiết một số điều của Luật TTNCN thì: 


- Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản 
là 25% trên thu nhập tính thuế. 

- Trường hợp không xác định được giá vốn và các chi phí liên 
quan làm cơ sở xác định thu nhập tính thuế thì áp dụng thuế suất 
2% trên giá chuyển nhượng. 
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Đối với bên nhận chuyển nhượng, khi tiến hành đăng ký quyền 
sở hữu nhà và quyền sử dụng đất sẽ phải nộp khoản lệ phí trước 
bạ là 0.5% trên giá trị của tài sản nhận chuyển nhượng. 


Tôi hùn vốn với 4 người bạn 
mua một miếng đất. Nhưng sau 
_ khỉ mua và làm thủ tục chuyển 


nhượng thì chỉ có một người đứng tên trên số đỏ. Sau 
đó, người này làm hợp đồng xác nhận về việc hùn vốn 
mua miếng đất này (hợp đồng viết tay) và đưa cho 4 
người còn lại ký tên. Xin hỏi, việc làm hợp đồng như 
vậy có được không? Nếu có tranh chấp xảy ra thì 4 
người góp vốn có đòi lại được số tiền đã góp không? 


Điều 388 BLDS quy định: “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận 
giữa các bên uê uiệc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa 
uụ dân sự". Về mặt hình thức, “hợp đồng dân sự có thể được giao 
kết bằng lời nói, bằng uăn bản hoặc bằng hành u¡ cụ thể, khi pháp 
luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một 
hình thức nhất định. Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp 
đồng phỏi được thể hiện bằng uăn bản có công chứng hoặc chứng 
thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo các quy định 
đớ” (khoản 1, khoản 2 Điều 401 BLDS). 


Trong trường hợp này, hợp đồng góp vốn để nhận (mua) quyền 
sử dụng đất đã thể hiện ý chí thỏa thuận giữa các bên và không 
thuộc trường hợp bắt buộc phải được công chứng, chứng thực. Do 
vậy, nếu không vi phạm các quy định của pháp luật làm cho giao 
dịch dân sự đó bị vô hiệu (do vi phạm điều cấm của pháp luật, trái 
đạo đức xã hội; do giả tạo; do người chưa thành niên, người mất 
năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự 
xác lập, thực hiện; do bị nhầm lẫn; do bị lừa dối, đe dọa hoặc do 
người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình 
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- Điều 198 đến Điều 133 BLDS) thì hợp đồng viết tay giữa các bên 
được col là hợp pháp. 


Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, để xác định bản hợp 
đồng viết tay nêu trên có đủ cơ sở để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 
cho những người góp vốn còn lại không đứng tên trên giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất thì cần phải xét đến nhiều yếu tố: 


Trước hết, trong nội dung đã thỏa thuận tại hợp đồng viết tay 
nêu trên có thể hiện rõ ràng việc mọi người cùng góp vốn để nhận 
(mua) quyền sử dụng đối với mảnh đất mà một trong các bên đã 
đứng tên trong sổ đỏ hay không? 


Bên cạnh đó, trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất giữa chủ sử dụng cũ và người được cử ra giao dịch có quy định 
cụ thể bên mua là một cá nhân đại diện cho nhiều cá nhân cùng 
góp vốn mua không? Ngoài ra, còn có thể căn cứ vào các giấy tờ, tài 
liệu khác có liên quan như giấy giao, nhận tiền giữa các bên góp 
vốn cho người được cử ra giao dịch... Nếu nội dung các giấy tờ liên 
quan đến giao dịch nói trên đã thể hiện rõ việc nhiều người cùng 
góp vốn nhận (mua) quyền sử dụng đất thì khi tranh chấp xảy ra, 
các bên góp vốn sẽ có căn cứ để yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền, lợi 
ích hợp pháp của mình đối với phần giá trị đã đóng góp. 

Trong trường hợp những giấy tờ nói trên không thể hiện hoặc 
thể hiện không rõ nội dung cùng góp vốn mua quyền sử dụng đất 
thì các giấy tờ này vẫn được sử dụng cùng các chứng cứ, tài liệu 
khác để làm cơ sở cho việc giải quyết tranh chấp. 


Tóm lại, nếu “hợp đồng xác nhận về việc hùn vốn mua đất” 
(hợp đồng góp vốn) đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật và 
thể hiện rõ nội dung cùng góp vốn để nhận (mua) quyền sử dụng 
đối với mảnh đất do một người đứng tên trên sổ đỏ thì những người 
góp vốn nhưng không đứng tên trên số đỏ sẽ có nhiều khả năng 
được pháp luật bảo vệ nếu có tranh chấp xảy ra. 
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Tuy nhiên, để hạn chế tranh chấp có thể phát sinh thì giải 
pháp tốt nhất là tất cả những người góp vốn cần liên hệ Văn 
phòng công chứng nơi có mảnh đất để lập một văn bản thỏa 
thuận, trong đó xác định rõ việc ð người cùng góp vốn nhận (mua) 
quyền sử dụng đất, mảnh đất đó thuộc quyền sử dụng chung của 
cả ð người, sau đó nộp văn bản thỏa thuận được công chứng và sổ 
đỏ đến UBND cấp huyện, quận (nơi có đất) để làm thủ tục đổi lại 


số đỏ mới. 
Tôi là công dân Mỹ. Mẹ tôi 
b dang sống tại Việt Nam, bà 
_ muốn chuyển nhượng nhà và 


đất đai cho tôi, nhưng tôi không hiểu rõ thủ tục như 
thế nào? Xin hỏi, tôi có thể nhận chuyển nhượng trong 
khi tôi đang có quốc tịch nước ngoài không? Nếu có 
thể được thì tôi cần phải có những điều kiện gì? 
Thời gian gần đây, ngày càng có nhiều người Việt Nam định cư 
ở nước ngoài về nước thăm thân nhân và đầu tư, có nhu cầu sở hữu 
nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Pháp luật hiện hành 
cũng đã có nhiều quy định để đáp ứng nhu cầu chính đáng đó. 


Theo quy định tại Điều 121 Luật Đất đai năm 2008, Điều 126 
Luật Nhà ở năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật 
Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai ngày 18/6/2009, có hiệu lực từ 
ngày 01/9/2009 thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền 
sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam để bản 
thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam nếu 
được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt 
Nam từ ba tháng trở lên hoặc thuộc một trong các đối tượng sau 
đây: Người có quốc tịch Việt Nam hoặc người gốc Việt Nam thuộc 
diện người về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo pháp luật về đầu 
tư; người có công đóng góp cho đất nước; nhà khoa học, nhà văn 
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hoá, người có kỹ năng đặc biệt mà cơ quan, tổ chức của Việt Nam 
có như cầu và đang làm việc tại Việt Nam; người có vợ hoặc chồng 
là công dân Việt Nam sinh sống ở trong nước. 


Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng trên 
có quyền sở hữu (không hạn chế số lượng nhà ở tại Việt Nam) thông 
qua hình thức mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, đổi nhà ở hoặc 
được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án phát 
triển nhà ở của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (đối với 
dự án tại các khu vực được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
dưới hình thức bán nền theo quy định của pháp luật về đất đai) để 
người mua xây dựng nhà ở cho bản thân và các thành viên trong gia 
đình tại Việt Nam, nếu có các giấy tờ chứng minh đối tượng người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo 
quy định tại Điều 66 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 
quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (Nghị định số 
71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010). Cụ thể là: 

a) Đối với người có quốc tịch Việt Nam thì phải có hộ chiếu Việt 
Nam còn giá trị; trong trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì 
phải có một trong các giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam 
theo quy định của pháp luật về quốc tịch; 

b) Đối với người gốc Việt Nam thì phải có hộ chiếu nước ngoài 
kèm theo giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam cấp để chứng minh có gốc Việt Nam. 

- Người về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo pháp luật về đầu 
tư có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; 

- Người có công đóng góp với đất nước, bao gồm: người được 
hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có 
công với cách mạng có giấy tờ chứng minh được hưởng chế độ ưu 
đãi do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp: người có thành 
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tích đóng góp trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất 
nước được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương, Huy chương, 
được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; người tham gia vào 
Ban Chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội của Việt Nam; của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ cấp tỉnh trở lên được các tổ chức này 
xác nhận; người được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương hội, 
người là nòng cốt các phong trào, tổ chức của kiều bào có quan hệ 
với trong nước và người có những đóng góp, giúp đỡ tích cực cho các 
cơ quan đại diện hoặc các hoạt động đối ngoại của Việt Nam ở nước 
ngoài được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài hoặc 
cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài xác nhận; 


- Nhà văn hóa, nhà khoa học, bao gồm: người được phong học 
hàm, học vị về khoa học, giáo dục, văn hóa - nghệ thuật, thể dục - 
thể thao của Việt Nam hoặc của nước ngoài, các chuyên gia trong 
lĩnh vực kinh tế - xã hội đang làm việc tại Việt Nam. Các trường 
hợp này phải được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 
UBND cấp tỉnh, Thủ trưởng các trường đại học, cao đẳng, học viện, 
viện nghiên cứu của Việt Nam mời về làm chuyên gia, cộng tác 
viên, giảng dạy và có xác nhận của cơ quan, tổ chức mời về việc đối 
tượng này đang làm việc tại cơ quan, tổ chức đó; 


- Người có chuyên môn, kỹ năng đặc biệt có giấy xác nhận về 
chuyên môn, kỹ năng của hiệp hội, hội nghề nghiệp Việt Nam hoặc 
của cơ quan cấp Bộ phụ trách lĩnh vực chuyên môn, kỹ năng kèm 
theo giấy phép hành nghề chuyên môn tại Việt Nam do cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam cấp (đối với trường hợp pháp luật yêu 
cầu phải có giấy phép hành nghề) hoặc Giấy phép lao động do cơ 
quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (đối với trường hợp pháp 
luật không yêu cầu phải có giấy phép hành nghề); 


- Người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam sinh sống ở 
trong nước có giấy tờ chứng nhận kết hôn do cơ quan có thẩm 
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quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài cấp kèm theo hộ khẩu 
thường trú và giấy chứng minh nhân dân của một bên vợ hoặc 
chồng là công dân Việt Nam ở trong nước. 


Đối với trường hợp có các giấy tờ do nước ngoài cấp thì phải 
dịch ra tiếng Việt Nam và có chứng nhận của cơ quan công chứng 
Việt Nam. 


Ngoài các giấy tờ trên, để thỏa mãn điều kiện quy định tại 
Điều 126 Luật Nhà ở thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài cần 
có các giấy tờ chứng minh điều kiện cư trú tại Việt Nam theo quy 
định tại Điều 67 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP như sau: 


- Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu 
Việt Nam thì phải có Sổ tạm trú hoặc giấy tờ xác nhận về việc đăng 
ký tạm trú tại địa phương do Công an phường, xã, thị trấn nơi 
người đó cư trú cấp; 


- Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu 
nước ngoài thì phải có Thẻ tạm trú hoặc có dấu chứng nhận tạm 
trú đóng vào hộ chiếu với thời hạn được tạm trú tại Việt Nam từ 
ba tháng trở lên do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt 
Nam cấp. 


Trường hợp của bạn hiện nay đang là công dân Mỹ và muốn 
được nhận chuyển nhượng nhà và đất của mẹ bạn đang sinh 
sống tại Việt Nam thì phải thuộc một trong các đối tượng quy 
định tại Điều 126 Luật Nhà ở và có các giấy tờ chứng minh như 
đã nêu ở trên. 


Chúng tôi sống chung với 
nhau từ năm 1984 không kết 
_ hôn, sinh được hai con. Nay 


hai chúng tôi muốn làm thủ tục tặng cho nhà cho các 
con nhưng không có giấy chứng nhận kết hôn thì có 
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được không? Cha mẹ muốn tặng cho nhà cho các con 
thì phải làm những thủ tục gì? Con chúng tôi nhận tài 
sản được miễn thuế thu nhập cá nhân không? 


Theo quy định tại Điều 11 Luật HN và GÐ thì “Nam nữ chung 
sống uới nhau như uợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không 
được pháp luật công nhận là uợ chồng". Như vậy, việc các bạn - 
mặc dù sống chung với nhau từ năm 1984, đã sinh được hai con và 
tạo lập được một số tài sản chung nhưng không làm thủ tục đăng 
ký kết hôn nên về mặt pháp lý, các bạn không được pháp luật công 
nhận là vợ chồng và như vậy. khối tài sản chung do các bạn tạo lập 
nên được xác định là tài sản thuộc sở hữu chung của nhiều chủ sở 
hữu riêng biệt (Điều 214 BLDS) chứ không phải là tài sản thuộc sở 
hữu chung của vợ chồng (Điều 219 BLDS). 


Theo quy định tại Điều 214 BLDS thì “sở hữu chung là sở hữu 
của nhiều chủ sở hữu đối uới tài sản... Tài sản thuộc hình thức sở 
hữu chung là tài sản chung”. Tuy nhiên, khác với trường hợp hai 
người bạn cùng góp vốn, mua chung một tài sản, trong trường hợp 
cụ thể này, các bạn đã sống chung với nhau như vợ chồng hàng 
chục năm và cùng tạo lập được tài sản chung nên “phần quyền sở 
hữu của môi chủ sở hữu chung không được xác định đối uới tài sản 
chung”. Do vậy, theo quy định tại Điều 217 BLDS thì đây là tài sản 
thuộc sở hữu chung hợp nhất và trong trường hợp đó, “Các chủ sở 
hữu chung hợp nhất có quyền, nghĩa uụ ngang nhau đối uới tài sản 
thuộc sở hữu chung" (khoản 9 Điều 317 BLDS). 

Việc định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung được giải quyết theo 
quy định tại khoản 2 Điều 223 BLDS, theo đó: “Việc định đoạt tài 
sản chung hợp nhất được thực hiện theo thỏa thuận của các chủ sở 
hữu chung hoặc theo quy định của pháp luật”. 

Để tặng cho khối tài sản chung cho các con, anh chị cần đến 
Văn phòng công chứng (nơi có tài sản) để lập Hợp đồng tặng cho 
tài sản và cùng ký vào Hợp đồng này. Khi lập Hợp đồng cần xuất 
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trình Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản tặng cho, giấy 
CMND, sổ hộ khẩu của người tặng cho và người nhận tặng cho, các 
tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân người tặng cho và người 
nhận tặng cho (giấy khai sinh của các con...) để tiện cho việc làm 
hồ sơ miễn thuế thu nhập cá nhân sau này. 


Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật TNCN, Điều 4 Nghị 
định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 thì: “Thu nhập từ nhận 
thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa uợ uới chồng; cha đẻ, mẹ đẻ 
uới con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi uới con nuôi; cha chồng, mẹ chồng uới 
con dâu; cha uợ, mẹ uợ uới con rể; ông nội, bà nội uới cháu nội; ông 
ngoại, bà ngoại uới chúu ngoại; anh, chị, em ruột uới nhau” là thu 
nhập được miễn thuế. Theo đó, hai người con của anh chị khi nhận 
tặng cho nhà sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. 


Tôi vừa mua căn hộ 35m! trong 
/ một chung cư mini của tư 
§_ nhân. Chủ nhà có sổ đỏ cho 


toàn bộ tòa nhà. Nay tôi muốn xin cấp số đỏ riêng cho 
căn hộ của tôi có được không? Nếu được thì thủ tục 
thế nào? 


Chung cư mini là một loại hình nhà ở mới xuất hiện mấy năm 
gần đây ở các thành phố lớn, nhằm đáp ứng nhu cầu của những gia 
đình trẻ, có thu nhập trung bình. 

Điều 43 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 27/6/2010 quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở quy định như sau: 
“Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở tại đô thị từ hai 
tầng trở lên mà tại mỗi tầng có từ hai căn hộ trở lên uà mỗi căn hộ 
được thiết kế, xây dựng theo biểu khép kín (có phòng ở riêng, khu 
bếp riêng, nhà uệ sinh, nhà tắm riêng) thì diện tích sàn xây dựng 
mỗi căn hộ tối thiểu là 30m? uà phải đáp ứng các quy định uê nhà 
chung cư theo quy định tại Điều 70 của Luật Nhà ở'. 
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Tiêu chuẩn quy định về nhà chung cư được quy định tại Điều 
70 Luật Nhà ở năm 200 như sau: “Nhà chung cư là nhà ở có từ 
hai tầng trở lên, có lối đi, cầu thang uà hệ thống công trình hạ tầng 
sử dụng chung cho nhiều hộ gia đình, cá nhân. Nhà chung cư có 
phần sở hữu riêng của từng hộ gia đình, cá nhân uà phần sở hữu 
chung của tất cả các hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhà chung cư”. 

Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với các căn hộ 
chung cư mini, khoản ð Điều 43 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy 
định: Đối với nhà ở có đủ điều kiện quy định nói trên “mà hộ gia 
đình, cá nhân có yêu cầu thì được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối uới từng căn hộ trong nhà ở 
đó; hộ gia đình, cá nhân chỉ được bán, cho thuê các căn hộ này sau 
khi đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu đối uới các căn hộ đó. Khi 
bán căn hộ thì hộ gia đình, cá nhân phải làm thủ tục chuyển quyền 
sử dụng đất cho người mua theo hình thúc đất sử dụng chung". 


Theo đó, căn hộ bạn mua có diện tích trên 30 m? và nếu điều 
kiện của khu chung cư mini đó thỏa mãn các quy định về nhà 
chung cư nêu trên thì bạn có thể xin cấp Giấy chứng nhận quyền 
sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất cho căn hộ đó. 

Luật Nhà ở năm 2005 và Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 
01/9/2010 quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung 
của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy định hồ sơ xin cấp Giấy 
chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho căn hộ chung cư mini bao gồm 
các loại giấy tờ sau: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; 

- Bản sao hợp đồng mua căn hộ; 

- Bản sao Giấy phép xây dựng nhà ở đó (đối với trường hợp xây 
dựng nhà ở phải có Giấy phép xây dựng) kèm theo các bản vẽ: bản vẽ 
mặt bằng của từng tầng và bản vẽ mặt bằng của từng căn hộ do chủ 
nhà tự đo vẽ hoặc thuê tổ chức có chức năng về đo vẽ thực hiện đo vẽ. 
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- Sơ đồ nhà ở, đất ở. 


Hồ sơ được nộp tại cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện (quận). 
Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp Giấy chứng nhận quyền sở 
hữu nhà ở cho bạn. 


Gia đình tôi dự định mua đất 
làm nhà từ đường nhưng 
_ không muốn có người đứng 


tên sở hữu để sau này không ai có thể bán hoặc tranh 
chấp nhà này. Xin hỏi, có cách nào giải quyết vấn đề 
này không? 


Theo quy định tại Điều 220 BLDS về sở hữu chung của cộng 
đồng: “Sở hữu chung của cộng đồng là sở hữu của dòng họ, thôn, 
ấp, làng, bản, buôn, sóc, cộng đồng tôn giáo uà các cộng đồng dân 
cư khác đối uới tài sản được hình thành theo tập quán, tài sản do 
các thành uiên của cộng đồng cùng nhau đóng góp, quyên góp, được 
tặng cho chung hoặc từ các nguồn khác phù hợp uới quy định của 
pháp luật nhằm mục đích thoả mãn lợi ích chung hợp pháp của cả 
cộng đồng”. 


Điều luật trên cũng quy định: Tài sản chung của cộng đồng là 
tài sản chung hợp nhất; các thành viên của cộng đồng cùng quản 
lý, sử dụng, định đoạt tài sản chung theo thoả thuận hoặc theo tập 
quán, vì lợi ích của cộng đồng nhưng không được trái pháp luật, 
đạo đức xã hội. 

Liên quan việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
đất thuộc sở hữu chung của cộng đồng dân cư, theo quy định tại 
Điều 4 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 thì Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của cộng 
đồng dân cư và địa chỉ nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư. 
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Đồng thời, đất thuộc sở hữu chung của cộng đồng dân cư thì “không 
được chuyên đổi, chuyên nhượng, cho thuê, tặng cho quyền sử dụng 
đất; không được thế chấp, bảo lãnh, góp uốn bằng quyền sử dụng 
đất" (khoản 9 Điều 117 Luật Đất đai năm 9008). 


Như vậy, trong trường hợp dòng họ bạn muốn mua đất để xây 
từ đường cho cả dòng họ thì mảnh đất để xây từ đường sẽ là tài sản 
thuộc sở hữu chung của cả dòng họ, Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất sẽ được cấp cho cộng đồng dòng họ (chứ không cấp riêng 
cho một cá nhân nào) và trao cho người quản lý từ đường (người 
đại diện cho cả dòng họ) năm giữ. 


Trường hợp việc mua dất để xây từ đường chỉ phục vụ cho 
riêng gia đình bạn thì các thành viên trong gia đình có thể thỏa 
thuận mảnh đất này là tài sản chung của cả gia đình. Khi đó, giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được cấp cho hộ gia đình, các 
thành viên có quyền ngang nhau đối với mảnh đất đó. Nếu một 
thành viên muốn định đoạt phần sở hữu của mình trong mảnh đất 
đó phải được sự đồng ý của các thành viên còn lại. 


Tóm lại, đất để xây từ đường thuộc sở hữu chung của cả dòng 
họ sẽ bảo đảm tính ổn định và tránh được những tranh chấp phát 
sinh. Do vậy, bạn và gia đình nên cân nhắc, bàn bạc kỹ lưỡng trước 
khi tiến hành thực hiện. 


Tôi định cư tại Mỹ, trong nhiều 

42 9 năm tôi đã nhiều lần gửi tiền về 
_ Việt Nam (có biên nhận) mua 

đất và nhờ người em đứng tên sở hữu. Nay, tôi muốn 
bán nó đi nhưng em tôi không đồng ý. Vậy tôi phải làm 
những thủ tục gì để hoàn đòi lại chính mảnh đất mà tôi 


đã bỏ tiền ra để mua? 


Theo quy định tại Điều 126 Luật Nhà ở (đã được sửa đổi, bổ 
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sung bởi Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và 
Điều 121 của Luật Đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2009) 
thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng sau 
đây được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại 
Việt Nam từ ba tháng trở lên có quyền sở hữu nhà ở để bản thân 
và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam: 


a) Người có quốc tịch Việt Nam; 


b) Người gốc Việt Nam thuộc diện người uề đầu tư trực tiếp tại 
Việt Nam theo pháp luật uê đầu tư; người có công đóng góp cho đất 
nước; nhà khoa học, nhà uăn hóa, người có ky năng đặc biệt mà cơ 
quan, tổ chức của Việt Nam có nhu cầu uà đang làm uiệc tai Việt 
Nam; người có uợ hoặc chồng là công dân Việt Nam sinh sống ở 
trong nước. 


2. Người gốc Việt Nam không thuộc các đối tượng quy đình tại 
điểm b nói trên được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp Giấy 
miễn thị thực uà được phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng !rở lên 
thì có quyền sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ chung cư 
tại Việt Nam để bản thân uà các thành uiên trong gia đình sinh 
sống tại Việt Nam. 


Bên cạnh đó, Điều 121 Luật Đất đai năm 2003 (đã được sửa 
đổi, bổ sung, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2009) cũng quy 
định: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng 
quy định tại Điều 126 của Luật Nhà ở có quyền sở hữu nhà ở gắn 
liền uới quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam”. 

Như vậy, nếu bạn thuộc một trong các đối tượng quy định tại 
Điều 126 của Luật Nhà ở nói trên thì bạn có quyền sở hữu nhà ở 
gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. 

Do Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mang tàn em 
- bạn nên về nguyên tắc, nếu bạn muốn bán mảnh đất đó thì bạn có 
thể thỏa thuận với người em để người này đứng ra thực hièn các 
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thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng mảnh đất đó rồi 
chuyến trả tiền cho bạn. Nếu bạn muốn tự mình bán mảnh đất và 
bạn thuộc đối tượng có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử 
dụng đất vừa nêu ở trên thì người em của bạn phải làm thủ tục 
chuyển nhượng (hoặc tặng cho) mảnh đất đó lại cho bạn, sau đó 
bạn mới được quyền định đoạt tài sản theo ý chí của mình. 


Trong trường hợp người em không chịu làm thủ tục chuyển 
quyền sử dụng mảnh đất hoặc không chịu chuyển nhượng mảnh 
đất cho người thứ ba để trả tiền lại cho bạn, nếu không thỏa thuận 
được, bạn phải khởi kiện ra Tòa án (cấp tỉnh, thành phố nơi có 
mảnh đất) để đề nghị Tòa án giải quyết, buộc người em phải 
chuyển quyền sử dụng mảnh đất đó lại cho bạn. 


Nếu bạn không thuộc đối tượng có quyền sở hữu nhà ở gắn liền 
với quyền sử dụng đất vừa nêu ở trên thì bạn chỉ có thể nhận số 
tiền chuyển nhượng mảnh đất đó và làm thủ tục chuyển tiền ra 
nước ngoài. Khi khởi kiện ra Tòa án, bạn cần xuất trình các chứng 
cứ về việc chuyển tiền về Việt Nam cho người em để Tòa án xem 
xét, giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bạn. 


Bốn năm trước, bố mẹ tôi mua 
một miếng đất ở Hà Nội bằng 
tiền riêng của mẹ. Lúc này, bố 


làm thủ tục xin cấp bìa đỏ nhưng chỉ muốn đứng tên 
một mình. Xin hỏi, khi làm bìa đỏ có bắt buộc đứng tên 
cả 2 vợ chồng không? Nếu bố tôi muốn đứng tên một 
mình trong bìa đỏ thì có được không và cần phải có 
những giấy tờ gì? Mẹ tôi muốn đứng tên một mình trên 
bìa đỏ đó được không? 


Theo quy định tại khoản 9, khoản 3 Điều 27 Luật HN và GÐĐ: 
“Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của uợ chồng mà 
pháp luật quy định phải đăng bý quyền sở hữu thì trong giấy 
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chứng nhận quyền sở hữu phải ghỉ tên của cả uợ chồng. Trong 
trường hợp không có chứng cứ chứng mình tài sản mà uơ, chồng 
đang có tranh chấp là tài sản riêng của môi bên thì tài sản đó là 
tài sản chung”. 

Mảnh đất mà bố mẹ bạn mua trong thời kỳ hôn nhân nên khi 
đăng ký quyền sử dụng đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ 
ghi cả tên bố và tên mẹ bạn trên giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất (GCNQSDĐ), song cũng không phải trong mọi trường hợp 
GCNQSDĐ đều ghi tên cả vợ và chồng. Để bảo vệ quyền lợi chính 
đáng của các bên, trong trường hợp tài sản do vợ, chồng có được 
trong thời kỳ hôn nhân mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền 
sở hữu nhưng trong giấy chứng nhận quyền sở hữu chỉ ghi tên của 
vợ hoặc chồng. 


Mục 3 Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTTP ngày 23/12/2000 của 
Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy 
định của Luật HN và GÐ đã quy định: *... Nếu không có tranh chấp 
thì đó là tài sản chung của uợ chồng; nếu có tranh chấp là tài sản 
riêng thì người có tên trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải 
chứng mình được tài sản này do được thừa kế riêng, được tặng 
riêng trong thời kỳ hôn nhân hoặc tài sản này có được từ nguồn tài 
sản riêng... Trong trường hợp không chứng mình được tài sản đang 
có tranh chấp này là tài sản riêng thì theo quy định tại khoản 3 
Điều 27, tài sản đó là tài sản chung của uợ chồng”. 


Như vậy, nếu bố bạn muốn đứng tên một mình trên GCN- 
QSDĐ thì phải chứng minh quyền sử dụng mảnh đất trên thuộc 
sở hữu của cá nhân bố bạn và không nhập vào khối tài sản chung 
vợ chồng. 

Theo thông tin bạn nêu thì tiền mua đất là của riêng mẹ bạn, 
nên chỉ mẹ bạn mới có thể đứng tên một mình trên GCNQSDĐ nếu 
chứng minh được mảnh đất này được mua bằng tiền riêng của mẹ 
bạn và bà không nhập mảnh đất vào khối tài sản chung vợ chồng. 


594 


ĐẤT ĐI —- 


Trong trường hợp cả hai người đều không chứng minh được 
mảnh đất này được mua bằng tiền riêng của mình thì mảnh đất 
nói trên đương nhiên thuộc sở hữu chung vợ chồng, GCNQSDĐ sẽ 
mang tên cả bố và mẹ bạn. 


Tuy nhiên, trong trường hợp cần phải phòng ngừa việc bố bạn 
tìm cách đứng tên một mình trên GCNQSDĐ để bán tài sản thì mẹ 
bạn cũng nên có văn bản gửi UBND cấp quận, huyện nơi có mảnh 
đất đề nghị ghi tên cả hai vợ chồng vào GCNQSDĐ. 


Tại khoản 20 Điều 4 Luật Đất đai năm 2003 có quy định: “Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy chứng nhận do cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền uà 
lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất". 


Tôi có người anh, do thua cá độ 
bóng đá nên đã lấy sổ đỏ của 
§_ gia đình đi cầm cố. Tôi muốn 


hỏi là người đang giữ số đỏ đó có thể tự bán đất của 
nhà tôi hay không? Tôi có thể báo mất để làm lại sổ đỏ 
khác được không? 


Khoản 20 Điều 4 Luật Đất đai năm 2008 (được sửa đổi bởi 
khoản 1 Điều 4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên 
quan đến đầu tư xây dựng cø bản) quy định: Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyên sở hữu nhà ở uà tài sản khác gắn liên uới 
đất, quyên sở hữu nhà ở uà tài sản khác gắn liên uới đất (gọi tắt là 
sổ đỏ) là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp 
cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu 
tài sản khác gắn liên uới đất để bảo hộ quyền uà lợi ích hợp pháp 
của người có quyền sử dụng đất, quyên sở hữu nhà ở, quyền sở hữu 
tài sản khác gắn liên uới đất. 


Như vậy, khi gia đình anh được cấp sổ đỏ có nghĩa là Nhà nước 
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đã công nhận quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu của gia đnh 
anh đối với nhà ở và tài sản khác gắn liền với mảnh đất đó. 

Theo quy định tại các điều 168, 169 của BLDS thì quyền sở 
hữu của cá nhân được pháp luật công nhận và bảo vệ; không a. có 
thể bị hạn chế, bị tước đoạt trái pháp luật quyền sở hữu đối với tài 
sản của mình. Chủ sở hữu có quyền tự bảo vệ, ngăn chặn bất kỳ 
người nào có hành vi xâm phạm quyền sở hữu của mình, truy tm, 
đòi lại tài sản bị người khác chiếm hữu, sử dụng, định đoạt khóng 
có căn cứ pháp luật. 


Đối với bất động sản thì việc chuyển quyền sở hữu có hiệu lực 
kể từ thời điểm đăng ký quyền sở hữu, trừ trường hợp pháp luật có 
quy định khác. BLDS cũng quy định việc định đoạt tài sản thuộc 
sở hữu chung phải được sự đồng thuận của tất cả các đồng sở hĩu, 
một người không có quyền mang tài sản chung đi cầm cố, thế clấp 
hoặc chuyển nhượng. 


Ngoài ra, khoản 1 Điều 130 Luật Đất đai năm 2003 cũng cuy 
định thủ tục đăng ký thế chấp, quyền sử dụng đất khá chặt cìẽ. 
Hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất gồm: Hợp đồng thế ckấp 
quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ). Hồ sơ rày 
được nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường lợp 
bên thế chấp là hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn thì nộp :ai 
UBND xã nơi có đất để chuyển cho Văn phòng đăng ký quyền sử 
dụng đất. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất phải có chúng 
nhận của công chứng; trường hợp hợp đồng thế chấp quyền sử 
dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thì được lựa chọn hình thức 
chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của UBND :ã, 
phường, thị trấn nơi có đất. 


Từ những căn cứ pháp lý nêu trên cho thấy việc người anh t›ai 
của anh đã lấy sổ đỏ của gia đình đi cầm cố, thế chấp để vay tần 
cá độ bóng đá mà không được sự đồng ý của những người trong gia 
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đình là không hợp pháp; người nhận cầm cố, thế chấp cũng không 
thể làm đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai. 
Do đó, giao dịch giữa anh trai anh và người đang cầm giữ số đỏ của 
gia đình anh là bất hợp pháp; người đang cầm giữ số đỏ của gia 
đình anh cũng không thể đứng ra bán đất hoặc chiếm đoạt mảnh 
đất của gia đình anh được. 


Theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 
19/10/2009 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) thì chỉ cấp lại sổ 
đỏ trong trường hợp bị mất. Pháp luật hiện hành không có quy 
định về việc cấp lại sổ đỏ khi sổ đỏ bị đem cầm cố, thế chấp. Vì vậy, 
gia đình anh không thể lấy lý do mất để làm lại sổ đỏ khác. 


Tôi bị Nhà nước thu hồi hơn 
900m? đất nông nghiệp. Xin 
N1 hỏi, tôi có thể được hưởng 


những hình thức bổi thường nào? Trường hợp đất vượt 
hạn mức được bồi thường như thế nào? 
Theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 69/2009/NĐ- 
CP ngày 13/8/2009 thì có 2 hình thức bồi thường trong trường hợp 
hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp khi bị Nhà nước thu 
hồi như sau: 
- Bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng; 
- Nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền 
tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng. 
Như vậy, tùy thuộc vào quỹ đất của địa phương bạn mà bạn có 
thể được bồi thường bằng thửa đất khác hoặc bằng tiền. 
Cũng theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 
69/2009/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp 
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đang sử dụng vượt hạn mức thì việc bồi thường được thực hiện 
như sau: 


a) Trường hợp diện tích đất vượt hạn mức do được thừa kế, 
tặng cho, nhận chuyển nhượng từ người khác, tự khai hoang theo 
quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì 
được bồi thường; 

b) Diện tích đất vượt hạn mức của các trường hợp không thuộc 
quy định tại điểm a khoản này thì không được bồi thường về đất, 
chỉ được bồi thường chỉ phí đầu tư vào đất còn lại. 

Như vậy, tùy vào từng trường hợp cụ thể nêu trên mà phần 
diện tích đất vượt hạn mức của bạn được bồi thường về đất hoặc 
được bồi thường về chi phí đầu tư vào đất còn lại. 
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Gia đình tôi có tranh chấp đất 
đai với gia đình hàng xóm. Do 
_ sức khỏe yếu, bố tôi ủy quyền 


cho tôi đứng ra giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, trước 
khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra thì bố tôi bị tai nạn và qua 
đời. Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án 
với lý do nguyên đơn chết, hợp đồng ủy quyền chấm 
dứt nên không có người thay thế tham gia tố tụng. Tòa 
án giải quyết như vậy có đúng không? Tôi phải làm thế 
nào để bảo vệ quyền và lợi ích của gia đình tôi? 


Điều 189 BLUTTDS quy định các trường hợp Tòa án có thẩm 
quyền ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự bao gồm: 


“1, Đương sự là cá nhân đã chết, cơ quan, tổ chức đã sáp 
nhập, chia, tách, giải thể mà chưa có cá nhân, cơ quan, tổ chức bế 
thừa quyên uà nghĩa uụ tố tụng của cá nhân, cơ quan, tổ chức đó; 
...3. Chấm dút đại diện hợp pháp của đương sự mà chưa có người 
thay thế..." 


Xem xét cụ thể các lý do Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ giải 
quyết vụ án dân sự như sau: 


- Trường hợp Tòa án có thẩm quyền ra quyết định tạm đình 
chỉ giải quyết vụ án dân sự với lý do “Đương sự là cá nhân đã 
chết,...mù chưa có cá nhân,... hế thừa quyền uà nghĩa uụ tố tụng 
của cá nhân...đóớ”: Khoản 1 Điều 63 BLTTDS quy định: “Trường 
hợp đương sự là cá nhân đang tham gia tố tụng chết mà quyền, 
nghĩa uụ uê tài sản của họ được thừa kế thì người thừa kế tham 
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gia tố tụng". Theo đó, bạn và các đồng thừa kế là người kế thừa 

quyền, nghĩa vụ tố tụng đương nhiên của bố bạn trong vụ án 

tranh chấp đất đai này. Do đó, việc Tòa án ra quyết định tạm đình 

chỉ giải quyết vụ án với lý do đương sự là cá nhân đã chết mà chưa 

có cá nhân kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của cá nhân đó là 
- không đúng. 


- Trường hợp Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết 
vụ án với lý do “chấm dứt đại diện hợp pháp của đương sự mà 
chưa có người thay thế”: Theo quy định tại Điều 77 BLTTDS, 
khoản 4 Điều 589 BLDS thì khi bố bạn qua đời, hợp đồng ủy 
quyền giữa bạn và bố bạn sẽ chấm dứt. Khi đó, bạn không được 
tham gia phiên tòa với tư cách là người đại diện theo ủy quyền 
của bố bạn. Khoản 9 Điều 78 BLTTDS quy định: “Trong trường 
hợp chấm dút đại diện theo uỷ quyền thì đương sự hoặc người 
thừa bế của đương sự trực tiếp tham gia tố tụng hoặc uỷ quyền 
cho người khác đại diện tham gia tố tụng theo thủ tục do Bộ luật 
này quy định”. Theo đó, hợp đồng ủy quyền giữa bạn và bố bạn 
đã chấm dứt, bố bạn đã qua đời, trong trường hợp này hoặc là 
những người thừa kế của bố bạn (hàng thừa kế thứ nhất bao 
gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con 
nuôi của bố bạn) trực tiếp tham gia tố tụng hoặc các đồng thừa 
kế ủy quyền cho người khác đại diện tham gia tố tụng (các đồng 
thừa kế còn lại có thể ủy quyền cho bạn tham gia tố tụng). Do 
đó, việc Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án đó 
là không đúng. 

Như vậy, việc Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ 
án dân sự mà bạn và các đồng thừa kế là người kế thừa quyền và 
nghĩa vụ tố tụng của bố bạn là sai. 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 190 BLTTDS thì “Quyết định 
tạm đình chỉ giải quyết uụ án dân sự có thể bị kháng cáo, khúng 
nghị theo thủ tục phúc thẩm”. Do vậy, để bảo vệ quyền và lợi ích 
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hợp pháp của gia đình bạn, bạn có thể kháng cáo quyết định tạm 
đình chỉ giải quyết vụ án theo thủ tục phúc thẩm. 


Tôi và một người khác đang 
4 34 tranh chấp đất đai và công nợ. 
_- Nay muốn đề nghị Tòa án xét 

xử thì thủ tục thế nào? 


Để được Tòa án xét xử, trước hết bạn cần quan tâm xem thời 
hiệu khởi kiện vụ án có còn không. Thời hiệu khởi kiện được hiểu 
là thời hạn mà chủ thể được quyền yêu cầu Tòa án giải quyết vụ 
án dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu 
thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện. Theo quy định tại 
điểm a, khoản 3 Điều 159 BLTTDS năm 2004 được sửa đổi, bổ 
sung năm 9011 thì tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định 
của pháp luật về đất đai không áp dụng thời hiệu khởi kiện. 


Theo quy định tại Điều 164 BLTTDS, muốn khởi kiện một 
người ra Tòa án, người khởi kiện (nguyên đơn) phải làm đơn khởi 
kiện gửi tới Tòa án, kèm theo các tài liệu chứng minh cho nội dung 
khởi kiện. Ví dụ, kiện đòi nợ thì kèm theo đơn phải là giấy biên 
nhận tiền, thanh toán nợ, lãi... Đơn khởi kiện phải bao gồm các 
nội dung: ngày, tháng, năm làm đơn; tên Tòa án nhận đơn khởi 
kiện; tên, địa chỉ người khởi kiện, người có quyền và lợi ích được 
bảo vệ, người bị kiện, người có quyền và nghĩa vụ liên quan; 
Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết; họ tên và địa chỉ 
người làm chứng (nếu có). Đơn khởi kiện của bạn phải ký tên hoặc 
điểm chỉ. 

Theo quy định tại Điều 166 BLUTTDS thì bạn có thể gửi đơn 
trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Tòa án. 


Căn cứ khoản 7 Điều 9ð, điểm a khoản 1 Điều 33, và điểm c 
khoản 1 Điều 35 BUTTDS (được sửa đổi, bổ sung 2011) thì Tòa án 
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có thẩm quyền thụ lý vụ án là TAND quận, huyện nơi đất đai đang 
tranh chấp, hoặc TAND tỉnh, thành phố (nếu có yếu tố nước ngoài). 
Sau khi xem xét đơn khởi kiện, Tòa án báo cho nguyên đơn nộp 
tạm ứng án phí và thụ lý vụ kiện. Thời hạn đưa vụ kiện ra xét xử 
tối đa là 6 tháng kể từ ngày thụ lý đơn khởi kiện. 


Cả hai vợ chồng tôi đều là cán bộ 
ộ b giảng dạy đại học. Nay trục trặc 
N _ đã thuận tình ly hôn, và không 


muốn xuất hiện tại Tòa án. Chúng tôi có thể ủy quyền 
cho Luật sư được không? 


Theo quy định tại khoản 3 Điều 73 BLUTTDS thì: “Người đại 
diện theo uỷ quyền được quy định trong BLDS là người đại diện 
theo uỷ quyền trong tố tụng dân sự; đối uới uiệc ly hôn, đương sự 
không được uỷ quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố 
tụng”. Do đó đương sự có thể uỷ quyền cho Luật sư hoặc người khác 
thay mặt mình khi tham gia tố tụng, trừ việc ly hôn. Như vậy, nếu 
muốn ly hôn, bạn không thể không ra Tòa. Còn quá trình giải 
quyết vụ án ngắn hay dài thì phụ thuộc vào việc đôi bên thuận tình 
và tự nguyện giải quyết các vấn đề vướng mắc thế nào? 


Luật sư chỉ có thể nhận uỷ quyền của đương sự trong trường 
hợp giải quyết vấn đề về tài sản sau ly hôn. Ví dụ, vợ chồng bạn ra 
Tòa thuận tình xin ly hôn, đề nghị Tòa án chỉ giải quyết việc xin 
ly hôn, còn vấn đề con cái và tài sản sẽ do hai bên tự thoả thuận. 
Tuy nhiên sau đó, hai bên lại không giải quyết được vấn đề tài sản, 
buộc phải khởi kiện vụ kiện thứ hai thì lúc đó, các bạn có thể uỷ 
quyền cho Luật sư thay mặt mình ra Tòa. 


Bản án phúc thẩm dân sự của 
TAND thành phố H có hiệu lực 
N từ tháng 10/2007 buộc một 
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doanh nghiệp nhà nước ở huyện GL bồi thường cho 
chúng tôi. Nhưng đã gần 3 năm mà họ không thi 
hành, chúng tôi cũng không nhận được hồi âm gì của 
cơ quan thi hành án, dù đã có đơn gửi. Chúng tôi cần 
làm gì? 


1. Theo quy định tại Điều 7 Luật THADS thì Người được thi 
hành án, người phải thị hành án căn cứ uào bản án, quyết định có 
quyền yêu cầu cơ quan thì hành án dân sự tổ chức thi hành án”. 
Tại khoản 1 Điều 30 Luật THADS quy định: trong thời hạn 5 năm, 
kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có 
quyền làm đơn yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền 
ra quyết định thi hành án. Nếu các bạn đã có đơn yêu cầu thi hành 
án đúng hạn và đúng thủ tục luật định thì trách nhiệm thi hành 
án thuộc về Cơ quan thi hành án. 


2. Việc thi hành án bị kéo dài có thể do những nguyên nhân 
khách quan như người phải thi hành án đã chết mà không có người 
thừa kế; người phải thi hành án không còn tài sản... Vì vậy, bạn 
cần liên hệ trực tiếp với Cơ quan thi hành án đã thụ lý đơn yêu cầu 
thi hành án của mình để tìm hiểu nguyên nhân của việc thi hành 
án bị kéo dài. 


Nhà kế bên thường hay mở 
/ nhạc với âm lượng rất lớn, 
N tưởng chừng như đang ở vũ 


trường. Tôi đã nhiều lần yêu cầu họ điều chỉnh âm 
thanh và nhờ tổ dân phố can thiệp, nhưng tình hình vẫn 
không được cải thiện. Họ thách chúng tôi đi kiện. Xin 
hỏi, chúng tôi cần phải làm gì? 


Theo Điều 264 BLDS thì nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc 
tôn trọng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được quy định như sau: 
“Khi thực hiện quyên chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của 
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mình, chủ sở hữu phải tôn trọng, bảo đảm trật tự, an toàn xã. hội, 
không được lạm dụng quyền sở hữu để gây mất trật tự, an toàn xã 
hội, làm thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, 
quyền, lợi ích hợp pháp của người khác". 


Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 
12/7/2010 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
an ninh và trật tự, an toàn xã hội thì hành vi “gây ảnh hưởng đến 
sự yên tĩnh chung” sẽ bị xử phạt hành chính. Cụ thể, người có 
hành vi “gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo trong quyền 
thời gian từ 22 giờ đến ð giờ sáng ngày hôm sau” sẽ bị phạt từ 
100.000 đến 200.000 đồng. 

Như vậy, hành vi cố tình gây ồn ào của người hàng xóm với gla 
đình bạn vừa là hành vi không phù hợp với lối sống văn hóa, vừa 
là hành vi trái pháp luật. Bạn cần làm đơn yêu cầu UBND phường 
Công an phường sở tại có biện pháp chấn chỉnh, buộc gia đình kia 
phải tôn trọng những quy tắc xã hội. 

Trong trường hợp việc nhắc nhở, thậm chí xử phạt hành chính 
không có hiệu quả, gia đình bạn có quyền khởi kiện người hàng 
xóm ra trước Tòa án, đề nghị Tòa án buộc người đó chấm dứt hành 
vi vi phạm (theo quy định tại Điều 259 BLDS). 


Ngày thụ lý đơn khởi kiện có 
43 8 phải là ngày tôi đem hồ sơ nộp 
_ Tòa án quận, huyện nơi cư trú 

của người bị kiện không? 


Theo quy định tại Điều 171 BUTTDS hiện hành: “Sau khi 
nhận đơn khởi kiện uè tài liệu, chứng cứ bèm theo, nếu xét thấy uụ 
án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Tòa án phải thông 
báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp 
tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phỏi nộp tiền tạm ứng án 
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ph... “Tòa án thụ lý uụ án khi người khởi hiện nộp cho Tòa án biên 
lai nộp tiền tạm ứng án ph". 


Như vậy, thời điểm thụ lý vụ kiện nói chung, được tính từ ngày 
đương sự nộp cho Tòa án Biên lai nộp tiền tạm ứng án phí; hay nói 
cụ thể hơn thì việc khởi kiện cần phải qua các bước sau đây: 


1. Nguyên đơn nộp đơn khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền. 


2. Tòa án xem xét đơn khởi kiện rồi yêu cầu đương sự đến cơ 
quan thi hành án nộp tạm ứng án phí khởi kiện. 


3. Cơ quan thi hành án thu tiền tạm ứng án phí khởi kiện và 
cấp cho đương sự biên lai thu tiền. 


4. Đương sự nộp biên lai thu tiền cho Tòa án đã nhận đơn của 
mình và Tòa án thụ lý đơn kiện để giải quyết. Thời điểm thụ lý vụ 
án tính từ lúc này. 


Tôi đề nghị ly hôn nhưng 
chồng tôi không đồng ý nên tôi 
N Ẹ đơn phương dưa đơn. Chúng 


tôi đã được mời đến hoà giải lần 1. Anh ấy không muốn 
chia tay, các con thì không muốn ba mẹ ly hôn. Trường 
hợp của tôi có thể ly hôn được không? Thời gian giữa 
các lần hoà giải là bao lâu? 


Việc một bên đơn phương yêu cầu ly hôn không trở ngại gì đến 
việc Tòa án có cho ly hôn hay không. Nếu xét thấy mâu thuẫn trầm 
trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không 
đạt được thì Tòa án sẽ cho ly hôn mà không phụ thuộc vào một hay 
hai bên xin ly hôn. 


Theo quy định tại Điều 179 BUTTDS, vụ án ly hôn của bạn có 
thời hạn chuẩn bị xét xử là 4 tháng. Trong trường hợp có tính chất 
phức tạp hoặc do trở ngại khách quan thì có thể kéo dài thêm 2 
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tháng nữa, tối đa là 6 tháng. Và trong thời hạn chuẩn bị xét xử 
này, Tòa án sẽ tiến hành hòa giải. Pháp luật không quy định cụ 
thể phải hoà giải mấy lần, nhưng thông thường nếu quá 3-3 lần 
hoà giải mà không thành thì Tòa án sẽ đưa vụ việc ra xét xử. 


Công ty tôi đang có trainh 
chấp về hợp đồng kinh tế wới 
Ñ_ một công ty khác trị giá giần 


300 triệu đồng. Tòa án cấp quận, huyện chỉ thụ lý, giải 
quyết các tranh chấp kinh tế đến 50 triệu đồng có 
đúng không? Có thẩm quyền giải quyết các vụ án diân 
sự nào? Tôi sẽ phải khởi kiện ở đâu? 

Trước đây, theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Điều Pháp lệnh 
Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế, TAND huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Tòa án cấp huyện) giải quyết 
theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp hợp đồng kinh tế mà giá 
trị tranh chấp dưới 5O triệu đồng, trừ trường hợp có nhân tố nước 
ngoài. Tuy nhiên hiện nay với sự ra đời và có hiệu lực của 
BLTTDS hiện hành thì các tranh chấp kinh tế quy định tại khoản 
1 Điều 29 BLTTDS là thuộc thẩm quyền thụ lý, xét xử của Tòa án 
cấp quận, huyện mà không cần xét tới giá trị tranh chấp, trừ 
những tranh chấp có yếu tố nước ngoài hoặc Tòa án cấp tỉnh lấy 
lên để giải quyết. 

Theo quy định tại Điều 33 BLTTDS hiện hành, TAND cấp 
quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền giải 
quyết các vụ án dân sự sau: 

- Những tranh chấp về dân sự: giữa cá nhân với cá nhân về 
quốc tịch Việt Nam; quyền sở hữu tài sản, hợp đồng dân sự; quyền 
sở hữu tài sản, chuyển giao công nghệ (không có mục đích lợi 
nhuận); thừa kế, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng: đất đai và 
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tài ssản gắn liền; hoạt động nghiệp vụ báo chí; yêu cầu tuyên bố văn 
bản ¡ công chứng vô hiệu; tài sản bị cưỡng chế thi hành án; kết quả 
bán: đấu giá tài sản; 

- Những tranh chấp về hôn nhân và gia đình: các vấn đề về ly 
hôm; chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; thay đổi 
người trực tiếp nuôi con; xác định cha, mẹ, con; cấp dưỡng; 


- Những tranh chấp về kinh doanh, thương mại: Tranh chấp 
phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, 
tổ cehức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi 
nhuàận bao gồm: Mua bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ; phân phối; 
đại diện, đại lý; ký gửi; thuê, cho thuê, thuê mua; xây dựng; tư vấn, 
kỹ !thuật; vận chuyển hàng hóa, hành khách; mua bán cổ phiếu, 
tráii phiếu và giấy tờ có giá khác; Đầu tư, tài chính, ngân hàng; bảo 
hiểtm; thăm dò, khai thác. 

- Những tranh chấp về lao động: Những tranh chấp lao động 
cá :nhân hòa giải thành mà các bên không thực hiện, thực hiện 
khôông đúng; hòa giải không thành hoặc không hòa giải trong thời 
hạm pháp luật quy định. Trừ các tranh chấp không phải hòa giải: 
Sa thải người lao động, người lao động bị đơn phương chấm dứt 
HĐ)LĐ; bồi thường thiệt hại; trợ cấp khi chấm dứt Hợp đồng lao 
độmg; người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động; bảo 
hiểm xã hội theo pháp luật lao động: bồi thường thiệt hại giữa 
người lao động với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao 
độmg đi làm việc ở nước ngoài. 

Căn cứ theo các quy định khoản 1 Điều 29; điểm b khoản 1 
Điều 33, và điểm a khoản 1 Điều 35 BUTTDS hiện hành thì Tòa án 
cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi công ty bị đơn có 
trụi sở là Tòa án có thẩm quyền thụ lý và xét xử vụ án. Do đó, bạn 
cầm nộp đơn khởi kiện lên Tòa án cấp quận, huyện nơi công ty bị 
đơm có trụ Sở. 


607 


cuộc ỐNG bƯỒÌ LĂNG KÍNH PHÁP LUẬT 


Con gái tôi chung sống với một 
thanh niên và sinh một cháu 
N trai Gia đình bên nội không 


công nhận con dâu và cháu nội nên gần 10 năm nay, 
bé sống với ông bà ngoại. Gần đây, cha mẹ cháu cùng 
qua đời, bên nội cho người sang bắt cháu về nuôi. Vấn 
đề này giải quyết thế nào? 


Theo quy định tại Điều ð8, Điều 60, Điều 61, Điều 63 và Điều 
64 BLDS, cháu bé không còn cha, mẹ nên được hưởng chế độ giám 
hộ. Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên mà 
không còn cả cha và mẹ có thể là anh ruột, chị ruột. Trong trường 
hợp không có anh ruột, chị ruột hoặc anh ruột, chị ruột không có 
đủ điều kiện làm người giám hộ thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà 
ngoại là người giám hộ. 

Điều 84 Luật HN và GĐ cũng quy định: Trong trường hợp 
cháu cần được giám hộ mà ông bà nội, ông bà ngoại có đủ điều kiện 
làm người giám hộ thì những người này thoả thuận cử một bên làm 
người giám hộ. Tuy nhiên, cả BLDS và Luật HN và GĐÐ không quy 
định về việc giải quyết tranh chấp (nếu có) giữa những giám hộ 
đương nhiên. UBND xã, phường nơi người được giám hộ cư trú chỉ 
có thẩm quyền cử người giám hộ trong trường hợp không có người 
giám hộ đương nhiên chứ không được giao nhiệm vụ giải quyết 
tranh chấp này. 


Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 6 Điều 27 BLTTDS, tranh 
chấp giữa những người giám hộ đương nhiên là một dạng tranh 
chấp khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định nên 
Tòa án quận, huyện sẽ là cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh 
chấp này. Khi xét xử, Tòa án sẽ xem xét các tình tiết có liên quan 
đến vụ việc, căn cứ vào điều kiện của người giám hộ, vào tình cảm 
giữa người giám hộ và người được giám hộ... để quyết định ai sẽ là 
người giám hộ đương nhiên của cháu bé. Bạn có thể làm đơn gửi 
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đến Tòa án quận, huyện nơi bên nội của cháu bé cư trú để đề nghị 
Tòa án giải quyết. 


Con trai tôi (chưa đầy 15 tuổi) 
4 4 đánh nhau với bạn học gây 
NỒ'È. thương tích nhẹ, nhưng vẫn bị 


Công an phường lập biên bản và xử phạt vi phạm hành 
chính với mức “cảnh cáo”. Xin hỏi, việc xử phạt con tôi 
như vậy có đúng không? 


Theo Điều 6 của Pháp lệnh về xử lý vi phạm hành chính thì 
người bị xử phạt vi phạm hành chính gồm: 


- Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt hành chính 
về vi phạm hành chính do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử 
phạt hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra. 


Quân nhân tại ngũ, quân nhân dự bị trong thời gian tập trung 
huấn luyện và những người thuộc lực lượng Công an nhân dân vi 
phạm hành chính bị xử lý như đối với các công dân khác. Trong 
trường hợp cần áp dụng hình thức phạt tước quyền sử dụng một số 
giấy phép hoạt động vì mục đích quốc phòng, an nỉnh, người xử 
phạt không trực tiếp xử lý mà đề nghị cơ quan, đơn vị quân đội, 
công an có thẩm quyền xử lý theo điều lệnh kỷ luật; 


- Tổ chức bị xử phạt hành chính về mọi vi phạm hành chính 
do mình gây ra. Sau khi chấp hành quyết định xử phạt, tổ chức 
bị xử phạt xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để 
xác định trách nhiệm pháp lý của người đó theo quy định của 
pháp luật; 


- Cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính trong phạm 
vi lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam 
thì bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam. 
Trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập 
có quy định khác. 
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Theo quy định tại Điều 7 của Pháp lệnh về xử lý vi phạm hành 
chính, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vi phạm hành chính thì 
bị phạt cảnh cáo. 


Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp con trai bạn bị xử 
phạt vi phạm hành chính khi còn ở độ tuổi 15 là phù hợp với các 
quy định của pháp luật. 


Hiện tại, Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được ban hành 
ngày 20/6/2012, có hiệu lực từ ngày 01/7/2013. Tuy nhiên, tại Điều 
ð và Điều 22 Luật cũng quy định hình thức xử phạt vi phạm hành 
chính đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi là “cảnh cáo”. 


Tôi là nguyên đơn trong một vụ 
án đòi nợ. Mặc dù Tòa án án 
__ nhiều lần triệu tập nhưng bị đơn 


vẫn không đến khiến vụ án bị kéo dài. Nếu bị đơn vắng 
mặt, vụ án có xét xử được không? Bị đơn có quyền 
chống án? 


Theo quy định tại Điều 199 BUTTDS hiện hành thì: 


- Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, bị đơn vắng mặt thì Hội 
đồng xét xử hoãn phiên tòa, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghi 
xét xử vắng mặt họ; 

- Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai nếu bị đơn tiếp tục vắng 
mặt mà không vì sự kiện bất khả kháng thì Tòa án xét xử vắng 
mặt bị đơn. 

Mặc dù bị đơn bị xét xử vắng mặt nhưng họ vẫn được quyền 
kháng cáo. Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ 
thẩm là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; đối với đương sự không có 
mặt tại phiên Tòa án, thời hạn kháng cáo (1ỗ ngày) sẽ tính từ ngày 
bản án được giao cho họ hoặc được niêm yết. 


Việc niêm yết bản án được quy định như sau: 
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Việc niêm yết công khai bản án chỉ được thực hiện khi không rõ 
tung tích của người được cấp, tống đạt hoặc thông báo hoặc không 
thể thực hiện được việc cấp, tống đạt hoặc thông báo trực tiếp. 


Việc niêm yết công khai bản án do Tòa án trực tiếp hoặc uỷ 
quyền cho UBND cấp xã nơi cư trú hoặc nơi cư trú cuối cùng của 
người được cấp, tống đạt hoặc thông báo được thực hiện theo thủ 
tục sau đây: 


- Niêm yết bản chính tại trụ sở Tòa án, UBND cấp xã nơi cư 
trú hoặc nơi cư trú cuối cùng của người được cấp, tống đạt hoặc 
thông báo. 


- Niêm yết bản sao tại nơi cư trú hoặc nơi cư trú cuối cùng của 
người được cấp, tống đạt hoặc thông báo. 


Thời gian niêm yết công khai văn bản tố tụng là mười lăm 
ngày, kể từ ngày niêm yết. 


Nếu hết 15 ngày, kể từ ngày niêm yết, bị đơn không có đơn 
kháng cáo thì bản án sơ thẩm có hiệu lực thi hành. 


Tôi cho bạn vay tiền nhưng quá 
hạn đã lâu vẫn không trả nợ. 
N_ Nay tôi muốn kiện ra Tòa án 


nhưng không rõ địa chỉ vì người này không có nơi cư trú 
ổn định. Vậy, Tòa án có nhận đơn kiện của tôi không? 


Theo hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán TANDTC tại điểm 8 
mục II Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 hướng 
dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết 
vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của BLUTTDS thì trong trường hợp 
trong đơn khởi kiện không ghi đầy đủ cụ thể hoặc ghi không đúng 
tên, địa chỉ của người bị kiện; tên, địa chỉ của người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan, thì Tòa án yêu cầu người khởi kiện ghi đây đủ 
và đúng tên, địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ 
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liên quan. Nếu người khởi kiện không thực hiện, thì Tòa án trả lại 
đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho họ mà không được 
thụ lý vụ án. 


Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP cũng nêu rõ: Đối với trường 
hợp trong đơn khởi kiện người khởi kiện có ghi đầy đủ cụ thể và 
đúng địa chỉ của người bị kiện, của người có quyền lợi, nghĩa vụ 
liên quan nhưng họ không có nơi cư trú ổn định, thường xuyên 
thay đổi nơi cư trú mà không thông báo địa chỉ mới cho người khởi 
kiện, cho Tòa án, nhằm mục đích giấu địa chỉ, trốn tránh nghĩa vụ 
đối với người khởi kiện, thì được coi là trường hợp người bị kiện, 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cố tình dấu địa chỉ. Tòa án 
vẫn tiến hành thụ lý giải quyết vụ án theo thủ tục chung. Tòa án 
cũng không được tự mình tiến hành thông báo tìm người bị kiện, 
vì đây là nghĩa vụ của đương sự. 


Trong trường hợp người khởi kiện không biết hoặc ghi không 
đúng địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan để ghi trong đơn khỏi kiện, thì họ phải thực hiện việc thông 
báo tìm tin tức, địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan. 


Khi tham gia một vụ án dân sự, 
b gia đình tôi nộp cho Tòa án 
_ toàn bộ giấy tờ (bản chính) về 


mảnh đất đang sử dụng. Sau phiên phúc thẩm, tôi để 
nghị được xin lại giấy tờ nhưng không được với lý do 
“để lưu hồ sơ”. Như vậy có đúng không? 


Pháp luật tố tụng hiện hành chưa có quy định cụ thể về việc 
trả lại chứng cứ (à các giấy tờ bản chính) cho đương sự sau khi xét 
xử. Do những giấy tờ (bản chính) đã được đưa vào hồ sơ vụ án và 
được coi là chứng cứ để giải quyết vụ án nên Tòa án không có cơ sở 
để giải quyết yêu cầu xin lại những giấy tờ này. 
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Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 84 BLTTDS thì trong quá 
trình Tòa án giải quyết vụ việc dân sự, đương sự có quyền và nghĩa 
vụ giao nộp chứng cứ cho Tòa án; nếu đương sự không nộp hoặc 
nộp không đầy đủ thì phải chịu hậu quả của việc không nộp hoặc 
nộp không đầy đủ đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 


Việc đương sự giao nộp chứng cứ cho Tòa án phải được lập 
thành biên bản. Trong biên bản phải ghi rõ tên gọi, hình thức, nội 
dung, đặc điểm của chứng cứ; số bản, số trang của chứng cứ và thời 
gian nhận; chữ ký hoặc điểm chỉ của người giao nộp, chữ ký của 
người nhận và dấu của Tòa án. Biên bản phải lập thành hai bản, 
một bản lưu vào hồ sơ vụ việc dân sự và một bản giao cho đương 
sự nộp chứng cứ giữ. 


Do pháp luật tố tụng hiện hành chưa có quy định cụ thể về việc 
trả lại chứng cứ (đà các giấy tờ bản chính) cho đương sự sau khi xét 
xử, những giấy tờ (bản chính) đã được đưa vào hồ sơ vụ án và được 
coi là chứng cứ để giải quyết vụ án nên Tòa án không có cơ sở để 
giải quyết yêu cầu xin lại những giấy tờ này. 


Em trai tôi say rượu quậy phá 
nên bị Phó Công an phường ra 
_ quyết định tạm giữ hành chính 


trong 24 giờ. Xin được hỏi: Phó Công an phường có 
thẩm quyền ra quyết định tạm giữ hành chính đối với 
người vi phạm không? 


Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 19/2009/NĐ-CP 
ngày 19/02/2009 sửa đổi, bổ sung Điều 7 của Quy chế tạm giữ người 
theo thủ tục hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 
162/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 thì những người sau đây có quyền 
quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính: Chủ tịch UBND 
xã, thị trấn, Trưởng Công an phường; Trưởng Công an cấp huyện; 
Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng 
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phòng Cảnh sát trật tự, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ 
- đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, Trưởng 
phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức 
vụ, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, 
Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng phòng 
Quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của Công an cấp tỉnh; Thủ trưởng đơn 
vị Cảnh sát cơ động từ cấp đại đội trở lên, Trạm trưởng Trạm Công 
an cửa khẩu... và một số người khác trong các lực lượng Kiểm lâm, 
Hải quan, Quản lý thị trường, Bộ đội biên phòng 


Những người có thẩm quyền quyết định tạm giữ người theo 
thủ tục hành chính có thể ủy quyền cho cấp phó thực hiện thẩm 
quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính khi vắng mặt và 
được ủy quyền thực hiện các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành 
chính và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính khác. Cấp phó 
được ủy quyền phải tuân thủ những quy định của pháp luật về 
tạm giữ người theo thủ tục hành chính và phải chịu trách nhiệm 
về quyết định tạm giữ người của mình trước cấp trưởng và trước 
pháp luật. 

Như vậy, khi Trưởng Công an phường vắng mặt và có ủy 
quyền thì Phó Trưởng Công an phường có thẩm quyền ra quyết 
định tạm giữ hành chính. 


Xin cho biết thời hạn tạm giữ 
/ người theo thủ tục hành chính 
_ được quy định thế nào? Cơ 


quan tạm giữ người phải thông báo cho thân nhân 
người bị tạm giữ trong thời hạn bao lâu? 


Theo quy định tại Nghị định số 162/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 
ban hành Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính -được sửa 
đổi, bổ sung theo Nghị định số 19/2009/NĐ-CP ngày 19/02/2009 thì 
thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính không được quá 12 
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giờ. Trong trường hợp cần thiết, thời hạn tạm giữ có thể được kéo dài 
hơn, nhưng cũng không được quá 24 giờ, kể từ thời điểm bắt đầu giữ 
người vi phạm. Đối với trường hợp vi phạm quy chế biên giới hoặc vì 
phạm hành chính ở vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh, hải đảo thì thời 
hạn tạm giữ có thể được kéo dài hơn, nhưng cũng không được quá 48 
giờ, kể từ thời điểm bắt đầu giữ người vi phạm. 

Khi hết thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính, người 
ra quyết định tạm giữ phải chấm dứt ngay việc tạm giữ đối với 
người bị tạm giữ và phải ghi vào sổ theo dõi tạm giữ hành chính, 
có chữ ký xác nhận của người bị tạm giữ. Trường hợp người bị tạm 
giữ từ chối ký xác nhận thì người ra quyết định tạm giữ phải lập 
biên bản hoặc phân công cho người đang trực tiếp thi hành nhiệm 
vụ tiến hành lập biên bản và ghi rõ lý do vào biên bản, biên bản 
phải có chữ ký của người chứng kiến (nếu có), người lập biên bản, 
người đã ra quyết định tạm giữ. 

Theo yêu cầu của người bị tạm giữ và tùy thuộc vào từng 
trường hợp cụ thể, người ra quyết định tạm giữ có thể thông báo 
bằng văn bản, điện thoại, Fax hoặc các phương tiện thông tin 
khác về quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính cho gia 
đình, nơi làm việc, học tập của người bị tạm giữ biết trong thời 
hạn người đó đang chấp hành quyết định tạm giữ. Nếu vì lý do 
khách quan mà không thể thông báo được thì phải báo cho người 
bị tạm giữ biết và ghi vào sổ theo dõi người bị tạm giữ hành chính. 
Trong trường hợp tạm giữ người chưa thành niên vi phạm hành 
chính vào ban đêm (từ 22 giờ đến ð giờ sáng ngày hôm sau) hoặc 
tạm giữ họ trên 6 giờ, thì người ra quyết định tạm giữ phải thông 
báo ngay cho cha, mẹ hoặc người giám hộ của họ biết. Trường hợp 
không xác định được cha, mẹ, người giám hộ hoặc vì lý do khách 
quan mà không thể thông báo được thì phải báo ngay cho người bị 
tạm giữ biết và phải ghi rõ lý do vào sổ theo dõi người bị tạm giữ 
hành chính. 


ŒuỘG SỐNG DƯỚÌ LÃNG KÍNH PHÁP LUẬT 


Tôi nộp đơn khởi kiện đòi nhà 
hỈ cho ở nhờ và Tòa án đã thụ lý 
§_ nhưng đến nay đã gần 2 tháng, 


vẫn chưa thấy Tòa án đưa vụ án ra xét xử. Xin cho biết, 
pháp luật quy định bao lâu thì Tòa án phải đưa vụ kiện 
ra xét xử? 


Theo quy định tại Điều 179 BLUTTDS hiện hành thì thời hạn 
chuẩn bị xét xử các tranh chấp về dân sự là bốn tháng, kể từ ngày 
thụ lý vụ án. Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do trở ngại 
khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời 
hạn chuẩn bị xét xử, nhưng không quá hai tháng. Như vậy, kể cả 
thời gian gia hạn thì £hời hạn chuẩn bị xét xử các tranh chấp về 
dân sự tối đa là sáu tháng. 


Trong thời hạn chuẩn bị xét xử, tuỳ từng trường hợp, Tòa án 
ra một trong các quyết định sau đây: 


a) Công nhận sự thoả thuận của các đương sự; 
b) Tạm đình chỉ giải quyết vụ án; 

c) Đình chỉ giải quyết vụ án; 

đ) Đưa vụ án ra xét xử. 


Trong thời hạn một tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án 
ra xét xử, Tòa án phải mở phiên Tòa; trong trường hợp có lý do 
chính đáng thì thời hạn này là hai tháng. 


Với quy định trên, trong trường hợp vụ án được đưa ra xét xử 
thì thời hạn giải quyết các tranh chấp về dân sự tối đa là tám tháng. 


Tôi là nguyên đơn trong một vụ 

449 án dân sự đã được Tòa án quận 
§_ xét xử sơ thẩm; nay tôi muốn 

kháng cáo lên Tòa án phúc thẩm. Xin cho biết thời hạn 
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15 ngày kháng cáo của tôi tính từ ngày Tòa án tuyên án 
hay từ ngày tiếp theo sau ngày đó? 


Theo quy định tại Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 
04/8/2006 của Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn thi hành 
một số quy định trong Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa 
án cấp phúc thẩm” của BLTTDS (Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP 
ngày 04/8/2006) thì thời hạn kháng cáo bản án Sơ thẩm được tính 
như sau: 


- Thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo bản án sơ thẩm 
là ngày tiếp theo của ngày được xác định. Ngày được xác định là 
ngày Tòa án tuyên án đối với đương sự có mặt tại phiên Tòa sơ 
thẩm hoặc là ngày bản án sơ thẩm được giao hoặc được niêm yết 
đối với đương sự không có mặt tại phiên Tòa sơ thẩm. 


Ví dụ: Ngày 01/3/2009 Tòa án xét xử sơ thẩm vụ án dân sự và 
tuyên án cùng ngày thì ngày được xác định và thời điểm bắt đầu 
tính thời hạn kháng cáo, kháng nghị như sau: 


- Đối với đương sự có mặt tại phiên Tòa sơ thẩm, thì ngày được 
xác định là ngày 01/3/2009 và thời điểm bắt đầu tính thời hạn 
kháng cáo mười lăm ngày là ngày 02/3/2009. 


- Đối với đương sự không có mặt tại phiên Tòa sơ thẩm và giả 
sử ngày 20/3/2009 Tòa án cấp sơ thẩm mới giao bản án sơ thẩm cho 
đương sự, thì ngày được xác định là ngày 20/3/2009 và thời điểm 
bắt đầu tính thời hạn kháng cáo mười lăm ngày là ngày 
21/3/2009:... 


Như vậy, nếu anh/chị có mặt tại phiên Tòa sơ thẩm thì thời 
hạn 1ð ngày kháng cáo được tính từ ngày tiếp ngay theo sau ngày 
tuyên án trở đi. 
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Xin cho biết trẻ em có quyền 
b làm đơn chống án không? Tôi 
Ô là người bị hại, không thể tự 


mình làm đơn chống án thì có thể ủy quyền cho người 
khác làm đơn chống án được không? 


Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04/8/2006 đã quy định 
về việc làm đơn kháng cáo (vẫn được mọi người quen gọi là đơn 
chống án) như sau: 


a) Đương sự là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân 
sự có thể tự mình làm đơn kháng cáo. Tại mục tên, địa chỉ của 
người kháng cáo trong đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ của đương sự 
có kháng cáo. Đồng thời ở phần cuối đơn kháng cáo, đương sự đó 
phải ký tên hoặc điểm chỉ. 

b) Đương sự là người từ đủ 1ð tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không 
mất năng lực hành vi dân sự, không bị hạn chế năng lực hành vi 
dân sự đã tham gia lao động theo hợp đồng lao động hoặc giao dịch 
dân sự bằng tài sản riêng của mình là đương sự trong vụ án về 
tranh chấp có liên quan đến hợp đồng lao động hoặc giao dịch dân 
sự đó có thể tự mình làm đơn kháng cáo. Tại mục tên, địa chỉ của 
người kháng cáo trong đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ của đương sự 
có kháng cáo. Đồng thời ở phần cuối đơn kháng cáo, đương sự đó 
phải ký tên hoặc điểm chỉ. 

c) Đương sự nếu không tự mình kháng cáo, thì có thể uỷ 
quyền cho người khác đại diện cho mình kháng cáo, trừ kháng cáo 
bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm về ly hôn. Tại mục tên, 
địa chỉ của người kháng cáo trong đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ của 
người đại diện theo uỷ quyền có kháng cáo; họ, tên, địa chỉ của 
đương sự uỷ quyền kháng cáo và văn bản uỷ quyền. Đồng thời ở 
phần cuối đơn kháng cáo, người đại diện theo uỷ quyền phải ký 
tên hoặc điểm chỉ. 
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Với các quy định nói trên, nếu bạn không thể tự mình làm đơn 
kháng cáo thì có thể ủy quyền cho người khác làm đơn kháng cáo. 


Tôi và người hàng xóm có 
hb tranh chấp nhau về lối đi chung 
N và tôi đã đưa đơn ra Tòa án. 


Sau đó, hai chúng tôi hòa giải và Tòa án huyện đã ra 
Quyết định công nhận sự thỏa thuận của hai chúng tôi. 
Tuy nhiên, sau khi thỏa thuận có hiệu lực, tôi thấy mình 
có nhầm lẫn khi xác định diện tích đất nên mới đồng ý 
hòa giải. Xin hỏi, tôi có thể để nghị Tòa cấp trên xét lại 
Quyết định đó không? 

Theo quy định tại Điều 188 BLTTDS hiện hành về hiệu lực 
của quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự của Tòa 
án thì Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự có 
hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng 
cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 


Tuy nhiên, điều luật này cũng quy định: Quyết định công 
nhận sự thoả thuận của các đương sự chỉ có thể bị kháng nghị 
theo thủ tục giám đốc thẩm nếu có căn cứ cho rằng sự thoả thuận 
đó là do bị nhầm lẫn, lừa dối, đe doa hoặc trái pháp luật, trái đạo 
đức xã hội. 

Như vậy, nếu sau khi Quyết định công nhận sự thỏa thuận của 
Tòa án giải quyết tranh chấp lối đi chung với người hàng xóm có 
hiệu lực mà anh phát hiện thấy có sự nhầm lẫn, dẫn đến việc đưa 
ra quyết định thỏa thuận không chính xác thì anh có quyền gửi 
đơn đề nghị Chánh án Tòa án hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân cấp tỉnh kháng nghị để Ủy ban Thẩm phán TAND cấp 
tỉnh xét xử giám đốc thẩm, giải quyết lại vụ án theo quy định của 
pháp luật. 
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Tôi và một người bà con đang 
b tranh chấp một ngôi nhà được 
: _'È. thừa kế và tôi đã gửi đơn ra Tòa 


án. Xin hỏi, tôi có thể yêu cầu Tòa án định giá ngôi nhà 
đang tranh chấp để đánh giá phần thừa kế được hưởng 
không? Nếu có thì thủ tục thế nào? 


Theo quy định tại khoản 1 Điều 92 BLTTDS hiện hành thì 
“Tòa án ra quyết định định giá tài sản đang tranh chấp trong các 
trường hợp sau đây: a) Theo yêu cầu của một hoặc các bên đương 
sự; b) Các bên thỏa thuận uới nhau hoặc uới tổ chức thẩm định giá 
theo mức giá thấp nhằm trốn tránh nghĩa uụ uới Nhà nước". 


Như vậy, bạn có quyền làm đơn đề nghị Tòa án đang thụ lý vụ 
việc ra Quyết định định giá tài sản. Tòa án sẽ ra quyết định thành 
lập Hội đồng định giá gồm: Chủ tịch Hội đồng và các thành viên là 
đại điện cơ quan tài chính và các cơ quan chuyên môn có liên quan. 
Hội đồng định giá chỉ tiến hành định giá khi có mặt đầy đủ các 
thành viên của Hội đồng. Trong trường hợp cần thiết, đại diện 
UBND cấp xã nơi có tài sản định giá được mời chứng kiến việc định 
giá. Các đương sự được thông báo trước về thời gian, địa điểm tiến 
hành định giá, có quyền tham dự và phát biểu ý kiến về việc định 
giá. Quyền quyết định về giá đối với tài sản định giá thuộc Hội 
đồng định giá. 

Việc định giá phải được ghi thành biên bản, trong đó ghi rõ ý 
kiến của từng thành viên, của đương sự nếu họ tham dự. Quyết 
định của Hội đồng định giá phải được quá nửa tổng số thành viên 
biểu quyết tán thành. Các thành viên Hội đồng định giá, đương sự, 
người chứng kiến ký tên vào biên bản. 


Một số người nợ tiền bán hàng 
5b của tôi đã quá hạn rất lâu 
__ nhưng không chịu trả. Nếu tôi 


620 


TỐ TUNG 


kiện, Tòa án tuyên buộc phải trả tiền nhưng họ cố tình 
chây ÿ không trả thì tôi phải làm thế nào? Pháp luật có 
biện pháp gì buộc họ phải trả tiền không? 


Theo quy định tại Điều 4 Luật THADS thì bản án, quyết định 
của Tòa án có hiệu lực phải được cơ quan, tổ chức và mọi công dân 
tôn trọng. Cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi 
trách nhiệm của mình chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định 
và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành án. 


Trong trường hợp chị khởi kiện những người nợ tiền ra Tòa 
án, khi bản án (hoặc quyết định) của Tòa án tuyên buộc những 
người nợ tiền phải thanh toán đầy đủ cho chị các khoản nợ có hiệu 
lực mà bên vay không tự nguyện hoàn trả thì theo quy định của 
Luật THADS, trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bản án, quyết 
định có hiệu lực pháp luật, chị có quyền làm đơn gửi tới cơ quan 
thi hành án cấp quận, huyện nơi Tòa án xét xử sơ thẩm để yêu cầu 
thi hành án. 


Đơn yêu cầu thi hành án bao gồm các nội dung sau: Họ, tên, 
địa chỉ của người yêu cầu; tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu 
cầu; họ, tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi 
hành án; nội dung yêu cầu thi hành án; thông tin về tài sản hoặc 
điều kiện thi hành án của người phải thi hành án. 

Người làm đơn yêu cầu thi hành án phải ghi rõ ngày, tháng, 
năm và ký tên hoặc điểm chỉ. Kèm theo đơn yêu cầu thi hành án, 
phải có bản án, quyết định được yêu cầu thi hành và tài liệu khác 
có liên quan, nếu có. Người yêu cầu thi hành án có quyền yêu cầu 
cơ quan thi hành án dân sự áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành 
án gồm: phong tỏa tài khoản; tạm giữ tài sản, giấy tờ; tạm dừng 
việc đăng ký, chuyển dịch, thay đổi hiện trạng về tài sản. 

Cơ quan thi hành án sẽ ra thông báo thi hành án, ấn định cho 
người phải thi hành án một thời hạn tự nguyện thi hành án là 15 
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ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được hoặc được 
thông báo hợp lệ quyết định thi hành án. Hết thời hạn tự nguyện 
nói trên, người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà 
không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế. 

Việc cưỡng chế thi hành đối với tài sản là tiền sẽ được cơ quan 
thi hành án áp dụng một trong các biện pháp như khấu trừ tiền 
trong tài khoản; trừ vào thu nhập của người phải thi hành án; thu 
tiền từ hoạt động kinh doanh của người phải thi hành án; thu tiền 
của người phải thi hành án đang giữ hoặc thu tiền của người phải 
thi hành án đang do người thứ ba giữ hoặc phát mại tài sản của 
người phải thi hành án để thu nợ. 


Tôi bị một người bạn kiện ra Tòa 
b án đòi khoản tiền nợ 900 triệu 
_ đồng. Tuy nhiên người kiện tôi 


cũng nợ lại tôi 300 triệu đồng. Vậy, tôi có thể khởi kiện 
ngược lại người này hay không? Thủ tục ra sao? 


Phản tố là một quyền của người bị kiện (Bị đơn) trong vụ án 
dân sự, theo đó, người bị kiện được quyền “kiện ngược lại” người đã 
kiện mình, nếu việc “kiện ngược” đó đáp ứng được các quy định của 
pháp luật. Theo quy định tại Điều 175, 176 BLUTTDS thì trong thời 
hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được thông báo về việc Tòa án 
đã thụ lý vụ án, người được thông báo (bị đơn) phải nộp cho Tòa án 
văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của người khởi kiện 
và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu có. Cùng với việc phải nộp cho 
Tòa án văn bản nói trên, bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố 
đối với nguyên đơn. Yêu cầu phản tố của bị đơn đối với nguyên đơn 
được chấp nhận khi có một trong các trường hợp sau đây: 


- Yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu của 
nguyên đơn; 
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- Yêu cầu phản tố được chấp nhận dẫn đến loại trừ việc chấp 
nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn; 


- Giữa yêu cầu phản tố và yêu cầu của nguyên đơn có sự liên 
quan với nhau và nếu được giải quyết trong cùng một vụ án thì làm 
cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh hơn. 


Theo quy định nói trên, bạn là bị đơn trong vụ án (bị đòi nợ 900 
triệu đồng) và yêu cầu phản tố của bạn (đòi nợ 300 triệu đồng) được 
coi là trường hợp “để bù trừ nghĩa uụ uới yêu cầu của nguyên đơn”: 
do đó bạn có quyền làm đơn yêu cầu phản tố nộp cho Tòa án nơi đã 
thụ lý vụ án theo yêu cầu của nguyên đơn. Thủ tục yêu cầu phần 
tố thực hiện theo quy định về thủ tục khởi kiện của nguyên đơn. 
Cùng với đơn yêu cầu phản tố, bạn phải nộp cho Tòa án các tài liệu, 
chứng cứ kèm theo để chứng minh cho yêu cầu phản tố. Trên cơ sở 
các tài liệu, chứng cứ do bạn xuất trình, Tòa án sẽ xem xét, quyết 
định việc có chấp nhận yêu cầu phản tố của bạn hay không? Nếu 
yêu cầu phản tố của bạn được chấp nhận, bạn sẽ được bù trừ khoản 
tiền (300 triệu đồng) nguyên đơn còn nợ bạn vào khoản tiền (900 
triệu đồng) bạn còn nợ nguyên đơn, khi đó, nếu yêu cầu đòi tiền 
của nguyên đơn cũng được Tòa án chấp nhận thì bạn chỉ có nghĩa 
vụ trả cho nguyên đơn số tiền 600 triệu đồng. 
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Lời nói đầu 
Danh mục từ viết tắt 

LĨNH VỰC HÌNH SỰ 
1. Thế nào là bị cáo, thế nào là bị can? 
2. Tiền án, tiền sự là gì? 
3. Căn cứ để phân biệt các loại tội phạm 


4. Những trường hợp phải thay đổi người tiến hành 


tố tụng? 
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5. Người làm chứng cũng có thể bị dẫn giải 

6. Thủ tục triệu tập bị can tại ngoại 

7. Thời hiệu thi hành bản án hình sự 

8. Thủ tục khám xét chỗ ở, chỗ làm việc 

9. Thời hạn điều tra bổ sung là bao lâu? 

10. Quyền mời người bào chữa cho trẻ vị thành niên 
11. Trường hợp nào được hoãn chấp hành án phạt tù? 
12. Cơ quan nào có trách nhiệm quản lý người bị kết án? 
18. Hình phạt tử hình được thi hành thế nào? 

14. Biện pháp trục xuất được áp dụng khi nào? 

1ö. Thủ tục xin xóa án tích 

16. Điều kiện được hưởng án treo 


17. Tòa đình chỉ vụ án theo yêu cầu của bị hại 


18. Lập công lớn được miễn chấp hành hình phạt tù 
19. Thời gian thử thách cho án tù treo 

20. Điều kiện miễn, giảm tiền phạt 

21. Bắt buộc chữa bệnh 

29. Giảm hình phạt đối với tù chung thân 

23. Thủ tục nhận bảo lĩnh 

24. Trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên 
2ã. Những trường hợp được miễn chấp hành hình phạt 
26. Những phạm nhân nào được đặc xá? 

27. Người trên 70 tuổi được đặc xá sớm hơn 

28. Người được hưởng án treo không được xét đặc xá 


29. Một số trường hợp đủ điều kiện nhưng không được 
đề nghị đặc xá 


30. Lập công lớn được đề nghị đặc xá trước thời hạn 

31. Một số đối tượng đặc biệt có thể được đặc xá 

32. Trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị đặc xá 

33. Con hư, cha mẹ có thể đề nghị đưa vào trường 
giáo dưỡng 

34. Trường hợp nào được hoãn việc phải đưa vào trường 
giáo dưỡng? 

35. Người thành niên phạm pháp có thể bị đưa vào “cơ 
sở giáo dục”? 

36. Xử lý hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài 
sản của người khác 

37. Sáu tội danh áp dụng với người bán hóa đơn giá trị 
gia tăng 
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38. Làm giả nhãn hiệu hàng hóa bị phạt tù đến 3 năm 60 


39. Cha mẹ bồi thường, con được giảm nhẹ hình phạt — 81 


40. Giảm án nếu tự nguyện bồi thường thiệt hại 82 
41. Xử phạt hành vi kinh doanh hàng giả 63 
42. Sử dụng tiền giả bị phạt ít nhất là 3 năm tù 65 
43. Mua bán dao, kiếm có thể bị xử lý hình sự 66 
44. “Tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc" gồm nhữnggì?” 67 
45. Đánh bạc đến bao nhiêu tiền thì bị phạt tù? 68 
46. Tội lập quỹ trái phép bị phạt tù đến 15 năm 69 


47. Sản xuất, kinh doanh “rau bẩn, thịt bẩn” sẽ bị xử lý 70 
48. “Hôi của” có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự 71 


49. Trả lại tài sản trộm cắp vẫn phải chịu trách nhiệm 


hình sự 73 
50. Tạo dựng hiện trường bị cướp để trốn nợ thì bị xử lý 

thế nào? 74 
51. Cho vay lãi nặng có thể bị phạt tù 76 


52. Những người đi vay tiền với lãi xuất rất cao rồi bỏ 
trốn thì bị xử lý như thế nào? 76 


53. Xử lý người sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng 
trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo thế nào? 78 
ð4. Trách nhiệm hình sự đối với người buôn bán hàng giả 81 
5ö. Người đưa hối lộ cũng có thể phải chịu trách nhiệm 
hình sự 82 
ð6. Không trả nợ tiền thua lô đề có bị xử lý không? 83 
ð7. Sửa chữa, làm giả giấy báo điểm để xét tuyển 


nguyện vọng 2 có phạm tội không? 85 
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8. Giao cấu với người chưa đủ 16 tuổi có phạm tội không? 


õ9. Giao cấu với người trên 16 tuổi có vi phạm pháp 
luật không? 


60. Hành vi mua dâm bị xử lý thế nào? 


61. Thế nào là “phạm tội nhiều lần” trong tội chứa 
mại dâm? 
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66. Thời gian giải quyết vụ án đua xe trái phép 

67. Gây tai nạn chết người, bồi thường đầy đủ vẫn có 
thể bị khởi tố 
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70. Gây rối trật tự công cộng đến đâu thì bị coi là gây 
“hậu quả nghiêm trọng”? 


71. Tội cản trở giao thông đường sắt 

72. Đua xe trái phép có thể bị phạt đến 20 năm tù 

73. Xử lý hành vi vi phạm an toàn giao thông đường thủy 

74. Gây tai nạn rồi bỏ trốn là tình tiết tăng nặng 

7ð. Lưu ảnh sex của bạn gái cũ ở máy tính có phạm 
tội không? 


76. Tạo virus máy tính có thể bị xử lý hình sự 
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82. Lợi dụng trẻ em lang thang để trục lợi sẽ bị xửlý 118 
83. Hành hung người đang làm nhiệm vụ có thể bị 


phạt tù 121 
84. Các quy định xử phạt y, bác sĩ thiếu trách nhiệm 122 

85. Tội cản trở hoạt động của nhà báo 125 

86. Phòng vệ chính đáng 127 
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phẩm không bảo đảm vệ sinh 
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113. Tung tin đồn thất thiệt bị phạt tiền đến 20 
triệu đồng 


146 
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(uộc šỐNG DƯỒÌ LĂNG KÍNH PHÁP LUẬT 


114. Mua, bán xe máy phải làm thủ tục sang tên 172 
115. Thủ tục sang tên đối với xe được tặng cho 173 
116. Sinh viên được đăng ký xe máy tại nơi đang theohọc 174 


117. Quy định về tạm giữ phương tiện gây tai nạn 175 
118. Người gửi tin nhắn quảng cáo có thể bị xử lý 
hành chính 177 

119. Quy định về treo biển hiệu 178 
120. Điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử 179 
121. Xin cấp lại Giấy phép lái xe ở đâu? 181 
LĨNH VỰC KINH DOANH - THƯƠNG MẠI 183 
122. Những hình thức đầu tư mà Việt kiều có thể 
tham gia 183 
123. Công chức không được thành lập, quản lý doanh 
nghiệp tư nhân 184 
124. Vợ chồng có được cùng thành lập Công ty 
TNHH không? 185 
125. Thủ tục lập văn phòng đại diện của công ty 
trong nước 186 
126. Công ty nước ngoài mở văn phòng đại diện ở 
Việt Nam 188 
127. Người nước ngoài được giữ bao nhiêu cổ phần 
trong doanh nghiệp Việt Nam? 189 
128. Có được phép kinh doanh súng săn, súng thể 
thao không? 191 
129. Những loại pháo nào được phép sử dụng? 492 


130. Đổi tên doanh nghiệp có phải đăng ký lại tên chủ 
sở hữu tài sản 193 
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HỤC LựG 


131. Quy định về đặt biển quảng cáo sản phẩm ngoài trời 


132. Trường hợp nào không được quyền thành lập và 
quản lý doanh nghiệp 


133. Giám đốc ủy quyền cho cấp phó thế nào? 
134. Thay đổi người đại diện công ty 


185. Điều kiện và thủ tục xin phép kinh doanh văn 
hoá phẩm 


136. Nguyên tắc đặt tên doanh nghiệp 

137. Doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào nhà đất 
138. Cho thuê nhà phải đăng ký kinh doanh 

139. Có được làm cùng một lúc hai doanh nghiệp? 


140. Thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động của 
doanh nghiệp 


141. Xin Giấy phép mở dịch vụ Internet 

142. Cấm hạn chế cạnh tranh của doanh nghiệp khác 
143. Thẻ đi lại của doanh nhân 

144. Đăng ký lại theo Luật Doanh nghiệp mới 

145. Thủ tục mang vàng về Việt Nam kinh doanh? 


146. Thủ tục thành lập doanh nghiệp 100% vốn 
nước ngoài 


147. Thủ tục lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp 
148. Điều kiện để kinh doanh dịch vụ trò chơi trực tuyến 
149. Mang con dấu từ nước ngoài về Việt Nam sử dụng 
150. Những trường hợp nào bị thu hồi con dấu? 

151. Những ngành nghề nào bị cấm kinh doanh? 

152. Quyền thành lập doanh nghiệp 
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_.... QUỘO SỐNG DƯỚI LẶNG KÍNH PHÁP LUẬT 


153. Một văn phòng không được đại diện cho 2 công ty 


nước ngoài 224 
154. Thương nhân không ở Việt Nam vẫn được mua 

bán hàng hóa 225 
155. Thủ tục tuyển người nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam 226 
156. Điều kiện mở công ty dịch vụ bảo vệ 228 
157. Cổ đông có quyền yêu cầu Tòa án hủy quyết định 

Đại hội cổ đông không? 230 
158. Quy định về việc gửi thư điện tử, tin nhắn 

quảng cáo 232 
159. Hộ kinh doanh cá thể không phải nộp thuế thu 

nhập doanh nghiệp 233 


160. Thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH một 
thành viên 234 


161. Văn phòng đại diện không được trực tiếp kinh doanh 236 


1632. Nghỉ việc có phải trả lại số cổ phần đã mua của 


công ty không? 237 
163. Chỉ được giải thể công ty khi thanh toán hết các 

khoản nợ 238 
164. Vợ thay chồng làm giám đốc công ty 239 
165. Một người cũng có thể thành lập công ty 241 
166. Điều kiện kinh doanh dịch vụ taxi 242 
167. Thủ tục đổi tên công ty 244 


168. Con có được thừa kế cha để trở thành thành viên 
của công ty? 245 


169. Không niêm yết giá bị phạt tiền đến 10 triệu đồng 246 
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170. Người có tiền án không được mở hiệu cầm đô? 

171. Nên lập doanh nghiệp tư nhân hay công ty TNHH? 

172. Thay đổi trụ sở và bổ sung ngành, nghề kinh doanh 

173. Những điều cấm khi kinh doanh đa cấp 

174. Đăng ký xin cấp phép hoạt động cho website 
XUẤT NHẬP CẢNH 

175. Thủ tục gia hạn visa 

176. Điều kiện hồi hương về Việt Nam sinh sống 


177. Công dân Việt Nam ở nước ngoài cấp đổi hộ chiếu 
thế nào? 


178. Thủ tục xin cấp hộ chiếu Việt Nam 

179. Thủ tục gia hạn hộ chiếu 

180. Hộ chiếu cũ chưa hết hạn, có thể xin hộ chiếu 
mới không? 

181. Thời gian xin cấp lại hộ chiếu bị mất ở nước ngoài 

182. Trẻ em bao nhiêu tuổi thì phải làm hộ chiếu 


183. Mang hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực thì không 
cần thị thực khi về nước 


184. Lệ phí gia hạn hộ chiếu tại ĐSQ Việt Nam ở 
nước ngoài 


185. Thủ tục gửi con về sống ở Việt Nam 

186. Các trường hợp bị hoãn xuất cảnh ra khỏi Việt Nam 

187. Mẹ và con khác quốc tịch không được dùng chung 
hộ chiếu 


188. Mất hộ chiếu ở nước ngoài có trở về được Việt Nam? 
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CuỘG SỐNG ĐỒÌ LĂNG KÍNH PHÁP LUẬT 


189. Mắc bệnh viêm gan B có được xuất cảnh? 269 
190. Mời đối tác nước ngoài sang Việt Nam 270 
191. Các trường hợp không được xuất cảnh 271 
192. Thủ tục xin cấp thị thực về Việt Nam 272 
193. Tiền mang khi xuất nhập cảnh tăng từ 3.000 lên 
5.000 USD s& 
194. Hàng miễn thuế khi nhập cảnh Việt Nam 274 
195. Hồ sơ đề nghị cấp giấy miễn thị thực 275 


196. Ủy quyền công ty luật làm thủ tục cấp hộ chiếu 277 
197. Mua bán ngoại tệ trên thị trường tự do sẽ bị phạt 278 
198. Không được nhận lương trực tiếp bằng ngoại tệ 280 
199. Các nghề không được làm khi đi lao động ở 


nước ngoài 283 
200. Người lao động ở nước ngoài có được trả tiền ký 
quỹ nếu về nước trước thời hạn? 285 
LĨNH VỰC DÂN SỰ NHÂN THÂN 287 
201. Phát tần trái phép hình ảnh cá nhân trên mạng có 
thể bị phạt tù 287 
202. Thủ tục đăng ký hai quốc tịch? 289 
203. Thủ tục điều chỉnh hộ tịch sau khi đã xác định lại 
giới tính 291 
204. Thủ tục nhập quốc tịch, chuyển tiền về Việt Nam? 295 
205. Quy định về nhập hộ khẩu 298 
206. Thủ tục nhập hộ khẩu Hà Nội? 301 


207. Cách tính thời gian tạm trú liên tục để nhập 
hộ khẩu? 303 
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HỤC Lục 


208. Nhận cha con khi người cha đã chết 304 
209. Đăng ký lại Giấy khai sinh 306 
210. Giấy khai sinh bị nhòe có được chứng thực? 308 
211. Người tàn tật có được lái xe? 440 
212. Có bắt buộc về quê để đổi chứng minh nhân dân? 312 
213. Quy định về nơi bầu cử đối với sinh viên 314 
214. Đọc trộm e-mall là phạm luật 316 
215. Đối tượng được cấp giấy miễn thị thực 318 
216. Có được hưởng chế độ thân nhân liệt sĩ? 320 
217. Việc chứng thực bản sao không phụ thuộc vào nơi 
cư trú 321 
218. Thẩm quyền chứng thực giấy tờ, văn bản bằng 
tiếng nước ngoài 322 
219. Điều kiện xin cấp lại Giấy phép lái xe bị tước 
không thời hạn 323 
220. Độ tuổi của người lái xe 324 
221. Những người không có quyền bầu cử 325 
222. Thủ tục đăng ký việc giám hộ 327 
TÀI SẢN 329 


223. Hợp đồng mua bán nhà không công chứng sẽ vôhiệu 232g 
224. Bố đang ốm nặng, chúng tôi có thể chia tài sản không? 330 
225. Cha mẹ cho tôi nhà, sau này họ có thể đòi lại không? 331 


226. Sống ở nước ngoài và có hộ chiếu VN thì mua nhà 
được không? 331 


227. Người mượn xe gây tai nạn, chủ xe có phải chịu 
trách nhiệm? 333 
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CuộC SỐNG DƯỠÌ LĂNG KÍNH PHÁP LUẬT 


228. Hợp đồng thuê nhà trên 6 tháng phải công chứng 334 


229. Những tài sản phải đóng lệ phí trước bạ 335 
230. Mang ôtô từ nước ngoài về Việt Nam 336 
231. Người hồi hương có được mang xe máy về 

nước không? 338 
232. Điều khoản cần thiết của hợp đồng mua bán nhà 340 
233. Thủ tục cần thiết khi mua bán nhà 343 
234. Đòi lại nhà cho thuê ở Việt Nam 344 
235. Đòi lại nhà ủy quyền cho người khác quản lý khi 

xuất cảnh 346 
236. Tiền bù đắp tổn thất tỉnh thần do tính mạng bị 

xâm phạm 347 
237. Trả tiền vay trước thời hạn 348 


238. Anh em không đồng thuận khi bán nhà của cha mẹ 349 
239. Điều kiện để được giảm mức bồi thường thiệthại 350 
240. Người chăm sóc bị hại cũng được bồi thường 351 
241. Em của nạn nhân cũng được hưởng tiền cấp dưỡng 353 
242. Bị đánh thương tích được bồi thường những 


khoản nào? 355 
243. Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra 356 
244. Trường hợp không được bảo hiểm bồi thường 

thiệt hại 357 
245. Muốn đòi lại nhà khi xuất cảnh 358 
246. Điều kiện cho người nước ngoài thuê nhà 359 
247. Ủy quyền cho người khác bán nhà 360 
248. Bán tài sản khi chủ sở hữu mất tích 361 
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HỤC tục 


249. Có thể tiếp tục sử dụng hợp đồng ủy quyền mua 
bán xe máy khi bên ủy quyền chết không? Muốn sang tên 
xe máy phải làm thế nào? 

250. Thủ tục sang tên căn hộ được thừa kế từ cha mẹ 

251. Chồng vay, vợ có phải trả nợ thay không? 

252. Cơ quan nào chứng thực hợp đồng thuê nhà? 

253. Đòi lại nhà cho thuê 

254. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu 
nhà ở 

255. Xác định thiệt hại khi hợp đồng chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất vô hiệu 

256. Xử lý phương tiện bị tạm giữ như thế nào? 

257. Được hưởng quyền lợi gì khi giao nộp cổ vật? 

258. Nghĩa vụ trả lại gia súc bị thất lạc 

259. Phí bảo trì đường bộ được quy định như thế nào? 

260. Thủ tục xin cấp chứng chỉ môi giới bất động sản 

261. Đưa tiền cho bạn gái mua nhà có đòi lại được không? 


262. Ô tô bán nhưng chưa sang tên gây tai nạn, ai chịu 
trách nhiệm? 


263. Thế chấp nhà để giúp người khác vay tiền nhưng 
đến hạn bên vay không trả thì giải quyết như thế nào 


264. Không được nhập ô tô cứu thương đã qua sử dụng 


265. Thủ tục chuyển nhượng sang tên chính chủ căn hộ 
khi chưa có chứng nhận sở hữu là sai luật 


266. Sống ở nước ngoài, vẫn giữ quốc tịch VN có được 
mua nhà không? 


267. Tổ chức hội nghị nhà chung cư thế nào là hợp lệ? 
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Cuộc SỐNG DƯỒÌ LĂNG KÍNH PHÁP LUẬT 


268. Quy định về đặt cọc mua bán nhà +89 
269. Đòi nợ với giấy tờ viết tay z90 


270. Cây đổ sang nhà người khác có phải bồi thường 
thiệt hại? 291 


271. Làm mất dữ liệu của khách hàng phải chịu trách 
nhiệm gì? 292 


272. Doanh nghiệp phải trả thưởng cho người nghi việc 393 
273. Quy định về chơi hụi 396 
274. Quy định về bồi thường thiệt hại trong xây dựng 398 


275. Quy định vay tiền nước ngoài 401 
276. Tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn 
không được bảo hiểm bồi thường 405 

277. Đăng ký xe mua qua đấu giá 405 
THỪA KẾ 407 
278. Di chúc có chứng nhận của địa phương không qua 
công chứng có được xem là hợp pháp? 407 
279. Di chúc viết tay nhưng chưa công chứng có được 
xem là hợp pháp? 408 
280. Di chúc miệng cũng được coi là hợp pháp? 409 


281. Việt kiều hưởng thừa kế tài sản của vợ ở Việt Nam 
thế nào? 410 


282. Mẹ tôi muốn di chúc ngôi nhà cho một người con 411 


283. Bà ngoại mất, ông ngoại viết di chúc định đoạt 


toàn bộ di sản có đúng không? 412 
284. Anh em được hưởng di chúc chung ngôi nhà, nay 
muốn bán làm thế nào? 412 

285. Ủy quyền giải quyết thừa kế trong nước 413 
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lục ĐC 


286. Di chúc không nói rõ cách phân chia di sản thì làm 
thế nào? 


287. Chấm dứt ủy quyền quản lý nhà trong nước? 

288. Bố mẹ chia tài sản, con vẫn được hưởng thừa kế? 

289. Cha mẹ ly hôn, con chung vẫn được hưởng thừa kế 
tài sản của cha 

290. Thủ tục thừa kế đối với người không còn mang 
quếc tịch 

291. Chia tài sản thừa kế dù có người không tán thành? 

292. Em gái yêu câu anh trai chia thừa kế của cha mẹ 

293. Cha có được quản lý tài sản thừa kế của con? 


294. Người lập di chúc giả mạo để chiếm đoạt tài sản 
nhưng bị phát hiện kịp thời có được hưởng di sản thừa 
kế không? 

295. Phân chia di sản khi đã hết thời hiệu khởi kiện 
thừa kế 


296. Không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền 
thừa kế 


297. Con nuôi được nhận thừa kế như con đẻ 
298. Di chúc chung của vợ chồng có hiệu lực từ khi nào? 
299. Muốn chia thừa kế phải đăng ký khai tử 


300. Không được từ chối nhận thừa kế để trốn tránh 
thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. 


301. Không có tên trong di chúc vẫn được hưởng 
thừa kế 


302. Cháu có được hưởng thừa kế từ chú ruột không? 


303. Thừa kế trước, tặng cho sau? 
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Cuộc SỐN@ ĐỒ LĂNG KÍNH PHÁP LUẬT 


304. Con dâu có được thừa kế của bố mẹ chồng? 431 


305. Ngân hàng từ chối trách nhiệm bảo lãnh khi 
có cam kết bảo lãnh thanh toán với bên bảo lãnh có 


đúng không? 432 
306. Người hưởng thừa kế phải trả nợ cho người để lại 

di sản 434 
307. Thủ tục công chứng di chúc 435 
308. Con có được đòi chia di sản mà mẹ cho người khác 

thừa kế không? 436 
309. Con riêng có được thừa kế di sản của mẹ kế? 438 
310. Vợ có được sửa di chúc của chồng? 439 
311. Chia phần di sản thừa kế 440 


312. Di chúc miệng cũng phải công chứng mới hợp pháp 441 
313. Thừa kế nhà, đất tại Việt Nam 442 


314. Chồng kết hôn với người khác có được hưởng di 
sản thừa kế của vợ cũ? 444 


315. Vợ chết trong thời gian chờ Tòa án giải quyết ly 


hôn, chồng có được hưởng tài sản của vợ? 445 
316. Di chúc bị thất lạc thì giải quyết thế nào? 446 
317. Thai nhi có được hưởng di sản thừa kế? A47 
318. Chồng trúng xổ số khi Tòa đang giải quyết việc ly 

hôn, vợ có được chia không? 449 
319. Thủ tục chuyển tiền thừa kế ra nước ngoài? 451 

HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH A54 


320. Thủ tục ly hôn của công dân Việt Nam ở nước ngoài? 454 


321. Thủ tục kết hôn với người nước ngoài? 455 
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322. Tôi có thể vắng mặt khi đăng ký kết hôn không? 


323. Ở nước ngoài lâu phải có chứng nhận tình trạng 
hôn nhân? 


324. Tôi có thể tự ý bán ngôi nhà chung của hai vợ 
chồng không? 


325. Ở nước ngoài, mất giấy đăng ký kết hôn làm thế 
nào xin lại? 


326. Thủ tục đăng ký kết hôn ở nước ngoài? 
327. Có thể đăng ký kết hôn vắng mặt ở Việt Nam không? 
328. Có thể chia tài sản khi hôn nhân vẫn tồn tại không? 


329. Vợ ở nước ngoài, tôi có thể đơn phương xin ly 
hôn không? 


330. Có thể đăng ký kết hôn tại Đại sứ quán Việt 
Nam không? 


331. Đăng ký tài sản chung của vợ chồng? 


332. Ỏ cùng nhà với bạn gái khi chưa ly hôn có vi phạm 
pháp luật không? 


333. Tài sản vợ được tặng có bị kê biên thi hành án khi 
chồng phạm tội không? 


334. Đã thỏa thuận tài sản ly hôn còn có thể tranh 
chấp không? 


335. Phụ nữ đã kết hôn, chung sống với người khác bị 
xử phạt thế nào? 


336. Chồng ngoại tình, vợ có thể kiện đòi bồi 
thường không? 


337. Làm thế nào chứng minh tài sản riêng khi ly hôn? 


338. Thủ tục đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam ở 
Việt Nam? 
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339. Người nuôi con sau ly hôn có được tự ý đưa con ra 


nước ngoài không? 475 
340. Trường hợp cấm kết hôn? 476 
341. Vợ có thể ủy quyền cho chồng về nước làm thủ tục 

ly hôn không? A77 
342. Ghi chú hồ sơ trước khi kết hôn với người nước 

ngoài là thế nào? 477 


343. Con đẻ và con nuôi có được kết hôn với nhau không? 478 


344. Đất mua trước khi kết hôn có phải chia cho vợ khi 


ly hôn? 480 
34ã. Đăng ký kết hôn ở nước ngoài có được công nhận 

tại Việt Nam 482 
346. Không cần thẻ xanh vẫn có thể kết hôn với người 

trong nước? 483 
347. Người Việt Nam ở nước ngoài nhận trẻ em làm con 

nuôi thì đăng ký ở đâu? 484 
348. Chông muốn ly hôn nhưng vợ phản đối, làm 

thế nào? 486 
349. Có đòi được tiền nuôi con khi ly thân không? 487 
350. Cưới khi chưa có giấy chứng nhận kết hôn có 

sai không? 487 
351. Vợ có quyền làm đơn đề nghị Tòa án cho ly hôn sơ 


trong khi chồng đang chấp hành án phạt tù không? 
352. Đăng ký kết hôn với người làm việc ở nước ngoài? 489 


353. Đàn ông có vợ có được đứng tên làm cha của con 
tôi không? 490 


354. Con của hai chị em ruột có được kết hôn? 491 
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355. Chồng muốn giành quyền nuôi con sau khi ly hôn? 
356. Khi ly hôn chồng có phải trả tiền cho vợ không? 
357. Kết hôn lại cũng phải đăng ký kết hôn 


358. Du học sinh muốn đăng ký kết hôn tại Việt Nam 
cần thủ tục gì? 


359. Người không nuôi con phải có nghĩa vụ cấp dưỡng 
360. Người nước ngoài nhận con nuôi ở Việt Nam? 


361. Con sinh sau khi bố mẹ ly hôn 150 ngày vẫn là 
con chung? 


362. Thủ tục ly hôn? 

363. Ly hôn với người đang ở nước ngoài? 

364. Tiền cấp dưỡng nuôi con khi bố mẹ ly hôn? 

365. Con được bao nhiêu tuổi thì Tòa án mới xét cho vợ 
chồng ly hôn 

366. Những trường hợp bị từ chối hợp pháp hóa 
lãnh sự? 

367. Giải quyết ly hôn khi vợ chồng có con trên 9 tuổi 

368. Chia tài sản chung của vợ chồng nhưng không 
ly hôn 

369. Xử lý hành chính đối với người vi phạm chế độ một 
vợ, một chồng? 

370. Chung sống với chồng người khác có bị xử lý hình 
sự không? 

371. Muốn thay tên cha trong khai sinh của con sau khi 
ly hôn? 

372. Cưới mà không đăng ký kết hôn thì có được công 
nhận là vợ chồng? 
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373. Phải qua phỏng vấn mới được đăng ký kết hôn với 


người nước ngoài? 512 
374. Ly hôn với người bỏ nhà đi biệt tích? 513 
375. Chia tài sản của bố mẹ cho, tặng khi ly hôn 514 
376. Đi lao động nước ngoài về đã bị cắt hộ khẩu thường 

trú thì đăng ký kết hôn ở đâu? 515 
377. Không được tự sửa giấy đăng ký kết hôn? 516 


378. Trường hợp đặc biệt vẫn có thể được sinh con thứba? 517 
379. Đóng tiền cấp dưỡng nuôi con một lần có được không? 519 
380. Kết hôn giả có bị xử lý không? 520 
381. Ở với bố mẹ chồng có được chia tài sản khi lyhôn? 521 
382. Hiệu lực của văn bản thỏa thuận chia tài sản chung? 522 


383. Xác định dân tộc của con nuôi như thế nào? 523 
384. Chia tài sản khi ly hôn? 524 
385. Đòi quyền nuôi con với gia đình chồng cũ 526 
386. Con ngoài giá thú sinh ở nước ngoài có được khai 

sinh không? 527 
387. Muốn chấm dứt việc nhận con nuôi? 529 


388. Cấm tiếp xúc giữa vợ và chồng có được không? 530 
389. Vợ không giá thú có được chia tài sản thừa kế không? 531 
390. Phải làm gì khi chồng cũ không đưa tiền nuôi con? 532 
391. Thay đổi họ cha sang họ mẹ phải làm thế nào? 534 
392. Sinh con mà không kết hôn vẫn được hưởng chế độ 


thai sản 535 
3983. Điều kiện nhận nuôi con nuôi 537 
394. Không được ly hôn khi con dưới 12 tháng tuổi 538 
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395. Quyền nuôi con sau khi ly hôn 

396. UBND xã làm thủ tục đăng ký nhận nuôi con nuôi 

397. Xét nghiệm giới tính thai nhi sẽ bị phạt tiền 
ĐẤT ĐAI 

398. Con được tặng cho nhà đất nhưng chưa sang tên 

399. Có thể chuyển quyền sử dụng đất cho Việt kiều không? 

400. Thủ tục sang tên nhà đất ở Hà Nội? 


401. Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất? 


402. Pháp luật bảo vệ quyền của người sử dụng đất ổn 
định lâu dài 


403. Thủ tục chuyển nhượng nhà đất đã có sổ đỏ? 
404. Thủ tục xin cấp sổ đỏ ở TP. Hồ Chí Minh? 
405. Giá trị của văn bản đã được công chứng? 


406. Trẻ dưới 18 tuổi có được đứng tên quyền sử 
dụng đất? 


407. Xin lại nhà đất do Nhà nước quản lý? 


408. Cách lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất? 


409. Người ở nước ngoài bán nhà được thừa kế tại Việt Nam? 
410. Chuyển nhượng đất qua UBND xã có được làm sổ đỏ? 
411. Bồi thường thiệt hại khi đất bị thu hồi? 

412. Thủ tục tách thửa đất? 

413. Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất? 


414. Điều kiện để mua đất có nhà ở mà chưa có sổ đỏ, 
số hồng ở Hà Nội? 
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415. Mua bán đất bằng giấy viết tay sẽ bị Tòa án tuyên 
vô hiệu 


564 
416. Người nước ngoài có được mua đất tại Việt Nam? 565 
417. Đòi lại đất cho mượn có phải bồi thường? 566 
418. Không có giấy tờ gốc có được cấp số đỏ không? 567 


419. Có được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất cho em vợ? 568 


420. Tòa án sẽ giải quyết tranh chấp đòi nhà cho ở nhờ 571 
421. Đất dưới 30m” vẫn có thể được cấp sổ đỏ 573 


422. Nhờ người khác vay tiền ngân hàng liệu có bị 
chiếm đoạt sổ đỏ? 576 


423. Có được hủy hợp đồng mua bán nhà đã công chứng? 578 


424. Quyền lợi của người góp vốn mua đất 581 

425. Có được chuyển nhượng nhà đất cho con sống ở 
nước ngoài không? 583 
426. Thủ tục tặng nhà đất cho con 586 
427. Thủ tục pháp lý cho căn hộ ở chung cư mini 588 
428. Sổ đỏ có thể ghi tên tập thể cả dòng họ 590 
429. Thủ tục đòi lại đất nhờ người khác đứng tên sổ đỏ 591 
430. Sổ đỏ có bắt buộc ghi tên hai vợ chồng? 593 
431. Có bị chiếm đất khi đem cầm cố số đỏ? 595 
432. Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 597 
TỐ TỤNG s99 


433. Tạm đình chỉ vụ án nếu một bên đương sự chết 599 


434. Muốn khởi kiện vụ án dân sự thì làm thế nào? 601 
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435. Chúng tôi không muốn có mặt tại Tòa án khi lyhôn 602 
436. Bên có nghĩa vụ không chịu thi hành án, làm 


thế nào? 602 
437. Có thể khởi kiện nếu nhà hàng xóm mở nhạc 

quá to? 603 
438. Thời điểm thụ lý vụ án? 604 


439. Thời hạn giải quyết án ly hôn tối đa là 6 tháng 605 
440. Thẩm quyền xét xử của Tòa án quận, huyện 606 
441. Ông bà nội, ngoại tranh chấp quyền nuôi cháu 608 
442. Trẻ từ 14 tuổi đánh nhau bị xử phạt hành chính 6809 


443. Bị đơn vắng mặt Tòa án có xét xử không? 610 
444. Tòa án thụ lý đơn kiện dù đương sự cố tình giấu 

địa chỉ 611 
445. Có xin lại được giấy tờ đã nộp Tòa án không? 612 
446. Ai có thẩm quyền tạm giữ người theo thủ tục 

hành chính 613 
447. Thủ tục thông báo tạm giữ người theo thủ tục 

hành chính : 614 
448. Thời hạn giải quyết vụ kiện dân sự 616 
449. Thời hạn kháng cáo án sơ thẩm 616 
450. Ủy quyền cho người khác kháng cáo 618 
41. Hiệu lực của quyết định công nhận sự thỏa thuận 

của các đương sự 619 
42. Định giá tài sản đang tranh chấp trong những 

trường hợp nào? 620 
4:3. Thủ tục kiện ra Tòa án để đòi nợ '620 
44. Yêu cầu phản tố trong vụ án dân sự 622 
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